
        
            
                
            
        

    


33. PHẨM NĂM VUA

KINH SỐ  l 1

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rìmg  cây 

Kỳ-đà,  nước Xá-vệ. 

Bấy giờ,  vua năm nước  lớn,  đứng đầu là Ba-tư-nặc,  nhóm 

họp ở trong lạc viên, bàn luận với nhau những điều sau đây. 

Năm vua gồm những ai? Vua Ba-tư-nặc,2 vua Tỳ-sa,3 vua 

Ưu-điền,4 vua Ác  Sanh5, và vua ưu-đà-diên.6

Khi  ấy,  năm  vua  nhóm  họp  lại  một  chỗ  bàn  luận  những 

điêu này:

“Chư  Hiền  nên  biết,  Như  Lai  nói  về  năm  dục7  này.  

Những  gì  là  năm?  sắc  được  thấy  bởi  mắt  khả  ái,  khả 

niệm,  được  người  đời  mong  muốn.  Tiếng  được  nghe  bởi

1 s 3. 2.2.  Pancarãjasutta (R.  i.  79). 

2 Ba-tư-nặc, Pãli: Pasenadi 

vua nước Kosala (Câu-tát-la). 

3 Tỳ-sa   tẾỳỷ,  chưa rõ;  có lẽ là Bình-sa (Pãli: Bimbisãra). Xem 

kinh 3, phẩm 6. 

4 Ưu-điền Í1| íJl.  Pãli:  Udena, vua nước Kosambĩ, Kiều-thưởng-di. 

5 Ác Sanh 

có lẽ Pãli Candappajjota (nhưng Hán dịch đọc là 

Capdappạịãta), vua nước Ujjenĩ (Ưu-thiền). Nhưng xem kinh 5,  

|3hẩm36, cht.  10,  17. 

Ưu-đà-diên và ưu-điền thường là phiên âm từ cùng một từ (Skt.  

Udayana; Pãli:  Udena).  ơ  đây không rõ hai nhân vật khác nhau là 

ai.  Tham chiếu kinh  Ngũ vương (T14 No 523), trong đó nói vua 

lớn nhất là Phổ An 

bốn vua nhỏ không nêu tên. 

7 Ngũ dục E â t ,  nói đủ là ngũ dục công đức,  năm tố chất của dục.  

Pãli:  Pahca-kãmaguna. 
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tai,  hương được ngửi bởi mũi,  vị được  nếm bởi  lưỡi,  mịn 

láng  được  xúc  chạm  bởi  thân.  Như  Lai  nói  về  năm  dục 

này.  Trong năm dục  này,  cái  nào tối diệu?  sắc  được thấy 

bởi  mắt  chăng? Tiếng được  nghe bởi tai  là tối diệu chăng?  

Hương  được  ngửi  bởi  mũi  là  tối  diệu  chăng?  VỊ  được 

nếm bởi  lưỡi  là tối diệu  chăng? Mịn  láng  được  xúc  chạm 

bởi  thân  là  tối  diệu  chăng?  Năm  sự  này,  cái  nào  là  tối 

diệu?  Trong  đó,  hoặc  có  quốc  vương  nói  sắc  là  tối  diệu.  

Hoặc có vị bàn thanh là tối diệu.  Hoặc có vị bàn hương  là 

tối  diệu.  Hoặc  có  vị  bàn  vị  là  tối  diệu.  Hoặc  có  vị  bàn 

mịn trơn là tối diệu. 

“Lúc  [682a01]  ấy,  nói  sắc  tối diệu  là thuyết  của  vua Ưu- 

đà-diên.  Nói thanh tôi  diệu  là  luận  của vua ưu-điên.  Nói 

hương tối diệu là luận của vua Ác  Sanh.  Nói vị tối diệu là 

luận của vua Ba-tư-nặc.  Nói mịn trơn tối diệu  là luận của 

vua Tỳ-sa.  Bấy giờ, năm vua nói nhau:

“Chúng  ta  cùng  bàn  luận  về  năm  dục  này,  nhưng  lại 

không biết cái nào  là tối diệu.” 

Vua Ba-tư-nặc bèn nói với bốn vị vua kia:

“Phật  đang  ở  trong  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  

nước  Xá-vệ.  Chúng  ta  cùng  đến  hêt  chô  Thê  Tôn  hỏi 

nghĩa này.  Nếu Thế  Tôn có  điều  chi dạy bảo,  chúng ta sẽ 

cùng phụng hành.” 

Các  vua,  sau  khi  nghe  vua  Ba-tư-nặc  nói  vậy,  liền  cùng 

dẫn nhau  đến chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân rồi ngồi qua 

một  bên.  Khi  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  đem  những  điều  cùng 

bàn về năm dục đầy đủ bạch lên Như Lai. 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo năm vị vua:

“Những gì các vua bàn,  đúng tùy theo trường hợp.  Vì sao 

vậy?  Vì tùy vào  tánh  hạnh  mỗi người.  Người đăm nhiêm
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sắc,  nhìn  sắc  không  biết  chán.  Với  người  này  sắc  là  tối 

thượng,  không  gì  vượt  qua.  Bấy  giờ,  người  đó  không 

đắm  nhiễm  thanh,  hương,  vị,  mịn  trơn.  Trong  năm  dục,  

sắc  là tối diệu. 

“Nếu  người  có  tánh hạnh đắm  nhiễm âm thanh,  khi  nghe 

thanh,  lòng  rất  hoan  hỷ,  mà  không  chán.  Với  người  này,  

thanh  là  tôi  diệu  tôi thượng.  Trong  năm dục,  thanh  là tôi 

diệu. 

“Nếu  người  có  tánh  hạnh  đắm  nhiễm  hương,  khi  ngửi 

hương,  lòng rất hoan hỷ,  mà không  chán.  Với người  này,  

hương  là  tối  diệu,  tối  thượng.  Trong  năm  dục,  hương  là 

tối diệu. 

“Nếu  người  có  tánh hạnh nhiễm đắm vị ngon,  khi  biết vị 

rồi,  lòng  rất  hoan  hỷ,  mà không  chán.  Với  người  này,  vị 

là tối diệu tôi thượng.  Trong năm dục, vị là tôi diệu. 

“Nếu  người  có  tánh  hạnh nhiễm đắm  mịn tron,  khi  được 

mịn  trơn  rồi  lòng  rất  là  hoan  hỷ,  mà  không  chán.  Với 

người  này,  mịn  trơn  là  tối  diệu,  tối  thượng.  Trong  năm 

dục,  mịn trơn là tôi diệu. 

“Nếu  tâm  người  kia  đắm  nhiễm  sắc,  khi  ấy  người  đó  sẽ 

không đắm nhiễm pháp thanh, hương, vị,  và mịn trơn. 

“Nếu  người kia  có  tánh hạnh đắm nhiễm thanh,  người đó 

không còn đắm nhiễm pháp  sắc, hương, vị,  và mịn trơn. 

“Nếu  người  kia  có  tánh  hạnh  đắm  nhiễm  hương,  người 

đó không còn đắm nhiễm pháp  sắc, thanh,  vị,  và mịn trơn. 

“Nếu  người  kia  có  tánh  hạnh  đắm  nhiễm  vị,  người  đó 

không  còn  đắm  nhiễm  pháp  sắc,  thanh,  hương,  và  mịn 

trơn. 

[682001]  “Nếu  người  kia  có  tánh  hạnh  đắm  nhiễm  mịn
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trơn,  người  đó  không  còn  đắm  nhiễm  pháp  sắc,  thanh,  

hương, vị.” 

Bấy giờ,  Thế Tôn liền nói kệ này:

 K h ỉ ỷ  d ụ c  b ừ n g  cháy, 

 C ải đ ư ợ c m u ố n p h ả i được. 

 Đ ư ợ c  rô i c à n g  ho a n  h ỷ 

 S ở  nguyện kh ô n g  có nghi. 

 K ia  đ ã  đ ư ợ c  d ục này, 

 Ỷ  tham  đ ụ c  k h ô n g  dứt, 

 D o  đ â y  m à h o a n  hỷ, 

 D u yên  đó  cho  tối diệu. 

 H o ặ c  kh i m u ố n  n g h e tiếng, 

 Cái đ ư ợ c m u ố n p h ả i được. 

 N g h e  x o n g  c à n g  hoa n  h ỷ  

 S ở  nguyện  kh ô n g  có nghi. 

 K ia  đ ã  đ ư ợ c  tiến g  này, 

 Tham  đó ỷ  k h ô n g  dứt, 

 D o  đ â y  m à  hoa n  hỷ; 

 D u yên  đó  cho  tối diệu. 

 H o ặ c  kh i lạ i n g ử i h ư ơ n g  

 C ải đ ư ợ c m u ố n  p h ả i được. 

 N g ử i x o n g  cà n g  hoa n  hỷ, 

 S ở  ng uyện kh ô n g  có nghi. 

 K ia  đ ã  đ ư ợ c h ư ơ n g  này, 

 Tham   đó ỷ  k h ô n g  dứt. 

 D o  đ â y  m à   hoa n  hỷ 

 D u yên  đó  cho  toi diệu. 

 H o ặ c  kh i lạ i đ ư ợ c vị 

 C ái đ ư ợ c m u ố n  p h ả i được. 

 Đ ư ợ c  rồi thêm   ho an  hỷ 

 S ở  dụ c k h ô n g  có nghi. 
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 K ia  đ ã  đ ư ợ c  vị này, 

 Tham  đó ý  k h ô n g  dứt. 

 D o   đ â y  m à  hoan  hỷ, 

 D u yên   đó   cho  tố i diệu. 

 N ế u  k h i đ ư ợ c  m ư ợ t lá n g  

 Cái đ ư ợ c  m uốn  p h ả i được. 

 Đ ư ợ c  rồ i thêm  h o a n   hỷ, 

 S ở  d ụ c  k h ô n g  n g h i nan. 

 K ia  đ ã  đ ư ợ c m ịn trơn, 

 Tham   đó ỷ  k h ô n g  dứt. 

 D o  đ â y  m à  h o a n  hỷ 

 D u yên   đó  cho  tối diệu. 

“Cho  nên,  này  Đại  vương,  nếu  nói  sắc  là  diệu,  hãy  bình 

đẳng mà  luận.  Vì sao vậy? Vì nơi  sắc có  vị ngọt. Neu  sắc 

không  có  vị  ngọt,  chúng  sanh  hẳn không  nhiễm đắm.  Do 

nó  có  vị  nên  trong  năm  dục,  sắc  là  tối  diệu.  Nhưng  sắc 

cũng  có  tai  hại.  Nếu  sắc  không  có  tai  hại,  chúng  sanh 

không nhàm chán.  Vì nó  có  tai hại  nên chúng  sanh nhàm 

chán  nó.  Nhưng  sắc  có  xuất  yếu.  Neu  sắc  không  có  xuất 

yếu,  ở đây chúng  sanh không  ra khỏi  biển  sanh  tử được.  

Vì  nó  có  xuất yếu  nên  chúng  sanh  đến được  trong  thành 

Niết-bàn vô úy.  [682c01]  Trong năm dục,  sắc  là tối diệu. 

“Lại nữa,  này Đại vương,  nếu nói thanh là diệu,  hãy bình 

đẳng  mà  luận.  Vì  sao  vậy?  Vì  nơi  thanh  có  vị  ngọt.  Nếu 

thanh  không  có  vị  ngọt,  chúng  sanh  hẳn  không  nhiễm 

đắm.  Do  nó  có  vị  nên  trong  năm  dục,  thanh  là  tối  diệu.  

Nhưng thanh cũng có tai hại.  Neu thanh không có tai hại,  

chúng  sanh không nhàm chán.  Vì nó  có tai hại  nên chúng 

sanh nhàm chán nó.  Nhưng thanh có  xuất yếu.  Neu thanh 

không  có  xuất  yếu,  ở đây chúng  sanh không ra khỏi biển 

sanh  tử  được.  Vì  nó  có  xuất  yếu  nên  chúng  sanh  đến 

được  trong  thành Niết-bàn  vô  úy.  Trong  năm  dục,  thanh
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là tối diệu. 

“Đại  vương  nên  biết,  nếu  nói  hương  là  diệu,  hãy  bình 

đẳng  mà  bàn.  Vì  sao  vậy?  Vì  nơi  hương  có  vị  ngọt.  Neu 

hương  không  có  vị  ngọt,  chúng  sanh  hẳn  không  nhiễm 

đắm.  Do  nó  có  vị  nên  trong  năm  dục,  hương  là  tối  diệu.  

Nhưng  hương  cũng  có  tai  hại.  Neu  hương  không  có  tai 

hại,  chúng  sanh  không  nhàm  chán.  Vì  nó  có  tai  hại  nên 

chúng  sanh  nhàm  chán  nó.  Nhưng  hương  có  xuất  yếu.  

Nếu  hương  không  có  xuất  yếu,  ở  đây  chúng  sanh  không 

ra  khỏi  biển  sanh  tử  được.  Vì  nó  có  xuất  yếu  nên  chúng 

sanh  đến  được  trong  thành  Niết-bàn  vô  úy.  Trong  năm 

dục, hương  là tối diệu. 

“Lại  nữa,  này  Đại  vương,  nếu  nói  vị  là  diệu,  hãy  bình 

đẳng  mà  bàn.  Vì  sao  vậy?  Vì  nơi  vị  có  vị  ngọt.  Neu  vị 

không  có  vị  ngọt,  chúng  sanh hẳn không  nhiễm đắm.  Do 

nó  có  vị nên trong năm dục,  vị  là tối diệu.  Nhưng vị cũng 

có  tai  hại.  Neu  vị  không  có  tai  hại,  chúng  sanh  không 

nhàm  chán.  Vì  nó  có  tai  hại  nên  chúng  sanh  nhàm  chán 

nó.  Nhưng  vị  có  xuất  yếu.  Neu  vị  không  có  xuất  yếu,  ở 

đây  chúng  sanh  không  ra  khỏi  biển  sanh  tử  được.  Vì  nó 

có  xuất  yếu  nên  chúng  sanh  đến  được  trong  thành  Niết- 

bàn vô úy.  Trong năm dục, vị là tối diệu. 

“Lại  nữa,  này  Đại  vương,  nếu  nói  mịn  trơn  là  diệu,  hãy 

bình đẳng mà bàn.  Vì sao vậy? Vì nơi mịn trơn có vị ngọt.  

Nếu  mịn  trơn  không  có  vị  ngọt,  chúng  sanh  hẳn  không 

nhiễm  đắm.  Do  nó  có  mịn  tron  nên  trong  năm  dục,  mịn 

trơn là tối diệu.  Nhưng  mịn trơn cũng có tai hại.  Neu mịn 

trơn  không  có  tai  hại,  chúng  sanh  không  nhàm  chán.  Vì 

nó  có  tai  hại  nên  chúng  sanh  nhàm  chán  nó.  [683a01] 

Nhưng mịn trơn có xuất yếu. Nếu mịn trơn không có xuất 

yếu,  ở đây  chúng  sanh  không  ra  khỏi  biển  sanh  tử  được.  

Vì  nó  có  xuất  yếu  nên  chúng  sanh  đến  được  trong  thành
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Niết-bàn vô úy.  Trong năm dục,  mịn trơn là tối diệu.” 

Năm  vua,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  trong  thành  Xá-vệ  có  gia  chủ  Nguyệt  Quang 

lắm  của  nhiều  tiền,  đầy  đủ  voi  ngựa,  bảy  báu,  vàng  bạc 

châu báu không thể tính kể; nhưng gia chủ Nguyệt Quang 

không  có  con  cái.  Vì  không  có  con  cái  nên  bây  giờ  gia 

chủ Nguyệt  Quang  cầu  đảo  trời,  thần,  thỉnh  câu  mặt tròi,  

mặt  trăng,  thiên  thần,  địa  thần,  quỷ  tử  mâu,  Tứ  thiên 

vương,  hai mươi tám đại thần quỷ vương,  Thích Đê-hoàn 

Nhân  và  Phạm  thiên,  thần  núi,  thần  cây,  thân  ngũ  đạo,  

cây  cối,  thảo  dược;  khắp  cả  mọi  nơi,  tất  cả  đều  tham  lễ,  

cầu mong ban cho một cậu con trai. 

Rồi  vợ  gia  chủ  Nguyệt  Quang  trải  qua  trong  vòng  mấy 

ngày,  liền mang thai, bèn nói với gia chủ:

“Tôi tự biết đã có mang.” 

Nghe  vậy,  gia  chủ vui  mừng  hớn hở,  không tự  chê được,  

liền sắm cho phu nhân giường ghế tốt, ăn uông ngon ngọt,  

mặc quần áo đẹp. 

Trải qua tám chúi tháng, phu nhân sinh một cậu bé tướng 

mạo  xinh  đẹp,  hiếm  có  trên  đời,  như  màu  hoa  đào.  Bây 

giơ,  hai  tay  bé  cầm hạt  ngọc  ma-ni  vô  giá,  ngay  đó  liền 

nói kệ này:

 N h à  n à y  lảm   tà i sản, 
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 B á u  vậ t cù n g  th ứ c ăn; 

 N a y  tô i m u ố n  b ổ  thí, 

 Đ e  ng ư ờ i nghèo  kh ô n g  thiếu. 

 N eu  ở  đ â y kh ô n g  vật, 

 C ủa báu và  th ứ c ăn; 

 N a y  cỏ n g ọ c vô ạ iá  

 T h ư ờ n g  d ù n g  b ỗ  th ỉ người. 

Lúc đó, cha mẹ cùng người trong nhà nghe  lời nói này rồi,  

mọi  người  đều  bỏ  chạy.  ‘Sao  lại  sanh  loài  quỉ  mị  này?’ 

Chỉ  có  cha  mẹ  vì  thương  xót  con nên không  bỏ  chạy tán 

lọan. Người mẹ liền hướng về con nói bài kẹ này:

 L à  trời,  càn-th á t-b à ? 

 Q u ỉ m ị h a y  la-sảt? 

 L à  ai?  Tên họ g ì? 

 N a y  ta m uốn   b iết đ ư ợ c! 

Lúc ấy,  cậu bé dùng kệ đáp  lại mẹ:

 [6 83a 0 1J C h ă n g  trời,  càn-thát-bà; 

 C h ăn g  q u ỷ mị,  la-sát. 

 N a y  con,  cha  m ẹ sanh; 

 L à  người,  k h ô n g  nên nghi. 

Khi  phu  phân  nghe  những  lời  nói,  vui  mừng  hớn  hở 

không  tự  chế  được.  Bà  đem  nhân  duyên  này  nói  lại  hết 

cho  gia  chủ Nguyệt  Quang.  Nghe  những  lời này,  gia  chủ 

nghĩ  thầm:  ‘Đây  là  do  duỵên  gì?  Nay  ta  phải  đem  việc 

này  nói  cho  Ni-kiền  Tử.’  Ông  bồng  cậu  bé  này  đến  chỗ 

Ni-kiền  Tử,  đảnh  lễ  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Roi  gia  chủ 

Nguyệt  Quang  đem  nhân  duyên  này  nói  đầy  đủ  cho  Ni- 

kiền  Tử.  Ni-kiền  Tử  sau  khi  nghe  những  lời  này,  bảo  gia 

chủ:

“Cậu  bé  này  là  người  bạc  phước,  đối  với  thân  không  có
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ích,  hãy giết  đi.  Nếu  không  giết  thì  nhà  cửa tiêu  hao  suy 

sụp, thảy đều chết hết.” 

Gia chủ Nguyệt  Quang khi ấy tự suy nghĩ:  “Trước  đây ta 

không  có  con  cái,  vì  nhân  duyên  này  thỉnh  câu  trời  đât,  

không  nơi  nào  không  đến;  trải  qua  bao  nhiêu  năm  tháng 

mới  sanh được đứa  con này.  Nay ta không nỡ giêt đứa bé 

này.  Cần  hỏi  lại  sa-môn,  bà-la-môn  khác  để  dứt  nghi  cho 

ta. 

Bấy  giờ,  Như  Lai  thành  Phật  chưa  lâu.  Mọi  người  xưng 

hiệu  là  Đại  Sa-môn.  Gia  chủ  Nguyệt  Quang  nghĩ  thâm: 

“Ta nên đem nhân duyên này thuật với Đại Sa-môn ây. ’

Gia  chủ  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  bồng  đứa  con  này  đến 

chỗ  Thế  Tôn.  Giữa  đường  lại  nghĩ thầm:  “Nay  có  bà-la- 

môn trưởng  lão,  tuổi đã  quá  già,  trí tuệ  thông  minh  được 

mọi  người  kính  trọng,  ông  còn  không  biêt,  không  thây;  

huống  chi  là  Sa-môn  cồ-đàm này,  tuôi trẻ,  học  đạo  chưa 

lâu,  há  có  thể  biét  việc  này  sao?  Sẽ  sợ rằng  cũng  không 

giải tỏa được  cái nghi của mình.  Nay đang giữa đường,  ta 

nên trở về nhà.” 

Khi ấy,  có  một thiên thần xưa  là bạn quen biết  cũ của gia 

chủ,  biết  được  những  ý  nghĩ trong  lòng  gia  chủ,  ở  giữa 

hư không nói rằng:

“Gia chủ nên biết, hãy tiến về trước một tí,  ắt sẽ được  lợi,  

được  quả  báo  lớn,  cũng  sẽ  đến  chỗ  cam  lộ  bất  tử.  Như 

Lai  ra  đời  rất  là  khó  gặp.  Như  Lai  mưa  cam  lồ  xuống,  

thật lâu mới có. 

“Lại  nữa,  này  Gia  chủ,  có  bốn  sự tuy rất  nhỏ,  không  thể 

xem thường.  Sao gọi  là bốn? Quốc vương tuy nhỏ, không 

thể  xem  thường;  đóm  lửa  tuy  nhỏ,  cũng  không  thê  xem 

thường; rồng tuy nhỏ,  cũng không thể xem thường; người
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học  đạo  tuy  nhỏ,  cũng  không  thể  xem  thường.  Này  Gia 

chủ, đó  gọi là bốn sự không  [683c01] thể xem thường.” 

Rồi thiên thần nói kệ này:

 Q uốc v ư ơ n g  tu y còn nhỏ; 

 S á t h ạ i do p h á p  này. 

 Đ ó m   lửa tu y chư a  bùng; 

 S ẽ  đ ố t cỏ,  cây,  núi. 

 R ồ n g  thần hiện  tuy nhỏ, 

 L à m  m ư a  k h i đến thời. 

 N g ư ờ i h ọ c  đ ạ o   tu y nhỏ, 

 Đ ộ  n g ư ờ i vô s ổ  lượng. 

Bấy  giờ,  gia  chủ  Nguyệt  Quang,  tâm  ý  khai  mở,  vui 

mừng  hớn  hở,  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  

ngồi  qua  một  bên,  đem nhân  duyên  này bạch  đầy  đủ  lên

rpl  À

m A

Thê Tôn. 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo gia chủ:

“Hiện  cậu  bé  này  rất  có  phước  lớn.  Cậu  bé  này  nếu  lớn 

lên,  cậu  ta  sẽ  dẫn  năm  trăm  đồ  chúng  đến  chỗ  Ta,  xuất 

gia học đạo, đắc A-la-hán.  Trong hàng Thanh Văn của Ta,  

là người có phước đức lớn nhất không ai có thể sánh kịp.” 

Lúc  ấy,  gia  chủ  nghe  xong,  vui  mừng  hớn  hở,  không  tự 

kềm chế được, bạch Thế Tôn:

“Đúng như lời Thế Tôn dạy, chẳng phải như Ni-kiền Tử.” 

Rồi gia chủ Nguyệt Quang  lại bạch Thế Tôn:

“Cúi xin Thế Tôn hãy thương đứa bé này mà cùng  chúng 

Tăng nhận lời thọ thỉnh.” 

Thế Tôn im lặng nhận  lời thỉnh.  Sau khi thấy Thế Tôn im 

lặng  nhận  lời mời,  ông tò chỗ  ngồi đứng dậy,  đảnh  lễ  sát 

chân rồi  lui  đi.  về đến nhà,  ông  bày biện cỗ  bàn  các  thứ
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đồ ăn thức uống ngon ngọt, trải tọa cụ tốt.  Sáng sớm đích 

thân đến bạch:

“Đã đến giờ,  cúi xin Thế Tôn quang  lâm.” 

Thế  Tôn biết  đã  đến  giờ,  dẫn  các  Tỳ-kheo  trước  sau  vây 

quanh  vào  thành  Xá-vệ,  đến  nhà  gia  chủ,  tới  chô  ngôi.  

Gia  chủ  thấy  Phật  và  các  Tỳ-kheo  đã  ngồi  ổn  định  rôi,  

bèn  dọn  đồ  ăn  thức  uống,  tự  tay  châm  chước,  hoan  hỷ 

không  loạn.  Thấy  đã  ăn  xong,  dọn  dẹp  bình  bát,  dùng 

nước  rửa,  rồi  ông  dọn  một  chỗ  ngôi  nhỏ  ngôi  trước  mặt 

Như Lai,  muốn được nghe pháp vi diệu mà Phật thuyêt. 

Khi ấy,  gia chủ Nguyệt Quang bạch Thé Tôn:

“Nay con xin đem tất cả nhà cửa,  sản nghiệp,  ruộng vườn 

cho đứa bé này,  cúi xin Thê Tôn hãy đặt tên cho.” 

Thế Tôn bảo:

“Lúc  đứa  bé  này  sinh,  mọi  người  đều  bỏ  chạy  tán  loạn,  

gọi là quỷ Thi-bà-la8 nên nay đặt tên là Thi-bà-la9.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tuần  tự  nói  các  đề  tài  vi  diệu  cho  gia 

chủ  và  vợ  gia  chủ;  đề  tài  về  bố  thí,  vê  trì  giới,  vê  sanh 

thiên,  dục  là  tưởng  bất  tịnh,  là  hữu  lậu,  là  tai  họa  lớn,  

xuất yếu là vi diệu. 

[684a01]  Thế Tôn thấy tâm ý của  gia  chủ và vợ  gia  chủ 

đã  khai  mở,  không  còn  hồ  nghi  nữa.  Như  pháp  thường 

mà  chư  Phạt  Thế  Tôn  thuyết,  là  khổ,  tập,  tận,  đạo;  bấy 

giờ,  Thế  Tôn  nói  hết  cho  gia  chủ,  khiến  cho  phát  tâm 

hoan hỷ.  Ngay trên chỗ  ngồi,  vợ chông  gia chủ sạch trân

8 Thi-bà-la quỷ 

chưa rõ quỷ gì. 

9 Thi-bà-la 

Có lẽ đồng nhất với  Sĩvalĩ, Pãli. Nhưng 

truyện kể ở đây không giống các truyện kể Pãli. 
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cấu,  được  mắt  pháp trong  sạch.  Giống  như vải trắng  mới 

dễ  nhuộm màu,  vợ chồng  gia  chủ  lúc  này cũng  như  vậy,  

ở  ngay  trên  chỗ  ngồi,  được  mắt  pháp  trong  sạch.  Họ  đã 

thấy pháp,  được  pháp,  và  phân  biệt  các  pháp,  đã  hết  do 

dự, không còn hô nghi, được không còn sợ hãi,  hiểu được 

pháp sâu xa của Như Lai,  liền thọ  năm giới. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

 Te tự,  lử a trên hết; 

 Các  luận,  kệ đ ứ n g  đ ầ u ;10 

 Vua,  tôn q u ý  lo à i người; 

 B iể n   là ngu ồ n   các sông; 

 T ră n ệ  sá n g  n h ấ t cá c sao; 

 N g u ồ n  sá n g  m ặ t trờ i nhất; 

 Tám  p h ư ơ n g  và trên dưới, 

 M u ô n  p h ẩ m   vậ t sả n  sinh; 

 N g ư ờ i m u ốn  cả u  p h ư ớ c  kia, 

 T am -P h ộ t11  là tối tôn. 

Khi  Thế  Tôn  nói  bài  kệ  này  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy 

ra về. 

Khi  ấy,  gia  chủ  tìm năm trăm  đồng  tử  sai  hầu  Thi-bà-la.  

Khi  Thi-bà-la  vừa  tròn  hai  mươi  tuổi,  bèn  đến  chỗ  cha 

mẹ thưa cha mẹ:

“Cúi xin song thân cho phép con xuất gia học đạo.” 

Bấy giờ,  song thân  liền chấp  thuận.  Vì  sao  vậy? Vì trước 

đâỵ  Thê  Tôn  đã  thọ  ký  cho  rồi:  ‘Cậu  sẽ  dẫn  năm  trăm 

thiếu niên đến chỗ Thế Tôn xin làm sa-môn.’

Thi-bà-la và năm trăm người,  lạy sát chân cha mẹ rồi liền

10 Xem kinh số 4, phẩm  18. 

11  Tam-Phật 

phiêm âm tò Sambuddha,  (Phật) Chánh giác.  
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lui  đi  đén  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  rồi  đứng  qua 

một bên.  Thi-bà-la bạch Thế Tôn:

“Cúi xin cho phép con được chấp nhận vào đạo.” 

Thế Tôn,  liền chấp thuận cho  làm sa-môn.  Chưa qua mấy 

ngày,  liền thành A-la-hán,  sáu thân thông trong  suôt,  tám 

giải  thoát  đầy  đủ.  Bấy  giờ,  năm trăm  đồng  tử  đên  trước 

bạch Phật:

“Cúi xin Thế Tôn cho phép chúng con làm sa-môn.” 

Thế  Tôn  im  lặng  hứa  khả.  Xuất  gia  chưa  kinh  qua  bao 

nhiêu ngày họ đều thành A-la-hán. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Thi-bà-la  trở  về  bang  cũ  nước  Xá-vệ,  

được  mọi  người  kính  ngưỡng,  và  được  cúng  dường  bôn 

thứ:  y  áo,  thức  ăn,  tọa  ngọa  cụ,  thuốc  men  trị  bệnh.  Lúc 

ấy,  Thi-bà-la  nghĩ thầm:  ‘Nay  ta  ở tại  bang  cũ  này rât  là 

[84b01]  ồn ào.  Ta hãy du hóa ở trong nhân gian.’

Bấy  giờ,  đến  giờ  khất  thực,  Tôn  giả  Thi-bà-la  khoác  y 

mang bát vào thành Xá-vệ khất thực.  Khât thực xong, trở 

về chỗ  ở, thu xếp tọa cụ, khoác y mang bát, dẫn theo năm 

trăm Tỳ-kheo  ra khỏi tinh xá Kỳ-hoàn du hóa trong nhân 

gian.  Đến đâu,  họ  cũng đêu được  cúng  dường  y phục,  đô 

ăn thức uống,  tọa cụ,  ngọa cụ, thuốc men trị bệnh.  Lại có 

chư thiên báo các thôn làng:

“Nay  có  Tôn  giả  Thi-bà-la  đắc  A-la-hán,  phước  đức  đệ 

nhất,  dẫn năm trăm Tỳ-kheo  du hóa trong nhân  gian,  chư 

Hiền hãy đến cúng dường.  Ai nay không  làm sau hối hận 

vô ích.” 

Lúc này,  Tôn giả Thi-bà-la nghĩ thầm:  ‘Nay thật  chán đủ 

sự  cúng  dường  này.  Ta  nên  lánh  chồ  nào  cho  người 

không  biết  chỗ  ta.’  Rồi  Tôn  giả  bèn  đi  vào  núi  sâu.  Chư 

thiên lại báo với mọi người trong thôn làng:
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“Hiện  Tôn  giả  Thi-bà-la  đang  ở  trong  núi  này.  Hãy  đến 

cúng dường. Nay ai không  làm,  sau hối hận vô  ích.” 

Dân  làng  sau khi nghe  chư thiên nói vậy,  liền gánh đồ  ăn 

thức uống đến chỗ Tôn giả Thi-bà-la thưa:

“Cúi xin Tôn giả hãy vì chúng con mà ở đây.” 

Lúc  ấy,  Thi-bà-la  du hóa trong  nhân  gian đi  dần  dần đến 

chỗ  Ca-lan-đà trong  vườn  Trúc,  thành  La-duyệt  cùng  đại 

chúng năm trăm Tỳ-kheo,  cũng được  cúng dường y phục,  

đô  ăn  thức  uông,  tọa  ngọa  cụ,  thuôc  men  trị  bệnh.  Tôn 

giả  Thi-bà-la  nghĩ thầm:  “Nay  ta  nên  tìm  chỗ  nào  để  hạ 

an  cư,  cho  mọi  người  không  biết  chỗ  ta.”  Rồi  lại  nghĩ: 

“Nên  đên  phía  tây  núi  Quảng  Phổ12 ở phía  đông  núi  Kỳ- 

xà,i3 ở đó  hạ  an cư.”  Tôn  giả  bèn  dẫn  năm trăm Tỳ-kheo 

đên ở trong núi kia mà thọ  hạ an cư. 

Khi  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  biết  được  những  ý  nghĩ 

trong  tâm  Thi-bà-la,  liền  ở  trong  núi  hóa  hiện  phù-đồ*,  

vườn cây ăn trái, đều đầy đủ; chung quanh có ao tắm,  hóa 

ra  năm  trăm  đài  cao,  lại  hóa  năm  trăm  giường  nằm,  lại 

hóa năm trăm giường ngôi,  lại  hóa năm trăm giường dây,  

và dùng cam lô trời mà ăn. 

Tôn  giả  Thi-bà-la  nghĩ thầm:  “Nay  ta  đã  hạ  an  cư  xong.  

Lâu  quá  không  gặp  Như  Lai,  nay  nên  đến  hầu  cận  Thế 

Tôn.”  Tôn giả  liền dẫn năm trăm Tỳ-kheo  đến thành Xá- 

vệ.  Lúc  ấy,  trời nóng bức,  chúng Tỳ-kheo  đều đổ mồ  hôi,  

dơ  bẩn  thân  thể.  Tôn  giả  Thi-bà-la  [684c01]  nghĩ thầm: 

“Hôm  nay,  chúng  Tỳ-kheo  thân  thể  nóng  nực,  nếu  được 

chút  mây  trên trời  cùng  tạo  cơn  mưa  nhỏ  thì  thật  là  việc

12 Quảng Phổ sơn n n ®  [_Lj. Pãli:  Vepulla,  một trong năm ngọn núi 

bao quanh Vương-xá. 

13 Kỳ-xà I tHỊlLI, tức Kỳ-xà-quật. Pãli:  Gijjhakũta. 
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tốt,  và  gặp  được  ao  tắm  nhỏ  cùng  được  ít  nước  uống.”  

Vừa  khởi  lên  ý  nghĩ  này,  tức  thì  trên  không  trung  xuất 

hiện  một  đám  mây  lớn  tạo  thành  cơn  mưa  bụi.  Cũng  có 

ao  tắm,  có  bốn  phi  nhân  gánh  nước  uống  ngon  ngọt  do 

Tỳ-sa-môn thiên vương sai khiến, đến thưa:

“Cúi  xin  Tôn  giả  nhận  nước  uống  ngọt  này và  cho  Tăng 

Tỳ-kheo.” Tôn giả nhận nước uống này, rồi cho  Tăng Tỳ- 

kheo uống. 

Thi-bà-la lại nghĩ:  “Nay ta nên nghỉ đêm ở nơi đây.” Lúc 

đó,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  biết  những  ý  nghĩ  trong  tâm 

Thi-bà-la,  liền  hóa  ra năm trăm phòng  xá  ở  cạnh  đường,  

đầy  đủ  giường  nằm,  tọa  cụ.  Chư  thiên  dâng  lên  đồ  ăn 

thức uống.  Thi-bà-la ăn xong, rời chồ ngôi đứng dậy ra đi. 

Bấy  giờ,  chú  của  Tôn  giả  Thi-bà-la  đang  ở  trong  thành 

Xá-vệ,  lắm tiền  nhiều  của,  không  thiếu  thứ  gì,  nhưng  lại 

tham  lam  không  chịu  bố  thí,  không  tin  Phật  pháp  Tăng,  

không tạo công đức. Những thân tộc nói với người này:

“Gia  chủ  dùng  của cải này làm gì mà không tạo  tư  lương 

cho đời sau?” 

Gia  chủ  kia  sau  khi  nghe  những  lời  này  rồi,  trong  một 

ngày,  đem  trăm  ngàn  lượng  vàng  bố  thí  cho  bà-la-môn 

ngoại đạo  chớ không hướng về Tam bảo. 

Lúc  đó,  Tôn giả Thi-bà-la nghe  chú  mình đem trăm ngàn 

lượng  vàng  bố  thí  cho  ngoại  đạo  mà  không  cúng  dường 

cho  Tam bảo.  Tôn giả Thi-bà-la đến tinh xá Kỳ-hoàn,  rồi 

đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  

Bấy giờ,  Thế  Tôn vì  Thi-bà-la  nói  pháp  vi  diệu.  Tôn  giả 

Thi-bà-la  sau  khi  nghe  pháp  từ  Như  Lai,  từ  chô  ngôi 

đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Thế  Tôn,  nhiễu  quanh  bên 

hữu ba vòng rồi ra đi. 
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Ngay ngày  hôm ấy,  Tôn  giả  Thi-bà-la khoác  y mang  bát 

vào  thành  Xá-vệ  khất  thực,  dần  dần  đến  nhà  người  chú.  

Đến nơi,  Tôn giả đứng im lặng ở ngoài cửa.  Gia chủ thấy 

Tôn giả Thi-bà-la ở ngoài cửa khất thực,  liền nói:

“Hôm  qua,  sao  ngươi  không  lại?  Hôm  qua,  ta  đem  trăm 

ngàn  lượng  vàng  bố  thí.  Giờ  ta  cho  ngươi  một  tấm  vải

giạ.” 

Thi-bà-la đáp:

“Tôi không dùng vải  làm gì.  Hôm nay đến đây là để khất 

thực.” 

Gia chủ đáp:

“Hôm qua ta  đã dùng  trăm nghìn  lượng  vàng  bố  thí,  nên 

không thê bô thí trở lại được.” 

[685a01]  Tôn  giả  Thi-bà-la  muốn  độ  gia  chủ,  nên  liền 

bay  lên  không  trung,  thân  tuôn  ra  nước  lửa,  ngồi,  nằm 

kinh  hành  tùy ý tạo.  Khi  gia  chủ  thấy  biến  hóa  này,  bèn 

tự nói:

“Hãy xuống trở lại mà ngồi đi!  Nay ta sẽ bố thí cho.” 

Tôn giả Thi-bà-la liền xả thần túc, về  lại chỗ ngồi.  Khi ấy,  

gia  chủ  kia  đem  đồ  ăn  thức  uống  tệ  dở,  thật  là  thô  xấu,  

cho  Tôn  giả  Thi-bà-la  dùng.  Tôn  giả  Thi-bà-la  vốn  sinh 

trưởng  trong  gia  đình  hào  phú,  đồ  ăn uống  dư dã,  nhưng 

vì  gia  chủ kia nên nhận thức  ăn này mà  ăn.  Tôn  giả Thi- 

bà-la ăn xong,  trở về  chỗ  ở.  Ngay đêm ấy,  giữa hư không 

thiên thần đến nói tia chủ này:

 Thiện  thí,  th ỉ th ậ t lớn, 

 L à  cho  Thi-bà-ỉa, 

 Vô dục,  đ ã  g iả i thoát, 

 Đ o ạ n  ái,  k h ô n g  còn  nghi. 
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Giữa đêm và sáng sớm,  hai lần nói kệ này:

 Thiện  thí,  th í th ậ t lớn, 

 L à  cho  Thi-bà-la, 

 Vô  dục,  đ ã  g iả i  thoát, 

 Đ o ạ n  ái,  kh ô n g  còn nghi. 

Khi gia chủ nghe chư thiên nói,  bèn suy nghĩ:  “Hôm qua,  

ta  đem  trăm  ngàn  lượng  vàng  bố  thí  cho  ngoại  đạo  mà 

không  có  cảm  ứng  này.  Hôm  nay  chỉ  dùng  thứ  ăn  tệ  dở 

thí  cho  Tôn  giả  Thi-bà-la  mà đưa đến  cảm ứng  này.  Lúc 

nào trời  sáng,  ta sẽ  đem trăm ngàn  lượng  vàng bố  thí cho 

Tôn giả Thi-bà-la.” 

Rồi  gia  chủ  ngay  ngày  ấy,  kiểm  tính  trong  nhà  có  được 

giá  trăm  nghìn  lạng  vàng  bố  thí  Thi-bà-la,  bèn  đem  đến 

chỗ  Tôn  giả  Thi-bà-la,  đảnh  lễ  sát  chân,  đứng  qua  một 

bên.  Bấy  giờ,  ông  đem  trăm  nghìn  lạng  vàng  dâng  lên 

Thi-bà-la và nói:

“Cúi xin Ngài nhận trăm nghìn lượng vàng này.” 

Tôn giả Thi-bà-la nói:

“Chúc Gia chủ hưởng phước vô  lượng,  sống lâu tự nhiên.  

Nhưng  Như  Lai  lại  không  cho  phép  Tỳ-kheo  nhận  trăm 

ngàn lượng vàng.” 

Lúc  ấy,  gia  chủ  liền  đen  chồ  The  Tôn.  Đen  nơi,  đảnh  lễ 

sát  chân rồi ngồi qua một bên.  Bấy giờ,  gia  chủ kia bạch

mi  Á

rp A

Thê Tôn:

“Cúi xin Thế  Tôn cho  Tỳ-kheo  Thi-bà-la nhận trăm ngàn 

lượng vàng này, cho con được phước này.” 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo:

“Ngươi  đi  đến  chỗ  Tỳ-kheo  Thi-bà-la  nói  Ta  cho  gọi  ông 

ấy.” 
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Tỳ-kheo đáp:

“Kính  vâng,  bạch Thế  Tôn.”  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy,  

tức thì  [685b01]  đi đến chỗ Thi-bà-la đem những  lời Như 

Lai mà báo. 

Tôn  giả  Thi-bà-la  nghe  theo  lời  Tỳ-kheo  kia,  đi  đến  chỗ 

Thế Tôn,  đảnh  lễ  sát chân rồi ngồi qua một bên.  Bấy giờ,  

Thế Tôn bảo Thi-bà-la:

“Nay ngươi  hãy  nhận trăm ngàn  lượng  vàng  của  gia  chủ 

này, để ông ta được phước này.  Đây là nghiệp duyên kiếp 

trước, nên hưởng báo này.” 

Tôn giả Thi-bà-la đáp:

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 

Lúc ấy,  Tôn giả Thi-bà-la liền nói bài kệ đạt-sấn14:

 C ủn ạ y  áo  các thứ, 

 M uốn   cầu p h ư ớ c  đ ứ c kia; 

 Sanh   làm   trờ i h a y người, 

 Vui h ư ở n g  năm   lạ c thú. 

 T ừ  trờ i đến cõ i người, 

 Vượt kh ỏ i n g h i có không, 

 Cho N iết-b à n   vô  vỉ 

 N ơ i c h ư  P h ậ t an   lạc. 

 N g ư ờ i h u ệ  th ỉ d ễ  dàng, 

 M o n g  đ â y  đ ư ợ c p h ư ớ c  đức. 

 H ã y  p h á t tâm   từ  huệ, 

 L à m  p h ư ớ c  kh ô n g  m ệ t mỏi. 

14 Đạt-sẩn m ọn.  Pãli:   dakkhinã (Skt.  daksinã),  thí tụng, bài kệ 

chú nguyện thí chủ sau khi nhận cúng dường. 
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Khi ấy,  Tôn giả Thi-bà-la bảo  gia chủ:

“Hãy  mang, trăm  ngàn  lượng  vàng  này  để  trong  phòng 

tôi.” 

Gia  chủ  vâng  theo  lời  dạy  này,  mang  trăm  ngàn  lượng 

vàng để trong phòng Tôn giả Thi-bà-la rồi ra đi. 

Thi-bà-la bảo  các Tỳ-kheo:

“Các vị,  có  ai thiếu gì thì đến đây mà  lấy;  hoặc néu cần y 

phục,  đồ  ăn  thức  uống,  giường  nằm  ngọa  cụ,  thuốc  men 

trị  bệnh  đều  đến  lấy;  đừng  cầu  ở  nơi  khác,  hãy  lần  lượt 

báo  cho nhau biết điều này.” 

Bấy giờ,  các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Thi-bà-la  xưa  kia  đã  tạo  phước  gì  mà  sanh  nhà  tia  chủ,  

xinh đẹp  vô  song như màu hoa đào? Lại tạo  phước  gì  mà 

hai tay cầm ngọc từ thai mẹ sanh ra? Lại tạo phước  gì mà 

dẫn  năm trăm người  đến chỗ  Như  Lai  xuất  gia,  học  đạo,  

được  gặp  Như  Lai  ở  đời?  Lại  tạo  phước  gì  mà  đến  đâu 

cũng  được  đầy  đủ  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống  tự  nhiên 

không thiếu thốn,  Tỳ-kheo khác không bì kịp?” 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Quá  khứ  lâu  xa,  chúi  mươi  mốt  kiếp,  có  Phật  hiệu  Tỳ- 

bà-thi15 Như Lai,  Chí  chơn,  Đẳng  chánh giác,  Minh  hành 

túc*,  Thiện  thệ,  Thế  gian  giải,  Vô  thượng  sĩ,  Điều  ngự 

trượng  phu*,  Thiên  nhân  sư,  Phật  Thế  Tôn  xuất  hiện  ở 

đời,  du  hóa  tại  nước  Bàn-đầu  cùng  với  đại  chúng  gồm 

sáu mươi vạn tám nghìn người, được cúng dường bốn thứ: 

y phục, đồ ăn thức uống, tọa ngọa cụ, thuốc men trị binh. 

15 Phật Tỳ-bà-thi, xem  Trường  1, kinh Đại bản.  Pãli,  Vipasĩ,  D. 

14 Mahãpadãna. 
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“Lúc  ấy,  có  [685c01]  bà-la-môn  tên  Da-nhã-đạt16 sống  ở 

nơi  ấy,  nhiều tiền  lắm của,  vàng  bạc,  trân báu,  xa  cừ,  mã 

não, trân châu, hổ phách, không thể đếm hét. 

“Bấy  giờ,  Da-nhã-đạt  ra  khỏi  nước,  đi  đến  chỗ  Như  Lai 

Tỳ-bà-thi.  Đen  nơi,  chào  hỏi  xong,  ngồi  qua  một  bên.  

Như Lai Tỳ-bà-thi  lần  lượt  vì ông  nói pháp,  khiến  ông ta 

sanh tâm hoan hỷ.  Bấy giờ, Da-nhã-đạt bạch Như Lai Tỳ- 

bà-thi:  ‘Cúi  xin  Thế  Tôn  nhận  lời  thỉnh  của  con.  Con 

muốn dâng cơm cúng Phật và Tăng Tỳ-kheo.’

“Khi ấy Như Lai im lặng nhận lời.  Bà-la-môn Da-nhã-đạt 

thấy Thế Tôn im lặng nhận lời mời,  liền từ chỗ ngồi đứng 

dậy,  nhiễu  quanh Phật ba vònẹ,  rồi về  nhà.  Ông chuẩn bị 

sửa soạn các  loại đồ  ăn thức uống ngon ngọt. 

“Bấy giờ,  vào  lúc  nửa đêm,  Da-nhã-đạt  suy nghĩ:  ‘Nay ta 

đã  chuẩn  bị  đầy  đủ  các  món  đồ  ăn  thức  uống,  chỉ  còn 

thiếu  lạc17.  Sáng  sớm  mai  ta  sẽ  đến trong  cửa  thành,  nơi 

đó  có  ai  bán  lạc  sẽ  mua  hết.’  Sáng  sớm,  Da-nhã-đạt  bày 

tọa cụ tốt, rồi lại đến trong cửa thành để tìm mua lạc.  Vào 

lúc ấy,  có một người chăn bò tên là Thi-bà-la muốn mang 

lạc  đi  tế  tự.18 Bà-la-môn  Da-nhã-đạt  nói  với  người  chăn 

bò:  ‘Nếu  ông  bán  lạc,  tôi  sẽ  mua.’  Thi-bà-la  nói:  "Nay 

tôi  muốn  tế  tự.’  Bà-la-môn  nói:  ‘Ông  tế  trời  là  để  cầu 

điều  gì?  Hãy bán  cho  tôi,  sẽ  trả  giá tiền  cao  hơn. ’  Người 

chăn  bò  đáp:  ‘Ông  Bà-la-môn,  nay  ông  dùng  lạc  để  làm 

gì?’  Bà-la-môn đáp:  ‘Nay tôi thỉnh Như Lai Tỳ-bà-thi và 

Tăng Tỳ-kheo.  Nhưng đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong, 

16 Da-nhã-đạt nSÍÉrỉỄ; tên Păli thường gặp:  Yanõadatta (Skt.  

Yajnadatta), nhưng không tìm thấy đồng nhất ở đây. 

17 Lạc H ; Păli:  dadhi, sữa đông, sữa để chua. 

18 Truyện kể gần với sớ giải Thera A. i.  144, nhân duyên Sĩvalĩ,  

thời Phật Vipassĩ. 
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chỉ còn thiếu  lạc.’  Thi-bà-la hỏi bà-la-môn:  ‘Như Lai Tỳ- 

bà-thi  tướng  mạo  thế  nào?’  Bà-la-môn  đáp:  ‘Như  Lai 

không  ai  sánh  bằng,  giới  thanh  tịnh  đầy đủ,  định  và  huệ 

không  ai  bì  kịp.  Trên  trời  dưới  đất  không  ai  sánh  bằng.’ 

Khi bà-la-môn Da-nhã-đạt ca ngợi đức  của Như Lai,  Thi- 

bà-la  nghe  xong  tâm  trí  khai  mở.  Khi  ấy,  Thi-bà-la  bảo 

bà-la-môn:  ‘Nay  tôi  đích  thân  đem  lạc  này  đến  cúng 

dường Như Lai, không cần té trời làm gì nữa.’

“Bà-la-môn  Da-nhã-đạt  dẫn  người  chăn  bò  này  về  đến 

nhà,  đi đến chỗ  Phật,  bạch rằng:  ‘Đã đúng  giờ,  nay  là  lúc 

thích họp, xin Thế Tôn hạ cố.’

“Như Lai biết đã đến giờ,  khoác y mang bát,  dẫn các  Tỳ- 

kheo trước  sau vây quanh đên nhà bà-la-môn Da-nhã-đạt,  

mọi người ngồi theo thứ lớp. 

“Khi  người  chăn  bò  thấy  [686a0]  dung  mạo  Như  Lai 

hiêm  có  trên  đời,  các  căn  tịch  tịnh19,  đủ  ba  mươi  hai 

tướng tốt,  tám mươi  vẻ  đẹp  trang  nghiêm thân Ngài,  mặt 

như mặt trời mặt trăng, giống như núi Tu-di hơn hẳn đỉnh 

các núi khác,  ánh sáng chiếu khắp,  không nơi tối tăm nào 

mà  không  thấu.  Thấy  vậy,  vui  mừng,  ông  đến  trước  chỗ 

Thế Tôn,  nói rằng:  ‘Neu công đức của Như Lai đúng như 

Bà-la-môn đã nói,  hãy  cho  bình  lạc  này đủ  cung  cấp  cho 

chúng Tăng. ’

“Rồi Thi-bà-la bạch Thế Tôn:  ‘Cúi xin nhận lạc này.’

“Như  Lai  liền  đưa  bát  nhận  lạc,  cũng  lại  cho  các  Tăng 

Tỳ-kheo  nhận  lạc  đây  đủ.  Khi  ấy,  người  chăn  bò  bạch 

Thê  Tôn:  ‘Nay  lạc  vẫn  còn  dư.’  Như  Lai bảo:  ‘Ông  đem 

lạc  này cúng thêm cho  Phật và các Tỳ-kheo.’  Người chăn

19 Nguyên hán: Đạm bạc fj£fÉỈ. 

303



 Tăng nhất A-hàm

bò  đáp:  ‘Thưa vâng,  Thế Tôn!’  Người chăn bò  đi chia lạc 

trở lại,  cuối cùng  lạc  vẫn còn dư.  Người chăn bò  lại bạch 

Phật:  Số  lạc  vẫn còn dư!’  Như Lai bảo  người  này:  ‘Ông 

hãy  đem  lạc  này  cúng  cho  chúng  Tỳ-kheo-ni,  chúng  ưu- 

bà-tắc,  ưu-bà-tư  khién  được  no  đủ.’  Sô  lạc  vân  còn  dư.  

Bấy giờ,  Phật  bảo  người  chăn bò:  ‘Ông  đem  lạc  này cho 

chủ  nhân  đàn-việt.’  Đáp:  ‘Thưa  vâng.’  Rồi  lại  tìm  cho 

các  thí  chủ  đàn-việt,  số   lạc  còn  dư,  lại  đem  cho  những 

người ăn xin nghèo thiếu,  nhưng  lạc vẫn còn dư.  Lại bạch 

Phật:  ‘Hiện  lạc  vẫn  còn  dư.’  Phật  bảo:  ‘Nay  đem  sô  lạc 

này đổ  nơi đất  sạch,  hoặc  đổ vào trong nước.  Vì sao  vậy?  

Ta  không  thấy  có  người  hay  trời  nào  có  thê  tiêu  hóa  lạc 

này,  chỉ  trừ  Như  Lai.  Người  chăn  bò  vâng  lời  dạy  Phật,  

đem  lạc  này  đổ  vào  trong  nước,  tức  thì ngay  trong  nước 

xuất  hiện  ngọn  lửa  lớn  cao  vài  mươi  nhẫn.  Người  chăn 

bò  sau  khi  thấy  sự  biến  hóa  quái  lạ  này,  trở  lại  chỗ  Thế 

Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  chấp  tay  mà  đứng.  Lại  tự  thệ 

nguyện:  ‘Nay đem lạc  này cúng dường cho  chúng bốn bộ.  

Neu  có  được  phước  đức,  do  phước  lành  này,  con  sẽ 

không  đọa  vào  nơi  tám  nạn,  không  sinh  vào  nhà  nghèo 

thiếu.  Sinh  ra bất  cứ  nơi  nào,  sáu  căn  hoàn  toàn  đây đủ,  

mặt  mày  xinh  đẹp,  thường  được  xuất  gia.  Mong  đời 

tương lai cũng gặp được Thánh tôn như vậy. ’

“Tỳ-kheo  nên  biết,  ba  mươi  mốt  kiếp  về  trước,  lại  có 

Phật  tên  Thi-khí20 Như  Lai  xuất  hiện  ở đời.  Lúc  ấy,  Như 

Lai  Thi-khí  giáo  hóa  ở  thế  giới  Dã-mã,  [686b01]  cùng 

mười vạn đại Tỳ-kheo. 

“Bấy giờ,  khi đến giờ, Như Lai Thi-khí khoác y mang bát 

vào  thành  khất  thực.  Trong  thành  có  một  khách  thương

20 Phật Thức-cật 5^iễ- Xem  Trường 1,  kinh Đại bản, Phật Thi-khí 

pỉpỄ. Pãli,  Sikhi, cf. D.  14 Mahãpadãna. 
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lớn tên Thiện Tài.  Từ xa thấy Như Lai Thi-khí có  các  căn 

tịch tịnh,  dung mạo  đoan chánh,  có ba mươi hai tướng tôt,  

tám  mươi  vẻ  đẹp  trang  nghiêm  thân  Ngài,  mặt  như  mặt 

trời mặt trăng;  thấy  vậy ông phát  tâm hoan hỷ,  đên trước 

chỗ  Thế TôiC đảnh  lễ  sát  chân rồi ngồi qua  một bên.  Lúc 

này,  người buôn  đem ngọc  báu  quý rải  lên Như  Lai,  tâm 

sâu  kín  của  ông  được  thể  hiện  qua  lời thề:  ‘Nguyện  đem 

công  đức  này,  nơi  nào  con  sinh  ra  cũng  lắm  của  nhiêu 

tiềiC không  có  gì  thiếu  thốn,  trong  tay  lúc  nào  cũng  có 

tiền của, cho đến trong bào thai mẹ cũng có.’

“Ở  trong  kiếp  này  lại  có  Như  Lai  Tỳ-xá-phù21  Chí  chơn,  

Đẳng  chánh  giác,  Minh  hạnh  túc22,  Thiện  thệ,  Thê  gian 

giải,  Vô thượng  sĩ,  Điều  ngự trượng phu23, Thiên nhân sư,  

Phật  Thế  Tôn,  xuất  hiện  ở  đời.  Bấy  giờ,  có  gia  chủ  tên 

Thiện  Giác  lắm  của  nhiều tiền,  lại thỉnh  Như  Lai  Tỳ-xá- 

phù  Chí  chơn  Đẳng  chánh  giác,  và  Tăng  Tỳ-kheo.  Gia 

chủ  ấy thiêu  người  giúp  việc,  nên  lúc  này  đích  thân  săp 

soạn đồ  ăn thức uống ngon ngọt thiết trai cho Như Lai ây,  

rồi tự thệ  nguyện:  ‘Tôi do  công đức  này,  sanh  ở nơi  nào,  

thường  được  gặp  Tam  bảo,  không  thiêu  thôn  thứ  gì,  

thường  có  nhiều  người  hầu  và  trong  đời  tương  lai  cũng 

gặp Phật như ngày nay vậy.’

“Nay  trong  Hiền  kiếp  này,  lại  có  Phật  tên  Câu-lâu-tôn24 

Chí  chơn,  Đẳng  chánh  giác,  Minh  hạnh  túc*,  Thiện  thệ,  

Thế  gian  giải,  Vô  thượng  sĩ,  Điều  ngự  trượng  phu*, 

21 Tỳ-xá-la-bà 

Xem  Trường 1,  kinh Đại bản, Tỳ-xá-bà

Pãli, ibid., Vessabhũ. 

22 Nguyên bản:  Minh hạnh thành vi. 

23 Nguyên bản: Đạo pháp ngự. 

24 Câu-lũ-tôn  ì^ỉM ỉề- Xem  Trường 1,  kinh Đại bản, Câu-lâu-tôn 

 ỉ^ ịÊ ĩề - Pãli,  ibid.  Kakusandha. 
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Thiên  nhân  sư,  Phật  Thế  Tôn,  xuất  hiện  ở  đời.  Bấy  giờ,  

có  gia  chủ  tên  Đa  Tài  lại  thỉnh  Như  Lai  Câu-lâu-tôn,  

trong  vòng  bảy ngày cúng  dường  cơm Phật  và  Tăng  Tỳ- 

kheo,  cúng  dường  y phục,  đồ  ăn thức  uống,  giường nằm,  

ngọa  cụ,  thuôc  men  trị  bệnh,  ‘Nguyện  sinh  ra  nơi  nào 

thường  lăm  của  nhiều  tiền,  không  sinh  vào  nhà  bần tiện;  

khiến  chỗ  sinh của con thường được  bốn  sự cúng  dường;  

làm  nơi  chúng  bôn  bộ,  quốc  vương  và  Nhân  dân  trông 

thấy  tôn  kính;  nơi  trời  rồng  quỷ  thần  người  hay  chẳng 

phải người trông thấy tiếp đãi. ’

“Các  Tỳ-kheo  nên biết,  bà-la-môn Da-nhã-đạt bấy giờ há 

là  người  nào  khác  sao?  Đừng  nghĩ như vậy.  Vì  sao  vậy?  

Vì  nay  tự  thân  chính  là  gia  chủ  Nguyệt  Quang.  Người 

chăn  bò  tên  Thi-bà-la  đem  lạc  cúng  dường  Phật  lúc  ấy,  

nay  chính  là  Tỳ-kheo  Thi-bà-la.  Người  lái  buôn  Thiện 

Tài lúc ây,  há là người nào khác sao? Đừng nghĩ như vậy.  

Nay chính  là  Tỳ-kheo  Thi-bà-la.  Gia chủ  Thiện  Giác  lúc 

ây,  [686c01]  há  là  người  nào  khác  sao?  Đừng  nghĩ  như 

vậy.  Nay chính  là Tỳ-kheo  Thi-bà-la.  Gia  chủ Đa Tài  lúc 

ấy,  há  là  người  nào  khác  sao?  Đừng  nghĩ như vậy.  Ngày 

nay chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la. 

“Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  Tỳ-kheo  Thi-bà-la  đã  phát  thề 

nguyện này:  ‘Mong nơi nào  con sinh ra,  con thường xinh 

đẹp vô  song,  lúc  nào  cũng  sinh vào  nhà giàu  sang.  Mong 

đời  sau  được  gặp  Thê  Tôn.  Ngài  sẽ  thuyết  pháp  cho  con 

nghe,  con  liền  được  giải  thoát,  được  xuất  gia  làm  sa- 

môn.’  Do  công  đức  này,  ngày  nay,  Tỳ-kheo  Thi-bà-la 

được  sanh trong  nhà  giàu  có,  xinh đẹp  vô  song.  Nay gặp 

Ta lập tức thành A-la-hán. 

“Song  Tỳ-kheo  nên  biết,  lại  nhờ  công  đức  rải  châu  báu 

lên  mình  Như  Lai  nên  nay  ở  trong  bào  thai  tay  cầm  hai 

hạt châu mà ra khỏi thai mẹ,  giá trị bằng cả Diêm-phù-đề. 
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Ngày  vừa  sinh  ra,  liền  nói  như  vậy.  Lại  thỉnh  Như  Lai 

Câu-lâu-tôn để cầu có nhiều người  sai khiến,  nên nay dẫn 

năm trăm đồ  chúng đến chỗ ta xuất gia học đạo, thành A- 

la-hán. 

“Lại  trong  vòng  bảy ngày  cúng  dường Như Lai  Câu-lâu- 

tôn để được tứ sự cúng dường,  nên ngày nay không thiéu 

y phục,  đồ  ăn thức  uống,  giường  nằm,  tọa cụ,  thuốc  men 

trị  bệnh.  Nhờ  công  đức  này,  các  Tỳ-kheo  không  bì  kịp.  

Thích  Đê-hoàn  Nhân  đích  thân  đên  cúng  dường,  cung 

câp  các  thứ  cân  dùng.  Lại  nữa,  chư  thiên  chuyền  nhau 

báo  xóm  làng  cho  chúng  bốn  bộ  biết  có  Thi-bà-la.  Ý 

nghĩa  của  sự việc  là  vậy.  Người phước  đức đệ  nhất trong 

đệ tử của Ta chính là Tỳ-kheo Thi-bà-la.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH  SỐ 325

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ.  Bấy giờ,  Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có năm hạng trượng phu dũng kiện,26 có nhiệm vụ chiến 

đấu,  xuất  hiện  ở  đời.  Những  ai  là  năm?  Ở  đây,  có  người 

mặc  áo  giáp,  cầm gậy vào  trận  chiến  đấu,  từ xa  thấy  gió 

bụi  liên sinh  lòng  sợ hãi.  Đó  gọi  là hạng chiến sĩ thứ nhất

“Lại  nữa,  người  chiến đấu  thứ hai  mặc  áo  giáp,  cầm gậy 

vào trận chiên đâu; khi thây gió bụi mà không sinh lòng sợ 

hãi,  nhưng  thây ngọn  cờ  cao  liên  sinh  lòng  sợ hãi,  không

25 Pãli, A V 75  Pathama-Yodhãjivasutta (R.  iii.  39). 

Pãli:  pancime yodhặịĩvã,  có năm hạng chiến sĩ này. 
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thể tiến lên chiến đấu.  Đó gọi là hạng chiến sĩ thứ hai. 

“Lại nữa, người chiến sĩ thứ ba mặc áo  giáp,  cầm gậy vào 

trận  chiến  đấu,  khi  thấy  gió  bụi,  hay  thấy  ngọn  cờ  cao 

không  sinh  lòng  sợ  hãi,  nhưng  thây  cung  tên  liên  sinh 

lòng  sợ hãi,  không có khả năng chiên đâu.  Đó  gọi là hạng 

[687a01]  chiến sĩ thứ ba. 

“Lại nữa,  người chiến sĩ thứ tư mặc  áo giáp,  cầm gậy vào 

trận  chiến  đấu;  nếu  thấy  gió  bụi,  thấy  ngọn  cờ  cao,  hay 

thấy cung tên không  sinh  lòng sợ hãi,  nhưng vừa vào trận 

liền bị địch bắt, hoặc bị giết.  Đó gọi là hạng chiên sĩ thứ tư. 

“Lại  nữa,  người  chiến  sĩ thứ  năm  mặc  áo  giáp,  cầm gậy 

đi vào trận chiến đấu; nếu thấy gió bụi,  thấỵ ngọn cờ cao,  

thấy  cung  tên  hoặc  bị  bắt,  cho  đến  gần  chết,  không  sinh 

lòng  sợ hãi,  có  thể  phá tan  quân địch trong  ngoài bờ  cõi,  

mà lãnh đạo nhân dân.  Đó gọi là hạng chiên sĩ thứ năm. 

“Cũng vậy,  Tỳ-kheo,  thế  gian  có  năm  loại người  này,  thì 

nay  trong  chúng  Tỳ-kheo  cũng  có  năm  hạng  người  này 

xuất  hiện  ở  đời.  Những  ai  là  năm?  Có  Tỳ-kheo  sông  tại 

thôn  xóm  khác,  nghe  trong  thôn  này  có  người  nữ  xinh 

đẹp  vô  song,  mặt  như  màu  hoa  đào.  Nghe  rồi,  đến  giờ,  

khoác  y,  cầm bát,  vào  thôn khất thực;  thấy người  nữ này 

nhan sắc  vô  song,  liền sanh dục  tưởng,  cởi bỏ  ba y,  hoàn 

xả cấm giới mà làm cư sĩ.  Giống như người chiến đấu kia,  

thấy  chút  gió  bụi  đã  sinh  lòng  sợ  hãi;  Tỳ-kheo  này  tựa 

như vậy. 

“Lại  nữa,  có  Tỳ-kheo  nghe  có  người  nữ  sống  ở  trong 

thôn xóm xinh đẹp không ai bằng.  Đến giờ,  khoác y,  cầm 

bát,  vào  [687b01]  thôn  khất  thực;  khi  thấy  người  nữ  mà 

không  khởi  dục  tưởng,  nhưng  cùng  người  nữ  kia  đùa 

giỡn,  chuyện trò  qua lại.  Rồi nhân việc  đùa giỡn này liền 

cởi  pháp  phục,  trở  lại  làm  bạch  y.  Như  hạng  người  thứ
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hai  kia,  tuy  thấy  bụi  gió  không  sợ,  nhưng  thấy  ngọn  cờ 

cao  liền sinh lòng sợ hãi.  Tỳ-kheo này cũng  lại như vậy. 

“Lại  nữa,  có  Tỳ-kheo  nghe trong thôn có người  nữ,  dung 

mạo  xinh  đẹp,  ít  có  trên  đời,  như  màu  hoa  đào.  Đen  giờ,  

khoác  y mang  bát  vào  thôn khất  thực;  khi thấy  người  nữ 

không khởi dục tưởng.  Tuy dù cùng người đùa giỡn nhau,  

cũng  không  khởi tưởng  dục  ý;  nhưng  cùng  người  nữ  kia 

nắm tay,  hoặc vuốt ve nhau,  trong đó  liên khởi dục tưởng,  

cởi  ba  pháp  y,  trở  lại  làm  bạch  y,  tập  khởi  nghiệp  nhà.  

Như  hạng  người  thứ  ba  kia  khi  vào  trận,  thây  gió  bụi,  

thấy cờ  cao  không  sinh  lòng  sợ hãi,  nhưng thây cung  tên 

liền sinh lòng sợ hãi. 

“Lại  nữa,  có  Tỳ-kheo  nghe  trong  thôn  làng  có  người  nữ,  

mặt  mày  xinh  đẹp  ít  có  trên đời.  Đen giờ,  khoác  y  mang 

bát vào thôn khất thực; khi thấy người nữ không khởi dục 

tưởng,  hay cùng  nói chuyện  cũng  không  khởi  dục tưởng.  

Khi  được  người  nữ  kia  vuôt  ve  liên  khởi  dục  tưởng,  

nhưng  không  cởi  pháp  phục  mà  sống  đời  tại  gia.  Như 

hạng thứ tư kia vào  quân trận bị địch băt, hoặc mât mạng 

không trở ra được. 

“Lại  nữa,  có  Tỳ-kheo  nương  vào  thôn  làng  mà  sống,  họ 

nghe  trong thôn  có  người nữ.  Đến giờ,  khoác y mang bát 

vào  thôn  khất  thực,  khi  thấy  người  nữ  không  khởi  dục 

tưởng,  nếu  cùnp  nói  cười  cũng  không  khởi  dục  tưởng,  

nếu  lại được vuốt ve cũng không khởi dục tưởng.  Lúc ấy,  

Tỳ-kheo  quán  ba  mươi  sáu  vật  trong  thân  này  ô  uế  bất 

tịnh:  ‘Ai  đắm vào  đây?  Do  đâu  khởi  dục?  Dục  này  dừng 

lại  chỗ  nào?  Là  từ  đầu  chăng?  Ra  từ  thân  thể  chăng?’ 

Quán  các  vật  này  rõ  ràng  không  có  gì  cả.  Từ  đầu  đến 

chân  cũng  lại  như  vậy.  Những  gì  thuộc  năm tạng  không 

có  tưởng  tượng,  cũng  không  có  chỗ  đến.  Vị  ấy  quán 

nguồn duyên không biết từ nơi nào lại.  Vị ấy lại nghĩ:  ‘Ta
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quán dục này từ nhân duyên sanh.’  Tỳ-kheo quan sát điều 

này rôi,  tâm được  giải thoát  dục  lậu,  tâm được  giải  thoát 

hữu  lậu,  tâm được  giải thoát vô  minh  lậu.  Sau khi đã  giải 

thoát,  liên được  trí giải thoát,  như thật biết  rằng:‘Sanh tử 

đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  

không  còn  tái  sinh  đời  sau  nữa.’Giống  như  người  chiến 

đấu thứ năm kia  sống tự tại không bị nạn địch quân.  “Do 

vậy,  nay  Ta  nói  người  này  đã  dứt  bỏ  ái  dục,  vào  nơi  vô 

úy, đạt đến thành Niết-bàn. 

“Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  hạng  người  này  xuất 

hiện ở đời.” 

Bấy giờ,  Thế Tôn liền nói kệ này:

 D ục,  Ta b iết g ố c  ngươi, 

 Ý  do  tư  tư ở n g  sinh. 

 Ta ch ă n g  sin h   tư  tưởng, 

 Còn n g ư ơ i thì kh ô n g  có. 

“Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  quán  sát  dâm  bất  tịnh 

hạnh là ô uế, để trừ bỏ  sắc dục. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 427

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ.  Bẩy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có năm hạng chiến đấu xuất hiện ở đời.  Sao gọi là năm? 

27 Pãli, A V 76 Dutiya-Yodhặịĩvasutta (R.  iii.  93).  
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Có  người  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy  vào  quân  trận  [687c01] 

chiến  đấu,  khi  thấy  gió  bụi  liền  sinh  lòng  sợ  hãi  không 

dám vào trong trận lớn kia. Đó gọi là hạng người thứ nhât. 

“Lại  nữa  hạng  chiến  đấu  thứ  hai  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy 

vào  quân trận  chiến đấu,  thấy  gió  bụi  không  sinh  sợ  hãi,  

nhưng nghe tiếng trống đánh liền sinh lòng sợ hãi.  Đó  gọi 

là hạng thứ hai. 

“Lại nữa hạng thứ ba mặc áo  giáp,  cầm gậy vào  quân trận 

chiến  đấu,  khi thấy  gió  bụi  không  sinh  lòng  sợ  hãi,  hoặc 

nghe tiếng trống, tù và không  sinh sợ hãi,  nhưng khi thấy 

cờ cao  liền sinh lòng sợ hãi không dám chiến đấu. Đó gọi 

là hạng thứ ba. 

“Lại nữa hạng thứ tư mặc  áo giáp,  cầm gậy vào  quân trận 

chiến đấu,  khi thấy  gió  bụi không  sinh  lòng  sợ hãi,  hoặc 

nghe  tiếng  trống,  tù  và  cũng  không  sinh  lòng  sợ hãi,  hay 

thấy  cờ  cao  cũng  không  sinh  lòng  sợ  hãi,  nhưng  lại  bị 

địch bắt, hoặc bị giết.  Đó gọi là hạng thứ tư. 

“Lại  nữa,  hạng  thứ  năm  có  người  mặc  áo  giáp,  cầm  gậy 

vào  quân  trận  chiến  đấu,  hoàn  toàn  có  khả  năng  phá  tan 

quân  địch  mở rộng  bờ  cõi.  Đó  gọi  là  hạng  thứ  năm  xuất 

hiện ở đời. 

“Tỳ-kheo  nên biết,  nay Tỳ-kheo  cũng có năm hạng người 

xuất hiện ở thế gian.  Sao gọi là năm? 

“Hoặc  có  Tỳ-kheo  sống  trong  thôn  xóm  nghe  có  người 

nữ  xinh  đẹp  vô  song,  như  màu  hoa  đào.  Đen  giờ,  Tỳ- 

kheo  kia khoác  y mang bát vào  thôn khất thực,  không hộ 

trì  các  căn,  không  giữ  gìn  pháp  thân,  miệng,  ý.  Khi  thấy 

người nữ,  vị  ấy khởi  dục  ý,  hoàn  xả  cấm  giới,  sống  theo 

pháp  bạch  y.  Như  người  thứ nhất  kia,  nghe  tiếng  bụi  nổi 

lên,  không  kham chiến đấu,  sinh  lòng  sợ hãi.  Do  vậy cho
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nên Ta nói đến người này.28

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  sống tại thôn làng,  nghe  trong thôn có 

người nữ xinh đẹp  không  ai bằng,  mặt  như màu  hoa  đào,  

liền xả giới  sống theo pháp bạch y.29 Như hạng chiến đấu 

thứ hai kia,  chỉ nghe tiếng trống,  tù và không kham chiến 

đấu.  Đây cũng như vậy. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  sống  tại  thôn  làng,  nghe  có  người  nữ 

tại thôn làng  kia.  Sau khi nghe  mà không khởi dục ý;  khi 

thấy  người  nữ  mà  không  khởi  dục  tưởng,  nhưng  chỉ  vì 

cùng  người  nữ  đùa  giỡn;  do  đó  liền  xả  cấm  giới,  sống 

theo  pháp  bạch  y.30 Như  người  thứ  ba  kia,  từ  xa  thấy  cờ 

rồi,  liền  sinh  lòng  sợ  hãi  không  dám  chiến  đấu.  Vì  vậy 

cho  nên nay Ta  nói  người  này.  Đó  gọi  là hạng  chiến đấu 

thứ ba. 

“Lại  nữa,  [688a01]  Tỳ-kheo  sống  tại thôn  làng.  Tỳ-kheo 

kia  nghe  trong  thôn  có  người  nữ.  Khi  khoác  y  mang  bát 

vào  thôn  khất  thực,  không  giữ  gìn  thân,  miệng,  ý.  Khi 

thấy  người  nữ  xinh  đẹp  vô  song,  ở  đó  liền  khởi  dục  ý,  

hoặc  cùng  người  nữ  cùng  nhau  lôi  kéo,  hoặc  nắm  tay 

nhau,  bèn  xả  cấm  giới,  trở  lại  làm  bạch  y.3i  Như  hạng 

chiến đấu thứ tư kia,  ở trong đại quân,  bị địch bắt, bị giết. 

28 Tham chiếu Pãli:  Tỳ-kheo khất thực,  gặp người nữ quyến rũ, xả 

giới hoàn tục ngay. 

9 Hán dịch đoạn này không rõ nghĩa, thiếu mạch lạc so với đoạn 

trước.  Tham chiếu Pãli:  Tỳ-kheo bị người nữ quyến rũ, định về 

giữa Tăng xin xả giới;  nhưng chưa kịp về đến nơi mà đã vội xả 

giới-

0  Hán dịch không rõ theo đoạn mạch. Tham chiếu Păli:  Hạng thứ 

ba, bị nữ quyến rũ, cố gắng về được đến giữa Tăng;  các Tỳ-kheo 

khuyên can nhưng vẫn không kham, rồi mới xả giới. 

31  Pãli:  Hạng thứ tư, bị quyến rũ, về giữa tăng, được khuyên dạy,  

nổ lực tinh cần nên không xả giới. 
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Vì vậy nên nay Ta nói người này. 

“Lại nữa,  có Tỳ-kheo  nghe trong thôn làng có người nữ  ít 

có trên đời.  Tuy nghe vậy,  mà không khởi dục tưởng.  Tỳ- 

kheo  kia  đến  giờ,  khoác  y  mang  bát  vào  thôn  khất  thực,  

giữ  gìn  thân,  miệng,  ý;  tuy  thấy  người  nữ,  không  khởi 

dục  tưởng,  không  có  tà  niệm;  nếu  cùng  người  nữ  nói 

chuyện  qua  lại  cũng  không  khởi  dục  tưởng,  cũng  không 

tà  niệm.  Nếu  bị  người  nữ  lôi  kéo,  nắm  tay,  bấy  giờ  liền 

khởi dục tưởng, thân,  miệng, ý liền trổi dậy.  Khi dục ý đã 

trổi dậy rồi,  trở về  lại Tăng viện,  đến chỗ  Trưởng lão  Tỳ- 

kheo.  Đem nhân duyên này nói với Trưởng  lão  Tỳ-kheo:

“Chư Hiền,  nên biết,  nay dục ý của tôi nổi dậy khôn xiết.  

Cúi xin thuyết pháp khiến thoát khỏi bất tinh ghê tởm của 

dục.” 

Bấy giờ Trưởng lão Tỳ-kheo bảo:

“Nay  Thầy  nên  quán  dục  này  do  đâu  sinh?  Lại  do  đâu 

diệt?  Như  Lai  dạy:  Phàm  người  khử  dục  nên  dùng  quán 

bất tịnh để trừ, và tu hành pháp quán bất tịnh.’

“Rồi Tỳ-kheo  Trưởng  lão  liền nói kệ này:

 N ếu  b iết điên  đảo  ấy 

 K h iến  tâm   thêm   troi dậy; 

 H ã y  trừ  tâm  h ừ n g  hực, 

 D ụ c  ý  liền d ừ n g  nghi. 

“Chư  Hiền  nên  biết,  dục  từ  tưởng  sinh.  Khi  khởi  niệm 

tưởng,  liền  sinh  dục  ý.  Hoặc  có  thể  tự  hại,  lại  hại  người 

khác,  gây  ra  bao  nhiêu  tai  họa  biến  đổi,  ở trong  hiện  tại 

chịu khổ hoạn kia;  lại ở đời sau chịu khổ vô  lường.  Dục  ý 

đã  trừ,  cũng  không  tự  hại,  không  hại  người  khác.  Ở  báo 

hiện  tại,  không  chịu  khổ  này.  Cho  nên,  nay  phải  trừ 

tưởng  niệm.  Vì  không  có  tưởng  niệm  nên  liền  không  có
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tâm  dục,  Vì  không  có  tâm  dục  nên  liền  không  có  loạn 

tưởng. 

“Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  kia  vâng  theo  những  lời  dạy  bảo  như 

vậy,  liền tư duy về tưởng bất tịnh. Do tư duy về tưởng bất 

tịnh  nên  bấy  giờ  tâm  được  giải  thoát  khỏi  hữu  lậu,  đến 

nơi  [688b01]  vô  vi.32 Như  người  thứ  năm  mặc  giáp  cầm 

gậy vào  trận chiến đấu,  thấy địch thủ không  sinh  lòng  sợ 

hãi.  Nếu  có  người  đến  hại,  tâm  cũng  không  dời  đổi,  có 

thể  phá  giặc  ngoài,  có  thể  qua  địa  giới  của  địch.  Vì  vậy,  

cho  nên  nay  Ta  nói  người  này  có  thể  phá  được  bọn  ma.  

Trừ  các  loạn  tưởng,  đến  chỗ  vô  vi.  Đó  gọi  là  người  thứ 

năm xuất hiện ở đời. 

“Tỳ-kheo  nên biết,  thế  gian  có  năm hạng người  này xuất 

hiện ở đời.  Cho  nên,  này các  Tỳ-kheo,  hãy niệm tu hành,  

dục  là tưởng bất tịnh. 

“Các Tỳ-kheo hãy học điều như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ.  Bấy giờ,  Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Phàm  người  quét  đất  có  năm  trường  hợp  không  được 

công đức. Những gì là năm? Ở đây,  người quét đất không 

biết  gió  ngược,  không biết  gió  xuôi,  lại không  dồn đống, 

32 Đây là hạng thứ tư trong bản Pãli tương đương. Hạng thứ năm,  

Tỳ-kheo vào thôn, thủ hộ thân, thủ hộ căn, chánh niệm, nên 

không bị nữ lung lạc quyến rũ. 

314



Phẩm năm vua

lại  không  trừ  phân,  chỗ  đất  quét  lại  chẳng  sạch  sẽ.  Này 

các  Tỳ-kheo,  đó  gọi là người quét đất có năm việc  không 

thành công đức  lớn. 

“Lại nữa,  Tỳ-kheo,  người  quét  đất  có  năm việc thành tựu 

công  đức.  Sao  gọi  là  năm?  Ở  đây,  người  quét  đất  biết  lý 

gió  ngược,  gió  xuôi,  cũng  biết  dồn đống,  cũng  có  thể  hốt 

bỏ  không  để  cho  dư  sót  lại,  khiến  cho  đất  thật  sạch  sẽ.  

Này Tỳ-kheo,  đó  gọi là có  năm trường hợp  này thành tựu 

công  đức  lớn.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo  phải  trừ  năm  việc 

trước, và tu năm pháp sau. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học những điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ.  Bấy giờ,  Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Phàm người  quét tháp33 có  năm trường  hợp  không  được 

công  đức.  Sao  gọi  là  năm?  Ở  đây,  có  người  quét  tháp 

không  dùng  nước  rưới  lên  đất,  không  lượm  bỏ  gạch  đa,  

không san bằng mặt đất, không chú ý khi quét đất, không 

trừ  bỏ  rác  rưới  dơ  bẩn.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người 

quét tháp34 không thành tựu năm công đức. 

“Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  người  quét  tháp*  có  năm trường 

họp  thành  tựu  công  đức.  Sao  gọi  là  năm?  Ở  đây,  người

33 

thâu-bà. 

34 Để bản:  Đ ịa 

có thể chép nhầm, nên sửa lại.  Trên kia nói là 

quét  thău-bà tức tháp. 

315



 Tâng nhất A-hàm

quét  tháp  dùng  nước  rưới  lên  đất,  lượm  bỏ  gạch  đá,  san 

bằng  mặt  đất,  giữ  chú  ý  khi  quét  đất,  hốt  bỏ  rác  rưới  dơ 

bẩn.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  việc  khiên  người 

được  công  đức.  Cho  nên,  [688c01]  này  các  Tỳ-kheo,  

muốn cầu công đức này hãy thực hành năm việc này. 

“Các Tỳ-kheo, cần phải học điều như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SÓ 7

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà,  nước Xá-vệ.  Bấy giờ,  Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Người  du  hành  trường  kỳ  có  năm  sự  khó.  Sao  gọi  là 

năm?  Ở  đây,  người  thường  du  hành  không  tụng  giáo 

pháp;  giáo  pháp  đã  tụng  thì  bị  quên  mât;  không  được 

định ý; tam-muội đã được lại thoái thât; nghe pháp nhưng 

không  thể  hành trì.  Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người du 

hành nhiều có năm việc khó này. 

“Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  người  không  du  hành  nhiều  có 

năm  công  đức.  Sao  gọi  là  năm?  Pháp  chưa  từng  đăc  sẽ 

đắc,  pháp  đã  đắc  rồi  lại  không  quên  mất,  nghe  nhiều  mà 

ghi  nhớ  được,  có  thể  đắc  định  ý,  đã  đắc  tam-muội  rôi 

không  bị  mất.  Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người  không 

du  hành  nhiều  có  năm  công  đức  này.  Cho  nên,  này  các 

Tỳ-kheo, không nên du hành nhiều. 

“Các Tỳ-kheo, cần phải học điều như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 
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KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ.  Bấy giờ,  Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo thường trú một chỗ,  có  năm điều phi pháp.  Sao 

gọi  là  năm?  Ở  đây,  Tỳ-kheo  ở  một  chỗ,  ý  tham  đắm 

phòng xá,  e  sợ người đoạt,  hoặc ý tham đăm tài sản  lại  sợ 

người đoạt, hoặc tích tụ nhiều vật giống như bạch y,  hoặc 

tham luyến người thân quen không  muốn cho  người khác 

đến nhà người thân quen,  thường  cùng bạch y qua  lại với 

nhau. 

“Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  người  ở  một  chỗ  có  năm  việc 

phi  pháp  này.  Cho  nên,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu 

phương tiện đừng ở một chỗ. 

“Các Tỳ-kheo,  hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH  SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Người  không  ở  mãi  một  chỗ,  có  năm  công  đức.  Những 

gì  là  năm?  Không  tham  đắm  nhà  cửa,  không  tham  đắm 

đồ  đạc,  không  tích  chứa  nhiều  của  cải,  không  dính  mắc 

với người thân, không qua lại với bạch y. 

“Đó  gọi  là  Tỳ-kheo  không  ở  một  chỗ  có  năm  công  đức
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này.  Cho  nên,  [689a01]  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu 

phương  tiện  thực  hành  năm  việc  này.  Các  Tỳ-kheo,  hãy 

học như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ  1035 

Tôi nghe như vầy:

Một  thòi,  đức  Phật  ở  bên  bờ  hồ  Quang  minh,  nước  Ma- 

kiệt. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  cùng  với  năm  trăm  Tỳ-kheo  du  hóa 

trong nhân gian.  Khi ấy,  Thế Tôn thấy một cây lớn bị  lửa 

đốt.  Thấy thế,  Như  Lai  đến  ngồi  dưới  một  gốc  cây.  Thế 

Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Thế  nào,  Tỳ-kheo,  thà  đem  thân  nhảy  vào  lửa  này,  hay 

tốt hơn nên giao du với người nữ xinh đẹp?” 

Lúc đó, các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Tốt hơn nên giao  du với người  nữ,  chớ không ném thân 

vào  lửa  này.  Bởi  vì  đám  lửa  này  nóng  độc  không  thể  tả,  

sẽ  lấy mạng sống của mình,  chịu khổ vô  cùng.” 

Thế Tôn bảo:

“Nay Ta bảo  các  ngươi,  chớ để  không  phải  hạnh  sa-môn 

mà nói là sa-môn; không phải người phạm hạnh mà nói là 

phạm  hạnh;  không  nghe  Chánh  pháp  mà  nói  là  tôi  nghe 

Chánh pháp;  không  có  pháp  thanh bạch.  Người  như vậy,  

thà nhảy vào  lửa  này,  chứ không  cùng  người nữ giao  du. 

35 Tham chiếu Pãli, A VII 68 Aggikkhanđhopamasutta (R.iv.  

128). Hán,  Trung 1,  kinh 5  (Mộc tích dụ). 
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Vì  sao  vậy?  Vì  người  ấy  thà  chịu  thống  khổ  này,  chớ 

không vì tội đó mà vào trong địa ngục chịu khổ vô cùng. 

“Thế  nào,  Tỳ-kheo,  tốt  hon  nhận người  cung  kính  lễ  bái,  

hay tốt hơn cho người lấy kiếm bén chặt tay chân mình?” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Tôt  hơn  nhận  cung  kính  lễ  bái,  chứ  không  cho  người 

dùng  kiêm  chặt  tay  chân  mình.  Vì  sao  vậy?  Vì  chặt  tay 

chân mình,  đau không thể tả.” 

Thế Tôn bảo:

“Nay Ta  bảo  các  ngươi,  không phải  hạnh  sa-môn  mà nói 

là  sa-môn;  không  phải  người phạm hạnh  mà nói  là  phạm 

hạnh;  không  nghe  Chánh pháp  mà  nói  là  tôi  nghe  Chánh 

pháp;  không có pháp thanh bạch.  Người như vậy,  thà đưa 

thân  chịu  kiêm  bén  này,  chứ  không  vì  không  có  giới  mà 

nhận  người  cung  kính.  Vì  sao  vậy?  Vì  nỗi  đau  này  chỉ 

trong chốc lát,  còn sự thống khổ địa ngục thì không thể tả 

xiết. 

“Thế  nào,  Tỳ-kheo,  tốt  hơn  nhận  y phục  của  người,  hay 

tôt hơn lây lá săt nóng dùng quấn vào thân?” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Tốt hơn nhận  lấy y phục của người,  chớ không nhận nỗi 

khô đau này.  Vì  sao vậy? Vì  sự khổ độc này không thể tả 

xiết.” 

Thế Tôn bảo:

“Nay Ta nhắc  lại các ngươi,  với người phá giới, thà  lấy lá 

săt  nóng  [689b01]  quấn  lên thân mình  chớ không nhận  y 

phục  của  người.  Vì  sao  vậy?  Vì  nỗi  đau  này  chỉ  trong 

chốc  lát,  còn nỗi thống khổ địa ngục không the tả xiết. 
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“Thế  nào,  Tỳ-kheo, tốt hơn nhận thức  ăn của thí chủ  hay 

thà nuốt viên sắt nóng?” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Tốt  hơn nhận  thức  ăn  của  thí  chủ,  chớ  không  nuốt  viên 

sắt  nóng.  Vì  sao  vậy?  Vì  sự đau  đớn  này  không  nơi  nào 

chịu nỗi.” 

Thế Tôn bảo:

“Nay  Ta  bảo  các  ngươi,  thà  nuốt  viên  sắt  nóng,  chớ 

không nên không  có  giới mà nhận người cúng  dường.  Ỵì 

sao  vậy?  Vì  nuốt  viên  sắt  nóng,  đau  khô  chỉ  trong  chôc 

lát, không nên không có  giới mà nhận tín thí của người. 

“Thế  nào,  Tỳ-kheo,  tốt  hơn  nhận  giường  nằm của  người,  

hay thà nằm trên giường sắt nóng?” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Bạch  Thế  Tôn,  chúng  con  thà  nhận  giường  nằm  của 

người,  chớ không  nằm trên  giường  sắt nóng.  Vì  sao  vậy?  

Vì sự khổ độc này không thể tả xiết.” 

Thế Tôn bảo:

“Người  ngu  si  kia  không  có  giới  hạnh,  chẳng  phải  sa- 

môn  nói  là  sa-môn,  chẳng  có  phạm  hạnh  nói  tu  phạm 

hạnh, thà nằm trên giường sắt nóng chớ không nên không 

giới  mà nhận tín thí của người khác.  Vì  sao  vậy?  Vì năm 

trên  giường  sắt  nóng  chỉ  đau  đớn  trong  chôc  lát,  không 

nên không giới mà nhận tín thí của người khác. 

“Tỳ-kheo  nên biết,  hôm nay như Ta quan sát đích hướng 

đến  của  nẹười  không  giới.  Giả  sử,  người  kia  trong  chôc 

lát thân the khô héo tiều tụy, hộc máu nóng ra khỏi miệng 

mà  qua  đời,  chứ  không  cùng  người  nữ  giao  du,  không 

nhận  người  có  đức  lễ  kính,  không  nhận  y  phục,  đô  ăn
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thức uống,  giường  nằm,  ngọa  cụ,  thuốc men trị bệnh  của 

người.  Vì  người  không  giới  kia  không  quán  sát  tội  đời 

trước,  đời sau,  không nhìn  lại thân mạng đang chịu thống 

khổ  này.  Người  không  có  giới,  ý  sinh  vào  ba  đường  ác.  

Đó  là ác hành đã tạo ra đưa đến. 

“Hôm  nay,  Như  Lai  quán  sát  đích  hướng  đến  của  người 

thiện hành,  ngay dù  người  ấy bị trúng độc,  hay bị đao  đả 

thương  mà  tự  dứt  mạng  sống.  Nhưng  đó  là  do  muốn  xả 

thân  này  để  hưởng  phước  trời,  sẽ  sanh  vào  thiện  xứ.  Đó 

là do quả báo nghiệp  lành đời trước đưa đến. 

“Cho  nên,  Tỳ-kheo,  hãy  niệm  tu  hành  giới  thân,  định 

thân,  huệ  thân,  giải  thoát thân  và  giải  thoát tri kiến  thân.  

Muốn  cho  đời  nay  được  quả  báo  kia,  đắc  đạo  cam  lồ,  

ngay dù có nhận y phục, đồ  ăn thức uống,  ngọa cụ, thuốc 

men  trị  bịnh  cũng  không  lầm  lỗi,  lại  làm  cho  đàn  việt 

hưởng phước vô cùng. 

“Các Tỳ-kheo, hãy [689c01]  học như vậy.” 

Khi nói pháp này,  bấy giờ sáu mươi Tỳ-kheo  dứt sạch lậu 

hoặc,  ý tỏ  ngộ.  Sáu mươi Tỳ-kheo  khác xả bỏ  pháp phục 

mà làm bạch y.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

Kệ tóm tắt:

 N ă m   vua và  N g u y ệ t Q uang, 

 T hi bà,  h a i h ạ n g  lỉnh, 

 H a i quét,  h ai hà n h  p h á p , 

 Đ i đ ứ n g  cỏ hai loại, 

 S a u  c ù n g  là  cây kh ô .36

36 Bản Hán, hết quyển 25. 
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KINH  SỐ  1

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  Tôn  giả Xá-lợi-phất  cùng  năm trăm Tỳ-kheo  ở 

trong vườn cấp  Cô  Độc,  rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá Vệ. 

Bấy giờ,  các Tỳ-kheo đến chồ Xá-lợi-phất, thăm hỏi Ngài 

rồi ngồi  qua  một  bên.  Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  bạch  Xá-lợi- 

phất:

“Tỳ-kheo  giới thành tựu nên tu những pháp gì?”  

Xá-lợi-phất đáp:

“Tỳ-kheo  giới thành tựu nên tư duy về  năm thủ uẩn là vô 

thường,  là khổ,  là não,  là đáng  sợ nhiều,  cũng nên tư duy 

khổ,  không,  vô  ngã.  Những gì  là năm? Đó  là  sắc uân,  thọ 

uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. 

“Khi Tỳ-kheo  giới thành tựu tư duy năm uẩn này liền đắc 

quả Tu-đà-hoàn.” 

Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất:

“Tỳ-kheo Tu-đà-hoàn phải tư duy những pháp gì?”  

Xá-lợi-phất đáp:

“Tỳ-kheo  Tu-đà-hoàn  cũng  nên  tư  duy  về  năm  thủ  uẩn 

này:  là khổ,  là não,  là đáng sợ nhiều,  cũng nên tư duy khổ,  

không,  vô  ngã.  Các  Hiền  giả  nên  biết,  nêu  Tỳ-kheo  Tu- 

đà-hoàn  tư  duy  về  năm  thủ  uẩn  liền  thành  quả  Tư-đà- 

hàm.” 

1 Đẳng kiến 

được hiểu là chánh kiến. Pãli:  Sammãditthi. 
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Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất:

“Tỳ-kheo  Tư-đà-hàm phải tư duy những pháp gì?”  

Xá-lợi-phất đáp:

“Tỳ-kheo  Tư-đà-hàm  cũng  nên  tư  duy  về  năm  thủ  uẩn 

này:  là khổ,  là não,  là đáng sợ nhiều, cũng nên tư duy khổ,  

[690a01]  không,  yô  ngã.  Bấy giờ,  Tỳ-kheo  Tư-đà-hàm tư 

duy về năm thủ uẩn này liền chứng quả A-na-hàm.” 

Các Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất:

“Tỳ-kheo A-na-hàm phải tư duy những pháp gì?” 

Xá-lợi-phất đáp:

“Tỳ-kheo A-na-hàm cũng nên tư duy về  năm thủ uẩn này: 

là  khổ,  là  não,  là  đáng  sợ  nhiều,  cũng  nên  tư  duy  khổ,  

không,  vô  ngã.  Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  A-na-hàm  tư  duy  về 

năm thủ uẩn này liền chứng quả A-la-hán.” 

Các Tỳ-kheo hỏi:

“Tỳ-kheo A-la-hán nên tư duy những pháp gì?”  

Xá-lợi-phất đáp:

“Điều  các  Thầy  hỏi  đã  vượt  quá  rồi.  Tỳ-kheo  A-la-hán,  

việc  cân  làm  đã  xong,  không  còn  tạo  nghiệp,  tâm  được 

giải thoát khỏi hữu  lậu,  không còn hướng đến năm đường 

trong biên  sanh tử,  lại  không  còn tái  sinh,  không  còn tạo 

tác  gì  nữa.  Cho  nên,  các  Hiền  giả,  Tỳ-kheo  trì  giới,  Tu- 

đà-hoàn,  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm  hãy  tư  duy  về  năm  thủ 

uân này. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Xá-lợi-phất  dạy,  

hoan hỷ phụng hành. 
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KINH  SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  Lộc  Uyển,  trú  xứ  Tiên 

nhân, tại Ba-la-nại. 

Bấy giờ, Như Lai thành đạo  chưa lâu,  người đời gọi Ngài 

là Đại  Sa-môn.  Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  mới  nối  ngôi vua.  

Vua  Ba-tư-nặc  nghĩ  thầm:  “Nay  ta  mới  nối  ngôi  vua,  

trước phải cưới  con  gái dòng họ  Thích.  Neu họ  gả cho  ta 

mới vừa  lòng ta. Neu không nhận cho, ta sẽ dùng sức  đến 

cưỡng bức.” 

Rồi vua Ba-tư-nặc  liền bảo  một đại thần:

“Ông  hãy  đến  vương  cung  họ  Thích,  thành  Ca-tỳ-la-vệ,  

nhân  danh  ta  báo  với  dòng  họ  Thích  kia  răng:  ‘Vua  Ba- 

tư-nặc  gởi  lời  thăm  hỏi  các  ngài,  sống  nhẹ  nhàng  thuận 

lợi mãi mãi chăng.  Và nói răng, ta muôn lây con gái dòng 

họ  Thích.  Nếu thuận  cho  ta  sẽ  biêt  ơn  mãi  mãi.  Còn nêu 

làm trái lại, ta sẽ dùng sức mạnh cưỡng bức.” 

Đại  thần  nhận  lệnh  của  vua,  đến  nước  Ca-tỳ-la.  Lúc  ấy,  

năm  trăm  người  dòng  họ  Thích  ở  Ca-tỳ-la-vệ  đang  tập 

họp  tại một  chỗ.  Đại thần đến  chỗ  năm trăm người  dòng 

họ Thích, xưng danh hiệu vua Ba-tư-nặc,  gởi lời thăm hỏi 

mong  cuộc  sống  nhẹ  nhàng  thuận  lợi  mãi  mãi.  Vua  bảo 

rằng:  ‘Ta  muốn  lấy  con  gái  dòng  họ  Thích.  Nêu  thuận 

cho,  ta  sẽ  biết  ơn  mãi  mãi.  Còn  nêu  làm  trái  lại,  ta  sẽ 

dùng sức mạnh cưỡng bức.’

Sau khi nghe  những  lời này,  những người dòng  họ  Thích 

hết  sức  tức  giận:  “Chúng  ta  là  dòng  họ  cao  quý  vì  sao 

phải [690b01]  kết thân gia với con của tỳ nữ?” 

Trong  số  ấy,  có  người  nói  nên  gả,  có  người  nói  không 

nên gả.  Bấy giờ,  trong số người tập họp kia,  có  người tên
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Ma-ha-nam,2 nói với mọi người rằng:

“Các  Hiền  giả,  chớ  có  tức  giận.  Vì  sao  vậy?  Vua  Ba-tư- 

nặc  là  kẻ  bạo  ác.  Neu  chống  cự,  vua  Ba-tư-nặc  đến  tàn 

phá  nước  ta.  Nay  tôi  đích  thân  đảm  đương  đến  gặp  vua 

Ba-tư-nặc nói vê việc này.” 

Bấy giờ,  trong nhà Ma-ha-nam có tỳ nữ sanh một con gái 

dung  nhan  xinh  đẹp  hiếm  có  trên  đời.  Ma-ha-nam  bảo 

tắm gội  cô  này,  cho  mặc  xiêm  y đẹp  đẽ,  lên  xe  gắn  lông 

chim báu*  đưa đên cho vua Ba-tư-nặc và nói với vua:

“Đây là con gái tôi. Ngài có thể thành thân cùng nó.” 

Khi  vua  Ba-tư-nặc  được  cô  này,  hết  sức  vui  mừng,  liền 

lập  cô  này  làm  đệ  nhất  phu  nhân.3  Qua  chưa  được  vài 

ngày,  cô  đã  mang  thai,  lại  trải  qua  tám,  chúi  tháng  sinh 

một nam nhi xinh đẹp vô  song,  đặc biệt trên đời.  Vua Ba- 

tư-nặc  tập  họp  các thầy tướng  để  đặt  tên cho  thái tử.  Sau 

khi các thầy tướng nghe vua nói xong,  liền tâu vua:

“Đại  vương  nên  biết,  khi  cầu  phu  nhân,  mọi  người  dòng 

họ  Thích  cùng  nhau  tranh  luận,  có  người  nói  ‘nên  cho’,  

hoặc  có  người nói  ‘không nên  cho’,  khiến cho  kia  đây xa 

dòng4  (lưu-ly),  nay  nên  đặt  tên  là  Tỳ-liru-ly.”5  Đặt  tên

2 Ma-ha-nam 

Pãli:  Mahãnãma, con vua Amitodana (Cam 

Lộ Phạn vương),  anh của Amiruddha (A-na-luât). 

3 Phu nhơn Tát-la-đà Sát-lợi chủng 

T26: Vũ Nhật

Cái  Pt 0  iẵ . Pãli: Vãsabhã-khattiyã. Xem kinh 3 phẩm 13. 

4 Mít/ml)!  bỉ thử lưu lý. 

 5 Để bản: Tỳ-lưu-lặc 

TNM: Tỳ-lưu-ly  £>)iEì8Éẽ Có thể 

đây là giải thích của người chép kinh, phỏng theo nghĩa Hán;  vì 

 tì-lưu-ly là từ phiên âm Skt.: Virũdhaka (Pãli: Vidũdabha).  Phiên 

 Phạn n g ữ 4 (T54n2130, tr. 8cl7): Tỳ-lâu-ly vương  ILIllSBĩE, 
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xong,  các thầy tướng đều rời chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

Vua  Ba-tư-nặc  yêu  thương  thái  từ  Lưu-ly,  chưa  từng  rời 

khỏi mắt.  Khi thái tử Lưu-ly lên tám tuổi, vua bảo:

“Nay  con  đã  lớn,  hãy  đến  Ca-tỳ-la-vệ  để  học  nghệ  thuật 

bắn tên.” 

Rồi vua Ba-tư-nặc  cung  cấp  những  người hầu điều khiển 

voi  lớn đến nhà  dòng  họ  Thích,  đến nhà Ma-ha-nam,  nói 

với Ma-ha-nam:

“Vua  Ba-tư-nặc  bảo  con  đến  đây  học  cách  bắn  tên.  Cúi 

xin ông ngoại,  mọi sự hãy dạy bảo cho.” 

Ma-ha-nam bảo:

“Người muốn học nghệ thuật thì phải khéo  luyện tập.” 

Ma-ha-nam liền tập họp năm trăm thiếu niên họ  Thích lại 

cùng  học  thuật.  Lúc  ấy,  thái  tô  Tỳ-lưu-ly  cùng  học  xạ 

thuật với năm trăm đông tử. 

Bấy  giờ,  trong  thành  Ca-tỳ-la-vệ  vừa  xây  một  giảng 

đường.  Trời,  nhân dân,  Ma,  hoặc  Ma thiên không được  ở 

trong  giảng  đường  này.  Lúc  ấy,  những  người  họ  Thích 

nói với nhau:

“Nay giảng đường này vừa được xây cất và trang trí xong,  

giống  như  thiên  cung  không  khác  tí  nào.  Trước  hết,  

chúng ta nên thỉnh Như Lai và chúng Tăng cúng dường ở 

trong  đó,  để  chúng  ta  được  hưởng  [690c01]  phước  vô 

cùng.” 

Bấy  giờ,  dòng  họ  Thích  ở  trên  giảng  đường  trải  các  loại 

tọa  cụ,  treo  lụa  là,  phướn,  lọng,  rưới  nước  thơm  lên  mặt

nên nói là Ty-lưu-ly-tha  ib/Ầ^IÍIÈ, dịch là Tăng Trưởng t i n .  
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đất,  đốt  các  loại  hương  thơm,  tích  chứa  nước  sạch,  đốt 

các đèn sáng. 

Thái  tử  Lưu-ly  dẫn  năm  trăm  đồng  tử  đến  chỗ  giảng 

đường,  liền  leo  lên tòa  Sư tử.  Khi  những  người  họ  Thích 

thấy vậy,  bèn nổi giận,  đến nắm tay lôi ra ngoài cửa.  Mọi 

người đều mắng:

“Đây  là  con  đứa tiện tỳ!  Chư thiên  và  người  đời  chưa  ai 

dám  ngồi  trong  đó.  Con  đẻ  của  tiện  tỳ  này  lại  dám  vào 

trong đó ngồi.” 

Rồi họ  xô đẩy thái tử Lưu-ly ngã lăn ra đất.  Thái tô Lưu- 

ly  chống  đất  đứng  dậy,  thở  dài,  quay  ra  sau.  Khi  ấy,  có 

con bà-la-môn  tên  Hảo  Khổ.  Thái  tử  Lưu-ly  nói  với  con 

bà-la-môn Hảo  Khổ:

“Dòng họ Thích này đã hủy nhục ta đến như vậy. Nếu sau 

này khi ta lên ngôi vua, ngươi hãy nhắc lại ta việc này.” 

Lúc ấy, con bà-la-môn Hảo Khổ đáp:

“Như lời Thái tử dạy”. 

Mỗi ngày ba lần, con bà-la-môn kia bạch với thái tử:

“Hãy nhớ nỗi nhục họ Thích.  Rồi nói kệ này:

 Tất cả s ẽ  d iệ t tận. 

 Q uả chỉn  cũ n g  s ẽ  rơi. 

 Tập hợ p ắ t s ẽ  tan. 

 Có sin h  ắ t có  tử.6

Sau khi sống hết tuổi thọ, bấy giờ vua Ba-tư-nặc băng hà, 

6 Thường xuyên dẫn, xem  Hữu bộ tỳ nại da 6 T23  tr.  654cl3:  U

 mM&BM

tụ giai tiêu tán, sùng cao tất đọa lạc, hội hiệp chung biệt ly, hữu 

mạng hàm quy tử. 
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liền  lập  thái  tử  Lưu-ly  làm  vua.7 Lúc  ấy,  bà-la-môn  Hảo 

Khổ8 đến chỗ vua nói rằng:

“Vua nên nhớ, xưa bị họ Thích hủy nhục.” 

Vua Lưu-ly nói:

“Lành thay,  lành thay!  Khéo nhớ việc xưa.” 

Lúc này, Vua Lưu-ly nổi sân giận, bảo  các quần thần: 

“Nay,  ai là vua của nhân dân?” 

Quần thần tâu:

“Hiện nay, Đại vương thống  lĩnh.” 

Vua Lưu-ly nói:

“Các  ngươi,  hãy  mau  chuẩn  bị  tập  hợp  binh  bốn  bộ,  ta 

muốn đi chinh phạt họ Thích.” 

Quần thần đáp:

“Thưa vâng,  Đại vương!” 

Quần thần tuân  lệnh  vua tập  hợp  binh  bốn bộ.  Vua Lưu- 

ly dẫn binh bốn bộ đi đến Ca-tỳ-la-vệ.9

Khi  các  Tỳ-kheo  nghe  tin  vua  Lưu-ly  đi  chinh  phạt  họ 

Thích,  họ  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  đứng  qua 

một  bên,  rồi  đem  việc  ấy  bạch  đầy  đủ  lên  Thế  Tôn.  Sau 

khi  nghe  những  lời  này  xong,  Thé  Tôn  liền  đến  đón vua 

Lưu-ly ở dưới gốc  một  cây khô,  [691a01]  không có  cành

 1 Hữu bộ tì-nại-da tạp sự 8 T24 tr, 238cl: Cuối đời, Ba-tư-nặc bị 

đai thần Trường Hành âm mưu với thái tử Tỳ-lưu-ly soán ngôi.  

Tài liệu Pãli,  Truyện Pháp cú,  phẩm Hoa, kệ số 4, DhA. i.  355. 

8 Hảo khổ. Đồng nhất với Pãli:  Dĩghakãrãyana. 

9 Trong bản: Ca-tỳ-la-việt ắÍỊỊỊ n n [ i i ỗ Trên kia, Ca-tỳ-la-vệ. 
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lá,  ở trong tư thế ngồi kiết già. 

Vua  Lưu-ly  từ  xa  thấy  Thế  Tôn  ngồi  dưới  một  gốc  cây,  

liền  xuống  xe,  đến  chồ  Thế  Tôn  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi 

đứng qua một bên.  Bấy giờ, vua Lưu-ly bạch Thế Tôn:

“Còn  có  cây  tốt,  cành  lá  sum  suê  như  cây  ni-câu-lưu 

chẳng hạn,  sao ngồi dưới cây khô này?” 

rr-«1  Á   r p  A  

1  ? 

Thê Tôn bảo:

“Bóng mát của thân tộc hơn người ngoài.” 

Lúc ấy, vua Lưu-ly liền nghĩ thầm:

“Hôm nay,  Thế  Tôn vẫn còn vì thân tộc.  Vậy hôm nay ta 

nên  quay  về  bổn  quốc,  không  nên  đến  chinh  phạt  Ca-tỳ- 

la-vệ.” 

Vua  Lưu-ly  liền  cáo  từ  lui  binh.  Bà-la-môn  Hảo  Khổ  lại 

tâu vua:

“Vua nên nhớ,  xưa kia đã bị họ Thích làm nhục.” 

Sau  khi  nghe  những  lời  này rồi,  vua  Lưu-ly  lại  nổi  giận,  

bảo quần thần:

“Các  khanh  hãy  mau  chuẩn  bị,  tập  họp  binh  bốn  bộ,  ta 

muốn đi chinh phạt Ca-tỳ-la-vệ.” 

Quần  thần  liền  tập  họp  binh  bốn  bộ,  kéo  ra  khỏi  thành 

Xá-vệ, đến Ca-tỳ-la-vệ chinh phạt họ Thích. 

Các Tỳ-kheo nghe như vậy, đến bạch Thế Tôn:

“Nay  vua  Lưu-ly  đang  hưng  binh  đến  chinh  phạt  họ 

Thích.” 

Nghe những lời này, Thế Tôn liền dùng thần túc đến ngồi 

dưới gốc  cây cạnh đường.  Tỳ-lưu-ly từ xa trông thấy Thế 

Tôn  ngồi  dưới  một  gốc  cây,  liền  xuống  xe  đến  chỗ  Thế
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Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  đứng  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  

vua Lưu-ly bạch Thế Tôn:

“Còn  có  cây tốt,  sao  lại  không  ngồi  ở đó,  hôm nay,  Thế 

Tôn cớ gì ngồi dưới cây khô này?” 

Lúc ấy, Thế Tôn nói:

“Bóng mát của thân tộc hon người ngoài.” 

Lúc ấy,  Thế Tôn liền nói kệ này:

 B ó n g  m á t của  thân tộc, 

 H ọ   Thích x u ấ t hiện P hậ t; 

 Đ e u   là cành  n h á n h  Ta; 

 N ên  n g o i d ư ớ i câ y này. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  liền  nghĩ  thầm:  “Hiện  tại,  Thé  Tôn 

xuất thân tò họ Thích.  Ta không nên đến chinh phạt.  Phải 

nên quay về bổn quốc.’  Rồi,  vua Lưu-ly  liền trở về thành 

Xá-vẹ. 

Bà-la-môn Hảo Khổ  lại tâu với vua:

“Vua nên nhớ, xưa kia đã bị họ Thích làm nhục!” 

Vua  Lưu-ly nghe  những  lời  này rồi,  lại tập  hợp  binh bốn 

loại  kéo  ra khỏi thành  Xá-vệ,  đến  Ca-tỳ-la-vệ.  Đại  Mục- 

kiền-liên  khi  nghe  vua  Lưu-ly  đi  chinh  phạt  dòng  họ 

Thích,  liền đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  đứng  qua 

một bên.  Bấy giờ,  [691b01]  Mục-kiền-liên bạch Thê Tôn:

“Hôm nay,  vua Lưu-ly tập họp  binh bốn bộ  đến tấn công 

họ  Thích.  Nay  con  có  khả  năng  khiến  cho  vua  Lưu-ly 

cùng binh bốn bộ bị ném sang thế giới phương khác.” 

Thế Tôn nói:

“Ngươi  há  có  thể  đem duyên đời  trước  của họ  Thích đặt 

sang thế giới khác hay sao?” 
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Mục-liên bạch Phật:

“Con thật  sự không thể đem duyên đời trước đặt  sang thế 

giới khác.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Mục-liên:

“Ngươi hãy trở về chỗ ngồi.” 

Mục-liên lại bạch Phật:

“Nay  con  có  thể  dời  thành  Ca-tỳ-la-vệ  này  đặt  giữa  hư 

không.” 

Thế Tôn bảo:

“Nay  ngươi  có  thể  dời duyên  đòi trước  của  họ  Thích đặt 

giữa hư không hay không?” 

Mục-liên đáp:

“Không, bạch Thế Tôn.” 

Phật bảo Mục-liên:

“Vậy ngươi hãy trở về chỗ  của mình.” 

Lúc ấy, Mục-liên lại bạch Phật:

“Cúi  xin  cho  phép  dùng  lồng  sắt  che  bên  trên thành  Ca- 

tỳ-la-vệ.” 

Thế Tôn bảo:

“Thế  nào,  Mục-liên,  ngươi  có  thể  dùng  lồng  sắt  che  đậy 

duyên đời trước không?” 

Mục-liên bạch Phật:

“Không, bạch Thế Tôn.” 

Phật bảo Mục-liên:

“Nay  ngươi  trở  về  chỗ  của  mình.  Hôm  nay  duyên  đời
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trước của họ Thích đã chín,  nay phải chịu báo.” 

Bấy giờ,  Thế Tôn liền nói kệ này:

 M uố n h ư  k h ô n g  thành  đất, 

 Đ ấ t lại thành h ư  không. 

 B ị duyên  trư ớ c trói buộc; 

 D u yên  n à y  k h ô n g  m ụ c  hư. 

Bấy giờ,  vua  Lưu-ly đến  Ca-tỳ-la-vệ.  Những  người  dòng 

họ  Thích nghe  vua Lưu-ly dẫn binh bốn bộ  đến tấn công.  

Họ  liền  tập  trung  chúng  bốn  bộ  trong  vòng  một  do  tuần 

đến đón vua Lưu-ly. 

Các  Thích tử trong vòng một do tuần,  từ xa bắn vua Lưu- 

ly,  hoặc bắn  lỗ  tai  nhưng  không tổn thương tai ông,  hoặc 

bắn  búi  tóc  nhưng  không  tổn  thương  đầu  ông,  hoặc  bắn 

gãy cung,  hoặc bắn đứt  dây cung  nhưng không  hại người 

ông,  hoặc  bắn  áo  giáp  nhưng  không  hại  người  ông,  hoặc 

bắn  giường  ghế  nhưng  không  hại  người  ông,  hoặc  bắn 

phá  bánh xe  nhưng  không  hại  người ông,  hoặc  phá  cờ xí 

nhưng  không  hại  người  ông.  Sau  khi  thấy  sự  việc  như 

vậy, vua Lưu-ly liền sinh  lòng sợ hãi,  bảo quần thần:

“Các ngươi xem những mũi tên này từ đâu đến?” 

Quần thần tâu:

“Các  Thích  tử  cách  đây  trong  vòng  một  do  tuần bắn  tên 

đến!” 

Vua Lưu-ly nói:

“Neu  họ  khởi tâm muốn hại ta thì mọi người đã nhận  lấy 

cái chết hết rồi. Ngay tức khắc hãy quay về Xá-vệ!” 

Lúc ấy, bà-la-môn Hảo  Khổ đến trước tâu vua:

“Đại  vương  chớ  lo!  Các  Thích  tà  này  đều  giữ  giới, 
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[691c01]  côn trùng họ  còn không hại huống  là hại người.  

Nay nên tiến lên trước ắt tiêu diệt được họ Thích.” 

Vua  Lưu-ly  từ  từ  tiến  lên  về  phía  họ  Thích  kia.  Những 

người  họ  Thích  lui vào  thành.  Vua Lưu-ly,  ở ngoài thành 

bảo họ rằng:

“Các  ngươi hãy mau  mở cửa thành!  Nếu không,  ta  sẽ  bắt 

các ngươi giết hết.”. 

Bấy  giờ,  thành  Ca-tỳ-la-vệ  có  đồng  tò  họ  Thích  mới 

mười  lăm  tuổi,  tên  Xa-ma,  nghe  vua  Lưu-ly  đang  ở  bên 

ngoài  cửa,  liền  mặc  giáp,  cầm  gậy  lên  trên  thành  một 

mình  chiến  đấu  với  vua  Lưu-ly.  Lúc  ấy,  đồng  tử  Xa-ma 

giết hại nhiều binh lính làm họ  chạy tán loạn và nói:

“Đây là  người  nào?  Là trời hay  là quỷ thần? Từ xa trông 

giống như một cậu bé!” 

Vua Lưu-ly sinh lòng sợ hãi,  liền vào trong hầm để tránh. 

Khi  các  Thích tử nghe  binh  chúng  của vua Lưu-ly bị  giết 

hại,  các Thích tử liền gọi đồng tò Xa-ma bảo rằng:

“Ngươi  tuổi  trẻ  ấu  thơ,  sao  cố  ý  làm  nhục  gia  phong 

chúng  ta?  Há không  biết  các  Thích tử tu hành  pháp  lành 

sao?  Chúng  ta,  đến  côn  trùng  còn  không  thể  hại,  huống 

lại  là  mạng  người  ư?  Chúng  ta  có  thể  phá  tan  quân  lính 

này,  một  người  địch  vạn  người,  song  chúng  ta  lại  nghĩ 

thầm:  ‘Sát hại chúng sanh vô  số kể như vậy.’  Thế Tôn đã 

từng  dạy:  ‘Phàm  người  giết  mạng  người,  chết  sẽ  vào  địa 

ngục.  Nếu  sinh  trong  loài  người,  tuổi  thọ  rất  ngắn.’ 

Ngươi  hãy  mau  đi  đi,  không  ở  đây  nữa.  Đồng  tô Xa-ma 

liền bỏ nước ra đi, không vào  Ca-tỳ-la-vệ nữa. 

Lúc ấy, vua Lưu-ly lại đến giữa cửa nói người kia:

“Hãy mau mở cửa thành, đừng để ta đợi lâu!” 
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Lúc ấy, các Thích tử tự nói với nhau:

“Nên cho  mở cửa thành hay không nên?” 

Bấy giờ, tệ ma Ba-tuần giả hình làm một Thích tử ở trong 

chúng họ Thích, nói các Thích tử:

“Các vị  hãy mau mở cửa thành.  Đừng để  hôm nay  chúng 

ta phải cùng chịu khốn.” 

Lúc  ấy,  các  Thích tử liền cho  mở cửa thành.  Bấy giờ, vua 

Lưu-ly liền bảo quần thần:

“Hiện  nhân  dân  dòng  họ  Thích  này  đông,  đao  kiếm 

không  thể  giết  hết,  hãy  bắt  hết  chôn  xuống  đất,  sau  đó 

cho voi dữ dẫm chết.” 

Quần thần  vâng  theo  lệnh  của  vua,  cho  voi dẫm chết  họ.  

Đồng thời,  vua Lưu-ly bảo  quàn thần:

“Các  ngươi  hãy  mau  tuyển  chọn  năm  trăm  người  nữ  họ 

Thích, tay chân mặt mày xinh đẹp

Các  đại  thần  vâng  lệnh  vua,  tuyển  chọn  năm trăm  người 

nữ xinh đẹp,  dẫn đến chỗ vua. 

Khi  ấy  [692a01]  Ma-ha-nam  Thích  tử đến  chỗ  vua  Lưu- 

ly nói rằng:

“Hãy cho tôi một ước nguyện” 

Vua Lưu-ly nói:

“Ông muốn có ước nguyện gì?” 

Ma-ha-nam nói:

“Tôi sẽ  lặn xuống đáy nước,  theo  độ  chậm nhanh của tôi,  

cho những người họ Thích đều được chạy trốn. Nếu tôi ra 

khỏi mặt nước, thì tùy ý giết họ.” 
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Vua Lưu-ly nói:

“Việc ấy thật tốt!” 

Thích Ma-ha-nam  liền xuống đáy nước,  lấy tóc đầu buộc 

vào  rễ  cây mà qua đời.  Bấy giờ,  các Thích tử trong thành 

Ca-tỳ-la-vệ,  ra từ cửa đông,  lại  vào  từ cửa nam; ra từ cửa 

tây,  lại vào  cửa bắc. 

Vua Lưu-ly bảo quần thần:

“Ông ngoại Ma-ha-nam,  vì cớ gì ẩn ở dưới nước,  đến giờ 

chưa ra khỏi?” 

Bấy  giờ,  quần  thần  nghe  theo  lệnh  vua,  liền  xuống  dưới 

nước  kéo  Ma-ha-nam  lên,  nhưng  ông  đã  chết.  Khi  vua 

Lưu-ly  thấy  Ma-ha-nam  đã  chết,  lúc  này  vua  mới  sanh 

tâm hối hận:

“Nay ông  ngoại  ta  đã  chết  đều  do  thương  thân tộc,  ta  đã 

không  biết  trước,  nên  để  ông  mất.  Nếu  biết  trước,  dứt 

khoát không đến công phạt dòng họ Thích này.” 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  đã  giết  chúi  nghìn  chúi  trăm  chín 

mươi  chín  vạn  người,  máu  chảy  thành  sông  và  thiêu  rụi 

thành Ca-tỳ-la-vệ.  Rồi ông đi đến vườn ni-câu-lưu. 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  bảo  với  năm trăm người  nữ  dòng  họ 

Thích rằng:

“Các  khanh yên tâm,  chớ  sầu  lo.  Ta  là  chồng  các  khanh,  

các khanh là vợ ta, côt phải hợp nhau.” 

Vua  Lưu-ly  tiện  đưa  tay  nắm  một  người  nữ  họ  Thích 

muôn đùa chơi.  Thời người nữ hỏi:

“Đại vương định làm gì?” 

Thời vua đáp:
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“Muốn giao tình cùng khanh” 

Cô đáp vua:

“Vì sao nay ta lại giao tình với loại nô tỳ sinh?” 

Vua Lưu-ly nổi cơn tức giận, ra lệnh cho  quần thần:

“Mau bắt người nữ này, chặt tay chân nó ném vào hầm sâu.” 

Các  đại  thần  theo  lệnh  vua,  chặt  tay  chân  cô  ném  vào 

hầm sâu. Năm trăm người nữ đều mắng nhà vua rằng:

“Ai  đem  thân  này  cùng  giao  thông  với  loại  con  đẻ  của  nô 

tỳ!” 

Vua  tức  giận,  bắt  hết  năm  trăm  người  nữ,  chặt  tay  chân 

họ  ném vào  hầm sâu.  Vua Lưu-ly sau khi hủy hoại Ca-tỳ- 

la-vệ xong, trở về thành Xá-vệ. 

Bấy giờ, thái tử Kỳ-đà đang cùng các kỹ nữ vui đùa trong 

thâm cung. Nghe tiếng ca hát, vua Lưu-ly liền hỏi:

“Đây là âm thanh gì [692b01]  mà vang đến nơi đây?” 

Quần thần đáp:

“Đó  là tiếng đàn hát để tự vui chơi của vương tử Kỳ-đà ở 

trong thâm cung.” 

Vua Lưu-ly liền bảo người hầu:

“Khanh hãy quay voi này đến chỗ vương tử Kỳ-đà.” 

Người giữ cửa từ xa thấy vua đến, tâu rằng:

“Xin vua thong thả một chút, vương tử Kỳ-đà hiện đang vui 

với năm thứ lạc ở trong cung, đừng có gây phiền phức.” 

Vua  Lưu-ly  liền  rút  kiếm  giết  người  giữ  cửa.  Lúc  ấy,  

vương tử Kỳ-đà nghe vua Lưu-ly đang đứng ở ngoài cửa,  

không từ giã các kỹ nữ,  liền ra ngoài để gặp vua:
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“Vui thay,  Đại vương đến!  Đại vương hãy vào  nghỉ  ngơi 

một lát.” 

Vua  Lưu-ly  nói:  “Há  ngươi  không  biết  ta  với  họ  Thích 

đánh nhau sao?” 

Kỳ-đà đáp:

“Có nghe!” 

Vua Lưu-ly nói:

“Nay vì  sao  ngươi  không  giúp  ta mà  cùng  với  kỹ  nữ  đùa 

giỡn?” 

Vương tử Kỳ-đà đáp:

“Ta không thể giết hại mạng chúng sanh!” 

Vua  Lưu-ly  hết  sức  tức  giận  liền  rút  kiếm  chém  hại 

vương  tử  Kỳ-đà.  Sau  khi  mạng  chung,  vương  tử  Kỳ-đà 

sanh  lên  cõi  trời  Tam  thập  tam,  vui  đùa  cùng  năm  trăm 

thiên nữ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  dùng  thiên  nhãn  quan  sát  thấy  vương 

tử Kỳ-đà mạng chung,  đã sinh  lên trời Tam thập tam,  liền 

nói kệ này:

 Thọ p h ư ớ c  tron g  trờ i người, 

 Đ ứ c  vư ơ n g  tử  K ỳ-đà. 

 L à m   lành,  sa u  h ư ở n g  bảo; 

 Đ e u  do  hiện  báo nên. 

 Đ â y  lo,  k ia  cũ n g  lo, 

 L ư u -ly  lo h a i nơi; 

 L à m  á c sa u  nhận  ác; 

 Đ ề u  do  hiện  bảo nên. 

 P h ả i n ư ơ n g  vào p h ư ớ c  đức, 

 Trước làm  sa u  c ũ n g  vậy. 
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 H o ặ c  là làm   m ộ t m ình, 

 H o ặ c  làm   n g ư ờ i k h ô n g  biết. 

 L à m  ác,  có  b iết ác; 

 Trướ c làm,  sa u  cũ n g  vậy. 

 H o ặ c  là làm   m ộ t mình, 

 H o ặ c  làm   n g ư ờ i k h ô n g  biết. 

 H ư ở n g  p h ư ớ c   tro n g  trờ i người, 

 H a i n ơ i đ ều  h ư ở n g  p h ư ớ c; 

 L à m   lành sa u  h ư ở n g  bảo, 

 Đ e u  do hiện  báo n ê n .10

 Đ â y  lo,  k ia  cũ n g  lo, 

 L à m   ác buồn h ai nơi; 

 L à m   ác sa u  n h ậ n   báo, 

 Đ eu  do hiện  báo n ê n .11

[692cOl]  Lúc  ấy,  năm trăm thiếu  nữ dòng họ  Thích quay 

về kêu gào danh hiệu Như Lai và nói rằng:

“Như Lai sanh ra ở đây và cũng từ chốn này xuất gia học 

đạo,  sau  đó  thành  Phật,  vậy  mà  hôm nay Phật  hoàn  toàn 

không  thấy,  không  nghĩ biết  chúng  ta  đang  gặp  khổ  não 

này,  chịu  sự đau đớn này.  Vì sao Thế Tôn lại không thấy,  

không nghĩ?” 

Bấy giờ,  Thế  Tôn dùng thiên nhĩ thông  suốt,  nghe  những 

người nữ họ Thích oán trách hướng về Phật.  Thế Tôn bảo 

các Tỳ-kheo:

“Các ngươi hãy đến hết đây,  cùng đi quán sát  Ca-tỳ-la-vệ 

và để thăm những người thân đang qua đời.” 

10 Cf. Dhp.  18. 

11  Cf.  Dhp.  15. 
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Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Thế  Tôn  dẫn  các  Tỳ-kheo  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  đi  đến 

Ca-tỳ-la-vệ.  Khi  năm trăm người  nữ họ  Thích  từ xa thấy 

Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đến,  đều sinh lòng hổ thẹn. 

Thích  Đe-hoàn  Nhân  và  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  ở  sau 

Thế  Tôn  quạt  hầu.  Thế  Tôn  quay  lại  bảo  Thích  Đề-hoàn 

Nhân:

“Các người nữ họ Thích đều sinh lòng hổ thẹn.” 

Thích Đề-hoàn Nhân đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tônễ” 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  liền  dùng  thiên  y  che  lên  thân  thể 

năm trăm người nữ nàyệ

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo Tỳ-sa-môn Thiên vương:

“Những người nữ này đói khát đã lâu ngày,  nên  làm điều 

gì cho thích hợp.” 

Tỳ-sa-môn Thiên vương bạch Phật:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Đồng  thời,  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  bày  thức  ăn  trời  tự 

nhiên  cho  các  thiếu  nữ  họ  Thích  đều  được  đầy  đủ.  Thế 

Tôn tuần tự nói pháp vi diệu cho  các cô. Thế Tôn dạy:

“Các pháp  đều phải  ly tan.  Có  hội ngộ thì  có  biệt  ly.  Các 

cô  nên  biết,  năm thủ  uẩn  này  đều  phải  chịu  các  nao  khổ 

đau  này,  rơi  trong năm đường.  Phàm nhận thân  năm uẩn 

tất  phải  chịu  hành  báo  này.  Đã  có  hành  báo,  tất  phải  thọ 

thai.  Đã  thọ  thai phân,  lại  phải  chịu  báo  khổ  vui.  Nếu  ai 

không  có  năm thủ  uẩn,  tất  không  thọ  nhận  hình  hài  nữa. 
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Nếu không thọ nhận hình hài thì không có  sinh.  Vì không 

có  sinh nên không  có  già.  Vì không  có  già nên không  có 

bệnh.  Vì không  có  bệnh nên  không  có  chêt.  Vì không  có 

chết nên không có khổ não  của hội ngộ, biệt  ly.  Cho nên,  

các  cô  phải  nghĩ đến  sự  biến  đôi  thành  bại  của  năm uân 

này.  Vì  sao  vậy?  Vì  biết  năm  uẩn  là  biết  năm  dục.  Biết 

năm  dục  là  biết  pháp  ái,  biết  pháp  ái  là  biết  pháp  đắm 

nhiễm.  Biết  các  việc  này  rồi,  không  còn  thọ  thai.  Vì 

không thọ thai, không còn sanh,  già, bệnh,  chêt.” 

Bấy giờ,  Thế  Tôn  [693a01]  lại  tuần tự nói pháp  này cho 

các  người  nữ  họ  Thích:  Ngài  luận  vê  bô  thí,  luận  vê  trì 

giới,  luận về  sinh thiên;  dục  là tưởng bất tịnh,  xuât yêu  là 

an  lạc.  Khi Thế  Tôn thấy tâm  ý các  cô  này đã được  khai 

mở.  Như  pháp  mà  chư  Phật  Thế  Tôn  thường  thuyêt,  là 

khổ, tập, tận,  đạo; bấy giờ,  Thế Tôn cũng vì họ mà thuyêt.  

Bấy giờ, những người nữ,  các trân câu hêt sạch, được măt 

phap  trong  sạch,  mọi  người  từ  chỗ  họ  mà  qua  đời,  đều 

sinh lên trời. 

Rồi  Thế  Tôn  đến  cửa  thành  Đông,  thấy  trong  thành  lửa 

cháy dữ dội,  liền nói kệ này:

 T ất cả hành vô  thường. 

 Có sin h  ãt có  tử. 

 K h ô n g  sinh  thì  kh ô n g  tử. 

 S ự  ấ y  diệt,  toi  lạc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Các  ngươi  hãy đến hết  trong  vườn Ni-câu-lưu,  theo  thứ 

lớp mà ngồi.” 

Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Đây  là  vườn  Ni-câu-lưu.  Xưa  kia  ở  nơi  này  Ta  vì  các 

Tỳ-kheo rộng nói pháp màu, nhưng nay trống rông không
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còn  một  ai.  Ngày  xưa,  hàng  nghìn  vạn  người  đắc  đạo,  

được  mắt pháp ữong  sạch ở đây.  Từ nay về  sau,  Như Lai 

không còn trở lại chốn này.” 

Thế  Tôn  vì  các  Tỳ-kheo  thuyết  pháp  xong,  mọi  người từ 

chỗ  ngồi đứng dậy mà đi,  về đến vườn cấp  Cô  Độc,  rừng 

cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Nay  vua  Lưu-ly  và  các  binh  chúng  ở  đời  sẽ  không  còn 

bao  lâu.  Sau bảy ngày nữa họ  sẽ bị tiêu diệt hêt.” 

Lúc  ấy,  vua  Lưu-ly  nghe  Thế  Tôn  báo  hiệu,  vua  Liru-ly 

và binh  chúng  sau  bảy ngày nữa  sẽ  bị tiêu  diệt  hêt.  Nghe 

vậy, vua  lo  sợ bảo quần thần:

“Nay Như Lai đã báo  hiệu,  sau bảy ngày nữa  vua Lưu-ly 

và  binh  chúng  sẽ  bị  tiêu  diệt  hết.  Các  ngươi  xem,  ngoài 

biên  giới  có  giặc  cướp,  tai biến nước  lửa,  đến xâm phạm 

nước  chăng?  Bởi  vì  sao?  Vì  chư  Phật  Như  Lai  không  có 

hai  lời.  Lời nói quyết không đổi khác.” 

Bà-la-môn Hảo Khổ tâu với vua:

“Vua  chớ  có  lo  sợ.  Nay  bên  ngoài  không  có  nạn  giặc 

cướp  đáng  sợ,  cũng  không  tai  biến  nước  lửa.  Hôm  nay,  

Đại vương hãy cứ vui chơi thỏa thích.” 

Vua Lưu-ly nói:

“Bà-la-môn  nên  biết,  chư  Phật  Thế  Tôn  không  bao  giờ 

sai lời.” 

Vua  Lưu-ly  cho  người đếm ngày,  đến đầu  ngày  thứ bảy,  

Đại vương vui mừng hớn hở không tự chế được,  liền dẫn
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binh  chúng  và  các  thể  nữ  đến  bờ  sông  A-chi-la12 mà  tự 

vui  chơi  và  nghỉ  đêm  ở  đó.  Vào  lúc  nửa  đêm,  bất  ngờ 

mây nổi dậy mưa gió  dữ dội.  Lúc  ấy,  vua Lưu-ly và binh 

chúng  cùng  bị  nước  cuốn trôi,  đều bị tiêu  diệt,  thân hoại 

mạng  chung  bị  đọa  vào  địa  ngục  A-tỳ.  Cung  điện  thành 

nội  lại bị  lửa trời thiêu  đốt.  Bấy giờ,  Thế Tôn dùng thiên 

nhãn  quan  sát  thấy  vua  Lưu-ly  và  binh  bốn  bộ  bị  nước 

cuốn trôi,  mạng chung tất cả đều vào địa ngục. 

ÍTI1  Á   r p  Ạ  

1 • À   . 

_ / * ! _ * > 

Thê Tôn liên nói kệ này:

 L à m   việc tối cự c ác, 

 Đ e u  do  thân,  m iệ n g  làm. 

 N a y  thân  cũ n g  ch ịu  khổ, 

 Thọ m ạ n g  cũ n g  ngắ n  ngủi. 

 N e u  k h i ở  tro n g  nhà, 

 Thì  bị lửa thiêu  đốt. 

 Đ en  lúc m ạ n g  q u a đời, 

 Tất sin h   vào địa  ngục. 

Lúc ấy,  các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Sau khi chết, vua Lưu-ly và binh  lính sanh nơi nào?” 

Thế Tôn bảo:

“Vua Lưu-ly sanh vào địa ngục A-tỳ” 

Các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Xưa kia các  Thích tử đã tạo ra nhân duyên gì mà  nay bị 

vua Lưu-ly làm hại?” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ngày  xưa,  trong  thành  La-duyệt  này  có  một  thôn  đánh

12  A-chi-la hà. Pãli, Aciravatĩ, sông chảy ngang qua Xá-vệ. Từ 

cung điện vua có thể nhìn thấy. 
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cá.  Thời ấy,  gặp  lúc  đói kém,  người ăn rễ  cây,  một thăng 

vàng  đổi  một  thăng  gạo.  Trong  thôn  lúc  đó  có  một  hồ 

nước  lớn,  lại  nhiều  cá.  Mọi  người  dân  trong  thành  La- 

duyệt  đến  nơi  hồ  bắt  cá  ăn.  Vào  lúc  đó,  trong  hồ  có  hai 

giống cá,  một gọi là câu tỏa,13 hai gọi là lưỡng thiệt.14 Lúc 

ấy,  hai giống cá nói với nhau:  ‘Đối với  những người này,  

trước đây chúng ta không có  lỗi  lầm.  Ta là  loài thủy tánh,  

không  ở  đất  khô.  Những  người  dân  này  đều  đến.ăn  thịt 

chúng  ta.  Bao  nhiêu  phước  đức  chúng  ta  có  đời  trước,  

nay sẽ dùng để báo  oán này. ’

“Lúc  ấy,  trong  thôn  có  một  cậu  bé  mới  tám tuổi,  không 

bắt  cá,  lại cũng không hại  chúng,  nhưng cá kia ở trên bờ,  

tất cả đều bị chết, thấy vậy cậu bé rất là vui mừng. 

“Tỳ-kheo  nên  biết,  các  ngươi  chớ  nghĩ  nhân  dân  trong 

thành La-duyệt  lúc bấy giờ há  là  người nào  khác,  mà nay 

chính  là họ  Thích.  Cá câu tỏa bấy giờ, nay là vua Lưu-ly.  

Cá  lưỡng  thiệt  bấy  giờ,  thì  nay  là  bà-la-môn  Hảo  Khổ.  

Còn cậu bé thấy cá nằm [693c01]  trên bờ mà cười  lúc ấy,  

nay  chính  là  Ta.  Bấy  giờ,  họ  Thích  ngồi  bắt  cá  ăn.  Vì 

nhân duyên này, nên trong vô  số kiếp vào trong địa ngục,  

nay phải chịu báo  này.  Lúc  ấy,  Ta ngồi nhìn mà cười nên 

nay bị đau đầu  giống  như bị đá đè,  hoặc  như đầu  đội núi 

Tu-di.  Vì  sao  vậy?  Vì Như  Lai  vốn không  nhận  hình  hài 

nữa,  đã  xả  bỏ  các  hành,  vượt  qua  các  ách  nạn.  Này  các 

Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  vì nhân duyên  này,  nay chịu báo  này.  

Các  Tỳ-kheo,  hãy  giữ  thân,  miệng,  ý  hành,  hãy  niệm 

cung kính thừa sự người phạm hạnh. 

“Các Tỳ-kheo  cần phải học những điều này như vậy.” 

13 Câu tỏa 

cá móc câu? 

14 Lưỡng thiệt M S ,  cá hai lưỡi? 
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Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH  SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một thời,  Phật trú tại vườn cấp  Cô  Độc,  rừng  cây Kỳ-đà 

nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Nên biết,  khi  một  con dân trời sắp  mạng  chung,  có  năm 

điềm  báo  ứng  hiện  ra  trước.  Năm  điềm  gì?  Một  là  hoa 

trên mũ héo, hai  là y phục  dơ bẩn, ba là thân thể hôi hám,  

bốn  là  không  thích  chỗ  ngồi  của  mình,  năm  là  các  thiên 

nữ tan tác.15 Đó gọi là năm điềm báo ứng con dân trời sắp 

mạng chung.” 

“Lúc  ấy,  con  dân trời  hết  sức  sầu  lo,  đấm ngực  kêu  gào.  

Bấy  giờ,  các  con  dân  trời  khác  lại  đến  chỗ  con  dân  trời 

này,  nói  với  vị  ấy  rằng:  ‘Ngài  tương  lai  có  thể  sinh  vào 

thiện  xứ.  Đã  sinh  thiện  xứ,  tất  được  thiện  lợi.  Đã  được 

thiện  lợi hãy niệm an xử thiện nghiệp.’  Chư thiên đã giáo 

thọ vị ấy như vậy.” 

Lúc ấy, có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Trời  Tam  thập  tam  được  sanh  thiện  xứ  là  thế  nào?  Tất 

được thiện lợi là thế nào? An xử thiện nghiệp là thế nào?” 

Thế Tôn bảo:

“Đối với chư thiên,  cõi người  là thiện xứ.  Được thiện lợi,  

là  sanh  trong  nhà  chánh  kiến,  thân  cận  thiện  tri  thức,  có

15 Thiên nữ tinh tán 

trên kia, kinh số 6, phẩm 32, nói

là ngọc nữ vi bạn
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tín căn trong pháp Như  Lai.  Đó  gọi  là tất  được  thiện  lợi.  

Sao  gọi là an xử thiện nghiệp? Có  tín căn trong pháp Như 

Lai,  cạo  bỏ  râu tóc,  vì  lòng tin kiên  cố,  xuất  gia học  đạo.  

Khi học đạo, tánh giới đầy đủ,  các căn không thiếu, đồ  ăn 

thức  uống  biết  đủ,  thường  niệm kinh  hành,  đạt  được  tam 

minh.  Đó  gọi là an xử thiện nghiệp.” 

Bấy giờ,  Thế Tôn liền nói kệ này:

 N gười,  n ơ i lành  củ a  trời. 

 B ạ n   lành là thiện  lợi. 

 [ 694a01]  X u ấ t g ia  là thiện nghiệp; 

 D iệ t lậu,  thành  vô lậu. 

“Tỳ-kheo  nên  biết,  trời  Tam  thập  tam  say  đắm  ngũ  dục.  

Họ coi nhân gian là thiện xứ.  Ở trong pháp Như Lai được 

xuất  gia  là được thiện lợi mà được tam minh.  Vì sao vậy?  

Phật  Thế  Tôn  đều  xuất  hiện  từ  cõi  người,  chăng  phải  từ 

cõi trời mà được.  Cho nên, Tỳ-kheo  ở đây mạng chung sẽ 

sinh lên trời.” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn:

“Thế nào  là Tỳ-kheo sẽ sanh theo hướng thiện16?” 

Thế Tôn bảo:

“Niết-bàn  chính  là  định  hướng  thiện  của  Tỳ-kheo.  Nay 

Tỳ-kheo,  ngươi  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  đạt  đến  Niết- 

bàn.” 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

16 H r S   thiện thú,  sugati. 
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KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá Vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Sa-môn xuất  gia có  năm pháp  hủy nhục.  Sao  gọi là năm?  

Một  là  tóc trên  đầu  dài.  Hai  là  móng  tay dài.  Ba  là  y  áo 

dơ  bẩn.  Bốn  là  không  biết  thời  nghi.  Năm  là  bàn  nói 

nhiều.  Vì  sao  vậy?  Bàn  nói  nhiều,  Tỳ-kheo  lại  có  năm 

việc.  Sao  gọi  là  năm?  Một  ỉà  người  không  tin  lời.  Hai 

không  chịu  nhận  lời  dạy.  Ba  là  người  không  thích  gặp.  

Bốn  là  nói  dối.  Năm  là  gây đấu  loạn kia đây.  Đó  là  năm 

việc  xảy ra  cho  người  nói chuyện nhiều.  Đó  gọi  là người 

bàn  nói  nhiều  có  năm  việc  này.  Tỳ-kheo,  hãy  trừ  năm 

việc này, chớ có tà tưởng. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy. 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời,  đức Phật cùng năm trăm Tỳ-kheo  ở trong vườn 

Cấp  Cô  Độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  tại  nước  Xá  Vệ.  Bấy  giờ,  

vua Tần-bà-sa-la17 bảo  các quần thần:

“Hãy  chỉnh  bị  xe  gắn  lông  chim báu*.  Ta  đến thành Xá- 

vệ thăm viếng Thế Tôn.” 

17 Tần-bà-sa-la 

Pãli:  Bimbisăra.  Trên kia âm là Tỳ-sa; 

xem kinh 3 phẩm 6. 
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Quần thần tuân  lệnh vua,  chỉnh bị  xe  gắn  lông  chim báu,  

rồi đến trước tâu vua:

“Đã chuẩn bị xe xong, xin vua biết thời cho.” 

Lúc  ấy,  vua  Tần-bà-sa-la  lên  xe  gắn  lông  chim  báu  ra 

khỏi thành La-duyệt,  đi đến thành Xá-vệ,  lần hồi đến tinh 

xá  Kỳ-hoàn,  rồi  đi  bộ  vào  tinh  xá  Kỳ-hoàn.  Phàm  theo 

phép,  vua  quán  đảnh18 có  năm  nghi  trượng;  vua  đều  cởi 

bỏ,  để  sang  một  bên,  rồi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 

chân,  ngồi qua một bên.  Bấy giờ,  Thế Tôn lần  lượt vì vua 

mà  nói  pháp  vi  diệu.  Khi  vua  nghe  pháp  xong,  bạch 

[694b01] Thế Tôn:

“Cúi  xin  Như  Lai  hãy  hạ  an  cư  tại  thành  La-duyệt.  Con 

sẽ  cung  cấp  y phục,  đồ  ăn thức uống,  giường  nằm,  thuốc 

men trị bịnh.” 

Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  thỉnh  của  vua  Tần-bà-sa-la.  

Khi  vua  thấy  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  rồi,  liền  từ  chỗ 

ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân,  nhiễu quanh ba vòng,  lui 

đi, trở về thành La-duyệt, vào trong cung. 

Bấy giờ,  vua Tần-bà-sa-la  ở nơi  vắng  vẻ,  nghĩ thầm:  “Ta 

có thể cúng dường Như Lai và Tỳ-kheo  Tăng suôt đời ta,  

y  áo,  đồ  ăn thức  uông,  giường  năm,  ngọa  cụ,  thuôc  men 

chữa  bịnh.  Nhưng  cũng  phải  thương  xót  những  người 

nghèo hèn kia.” 

Rồi vua Tần-bà-sa-la bảo quần thần:

“Hôm  qua,  ta  nghĩ  thầm  như  vầy:  ‘Ta  có  thể  suốt  đời 

cúng  dường  Như  Lai  và  Tỳ-kheo  Tăng  về  y  áo,  đồ  ăn 

thức  uống,  giường  nằm,  ngọa  cụ,  thuốc  men  chữa  bịnh. 

18 Nguyên Hán:  Thủy quán đầu vương 7jC/HíflEE, vua Quán đảnh 

(Pãli:  muddhãbhisitta-rặịã). 
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Nhưng  cũng  phải  thương  xót  những  người  nghèo  hèn.  

Các  khanh  hãy  đốc  suất  nhau,  theo  thứ  tự  cúng  dường 

Như  Lai  và  các  Hiền  thì  sẽ  mãi  mãi  hưởng  phước  vô 

cùng.” 

Bấy giờ,  vua nước Ma-kiệt  cho  xây một giảng đường  lớn 

trước cung điện,  rồi bày ra những đồ đựng thức ăn. 

Bấy giờ,  Thế  Tôn ra khỏi nước  Xá-vệ,  dẫn năm trăm Tỳ- 

kheo,  lần hồi du  hóa  nhân  gian,  đén  chỗ  Ca-lan-đà  trong 

vườn  Trúc,  thành  La-duyệt.  Khi  vua  Tần-bà-sa-la  nghe 

Thé  Tôn  đi  đến  trong  vườn  Trúc  Ca-lan-đà,  liền  lên  xe 

gắn  lông  chim báu đến chỗ  Thế  Tôn,  đảnh lễ  sát  chân rồi 

ngồi qua một bên, bạch Thế Tôn:

“Con  ở  nơi  yên  tĩnh  nghĩ thầm  như vầy:  ‘Như  hôm  nay,  

ta  có thể  bày biện y phục,  đồ  ăn thức  uống,  giường  nằm,  

ngọa  cụ,  thuốc  men  chữa  bệnh.’  Nhưng  con  nghĩ  đến 

những gia đình thấp kém,  liền bảo  quần thần:  ‘Các vị mỗi 

người  hãy  bày  biện  đồ  ăn  uống  để  lần  lượt  cúng  dường 

Phật.’ Thế nào, Thế Tôn, điều này là nên hay không nên?” 

Thế Tôn bảo:

“Lành  thay,  lành  thay!  Đại  vương  làm  lợi  ích  cho  nhiều 

người, đã vì trời người mà tạo ruộng phước.” 

Vua Tần-bà-sa-la bạch Thé Tôn:

“Cúi xin Thế Tôn ngày mai vào  cung thọ thực.” 

Khi  vua  Tần-bà-sa-la  thấy  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời 

thỉnh rồi,  liền đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi lui đi. 

Sáng  hôm  sau,  Thế  Tôn  khoác  y,  mang  bát  vào  thành,  

đến trong  cung  vua,  ngồi theo  thứ  lớp.  Lúc  ấy,  vua  cung 

cấp thức ăn trăm [694c01]  vị, tự tay san sớt, vui vẻ không 

tán  loạn.  Khi  thấy Thế  Tôn thọ  thực  đã xong,  đã rửa bát, 
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vua  Tần-bà-sa-la  lấy  một  chiếc  ghế  thấp  đến  ngồi  phía 

trước Phật. 

Thế  Tôn tuần tự vì vua nói pháp  vi  diệu,  khiến  vua  sanh 

tâm hoan  hỷ.  Thế  Tôn nói pháp  vi  diệu  cho  vua  và  quân 

thần,  nói  các  đề  tài  về  bố  thí,  về  trì  giới,  về  sanh  thiên,  

dục  là tưởng bất tịnh,  dâm là uế ác, xuất yếu là an lạc. 

Khi  Thế  Tôn  đã  biết  tâm  ý  các  chúng  sanh  này  đã  khai 

mở,  không  còn  hồ  nghi  nữa,  như  pháp  mà  chư  Phật 

thường  thuyết,  là  khổ,  tập,  tận,  đạo;  bây  giờ,  Thê  Tôn 

cũng  vì  họ  mà  nói  hết.  Hom  sáu  mươi  người  từ  trên  chô 

ngồi dứt sạch trần cấu, được mắt pháp trong sạch. 

Bấy giờ,  Thế  Tôn vì vua Tần-bà-sa-la cùng  các  nhân dân 

mà nói kệ tụng này:

 T ể  tự 19,  lử a trên  hết. 

 C ác sách,  kệ là nhất. 

 Vua,  tôn  q u ỷ loài người. 

 C ác sông,  biên  là nguôn. 

 T rong sao,  tră n g  s á n g  nhất. 

 Ả n h  sáng,  m ặ t trờ i nhất. 

 Trên  dư ớ i và  bốn p h ư ơ n g , 

 T ron g h ế t thả y vạn vật, 

 Trời và n g ư ờ i thê gian, 

 P h ậ t là trên  tât cả. 

 A i m uố n  cầ u  p h ư ớ c  kia 

 H ã y  nên  c ủ n g  d ư ờ n g  Phật. 

Sau khi nói bài kệ  này xong,  Phật  rời chỗ  ngồi đứng  dậy 

ra về.  Lúc ấy,  nhân dân trong thành La-duyệt tùy dòng họ 

sang hèn, theo nhà  ít nhiều mà cúng dường cơm cho  Phật 

và Tăng Tỳ-kheo. 

19 Xem kinh 4 phẩm  18. 

349



 Tăng nhất A-hàm

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  ở  khu  Ca-lan-đà,  trong  vườn  Trúc;  

nhân  dân  trong  nước  không  có  ai  là  không  cúng  dường.  

Khi  ấy,  trong  thành  La-duyệt,  đến  lượt  các  ba-la-môn 

cúng  dường  thức  ăn.  Các  bà-la-môn  bèn  nhóm  họp  lại 

một chỗ, bàn luận rằng:

“Chúng  ta  mỗi  người  chi  ra  ba  lượng  tiền  vàng  để  mua 

thức ăn cúng dường.” 

Khi  ấỵ  trong  thành  La-duyệt  có  một  bà-la-môn  tên  Kê- 

đâu,  rât  là nghèo  thiếu,  chỉ tự đủ sống  còn,  không có tiền 

vàng đê góp,  liền bị các bà-la-môn đuổi ra khỏi chúng.” 

Bà-la-môn Kê-đầu trở về nhà nói với vợ ông:

“Nàng  nên  biêt,  hôm  nay,  ta  bị  các  bà-la-môn  trục  xuất,  

không  cho  ở  trong  chúng.  Vì  sao  vậy?  Vì  ta  không  có 

tiên vàng.” 

[695a01]  Người vợ nói:

“Hãy trở vào trong thành năn nỉ người vay nợ,  ắt sẽ được.  

Hẹn với chủ nợ rằng:  ‘Sau bảy ngay sẽ trả lại,  nếu không 

trả nợ thì chính tôi và vợ sẽ chịu  làm tôi tớ.”’

Ong bà-la-môn nghe theo  lời vợ,  liền vào trong thành tìm 

câu  khăp  mọi  nơi,  vẫn  không  thể  được,  ôn g  trở  về  nhà 

nói với vợ:

“Tôi  tìm  cầu  mọi  nơi  rồi  mà  không  thể  được.  Nên  như 

thế nào?” 

Người vợ nói:

“Phía  đông  thành  La-duyệt  có  đại  gia  chủ  tên  là  Bất-xa- 

mật-đa-la,  nhiêu tiền  lắm của,  ta có  thể  đi đến đó mà cầu 

vay nợ.  Xin  cho  vay ba  lượng  tiền  vàng,  sau  bảy ngày  sẽ 

ừả lại, nêu không trả thì chính tôi và vợ sẽ chịu làm tôi tớ.” 
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Bà-la-môn theo  lời  vợ,  đến nói với  Bất-xa-mật-đa-la  vay 

tiền vàng,  không quá bảy ngày tự sẽ trả lại, néu không trả 

thì  chính  ông  và  vợ  sẽ  chịu  làm  tôi  tớ.  Bất-xa-mật-đa-la 

liền trao  cho tiền vàng. 

Bà-la-môn  Kê-đầu  đem tiền  vàng  này về  đến  chỗ  vợ,  và 

bảo:

“Đã được tiền vàng.  Phải làm gì cho thích hợp?” 

Người vợ nói:

“Hãy đem số tiền này nộp cho  chúng.” 

Bà-la-môn  kia  liền  đem  tiền  vàng  đến  nộp  cho  chúng.  

Các bà-la-môn nói với bà-la-môn này:

“Chúng  tôi  đã  chuẩn  bị  xong,  hãy  đem  tiền  vàng  này  về 

chỗ  cũ, không cần ông ở trong chúng này.” 

Bà-la-môn  kia  liền  trở  về  nhà,  đem  nhân  duyên  này  nói 

lại cho vợ.  Người vợ nói:

“Hai  chúng  ta  cùng  đến  chỗ  Thế  Tôn,  tự  trình  bày  hết 

lòng thành.” 

Bà-la-môn  dẫn  vợ  mình  đến  chỗ  Thế  Tôn,  chào  hỏi  rồi 

ngôi  qua  một  bên.  Người  vợ  ông  cũng  đảnh  lễ  sát  chân 

cùng  ngôi  qua  một  bên.  Rồi  bà-la-môn  đem  nhân  duyên 

này bạch  đầy đủ  lên Thế  Tôn.  Bấy giờ,  Thế  Tôn bảo  bà- 

la-môn:

“Ông  hãy  vì  Như  Lai  và  Tăng  Tỳ-kheo  mà  bày  đồ  ăn 

thức uống đầy đủ.” 

Bà-la-môn  quay  lại  bàn kỹ  càng  với  vợ  ông.  Thời  người 

vợ nói:

“Chỉ làm theo  lời Phật dạy,  chớ có phân vân.” 
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Bấy  giờ,  bà-la-môn  liền  từ  chồ  ngồi  đứng  dậy đến  trước 

bạch Phật:

“Cúi  xin  Thế  Tôn  và  Tăng  Tỳ-kheo  nhận  lời  thỉnh  của 

con.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của bà-la-môn. 

Bấy giờ,  Thích Đe-hoàn Nhân đang chấp tay hầu sau Thế 

Tôn. Thé Tôn quay lại bảo Thích Đe-hoàn Nhân:

“Ông hãy giúp bà-la-môn này bày biện thức ăn.” 

Thích [695b01]  Đề-hoàn Nhân bạch:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Lúc  ấy,  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  đứng  cách  Như  Lai 

không xa,  dẫn theo  các  chúng  quỷ thần không kể  xiết, từ 

xa quạt Thê Tôn. 

Thích Đề-hoàn Nhân nói với Tỳ-sa-môn Thiên vương:

“Ông cũng phải theo  giúp bà-la-môn kia bày biện thức ăn 

này.” 

Tỳ-sa-môn Thiên vương đáp:

‘Tuân lệnh, thưa Thiên vương!” 

Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  

nhiễu  Phật  ba  vòng,  rồi  tự  biến  mất.  Ông  hóa  làm  một 

người,  lãnh năm trăm quỷ thần,  cùng  lo bày biện thức ăn.  

Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  ra  lệnh  cho  các  quỷ  thân:  “Các 

ngươi hãy gấp vào trong rừng chiên đàn để  lấy chiên đàn.  

Ở trong nhà bếp có năm trăm quỷ thần làm thức ăn.” 
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Khi ấy, Thích Đề-hoàn Nhân bảo thiên tử Tự Tại20:

“Hôm nay Tỳ-sa-môn Thiên vương  đã  dựng nhà bếp  làm 

thức  ăn cho  Phật và Tăng Tỳ-kheo.  Ông hãy hóa ra giảng 

đường cho  Phật và Tăng Tỳ-kheo  ở trong đó thọ thực.” 

Thiên tử Tự Tại đáp:

“Xin tuân lệnh!” 


Rồi  thiên  tử  Tự  Tại  theo  lời  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  cách 

thành La-duyệt không xa,  hóa  làm giảng đường bằng bảy 

báu.  Bảy  báu  đó  là  vàng,  bạc,  thủy tinh,  lưu  ly,  mã  não,  

trân  châu,  xa  cừ.  Lại  hóa  làm  bốn  cầu  thang  bằng  vàng,  

bạc  thủy tinh,  lưu  ly.  Trên  cầu  thang vàng  thì  hóa  ra  cây 

bạc,  trên cầu thang bạc  thì hóa ra  cây vàng,  rễ vàng,  thân 

bạc,  cành  bạc,  lá  bạc.  Trên  cây  vàng  thì  hóa  ra  lá  bạc,  

cành  bạc.  Trên  cầu  thang  thủy  tinh  thì  hóa  ra  cây  lưu  ly 

cũng  được  trang  sức  bằng  đủ  thứ  không  thể  nói  hết.  Lại 

dùng  đủ  loại  châu  báu  mà  lót  bên  trong,  dùng  bảy  báu 

che  lên  trên,  bốn  phía  đều  treo  linh  vàng,  song  các  linh 

này  đều  phát  ra  tám  loại  âm  thanh.  Lại  hóa  ra  giường,  

ghế  tốt,  trải nệm tốt, treo  phướn,  lọng  thêu thùa,  hiếm có 

trên  đòi.  Lúc  ấy,  họ  dùng  chiên-đàn  ngưu-đầu  đốt  lửa 

làm thức ăn,  khiến mười hai do tuần cạnh thành La-duyệt 

đêu tràn ngập hương thơm ở trong đó.  Lúc này,  vua nước 

Ma-kiệt-đà bảo  các quần thần:

“Ta  lớn  lên  trong  thâm  cung  từ  nhỏ,  chưa  nghe  mùi 

hương  này.  Vì  cớ  gì  lại  nghe  mùi  hương  thơm  này  bên 

cạnh thành La-duyệt?” 

Quần thần tâu:

20 Có lẽ nơi khác phiên âm là Tì-thủ-yết-ma 

vị thần

kiến trúc của Thiên đế Thích; xem  Đại trí độ 4 T25  tr.  88a5. 
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“Đó  là  ở trong  nhà  nấu  ăn bà-la-môn  Kê-đầu.  Mà hương 

chiên-đàn trời là điềm lành ứng hiện.” 

Lúc ấy, vua Tần-bà-sa-la bảo các quần thần:

“Hãy  mau  chuẩn  bị  xe  gắn  lông  chim  báu.  Ta  muốn  đi 

đến chỗ Thế Tôn để  [695c01]  hỏi thăm về việc này.” 

Các quần thần tâu:

“Thưa vâng, Đại vương!” 

Vua  Tần-bà-sa-la  liền  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 

chân,  đứng qua một bên.  Bấy giờ,  vua thấy trong bếp  này 

có năm trăm người đang nấu thức ăn, bèn hỏi:

“Đây là những người nào đang nấu thức ăn vậy?” 

Các quỷ thần mang hình người đáp:

“Bà-la-môn  Kê-đầu  thỉnh  Phật  và  chúng  Tăng  cúng 

dường.” 

Lúc  ấy,  nhà  vua  lại  từ  xa  trông  thấy  giảng  đường  cao 

rộng liền hỏi người hầu:

“Đây  là  giảng  đường  do  người  nào  tạo  ra?  Vì  ai  tạo  ra?  

xưa nay chưa từng có!” 

Quần thần đáp:

“Việc này chúng thần không rõ!” 

Lúc  ấy,  vua  Tần-bà-sa-la  nghĩ  thầm:  ‘Nay  ta  sẽ  đi  đến 

chồ  Thế  Tôn  để  hỏi  nghĩa  này,  vì  Phật  Thế  Tôn  không 

việc  gì  không  biết,  không  việc  gì  không  thấy.’  Lúc  này,  

vua Tần-bà-sa-la nước Ma-kiệt đến chỗ  Thế Tôn, đảnh lễ 

sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  vua  Tần-bà-sa-la 

bạch Thế Tôn:

“Trước  đây  không  thấy  giảng  đường  cao  rộng  này,  hôm 
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nay  lại  thấy.  Xưa  nay  không  thấy  nhà  bếp  sắt  này,  hôm 

nay lại thây.  Làm bằng vật gì, và do ai biến ra.?” 

Thế Tôn bảo:

“Đại  vương  nên  biết!  Đó  là  Tỳ-sa-môn  Thiên-vương 

dựng  lên  nhà  bếp  và  thiên  tử  Tự  Tại  dựng  lên  giảng 

đường này.” 

Lúc  ấy,  vua  nước  Ma-kiệt-đà  ở  trên  chỗ  ngồi,  khóc 

thương  lẫn lộn, không tự chế được.  Thế Tôn bảo:

“Sao Đại vương  lại thương khóc cho đến như vậy?” 

Vua Tần-bà-sa-la bạch Phật:

“Con không dám thương khóc,  chỉ nghĩ đến nhân dân đời 

sau  không  thây  bậc  Thánh  xuất  hiện,  người  trong  tương 

lai  tham  đăm  của  cải  vật  chất,  không  có  oai  đức,  ngay 

đến tên của  báu  lạ này còn không nghe  huống  gì  la thay!  

Nay nhờ ơn Như Lai mà có  sự biến hóa kỳ lạ xuất hiện ở 

đời cho nên con thương khóc.” 

Thế Tôn bảo:

“Đời  tương  lai,  quốc  vương  và  nhân  dân,  thật  sự  sẽ 

không thấy sự biến hóa này!” 

Bấy giờ,  Thế  Tôn liền vì quốc  vương  mà nói pháp,  khiến 

phát  tâm  hoan  hỷ.  Sau  khi  nghe  pháp  xong,  vua  rời  chỗ 

ngồi đứng dậy ra về. 

Lúc ấy,  Tỳ-sa-môn Thiên vương bảo bà-la-môn Kê-đầu: 

“Ông hãy xòe bàn tay phải.” 

Bà-la-môn  Kê-đầu  liền  xòe  bàn  tay  phải  ra.  Tỳ-sa-môn 

Thiên vương trao cho một thỏi vàng và bảo:

“Cầm thỏi vàng này đặt lên đất.” 
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Bà-la-môn  liền để  nó  lên  đất.  Tức  thì nó  biến thành trăm 

ngàn lượng vàng.  Tỳ-sa-môn Thiên vương bảo rằng:

“Ông  hãy  cầm  thỏi  vàng  này  vào  trong  thành  mua  các 

loại đồ  ăn thức uống mang lại chốn này.” 

Theo  lời  dạy  Thiên  vương,  bà-la-môn  liền  mang  vàng 

này  [696a01]  vào  thành  mua  đủ  loại  đồ  ăn  thức  uống 

mang  về  nhà  bếp.  Lúc  ấy,  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  tăm 

gội  bà-la-môn,  cho  mặc  các  loại  y  phục  đẹp,  tay  câm  lư 

hương  và  dạy  rằng:  ‘Đã  đến  giờ,  nay  đã  đúng  giờ,  xin 

Thế Tôn chiếu cố.’

Bấy  giờ,  bà-la-môn  liền  vâng  theo  lời  dạy  kia,  tay  bưng 

lư hương mà bạch:

“Đã đến giờ,  cúi xin chiếu cố.” 

Bấy giờ, Thế Tôn đã biết đến giờ,  liền khoác y,  mang bát,  

dẫn  các  Tỳ-kheo  đến  giảng  đường,  rồi ngồi theo  thứ  lớp.  

Chúng Tỳ-kheo-ni cũng theo thứ tự ngôi. 

Lúc ấy, bà-la-môn Kê-đầu thấy đồ  ăn thức uống rất nhiều 

nhưng chúng Tăng lại ít, đến trước bạch Thê Tôn:

“Hôm nay,  đồ  ăn thức uống  rất  nhiều  mà  chúng  Tăng  lại 

ít, không biết phải làm sao?” 

Thế Tôn bảo:

“Nay bà-la-môn,  ông hãy bưng  lư hương  này để  lên trên 

đài  cao,  hướng  về  các  phía  Đông,  Tây,  Nam,  Băc  mà 

khấn rằng:

“Những vị đệ tử của Phật Thích-ca Văn đã được  sáu thần 

thông,  A-la-hán  lậu tận,  xin  vân tập hết  đến giảng  đường 

nay.” 

Bà-la-môn bạch:
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“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Bấy  giờ,  bà-la-môn  vâng  theo  lời  Phật  dạy,  liền  lên  lầu 

thỉnh  các  vị  A-la-hán  lậu  tận.  Lúc  đó,  phương  Đông  có 

hai  mươi  mốt ngàn A-la-hán,  từ phương  Đông  đến  giảng 

đường  này.  Các  phương  Nam,  Tây,  Bắc  mỗi  phương 

cũng  đều  có  hai  mươi  mốt  ngàn  vị  A-la-hán  đến  giảng 

đường  này.  Lúc  này,  trên  giảng  đường  có  tám  vạn  bốn 

ngàn A-la-hán tập họp ở một chỗ. 

Lúc  ấy,  vua  Tần-bà-sa-la  dẫn  các  quần thần đến  chỗ  Thế 

Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân và  lễ  Tăng Tỳ-kheo.  Sau khi bà-la- 

môn  Kê-đầu  thấy  chúng  Tăng  rồi,  vui  mừng  hớn  hở 

không  tự  chế  được,  dọn  đồ  ăn  thức  uống  cúng  dường 

Phật  và Tăng Tỳ-kheo,  tự tay san sớt,  hoan hỷ không tán 

loạn. Nhưng thức ăn vẫn còn dư. 

Lúc ấy, bà-la-môn Kê-đầu  lên trước bạch Phật:

“Hôm  nay,  con  đã  cúng  dường  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo,  

nhưng thức ăn hiện vẫn còn dư!” 

Thế Tôn bảo:

“Nay ông có thể thỉnh Phật và Tăng Tỳ-kheo  cúng  dường 

bảy ngày.” 

Bà-la-môn đáp:

“Thưa vâng, bạch Cù-đàm.” 

Lúc ấy, bà-la-môn Kê-đầu  liền quỳ trước Thế Tôn bạch:

“Nay  con thỉnh  Phật  và  Tăng  Tỳ-kheo  cúng  dường  trong 

bảy  ngày.  Con  sẽ  cung  cấp  y  phục,  đồ  ăn  thức  uống,  

giường nằm,  ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Lúc  ấy,  [696b01]
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trong  đại  chúng  có  Tỳ-kheo-ni  tên  là  Xá-cưu-lợi.21  Tỳ- 

kheo-ni bạch Thế Tôn:

“Nay trong tâm con  nghĩ thầm:  ‘Có  vị đệ  tử  Phật  Thích- 

ca  Văn,  A-la-hán  lậu  tận  nào  chưa  vân  tập  đến  đây 

không?’  Con  đã  dùng  thiên  nhãn  quan  sát  bốn  phương 

nhưng  không  thấy  ai  không  đến.  Nay  trong  đại  hội  này 

toàn là A-la-hán tập họp.” 

Thé Tôn bảo:

“Thật vậy,  Xá-cưu-lợi,  như lời cô nói,  đại hội này toàn  là 

các  vị  Chân  nhân  đông,  tây,  nam,  bắc  không  ai  không 

vân tập.” 

Vì nhân duyên này, bấy giờ, Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Các  ngươi  có  thấy Tỳ-kheo-ni  nào  thiên  nhãn  thấy  suốt 

trong hàng Tỳ-kheo-ni như Tỳ-kheo-ni này hay không?” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Không thấy,  bạch Thế Tôn!” 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Đệ  tử  có  thiên  nhãn  bậc  nhất  trong  hàng  Thanh  văn,  

chính là Tỳ-kheo-ni Xá-cưu-lợi.” 

Lúc  này,  bà-la-môn  Kê-đầu  trong  bảy  ngày  cúng  dường 

Thánh chúng y phục,  đồ  ăn thức uống,  giường nằm,  ngọa 

cụ,  thuốc  men trị  bệnh.  Lại  dùng  hương  hoa  rải  lên Như 

Lai.  Khi ấy hoa ấy ở giữa hư không kết thành một cái đài 

lưới  châu22 bảy  báu.  Bà-la-môn  khi  thấy  đài  lưới  châu, 

21  Xá-ciru-lợi ^ÍỊậfỉj.  Trên kia, kinh  1  phẩm 5, phiên âm:  Xa- 

câu-lê. Pãli:  Sakulã. 

22 Giao lộ đài 5 í l f  HE-
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hết sức vui mừng không tự chế được, đến trước bạch Phật:

“Cúi  xin  đức  Thế  Tôn  cho  phép  con  được  theo  đạo  làm 

sa-môn.” 

Bấy  giờ,  bà-la-môn  Kê-đầu  liền  được  hành  đạo.  Khi  đã 

được  hành  đạo,  các  căn  tịch  tĩnh,  tự  tu  luyện  chí  mình,  

trừ bỏ ngủ nghỉ.  Neu mắt thấy sắc cũng không khởi niệm 

tưởng,  nhãn  căn  ông  cũng  không  tưởng  ác  hay theo  đuổi 

các  niệm,  mà  hộ  trì  nhãn  căn.  Hoặc  tai  nghe  tiếng,  mũi 

ngửi  mùi,  lưỡi  biết  vị,  thân  biết  trơn  láng,  không  khởi 

tưởng trơn láng, ý biết pháp cũng vậy. 

Rồi  ông  diệt  trừ  năm  cái  vốn  che  lấp  tâm  người,  khiến 

người  không  trí  huệ.  Cũng  không  ý  sát  hại,  mà  tịnh  tâm 

mình, không giết, không niệm giết,  không dạy người giết,  

tay không  cầm  dao  gậy,  khởi  tâm nhân  từ  hướng  về  hết 

thảy  chúng  sanh.  Trừ  bỏ  việc  không  cho  mà  lấy,  không 

khởi tâm trộm cắp,  giữ ý mình sạch, thường có tâm bố thí 

đối  tất  cả  chúng  sanh,  khiến  cho  họ  không  trộm  cắp.  Tự 

mình  không  dâm  dật,  cũng  lại  dạy  người  khiến  không 

dâm  dật,  thường  tu  phạm  hạnh,  trong  sạch  không  có  vết 

dơ,  ở trong phạm hạnh mà thanh tịnh tâm mình.  Tự mình 

không  vọng  ngữ,  cũng  không  dạy  người  vọng  ngữ,  

thường nghĩ chí thành,  không có  dối trá  lừa gạt người đời,  

ở trong  đó mà tịnh  [696c01]  tâm mình.  Lại  không  có  nói 

hai lưỡi,  không dạy người khiến nói hai  lưỡi,  nếu nghe  lời 

hỏi  nơi  này  không  truyền  đến  nơi  kia,  hoặc  nghe  lời  nơi 

kia không truyền đến nơi này,  ở trong đó mà tịnh ý mình. 

Ăn uống biết đủ,  không tham đắm mùi vị,  không đắm sắc 

màu  tươi  tôt,  không  ham  mập  trăng,  chỉ  muôn  giữ  thân 

hình  khiên  toàn  tánh  mạng,  muốn  trừ  cảm  thọ  cũ,  khiến 

cảm  thọ  mới  không  sinh,  tu  hành  đắc  đạo,  mãi  an  trú 

trong  đất  vô  vi.  Giống  như  có  người  nam,  hay  nữ  dùng
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cao  mỡ  bôi  lên  mụt  ghẻ,  chỉ  vì  muốn  trừ  khỏi  bệnh.  Ở 

đây cũng như vậy,  sở dĩ ăn uống biết đủ là muốn cho  cảm 

thọ cũ được trừ,  cảm thọ mới không sanh. 

Vị  ấy  sau  đó  lại  hành  đạo23 từ  sáng  sớm,  không  mất  thời 

tiết,  không  mất  hành  ba  mươi  bảy  đạo  phẩm.  Khi  ngồi,  

hoặc  đi,  trừ  bỏ  thụy  miên  cái.  Đầu  đêm,  hoặc  ngồi  hoặc 

nằm,  trừ bỏ  thụy  miên  cái.  Nửa  đêm,  nằm nghiêng  hông 

phải  chấm  đất,  hai  chân  chồng  lên  nhau,  buộc  niệm  nơi 

ánh  sáng.  Cuối  đêm,  vị  ấy  hoặc  ngồi,  hoặc  đi  kinh  hành 

mà tịnh ý mình. 

Sau  khi  ăn uống biết  đủ,  kinh  hành không  mất thời  gian,  

trừ  bỏ  dục,  tưởng  bất  tịnh,  không  các  ác  hành,  vào  sơ 

thiền24 có  tầm  có  tứ,  có  hỷ  lạc  do  viễn  ly  sanh,  chứng  và 

trú  sơ thiền.  Xả tầm và  tứ,  nội  tâm tĩnh  chỉ,  có  hỷ  lạc  do 

định sanh,  chứng  và trú nhị thiền.  Ly hỷ,  an trú xả,  chánh 

niệm tĩnh  giác,  thân  tự  cảm  giác  lạc,  điều  mà  Thánh  nói 

là  xả,  niệm,  an trú  lạc,  chứng  và  trú tam  thiên.  Diệt  khô 

lạc,  ưu  hỷ tò trước  đã trừ,  không khổ không  lạc,  xả niệm 

thanh tịnh,  chứng và trú tứ thiền.25

Với  tâm  tam-muội,26 thanh  tịnh  không  tỳ  vết,  cũng  đạt 

được  vô  sở  úy;  lại  đạt  được  tam-muội,  vị  ấy  tự  nhớ  lại 

việc  vô  số  đời.  Vị  ấy nhớ  lại  việc  quá  khứ hoặc  một  đời,  

hai đời,  ba đời, bốn đời,  năm đời,  mười đời, hai mươi đời,  

ba  mươi  đời,  bốn  mươi  đời,  năm  mươi  đời,  trăm  đời,  

ngàn đời,  vạn đời,  hàng ngàn vạn đời,  thành kiếp bại kiếp, 

23 Hành đạo ÍTỈÊ; đây nên hiểu là kinh hành. Xem kinh 6 phẩm

21 trên, và đoạn tiếp theo dưới. 

24 Lưu ý để bản chép nhiều đảo cú so với bình thường,  dẫn đến 

ngắt từ nhầm lẫn, do đó lẫn lộn giữa các thiền. 

Định cú về bốn thiền, xem kinh  1  phẩm  12 các cht. 42 và  tiếp. 

26 Tức với tâm đã định tĩnh như trên. 
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kiếp  của  thành  bại:  Ta  từng  sanh  chỗ  kia,  họ  ấy,  tên  ấy,  

ăn thức  ăn  như  vậy,  hưởng  khổ  vui như vậy,  tuổi  thọ  dài 

ngắn,  chết  ở kia,  sanh ở đây;  chết ở đây,  sanh ở kia,  nhân 

duyên gốc ngọn tất cả đều biết. 

Lại  với  tâm tam-muội  thanh  tịnh  không  tỳ vết,  đạt  được 

vô  sở úy,  vị ấy quán sự sống chết của các  loại chúng sanh.  

Vị  ấy  lại  dùng  thiên  nhãn  quán  sát  các  loại  chúng  sanh,  

người  sinh,  người  chết,  đường  lành,  đường  dữ,  sắc  lành,  

sắc dữ,  hoặc tốt,  hoặc xấu tùy hành nghiệp đã gieo; tất cả 

đều  biết.  Hoặc  có  chúng  sanh  với  thân  miệng  ý  tạo  ác,  

phỉ  báng  Hiền  Thánh,  tạo  [697a01]  gốc  nghiệp  tà,  thân 

hoại  mạng  chung  sinh  vào  địa  ngục.  Hoặc  lại  có  chúng 

sanh  với  thân  miệng  ý  hành  thiện,  không  phỉ  báng  Hiền 

Thánh,  thân  hoại  mạng  chung  sinh  vào  cõi  trời,  đường 

lành. 

Vị  ấy  lại  dùng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  quán  sát  các  loài 

chúng  sanh  hoặc  đẹp,  hoặc  xấu,  đường  lành,  đường  dữ,  

sắc  lành, sắc dữ; tất cả đều biết,  được vô  sở úy. 

Lại vận dụng tâm lậu tận27,  sau  đó  quán sát khổ  này,  như 

thật  biết  rằng  đây  là  khổ,  đây  là khổ tập,  đây  là  khổ  diệt,  

và  đây  là  khổ  xuất  yếu.  Sau  khi  vị  ấy  quán  sát  như  vậy 

rôi,  tâm  giải  thoát  khỏi  dục  lậu,  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu.  

Đã  được  giải thoát,  liền  được  trí  giải  thoát,  như  thật  biết 

rằng:  ‘Sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập,  việc  cần  làm đã 

làm xong,  không  còn tái  sinh đời  sau  nữa,’  phải biết  như 

thật.  Lúc ấy,  Bà-la-môn Kê-đầu thành A-la-hán. 

Tôn giả  Kê-đầu  sau khi nghe những  gì Phật dạy,  hoan hỷ 

phụng hành. 

27 Nên hiểu “hướng tâm đến lậu tận”.  Chưa thấy Thánh đế thì 

chưa thể lậu tận. 
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KINH SÓ 6

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá Vệ. 

Bấy giờ,  Phật bảo các Tỳ-kheo:

“Thế gian có năm sự cực kỳ không thể đạt được.28 Những 

gì  là  năm?  Vật  phải  mất  mà  muốn  cho  không  mất,  đó  là 

không  thể  được.  Pháp  diệt  tận  mà  muốn  cho  không  diệt 

tận,  đó  là  không thể  được.  Pháp  già  mà  muốn  cho  không 

già,  đó  là  không  thể  được.  Pháp  bệnh  mà  muốn  cho 

không  bệnh,  đó  là  không  thê  được.  Pháp  chêt  mà  muôn 

cho không chết, đó là không thể được. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  đó  là  năm  sự  cực  kỳ  không  thể  đạt 

đượcế  Dù Như  Lai  xuất  thế  hay Như Lai không  xuất thế,  

pháp  giới  vẫn thường  trụ  như  vậy,  mà  những tiếng  sanh,  

già,  bệnh,  chết, vẫn không có  mục nát,  không bị diệt mât.  

Cái gì sinh ra,  cái gì chết đi, đều quay về gốc. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  sự  nảy  khó  được.  

Hãy  tìm  cầu  phương  tiện  tu  hành  năm  căn.  Sao  gọi  là 

năm? Đó  là túi căn,  tinh tấn căn,  niệm căn,  định căn,  huệ 

căn.  Đó  gọi là,  Tỳ-kheo,  hành năm căn này,  thành Tu-đà- 

hoàn,  Gia  gia,  Nhất  chủng,29  lên  nữa  thành  Tư-đà-hàm,  

chuyển  lên  nữa  diệt  năm  kết  sử  thành  A-na-hàm  ở  ừên 

kia  mà  nhập  Niết-bàn  chứ  không  trở  lại  đời  này  nữa,  

chuyển  lên  nữa  hữu  lậu  diệt  tận  thành  vô  lậu,  tâm  giải

28 Tham chiếu Pãli. A V 48 Alabbhanĩyathãnasutta (R.  iii.  54): 

 Pancimãni alabbhanĩyãni ịhãnăni,  năm sự kiện không thê đạt 

được.  Xem kinh số 7 phẩm 32. 

29 Các quả vị Thánh thuộc Tu-đà-hoàn, xem kinh số 7 phâm 28 

trên. 
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thoát, huệ giải thoát, tự thân tác chứng, tự an trú, biết như 

thật  rằng  không  còn  thọ  thai  nữa.  Hãy  tìm  cầu  phương 

tiện trừ bỏ năm sự trước,  sau đó tu năm căn. 

“Các Tỳ-kheo,  hãy học điều này như vậy.” 

Các  [697b01]  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  

hoan hỷ phụng hành. 

KINH SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà,  nước Xá Vệ. 

Bấy giờ,  Phật bảo  các Tỳ-kheo:

“Có  năm hạng người không thể chữa trị.  Sao  gọi  là năm?  

Người  dua  nịnh không  thể  chữa  trị.  Người  gian tà không 

thể  chữa  trị.  Người  ác  khẩu  không  thể  chữa  trị.  Người 

ganh  ghét  không  thê  chữa  trị.  Người  không  báo  đáp 

không  thể  chữa trị.  Này Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  hạng 

người này không thê chữa trị.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

 N g ư ờ i g ia n   tà,  á c khẩu, 

 G anh ghét,  k h ô n g  báo đáp:

 N g ư ờ i n à y  kh ô n g  th ể  chữa, 

 B ị n g ư ờ i trí bỏ rơi. 

“Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  thường  xuyên  hãy  học  ý  chánh,  

trừ bỏ ganh ghét, tu tập oai nghi,  nói năng như pháp,  phải 

biêt  báo  đáp,  biêt  ân  nuôi  dưỡng  kia,  ân  nhỏ  còn  không 

quên  huông  gì  ân  lớn.  Chớ  ôm  lòng  tham  lam  bủn  xỉn,  

cũng không tự khen mình,  cũng không khinh chê người. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 
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Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  nhũng  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá Vệ. 

Bấy giờ, Thé Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Xưa  kia,  Thích  Đe-hoàn  Nhân  bảo  các  trời  Tam  thập 

tam  rằng:  ‘Khi  các  vị  đánh  nhau  với  a-tu-la,  nếu  a-tu-la 

thua,  chư thiên thắng,  các  vị  hãy bắt  a-tu-la  Tỳ-ma-chất- 

đa-la30 trói năm chỗ rồi dẫn đến đây.’  Trong  lúc  đó,  a-tu- 

la  Tỳ-ma-chất-đa-la  lại  bảo  với  các  a-tu-la  rằng:  ‘Hôm 

nay,  các  khanh  đánh  nhau  với  chư  thiên,  nếu  thắng,  hãy 

bắt Thích Đe-hoàn Nhân trói lại đưa đên đây.’

“Tỳ-kheo  nên  biết,  lúc  ấy  hai  bến  đánh  nhau,  chư  thiên 

thắng,  a-tu-la  thua.  Bấy  giờ,  trời  Tam  thập  tam  băt  trói 

vua  a-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  đem  đến  chỗ  Thích  Đe- 

hoàn Nhận,  đặt  ở ngoài trung  môn.  Khi  xem  xét mình bị 

trói  năm  chỗ,  vua  a-tu-la  nghĩ  thầm:  ‘Pháp  chư  thiên  là 

chánh31.  Hành  vi  của  a-tu-la  là  phi  pháp.  Nay  ta  không 

thích a-tu-la,  mà  sẽ  ở tại cung  chư thiên này.’  Khi  ây,  do 

suy  nghĩ rằng:  ‘Pháp  chư  thiên  là  [697c01]  chánh.  Hành 

vi  của  a-tu-la  là  phi  pháp.  Ta  muôn  ở  chôn  này.’  Vừa 

nghĩ  như  vậy,  tức  thì  vua  a-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  liền 

cảm  thấy  thân  không  còn  bị  trói,  ngũ  dục  tự  vui  thích.  

Nhưng  khi  vua  a-tu-la  Tỳ-ma-chất-đa-la  nghĩ  như  vầy, 

30 Tỳ-ma-chất-đa-la 

Pãli: Vepacitti (Skt. Vemacitra,  

 Mahãvyutpatti  172, 3393)

31  Để bản:  Chỉnh n .   TNM:  Chánh . 
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rằng:  ‘Chư  thiên  là  phi  pháp.  Pháp  a-tu-la  là  chánh.  Ta 

không  cần  trời  Tam  thập  tam  này.  Ta  muốn  trở  vê  cung 

a-tu-la. ’  Tức thì, thân vua a-tu-la bị trói năm chô, ngũ dục 

vui thích tự nhiên biến mất. 

“Tỳ-kheo  nên  biết,  không  có  sự  trói  buộc  nào  chặt  hơn 

đây.  Nhưng  so  đây,  sự  trói  buộc  của  Ma  còn  chặt  hơn.  

Nếu khởi kết  sử,  là bị Ma trói buộc.  Dao động,  bị Ma trói 

buộc.  Bất động,  không bị Ma trói buộc.  Cho  nên,  các Tỳ- 

kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  khiến  tâm  không  bị  trói 

buộc,  nên vui thích nơi nhàn tĩnh.  Vì  sao  vậy? Vì các  kêt 

sử  này  là  cảnh  giới  của Ma.  Neu  có  Tỳ-kheo  nào  ở  cảnh 

giới  Ma  thì  quyết  không  thể  thoát  sanh,  già,  bịnh,  chết,  

không  thoát  sâu  ưu  khô  não.  Nay  Ta  nói  vê  sự  dứt  khô 

này.  Nếu  Tỳ-kheo  tâm  không  dao  động,  không  dính  kết 

sử,  liền  thoát  sanh,  già,  bệnh,  chết,  sầu  lo,  khổ  não.  Nay 

Ta nói về  sự dứt khổ này.  Cho nên,  này các Tỳ-kheo, hãy 

học điều này:  không có kết sử, vượt ra khỏi cõi Ma. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ  Phật, đảnh lễ sát chân,  

đứng qua một bên, rồi bạch Thế Tôn:

“Phàm nói là tận thì những pháp gì gọi là tận?” 

rpl  Á   rp Ạ



1  ? 

Thê Tôn bảo:
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“A-nan,  sắc  do  nhân duyên vô  vi mà có  tên này.  Vô  dục,  

vô vi,  gọi là pháp diệt tận.  Pháp ấy bị diệt tận,  được gọi là 

diệt  tận.  Thọ,  tưởng,  hành,  thức,  vô  vi,  vô  tác,  đều  là 

pháp  diệt tận,  vô dục, vô nhiễm ô.  Pháp ấy bị diệt tận nên 

gọi là diệt tận. 

“A-nan nên biết,  năm thủ uẩn vô  dục,  vô tác,  là pháp diệt 

tận.  Pháp  ây  bị  diệt tận  nên gọi  là  diệt  tận.  Năm thủ uẩn 

này vĩnh  viễn  đã  diệt tận,  không  sanh  trở  lại  nữa  nên  gọi 

là diệt tận.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  A-nan  nghe  những  gì  Phật  dạy,  

hoan hỷ phụng hành. 

KINH  SỐ  10

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá Vệ. 

[698a01]  Bấy giờ,  bà-la-môn Sanh Lậu đến chỗ  Thế Tôn,  

đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bà-la-môn  Sanh 

Lậu bạch Đức Thế Tôn:

“Thế nào, thưa Cù-đàm,  có nhân duyên gì,  có hành vi nào 

đời  trước  khiến  cho  loài  người  này  có  tận,  có  diệt,  có 

giảm  thiểu?  Xưa  là  thành  quách,  hôm nay  đã  hoại  vong.  

Xưa có người dân, hôm nay bãi hoang?” 

Thế Tôn bảo:

“Bà-la-môn,  nên biết,  do  những hành động  của nhân  dân 

này  phi  pháp  nên  khiến  xưa  có  thành  quách  hôm  nay  bị 

ma  diệt,  xưa  có  người  dân  hôm  nay  bãi  hoang,  đều  do 

dân  sống  xan tham trói  buộc,  quen  hành  ái  dục  đưa  đến,  

khiến cho  mưa  gió  không  đúng  thời,  gieo  trồng hạt mầm 

không phát triển.  Lúc đó, nhân dân chết đầy đường. 
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“Bà-la-môn nên biết,  do nhân duyên này nên đất nước bị 

hủy hoại, nhân dân không đông đúc. 

“Lại  nữa,  Bà-la-môn,  việc  làm của  con người  là phi pháp 

gây  nên  sâm,  sét,  chớp  giật  tự  nhiên;  trời  giáng  mưa  đá 

phá hoại mùa màng.  Bấy giờ,  người dân chết khó kể xiết. 

“Lại  nữa,  Bà-la-môn,  những  việc  làm  của  con  người  phi 

pháp,  đâu  tranh  lẫn  nhau,  hoặc  dùng  nắm  tay đấm  nhau,  

hoặc gạch đá ném nhau,  mọi người tự táng mạng mình. 

“Lại nữa,  Bà-la-môn,  con người ấy đã đánh nhau nên chỗ 

ở  mình  không  yên,  quốc  chủ  không  an  ninh.  Họ  khởi 

binh  chúng công phạt  lẫn nhau,  dẫn đến nhiều  người chết 

khó  tả,  hoặc  có  người  bị  đao,  hoặc  có  người  bị  tên  bắn 

chêt.  Như vậy,  này Bà-la-môn,  do những nhân duyên này,  

khiến số người giảm bớt, không đông đúc lại được. 

“Lại nữa,  Bà-la-môn,  vì những việc  làm của con người  là 

phi  pháp,  nên  khiến  thần  kì  không  giúp  cho  được  thuận 

tiện,  hoặc  gặp  khôn  ách  tật  bệnh  năm  liệt  giường,  người 

trừ khỏi thì  ít,  người  dịch chết thì nhiều.  Này Bà-la-môn,  

đó  gọi  là  vì nhân duyên này khién dân giảm thiểu,  không 

còn đông đảo nữa. 

Bấy giờ, Bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn:

“Những  gì  Cù-đàm  nói  thật  là  hay  thay,  khi  nói  về  ý 

nghĩa  giảm  thiểu  của  con  người  xưa  này.  Đúng  như  lơi 

Như  Lai  dạy,  xưa  có  thành  quách,  hôm  nay  đã  ma  diệt,  

xưa có  nhân dân,  nay  là bãi hoang.  Vì sao  vậy? Vì  có phi 

pháp,  liền  sanh  tham  lam,  ganh  ghét.  Vì  sanh  tham  lam,  

ganh ghét  nên  sanh  nghiệp  tà.  Vì nghiệp  tà nên trời  mưa 

không  đúng  thời,  ngũ  côc  không  chín,  nhân  dân  không 

mạnh,  cho  nên  khiên  phi  pháp  lưu  hành,  trời  giáng  tai 

biến,  bại  hoại mầm  sanh.  Vì họ  hành phi pháp,  ham đắm
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tham  lam,  ganh  ghét.  Bấy giờ,  quốc  chủ  [698b01]  không 

an  ninh,  họ  dấy  binh  chúng  công  phạt  lẫn  nhau,  người 

chết  không  thể  kể,  nên  khiến  đất  nước  hoang  tàn,  nhân 

dân ly tán. 

“Những gì Thế Tôn nói hôm nay thật  là hay thay!  Do  phi 

pháp  nên  đưa  đên tai  họa  này.  Giả  sử bị  người  khác  băt,  

và bị giết chết.  Đó  là do phi pháp  nên sanh tâm trộm căp.  

Đã  sanh  trộm  cắp,  sau  đó  bị  vua  giết.  Vì  sanh  tà  nghiệp 

nên  bị  phi  nhân  chi  phối.  Vì  nhân  duỵên  này  nên  mạng 

chung,  nhân  dân  giảm  thiểu,  nên  khiến  không  có  thành 

quách để cư trú. 

“Thưa Cù-đàm,  những gì Ngài nói hôm nay là quá nhiều.  

Giống như người gù được thăng,  người mù được đôi măt,  

trong tối được  sáng,  người không  có  mắt  làm  cho  có  đôi 

mắt.  Nay,  Sa-môn Cù-đàm đã  dùng vô  sô phương tiện đê 

thuyết  pháp.  Nay  con  lại  xin  tự  quy y  Phật,  Pháp,  Tăng,  

xin cho phép làm Ưu-bà-tắc,  suôt đời không dám sát sanh 

nữa.  Nếu  Sa-môn  Cù-đàm gặp  con  cỡi voi,  cỡi ngựa,  mà 

thấy con bày vai hữu,  cúi xin Thế  Tôn nhận  sự  lê bái của 

con;  đó  là  do  sự  cung  kính  của  con.  Vì  sao  vậy?  Vì  con 

được  các  vị  vua  như  Ba-tư-nặc,  vua  Tân-bà-sa-la,  vua 

Ưu-điền,  vua  Ác  Sanh,  vua  ưu-đà-diên  ban  cho  phước 

thọ  phạm32.  Con  sợ  mất  cái  đức  này.  Nếu  lúc  con  đi  bộ 

mà thấy Cù-đàm đến,  con sẽ  cởi bỏ  giày,  cúi xin Thế Tôn 

nhận con lễ bái.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  gật  đầu  chấp  nhận.  Bà-la-môn  Sanh 

Lậu vui mừng hớn hở,  không tự kêm chê được,  đên trước 

bạch với Phật:

32 Thọ phạm chi phước 

dịch nghĩa đen, từ gần Pãli:

 Brahmadeyya:  Tặng phẩm của Phạm thiên,  chi ân tứ hay phong 

ấp mà vua chúa ban cho. 
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“Nay  con  lại  xin  tự  quy  y  Sa-môn  Cù-đàm,  cúi  xin  The 

Tôn cho phép con làm ưu-bà-tắc.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  vì  ông  nói  pháp,  khiến  phát  tâm 

hoan  hỷ.  Bà-la-môn sau khi  nghe pháp  xong,  từ chồ  ngồi 

đứng dậy ra đi. 

Bà-la-môn  Sanh  Lậu  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  

hoan hỷ phụng hành.33

33 Bản Hán, hết quyển 26. 
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35. PHẨM TÀ TỤ

KINH SỐ  1

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ.  Bấy giờ,  Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Nếu  có  người  ở trong  tụ tà kiến,  người ấy  có  hình  dáng 

như thế nào? Mặt mũi như thế nào? 

Lúc ấy,  các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Như Lai  là vua các pháp,  là chí tôn các pháp.  Lành thay,  

Thế  Tôn,  hãy  vì  các  Tỳ-kheo  mà  nói  nghĩa  này.  Chúng 

con sau khi nghe xong sẽ phụng hành.” 

Thế Tôn bảo:

“Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ.  Ta sẽ vì các ngươi phân biệt 

nghĩa này.” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. 

Thế Tôn bảo:

“Người ở trong tụ tà cần được nhận biết bằng năm sự.  Do 

thấy năm  sự  mà  biết  người này  sống  trong tụ tà.  Sao  gọi 

là  năm?  Nên  cười  mà  không  cười,  lúc  nên  hoan  hỷ  mà 

không  hoan hỷ,  nên khởi  lòng từ  mà không khởi  lòng tò,  

làm ác  mà  không  hỗ,  nghe  lời  thiện  của người mà  không 

để  ý.  Nên biêt  người  này  ăt  ở trong  nhóm tà.  Nêu chúng 

sanh  nào  ở  trong  nhóm  tà,  người  ấy  cần  được  nhận  biết 

bằng năm sự này để biết. 



Phẩm tà tụ

“Lại nữa, nếu chúng sanh nào  ở trong nhóm chánh, người 

ấy có tướng mạo như thế nào? Có nhân duyên gì?” 

Bấy giờ,  các Tỳ-kheo bạch Phật:

“Như  Lai  là  vua  các  pháp,  là  chí  tôn  các  pháp.  Cúi  xin 

Thê  Tôn  hãy  vì  các  Tỳ-kheo  mà  nói  nghĩa  này.  Chúng 

con sau khi nghe xong sẽ phụng hành.” 

Thế Tôn bảo:

“Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ.  Ta sẽ vì các ngươi phân 

biệt nghĩa này.” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Bấy giờ,  các Tỳ-kheo vâng theo  lời Phật dạy. 

Thế Tôn bảo:

“Người ở trong tụ chánh cần được nhận biết bằng năm sự.  

Do thấy năm sự mà biết người này đang ở trong tụ chánh.  

Sao  gọi  là năm? Nên cười thì cười,  nên hoan hỷ thì  hoan 

hỷ,  nên  khởi  lòng  từ  thì  khởi  lòng  từ,  đáng  hỗ  thì  hỗ,  

nghe  lời  thiện  liên  chú  ý.  Nên  biết  người  này đã  ở  trong 

tụ chánh.  Cho nên,  các Tỳ-kheo, hãy nên bỏ tụ tà, ở trong 

tụ chánh. 

[699a01]  “Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rửng  cây
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Kỳ-đà, nước Xá-vệ.  Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời  tất  sẽ  vì  năm  việc.  Sao  gọi  là 

năm? Một  là sẽ chuyển Pháp  luân; hai là sẽ độ cha mẹ; ba 

là  dựng  tín  tâm  cho  người  không  tín  tâm;  bốn  là  người 

chưa phát  tâm Bồ-tát  khiến phát  tâm Bô-tát;  năm,  sẽ  thọ 

ký cho  Phật tương  lai.  Nếu Như Lai xuất hiện ở đời thì sẽ 

làm năm việc này.  Cho  nên,  các Tỳ-kheo  hãy khởi tâm từ 

đối với Như Lai. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 3

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ.  Bấy giờ,  Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Có  năm  sự  vật  mà  huệ  thí  không  được  phước  kia.  Sao 

gọi  là  năm?  Một  là  lấy  đao  thí  cho  người;  hai  là  lấy  độc 

thí  cho  người;  ba  là  đém bò  hoang  thí  cho  người;  bốn  là 

đem  dâm  nữ  thí  cho  người;  năm  là  tạo  miêu  thờ  thân.  

Này các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm sự bô  thí này  không 

có phước. 

“Các Tỳ-kheo nên biết,  lại có năm sự vật mà huệ thí được 

phước  lớn.  Sao  gọi  là năm?  Một  là tạo  lập  công viên;  hai 

là trồng cây rừng; ba  là bắc  cầu đò; bôn là tạo  làm thuyên 

lớn;  năm  là  tạo  lập  dựng  nhà  cửa,  nơi  ở  cho  quá khứ  và 

tương  lai.  Này  các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  năm  sự  vật 

khiến được phước đức kia.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:
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 T hí vư ờ n rừ n g  m á t mé; 

 Và x â y  d ự n g  cầu đò; 

 Thuyền g iú p   n gư ờ i v ư ợ t sông; 

 Còn x â y  p h ò n g  ố c tốt:

 N g ư ờ i kia   tro n g đêm   n gày 

 S ẽ  th ư ờ n g  h ư ở n g  p h ư ớ c  ấy. 

 Giới,  định đ ã  thành  tựu, 

 N g ư ờ i n à y  ẳ t sa n h  th iên .1

“Cho  nên,  các  Tỳ-kheo  hãy niệm tu  hành năm  sự huệ  thí 

này. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hànhệ

KINH SÓ 4

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Người  nữ  có  năm  sức  mạnh  xem  thường  [699b01] 

chồng.  Những  gì  là  năm?  Một  là  sức  mạnh  của  sắc  đẹp,  

hai  là  sức  mạnh  của  dòng  họ,  ba  là  sức  mạnh  của  ruộng 

vườn,  bốn là sức  mạnh của con cái,  năm là  sức mạnh của 

tiết hạnh.  Đó là năm sức mạnh của người nữ. 

“Tỳ-kheo  nên biết,  người  nữ dựa  vào  năm  sức  mạnh này 

mà  xem  thường  chồng.  Neu  chồng  lại  có  một  sức  mạnh 

thì  sẽ  phủ  lấp  hết  người  nữ kia.  Một  sức  mạnh  ấy  là  gì? 

1 Như bài kệ trong kinh  11  phẩm  19,  với một ít chi tiết bất đồng. 
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Đó  là  sức  mạnh  của  giàu  sang.  Phàm  là  người  giàu  sang 

thì  sức  mạnh  của  sắc  không  sánh  bằng;  dòng  họ,  ruộng 

vườn,  con  cái,  tiết  hạnh  cũng  không  bằng.  Do  một  sức 

lực mà thắng ngần ấy sức mạnh. 

“Nay ác  ma Ba-tuần cũng có  năm sức  mạnh.  Những gì  là 

năm?  Đó  là  sức  mạnh  sắc,  sức  mạnh  thanh,  sức  mạnh 

hương,  sức  mạnh  vị,  sức  mạnh  xúc2.  Phàm  người  ngu  si 

đắm  các  pháp  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc  nên  không  thể 

vượt  qua  cảnh  giới  ma  Ba-tuần.  Thánh  đệ  tử  thành  tựu 

một  sức  mạnh  thì  có  thể  thắng  ngần  ấy  sức  mạnh.  Một 

sức  mạnh  ấy  là  gì?  Đó  là  sức  mạnh  không  phóng  dật.  

Nếu Hiền Thánh đệ từ thành tựu không phóng dật, không 

bị  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc  câu thúc.  Do  không bị  năm 

dục  trói  buộc  nên  có  khả  năng  phân  biệt  pháp  sanh,  già,  

bệnh,  chết,  thắng  được  năm  sức  mạnh  của  ma,  không  rơi 

vào cảnh giới ma, vượt khỏi các nạn sợ hãi, đến chỗ vô vi.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này:

 Giới,  đ ư ờ n g  đ ến cam   lồ, 

 P h ó n g  dật,  dẫn  lối chết. 

 K h ô n g  tham   thì k h ô n g  ch ết 

 M ấ t đ ư ờ n g  là tự  m ấ t.3

Phật bảo  các Tỳ-kheo:

“Hãy niệm tưởng tu hành không phóng dật. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

2 Nguyên Hán:  Tế hoạt IEH)'# mịn láng. 

3 Bài kệ đã dẫn trên, xem kinh 2 phẩm  10, cht. 4. 
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KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Người  nữ  có  năm tưởng  dục.  Những  gì  là  năm?  Một  là 

sanh trong nhà hào  quý,  hai  là được  gả vào nhà giàu sang,  

ba  là  chồng  của  ta  làm theo  lời,  bốn  là  có  nhiều  con  cái,  

năm  là  độc  quyền trong  nhà  do  mình.  Này  các  Tỳ-kheo,  

đó gọi là người nữ có năm sự đáng tưởng muốn này. 

“Cũng  vậy,  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  của  Ta  cũng  có  năm  sự 

đáng  tưởng  muốn.  Sao  gọi  là  năm?  Đó  là  cấm  giới,  đa 

văn,  thành  tựu  tam-muội,  trí  huệ,  trí  huệ  giải  thoát.  Này 

các  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  [699c01]  năm  sự  này  là  pháp 

đáng muốn. 

Bấy giờ,  Thế Tôn liền nói kệ này:

 N gu yện  sa n h  d ò n g  h à o   tộc; 

 C ũ n g  g ặ p  n hà  g ià u  sang; 

 Có  th ể  s a i khiến   chồng; 

 C hă ng  p h ư ớ c  k h ô n g  k h ắ c được. 

 K h iến   ta nhiều   con  cái; 

 H ư ơ n g  h o a  tự  tra n g  sức; 

 Tuy cỏ  tư ở n g  niệm  này, 

 C h ă n g  p h ư ớ c  k h ô n g  k h ắ c được. 

 Tin g iớ i m à  thành tựu; 

 T am -m u ộỉ k h ô n g  lay động, 

 T rí hu ệ  c ũ n g  thành tựu:

 B iế n g  nhác,  kh ô n g  đ ạ t được. 

 M u ố n c h ứ n g  đ ắ c  đ ạ o  quả. 
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 K h ô n g  dạo  vực sa n h   tử; 

 M o n g  m u ốn đến N iết-b à n ; 

 B iế n g  nhác,  k h ô n g  đ ạ t được. 

“Như  vậy,  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện 

hành  nơi  pháp  thiện,  trừ  bỏ  pháp  bất  thiện,  dần  dần  tiến 

về trước,  không có thối ý nữa chừng. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 6

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Có  năm  trường  họp  không  nên  lễ  người.  Những  gì  là 

năm?  Người  ở  trong  tháp,  không  nên  lễ.  Người  ở  trong 

đại chúng,  không nên lễ. Người ở giữa đường,  không nên 

lễ.  Người  đang  ốm  đau  nằm  trên  giường,  không  nên  lễ.  

Người đang  ăn,  không  nên  lễ.  Này Tỳ-kheo,  đó  gọi  là có 

năm trường hợp này không lễ người. 

“Lại  có  năm trường  hợp  biết  đúng  thời  nên  lễ.  Những  gì 

là  năm?  Đó  là  không  ở  trong  tháp,  không  ở  trong  đại 

chúng,  không  ở  giữa  đường,  không  đau  bịnh,  lại  chẳng 

phải  đang  ăn  uống,  đây  nên  hướng  vê  lê.  Cho  nên,  này 

các  Tỳ-kheo,  hãy  tìm  câu  phương  tiện  đúng  thời  mà 

hành.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 
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KINH  SỐ 7

Tôi nghe như vầy:

Một thời,  đức Phật  cùng  năm trăm Tỳ-kheo  ở tại Ca-lan- 

đà  trong  vườn  Trúc,  thành  La-duyệt.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn 

bảo Ưu-đầu-bàn4:

“Ông  hãy  vào  thành  La-duyệt  xin  cho  Ta  một  ít  nước 

nóng.  Vì  sao  vậy?  Vì  như  Ta  hôm  nay  đau  cột  sống  vì 

bịnh bởi gió5.” 

Ưu-đầu-bàn bạch Phật:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Ưu-đầu-bàn  vâng  lời  Phật  dạy,  đến  giờ  khất  thực,  khoác 

y,  mang  bát,  vào  thành  La-duyệt  xin  nước  nóng.  Tôn  giả 

Ưu-đầu-bàn  [700a01]  nghĩ  như  vầy:  ‘Thế  Tôn  có  nhân 

duyên  gì  sai  ta  xin  nước  nóng?  Như  Lai  đã  dứt  sạch  các 

kêt  sử,  tập  hợp  các  điêu  lành,  vậy  mà  Như  Lai  lại  nói 

răng:  Nay  Ta  bị  bịnh  gió.  Hơn  nữa,  Thế  Tôn  lại  không 

cho biết danh tánh nên đến nhà ai. ’

Rồi  Tôn  giả  Ưu-đầu-bàn  dùng  thiên  nhãn  quán  sát  các 

người  nam  ở  thành  La-duyệt,  thấy  tất  cả  đều  đáng  được 

độ.  Lúc  ây,  thây trong thành  La-duyệt  có  gia  chủ  Tỳ-xá-

4 Ưu-đầu-bàn 

Có thể đồng nhất với Păli:  Upavãna, có 

thời  làm thị giả Phật.  Truyện xin nước nóng được kể trong Thag 

A.  (R.ii.  56)

5 Tích hoạn phong thống 

Pãli:   vătabãdhiko,  bịnh bởi 

gió, được giải thích là:   vătakkhobhanỉmìitam ăbãdhiko jã to ,  bịnh 

phát sinh do triệu chứng rối loạn của gió.  (Thag A.  R.  ii.  57).  Có 

lẽ  Skt.  vătavyãdhi,  chứng bịnh do rối loạn hệ thần kinh.  Trong y 

học cô truyền Ấn độ,  văta hay gió chủ hệ thần kinh. 
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la6 trước  đây không trồng  căn  lành,  không  có  giới,  không 

có  tín,  tà  kiến  đối  với  Phật,  Pháp,  Tăng,  và  biên  kién 

cùng  tương  ưng.  Ông  thấy  như  vầy:  ‘Không  có  bố  thí,  

không  có  cho,  không  có  người  nhận,  lại  cũng  không  có 

quả báo thiện ác; không có đòi này,  không đời sau,  không 

có  cha,  không  có  mẹ;  đời  không  có  sa-môn,  bà-la-môn 

thành tựu,  ở đòi này,  đời sau,  tự thân tác chứng,  mà tự du 

hóa.’  Tuổi  thọ  rất  ngắn;  sau  năm  ngày  nữa  ông  sẽ  chết.  

Ông lại đang thờ Ngũ đạo đại thần7. 

Ưu-đầu-bàn  nghĩ  thầm:  ‘Chắc  là  Như  Lai  muốn  độ  gia 

chủ  này.  Vì  sao  vậy?  Vì  gia  chủ  này  sau  khi  qua  đời  sẽ 

sanh vào  trong  địa  ngục  Đề  khốc8.’  Lúc  ấy,  Ưu-đâu-bàn 

liền mỉm cười.  Ngũ đạo  đại thần từ xa  nhìn thấy  Tôn giả 

mỉm  cười,  liền  ẩn  hình  mình,  hóa  ra  hình  người,  đi  đến 

chỗ  Ưu-đầu-bàn  để  Ngài  sai  khiến.  Tôn  giả  ưu-đầu-bàn 

dẫn sứ giả này đến đứng  ngoài cửa nhà  gia chủ,  đứng  im 

lặng không nói gì cả. 

Lúc ấy, gia chủ từ xa nhìn thấy có đạo nhân đứng ở ngoài 

cửa, lập tức nói kệ này:

 N a y  n g ư ờ i đ ứ n g  im  lặng, 

 Cạo  đ ầ u  đ ắp cà  sa

6 Tỳ-xá-la  IhỂ rÌi. Pãli, Vedeha.  Thag A.  R.ii.,  ưpavãna đến xin 

nước nóng nơi nhà Devahita, trong thành Xá-vệ. 

7 Ngũ đạo đại thần S ỉẼ À ĩặ -   Thải tử thụy ứng bản khởi 1  T3 tr.  

475: “Thái tử lên ngựa, dẫn theo Xa-nặc, đi tới khoảng vài mươi 

dặm bỗng gặp đại thần chủ quản ngũ đạo tên là Phân (hay Bí?) 

Chức MI®  (Skt. Pingesa?)  ở ngả rẽ của ba đạo:  Thiên đạo, nhân 

đạo và ba ác đạo.” Tín ngưỡng thờ Ngũ đạo đại thần khá phổ biến 

ở Trung quốc, nhưng hiếm thay trong các kinh điển Phật giáo. 

8 Đề khốc địa ngục 

 Trường  19, kinh Thế ký: Địa ngục 

Khiếu hoán QIỊ1Ị&. Pãli:  Jãlaroruva (Skt. Raurava). 

378



Phẩm tà tụ

 Vì m uốn  x in   n h ữ n g  g ì? 

 D o  nhã n g ì đến đây? 

ưu-đầu-bàn liền nói kệ này đáp:

 N h ư  L a i b ậ c  Vô  trước, 

 H ô m  n a y sa nh  bệnh ph o n g . 

 N ế u  n g à i cỏ n ư ớ c nóng, 

 N h ư  L a i m uố n   tắm  rử a .9

Khi ấy,  gia chủ im lặng không đáp.  Đại thần Ngũ đạo bảo 

với Tỳ-xá-la:

“Gia  chủ  nên  đem  nước  sôi  cúng  dường,  tất  sẽ  được 

phước vô  lượng,  sẽ được báo  cam lộ.” 

Gia chủ đáp:

“Ta tự có  đại thần Ngũ  đạo,  cần gì đến sa-môn này?  Ông 

thêm được việc gì?” 

Lúc ấy,  đại thần Ngũ đạo  liền nói kệ này:

 N h ư  L a i đ a n g  ở  đ ờ i 

 Thiên đ ế  c ũ n g  x u ố n g  hầu. 

 [700b01Ị Còn a i vư ợ t lên  trên? 

 A i có th ể  n g a n g  h à n g ? 

 Thẩn N g ũ  đạo làm  g ì? 

 K h ô n g  g iú p  đ ư ợ c  g ì cả. 

 N ê n  c ú n g  d ư ờ n g  T h ế  Tôn, 

 Đ ể  đ ư ợ c  q u ả  bảo lớn. 

Lúc ấy, đại thần Ngũ đạo lại nói lần nữa với gia chủ:

“Ông  hãy khéo  tự thủ  hộ  các  hành  vi  của  thân,  miệng,  ý 

hành.  Ông không biết oai lực của đại thần Ngũ đạo  sao?” 

9 Bài kệ Pãli tương đương, Thag A. R.ii.  57. 

379



 Tăng nhất A-hàm

Đại thần Ngũ  đạo  liền hóa ra hình quỷ thần  lớn,  tay phải 

cầm kiếm,  nói với gia chủ:

“Nay ta chính  là đại thần Ngũ đạo.  Hãy nhanh chóng cho 

sa-môn này nước nóng.  Chớ có chần chờ.” 

Lúc  ấy,  gia  chủ  nghĩ thầm:  ‘Thật  là  kỳ  lạ!  Đại  thần Ngũ 

đạo  còn cúng  dường  sa-môn này. ’  Lập tức ông đem nước 

nóng  thơm  trao  cho  đạo  nhân.  Lại  lấy  mật  mía  trao  cho 

sa-môn. 

Đại thần Ngũ  đạo  tự tay cầm nước  nóng  thơm này,  cùng 

Ưu-đầu-bàn  đến  chỗ  Thế  Tôn  rồi  dâng  nước  nóng  thơm 

này lên Như Lai.  Bấy giờ, Như Lai dùng nước nóng thơm 

này  tắm  gội  thân  thể,  bệnh  phong  lập  tức  thuyên  giảm 

không còn tăng trưởng nữa. 

Ông  gia  chủ,  sau  năm ngày qua  đời,  sanh  lên  cõi trời Tứ 

thiên  vương.  Khi  Tôn  giả  Ưu-đâu-bàn  nghe  gia  chủ  qua 

đời,  liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân,  ngồi qua một 

bên.  ưu-đầu-bàn bạch Như Lai:

“Gia chủ này chết sanh về chốn nào?” 

Thế Tôn bảo:

“Gia chủ này chết sanh lên trời Tứ thiên vương.”  

Ưu-đầu-bàn bạch Phật:

“Gia chủ này,  mạng chung ở đó,  sẽ sanh về đâu?” 

Thế Tôn đáp:

“Ở  đó  mạng  chung,  sẽ  sanh  cõi trời Tứ thiên vương,  trời 

Tam  thập  tam,  cho  đến  trời  Tha  hóa  tự  tại.  Ở  đó  mạng 

chung,  lại  sanh vào  cõi trời Tứ thiên vương.  Gia chủ  này 

thân trong  sáu  mươi kiếp,  không  đọa  vào  đường  ác,  cuối 

cùng được  làm người,  cạo bỏ râu tóc, đăp ba pháp y,  xuât
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gia học đạo, thành Bích-chi-phật.  Vì sao vậy? Vì nhờ đức 

cúng dường nước  nóng thơm mà phước kia mới  như vậy.  

Cho  nên,  Ưu-đầu-bàn,  hãy thường  niệm  việc  tắm  chúng 

Tăng, nghe thuyết đạo giáo. 

“Ưu-đầu-bàn, hãy học điều này như vậy.” 

Tôn  giả  Ưu-đầu-bàn,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  

hoan hỷ phụng hành. 

KINH  SỐ 8

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ,  có  Tỳ-kheo  không thích tu phạm hạnh,  muốn xả 

giới cấm,  trở về  làm bạch y.  Khi ấy,  Tỳ-kheo  kia đến chỗ 

Thế  Tôn,  đảnh  [700c01]  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  

Bấy giờ,  Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn:

“Nay con không thích tu hành trong phạm hạnh này.  Con 

muôn xả giới câm, trở lại làm bạch y.” 

Thế Tôn bảo:

“Nay ngươi  vì  sao  ông  không  thích tu  phạm hạnh,  muốn 

xả giới cấm,  trở lại làm bạch y?” 

Tỳ-kheo đáp:

“Nay tâm ý  con  hừng  hực,  trong  thân bừng  lửa.  Nấu  khi 

con  thây  người  nữ  xinh  đẹp  vô  song,  bây  giờ  con  nghĩ 

thâm:  ‘Mong  sao  người  nữ  này  cùng  ta  giao  hội  nhau.’ 

Rôi  con  lại  nghĩ:  ‘Đây  chẳng  phải  Chánh  pháp.  Nếu  ta 

theo  tâm  này  thì  chẳng  phải  chánh  lý. ’  Bấy  giờ,  con  lại
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nghĩ thầm:  ‘Đây là mục đích xấu,  chẳng phải là mục đích 

tốt.10 Đây  là pháp  ác  chẳng  phải  là  pháp  thiện.’  Nay  con 

muốn  xả  giới  cấm,  trở  lại  làm  bạch  y.  Giới  cấm  của  sa- 

môn thật  sự  không thể phạm.  Ở trong thế  tục,  con  có  thể 

bố thí vật thực11.” 

Thế Tôn bảo:

“Phàm người nữ có năm điều bất thiện. Những gì là năm?  

Một là bất thiện bởi ô uế,  hai là nói hai lưỡi,  ba là ganh tị,  

bốn là hờn giận, năm là không biết báo  đáp.” 

Bấy giờ, Thé Tôn liền nói kệ này:

 B u ồ n   vu i12 vì của  cải, 

 N g o à i thiện  tro n g  lò n g  ác; 

 P h á  nẻo thiện   củ a  người; 

 C him   ư n g  b ỏ 13  đầm  nhơ. 

“Cho  nên,  Tỳ-kheo hãy tò bỏ  tưởng tịnh, tư duy quán bất 

tịnh 14 Sau khi tư duy quán bất  tịnh,  Tỳ-kheo  sẽ  đoạn tận 

dục  ái,  sắc  ái  và  vô  sắc  ái;  đoạn  tận  vô  minh,  kiêu  mạn.  

Nay,  Tỳ-kheo,  dục  của  ngươi  từ  đâu  sanh?  Từ  tóc  sanh?  

Nhưng  tóc  hiện  nhơ  không  sạch,  đêu  do  huyên  hóa,  lừa 

gạt  người  đời.  Móng,  răng  ...  thuộc  về  thân  thể  đều  là 

không  sạch.  Cái  gì  là  chân,  cái  nào  là  thật?  Từ  đâu  đên 

chân,  thảy  đều  như  vậy.  Những  vật  hữu  hình  như  gan,  

mật,  năm tạng,  không  một vật  đáng ham.  Cái  gì  là  chân? 

10 Hán: Ác lợ i thiện lợi

11 Nguyên Hán: Phân-đàn bố thí 

.  (Pãli:  piìĩậa- 

 dãyaka).  Xem cht. 2, kinh 1  phẩm 29. 

12 Để bản: # 5  phi hỉ; TNM: 

bi hỉ. 

13 Đ ể bản © : 

ô trì; các bản khác: 

ÍẾ vu địa, “như chim 

ưng rời mặt đất.” 

14 Bản Hán: Trừ tưởng bất tịnh, quán tịnh. 
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Nay,  Tỳ-kheo,  dục  của  ngươi  tò  đâu  sanh?  Nay  ngươi 

khéo  tu  phạm  hạnh,  Chánh  pháp  của Như  Lai,  tất  sẽ  hét 

khô.  Mạng  người  rât  ngăn,  không  lâu  ở  đời.  Tuy  có  rất 

thọ,  không qua trăm tuổi. 

“Tỳ-kheo  nên  biết,  Như  Lai  xuất  thế,  rất  là  khó.  Được 

gặp, nghe pháp cũng khó.  Thọ nhận thân hình tứ đại cũng 

lại  việc  khó  được.  Các  căn  đây  đủ  cũng  lại  khó  được.  

Được  sanh  vào  chốn  trung  ương,  cũng  lại  khó  gặp.  Gặp 

gỡ thiện tri thức,  cũng  lại khó  được.  Nghe pháp cũng khó,  

phân biệt nghĩa  lý cũng  lại khó  được.  Thành tựu pháp tùy 

pháp,  việc  này  cũng  khó.  Nay,  Tỳ-kheo,  ngươi  nếu 

[701a01]  thân  cận  thiện tri  thức,  thì  có  thể  phân biệt  các 

pháp,  cũng  có  thê  giảng rộng  nghĩa  này cho  người  khác.  

Nếu đã nghe pháp thì có thể phân biệt.  Đã phân biệt pháp 

rồi thì có thể giảng nói nghĩa của nó.  Không có tưởng dục,  

tưởng  sân  nhuế,  tưởng  ngu  si;  đã  lìa  ba  độc  nên  thoát 

khỏi sanh,  già, bệnh,  chết.  Nay ta đã nói sơ nghĩa ấy.” 

Bấỵ  giờ,  Tỳ-kheo  kia  nhận  lãnh  lời  dạy  tò  Phật,  từ  chỗ 

ngồi đứng dậy,  đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi lui ra. 

Tỳ-kheo  kia  ở nơi vắng vẻ,  tư duy về pháp  này,  sở dĩ mà 

thiện  gia  nam  tử  cạo  bỏ  râu  tóc,  xuất  gia  học  đạo,  là 

muốn  tu  phạm  hạnh  vô  thượng,  cho  đến,  như  thật  biết 

răng:  ‘Sinh tử đã dứt,  phạm hạnh đã lập,  việc  cần  làm đã 

làm xong,  không  còn tái  sanh đời  sau nữa,’  biết  như thật 

Tỳ-kheo kia thành A-la-hán. 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 9

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  ở  tại  Ca-lan-đà,  trong  vườn  Trúc

383



 Tăng nhất A-hàm

thành  La-duyệt,  cùng  với  đại  chúng  năm  trăm  Tỳ-kheo.  

Bấy  giờ,  A-nan  và  Đa-kỳ-xa,15 đúng  giờ,  khoác  y,  câm 

bát,  vào  thành  khất  thực.  Lúc  ấy,  Đa-kỳ-xa  ở  trong  một 

ngõ  hẻm,  thấy  một  người  nữ  hết  sức  xinh  đẹp  hiếm  có,  

kỳ  đặc  ở  đời.  Thấy  rôi,  tâm  ý  tán  loạn,  không  còn  bình 

thường.16

Lúc ấy, Đa-kỳ-xa liền dùng kệ này nói cho A-nan:

 B ị lử a dục th iêu  đốt, 

 Tâm  ỷ  thậ t c h á y  bừng. 

 X in  n ó i n g h ĩa  d iệ t nỏ, 

 Đ e  đ ư ợ c  nh iều   lợi ích. 

A-nan liền nói kệ này đáp:

 B iế t dục, p h á p  điên đảo; 

 Tâm  ỷ  th ậ t ch á y bừng. 

 H ã y  trừ  niệm  h ình  tướng, 

 Ỷ  d ục  liền  tự  dừng. 

Đa-kỳ-xa lại nói kệ đáp:

 Tâm   là g ố c  c ủ a  thân; 

 M ắ t là ngu ồ n  th ay đẹp. 

 N ằ m   ngủ  th ấ y  đ ỡ  nâng, 

 Thân n h ư  cỏ  roi úa. 

Tôn  giả  A-nan  liền  tiến  đến,  dùng  tay  phải  xoa  đầu  Đa- 

kỳ-xa mà nói kệ này:

 N iệm  Phật,  kh ô n g  tham   dục. 

 N a n -đ à  v ư ợ t d ụ c  kia  

 Thấy trời,  hiện đ ịa  n g ụ c .17

15 Xem kinh 5  phẩm 32. 

16 Cf.  s. 8.  1  (R.i.  185).  Tạp (Việt), kinh  1115. 

17 Xem kinh 7 phẩm  18. 
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 N g ă n  ỷ ,  lìa  năm   đường. 

[701b01]  Đa-kỳ-xa  sau khi  nghe  Tôn  giả  A-nan  nói,  liền 

tự nói:

“Thôi,  thôi,  A-nan!  Hãy  cùng  khất  thực  xong  trở về  chồ 

Thế Tôn.” 

Khi  ấy,  người  nữ  kia  từ  xa  trông  thấy  Đa-kỳ-xa,  cô  liền 

cười.  Đa-kỳ-xa  khi  từ  xa  thấy  người  nữ  cười,  liền  phát 

sanh  niệm  tưởng  này:  ‘Cô  nay,  với  hình  thể  được  dựng 

đứng  bởi  xương,  được  quấn  chặt  bởi  da,  cũng  như  cái 

bình  vẽ,  bên  trong  đựng  đồ  bất  tịnh,  lừa  dối  người  đời,  

khiến sinh loạn tưởng. ’

Bay giờ,  Tôn giả Đa-kỳ-xa  quán  sát  người  nữ kia  từ đầu 

đên  chân,  trong  thân  thể  này  không  cái  gì  đáng  ham,  ba 

mươi  sáu  vật  thảy đêu  bất  tịnh.  Nay  những  vật  này  là  từ 

đâu  sinh?  Rôi  Tôn  giả  Đa-kỳ-xa  lại  nghĩ:  ‘Nay  ta  quán 

sát  thân  khác,  không  băng  tự  quán  sát  trong  thân  mình 

Dục  này  từ  đâu  sanh?  Từ  đất  sanh  chăng?  Từ  nước,  lửa,  

gió  sanh  chăng?  Nếu  từ  đất  sanh;  đất  cứng  chắc,  không 

the  bị  hư  hoại.  Nếu  từ  nước  sinh,  nước  rất  mềm,  không 

thể  bắt giữ.  Nếu từ lửa sanh;  lửa18 cũng không thể bị  nắm 

băt.  Nếu  từ  gió  sanh;  gió  không  có  hình,  không  thể  nắm 

băt.’  Tôn  giả  lại nghĩ:  ‘Tham dục  này chỉ  có  từ tư tưởng 

sanh.’

Rồi Tôn giả nói kệ này:

 D ục,  ta  b iết g ố c  ngươi:

 N g ư ơ i từ  tư  tư ở n g  sinh. 

 N e u  ta kh ô n g  tư ở n g  ngươi, 

8  Chú thích trong để bản: “Đây có thể còn thiếu hai chữ, nhưng 

chưa rõ.” 
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 N g ư ơ i s ẽ  k h ô n g  h iện   hữu. 

Khi Tôn giả Đa-kỳ-xa nói bài kệ này, như tư duy về tưởng 

bất tịnh, ngay tại chỗ, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu. 

Lúc  ấy,  A-nan  và  Đa-kỳ-xa  ra  khỏi  thành  La-duyệt,  đến 

chỗ Thế Tôn,  đảnh lễ  sát chân,  rồi ngồi qua một bên.  Đa- 

kỳ-xa bạch Thế Tôn:

“Nay con đã được thiện lợi, vì có chỗ  giác ngộ.” 

Thế Tôn hỏi:

“Nay ngươi tự giác thế nào?” 

Đa-kỳ-xa bạch Phật:

“Sắc  không  bền  vững,  cũng  không  chắc  chắn,  không  thể 

trông  thấy,  huyễn  ngụy,  không  thật;  th ọ19  không  bên 

vững,  cũng  không  lõi  chắc,  cũng  như  đám  bọt  trên  mặt 

nước,  huyễn  ngụy,  không  thật.  Tưởng  không  bên  vững,  

cũng  không  lõi  chắc,  huyễn  ngụy,  không  thật,  cũng  như 

quáng nắng.  Hành không bền vững,  cũng không lõi chắc,  

giống như thân cây chuôi, không có thật. Thức không bên 

vững,  cũng không lõi chắc, huyễn ngụy, không thật.” 

Tôn giả lại bạch Phật thêm:

Năm thủ  uẩn  này không  bền  vững,  cũng  không  lõi  chắc,  

huyễn ngụy không thật.” 

Bấy giờ Tôn giả Đa-kỳ-xa liền nói kệ này:

 [701c01]  S ắ c  n h ư  ch ù m   b ọ t nổi; 

 Thọ  n h ư  b o n g  b ó n g  nước; 

 T ư ở ng  g iố n g  n h ư  q u á n g  năng; 

 H à n h   n h ư  thân  câ y chuôi; 

19 Nguyên bản:  Thống -Hí.  
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 Thứ c là p h á p  huyễn hỏa:

 Đ a n g  Tối  T h ảng n ó i vậy. 

 T ư  d u y  đ iều  n à y  xong, 

 Q uản s á t h ế t các hành, 

 Th ả y trổ n g  không,  v ắ n g  lặng; 

 K h ô n g  có g ì chăn  chánh, 

 Đ ể u   là d o  thân này:

 Đ ứ c   Thiện  Thệ d ạ y vậy.20

 C ần p h ả i d iệ t ba p h á p. 

 Th ấ y sắ c  là b ấ t tịnh, 

 Thân n à y  là n h ư  vậy, 

 H u y ễ n  n g ụ y  kh ô n g  chân  thật, 

 Đ ó   là p h á p  h ư  hại. 

 N ă m   uẩn k h ô n g  bền  chắc, 

 Đ ã  b iết là kh ô n g  thật, 

 T rở  về đ ạo   toi thượng. 

“Như vậy,  Thế Tôn,  đó là những gì mà con đã tỏ ngộ.” 

Thế Tôn bảo:

“Lành  thay,  Đa-kỳ-xa!  Ông  khéo  hay  quán  sát  gốc  năm 

thủ  uân  này.  Nay  ngươi  nên  biết,  phàm  là  hành  giả  thì 

phải  quán  sát  gôc  năm  uẩn  này  đều  không  chắc  thật.  Vì 

sao  vậy?  Khi  Ta  đang  quán  sát  năm  thủ  uẩn  này  ở  dưới 

gốc  cây  Bồ-đề  mà thành  Vô  Thượng  Đẳng  Chánh  Giác,  

cũng như những gì hôm nay ngươi quán.” 

Khi  Thế  Tôn  nói  bài  pháp  này,  sáu  mươi  Tỳ-kheo  ngay 

trên chỗ ngồi mà được  lậu tận, tâm giải thoát. 

Tôn  giả  Đa-kỳ-xa,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan 

hỷ phụng hành. 

20 Xem  Tạp  10 (Hán) kinh số 265. PãỊi,  s.22.95 (R.iii.142). 
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KINH SÓ  10

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà,  nước Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Tăng-ca-ma,21  con  một  gia  chủ,  đến  chỗ  Thế 

Tôn đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi qua một bên.  Rồi con  gia  chủ 

bạch Phật:

“Cúi xin Thế Tôn cho phép con được hành đạo.” 

Bấy giờ,  con  gia  chủ  liền  được  hành  đạo,  ở nơi  vắng  vẻ,  

nỗ  lực tu hành thành tựu quả pháp.  Sở dĩ thiện gia nam tử 

cạo  bỏ  râu  tóc,  xuất  gia  học  đạo,  là  như  thật  biết  rằng: 

‘Sinh  tử đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  cân  làm  đã  làm 

xong,  không  còn tái  sanh  đời  sau.’  Bấy  giờ,  Tăng-ca-ma 

thành A-la-hán. 

Khi Tôn giả ở nơi nhàn tĩnh,  suy nghĩ như vầy:  ‘Như Lai 

xuất  hiện  ở đời,  rất  là khó  gặp.  Đa-tát-a-kiệt thật  lâu  mới 

xuất  hiện,  cũng  như  hoa  ưu-đàm  thật  lâu  mới  xuất  hiện.  

Ở đây cũng vậy, Như Lai xuất hiện ở đời,  thật lâu mới có.  

Tất  cả  hành  diệt,  cũng  khó  gặp.  Xuất  yếu  cũng  khó.  Ái 

tận, vô dục, Niết-bàn, điều này mới là điều quan trọng22. 

Bấy  giờ,  mẹ  vợ  Tăng-ca-ma  nghe  con  rể  mình  làm  đạo 

nhan,  không  còn  đắm  dục,  bỏ  phiền  lụy  gia  đình,  lại  bỏ 

con  gái  bà  như  vât  bỏ  đám  nước  dãi.  Lúc  ây,  người  mẹ 

này đến chỗ con gái, nói với cô:

“Có thật chồng con hành đạo  sao?” 

[702a01]  Con gái bà đáp:

21  Tăng-ca-ma 

ă ẵ 0 .  Có thể đồng nhất với Sangãmạịi, Udãna 8. 

22 Để bản: vi yếu 

TNM:   Miýỷ vi diệu. 
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“Con cũng không rõ là có hành đạo hay không.” 

Người mẹ bảo:

“Nay  con  hãy  tự  trang  điểm,  mặc  quần  áo  đẹp,  ẵm  con 

trai,  con gái này, đi đến chỗ Tăng-ca-ma.” 

Khi  ấy Tôn  giả  Tăng-ca-ma  đang  ngồi kiết  già  dưới  một 

gôc cây,  vợ và mẹ vợ, hai người đên đứng im trước mặt. 

Trong  lúc  đó,  người  mẹ  và  cô  con  gái  quan  sát  Tăng-ca- 

ma từ đâu đên chân, rôi nói với Tăng-ca-ma:

“Vì  sao  hôm nay  anh  không  nói  chuyện  với  con  gái  tôi?  

Đây con  cái  này do  anh  sanh.  Việc  anh  đang  làm  thật  là 

phi lý, không ai chấp nhận.” 

Tôn giả Tăng-ca-ma liền nói kệ này:

 Đ â y  kh ô n g  g ì tố t hơn; 

 Đ â y  kh ô n g  g ì đ ẹp  hơn; 

 Đ â y  kh ô n g  g ì đ ú n g  hơn; 

 Thiện niệm  k h ô n g  h ơ n  đây. 

Khi ấy,  mẹ vợ bảo  Tăng-ca-ma:

“Nay  con gái  tôi có  tội  gì?  Có  điều  gì  phi pháp?  Tại  sao 

nay bỏ nó xuất gia học đạo?” 

Lúc ấy,  Tăng-ca-ma nói kệ này:

 0  uế,  b ấ t tịnh hạnh; 

 S â n  hận,  thích  vọ n g  ngữ; 

 Tâm  g a n h   tị,  b ấ t chánh; 

 N h ư  L a i đ ã  n ó i vậy. 

Lúc ấy, người mẹ nói với Tăng-ca-ma:

“Chẳng  phải  một  mình  con gái  ta  có  chuyện này,  mà  hết 

thảy người nữ đêu như vậy.  Nhân dân trong thành Xá-vệ, 
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ai thấy con gái ta thảy đều trở nên loạn tâm ý,  muốn cùng 

giao  hội,  như  khát  muốn  uống,  nhìn  không  biết  chán,  

thảy  đều  khởi tưởng  đắm  đuối.  Vì  sao  nay  anh  lại  bỏ  nó 

học  đạo,  rồi  lại  còn  chê  bai?  Nếu  ngày  hôm  nay  anh 

không  cần con gái tôi thì thôi,  nhưng  những đứa con này 

do anh đã sinh ra nay trả lại anh.  Hãy tự mà lo  lây.” 

Lúc ấy, Tăng-ca-ma lại nói kệ này:

 Tôi kh ô n g  con  trai,  gái, 

 R u ộ n g  vư ờ n và  củ a  báu; 

 C ũ ng k h ô n g  có nô   tỳ, 

 Q uyến  thu ộ c và tù y tùng. 

 M ộ t m ình,  k h ô n g  bè bạn 

 Thích  ở  nơ i v ắ n g  vẻ, 

 Thực hàn h  p h á p  sa-m ôn, 

 C ầu P h ậ t đạo  chân chánh. 

 A i cỏ  con trai,  gái, 

 L à  s ở  hà n h n g ư ờ i ngu 

 Ta,  thân th ư ờ n g  vô  ngã, 

 H á  có  con  cải s a o ? 

Lúc  ấy,  người  vợ,  mẹ  vợ,  con  cái  nghe  bài  kệ  ấy  xong,  

mọi  người  đều  nghĩ:  ‘Như  ta  quán  sát  hôm  nay,  theo  ý 

này  thì  chắc  chắn  không  trở  về  nhà.’  Họ  lại  quan  sát  từ 

đầu  đến  chân,  ta  thán  thở  dài,  rồi  quỳ  xuống  trước  Tôn 

giả  mà  nói:  ‘Nếu  thân  miệng  ý  chúng  tôi  có  gây  điêu  gì 

phi  pháp,  xin  tha  thứ tất  cả  cho.’  Rồi họ  nhiễu  quanh  ba 

vòng, và ra khỏi chỗ đó. 

Lúc  bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan,  đến  giờ,  khoác  y,  cầm  bát 

vào thành Xá-vệ khất thực.  Từ xa trông thấy người mẹ và 

cô  con gái, bèn hỏi:

“Lúc nãy đã gặp Tăng-ca-ma chưa?” 
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L ão  mẫu k ia đáp:

“Tuy gặp, nhưng cũng như không gặp.” 

A-nan hỏi:

“Có cùng nói chuyện không?” 

Lão mẫu đáp:

“Tuy cùng nói chuyện,  nhưng không vừa ý tôi.” 

Lúc ấy,  Tôn giả A-nan liền nói kệ này:

 M uốn  cho  lửa sa n h   nước; 

 L ạ i khiến n ư ớ c sa n h  lửa; 

 P h áp  không,  m uốn   thành có; 

 Vô  dục,  m u ố n  cho dục. 

Sau  khi  khất  thực  xong,  Tôn  giả  A-nan  trở  về  vườn  cấp 

Cô  Độc,  rừng  cây Kỳ-đà,  đến  chỗ  Tăng-ca-ma,  ngồi  qua 

một bên, nói với Tăng-ca-ma:

“Ngài đã biết pháp như thật rồi phải không?” 

Tăng-ca-ma đáp:

“Tôi đã hiểu biết pháp chân thật” 

A-nan hỏi:

“Hiểu biết pháp chân thật như thế nào?” 

Tăng-ca-ma đáp:

“Sắc  là  vô  thường,  nghĩa  vô  thường  này tức  là  khổ.  Khổ 

tức  là  vô  ngã,  vô  ngã  tức  là  không.  Thọ,  tưởng,  hành,  

thức  thảy đêu  vô  thường.  Nghĩa  vô  thường  này  tức  khổ.  

Khô  tức  vô  ngã,  vô  ngã  tức  không.  Năm  thủ  uẩn  này  là 

nghĩa  vô  thường.  Nghĩa  vô  thường  tức  là  khổ.  Ta không 

phải của cái đó.  Cái đó không phải của ta.” 
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Rồi Tăng-ca-ma nói kệ này:

 K h ổ  k h ổ  lại sa n h   nhau, 

 Vượt kh ổ  c ũ n g  n h ư  vậy. 

 Đ ạ o  H iền   Thảnh tám  p h ấ m , 

 D â n  đên n ơ i d iệ t khô. 

 K h ô n g  tái sa n h  n ơ i n ày;23 

 Q ua  lại các cõ i trời, 

 D ứ t sạ ch  n g u ồ n  g ố c  khố.24 

 Tịch  tĩnh,  k h ô n g  di động; 

 Tôi th ấ y  đ ạo   tích K h ô n g ,25 

 N h ư  đ iều  P h ậ t đ ã  dạy; 

 N a y  đ ắ c  A -la -h án , 

 K h ô n g  còn  thọ  bào  thai. 

[702c01]  Khi ấy Tôn giả A-nan khen ngợi:

“Lành thay, pháp như thật đã được khéo léo quyết trạch.” 

Rồi A-nan liền nói kệ này:

 K h éo  g iữ  lố i p h ạ m  hạnh; 

 C ũng h a y  kh éo  tu đạo; 

 Đ o ạ n   trừ  cá c k ế t sử; 

 L à  chân  đ ệ  tử  Phật. 

A-nan  nói  kệ  này  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy ra  đi,  đen 

chỗ  Thế Tôn, đảnh lễ  sát chân,  đứng qua một bên.  Lúc  ây,  

A-nan  đem  nhân  duyên  này  bạch  đầy  đủ  lên  Thế  Tôn.  

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Nói về  muốn chân chánh  luận về  các  A-la-hán,  phải  nói

23 Không tái sinh Dục giới. 

24 A-na-hàm nhập Niết-bàn trên Tịnh cư thiên. 

25 Không tích S e® ; con đường dẫn đến Không (Păli:  suhnatã) 

tức Niết-bàn.  Cf.  M.  121  Mahãsunnatasutta (R.  iii.  111). 
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chính  Tỳ-kheo  Tăng-ca-ma.  Hay  hàng  phục  ma,  quyến 

thuộc  ma,  cũng  là  Tỳ-kheo  Tăng-ca-ma.  Vì  sao  vậy?  Vì 

Tỳ-kheo  Tăng-ca-ma đã bảy lần hàng phục ma,26 nay mới 

thành  đạo.  Từ nay  về  sau  cho  phép  được  ra  vào  đạo  bảy 

lần,  quá hạn này thì là phi pháp.” 

Lúc ấy,  Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Trong  hàng  đệ  tử  Thanh  văn  của  ta,  Tỳ-kheo  đứng  đàu 

trong việc hàng phục  ma, nay mới thành đạo  chính là Tỳ- 

kheo Tăng-ca-ma.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành.27

26 Chỉ bảy lần thọ giới cụ túc. 

27 Bản Hán, hết quyển 27. 
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36. PHẨM THÍNH PHÁP

KINH SỐ  l 1

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ.  Bấy giờ,  Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tùy thời nghe pháp có năm công đức, tùy thời vâng lãnh 

không mất thứ lớp.  Sao gọi là năm? Điều chưa từng nghe,  

nay được nghe;  điều đã được nghe, tụng đọc lại; kiến giải 

không tà  lệch;  không  có  hồ  nghi;  hiểu nghĩa  sâu xa.2 Tùy 

thời  nghe  pháp  có  năm  công  đức,  cho  nên,  này  các  Tỳ- 

kheo, hãy tìm cầu phương tiện tùy thời nghe Pháp. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  [703aOl]  Phật  dạy,  

hoan hỷ phụng hành. 

KINH SỐ 2

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Làm nhà  tắm có  năm công  đức.  Năm công  đức  gì?  Một 

là trừ gió,  hai  là khỏi bệnh,  ba  là trừ bụi nhơ,  bốn  là thân 

thể  nhẹ  nhàng,  năm  là  được  mập  trắng.  Này Tỳ-kheo,  đó 

gọi  là  làm  nhà  tắm  có  năm  công  đức.  Cho  nên,  các  Tỳ- 

kheo,  nếu  có  chúng  bốn  bộ  muốn  có  năm  công  đức  này, 

1 Pãli, A V 202 Dhammassavanasutta 

247). 

2 Pãli:   cittam pasĩdati,  tâm minh tịnh. 
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muốn  cầu  năm  công  đức  này,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện 

tạo  lập nhà tắm. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 33

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Thí  người  tăm  xỉa  răng4 có  năm  công  đức.  Sao  gọi  là 

năm?  Một  là  trừ  gió,  hai  là trừ  nước  dãi,  ba  là  sanh tạng 

được  tiêu,  bốn  là  trong  miệng  không  hôi,  năm  là  mắt 

được  trong  sạch.  Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  thí  người  tăm 

xỉa  răng  có  năm  công  đức.  Neu  thiện  nam,  thiện  nữ  nào 

cầu  năm  công  đức  thì  hãy  nghĩ  đến  việc  dùng  tăm  xỉa 

răng bố thí. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 4

Tôi nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây

3 Pãli, A V 208 Dantakatthasutta (R.  iii.  250). 

4 Dương chi 

nhánh thông,  dùng để xỉa răng. Pãli: 

 dantakattha. 
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Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Các  vị  có  thấy  người  mổ  bò,  do  nghiệp  tài  lợi  này,  sau 

đó được cưỡi xe, ngựa, voi lớn không?” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

Thế Tôn bảo:

“Lành  thay,  Tỳ-kheo,  Ta  cũng  không  thấy,  không  nghe 

người  mổ  bò,  sát  hại bò,  rồi được  cưỡi xe,  ngựa,  voi  lớn.  

Vì  sao  vậy?  Ta  không  thấy  người  mổ  bò  được  cỡi  xe,  

ngựa, voi lớn, vì hẳn không có  lý này. 

“Thế  nào,  Tỳ-kheo,  các  ngươi  có  thấy người  mổ  dê,  giết 

heo,  săn  bắt  nai,  sau  đó  được  cỡi  xe,  ngựa,  voi  lớn 

không?” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

Thế Tôn bảo:

“Lành  thay,  các  Tỳ-kheo,  Ta  cũng  không  thấy,  không 

nghe  người  nào  mổ  bò,  hại  chúng  sanh  rồi  mà  được  cỡi 

xe,  ngựa,  voi  lớn.  Hoàn toàn không  lý  này.  Tỳ-kheo,  các 

ngươi  nếu thấy người  giét  [703b01]  bò  nào  cỡi  xe,  ngựa,  

voi lớn thì đó  là đức đời trước  chớ không phải phước đời 

này,  đều  là  do  hành vi được  làm đời trước mang  lại.  Neu 

các  ngươi  thấy  người  giết  dê  được  cỡi  xe,  ngựa,  voi  lớn 

thì nên biết  người này đã  gieo  phước  trong  đời trước.  Sở 

dĩ  như  vậy  là  vì  do  tâm  giết  hại  chưa  trừ  được.  Tại  sao 

vậy?  Người  gần  gũi  kẻ  ác,  ưa  thích  sát  sanh,  gieo  trồng 

tội  địa  ngục,  nếu  trở  lại  nhân  gian  thì  tuổi  thọ  rất  ngắn. 

396



Phẩm thính pháp

Người  ưa  thích  trộm  cắp,  gieo  trồng  tội  địa  ngục  cững 

như  người  mổ  bò  kia.  Mua rẻ  bán đắt,  lừa dối người đời,  

không cầu  Chánh pháp,  cũng  giống  như người mổ  bò  kia 

do  tâm sát  sanh  nên đưa  đến tội  lỗi  này,  không  được  cỡi 

xe,  ngựa,  voi  lớn.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy khởi  lòng 

từ đối với hết thảy chúng sanh. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 5

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật cùng năm trăm Tỳ-kheo  ở trong vườn 

Cấp  Cô  Độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá  Vệ.  Bấy  giờ,  

Thích  Đề-hoàn  Nhân,  trong  khoảng  thời  gian  co  duỗi 

cánh tay,  đến chỗ  Thế Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi ngồi qua 

một bên. Thích Đề-hoàn Nhân bạch Thế Tôn:

“Như Lai cũng nói,  phàm Như Lai  xuất thế tất  sẽ  vì  năm 

việc.  Những  gì  là  năm?  Chuyển  Pháp  luân;  độ  cha  mẹ;  

dựng  túi tâm cho  người không  có  túi;  chưa phát  tâm Bồ- 

tát khiến phát tâm Bồ-tát; thọ ký thành Phật trong khoảng 

thời gian đó.  Như Lai  xuất hiện tất  sẽ vì năm nhân duyên 

này.  Nay  mẹ  của  Như  Lai  tại  trời  Tam  thập  tam  muốn 

được  nghe  Pháp.  Như  Lai  đang  ở  giữa  chúng  bốn  bộ 

trong  cõi Diêm-phù-lý5,  vua và nhân dân đều tập hợp  lại.  

Lành  thay,  Thế  Tôn,  mong  Ngài  đến  trời  Tam  thập  tam 

mà thuyết Pháp cho mẹ.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời. 

5 Diêm-phủ-lý ỊU/ặ-M: Diêm-phù-đề. 
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Bẩy  giờ,  Long  vương  Nan-đà  Ưu-bàn-nan-đà6 có  ý  nghĩ 

như vầy:  ‘Các  sa-môn trọc đầu này bay ở trên ta.  Ta phải 

tìm cách không cho bay qua.’

Rồi Long  vương  nổi  giận phun  lửa  gió  lớn  khiến  suốt  cả 

Diêm-phù-lý lửa bốc cháy. 

A-nan bạch Phật:

“Trong Diêm-phù-đề này,  vì sao  có khói lửa này?” 

Thế Tôn bảo:

“Đây  là  hai  rồng  chúa  có  ý nghĩ nghĩ rằng:  ‘Các  sa-môn 

trọc  đầu  thường  bay  trên  ta,  chúng  ta  [703c01]  phải  chế 

ngự,  không  để  cho  vượt  qua  hư  không.’  Rồi  chúng  nổi 

giận phun khói lửa này.  Do  nhân duyên này, nên đưa đến 

biến cố đây.” 

Lúc  ấy,  Tôn giả Ca-diếp từ chỗ  ngồi đứng dậy,  bạch Thế 

Tôn:

“Nay con muốn đi chiến đấu với chúng.” 

Thế Tôn bảo:

“Hai rồng chúa này rất hung ác, khó có thể giáo hóa.  Ông 

hãy về chỗ ngồi đi.” 

Tôn giả A-na-luật từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Thế Tôn: 

“Nay muốn đến phục rồng dữ kia.” 

Thế Tôn bảo:

6 Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà iÈPtsiSệiậiilPt;,  long vương, truyền 

thuyết phương Bắc (Divyãdãna,  Saddharmapundrika) xem là hai 

anh em: Nanda và Upananda.  Truyền thuyết Pãli là chỉ một: 

Nandopananda.  Chuyện kể ở đây tương đương với chuyện kể 

trong Pãli, Thag A. R.iii.  177. 
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“Hai rồng chúa này rất hung ác,  khó có thể giáo hóa.  Ông 

hãy về chỗ ngồi đi.” 

Các  Tôn giả Ly-việt,  Ca-chiên-diên,  Tu-bồ-đề, ưu-đà-di,  

Sa-kiệt7 đều từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Thế Tôn:

“Nay con muốn đến hàng phục rồng ác.” 

Thế Tôn bảo:

“Hai rồng chúa này rất hung ác,  khó  có thể giáo hóa,  ông 

hãy về chỗ ngồi đi.” 

Lúc  ấy,  Tôn giả Đại-mục-kiền-liên từ chỗ ngồi đứng dậy,  

bày vai phải,  quỳ gối chấp tay bạch Phật:

“Con muốn đến đó để hàng phục rồng dữ.” 

Thế Tôn đáp:

“Hai  rồng  chúa  này  rất  hung  ác,  khó  có  thể  hàng  phục 

giáo hóa.  Ông làm thế nào để giáo hóa rồng chúa kia?” 

Mục-liên bạch Phật:

“Đến đó,  trước tiên con hóa hình rất  lớn  làm rồng  kia  sợ 

khiếp,  sau  đó  lại  hóa  hình  rất  là  nhỏ,  và  cuối  cùng  thì 

dùng phép thường mà hàng phục nó.” 

Thế Tôn bảo:

“Lành  thay,  Mục-liên!  Ông  có  khả  năng  để  hàng  phục 

rồng  dữ.  Nhưng  nay  Mục-liên  phải  giữ  vững  tâm  ý  chớ 

nổi loạn tưởng.  Vì sao  vậy? Vì rồng hung ác kia sẵn sàng 

quấy nhiễu ông.” 

Mục-liên  liền  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  rồi  trong  khoảnh

7 Để bản: 

Bà-kiệt; các bản TNM:   '^ỉíặj Sa-kiệt;  tên theo 

Pãli:  Sagata. 
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khắc  như co  duỗi cánh tay,  biến khỏi nơi ấy,  đến trên núi 

Tu-di.  Lúc  ấy,  rồng  chúa  Nan-đà  Ưu-bàn-nan-đà  đang 

quấn  quanh núi  Tu-di bảy vòng,  nổi  sân giận tột độ phun 

ra khói lửa lớn. 

Mục-liên  tự  ẩn  thân  mình,  hóa  làm  rồng  chúa  lớn  có 

mười  bốn  đầu,  quấn  quanh  núi  Tu-di  mười  bốn  vòng,  

phun ra lửa khói lớn dữ dội,  ở ngay trên hai rồng chúa. 

Rồng  chúa  Nan-đà  Ưu-bàn-nan-đà  thấy  rồng  chúa  có 

mười bốn đầu,  liền sinh lòng sợ hãi tự nói với nhau rằng:

“Hôm  nay,  chúng  ta  phải  thử  xem  oai  lực  rồng  chúa  kia 

xem có thăng được ta không? 

Rồi rồng  chúa Nan-đà Ưu-bàn-nan-đà quật đuôi vào biển 

cả,  lấy  nước  rưới  lên  đến  tròi  Tam  thập  tam,  nhưng  vẫn 

không  chạm  thân  Mục-liên.  Lúc  này,  Tôn  giả  Mục-liên 

[704a01]  lại thò  đuôi  vào  trong  nước  biển,  nước  trào  lên 

đến trời Phạm-ca-di và lại rưới lên thân hai rồng chúa.” 

Khi ấy,  hai rồng chúa tự bảo với nhau:

“Chúng  ta  dùng  hết  sức  lực  lấy  nước  rưới  đến  trời  Tam 

thập  tam,  nhưng  rồng  chúa  lớn  này  lại  vượt  lên  ta  quá 

nhiêu.  Chúng  ta  chính  có  bảy  đâu,  nay  rông  chúa  này 

mười  bốn đầu.  Chúng  ta quấn quanh núi Tu-di bảy vòng,  

nay rông chúa này quân quanh núi Tu-di mười bốn vòng.  

Nay,  hai chúa rông ta phải họp sức cùng nhau chiến đấu.” 

Rồi  hai  chúa  rồng  nổi  cơn  thịnh  nộ,  làm  sấm  chớp,  sét 

đánh,  phun  lửa  ngọn  lớn.  Lúc  ấy,  Tôn  giả  đại  Mục-liên 

suỵ  nghĩ:  ‘Phàm rồng  mà  chiến  đấu  thì  nổi  lửa,  sấm  sét.  

Nêu  ta  cũng  đâu  băng  lửa  và  sâm  sét,  nhân  dân  trong 

Diêm-phù-lý,  và trời  Tam thập  tam đều  sẽ  bị  hại.  Nay ta 

hóa hình rất nhỏ để đấu. ’

Mục-liên  liền hóa  ra hình  rất  nhỏ,  chun  vào  miệng  rồng,  
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rồi từ trong  lỗ  mũi ra;  hoặc vào  từ mũi ra từ tai; hoặc vào 

trong tai, ra từ mắt; ra từ trong mắt rồi đi lại trên lông mi. 

Bấy  giờ,  hai  rồng  chúa  lòng  rất  lo  sợ,  nghĩ thầm:  ‘Rồng 

chúa  lớn  này  có  oai  lực  rất  lớn  mới  có  thể  vào  trong 

miệng  rồi  ra  từ mũi;  vào  trong  mũi,  ra  từ  mắt.  Hôm nay 

chúng  ta  thật  sự  thua.  Loài  rồng  chúng  ta  hiện  có  bốn 

chủng  loại:  sinh  trứng,  sinh  thai,  sanh  nơi  ẩm  thấp,  hóa 

sanh;  nhưng không  ai vượt  khỏi chúng  ta.  Nay rồng  chúa 

này,  có  oai  lực  như  vậy thì  chúng  ta  không  thể  đánh  lại.  

Tánh  mạng  chúng  ta  chết  ngay  trong  chốc  lát.  Cả  hai 

lòng sợ hãi, toàn thể  lông đều dựng đứng. 

Mục-liên  khi  thấy  rồng  chúa  sợ  hãi,  liền  hiện  trở  lại 

nguyên hình và đi trên mi mắt rồng chúa. 

Lúc  ấy  hai  rồng  chúa  trông  thấy  Đại  Mục-liên,  bèn  nói 

với nhau:

“Đây là Sa-môn Mục-liên chứ chẳng phải rồng chúa.  Ông 

này có oai lực thật là kỳ lạ mới có thể đấu với chúng ta.” 

Rồi hai rồng chúa bạch Mục-liên:

“Vì  sao  Tôn  giả  lại  quấy  nhiễu  chúng  tôi  đến  như  vậy?  

Muốn dạy bảo điều gì phải không?” 

Mục-liên đáp:

“Hôm  qua  các  ngươi  nghĩ  như  vầy:  ‘Vì  sao  các  sa-môn 

trọc đâu lại thường bay ở trên chúng ta,  nay phải chế  ngự 

họ.’” 

Rồng chúa đáp:

“Thật vậy, Mục-liên!” 

Mục-liên nói:

“Rồng  chúa  nên  biết,  núi  Tu-di  này  là  đường  đi  của  chư
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thiên,  chẳng phải nơi ở của ngươi.” 

Rồng chúa đáp:

“Cúi  xin  tha  thứ,  không  [704b01]  trách  phạt  chúng  tôi.  

Từ  đây  về  sau  chúng  tôi  sẽ  không  dám  xúc  nhiễu,  khởi 

loạn tưởng ác.  Cúi xin ngài cho phép làm đệ tó.” 

Mục-liên đáp:

“Các  ông  chớ  tự  quy  y  thân  ta.  Các  ngươi  hãy  tự  quy  y 

nơi mà ta quy y.” 

Rồng chúa bạch Mục-liên:

“Hôm nay chúng con xin tự quy y Như Lai.” 

Mục-liên bảo:

“Các  ngươi  không  thể  ở  tại  núi  Tu-di  này  mà  tự  quy  y 

Thế  Tôn.  Nay hãy  cùng  ta  đến thành Xá-vệ  mới  được  tự 

quy y.” 

Bấy giờ,  Mục-liên dẫn  hai rồng  chúa,  trong  khoảnh khắc 

như co  duỗi cánh tay,  từ trên núi Tu-di  đến thành  Xá-vệ.  

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho  vô  số  chúng.  

Mục-liên bảo hai rồng chúa:

“Các  ngươi  nên biết,  nay Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp  cho 

vô  số  chúng.  Các  ngươi  không  thể  để  nguyên  hình  mà 

đến chỗ Thế Tôn.” 

Rồng chúa đáp:

“Thật vậy, Mục-liên!” 

Rồng  chúa  bèn  hoàn  ẩn  hình  rồng,  hóa  làm  hình  người 

không cao, không thấp, tướng mạo xinh đẹp như màu hoa 

đào. 

Lúc  ấy,  Mục-liên  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  
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ngồi  qua  một  bên.  Rồng  chúa  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ 

sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Mục-liên  bảo  rồng 

chúa:

“Đã đúng  lúc, hãy tiến tới trước!” 

Rồng chúa nghe Mục-liên nói,  liền từ chỗ ngồi đứng dậy,  

quỳ xuống chấp tay, bạch Thế Tôn:

“Hai  dòng  họ  chúng  con  một  tên  là  Nan-đà,  hai  tên  là 

Ưu-bàn-nan-đà  xin  quy  y Như  Lai,  thọ  trì  năm  giới.  Cúi 

xin  Thế  Tôn  cho  phép  con  làm  ưu-bà-tắc.  Nguyện  suốt 

đời không còn sát sanh nữa.” 

Thế  Tôn  liền  búng  ngón  tay  chấp  nhận.  Hai  rồng  chúa 

liền trở về chỗ  cũ ngồi,  muốn được nghe pháp. 

Bâỵ giờ,  vua Ba-tư-nặc  nghĩ như vầy:  ‘Vì  nhân  duyên  gì 

khiến trong cõi Diêm-phù-đề này có khói lửa như vạy?’

Rồi vua Ba-tư-nặc  đi xe  gắn  lông  chim báu ra khỏi thảnh 

Xá-vệ,  đên  chỗ  Thế  Tôn.  Bấy  giờ,  nhân  dân  từ  xa  thấy 

vua  đên,  mọi  người  đều  đứng  dậy  nghinh  đón:  “Kính 

chào Đại vương!  Mời đến ngồi đây!” 

Lúc  ấy,  hai rồng  chúa  im  lặng  không  đứng  dậy.  Vua  Ba- 

tư-nặc  đảnh  lê  sát  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên.  Đại 

vương bạch Thế Tôn:

“Nay  con  có  việc  muốn  hỏi,  cúi  xin  Thế  Tôn  diễn  giải 

từng việc cho.” 

Thế Tôn bảo:

“Có điều gì,  cứ hỏi. Nay là lúc thích hợp.” 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật:

“Vì  nhân  duyên  gì  trong  Diêm-phù-đề  này  có  ánh  khói 

lửa như vậy?” 
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Thế Tôn bảo:

“Do  Rồng chúa Nan-đà và ưu-bàn-nan-đà gây ra.  Nhưng 

nay  Đại  vương  chớ  có  [704c01]  kinh  sợ.  Từ  nay  không 

còn biến họa khói lửa nữa.” 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  nghĩ thầm:  ‘Nay,  ta  là  Đại  vương 

của  một  nước,  nhân  dân  tôn  kính,  danh  tiếng  vang  khăp 

bốn  phương.  Còn  hai  người  này  tò  đâu  đên,  thây  ta  đên 

đây,  cũng  không  đứng  dậy  nghinh  đón?  Nêu  ở  trong 

nước  ta,  ta  sẽ  bat  nhốt.  Neú  ở  nơi  khác  đến,  sẽ  bắt  giết 

chúng nó.’

Rồng  chúa  biết  được  những  ý  nghĩ  trong  tâm  vua,  liền 

nổi  giận.  Rồng  chúa  nghĩ  như  vầy:  ‘Chúng  ta  không  có 

lỗi gì đối với  vua này,  mà ông trở lại  muôn  sát hại ta.  Ta 

phải  bắt  quốc  vương  này  và  dân  chúng  nước  Ca-di  giêt 

hết.’

Rồng  chúa  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân 

Thế  Tôn  rồi  ra  đi.  Rời  khỏi  Kỳ-hoàn  không  xa,  chúng 

liền biến mất. 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  thấy  hai  người  này  đi  chưa  lâu,  

liền bạch Thế Tôn:

“Việc nước rất bận rộn, con xin trở về cung.” 

Thế Tôn bảo:

“Nên biết đúng thời!” 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  lui  đi;  

bảo  quần thần:

“Hai người vừa rồi đi đường nào? Mau bắt chúng!” 

Theo  lệnh vua,  các quần thần  liền đuổi theo tìm kiếm,  mà 

không biết ở đâu,  liền trở về trong cung. 
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Lúc  ấy,  rồng  chúa  Nan-đà  và  ưu-bàn-nan-đà  đều  nghĩ 

thầm  như  vầy:  ‘Chúng  ta  không  lỗi  đối  với  vua  kia  mà 

vừa rồi muốn bắt  giết  chúng ta.  Chủng ta sẽ hại nhân dân 

của  ông  ấy,  khiến  không  còn  ai  sống  sót.’  Nhưnẹ  rồng 

chúa  lại  nghĩ thầm:  ‘Nhân dân trong  nước  có  lỗi  lầm gì?  

Chỉ cần bắt nhân dân trong thành Xá-vệ hại hêt.’  Lại nghĩ 

lại:  ‘Người  nước  Xá-vệ  có  lỗi  lầm  gì  đối  chúng  ta?  cần 

bắt quan lại và quyến thuộc trong cung vua giết hết.’

Bấy giờ,  Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm rồng 

chúa,  liền bảo Mục-liên:

“Ông  hãy  đi  cứu  vua  Ba-tư-nặc,  đừng  để  vua  bị  rồng 

chúa Nan-đà và Ưu-bàn-nan-đà làm hại.” 

Mục-liên đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!” 

Mục-liên vâng  lời Phật  dạy,  đảnh  lễ  sát  chân Thế Tôn lui 

đi.  Ở  trên  cung  vua,  Ngài  ẩn  thân  ngồi  kiết  già.  Lúc  ấy,  

hai  rồng  chúa  tạo  ra  sấm vang,  sét  đánh,  mưa  to,  gió  lớn 

bên  trên  cung  vua,  hoặc  mưa  gạch  đá,  hoặc  mưa  đao 

kiếm.  Chúng  chưa  kịp  rơi  xuống  đất  liền  biến  thành  hoa 

sen  xanh  ở  giữa  hư  không.  Rồng  chúa  lúc  này  lại  càng 

nổi giận,  mưa núi cao  lớn ở trên cung điện.  Mục-liên khi 

ấy  lại  biến  chúng  [705a01]  thành  các  loại  đồ  ăn  thức 

uống.  Rồng chúa  lại  càng thêm tóc  giận bừng bừng,  mưa 

các  loại  đao  kiếm.  Mục-liên  lại  biến  thành  áo  quần  rất 

đẹp.  Rồng  chúa  lại  càng  thêm tức  giận,  lại  mưa  cát,  sỏi,  

đá,  trên  cung  vua  Ba-tư-nặc,  chưa  rơi  xuống  đất  đã  hóa 

thành  bảy  báu.  Khi  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  thấy  trong  cung 

điện mưa các thứ bảy báu, vui mừng hớn hở không tự chế 

được,  liền  nghĩ:  ‘Người  có  đức  trong  Diêm-phù-đề  này 

không ai  lại hơn ta, chỉ trừ Như Lai.  Vì sao vậy? Vì trong 

nhà ta trồng,  cứ trên một gốc lúa thu hoạch được một đấu
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gạo,  cơm  dùng  nước  mía  nấu,  rất  là  thơm  ngon.  Nay  ở 

trên  cung  điện  lại  có  mưa  bảy  báu.  Ta  có  thể  được  làm 

Chuyên  luân thánh  vương ư?’  Lúc  ấy,  vua Ba-tư-nặc  dẫn 

các  cung  nữ  đi  nhặt  bảy báu.  Hai  rồng  chúa  lúc  này,  nói 

với nhau:

“Điều  này  có  ý  nghĩa  gì?  Chúng  ta  đến  đây  để  hại  vua 

Ba-tư-nặc,  nhưng  sao  lại  biến  hóa  đến  như  thế  này?  Có 

bao  nhiêu  thế  lực,  hôm  nay  đã  đem  ra  tận  dụng  hết,  mà 

vẫn  không  thể  động  đén  phần  mảy  may  nào  vua  Ba-tư- 

nặc!” 

Ngay khi ấy,  rồng  chúa trông thấy Mục-liên ngồi kiết già 

trên  cung  điện,  chánh  thân  chánh  ý,  thân không  nghiêng 

ngã.  Thây  vậy,  chúng  nghĩ thâm:  ‘Đây  chăc  là  do  Mục- 

liên  làm ra!’  Lúc  ấy,  hai  rồng  chúa  vì  thấy Mục-liên  nên 

liền lui đi. 

Khi  Mục-liên  thấy rồng  chúa đã  đi,  liền  xả thần  túc,  đến 

chỗ  Thế Tôn,  đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. 

Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  suy nghĩ:  ‘Những  loại  đồ  ăn  thức 

uống này không nên dùng trước.  Phải đem dâng Như Lai 

trước,  sau  đó  tự  mình  dùng.’  Vua  Ba-tư-nặc  liền  cho  xe 

chở  châu  báu  và  các  loại  đồ  ăn  uống  đến  chồ  Thế  Tôn,  

bạch:

“Hôm  qua,  trời  mưa  bảy  báu  và  thức  ăn  uống  này.  Cúi 

xin thọ nhận.” 

Lúc  ấy,  đại  Mục-liên  cách  Như  Lai  không  xa.  Phật  bảo 

vua:

“Nay Vua hãy đem bảy báu  và đồ  ăn  uống  cho  đại Mục- 

liên.  Vì  sao  vậy?  Vì  nhờ  ân  của  Mục-liên  mà  Vua  được 

sanh trở lại trên đất Thánh Hiền.” 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật:
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“Vì lý do gì mà nói con sanh trở lại?” 

Thế Tôn bảo:

“Sáng  hôm  qua  Vua  có  đến  gặp  Ta  để  nghe  pháp  phải 

không? Lúc ấy,  có hai người cũng đến nghe pháp.  Vua đã 

nghĩ như vầy:  ‘Ta ở đất nước này là hào  quí tối tôn,  được 

mọi  người  kính  trọng,  nhưng  hai  [705b01]  người  này  từ 

đâu đến, thấy ta không đứng dậy nghênh đón?’” 

Lúc ấy, vua bạch Phật:

‘Thật vậy, Thế Tôn!” 

Thế Tôn bảo:

“Đó  chẳng  phải  là  người,  mà  chính  là  rồng  chúa Nan-đà 

và  Ưu-bàn-nan-đà.  Biết  được  ý  vua,  chúng  bảo  nhau: 

‘Chúng  ta  không  có  lỗi  đối  với  ông  vua  người  này,  sao 

ông  lại  muốn  hại  chúng  ta?  Ta  phải  tiêu  diệt  đất  nước 

này.’  Ta biết được những ý nghĩ trong tâm của rồng chúa,  

liền sai Mục-liên:  ‘Phải cứu vua Ba-tư-nặc,  không để  cho 

rồng  chúa  làm  hại.’  Mục-liên  vâng  lệnh  Ta,  ẩn  hình  bên 

trên  cung  điện  và  tạo  ra  sự  biến  hóa  này.  Rồng  chúa  lúc 

ây,  đã  nôi  giận  mưa  cát,  sỏi,  đá,  ở  trên  cung  điện;  khi 

chưa  rơi  xuống  đất,  lập  tức  biến  thành  bảy  báu,  y  phục,  

đô  ăn  uông.  Vì  nhân  duyên  này,  ngày  hôm  nay  Đại 

vương được sanh trở lại.” 

Lúc  ấy,  vua Ba-tư-nặc  lo  sợ đến toàn thân  lông đều dựng 

đứng,  liền quỳ gối đi đến trước Như Lai bạch:

“Nhờ  ơn  sâu  dày  của  Thế  Tôn  mà  con  được  cứu  mạng 

sống!” 

Lại lạy sát chân Mục-liên và nói:

“Nhờ ơn Tôn giả mà con được cứu sống.” 
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Lúc ấy, quốc vương liền nói kệ này:

 N g u yện   T h ế Tôn số n g  mãi. 

 M ã i m ã i hộ m ạ n g  con; 

 Đ ộ   th o á t khố,  kh ố n  cùng; 

 N h ờ  Thế Tôn th o á t nạn. 

Vua Ba-tư-nặc  dùng hương hoa cõi trời rải lên mình Như 

Lai  và  nói:  “Nay  con  đem bảy  báu  này dâng  lên ba  ngôi 

báu.  Cúi  xin  nạp  thọ.  Nói  xong,  vua  đảnh  lễ  sát  chân,  

nhiễu quanh Phật ba vòng rồi lui đi.” 

Lúc  ấy,  Thế Tôn nghĩ:  ‘Chúng bốn bộ  này,  phần  lớn  lười 

biếng,  không  chịu  nghe  pháp,  cũng  không  tìm  cầu 

phương  tiện  để  tự thân  tác  chứng,  cũng  không  mong  đạt 

những  gì  chưa  đạt,  đắc  những  gì  chưa  đắc.  Nay  Ta  làm 

cho chúng bốn bộ này phải khát ngưỡng giáo pháp.’

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  không  bảo  cho  chúnẸ  bốn  bộ,  cũng 

không  dẫn  theo  thị  giả;  trong  khoảnh  khắc  co  duỗi  cánh 

tay biến khỏi Kỳ-hoàn,  lên đến trời Tam thập tam. 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  trông  thấy  Thế  Tôn  đến,  liền  dẫn 

thiên  chúng  ra  trước  nghinh  đón  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát 

chân, thỉnh Phật ngồi, rồi thưa:

“Cung nghinh Thế Tôn!  Xa cách lâu chúng con mới được 

thăm hầu.” 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn nghĩ:  ‘Nay Ta phải dùng thần túc thông 

ẩn thân để mọi người không biết ta ở đâu.’

Thế  Tôn lại  nghĩ:  ‘Nay  Ta  ở trời Tam thập  tam,  nên hóa 

thân to  lớn.’

Lúc  ấy,  tại  giảng  đường  [705c01]  Thiện  pháp  ở trên  trời 

có  phiến đá  vàng  vuông  vức  một  do  tuần.  Thế  Tôn ngồi
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kiết già trên phiến đá, vừa trọn cả mặt đá.8

Bấy  piờ,  thân  mẫu  của  Như  Lai  là  Ma-da  dẫn  các  thiên 

nữ  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  ngồi  qua  một 

bên và bạch:

“Cách  biệt  lâu  lắm  mới  được  phụng  hầu!  Nay  Thế  Tôn 

đến đây thật  là  đại hạnh.  Tôi hằng  mong  mỏi,  nhớ tưởng 

gặp Phật, hôm nay Thế Tôn mới đến.” 

Sau khi Thánh mẫu Ma-da đảnh lễ  sát chân, ngồi qua một 

bên.  Thích  Đe-hoàn Nhân  cũng  đảnh  lễ  sát  chân rồi ngồi 

qua  một  bên.  Chư  thiên  trời  Tam thập  tam  cũng  đảnh  lễ 

sát  chân  rồi ngồi  qua  một bên.  Khi  chúng  chư thiên thấy 

Như Lai,  thì ở đó thiên chúng tăng ích,  A-tu-la tổn giảm. 

Bấy giờ,  Thế Tôn lần  lượt thuyết cho  chúng chư thiên kia 

các  đề  tài vi  diệu,  là  luận về  bố  thí,  luận  về  trì  giới,  luận 

về  sanh  thiên;  dục  là  tưởng  bất  tịnh,  dâm  là  sự  nhơ  xấu,  

giải  thoát  là  an  lạc.  Thế  Tôn  khi  thấy  tâm  ý  chúng  chư 

thiên  khai  mở;  như  pháp  mà  chư  Phật  Thế  Tôn  thường 

thuyết,  là khổ,  tập,  tận,  đạo,  Ngài cũng khắp vì  chư thiên 

mà  nói  hết.  Mọi  người  ngay  trên  chỗ  ngồi  dứt  sạch  bụi 

nhơ,  được  mắt pháp trong  sạch.  Lại có mười tám ức thiên 

nữ thấy được  dấu đạo;  ba vạn  sáu ngàn thiên chúng được 

mắt  pháp  trong  sạch.  Khi  ấy,  Mẹ  Như  Lai  từ  chỗ  ngồi 

đứng dậy,  đảnh lễ sát chân rồi trở vào trong cung. 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật:

“Nay con phải dùng  loại thức ăn gì cúng bữa ăn Như Lai?  

Là  dùng  thức  ăn  cõi  người  hay  thức  ăn  tự  nhiên  của  cõi 

trời?” 

8 Kim thạch  & 5 -   Truyền thuyết Păli, Phật ngồi trên ngai 

Pandukambala-silãsana của Đế Thích. 
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Thế Tôn bảo:

“Hãy  dùng  thức  ăn  cõi  người  mà  dọn  bữa  cho  Như  Lai.  

Vì  sao  vậy?  Vì thân Ta sanh ở nhân gian,  lớn  lên  ở nhân 

gian, thành Phật ở nhân gian.” 

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Thích Đề-hoàn Nhân lại bạch Phật:

“Theo thời tiết trên trời hay thời tiết nhân gian?” 

Thế Tôn bảo:

“Theo thời tiết nhân gian.” 

Đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Lúc  ấy,  Thích  Đe-hoàn Nhân  dùng  thức  ăn  cõi  người  và 

lại y theo thời tiết cõi người,  dọn bữa ăn cho Như Lai. 

Bấy giờ, các trời Tam thập tam nói với nhau:

“Nay chúng ta mới thấy Như Lai ăn cơm suốt cả ngày.” 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn bèn  nghĩ:  ‘Nay Ta phải  nhập  tam-muội 

như vậy,  muốn cho  chư thiên tiến thì tiến,  muốn cho  chư 

thiên  lui  thì  lui.  Rồi  Thế  Tôn  liền  nhập  tam-muội  này 

khiến chư thiên tiến lui tùy theo thời thích họp. 

Bấy  giờ,  bốn  bộ  chúng  ở  nhân  gian,  lâu  lắm  không  thấy 

Như Lai,  liền đến chỗ A-nan, bạch [706a01]  A-nan:

“Nay Như  Lai  đang  ở  đâu?  Chúng  con  mong  mỏi  muốn 

được gặp.” 

A-nan đáp:

“Chúng tôi lại cũng không biết Như Lai đang ở đâu!” 
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Lúc  ấy,  vua Ba-tư-nặc,  vua Ưu-điền,  cùng đến chỗ A-nan,  

hỏi A-nan:

“Hôm nay Như Lai đang ở đâu?” 

A-nan đáp:

“Đại vương, tôi cũng không biết Như Lai đang ở đâu.” 

Hai vua vì nhớ,  muốn gặp Như Lai,  nên sinh ra bịnh khổ.  

Bấy giờ quần thần chỗ vua Ưu-điền, tâu vua:

“Đại vương nay mắc bệnh gì?” 

Vua bảo:

“Ta vì ưu sầu thành bệnh.” 

Quần thần tâu vua:

“Đại vương ưu sầu chuyện gì mà thành bệnh vậy?” 

Vua này đáp:

“Vì  không  thấy  Như  Lai.  Nếu  không  gặp  lại  Như  Lai,  

chắc ta chet mất.” 

Lúc này,  quần thần suy nghĩ:

“Phải  tìm  phương  tiện  gì  để  vua  Ưu-điền  không  chết.  

Chúng ta nên làm hình tượng Như Lai.” 

Bấy giờ,  quần thần tâu vua:

“Chúng  tôi  muốn  làm  hình  tượng  Phật,  để  có  thể  cung 

kính, thừa sự, đảnh lễ.” 

Khi  nghe  những  lời  này  xong,  vua  vui  mừng  hớn  hở,  

không tự chế được,  liền bảo quan thần:

“Lành thay, những  lời của các khanh thật tuyệt diệu!” 

Quần thần tâu vua:
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“Nên dùng báu vật gì để  làm hình tượng Như Lai?” 

Lúc  ấy,  vua  liền  ra  lệnh  cho  các  tượng  sư  kỹ  xảo  trong 

đất nước, bảo họ rằng:

“Nay ta muốn làm hình tượng.” 

Các tượng sư kỹ xảo khéo đáp:

“Thưa vâng,  Đại vương!” 

Vua  Ưu  điền  liền  dùng  gỗ  chiên-đàn  ngưu-đầu  làm  hình 

tượng Như Lai,  cao năm thước. 

Bấy  giờ,  vua  Ba-tư-nặc  nghe  vua  Ưu-điền  làm  tượng 

Như  Lai  cao  năm  thước  đê  cúng  dường.  Vua  Ba-tư-nặc 

lại triệu mời các tượng sư khéo trong nước tới và bảo:

“Nay  ta  muốn  tạo  hình  tượng  Như  Lai.  Các  khanh  hãy 

làm cho xong ngay!” 

Vua  Ba-tư-nặc  nghĩ  như  vầy:  ‘Nên  dùng  báu  vật  gì  để 

làm  hình  tượng  Như  Lai?’  Lát  sau  lại  nghĩ:  ‘Thân  hình 

Như Lai có  màu vàng như thiên kim.  Nay nên dùng vàng 

để  tạo  hình  tượng  Như  Lai.’  Vua  Ba-tư-nặc  liên  dùng 

vàng ròng tử ma  làm hình tượng Như Lai,  cao năm thước.  

Bấy  giờ,  trong  Diêm-phù-đê  mới  có  hai  hình  tượng  Như 

Lai. 

Lúc ấy,  chúng bốn bộ đến chỗ A-nan, bạch với A-nan:

“Chúng  con  mong  mỏi,  nhớ  nghĩ  đến  Như  Lai,  muốn 

được  trông  thấy  Ngài.  Ngày  hôm  nay  Như  Lai  đang  ở 

đâu vậy?” 

A-nan đáp:

“Chúng  tôi  cũng  lại  không  biết  Như  Lai  đang  ở  đâu.  

Nhưng  nay  chúng  ta  hãy  đến  chỗ  A-na-luật  để  hỏi  ý 

nghĩa  này.  [706b01]  Vì  sao  vậy?  Tôn  giả  A-na-luật  có
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thiên  nhãn  bậc  nhất,  trong  sạch  không  tỳ vết.  Ngài  dùng 

thiên  nhãn  thấy  một  ngàn  cho  đến  ba  ngàn  đại  thiên  thê 

giới. Ngài có thể thấy biết hết.” 

Chúng bốn bộ  cùng A-nan đến chồ  A-na-luật, bạch A-na- 

luật:

“Hôm nay chúng bốn bộ  đến  gặp tôi hỏi tôi  về  việc  ngày 

nay  Như  Lai  đang  ở  đâu.  Cúi  xin  Tôn  giả,  dùng  thiên 

nhãn xem Như Lai đang ở đâu?” 

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật đáp:

“Các vị hãy chờ một  lát, nay tôi cũng muốn xem Như Lai 

đang ở đâu?” 

Lúc  ấy,  A-na-luật  ngồi  ngay  ngắn,  giữ  niệm  trước  mặt,  

dùng  thiên  nhãn  tìm  khăp  Diêm-phù-đê  mà  không  thây 

Như  Lai.  Lại  dùng  thiên  nhãn  quan  sát  khắp  Cù-da-ni,  

Phất-vu-đãi,  uất-đơn-việt,  mà  vẫn  không  thấy.  Lại  quan 

sát  Tứ  thiên  vương,  Tam  thập  tam  thiên,  Diễm  thiên,  

Đâu-suất  thiên,  Tha hóa tự tại thiên,  cho  đến  Phạm thiên 

mà vẫn không thấy.  Lại quán  sát  một ngàn Diêm-phù-đề,  

một  ngàn  Cù-da-ni,  một  ngàn  uất-đơn-việt,  một  ngàn 

Phất-vu-đãi,  một  ngàn  Tứ  thiên  vương,  một  ngàn  Diễm 

thiên,  một  ngàn Đâu-suất thiên,  một  ngàn  Tha  hóa tự tại 

thiên,  một  ngàn  Phạm  thiên  cũng  không  thấy  Như  Lai.  

Lại quán sát ba ngàn đại thiên quốc  độ  cũng không  thấy.  

Liền từ chỗ ngồi đứng dậy nói với A-nan:

“Tôi đã  quán  sát khắp ba  ngàn đại  thiên  quốc  độ mà  vẫn 

không thấy Thế Tôn.” 

Lúc  ấy,  A-nan  và  bốn  chúng  đều  ngồi  lặng  im.  A-nan 

nghĩ:  “Như Lai sẽ không nhập Niết-bàn chứ?” 

Bấy giờ, trên tròi Tam thập tam,  chư thiên bảo nhau:
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“Chúng ta đã được thiện lợi.  Cúi nguyện bảy Phật thường 

hiện ở đời đê trời và người được nhiều lợi ích.” 

Có vị Thiên nói:

“Nói chi đén bảy Phật,  chỉ cần sáu Phật,  điều này cũng đã 

quá tốt lành.” 

Hoặc  có  Thiên  tử  nói  chỉ  cần  có  năm,  hoặc  bốn  Phật,  

hoặc  nói  ba,  hoặc  nói  hai  Phật  xuất  hiện  ở  đời  thì  cũng 

nhiều lợi ích. 

Lúc ấy,  Thích Đe-hoàn Nhân bảo  chư thiên:

“Nói  chi  bảy Phật,  cho  đến  hai  Phật,  chỉ  duy Phật  Thích 

ca ở đời lâu dài thì đã được nhiều lợi ích.” 

Bấy giờ, ý Như Lai muốn chư thiên đến thì chư thiên liền 

đến,  ý  muốn  chư  thiên  đi,  thì  chư  thiên  liền  đi.  Lúc  ấy,  

chư thiên trời Tam thập tam nói với nhau:

“Vì sao Như Lai ăn suốt cả ngày vậy?” 

Khi  ấy,  [706c01]  Thích Đề-hoàn Nhân  nói với  chư thiên 

trời Tam thập tam:

“Hiện  tại,  Như  Lai  thọ  thực  theo  thời  tiết  ở  nhân  gian,  

không theo thời tiết trên trời.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đã  trải  qua  ba  tháng  ở  trên  trời.  Thế 

Tôn nghĩ:  ‘Chúng  bốn bộ  người  Diêm-phù-đề  không  gặp 

Ta đã  lâu,  rất  có  lòng  tưởng  nhớ khát  trông.  Nay  Ta  nên 

xả  thần  túc  cho  các  Thanh  văn  biết  Như  Lai  đang  ở trời 

Tam thập tam.” 

Rồi Thế Tôn liền xả thần túc. 

Lúc ấy,  A-nan đến chỗ  A-na-luật, bạch với A-na-luật: 

“Hôm  nay  bốn  bộ  chúng  khát  trông  muốn  gặp  Như  Lai. 
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Nhưng Như Lai nay không diệt độ  chăng?” 

Lúc ấy,  A-na-luật bảo A-nan:

“Hôm  qua  có  vị  Thiên  đến  chỗ  tôi  báo,  Như  Lai  đang  ở 

trong  giảng  đường  Thiện  pháp  trên  trời  Tam  thập  tam.  

Nay thây hãy đợi một  chút.  Tôi  muốn quán sát  hiện Như 

Lai đang ở đâu?” 

Rồi  Tôn  giả  A-na-luật  liền  ngồi  kiết  già,  chánh  thân 

chánh  ý,  tâm  không  lay  động,  dùng  thiên  nhãn  quan  sát 

trời Tam thập tam,  thấy Thế  Tôn đang ngồi trên phiến đá 

rộng một do tuân.  A-na-luật  liền xuất định,  nói với A-nan:

“Như Lai hiện ở trời Tam thập tam, đang thuyết pháp cho 

Mẹ.” 

Lúc  ấy,  A-nan và  chúng bốn bộ  vui  mừng  hớn  hở  không 

tự chê được.  A-nan hỏi chúng bốn bộ:

“Ai có thể đến trời Tam thập tam thăm hỏi Như Lai?” 

A-na-luật đáp:

“Tôn  giả  Mục-liên  có  thần thông  đệ  nhất.  Mong  Tôn  giả 

dùng thần lực đi thăm hỏi Phật.” 

Chúng bốn bộ bạch Mục-liên:

“Hôm nay Như Lai ở trời Tam thập tam.  Cúi xin  Tôn giả 

đem danh tánh chúng bốn bộ thăm hỏi Như Lai và trinh ý 

nghĩa  này  lên  bạch  Như  Lai:  ‘Thế  Tôn  đắc  đạo  trong 

Diêm-phù-đê, tại thế gian, xin oai thần khuất tất trở về  lại 

thế gian.”’

Mục-liên đáp:

“Tốt lắm, các hiền giả.” 

Lúc  ấy,  Mục-liên  nhận  lời  dạy  chúng  bốn  bộ,  trong
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khoảnh  khắc  co  duỗi  cánh  tay,  đã bay  lên trời  Tam  thập 

tam, đến chỗ Thế Tôn. 

Khi  ấy,  Thích  Đề-hoàn Nhân và  chư thiên trời Tam thập 

tam  tò  xa  thấy  Mục-liên  đến,  mọi  người  nghĩ  như  vầy: 

‘Đúng  là sứ giả Tăng hay sẽ  là sứ giả các vua.’  Chư thiên 

đều đứng dậy nghinh đón và nói:

“Lành thay,  Tôn giả!” 

Từ xa Mục-liên thấy Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số 

người,  bèn  nghĩ thầm:  ‘Thế  Tôn  ở tại  cõi  trời,  cũng  vân 

bị quấy rầy.’  Mục-liên đến chỗ Thế  Tôn,  đảnh lễ  sát chân 

rồi  đứng  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  [707a01]  Mục-liên bạch 

Phật:

“Thế Tôn,  chúng bốn bộ  hỏi thăm Như Lai sống  có  được 

nhẹ  nhàng,  đi  đứng  mạnh  khỏe  không,  và bạch việc  này: 

‘Như Lai  sanh trưởng trong cõi Diêm-phù-đê,  đăc đạo tại 

thế  gian,  cúi  xin  Thế  Tôn  trở  về  lại  thế  gian.  Bôn  chúng 

khát trông, muốn được gặp Thế Tôn.” 

Thế Tôn bảo:

“Mong  cho  chúng  bốn  bộ  tiến  tu  đạo  nghiệp  không  mệt 

mỏi.  Thế  nào,  Mục-liên,  chúng  bôn  bộ  du  hóa  có  cực 

nhọc  không?  Không  có  kiện tụng phải không? Ngoại đạo 

dị học không xúc nhiễu chăng?” 

Mục-liên đáp:

“Chúng bốn bộ hành đạo không có mệt mỏi.” 

“Nhưng  này Mục-liên,  lúc  nãy,  ông  nghĩ rằng:  ‘Như  Lai 

ở đây vẫn bị  quấy rầy.’  Việc  này không phải  vậy.  Vì sao 

vậy?  Vì thời  gian ta thuyết  pháp  không kéo  dài  lâu.  Nêu 

ta  nghĩ,  muốn  chư  thiên  đến,  thì  chư  thiên  liền  đến.  Ta 

muốn  chư  thiên  không  đến,  chư  thiên  không  đến.  Mục-
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liên,  ông  hãy  trở  về  thế  gian.  Bảy  ngày  nữa  Như  Lai  sẽ 

đến cạnh hồ nước  lớn, nước Tăng-ca-thi.9

Lúc  ấy,  trong khoảnh khắc  co  duỗi cánh tay, Mục-liên đã 

trở  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây  Kỳ-đà,  đến  gặp  bốn 

chúng nói với họ:

“Các  hiền  giả  nên  biết!  Bảy  ngày  nữa  Như  Lai  sẽ  đến 

cạnh hồ nước  lớn, nước Tăng-ca-thi Diêm-phù-đề.” 

Sau  khi  chúng  bốn  bộ  nghe  những  lời  này  xong,  vui 

mừng  hớn  hở,  không  tự  chế  được.  Vua  Ba-tư-nặc,  Ưu 

điền,  Ác  sanh,  Ưu-đà-diên,  Tần-bà-sa-la10 nghe  tin  bảy 

ngày  nữa  Như  Lai  sẽ  đến  cạnh  hồ  nước  lớn  nước  Tăng- 

ca-thi,  vui  mừng  hớn hở,  không  tự  chế  được.  Dân  chúng 

Tỳ-xá-ly,  dòng  họ  Thích  Ca-tỳ-la-vệ11,  nhân  dân  Câu-di- 

la-việt,  nghe  Như  Lai  sẽ  đến  cõi  Diêm-phù-đề.  Nghe 

xong vui mừng hớn hở, không tự chế được. 

Bấy giờ,  vua Ba-tư-nặc tập hợp bốn bộ  binh đến cạnh  hồ 

nước  này  để  gặp  Thế  Tôn.  Lúc  ấy,  năm  vị  vua  đều  tập 

họp  binh  chúng  đến  chồ  Thế  Tôn,  muốn  được  hầu  thăm 

Như  Lai.  Dân  chúng  dòng  họ  Thích  ở  Ca-tỳ-la-vệ  đều 

đến  chỗ  Thế  Tôn,  cùng  chúng  bốn  bộ  cũng  đều  đến  chỗ 

Thế Tôn muốn được gặp Thế Tôn. 

Bấy giờ  là  ngày đầu  bảy ngày,  Thích  Đe-hoàn Nhân  bảo 

thiên tò Tự tại:

“Hôm  nay,  từ  đỉnh  núi  Tu-di  đến  hồ  nước  Tăng-ca-thi, 

9 Tăng-ca-thi quốc 'íểẩẵ-PÌS- Pãli:  Sankassa, một thị trấn cách 

Xá-vệ chừng 30 dặm.  Thế Tôn thị hiện thần biến tại đây,  dưới 

cây Gandamba. 

10 Ế)ể bẩn: Tần-tì-sa-la

11  Để bản: Ca-tỳ-la-việt. 
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Ông  hãy  làm  ba  con  đường.  Ta  quan  sát,  Như  Lai  sẽ 

không dùng thần túc trở về Diêm-phù-đề.” 

Thiên tử Tự tại đáp:

[707b01]“Việc này rất hay.  Đúng  lúc  ấy,  tôi  sẽ  làm xong 

ngay.” 

Thiên tử Tự tại làm ba con đường bằng vàng,  bạc và thủy 

tinh.  Con  đường  vàng  ở  giữa,  đường  thủy  tinh  một  bên,  

và đường bạc một bên.  Hai bên, hóa ra cây vàng. 

Trong  thời  gian  bảy  ngày  ấy,  các  vị  chư  thiên  thần  diệu 

đều đến nghe pháp. 

Bấy giờ,  Thế  Tôn thuyết pháp  cho  hàng nghìn  vạn chúng 

trước  sau  vây  quanh;  thuyết  về  khổ  của  năm  thủ  uẩn.12 

Sao gọi là năm? đó  là sắc, thọ*, tưởng, hành, thức. 

“Sao  gọi  là  sắc  uẩn?  Đó  là  thân  do  bốn  đại,  là  sắc  được 

tạo bởi bốn đại.  Đó  gọi là sắc uẩn. 

“Sao  gọi  là  thọ*  uẩn?  Đó  là  cảm  thọ  khổ,  cảm  thọ  lạc,  

cảm thọ không khổ không lạc.  Đó gọi là thọ uẩn. 

“Sao  gọi  là  tưởng  uẩn?  Đó  là  sự  tụ  hội  của  ba  thời.  Đó 

gọi là tưởng uẩn. 

“Sao  gọi  là  hành  uẩn?  Đó  là  thân  hành,  khẩu  hành,  ý 

hành.  Đó gọi là hành uẩn. 

“Sao  gọi  là  thức  uẩn?  Đó  là  nhãn,  nhĩ,  tỉ,  thiệt,  thân,  ý.  

Đó gọi là thức uẩn. 

“Sao  gọi  là  sắc?  Sắc  bao  gồm  lạnh  cũng  là  sắc,  nóng 

cũng là sắc, đói cũng là sắc, khát cũng  là sắc. 

12  Truyền thuyết Pãli, Phật giảng Abhidhamma trên Tam thập tam 

thiên. Đoạn này Phật đang giảng nội  dung của Abhidhamma. 
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“Sao  gọi  là  thọ?  Thọ  là  giác  biết.  Giác  biết  vật  gì?  Giác 

biết khổ,  giác biết lạc, giác biết không khổ, không lạc.  Đó 

gọi là giác biết. 

“Sao  gọi  là  tưởng?  Tưởng  cũng  là  biết.  Đó  là  biết  xanh,  

vàng,  đỏ, trắng, biết khổ, biết  lạc.  Đó  gọi là biết. 

“Sao  gọi  là  hành?  Nó  tác  thảnh  nên  gọi  nó  là  hành.  Tác 

thành  những  gì?  Hoặc thành hành vi ác,  hoặc thành hành 

vi thiện.  Cho nên gọi là hành. 

“Sao  gọi  là  thức?  Thức  là  phân  biệt  nhận  biết  phải  hay 

không phải,  cũng nhận biết các vị.  Đó gọi là thức. 

“Các  thiên tử nên biết,  có  năm thủ  uẩn này,  là  biết  có  ba 

đường:  ác  đạo,  thiên  đạo  và  nhân  đạo.  Năm  thủ  uẩn  này 

diệt, biết là có đạo Niét-bàn.” 

Khi  Phật  nói  pháp  này  cho  các  vị  trời,  có  sáu  vạn  người 

trên trời được mắt pháp trong sạch. 

Sau khi thuyết pháp xong,  Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy,  

đên đỉnh núi Tu-di nói kệ này:

 C ác n g ư ơ i h ã y s iê n g  họ c 

 N ơ i P hật,  Pháp, Thánh chúng. 

 D iệ t đ ư ờ n g  đến  tử  vong, 

 N h ư  d ù n g  m óc d ạ y voi. 

 N h ữ n g  a i kh ô n g  b iế n g  nhác 

 o  trong Chánh pháp này; 

 N g ư ờ i ấ y  d ứ t san h   tử, 

 K h ô n g  có ngu ồ n g ổ c  khổ. 

[707c01]  Thế Tôn nói kệ này xong, bèn đi đến con đường 

giữa.  Khi ấy Phạm thiên trên con đường bạc phía bên hữu 

Như  Lai.  Thích  Đề-hoàn Nhân  trên  con  đường  thủy tinh 

bên  trái.  Chư  thiên  chúng  ở  giữa  hư  không  rai  hoa,  đốt 

hương, xướng kỹ nhạc,  giúp vui cho Như Lai. 
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Bấy  giờ,  Tỳ-kheo-ni  Liên  Hoa  sắ c 13 nghe  Như  Lai  hôm 

nay  sẽ  đến  cạnh hồ  trong  nước  Tăng-ca-thi  ở Diêm-phù- 

đề.  Cô  suy  nghĩ  như  vầy:  “Chúng  bốn  bộ,  quốc  vương,  

đại  thần,  nhân  dân  trong  nước  không  ai  là  không  đến.  

Nếu  ta  bằng  thường  pháp  đến  thì  điều  này  chẳng  thích 

hợp.  Nay  ta  phải  hiện  thành  hình  dung  Chuyển  luân 

Thánh vương đến gặp Thế Tôn.” 

Tỳ-kheo-ni  Liên  Hoa  sắc  liền  ẩn  hình,  hiện  thành 

Chuyển  luân  Thánh  vương  đầy  đủ  bảy  báu,  như  là  bánh 

xe  báu,  voi  báu,  ngựa  báu,  châu  báu,  ngọc  nữ  báu,  điển 

binh báu, kho tàng báu. 

Trong  lúc đó, Tôn giả Tu-bồ-đề đang vá y tại một mé núi,  

trong  núi  Kỳ-xà-quật  nơi thành  La-duyệt.  Tu-bô-đê  nghe 

Thế  Tôn  hôm nay  về  đến  châu  Diêm-phù-đê,  thâm  nghĩ,  

“Chúng  bốn bộ  không  ai  là  không  đến  gặp.  Nay ta  cũng 

nên  đến  thăm  hỏi,  lễ  bái  Như  Lai.”  Tôn  giả  Tu  Bồ  Đê 

liền  ngưng  việc  vá  y.  Rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  chân  phải 

vừa  chạm  đất,  tức  thì  ngài  lại  nghĩ:  ‘Thân hình  Như  Lai 

đó,  cái gì  là Thế Tôn,  là mắt, tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý chăng?  

Người mà ta đến gặp  lại  là đất, nước,  lửa,  gió  chăng? Hết 

thảy  các  pháp  đều  rỗng  không  vắng  lặng,  không  tạo,  

không tác,  như những gì Thế Tôn đã nói kệ:

 N ế u  a i m u ố n   l ễ  P h ậ t

 Và cá c bậ c toi thẳng, 

 Uẩn,  xứ,  g iớ i'4 c á c loại, 

 Đ e u  p h ả i q u ả n  vô thường. 

13 Ưu-bát-hoa-sắc 

Liên Hoa sắc. Pãli: Pãli: 

Uppalavannã, Tỳ-kheo-ni thần thông đệ nhất. Xem kinh 2 phẩm 5. 

14 Ấm, trì, nhập PÌÍtTÀ:  uẩn,  giới, xứ. Pãli:  khandha,  dhãtu,  

 ãyatana. 
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 P h ậ t q u á  k h ứ  x a  xưa, 

 Cho  đến  P h ậ t tư ơ n g  lai, 

 C ùng c h ư  P h ậ t hiện  tại, 

 T ất cả đều  vô  thường. 

 N e u  a i m uố n   l ễ  P h ậ t 

 Q uá k h ứ  và tư ơ n g  ỉai, 

 H o ặ c  ở  tro n g  hiện  tại, 

 P h ả i quá n  n ơ i p h á p  K hông. 

 N eu  a i m uốn  lê Phật, 

 Q uá k h ứ  và tư ơ n g  lai, 

 H o ặ c  ở  tro n g  hiện tại, 

 N ên  x é t n ơ i  Vô ngã. 

“Trong  đây không  có  ngã,  không  có  mạng,  không  có  con 

người,  không  có  tạo  tác,  cũng  không  hình  dung,  có  dạy,  

có  truyền.  Các  pháp  thảy  đều  không  tịch.  Cái  gì  là  ngã?  

Cái  ta  là  không  [708a01]  chủ.  Nay ta  quy  mạng  tụ  chơn 

pháp.” Rồi Tôn giả Tu-bồ-đề liền ngồi vá y trở lại. 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo-ni  Ưu-bát  Hoa  sắc  hóa  thành  Chuyển 

luân  Thánh  vương,  bảy  báu  dẫn  đường,  đi  đến  chỗ  Thế 

Tôn.  Năm  vua  từ  xa  trông  thấy  Chuyển  luân  Thánh 

vương  đến,  vui  mừng hớn hở,  không  tự  chế  được,  tự  nói 

với nhau:  “Thật  là kỳ diệu hiếm có!  Thế gian xuất hiện có 

hai trân bảo, là Như Lai và Chuyển luân Thánh vương.” 

Bấy giờ,  Thế  Tôn  dẫn hàng  vạn thiên  chúng  từ trên  đỉnh 

núi  Tu-di  xuống  đến  cạnh  hồ  nước.  Thế  Tôn  đưa  chân 

dẫm lên đất,  ngay khi ấy khiến ba ngàn Đại thiên thế giới 

này  chấn  động  sáu  cách.  Chuyển  luân  Thánh  vương  hóa 

hiện,  từ  từ  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Vua  các  nước  nhỏ  và 

nhân  dân  tất  cả  đều  tránh  ra.  Khi  đã  đến  gần  Thế  Tôn,  

Chuyển  luân Thánh vương hóa giả  liền hiện nguyên hình 

là  Tỳ-kheo-ni  và  đảnh  lễ  sát  chân.  Năm vị  vua  thấy  vậy, 
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đều  than  thở,  bảo  nhau:  “Hôm  nay  chúng  ta  thật  có  sự 

mất  mát.  Chúng  ta đáng  ra  được  gặp  Như  Lai trước  tiên,  

nhưng nay thì Tỳ-kheo-ni này đã gặp trước.” 

Tỳ-kheo-ni  đén  gặp  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi  bạch 

Phật rằng:

“Nay  con  đảnh  lễ  đấng  Tối  Thắng!  Hôm  nay,  con  được 

hầu thăm trước  tiên.  Con  là  Tỳ-kheo-ni Ưu-bát  Hoa  sắc,  

đệ tử của Như Lai.” 

Khi ấy, Thế Tôn nói kệ này:

 N g h iệp   lành n h ờ  l ễ  trước, 

 H ơ n  hết,  k h ô n g  a i bằng. 

 C ửa g iả i th o á t K hông,  Vô15 

 Đ ó   là n g h ĩa  l ễ  Phật. 

 N eu  a i m u ố n  l ễ  Phật, 

 T ư ơ n g  lai và  q u ả  khứ, 

 H ã y  quán p h á p  K h ô n g  v ô .16 

 Đ ó   là n g h ĩa  l ễ  Phật. 

Khi  ấy,  năm  vua  và  nhân  dân  nhiều  không  thể  đếm  xuể,  

đến  chỗ  Thế  Tôn.  Mỗi vị  đều  tự xưng  danh  hiệu.  Con  là 

Ba-tư-nặc  vua  nước  Ca-thi.  Con  là  Ưu-điền  vua  nước 

Bạt-sai.  Con là Ác Sanh vua của Nhân dân Ngũ đô.17 Con 

là  Ưu-đà-diên  vua  nước  Nam  hải.  Con  là  Tần-bà-sa-la 

vua  nước  Ma-kiệt-đà.  Lúc  ấy,  nhân  dân  trong  khoảng

15 Kệ lược bớt chữ trong bản Hán:  Không, Vô tướng, Vô nguyện;  

ba giải thoát môn. 

16 Không vô, hay không tịch. Pãli:  sunhatã. 

17 Nhân dân Ngũ đô, hay Ngu đô, có lẽ tương đương Pãli: 

Pancãlajanapada (Pancãlarattha), được kê  1  trong  16 đại quôc 

thời Phật.  Theo Pãli, vua bây giờ là Dummukha. 
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mười  một  na-thuật,18 cùng  chúng  bốn  bộ  và  những  Gia 

chủ tối tôn cả thảy là một ngàn hai trăm năm mươi  người 

đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. 

Bấy  giờ,  vua  Ưu-điền  ôm  tượng  bằng  ngưu-đầu  chiên- 

đàn trong tay và nói kệ với Như Lai:

 C on  có  việc m u ốn   hỏi, 

 [708b 0 1]   T ừ  bi hộ  h ế t thảy:

 N g ư ờ i tạo hình tư ợ n g  P h ậ t 

 Đ ư ợ c  n h ữ n g  p h ư ớ c  đ ứ c g ì? 

Bấy giờ,  Thế Tôn lại dùng kệ đáp:

 Đ ạ i vương,  h ã y  lắ n g  nghe, 

 Ta g iả n g  n g h ĩa  ít nhiều. 

 N g ư ờ i tạo hình tư ợ n g  Phật, 

 N a y  c h ỉ nó i s ơ  lược. 

 Trư ớ c nhất,  m ắ t kh ô n g  hư, 

 S a u  có đ ư ợ c  thiên nhãn. 

 P h â n   b iệt rõ  tra n g  đen, 

 Đ ứ c  tạo  h ình tư ợ n g  Phật. 

 H ìn h   v ó c s ẽ  hoàn  hảo 

 Ỷ  chính,  kh ô n g  m ê  lầm. 

 T hế lự c h ơ n  ng ư ờ i thường. 

 N g ư ờ i tạo h ình tư ợ n g  Phật, 

 H ẳ n  k h ô n g  đọ a  đ ư ờ n g  ác; 

 K h i c h ế t san h   lên  trời, 

 Ỡ  đó  làm  thiên  vương:

 P h ư ớ c  làm  hình  tư ợ n g  Phật. 

18  Na-thuật l[)fí|ìj.  Số đếm.  Các phiên âm khác:  na-do-tha, na-do- 

đà, tương đương một vạn,  nghìn vạn, hay nghìn ức.  Skt.  nayuta. 
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 P h ư ớ c kh á c k h ô n g  th ể  kể. 

 P h ư ớ c  kia  kh ó  n g h ĩ bàn. 

 T iếng  tố t v a n g  bốn p h ư ơ n g :

 P h ư ớ c  tạo  hình  tư ợ n g  Phật. 

“Lành thay,  lành thay!  Đại  vương  làm được  nhiều  lợi ích 

cho trời người mong nhờ.” 

Lúc  ấy, vua Ưu Điền vô  cùng sung sướng. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  chúng  bốn  bộ  và  năm  vua  nói  về 

diệu  luận.  Luận  về  bố  thí,  luận  về  trì  giới,  luận  về  sanh 

thiên; dục  là tưởng bất tịnh,  là hữu  lậu,  là tai họa lớn, giải 

thoát là vi diệu.  Khi Thế  Tôn đã thấy tâm ý chúng bốn bộ 

đã được khai mở; như pháp  mà chư Phật  Thế Tôn thường 

thuyết,  là khổ, tập, tận,  đạo, Ngài cũng  vì họ mà nói.  Bây 

giờ  ngay  trên  chỗ  ngồi  hơn  sáu  vạn  trời  người  dân,  dứt 

sạch trần cấu, được mắt pháp trong sạch. 

Bấy giờ, năm vua bạch Thế Tôn:

“Nơi  này  là  phước  tối  diệu,  là  đất  thiêng,  nên  Như  Lai 

mới  từ  tròi  Đâu-suất  xuống,  thuyết  pháp  tại  đây.  Nay 

chúng  con  muốn kiến  lập  nơi  này khiến  vĩnh  viễn không 

còn bị mục nát.” 

Thế Tôn bảo:

“Này  năm Vua,  các  ông hãy xây dựng thần tự ở nơi này,  

đời đời hưởng phước không bao giờ hư hoại.” 

Các vua thưa:

“Phải xây dựng thần tự như thế nào?” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  duỗi  bàn  tay  phải,  từ  trong  đất  xuất 

hiện chùa Ca-diếp Như Lai.  Nhìn năm Vua mà bảo:

“Muốn tạo thần tự, hãy theo pháp này.” 
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Lúc ấy,  năm vua liền khởi xây đại thần tự ở nơi này. 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Tùy tùng  của  các  Như  Lai hằng  sa trong quá  khứ nhiều 

ít  cũng  như  hôm  nay  không  khác.  Nệay  cả  tùy  tùng  của 

hằng  sa  chư  Phật  trong  tương  lai  nhiêu  [708c01]  ít  cũng 

như  hôm  nay  không  khác.  Nay  Kinh  này  đặt  tên  là  ‘Du 

thiên Pháp bổn.’

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Chúng  bốn  bộ  và  năm  vua,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật 

dạy,  hoan hỷ phụng hành.19

19 Bản Hán, hết quyển 28. 
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37. 

PHẨM SÁU TRỌNG PHÁP 

KINH SỐ  1

[70 8 b ll]  Tôi* nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà,  nước Xá-vệ. 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Các ngươi hãy suy niệm sáu trọng pháp,1 kính trọng, tôn 

trọng, và ghi nhớ mãi ở trong tâm không cho  quên mất.2

“Những  gì  là  sáu?  Ở  đây,  Tỳ-kheo  thân  hành  niệm  từ,3 

như  soi  gương  thấy  hình  mình,  đáng  kính,  đáng  quý,  

không để quên mất. 

“Lại nữa,  khẩu hành niệm từ,  ý hành niệm từ,  đáng  kính,  

đáng quý, không để quên mất. 

“Lại nữa, được các thứ lợi lộc đúng pháp thì nên chia cho 

các  phạm  hạnh  cùng  hưởng,  không  tưởng  tiếc  rẻ;  pháp

1 Lục trọng pháp /\J ft/Ề , thường nói là sáu pháp hòa kỉnh, hay 

sáu pháp khả hỷ. Xem  Trung 52,  kinh  196 Châu-na (Tln26, tr.  

755b21):  Sáu pháp ủy lạo 

Pãli, M  104  Sãmagãmasutta 

(R.  iii.  250):   Cha sãrãnĩya-dhammã. 

 2 Păli, ibid.,  chayime dhammã sãranĩyã piyakaranã garukaranã 

 sarìgahãya avivãdãya sãmaggỉyã  ekĩbhãvãya  samvattanti,   có 

sáu pháp khả niệm này, tác thành thân ái, tôn trọng, đưa đến đoàn 

kết, không tranh cãi, hòa hiệp, nhất trí. 

3 Pãli, ibid.,  mettam  kãyakammam paccupatthitam hoti 

 sabrahmacãrĩsu ãvi ceva raho ca,  biểu hiện thân nghiệp từ ái đối 

vói đồng phạm hạnh, trước công chúng cũng như nơi kín đáo. 
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này đáng kính, đáng quí, không để quên mất. 

“Lại  nữa,  có  các  giới  cấm  không  hủ,  không  bại,  cực  kỳ 

hoàn hảo, không sứt, không thủng,  được bậc trí quí trọng,  

lại  muốn  đem  giới  này  được  phân  bố  cho  người  khác 

cũng  đồng  một  vị;  pháp  này  đáng  kính,  đáng  quí  không 

để quên mất. 

“Lại  nữa,  chánh  kiến  của  Hiền  thánh  dẫn  đến  xuất  yếu;  

có  kiến giải  như vậy,  và  muốn các  vị phạm hạnh  đồng tu 

cùng đông pháp này,  cũng đáng kính,  đáng quí,  không đê 

quên mất. 

“Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  sáu  trọng  pháp  này,  đáng 

kính,  đáng quí,  không để quên mất.  Cho  nên, này các Tỳ- 

kheo,  hãy  thường  xuyên  tu  tập  các  hành  vi  của  thân,  

miệng,  ý;  nếu  được  các  thứ  lợi  dưỡng,  cũng  nên  nghĩ 

phân đều cho nhau,  chớ khởi tưởng tham. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 2

Tôi*  nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  ở  tại  ao  A-nậu-đạt4 cùng  đại  chúng 

Tỳ-kheo  gồm  năm  trăm  vị.  Các  vị  ấy  đều  là  La-hán,  ba 

minh5,  sáu thông,  thần túc  tự  [709a01]  tại,  tâm không  sợ 

hãi,  chỉ trừ một Tỳ-kheo A-nan. 

4 A-nậu-đạt tuyền 

Xem  Trường 18,  kinh Thế ký 

(T ln l, tr.  116c6). Pãli:  Anotatta. 

5 Nguyên Hán: Tam đạt H ỉÊ , thường nói là tam minh. Păli: 

 tevijjã. 
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Bấy  giờ,  Thế  Tôn  ngồi  trên  hoa  sen  vàng  mà  cọng  sen 

được  làm bằng bảy báu.  Năm trăm Tỳ-kheo  đều ngồi trên 

hoa  sen  báu.  Khi  ấy,  Lonệ  vương  A-nậu-đạt6  đến  chỗ 

Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rôi đứng qua một bên. 

Sau  khi  quan  sát  hết  Thánh  chúng  rồi,  Long  vương  bạch 

Thế Tôn:

“Nay  con  thấy  trong  chúng  này,  trống,  thiếu,  không  đủ,  

vì  không  có  Tôn  giả  Xá-lợi-phât.  Cúi  xin  Thê  Tôn  sai 

một Tỳ-kheo mời Tôn giả Xá-lợi-phất đến.” 

Lúc  ấy,  Xá-lợi-phất  đang  ngồi  vá  y  cũ  tại  tinh  xá  Kỳ- 

hoàn.  Bấy giờ,  Thế Tôn bảo Tôn giả Mục-liên:

“Thầy  đến  chỗ  Xá-lợi-phất  bảo  Xá-lợi-phất  rằng:  ‘Long 

vương A-nậu-đạt muốn tương kiến.’” 

Mục-liên đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!” 

Trong  khoảnh  khắc  co  duỗi  cánh  tay,  Tôn  giả  Mục-liên 

đã  đen  chỗ  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  tại  tinh  xá  Kỳ-hoàn,  và 

nói  với  Xá-lợi-phất,  Như  Lai  dạy:  ‘Long  vương  A-nậu- 

đạt muốn tương kiến.’

Xá-lợi-phất đáp:

“Thầy hãy đi trước.  Tôi sẽ đến sau.” 

Mục-liên đáp:

“Hết  thảy  Thánh  chúng  và  Long  vương  A-nậu-đạt  mong 

đợi  tôn  nhan,  muốn  được  tương  kiến,  xin  hãy  đi  ngay,  

đừng có chậm trễ.” 

6 A-nậu-đạt Long vương m H ĩỉếltE E . Xem  Trường 18,  kinh Thế 

ký (TIn l.tr .  117al). 
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Xá-lợi-phất đáp:

“Thầy hãy đến đó trước. Tôi sẽ đến sau.” 

Lúc ấy, Mục-liên lại nói lại:

“Thế nào, Xá-lợi-phất, trong thần túc, có thể hơn được tôi 

sao,  mà  nay  lại  bảo  tôi  đi  trước?  Nếu  Thầy  không  đứng 

dậy ngay thì tôi sẽ nắm cánh tay kéo đến suối ấy.” 

Lúc  ấy,  Xá-lợi-phất  nghĩ thầm:  ‘Mục-liên  đang  tìm  cách 

đùa thử ta vậy! ’

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  cởi  dây  đai  kiệt-chi7  đặt 

xuống đất, nói với Mục-liên:

“Nếu thần túc  của Thầy  là đệ  nhất,  thử cất  giải y này  lên 

khỏi  mặt đất,  sau đó  hãy nắm cánh tay tôi dẫn đến  ao  A- 

nậu-đạt.” 

Mục-liên nghĩ thầm:

“Xá-lợi-phất  định  đùa  với  ta  nên  muốn  thừ  chăng?  Nay 

ông ấy đã cởi dây đai đặt trên đất bảo ta nếu cất lên được,  

sau đó nắm cánh tay dẫn đi.” 

Mục-liên  lại  nghĩ:  ‘Đây  ắt  có  nguyên  nhân,  nếu  không,  

chẳng  việc  gì  phải  khổ  nhọc.’  Lập  tức,  Tôn  giả  duỗi  tay 

lấy sợi đai nâng  lên, nhưng không thể khiến dây đai nhúc 

nhích  mảy  may  nào.  Mục-liên  dùng  hết  sức  của  mình,  

vẫn  không  di  chuyển  đai  này,  không  thể  làm  lay  động

7 

 kiệt chi đái. Kỉệị-chi Ồ§3Ếl, tức  tăng-kiệt-chi 

Skt. 

 samkaksikã (Pãli:  samkacchika),  các phiên âm khác:   Tăng-khước- 

 kì {t^ỂPỈIỆ,  tăng-kì-chi i ể l / r Ẩ  dịch là  phú k iên y 

hay  yểm

 nịch y  

thường chỉ yếm che ngực của tỳ-kheo ni; nhưng

cũng chi y trùm vai của tỳ-kheo. Xem   Tứ phần 48 tr. 24cl4, 

 Phiên dịch danh nghĩa tập  7 T54 tr.  1171c5. 
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được.  Rồi  Xá-lợi-phất  lấy đai  ấy buộc  chặt  vào  cành  cây 

[709c01]  diêm-phù.  Tôn  giả  Mục-liên  lại  dùng  hết  thần 

lực  của  mình  muôn  nâng  dây  này,  nhưng  không  thể  làm 

nó  lay  động,  rốt  cuộc  không  thể  làm  di  chuyển  được.  

Đang  lúc nâng đai này lên, đất Diêm-phù chấn động. 

Xá-lợi-phất  nghĩ  thầm:  ‘Tỳ-kheo  Mục-liên  có  thể  khiến 

Diêm-phù-đề  này rung động,  huống  chi  dây đai  nàỵ.  Nay 

ta nên  đem đai  này buộc  chặt  vào  hai  thiên hạ.’  Bẩy giờ,  

Mục-liên cũng  lại nâng nó.  Buộc vào  ba thiên hạ cho  đén 

bôn  thiên  hạ  cũng  có  thê  nâng  lên  như  nâng  chiếc  y 

mỏng.8

Bấy  ệiờ,  Xá-lợi-phất  lại  nghĩ  thầm:  ‘Tỳ-kheo  Mục-liên 

có thể nâng bốn thiên hạ,  cũng không đáng để nói.  Nay ta 

phải  đem  đai  này  buộc  chặt  vào  lưng  núi  Tu-di.’  Mục- 

liên  lại  làm  lay  động  núi  Tu-di  này  và  cung  Tứ  thiên 

vương,  cung trời Tam thập tam.  Xá-lợi-phất  lại buộc chặt 

đai ây vào  một ngàn thê  giới.  Mục-liên  cũng  làm cho  lay 

động. 

Xá-lợi-phất  lại  buộc  chặt  đai  này  vào  hai  ngàn  thế  giới,  

ba  ngàn thế  giới,  cũng  lại  lay động.  Khi  ấy,  trời đất  chấn 

động  mạnh,  chỉ  có  chỗ  Như Lai  ở ao  A-nậu-đạt  là  không 

lay động,  giông như người lực sĩ đùa với lá cây,  không có 

gì khó khăn.” 

Bấy giờ,  Long vương bạch Thế Tôn  :

“Vì sao trời đất này nay chấn động dữ vậy?” 

Thế Tôn nói hết duyên gốc này cho Long vương. 

Long vương bạch Phật:

“Hai vị ấy, thần lực của ai là hơn hết?” 

8 

 —  

 r 

 r

CÓ sự mâu thuân bât nhât trong đoạn Hán dịch này. 
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Thế Tôn bảo:

‘Thần lực Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là hơn hết.” 

Long vương bạch Phật:

“Trước  đây  Thế  Tôn đã từng  xác  nhận,  thần  túc  của  Tỳ- 

kheo Mục-liên là bậc nhất, không ai vượt hơn được.” 

Thế Tôn đáp:

“Long  vương  nên  biết,  có  bốn  thần  túc.  Sao  gọi  là  bốn?  

Là  tự tại  tam-muội  thần  lực,  tinh  tấn  tam-muội  thần  lực,  

tâm  tam-muội  thần  lực,  giới  tam-muội  thân  lực.9  Này 

Long  vương,  đó  gọi  là  có  bôn thân túc  lực  này.  Nêu  Tỳ- 

kheo,  Tỳ-kheo  ni nào  có  bốn thần  lực  này,  thường  xuyên 

tu hành  không hề buông bỏ, đó là thần lực bậc nhất.” 

Long vương A-nậu-đạt bạch Phật:

“Tỳ-kheo Mục-liên không được bốn thần túc ấy sao?” 

Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo  Mục-liên  cũng  được  bốn  thần  túc  lực  này  và 

thường xuyên tu hành không hề buông bỏ.  Tỳ-kheo Mục- 

liên  muốn  giữ  thọ  mạng  đến  một  kiếp,  cũng  có  thể  làm 

được.  Nhưng  Tỳ-kheo  Mục-liên  không  biêt  tên  của tam- 

muội mà Xá-lợi-phất nhập.” 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  lại  nghĩ thầm:  “Ba  ngàn đại 

thiên  quốc  độ,  Mục-liên  [709c01]  đều  có  thể  di  chuyển,  

làm cho  vô  số côn trùng bị chêt,  không tính h êt.10 Nhưng 

tự thân ta nghe  chỗ  ngồi của Như Lai không thể  lay động 

được.  Nay tá có thể  dùng  đai này buộc  chặt vào  chỗ  ngồi

9 Chi tiết, xem kinh số 7 phẩm 29 trên. 

10 Chi tiết có thể do dịch giả Hán thêm vào; nó trái với ý nghĩa 

căn bản về hành vi vô ý thức của A-la-hán. 
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của Như Lai.” Mục-liên lại dùng thần túc nâng dây đai ấy 

nhưng  không  thể  làm  lay  động.  Mục-liên  nghĩ thầm như 

vầy:  “Chẳng  lẽ  thần túc  ta bị  sút  giảm rồi  sao? Nay nâng 

đai  này  mà  không  thể  làm  nó  lay  động.  Ta  hãy  đến  chỗ 

Thế Tôn mà hỏi ý nghĩa này.” 

Mục-liên sau khi buông đai này,  liền dùng thần túc đi đến 

chỗ  Thé  Tôn.  Từ  xa,  trông  thấy  Xá-lợi-phất  đã  ngồi  ở 

trước Như Lai.  Thấy vậy, Mục-liên  lại nghĩ thầm:  “Đệ tử 

của  Thế  Tôn,  thần  túc  bậc  nhất  không  ai  vượt  qua  ta.  

Nhưng ta không bằng Xá-lợi-phất sao?” 

Bấy giờ, Mục-liên bạch Phật:

“Không  lẽ  với thần túc,  con đã  có  sự  sút  giảm chăng? Vì 

sao  vậy?  Vì  con  rời  khỏi  tinh  xá  Kỳ-hoàn  trước  Xá-lợi- 

phất,  sau  đó  Xá-lợi-phất  mới  đi.  Nay  Tỳ-kheo  Xá-lợi- 

phất đã ngồi trước Như Lai.” 

Phật bảo:

“Thần  túc  của  ngươi  không  hề  giảm  sút,  nhưng  ngươi 

không  thể  hiểu  được  thần  túc  tam-muội  mà  Xá-lợi-phất 

đã nhập.  Vì  sao  vậy?  Vì trí huệ  của  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất 

vô  lượng,  tâm  được  tự  tại.  Ngươi  không  được  tùy  tâm 

bằng Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất.  Xá-lợi-phất đã được tự tại nơi 

tâm thần túc.  Khi Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  nghĩ đến pháp  gì,  

tâm được  tự tại đối với pháp  ấy.”  Đại  Mục-liên  ngay  lúc 

đó im lặng. 

Long  vương  A-nậu-đạt  vui  mừng  hớn  hở,  không  tự  chế 

được,  vì  nay  Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  có  rất  nhiều  thần  lực 

không  thể  nghĩ bàn.  Những  tam-muội  mà ngài  nhập,  Tỳ- 

kheo Mục-liên không thể biết tên được. 

Bấy giờ,  Thế  Tôn vì  Long  vương  A-nậu-đạt  thuyết  pháp 

vi  diệu,  khích  lệ,  làm  Long  vương  hoan  hỷ.  Ngay  tại  đó
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Thế  Tôn  thuyết  giới.  Sáng  sớm  hôm  sau,  Thế  Tôn  dẫn 

các Tỳ-kheo trở về vườn cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  nói  với  nhau:  “Từ  miệng  Thế  Tôn 

đã  ký  thuyết,  người  có  thần  thông  bậc  nhất  trong  các 

Thanh  văn  chính  là  Tỳ-kheo  Mục-liên,  nhưng  ngày  nay 

không bằng Xá-lợi-phất.” 

Khi ấy,  các Tỳ-kheo  khởi tưởng khinh mạn đối Mục-liên.  

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nghĩ  thầm:  ‘Các  Tỳ-kheo  này  khởi 

tưởng  khinh  mạn  đôi  với  Mục-liên,  sẽ  chịu  tội  khó  kê 

hết. ’  Phật bảo Mục-liên:

“Hãy  hiện thần  lực  của  ngươi  khiến  cho  chúng này thấy,  

chớ để cho đại chúng khởi tưởng biếng nhác.” 

Mục-liên đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Mục-liên  lễ  sát  chân  Thế  Tôn,  rồi  ngay  ở  trước  Như  Lai 

mà  biến  mất,  đi  qua  [710a01]  bảy  hằng  hà  sa  cõi  Phật 

phương Đông.  Ở đó,  có  Phật tên Kỳ Quang Như Lai,  Chí 

chơn,  Đẳng  chánh  giác  xuất  hiện  ở  cõi  ấy.  Mục-liên  đến 

cõi  ấy  với  y  phục  phàm  thường,  rồi  ở  đó  đi  quanh  trên 

miệng bát.  Nhân dân ở cõi ấy có hình thể rất lớn.  Khi các 

Tỳ-kheo  ở đó thấy Mục-liên, nói với nhau:

“Các  thầy  hãy  nhìn  xem,  con  sâu  này  giống  y  như  sa- 

môn.” 

Các Tỳ-kheo bắt xuống cho Phật ấy xem:

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  có  một  con  sâu  giống  y  như  sa- 

môn. 

Kỳ Quang Như Lai bảo  các Tỳ-kheo:

“Cách đây bảy hằng hà sa quốc độ thế giới kia về phương 

Tây,  có  Phật  hiệu  là  Thích-ca  Văn  Như  Lai,  Chí  chom, 
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Đẳng  chánh giác  xuất hiện ở đời.  Đây là đệ tử vị ấy, thần 

túc bậc nhất.” 

Bấy giờ,  đức Phật kia bảo Mục-liên:

“Các  Tỳ-kheo  này  nảy  ý  tưởng  khinh  mạn.  Ngươi  hãy 

hiện thần túc cho đại chúng được thấy.” 

Mục-liên đáp:

“Thưa vâng,  bạch Thế Tôn.” 

Mục-liên  vâng  lời  Phật  dạy,  lấy  bình  bát  đựng  năm trăm 

Tỳ-kheo  kia  đem  lên  trời  Phạm  thiên.  Khi  ấy,  Mục-liên 

dùng  chân  trái  dâm  lên  núi  Tu-di,  chân  phải  đặt  trời 

Phạm thiên, rồi nói kệ này:

 T h ư ờ n g  h ã y  n iệm  tinh  cần, 

 Tu hàn h   tro n g  p h á p  Phật. 

 H à n g  p h ụ c  Ma,  oản địch, 

 N h ư  d ù n g  m ó c  d ạ y  vo i. 11 

 N êu  a i n ơ i p h á p   nà y 

 Thực hành  kh ô n g  p h ó n g  dật, 

 S ẽ  d ứ t sạ ch  g ố c  k h ổ  

 K h ô n g  còn  các bứ c n ã o .12

Bây  giờ,  Mục-liên  làm  cho  âm  vang  này  tràn  đầy  khắp 

tinh  xá  Kỳ-hoàn.  Các  Tỳ-kheo  khi  nghe  âm  thanh  này,  

đên bạch Thế Tôn:

“Mục-liên đang ở nơi nào mà nói bài kệ này?” 

Thế Tôn đáp:

“Tỳ-kheo  Mục-liên  đang  ở  cách  đây  bảy  hằng  hà  sa  cõi

Pãli, ibid.  dhunătha maccuno senam,  naỊãgaramva kuiyaro

các ngươi hãy quét sạch quân Ma, như voi dẹp nhà lá. 

12 Bài kệ, xem Pãli,  s 6. 2.4 Arunavatĩ (R.  i.  156). 
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Phật  về  phương  Đông,  đựng  năm  trăm  Tỳ-kheo  trong 

bình  bát,  chân  trái  dẫm  lên  núi  Tu-di,  chân  phải  đặt  lên 

trời Phạm thiên mà nói bài kệ này.” 

Bấy giờ,  các Tỳ-kheo tán thán:

“Thật  là  việc  chưa  từng  có,  thật  là  kỳ  diệu!  Tỳ-kheo 

Mục-liên  có  thần  túc  lớn  như  vậy  mà  đối  với  Mục-liên 

chúng  con  khởi  ý khinh  mạn.  Xin  Thế  Tôn bảo  Tỳ-kheo 

Mục-liên đem năm trăm Tỳ-kheo  ấy trở về chốn này.” 

Thế Tôn từ xa hiện đạo  lực cho Mục-liên biết ý. Mục-liên 

bèn  đem  năm  trăm  Tỳ-kheo  trở  yề  vườn  Câp  Cô  Độc,  

rừng  cây  Kỳ-đà  thành  Xá-vệ.  Bấy  giờ,  Thê  Tôn  đang 

thuyết  pháp  cho  hàng  nghìn  vạn  chúng.  [710a28]  Đại 

Mục-liên đem năm trăm Tỳ-kheo đến chô Thê Tôn.  Đệ tử 

của  Phật  Thích-ca  Văn  ngước  lên  nhìn  các  Tỳ-kheo  ây.  

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  ở the  giới phương Đông đảnh  lê  sát 

chân  Thế  Tôn  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn 

hỏi các Tỳ-kheo ấy:

“Các  vị  từ  đâu  đến  và  là  đệ  tò  của  ai,  đi  đường  mất  bao 

lâu?” 

Năm trăm Tỳ-kheo kia bạch Phật Thích-ca Văn:

“Thế  giới  chúng  con  hiện  ở  phương  Đông.  Phật  hiệu  là 

Kỳ  Quang  Như  Lai.  Chúng  con  là  đệ  tử  của  Phật  ây.  

Nhưng hôm nay chúng  con  lại  cũng  không biêt  là  từ đâu 

đến va đã trải bao nhiêu ngày!” 

Thế Tôn hỏi:

“Các ông có biết thế giới Phật không?” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

“Hôm nay các vị có muốn về  lại nơi ấy không?” 
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Các Tỳ-kheo  đáp:

“Thưa  vâng,  bạch  Thế  Tôn.  Chúng  con  muốn  trở  về  lại 

nơi ấy.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo kia:

“Hôm nay,  Ta  sẽ  vì  các  vị  nói  về  pháp  sáu  giới,  hãy  suy 

niệm kỹ.” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn” 

Bấy giờ,  các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy.  Thế Tôn bảo:

“Vì  sao  pháp  ấy được  gọi  là pháp  sáu  giới?  Tỳ-kheo  nên 

biết,  con người  là sáu giới,13 thụ bẩm tinh khí của cha mẹ 

mà sanh ra. 

“Những  gì  là  sáu?  Đó  là  địa  giới,  thủy  giới,  hỏa  giới,  

phong  giới,  không  giới,  thức giới.14 Này Tỳ-kheo,  đó  gọi 

là có  sáu giới này. 

“Thân người thụ bẩm tinh khí  này mà sanh  sáu xứ15.  Sao 

gọi  là  sáu  xứ?  Đó  là xứ  của  mắt,  xứ  của tai,  xứ  của mũi,  

xứ  của  lưỡi,  xứ  của  thân  và  xứ  của  ý.  Này  Tỳ-kheo,  đó 

gọi  là  có  sáu  xứ này,  nhờ cha  mẹ  mà có  được.  Y nơi  sáu 

xứ  mà  có  sáu  thức  thân.  Sao  gọi  là  sáu?  Y  nơi  thức  của 

mắt  mà  có  thức  thân  của  mắt  .  Y  nơi  thức  của  tai,  thức

13 Lục giới chi nhân 

Cf. Pãli, M.  140 Dhãtuvibhanga

239):   chadhãturo ayam, bhikkhu, puriso chaphassãyatano 

 atthãrasa-manopavicãro caturãdhụthãno,  “Này các Tỳ-kheo, con 

người này là sáu giới này;  là sáu xúc xứ, mười sáu ý cận hành,  

bốn trú xứ.” 

14 Pãli,  ibid.,  chayimă dhãtuyo-pathavĩdhãtu,  ãpodhătu,  

 tẹịodhãtu,  vãyodhãtu,  ãkãsadhãtu,  vinnãnadhãtu. 

15 Lục nhập  ý \  A ,  sáu xứ. Pãli:   cha ãyatanãnỉ. 
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của  mũi,  thức  của  lưỡi,  thức  của  thân,  thức  của  ý  mà  có 

thức thân của ý.16 Này Tỳ-kheo, đó gọi là sáu thức thân. 

“Neu có  Tỳ-kheo  nào  hiểu sáu giới,  sáu xứ,  sáu thức này,  

có  thê  vượt  qua  sáu  cõi  trời  mà  thọ  hình  trở  lại.17 Neu  ở 

nơi  ấy mạng  chung  sẽ  sanh vào  chốn này,  thông minh tài 

cao,  ngay  trên  hiện  thân  dứt  sạch  kết  sử,  đạt  đến  Niết- 

bàn.” 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo Mục-liên:

“Nay ngươi hãy đem các Tỳ-kheo này trở về cõi Phật ấy.”  

Mục-liên đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Mục-liên  lại  lấy  bình  bát  đựng  năm  trăm  Tỳ-kheo  ấy,  

nhiễu  Phật  ba  vòng  rồi  lui  đi,  trong khoảnh  khắc  co  duỗi 

cánh  tay  đã  đến  cõi  Phật  ấy.  Mục-liên  đặt  các  Tỳ-kheo 

này  xuống  xong,  đảnh  lễ  sát  chân  Phật  ấy,  rồi  trở về  thế 

giới  Nhẫn  này1  .  Các  Tỳ-kheo  cõi  kia  sau  khi  nghe  sáu 

giới  này  đều  dứt  sạch  cấu  uế,  được  mắt  pháp  Ị710c01] 

trong sạch. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo, 

“Trong  các  đệ  tử  của  ta,  Thanh  văn  có  thần  thông  bậc 

nhất khó ai bì kịp,  chính là Tỳ-kheo Đại Mục-kiền-liên.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

16 Lục thức thân /NíỆcll', Pãli,  cha vihnãnkãyã. 

17 Vượt qua sáu Dục giới thiên, tái sinh sắc giới. 

18 Nhẫn giới 

thế giới Kham nhẫn, tức thế giới Ta(Sa)-bà.  

Skt.  Sahalokadhãtu. 
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KINH  SỐ 3

Tôi* nghe như vầy:

Một thời,  đức Phật trú tại vườn Sư tử,19 nước Bạt-kỳ.  Lúc 

ấy,  các  Tỳ-kheo  đức  cao  có  thần  túc20,  như  hiền  giả  Xá- 

lợi-phất,  Đại  Mục-kiền-liên,  Ca-diếp,  Ly-việt,  A-nan,  

v.v..., gồm năm trăm người đều có mặt. 

Bấy  giờ,  vào  lúc  sáng  sớm,  Đại  Mục-liên,  Đại  Ca-diếp,  

A-na-luật,  đi  đến  chỗ  Xá-lợi-phất.  A-nan  trông  thấy  ba 

đại Thanh văn đến chỗ Xá-lợi-phất,  liền bảo Ly-việt:

“Ba  đại  Thanh  văn  đến  chỗ  Xá-lợi-phất.  Hai  chúng  ta 

cũng  nên đến  chỗ  Xá-lợi-phất.  Vì  sao  vậy?  Để  nghe  Xá- 

lợi-phât nói pháp vi diệu.” 

Ly-việt đáp:

“Việc này đáng vậy.” 

Lúc ấy, Ly-việt, A-nan đến chỗ Xá-lợi-phất. Xá-lợi-phất nói: 

“Kinh chào chư hiền!  Mời ngồi xuống chỗ này.”  

Xá-lợi-phất nói với A-nan:

“Nay tôi có  điều muốn hỏi:  Vườn Ngưu  sư tử này thật  là

19 Sư tử viên ỄỊHPiS; đoạn dưới nói: Ngưu sư tử viên ^ẼĨPÍBỈ- 

Trong Pãli không có vườn nào tên Sư tử. Nội dung kinh tương 

đương M 32 Mahã-Gosingasutta (R.  i.  213), tại vườn 

Gosingasãlavanadãya:  Ngưu giác sa-la lâm.  Có lẽ Hán dịch đọc là 

Gosimha (Ngưu Sư tử) thay vì Gosinga (Ngưu giác, sừng bò).  

Khu rừng này ở tại Nãdika, trong lãnh thổ của Vajji (Bạt-kỳ).  

Xem, Hán dịch tương đương,  Trung 48,  kinh  184:  Ngưu giác sa- 

la lâm 

 . 

 20 Thần túc cao đức 

Pãli, ibid.:  abhìhhãtehi 

 abhinhăịehi,  rất nổi tiếng, được mọi người biết đến. 
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khả  ái  lạc,  hương  trời  tự nhiên bay khắp  bốn phía.  Ai  có 

thể làm cho khu vườn này trở nên khả ái?21” 

A-nan đáp:

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  nghe  nhiều,  những  điều  đã  nghe 

không  quên,  tổng  trì  nghĩa  và  vị22  của  các  pháp,  tu hành 

phạm hạnh  đầy đủ.23  Các  pháp  như  vậy thảy đêu  đây đủ,  

không quên  sót,  vì  chúng bôn bộ  mà nói pháp  không  mât 

thứ  lớp,  cũng  không  sơ  sót,  không  có  loạn  tưởng.  Tỳ- 

kheo  như  vậy  làm  cho  khu  vườn Ngưu  sư tử này  trở nên 

khả ái lạc.” 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất nói với Ly-việt:24

“Hôm  nay,  A-nan  đã  nói  rồi.  Nay  tôi  lại  muốn  hỏi  ý 

nghĩa nơi Thầy.  Vườn Ngưu sư tử mà trở thành khả ái lạc,  

Thầy hãy nói,  có nghĩa như thê nào?”25

Ly-việt đáp:

“Tỳ-kheo  vui  thích  sống  nơi  nhàn  tĩnh,  tọa thiền  tư  duy,  

cùng  tương ưng  chỉ  quán.  Tỳ-kheo  như vậy  làm  cho  khu 

vườn Ngưu sư tử trở thành khả ái.” 

21 Pãli, ibid.,  kathamrũpena bhikkhunãgosirìgasãỉavanam 

 sobheyyã ”tĩì Tỳ-kheo như thế nào thì làm sáng chói khu rừng 

Gosingasãla này?  So sánh  Trung 48,  ibid.  “Tỳ-kheo như thê nào 

thì làm  khởi phát rừng Ngưu giác sa-la này?” 

22 Pãli:  sãtthã sabyanịanữ.   (pháp ây) có nghĩa và có văn. 

23 Păli:  kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam 

 abhivadanti,  (pháp ấy) hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh và tuyệt 

đối hoàn hảo. 

24 Ly-việt IU ® , xem kinh 2 phẩm 4. Pãli: Revata 

(Khadiravaniyo), đệ nhất lâm trú ( ãrahhakãnam). 

25 Nội dung câu hỏi Xá-lợi-phất nêu cho các Tỳ-kheo như nhau: 

Ai làm sáng chói khu rừng này? Văn Hán dịch biến thiên,  dễ gây 

hiểu nhầm. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất lại nói với A-na-luật26:

“Nay Thầy hãy nói về ý nghĩa làm cho khả ái.” 

A-na-luật đáp:

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  dùng  thiên  nhãn  quan  sát  trông  suốt 

các  chúng  sanh  kẻ  chét  người  sống,  sắc  đẹp,  sắc  xấu,  

đường  lành,  đường  ác,  hoặc  tốt  hoặc  xấu;  thảy  đều  biết 

tất  cả.  Hoặc  có  chúng  sanh thân,  [711a01]  miệng,  ý hành 

ác,  phỉ  báng  Hiền  thánh,  thân  hoại  mạng  chung  sinh 

trong  địa  ngục;  hoặc  lại  có  chúng  sanh  thân,  miệng,  ý 

hành  thiện,  không  phỉ  báng  Hiền  thánh.  Giông  như  một 

người  nhìn  không  trung,  thấy  không  thiếu  thứ  gì.^7 Tỳ- 

kheo  có  thiên  nhãn  cũng  lại  như  vậy,  xem  thấy  thế  giới 

không  chút  nghi  ngờ.  Tỳ-kheo  làm  cho  khu  vườn Ngưu 

sư tử trở thành khả ái.” 

Xá-lợi-phất lại nói với Ca-diếp:

“Nay  tôi  hỏi  Thầy,  các  hiền  giả  đã  nói  ý  nghĩa  làm  cho 

khả ái như vậy. Nay đến lượt Thầy nói việc ấy.” 

Ca-diếp đáp:

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  sống  hành  a-lan-nhã,  lại  khuyến 

khích người khác hành a-lan-nhã,  tán thán đức  nhàn tĩnh,  

tự  thân  đắp  y  vá  nhiều  mảnh,28  lại  khuyến  khích  người 

khác  hành đầu-đà,  thân tự biết  đủ,  sống  nơi nhàn tĩnh,  lại 

khuyến khích người khác tu hạnh ấy.  Tự thân đầy đủ giới 

đức, thành tựu tam-muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải

26 A-na-luật 

thiên n h ã n  đệ nhất. Pali: Anurudđha. 

27 Hán dịch lược bỏ đoạn giữa về thiên nhãn. 

28 Bổ nạp chi y 

đây hiểu là trì y phấn tảo, một ừong 

các hạnh đầu-đà. Pãli:  pamsukũliko. 
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thoát,  thành  tựu  giải  thoát  tri  kiến,29 lại  dạy  người  khác 

khiên  hành  pháp  này,  tán  thán  pháp  này,  đã  có  thể 

khuyên  hóa,  lại  dạy  người  khác  khiên  hành  pháp  này,  

giáo  hóa  không  biêt  mệt  mỏi.  Tỳ-kheo  như  vậy  làm  cho 

vườn Ngưu sư tử trở thành khả ái không gì bằng.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói Đại Mục-liên:

“Các  Hiền thánh đã nói ý nghĩa  làm cho  khả ái.  Nay đến 

lượt Thây nói vê ý nghĩa làm cho khả ái.  Khu vườn Ngưu 

sư tử này khoái  lạc  vô  song,  nay Thầy muốn  nói thế  nào 

điều đó?” 

Mục-liên đáp:

“Ở đây,  Tỳ-kheo  nào  có đại thần túc,  được tự tại nơi thần 

túc, vị ấy có thể biến hóa vô  số ngàn việc  mà không có gì 

khó  khăn  trở  ngại.  Cũng  có  thể  phân  một  thân  thành  vô 

số  thân,  hoặc  hoàn  lại  thành  một  thân.  Có  thể  đi  xuyên 

qua vách đá.  Vọt  lên,  chìm  xuống,  một  cách tự tại.  Cũng 

như  thuyền  lướt  trên  sông,  giống  như  chim  bay  trên 

không,  chẳng  lưu dấu vết.  Giống như  lửa dữ thiêu đốt núi 

hoang.  Cũng  như  mặt  trời  mặt trăng  chiếu  khắp  mọi  nơi.  

Cũng  có  thể  đưa tay sờ  mặt  trời,  mặt  trăng.  Cũng  có  thể 

hóa thân cao  đến trời Phạm thiên.  Tỳ-kheo  như vậy khiến 

vườn Ngưu sư tử khả ái30. 

Bấy giờ, Mục-liên nói với Xá-lợi-phất:

“Chúng tôi đều đã nói rõ  ý kiến của mình.  Nay chúng tôi 

hỏi  ý  nghĩa  nơi  Xá-lợi-phất,  Tỳ-kheo  như  thế  nào  làm

29 Nguyên Hán: Giải thoát kiến tuệ SẸI&.ÌLIẼ, biết rằng ta đã giải 

thoát. 

30 Nguyên Hán dịch: Nghi ngưu sư tử viên trung

“thích nghi trong vườn ngưu sư từ.” Câu văn dịch này bị  gãy, dễ 

khiên hiêu lâm.  So nội dung toàn Kinh mà chỉnh lại. 
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cho khu vườn Ngưu sư tò này trở thành rất là khả ái?”31 

Xá-lợi-phất nói:

“Neu  có  Tỳ-kheo  nào  có  khả  năng  hàng  phục  tâm,  chứ 

tâm ấy không thể hàng phục Tỳ-kheo.32 Neu Tỳ-kheo kia 

muôn  đạt  tam-muội  tức  thì  Tỳ-kheo  kia  có  thê  được 

[711b01]  tam-muội,  tùy  ý  xa  gần  thành  tựu  tam-muội,  

tức  có  thể  thành  tựu  việc  ấy.  Giống  như  nhà  trưởng  giả 

có y phục đẹp đựng đây trong rương.  Bấy giờ,  gia chủ kia 

tùy ý  muốn  lấy  những  áo  nào  thì  lẩy  tùy ý  mà  không  có 

gì khó  khăn,  ơ   đây cũng  vậy,  có  thể  tùy ý nhập  vào  tam 

muội.  Tỳ-kheo  có  thể vận dụng tâm,  chứ không phải Tỳ- 

kheo  không  thê  vận  dụng  tâm,33  tùy  ý  nhập  định  cũng 

không  có  gì khó  khăn  trở ngại.  Như vậy,  Tỳ-kheo  có  thể 

vận  dụng  tâm,  chứ  không  phải  Tỳ-kheo  không  thể  vận

31 H H bh 

Dịch sát nguyên Hán, phải nói: “Vườn

Ngưu sư tử này cực kỳ khoái lạc, Tỳ-kheo như thế nào nên ở 

trong đó?” Như vậy có thể hoàn toàn sai với ý nghĩa nội  dung 

toàn Kinh. Khu vườn này không phải là đệ nhất trong các khu 

vườn để được đánh giá quá cao như vậy.  Từ ]=[   nghi,  nên hiểu là 

“làm sáng chói” theo Păli:  kathamrũpena bhíkkhunã 

 ẹosiiigasãlavanam sobheyyã ”tũ  

Đôi chiêu Pãli:  no ca bhikkhu cittassa vasena vattati:  Tỳ-kheo 

không bị  chế ngự bởi thế lực của tâm. Xem cht.  33  tiếp theo. 

33'ừ !b í!íĩk h íĩ,#tb lííib l!íÌ'L >  tâm năng sử Tỳ-kheo, phi Tỳ-kheo 

năng sử tâm.  Lưu ý văn Hán dịch đảo tò.  Xem A.  iv.  35 

(Vasasuttam):  Tỳ-khẹo thành tựu 7 pháp chế ngự được tâm chứ 

không phải bị tâm chế ngự:  Thiện xảo định ( samãdhikusalo),  

thiện xảo nhập định  (samãdhissa samãpattikusaỉo),   thiện xảo trụ 

định  {samãdhissa thitikusaỉo),  thiện xảo xuất định  {samãdhissa 

 vutthãnakusalò),  thiện xảo thiện xảo định  {samãdhissa 

 kaỉyanãkusaỉo),  thiện xảo cảnh giới định  {samãdhissa 

 gocarakusaló),  thiện xảo dẫn phát định  {samãdhissa 

 abhinĩhãrakusaỉó). 

443



 Tăng nhất A-hàm

dụng  tâm.  Tỳ-kheo  như  vậy  sẽ  khiến  vườn  Ngưu  sư  từ 

khả ai. 

Rồi Xá-lợi-phất nói với các hiền giả:

“Chúng ta đã tùy theo  biện tài  của mình  mà  nói,  và  cũng 

tùy theo  chỗ  thích  họp  mà  khéo  nói  ý  nghĩa  này.  Chúng 

ta  hãy  cùng  đến  hỏi  Thé  Tôn:  ‘Tỳ-kheo  như  thê  nào 

khiến vườn Ngưu sư tử này khả ái?’  Nếu Thế Tôn có dạy 

điều gì thì chúng ta sẽ phụng hành.” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng,  Tôn giả Xá-lợi-phất!” 

Lúc ấy,  các đại Thanh văn cùng nhau đi đến chỗ  Thế Tôn.  

Đến nơi,  các  ngài đảnh lễ  sát  chân Phật,  rồi ngồi qua một 

bên.  Bấy  giờ  các  đại  Thanh  văn  đem  nhân  duyên  này 

bạch đầy đủ lên Phật. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo:

“Lành  thay,  đúng  như  những  gì  A-nan  nói.  Vì  sao  vậy?  

Vì Tỳ-kheo  A-nan nghe pháp  có  thể  ghi nhớ,  tông trì các 

pháp mà đầy đủ sự tu hành phạm hạnh.  Với pháp như vậy,  

được  khéo  nghe,  không  quên  sót,  cũng  không  có  tà  kiến,  

vì  chúng  bốn  bộ  mà  nói  lại,  lời  lẽ  không  thác  loạn,  cũng 

không sơ suất. 

“Những điều Tỳ-kheo  Ly-việt nói lại cũng rất hay!  Vì sao 

vậy?  Ly-việt  ưa thích  nơi  nhàn tĩnh,  không  ở  giữa người 

đời,  thường  niệm  tọa  thiền,  không  có  tranh  cải,  cùng 

tương ưng chỉ quán,  sống an tịch mịch nhàn tĩnh. 

“Tỳ-kheo  A-na-luật nói cũng  lại rất hay!  Vì  sao  vậy? Tỳ- 

kheo  A-na-luật  thiên  nhãn  bậc  nhât.  VỊ  ây  dùng  thiên 

nhãn  quan  sát  ba  ngàn  thế  giới.  Giống  như  người  sáng 

mắt  xem hạt  ngọc trong  lòng bàn tay,  Tỳ-kheo  A-na-luật
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cũng  lại  như vậy,  dùng thiên  nhãn  quan sát  khắp ba ngàn 

đại thiên thế giới này không chút đáng ngờ. 

“Nay  Tỳ-kheo  Ca-diếp  cũng  lại rất  hay!  Vì  sao  vậy?  Tỳ- 

kheo  Ca-diếp  tự  thân  sống  hành  a-lan-nhã,  lại  hay  tán 

thán  đ ờ i   S ố n g   ở   n ơ i   n h à n   t ĩ n h . Tự  m ì n h   k h ấ t   thực, lạ i   c ó thể ca ngợi đức  khất thực.  Tự thân mặc y rách vá,  lại hay 

tán  thán  về  đức  mặc  y  rách  vá.  Tự  thân  biết  đủ,  lại  tán 

thán  về  đức  biết  đủ.  Tự thân  ở  nơi  hang  núi,  lại  hay  tán 

thán về đức  ở hang núi.  Tự thân thành tựu giới,  thành tựu 

tam-muội,  thành  tựu  trí  huệ,  [711c01]  thành  tựu  giải 

thoát,  thành  tựu  §iải  thoát  tri  kiến*,  lại  hay  dạy  người 

thành  tựu  năm  phân  pháp  thân  này.  Tự  thân  có  thê  giáo 

hóa,  lại hay khiên mọi người thực hành pháp ây. 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Như  những  gì  Mục-liên  đã  nói.  

Vì  sao  vậy?  Tỳ-kheo  Mục-liên  có  oai  lực  lớn,  thần thông 

bậc  nhất,  tâm  được  tự  tại,  ý  muốn  kia  làm  gì  đều  có  thể 

thành  ngay.  Hoặc  hóa  một  thân  phân  làm  vạn  ức,  hoặc 

hợp  trở  lại  làm  một.  Đi  xuyên  qua  vách đá  mà  không  có 

trở  ngại.  Vọt  lên,  chìm  xuống  tự  tại.  Cũng  như  thuyền 

lướt  trên  nước,  không  chướng  ngại.  Như  chim  giữa  hư 

không,  không  để  lại  dấu  vết.  Giống  như  mặt  trời,  mặt 

trăng,  không  chỗ  nào  không  chiêu.  Có  thê  hóa  thân  cho 

đến trời Phạm thiên. 

“Lành  thay!  Như  những  gì  Xá-lợi-phất  nói.  Vì  sao  vậy?  

Xá-lợi-phất  có  thể  hàng  phục  tâm,  không  phải  không 

hàng  phục  tâm.  Xá-lợi-phất  khi  muốn  nhập  định  thì  có 

thể thành tựu không có  khó  ngại.  Giông như gia chủ có  y 

phục  đẹp,  tùy ý  lấy  mà không  có  khó  ngại.  Tỳ-kheo  Xá- 

lợi-phất  cũng  lại  như  vậy,  có  thê  hàng  phục  tâm,  không 

phải  không  có  thể  hàng  phục.  Xá-lợi-phất  tùy  ý  nhập 

tam-muội, tất cả đều hiện tiên. 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Các  Tỳ-kheo,  các  Thầy  đã  nói
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những  gì  theo  chỗ  thích  hợp  của  mình.  Nhưng  bây  giờ 

hãy nghe những gì Ta nói. 

“Tỳ-kheo  làm  sao  khiến  vườn  Ngưu  sư  tử  khả  ái?  Tỳ- 

kheo  sống  nương  theo  làng  xóm,  đến  giờ,  vị  ấy  đắp  y 

mang  bát,  vào  làng khất thực.  Sau khi khất  thực  xong,  vị 

ây  trở  vê  chô  ở,  rửa  mặt  và  tay,  ngôi  dưới  một  gốc  cây,  

chánh  thân,  chánh  ý,  kiêt  già,  buộc  niệm  trước  mặt.  Tỳ- 

kheo  ấy nghĩ thầm:  ‘Nay ta sẽ không dời bỏ  chỗ  ngồi nay,  

cho đên khi diệt tận hữu lậu,  thành vô  lậu.’

“Bấy giờ,  Tỳ-kheo  kia  sạch  hữu  lậu,  tâm được  giải thoát.  

Tỳ-kheo  như  vậy  khiến  vườn  Ngưu  sư  tử  khả  ái.  Vậy,  

nàỵ  các  Tỳ-kheo,  hãy  luôn  siêng  năng  tinh  tấn,  chớ  có 

biếng nhác. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH  SỐ 4

Tôi*  nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà,  nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Nay,  Ta  sẽ  nói  vê  sự  chú  nguyện34 có  sáu  đức,  các  vị 

hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo đáp:

34 Theo nội dung, có thể hiểu đây chỉ sự chú nguyện khi nhận bố 

thí; tổng quát,  chỉ chung sự bố thí. PãỊi:   dakkhină (Skt.  daksinã),  

dịch âm:  m in   đạt-sẩn.  Xem cht.  14 kinh 2 phẩm 33. 
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“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!” 

Bấy giờ,  các Tỳ-kheo vâng theo  lời Phật dạy. Thế Tôn bảo:

“Sáu đức  ấy  là gì?  Ở đây,  đàn việt  thí  chủ35 thành tựu ba 

[712a01]  pháp.  Thế  nào  là  đàn  việt  thí  chủ  thành  tựu  ba 

pháp?  Ở đây,  đàn việt thí chủ thành tựu túi căn, thành tựu 

giới  đức,  thành  tựu  đa  văn.  Đó  gọi  là  đàn  việt  thí  chủ 

thành tựu ba pháp này. 

“Vật được thí cũng thành tựu ba pháp.  Sao  gọi là ba? Vât 

kia  thành  tựu  sắc,  thành  tựu  vị,  thành  tựu  hương.  Có  ba 

pháp thành tựu này. 

“Này  Tỳ-kheo,  đó  gọi  là  có  sáu  sự  này,  được  công  đức 

lớn,  danh  đức  vang  xa,  đạt  được  báo  cam  lồ.  Cho  nên,  

các  Tỳ-kheo,  nếu  muốn  thành  tựu  sáu  sự  này,  hãy  niệm 

bố thí. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH  SỐ 5

Tôi*  nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ,  Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô  số người.  Lúc 

ấy  có  một  Tỳ-kheo  ở  trên  chồ  ngồi,  nghĩ  thầm:  “Mong 

Như  Lai  nói  với  ta  điều  ậì  đó.”  Bấy  giờ  Như  Lai  biết 

những ý nghĩ trong tâm vị ay, nên bảo các Tỳ-kheo:

35 Ĩ Ẽ Ì S Ỉ Ể   đàn việt ( dãnapati) tức thí chủ, Hán vừa dịch vừa 

âm vừa nghĩa. 
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“Nếu có  Tỳ-kheo  nào  nghĩ như vầy:  ‘Ước  mong Như Lai 

đích  thân  giáo  huấn  ta’;  Tỳ-kheo  ấy  hãy  đầy  đủ  giới 

thanh tịnh,  không có  tỳ vết, tu hành chỉ quán,  thích ở nơi 

nhàn tĩnh. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  có  ý  muốn  cầu  y  phục,  đồ  ăn  thức 

uống,  giường  nằm,  ngọa  cụ,  thuốc  men  chữa  bệnh,  hãy 

thành  tựu  giới  đức,  ở  nơi  nhàn  tĩnh  mà  tự tu  hành,  cùng 

chỉ quán tương ưng. 

“Nếu Tỳ-kheo nào  lại muốn cầu sự biết đủ, hãy niệm giới 

đức  đầy  đủ,  ở  nơi  nhàn  tĩnh  mà  tự  tu  hành,  cùng  tương 

ưng với chỉ quán. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  mong  cầu  sao  cho  chúng  bốn  bộ,  

quốc  vương,  nhân  dân,  các  loài  có  hình  hài  trong  thây 

nhận biết mình,  vị ấy hãy niệm tưởng đây đủ giới đức. 

“Nếu Tỳ-kheo  nào ý muốn cầu bốn thiền,  trong đó không 

tâm hối tiếc,  không dời đổi, hãy niệm thành tựu giới đức. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  ý  muốn  cầu  bốn thần túc,  hãy đầy 

đủ giới đức. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  có  ý muốn  cầu tám giải thoát  môn 

mà không trở ngại, vị ấy cũng hãy niệm đây đủ giới đức. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  có  ý  muốn  cầu  thiên  nhĩ nghe  hết 

tiếng trời người, hãy niệm đây đủ giới đức. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  có  ý  muốn  cầu  biết  những  ý  nghĩ 

trong tâm người khác,  niệm các  căn thiếu  sót,  vị ấy cũng 

hãy niệm đầy đủ giới đức. 

“Nấu  Tỳ-kheo  nào  lại  có  ý  muốn  cầu  biết  tâm  ý  chúng 

sanh  là tâm hữu dục  hay tâm vô  dục, tâm có  sân hận hay 

tâm  không  sân  hận,  [712b01]  tâm  có  ngu  si  hay  tâm 

không  ngu  si,  như  thật  biêt  chúng.  Tâm  có  ái  hay  tâm
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không  ái,  tâm  có  thọ  hay  tâm  không  thọ,  như  thật  biết 

chúng.  Tâm  có  loạn  hay  tâm  không  loạn,  tâm  có  ganh 

ghét  hay tâm không  ganh ghét,  tâm  có  nhỏ  mọn  hay tâm 

không nhỏ  mọn, tâm hạn lượng hay tâm không hạn lượng,  

tâm có  cảm thọ  hay tâm không  cảm thọ,  tâm có  định hay 

tâm  không  định,  tâm  có  giải  thoát  hay  tâm  không  giải 

thoát,  người  nào  muốn  biết  như  thật  như  vậy  cũng  phải 

đầy đủ giới đức. 

“Nếu Tỳ-kheo  nào  lại có  ý muốn được vô  lượng thần túc,  

phân  một  thân  thành  vô  số  và  hợp  trở  lại  thành  một,  vọt 

lên  và  chìm  xuống  tự  tại,  có  thể  hóa thân  cho  đến Phạm 

thiên, vị ấy cũng phải niệm đầy đủ giới đức. 

“Nếu  Tỳ-kheo  nào  lại  có  ý  muốn  cầu  tự  mình  nhớ  lại 

những  việc  trong  vô  số  đời  trước,  hoặc  một  đời,  hai  đời 

cho đến ngàn đời, trăm ngàn ức đời, trong một kiếp thành,  

kiếp  bại,  kiếp  thành  bại  không  thể  đếm  hết.  ‘Ta  đã  từng 

chết  đây,  sanh  kia,  tên  ấy,  họ  ấy,  hoặc  từ  nơi  kia  chết 

sanh  đến  chốn  này.’  Tự  nhớ  những  việc  vô  số  kiếp  như 

vậy, hãy niệm đầy đủ giới đức mà không có niệm khác. 

“Neu  Tỳ-kheo  nào  lại  có  ý  muốn  được  thiên  nhãn  trông 

thấy  hết  chúng  sanh,  đường  lành  đường  dữ,  sắc  đẹp  sắc 

xấu,  hoặc  tốt,  hoặc  xấu,  như  thật  mà  biết.  Hoặc  lại  có 

chúng  sanh thân,  miệng,  ý hành ác,  phỉ báng  Hiền thánh,  

thân  hoại  mạng  chung  sinh  trong  địa  ngục;  hoặc  lại  có 

chúng  sanh  thân,  miệng,  ý  hành  thiện,  không  phỉ  báng 

Hiền thánh, tâm ý chánh kiến,  thân hoại mạng chung sinh 

lên  trời  thiện  xứ;  người  có  ý  muốn  như  vậy,  hãy  niệm 

đây đủ giới đức. 

“Nếu Tỳ-kheo  nào  lại ý muốn cầu  diệt tận hữu  lậu,  thành 

vô  lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, biết như thật rằng: 

‘Sanh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  việc  cần  làm  đã  làm 

xong,  không  còn tái  sinh  đời  sau;’  hãy  niệm  đầy  đủ  giới
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đức,  trong  tự  tư  duy  không  có  loạn  tưởng,  sống  ở  nơi 

nhàn tĩnh.36

“Các  Tỳ-kheo, hãy niệm đầy đủ giới đức,  không  có niệm 

khác,  thành  tựu  đây  đủ  oai  nghi,  sợ  cả  những  lôi  nhỏ 

huống gì là lỗi lớn. 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  có  ý  muốn được  Như Lai  nói đến,  

hãy  niệm đầy đủ  giới đức.  Giới  đức  đã đầy đủ,  hãy niệm 

văn  đầy  đủ.  Văn  đã  đầy  đủ  thì,  hãy  niệm  bố  thí  đầy  đủ.  

Thí đã đầy đủ thì, hãy niệm đầy đủ trí huệ và giải thoát tri 

kiến,  thảy đều đầy đủ. 

“Neu  có  Tỳ-kheo  nào  đầy  đủ  các  thân  giới,  thân  định,  

thân tuệ, thân giải thoát,  thân giải thoát tri kiến,  được trời 

rồng,  quỷ thần trông  thấy  cúng  dường,  là  chỗ  đáng  kính,  

đáng  quí,  được  trời người  cung phụng.  Cho  nên,  này các 

Tỳ-kheo,  ai niệm đầy đủ năm phần pháp thân, người ấy là 

ruộng phước thế gian, không gì hơn được. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành.37

36 Từ đây trở lên, sáu đoạn, tham chiếu Pãli, A VI 2 Dutiya- 

ãhuneyyasutta (R.  iii. 280):  1.  iddhividham,  thần túc; 2.  dibbãya,  

 sotadhãtuyă visuddhãya,  thiên nhĩ thanh tịnh; 3 . parasattãnam 

 parapuggalãnam cetasã ceto paricca pạịãnãti,  tha tâm thông;  3 

 pubbenivăsam anussaratỉ,  túc mạng thông;  5.  dibbena cakkhunã 

 visuddhena,  thiên nhãn thanh tịnh;  6.  ãsavãnam khayã,  diệt tận 

hữu lậu.  Tỳ-kheo thành tựu 6 pháp này, trở thành người xứng 

đáng được cung kính, được tôn trọng, là phước điên vô thượng 

của thế gian (  ăhuneyyo ho ti  ...pe...  anuttaram punhakkhettam 

 lokassà). 

37 Bản Hán, hết quyển 29. 
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KINH SÓ 6

Tôi*  nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà,  nước Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ 

sát  chân,  rôi  ngôi  qua  một bên.  Lúc  ây,  Xá-lợi-phât bạch 

Thế Tôn rằng:

“Nay  con  đã  kết  hạ  tại  thành  Xá-vệ.  Ý  con  muốn  đi  du 

hóa trong nhân gian.” 

Thế Tôn bảo:

“Nay là lúc thích hợp.” 

Xá-lợi-phất  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân 

Phật,  rồi ra đi. 

Xá-lợi-phất  đi chưa  lâu,  có  một  Tỳ-kheo  ôm ý phỉ  báng,  

bạch Thế Tôn:

“Xá-lơi-phất  gây gỗ  với các  Tỳ-kheo,  rồi không  sám hối.  

Nay bỏ đi du hành trong nhân gian.”38

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo:

“Ngươi hãy mau mang lời của Ta gọi Xá-lợi-phất.” 

Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!” 

Phật bảo Mục-liên, A-nan:

“Các  ngươi  hãy  đến  các  phòng  tập  hợp  các  Tỳ-kheo  về 

chỗ  The Tôn.  Vì sao vậy? Bằng tam-muội đã chứng nhập, 

38 Chi tiết tương tợ, xem  Trung 5,  kinh 24 (Sư tử hống). 
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Xá-lợi-phất nay sẽ rống tiếng sư tử trước Như Lai.” 

Lúc  ấy,  các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy,  đều  tập  hợp  về 

chỗ  Thế Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi ngồi qua  một bên.  Tỵ- 

kheo  kia  vâng  lời  Thế  Tôn  dạy,  đi  đến  chỗ  Xá-lợi-phất,  

nói với Xá-lợi-phất:

“Như Lai muốn gặp Thầy!” 

Bấỵ  giờ,  Xá-lợi-phất  đến  chỗ  Phật,  đảnh  lễ  sát  chân,  rồi 

ngồi qua một bên.  Phật bảo Xá-lợi-phất:

“Vừa  rồi,  thầy vừa đi  chưa  lâu,  có  một  Tỳ-kheo  đến chỗ 

Ta,  bạch Ta rằng:  ‘Tỳ-kheo  Xá-lợi-phất  [713a01]  gây gỗ 

với  các  Tỳ-kheo.  Chưa  sám  hối  mà  bỏ  đi  du  hành  nhân 

gian. ’  Điều đó  có thật không?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật:

“Như Lai đã biết điều đó.” 

Thế Tôn bảo:

“Ta  đã  biết  rồi.  Nhưng  nay  đại  chúng  đều  có  lòng  hoài 

nghi.  Nay,  ở  giữa  đại  chúng,  ông  hãy  dùng  biện  tài  của 

mình mà làm sáng tỏ việc này.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật:

“Từ khi ra khỏi thai mẹ đến tám mươi tuổi, con thường tự 

tư duy,  là chưa từng  sát sanh,  cũng chưa nói dối.  Ngay cả 

trong  khi  đùa  vui  cũng  không  nói  dối.  Con  cũng  chưa 

từng  gây  đâu  loạn  người  này  với  người  kia.  Giả  sử  khi 

không  chuyên  ỷ,  mới  có  thể  làm  việc  này.  Nhưng,  bạch 

Thê Tôn,  nay tâm ý con thanh tịnh,  há cùng đấu tranh với 

các vị phạm hạnh sao? 

“Cũng như đất này,  nhận cả sạch  lẫn dơ.  Phân,  nước tiểu,  

mọi thứ ô  uế,  thảy đều nhận hếtế  Máu mủ,  đàm dãi,  cũng 

không  hề  khước  từ.  Thế  nhưng,  đất  này  cũng  không  nói 
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đó  là  xấu,  cũng  không  nói  đó  là  tốt.  Con  cũng  như  vậy,  

bạch  Thế  Tôn,  tâm  không  lay  động,  làm  sao  lại  có  tranh 

chấp  với  đồng  phạm  hạnh,  rồi  bỏ  đi  xa?  Người  mà  tâm 

không  chuyên nhất,  mới có  thể  có  việc  này.  Nay tâm con 

đã  chánh,  làm sao  lại  có  tranh châp  với đông phạm hạnh,  

rồi bỏ  đi xa? 

“Cũng như nước,  có  thể  rửa  sạch vật tốt,  cũng  có thể rửa 

sạch vật không tốt.  Nhưng nước kia không nghĩ rằng:  ‘Ta 

làm  sạch  vật  này;  bỏ  qua  vật  này.’  Con  cũng  như  vậy,  

không  có  tưởng khác,  làm sao  lại  có  tranh chấp  với đồng 

phạm hạnh, rồi bỏ đi xa? 

“Giống  như  ngọn  lửa  dữ  thiêu  đốt  núi  rừng,  không  lựa 

chọn tốt xấu, không hề tưởng niệm gì.  Con cũng như vậy,  

há lại có tranh chấp với đồng phạm hạnh, rôi bỏ đi xa? 

“Cũng  như  chổi  quét,  không  có  lựa  tốt  xấu,  đều  có  thể 

quét sạch, không hề tưởng niệm gì.39

“Giống  như  bò  không  có  hai  sừng,  hết  sức  hiền  lành,  

không chút hung bạo, rất  dễ điều khiển,  dẫn đi đâu tùy ý,  

không  có  gì khó  nhọc.  Cũng vậy,  bạch Thê Tôn,  tâm con 

như vậy,  không khởi tưởng gây tôn hại gì,  há  lại có  tranh 

chấp với đồng phạm hạnh, rồi bỏ đi xa? 

“Cũng  như  con  gái  dòng  chiên-đà-la  mặc  áo  rách  nát,  đi 

xin  ăn  giữa  người  đời,  không  có  gì  câm  kỵ40.  Con  cũng 

như vậy,  bạch Thế  Tôn,  cũng không  có tưởng niệm răng: 

‘Cứ gây gỗ rồi bỏ đi xa.’

“Cũng  như  cái  nồi đựng  mỡ bị rò  rỉ nhiều  chỗ,  người  có 

mắt thảy đều thấy chỗ  rỉ ra.  Con cũng như vậy,  bạch Thê

39 Nội dung có thêm đoạn lặp lại như trên, nhưng Hán dịch lược 

bỏ. 

40 Nên hiểu:  Không xâm phạm đến ai. 
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Tôn,  từ  trong  chúi  lỗ  rỉ  ra  chất  bất  tịnh,  há  cùng  đồng 

phạm hạnh tranh cãi nhau? 

“Giống  như  thiếu  nữ  xinh  đẹp,  lại  lấy  xác  chết  quấn  lên 

[713b01]  cổ rồi sanh ghê tởm nó.  Thé Tôn,  con cũng như 

vậy,  nhờm tởm thân  này như thiếu  nữ  ấy không khác,  há 

cùng  đồng  phạm  hạnh  tranh  cãi  nhau  rồi  bỏ  đi  xa?  Việc 

này  không  hề  có.  Thế  Tôn  đã biết  điều  này.  Tỳ-kheo  kia 

cũng  biết  rõ  điều  đó.  Nếu  có  việc  này,  xin  Tỳ-kheo  ấy 

nhận sự sám hôi của con!” 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia:

“Nay ngươi nên tự hối lỗi.  Vì sao vây? Vì nếu không sám 

hôi,  đâu ông sẽ bị vỡ thành bảy mảnh.” 

Lúc ấy,  Tỳ-kheo kia trong  lòng sợ hãi,  lông tóc đều dựng 

đứng,  vội  rời  chô  ngôi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân  Như 

Lai,  bạch Thế Tôn:

“Nay,  con tự biết xúc phạm Xá-lợi-phất.  Cúi xin Thế Tôn 

nhận sự sám hôi của con.” 

Thế Tôn bảo:

“Tỳ-kheo,  ngươi  hãy  tự  hướng  về  Xá-lợi-phất  mà  sám 

hối.  Neu không đầu ngươi sẽ vỡ thành bảy mảnh.” 

Lúc  ấy,  Tỳ-kheo  kia  liền  hướng  đến  Xá-lợi-phất  đảnh  lễ 

sát chân, bạch Xá-lợi-phất:

“Cúi  xin  ngài  nhận  sự  sám  hối  của  con.  Vì  ngu  muội,  

không phân biệt được  sự thật.” 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất:

“Nay  ông  hãy  nhận  sự  hối  lỗi  của  Tỳ-kheo  này,  lại  nên 

dùng tay xoa đâu.  Vì sao  vậy? Vì néu ông không nhận sự 

sám  hôi  của  Tỳ-kheo  này,  đâu  kia  sẽ  bị  vỡ  thành  bảy 

mảnh.” 
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Xá-lợi-phất dùng tay xoa đầu, nói Tỳ-kheo:

“Cho  phép  Thầy  sám  hối!  Như  ngu,  như  si,  trong  Phật 

pháp này rất là rộng rãi,  có thể tùy thời hôi  lôi.  Lành thay!  

Nay ta nhận sự sám hôi của Thây,  sau này chớ tái phạm.”  

Xá-lợi-phất nói như vậy ba lần. 

Rồi Xá-lợi-phất bảo Tỳ-kheo  kia:

“Thầy  chớ  có  tái  phạm.  Vì  sao  vậy?  Vì  có  sáu  pháp  dẫn 

vào  địa  ngục,  sáu  pháp  sanh  thiên,  sáu  pháp  dân  đên 

Niết-bàn.  Thế  nào  là  sáu?  (1)  Muốn  hại  người  khác.  (2) 

‘Ta đã khởi tâm hại’,  rôi vui  mừng  hớn hở không  thê  kê.  

(3)  ‘Ta  nên  khiến  người  hại  người  khác’,  ở  trong  đó  mà 

khởi tâm hại.  (4)  Khi  đã hại được  người,  ở trong  đó  khởi 

vui  mừng.  (5)  ‘Ta  sẽ  được  câu  hỏi  về  sự  không  thơm 

này’.  (6)  Sự việc  ấy chưa  xảy ra42,  trong  lòng ưu  sầu.  Đó 

gọi là có  sáu pháp khiến người rơi vào đường dữ. 

“Sao  gọi  là  sáu  pháp  đưa  người  đến  thiện  xứ?  Thân  giới 

đầy đu,  khẩu  giơi  đầy đủ,  ý giới đầy đủ,  mạng  căn thanh 

tịnh,  không tâm giết  hại,  không tâm ganh tị.  Đó  gọi  là  có 

sáu pháp này sanh vào thiện xứ. 

“Sao  gọi là tu sáu pháp dẫn đến Niết-bàn? Đó  là sáu pháp 

tư  niệm.  Thế  nào  là  sáu?  Thân  hành  từ  không  hoen  ô,  

miệng  hành  từ  không  hoen  ố  [713c01],  ý  hành  từ  không 

hoen ố.  Nếu được  đồ  lợi dưỡng thì có  thể phân chia đông 

đều  cho  người  khác  mà  không  có  tưởng  tiếc  rẻ.  Giữ  gìn 

giới  cấm  không  có  lầm  lỗi;  thành  tựu  đây  đủ  giới  mà

41  Hán: bất hinh chi vấn 

chưa rõ ý.  Có lê muốn nói 

“tiếng đồn không tốt”;  ở đây muốn rao truyền tiếng xấu hại 

người.  Xem  Tỉ-nại da 4,  T24 tr.  866cl3:  “Sa-môn Đầu-na nghe 

lời đồn đãi không tốt ấy Kllít^FIÌíọỉ  liền đến bạch Thế Tôn.” 

42 Nghĩa là, chưa hại được người. 
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người  trí  qụý  trọng.  Điều  gì  là  tà  kiến,  chánh  kiến,  xuất 

yêu  của  Hiền thánh,  dứt  sạch  gốc  khổ;  các  kiến  giải  như 

vậỵ,  thảy đêu phân  minh.43 Đó  gọi  là  sáu  pháp  được  đến 

Niêt-bàn.  Nay  Tỳ-kheo,  thầy  hãy  tìm  cầu  phương  tiện 

hành sáu pháp này. 

“Các Tỳ-kheo,  hãy phải học điều này như vậy.” 

Bấy giờ,  Tỳ-kheo  kia  lại  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ 

sát  chân  Xá-lợi-phất:  “Nay  con  lại  tự  sám  hối.  Vì  như 

ngu, như si mà không phân biệt được sự thật.  Cúi xin Xá- 

lợi-phât nhận sự hối lỗi của con.  Sau này con sẽ không tái 

phạm.” 

Xá-lợi-phất nói:

“Cho  phép  Thầy hối  lỗi.  Trong  pháp  Hiền  thánh rất  rộng 

rãi, hãy tự sửa đổi.  Từ nay về sau,  chớ có tái phạm lại.” 

Tỳ-kheo  kia,  sau  khi  nghe  những  gì  Xá-lợi-phất  dạy,  

hoan hỷ phụng hành. 

KINH SỐ 744

Tôi* nghe như vầy:

Một thời,  Phật trú tại vườn cấp  Cô  Độc, rừng cây Kỳ-đà 

nước Xá-vệ.  Bấy giờ,  Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Nay  Ta  sẽ  nói  pháp  Không  tối  thượng  đệ  nhất45.  Các 

ngươi hãy lắng nghe và suy niệm kỹ!” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!” 

43 Sậu trọng pháp, hay khả hỷ, xem kinh số  1  phẩm 37 trên. 

44 Đôi chiếu  Tạp  13,   (Hán) kinh 355, (Việt) kinh 299. 

456



Phẩm sáu ữọng pháp

Như vậy,  các Tỳ-kheo vâng  lời Phật dạy. 

Thế Tôn bảo:

“Sao  gọi  là pháp  Không  tối thượng đệ  nhất? Nếu khi  mắt 

khởi  thì  nó  khởi,  nhưng  không  thấy từ  đâu  đến.  Khi  mắt 

diệt  thì  nó  diệt,  nhưng  không  thấy  nơi  nó  diệt,  trừ  pháp 

giả  hiệu46,  pháp  nhân  duyên.  Sao  gọi  là  giả  hiệu  nhân 

duyên?  Cái  này  có,  thì  (cái  kia)  có;  cái  này  sinh,  thì  (cái 

kia)  sinh.  Tức  là,  vô  minh  duyên hành,  hành  duyên thức,  

thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  sáu  xứ,  sáu  xứ 

duyên  xúc47,  xúc  duyên  thọ48,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên 

thủ49,  thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  chết,  

chết  duyên  sầu  ưu  khổ  não  không  thể  đếm  hết.  Như  vậy 

khổ uẩn được tác thành. 

“Do  nhân  duyên  này,  (cái  này)  không  thì  không  (kia),  

đây  diệt  thì  (kia)  diệt,  vô  minh  diệt  thì  hành  diệt;  hành 

diệt thì thức diệt; thức diệt thì danh sắc diệt; danh sắc diệt 

thì sáu xứ diệt;  sáu xứ diệt thì xúc*  diệt;  xúc  diệt thì thọ* 

diệt;  thọ  diệt  thì  ái  diệt;  ái  diệt  thì  thủ*  diệt;  thủ  diệt  thì 

hữu  diệt;  hữu  diệt  thì  sanh  diệt;  sanh  diệt  thì  chết  diệt;  

chết  diệt  thì  sầu  ưu  khổ  não  đều  bị  diệt  sạch,  ngoại  trừ 

pháp  giả  hiệu.  Pháp  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý,  cũng  lại  như 

vậy.  Khi  khởi  thì  khởi,  nhưng  không  biêt  nó  từ  đâu  đên.  

Khi diệt thì diệt cũng không biết nơi nó  diệt,  [714a01] trừ

46 

(trừ) giả hiệu pháp nhân duyên pháp; Cf.  

 Tạp,  dẫn trên: 

(trừ) tục số pháp. Có lẽ tương đương 

Pãli:   idappaccayatãpaticcasamuppãda,  y duyên tánh duyên khởi,  

thử nhân tánh duyên khởi, tương y tánh duyên khởi.  Trong đó, từ 

1^  trừ có thể hiểu “ngoại trừ”, tức hàm ý “duy chỉ”. 

47 Nguyên Hán:  Canh lạc

48 Nguyên Hán: Thống  'Jfặị-

49 Nguyên Hán: Thọ  jẾ-
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pháp  giả hiệu  kia.  Pháp  giả hiệu kia  là,  đây khởi  thì  (kia) 

khởi,  đây diệt thì (kia)  diệt. 

“Sáu  xứ này cũng không có  người tạo tác,  cũng vậy danh 

sắc.  Pháp  sáu  xứ  0 là  do  cha  mẹ  mà  có  thai,  cũng  không 

có  nhưng  do  nhân  duyên  mà  có.  Đây  cũng  là  giả  hiệu.  

Trước  phải  có  đối  đãi,  sau  đó  mới  có.51  Giống  như  dùi 

cây  tìm  lửa.  Vì  trước  có  đối  đãi,  sau  đó  lửa  sanh*.  Lửa 

không  từ  cây ra,  cũng  không  ở  ngoài  cây.  Neu  có  người 

nào  bổ  cây  tìm  lửa,  cũng  không  thể  được.  Đều  do  nhân 

duyên  hội  hợp,  sau  đó  có  lửa.  Sáu  tình52 này  khởi  bệnh 

cũng  lại như vậy,  đều do  duyên họp  ở trong đó khởi bệnh.  

Khi  sáu  xứ  này  khởi  thì  khởi,  cũng  không  thấy  nó  đến.  

Khi  diệt  thì  diệt,  cũng  không  thấy  nó  diệt,  trừ  pháp  giả 

hiệu kia.  Nhân vì cha mẹ hội hợp mà có.” 

Bấy giờ,  Thế Tôn liền nói kệ này:

 Trước p h ả i thọ  bào  thai, 

 D ầ n  dần n h ư  g iọ t sữa. 

 R ồ i g iố n g  n h ư  khố i thịt. 

 S a u  m ớ i tư ợ n g  ra hình. 

 Trước  tiên sa nh   đ ầ u cổ; 

 K e  sanh   tay,  chân,  ngón; 

 Và sa n h  các  bộ p h ậ n :

 Lông,  tóc,  móng,  ră n g  thành. 

 N eu  kh i m ẹ ăn  uống, 

 C ác th ứ  m ón ăn ngon, 

50 Sau các từ này, 7 chữ trong để bản:  7 A À ÍF M Á ỉễ fF , được 

xóa bỏ trong TNM. 

51  Dịch sát theo Hán; nhưng cũng có thể hiểu:  Do quan hệ với cái 

trước mà cái sau có. 

52 

lục tình, đây chỉ sáu căn. 

458



Phẩm sáu trọng pháp

 Tỉnh k h ỉ d ù n g  n u ô i mạng; 

 N g u ồ n  g ố c  của thọ  thai. 

 H ìn h   h à i thành đ ầ y  đủ, 

 C ác căn k h ô n g  thiếu sót; 

 N h ờ  m ẹ  đ ư ợ c sa n h  ra 

 Thọ  thai k h ổ  n h ư  vậ y. 53

“Các  Tỳ-kheo  nên biết,  nhân duyên  hội  hợp  mới  có  thân 

này.  Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  trong  một  thân  người  có  ba  trăm 

sáu  mươi  đốt  xương,  chúi  vạn  chín  ngàn  lô  chân  lông,  

năm  trăm  mạch  máu,  năm  trăm  dây  gân,  tám  vạn  hộ 

trùng.  Tỳ-kheo  nên  biêt,  thân  sáu  xứ  có  những  tai  biên 

như  vậy.  Tỳ-kheo  hãy  niệm  tư  duy  vê  tai  hoạn  như  vậy.  

Ai tạo  ra bộ  xương  này?  Ai  hợp  gân mạch này?  Ai tạo  ra 

tám vạn hộ trùng này? 

“Khi  Tỳ-kheo  kia  tư  duy như  vậy  liền đắc  hai  quả  A-na- 

hàm hoặc A-la-hán,” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này:

 B a  trăm  sá u  đ ố t xương, 

 Ở  tro n g  thân  n g ư ờ i này. 

 Đ iề u  m à   C ổ P h ậ t đ ã  diên, 

 N a y  ta c ũ n g  n ó i lại. 

[  714b01\  Gân g ồ m   năm   trăm   dây; 

 M ạ ch   cũ n g  cù n g  n h ư  vậy. 

 Trù ng có  tám   vạn loại. 

 Chỉn  vạn  chỉn  ngàn  lông. 

 53 Tham chiếu,  Tạp 49 T2 tr.  357; dẫn bởi   Câu-xá 9 tr. 47cl9; cf.  

Pãli,  s. i.  206:  pathamam kaỉaỉam hoti kalaỉã hoti abbudam/ 

 abbudã jơ yate p e s ĩ p e s ĩ nibbattati ghano// ghanã pasãkhã jãyantì 

 kesă lomã nakhãni ca/yam  cassa bhunjati mãtã,  annam pãnan ca 

 bhojjanam/ tena so tattha yãpeti,  mãtukucchigato n a ro ’till
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 H ã y  quản   thân n h ư  vậy; 

 Tỳ-kheo  cần  tinh tẩn, 

 C hón g  đ ắ c đạo La-hán, 

 Đ i đến  cõ i N iết-bàn. 

 P h á p  n à y đ ều  K h ô n g  tịch, 

 N h ư n g  ng ư ờ i ngu  tham  đắm. 

 N g ư ờ i tr í tâm   vu i vẻ 

 N g h e  g ố c  p h á p  K h ô n g  này. 

“Này Tỳ-kheo,  đó  gọi  là pháp  Không tối thượng đệ  nhất.  

Ta  đã  nói  cho  các  ngươi  pháp  được  Như  Lai  thi  hành54.  

Nay  Ta  đã  khởi  lòng  từ thương  xót,  điều  cần  làm  Ta  đã 

làm xong.  Các ngươi thường phải niệm tu hành pháp này.  

ơ  chô  nhàn tĩnh,  tọa thiên tư duy,  chớ có biếng nhác.  Nay 

không  tu  hành,  sau  hôi  vô  ích.  Đó  là  lời  giáo  huấn  của 

Ta. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ 856

Tôi*  nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ,  bà-la-môn Sanh Lậu đến chỗ  Thế Tôn, thăm hỏi

54 Để bản: Thuỵết hành 

TNM: Thi hành Mĩ ÍT-

55 Văn chuẩn về giáo giới này, xem   Trung 21,  kinh 86 (tr.  

565cl9), và tản mạn.  Văn chuẩn Pãli, xem M  8  Sallekha (R.i.  46),  

và tản mạn. 

56 Cf. A VI 52 Khattiyasutta (R. iii. 362). 
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Phật  rồi,  ngồi  qua  một  bên.  Bà-la-môn  Sanh  Lậu57 bạch 

The Tôn:

“Thưa  Cù-đàm,  ngày  nay  tâm  ý  của  người  sát-lợi  muốn 

cầu  sự  gì?  Có  hành  nghiệp  gì?  Chấp  theo  giáo  gì?  Theo 

đuôi  mục  đích  gì?58  Tâm ý  của  người  bà-la-môn  ý muôn 

cầu  sự  gì?  Có  hành  nghiệp  gì?  Chấp theo  giáo  gì*? Theo 

đuổi  gì?  Quốc  vương  ngày nay,  ý  muốn cầu gì?  Có  hành 

nghiệp  gì?  Chấp  theo  giáo  gì*?  Theo  đuổi  mục  đích  gì?  

Đạo  tặc  ngày  nay,  ý  muốn  cầu  gì?  Có  hành  nghiệp  gì?  

Chấp  theo  giáo  gì*?  Theo  đuổi  mục  đích  gì?  Người  nữ 

ngày nay,  ý muôn câu  gì?  Có  hành nghiệp  gì?  Châp  theo 

giáo  gì*? Theo đuổi mục đích gì?” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Bà-la-môn:

“Sát-lợi thường thích tranh tụng,  nhiều thứ kỹ thuật, ham 

thích tác vụ,  việc  làm phải đạt cứu cánh,  không nghỉ giữa 

chừng.”59

Bà-la-môn hỏi:

“Bà-la-môn,  ý cầu gì?” 

Thế Tôn bảo:

“Bà-la-môn,  ý  thích  chú  thuật,  y  tựa  cư  gia,  ưa  thích  nơi 

chốn  nhàn  tĩnh,  mục  đích  cư  gia,  ý  hướng  đên  Phạm

57 Xem cht.  14, kinh 2 phẩm 6.  Tham chiếu Hán,  Trung 37,  kinh 


149. 

58 Pãli:  kim adhippãya, kim  upavicãra, kim adhitthãnã, kim 

 abhinivesã,  kim pariyosănã,  mong cầu cái gì? Tư niệm cái gì? Y 

tựa cái gì? Tham chấp cái gì? Theo đuôi cứu cánh gì? 

59 So sánh Păli,  dẫn trên:  “Người sát-lợi  mong câu tài vật, tư niệm 

trí tuệ, y tựa sức mạnh, tham chấp lãnh thổ,  cứu cánh là quyền 

lực.” 
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thiên.”60 

Lại hỏi:

“Quốc vương, ý cầu những gì?” 

Thế Tôn bảo:

“Bà-la-môn  nên  biết,  ý  muốn  của  vua  là  được  quyền  cai 

trị, ý đặt tại binh đao, tham đắm tài bảo.”61

“Đạo tặc, ý cầu gì?”62

Thế Tôn bảo:

“Kẻ trộm,  ý đạo tặc nhắm trộm lén, tâm đặt ở chỗ  gian tà,  

muôn  cho  mọi  [714c01]  người  không  biết  việc  làm  của 

mình.” 

“Người nữ,  ý cầu điều gì?” 

Thế Tôn bảo:

“Người  nữ,  ý  để  nơi  người  nam,  tham  đắm  tài  bảo,  tâm 

lụy nam nữ,  tâm muốn tự do.” 

Bấy giờ, bà-la-môn bạch Thế Tôn:

“Thật  là kỳ diệu!  Thật hy hữu!  Ngài biết ngần ấy sự kiện,  

như thật không hư. Ngày nay,  ý Tỳ-kheo cầu điều gì?” 

Thế Tôn bảo:

“Giới  đức  đầy  đủ,  tâm  an  trú  đạo  pháp,  ý  ở  nơi  bốn  đế, 

60 Pãli, dẫn trên:  “Bà-la-môn mong cầu tài vật, tư niệm trí tuệ, y 

tựa chú thuật, tham châp tế tự, cứu cánh hướng đến thế giới Phạm 

thiên.” 

61  Trong bản Pãli, sát-lợi và quốc vương được liệt vào một nhóm 

chung. 

62 Trong bản Pãli, hỏi về giai cấp cư sĩ ( gahapatika), thay vì đạo 

tặc. 
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ước  muốn  đến  Niết-bàn.  Đây  là  những  điều  mong  cầu 

của Tỳ-kheo.” 

Lúc ấy,  Bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn:

“Thật  vậy,  Thế  Tôn,  việc  làm  của  Tỳ-kheo,  ý không  dời 

đổi.  Ý  nghĩa  thật  như vậy,  thưa  Cù-đàm,  Niết-bàn  là  cực 

kỳ  an  lạc.  Những  gì  Như  Lai  đã  thuyết  là  quá  nhiều.  

Giống  như  kẻ  mù  được  thấy,  người  điếc  được  nghe,  

người  ở  trong  tối  thấy  sáng.  Những  điều  Như  Lai  nói 

hôm  nay,  cũng  như  vậy,  không  đổi  khác.  Nay  tôi  việc 

nước quá nhiều,  muốn trở về nơi ở.” 

Thế Tôn bảo:

“Nên biết đúng  lúc.” 

Bà-la-môn  Sanh  Lậu  rời  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  nhiễu 

Phật ba vòng rồi lui đi. 

Bà-la-môn  Sanh  Lậu,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  

hoan hỷ phụng hành. 

KINH SỐ 963

Tôi*  nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  trú  tại  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy  giờ,  bà-la-môn  Sanh  Lậu  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ 

sát  chân,  ngồi qua  một bên.  Bấy giờ bà-la-môn bạch Thế 

Tôn:

“Ở  trong  đây  có  Tỳ-kheo  nào  tu  hành  thế  nào  mà  phạm 

hạnh không sứt, không rò rỉ; thanh tịnh tu phạm hạnh?” 

Thế Tôn bảo:

63 Tham chiếu, A.  VII. 47 Methunã (R.  iv.  54). 
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“Nếu  có  người  nào  giới  luật  đầy  đủ,  không  có  điều  vi 

phạm, người đó được nói là thanh tịnh tu hành phạm hạnh. 

“Lại nữa,  Bà-la-môn,  khi  mắt thấy sắc,  không khởi tưởng 

đắm, không khởi niệm tưởng phân biệt,64 trừ tưởng ác, bỏ 

pháp  bất  thiện,  được  nhãn  căn  trọn  vẹn;  người  này được 

nói  là  tu  phạm  hạnh  thanh  tịnh.  Khi  tai  nghe  tiếng,  mũi 

ngửi mùi,  lưỡi biết vị, thân biết mịn trơn,  ý biết pháp, đều 

không  có tưởng của thức,65 không khởi niệm của tưởng,66 

tu phạm hạnh thanh tịnh,  thành tựu ý căn.” 

Bà-la-môn bạch Phật:

“Những  người  như  thế  nào  là  không  tu  phạm  hạnh,  

không đầy đủ thanh tịnh hạnh67?” 

Thế Tôn đáp:

“Nếu có  giao hội68 với người, đó gọi phi phạm hạnh.”  

Bà-la-môn bạch Phật:

“Những người như thế nào  là rò rỉ,69 không đầy đủ?” 

'T
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Thê Tôn đáp:

“Nếu  có  người  giao  tiếp  với  người  nữ,  hoặc  sờ  nắm  tay

64 Thức niệm § i ^ . về thủ hộ căn môn,  văn chuẩn,  theo Pãli  (Cf.  

D 2  Sãmaímaphala, và tản mạn):   cakkhunm rũpam disvã na 

 nimittaggãhĩ hoti nãnubyarỊịanaggãhĩ,  khi mắt thấy sắc,  không 

nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng (chi tiết). 

65 Thức tưởng tHĩí§, thức nắm bắt tổng tướng. Xem cht. 64 trên. 

66 Tưởng niệm 

như thức niệm, xem cht. 64 trên. 

67 Thanh tịnh hạnh /H/ậÍT: Phạm hạnh; Pãli:   brahmacariya. 

68 Nguyên Hán:  {Mía  câu hội  (Pãli:   dvayayamsamăpatti =  

 methunã)-,  định nghĩa từ phi phạm hạnh (Pãli:   abrahmacariyaỴ.  

Hành pháp dâm dục. 

69 Phạm hạnh bị sứt mẻ, rò ri. 

464



Phẩm sáu ừọng pháp

chân  nhau,70  [715a01]  ấp  ủ  trong  lòng,  nhớ  mãi  không 

quên;  người  đó,  này Bà-la-môn,  được  nói  là  hành  không 

trọn  vẹn,  bị  rò  rỉ,  các  sự  dâm  dật71  cùng  tương  ưng  với 

dâm, nộ,  si. 

“Lại  nữa,  Bà-la-môn,  hoặc  người  ấy  đùa  cợt,72  đối  đáp 

với  người  nữ.  Này  Bà-la-môn,  người  đó  được  nói  là 

người  này hành không  trọn vẹn,  bị  rò  rỉ,  có  dâm,  sân,  si;  

phạm hạnh không đầy đủ để tu thanh tịnh hạnh. 

“Lại nữa,  Bà-la-môn,  hoặc  có  người trố  mắt  nhìn73  người 

nữ không di chuyển rồi ở trong đó khởi tưởng dâm,  nộ,  si,  

sanh các loạn niệm; này Bà-la-môn, người này được nói là 

phạm hạnh không thanh tịnh, không tu phạm hạnh. 

“Lại nữa,  này Bà-la-môn,  hoặc có người từ xa nghe,  hoặc 

nghe  tiếng  khóc,  hoặc  nghe  tiếng  cười,74 bèn  ở  trong  đó 

khởi  các  loạn  tưởng  dâm,  nộ,  si;  này  Bà-la-môn,  người 

này  được  nói  là  không  thanh  tịnh  tu  phạm  hạnh,  cùng 

tương ưng với dâm, nộ,  si, phạm hạnh không toàn đủ. 

“Lại  nữa,  này  Bà-la-môn,  hoặc  có  người  đã  từng  gặp 

người  nữ,75  sau  đó  sinh  tưởng  nhớ,  hoặc  con  mắt  người 

nữ,  ở trong đó  sinh tưởng;  tại nơi khuất kín vắng vẻ,  khởi 

dâm,  nộ,  si,  cùng  ác  hạnh  tương  ưng;  này  Bà-la-môn,  

người này được nói là không tu Phạm hạnh.” 

Bấy giờ,  Bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn:

70 Păli: Không hành dâm nhưng sờ nắm. 

71  Lậụ, chư dâm dật 

Pãli:  ( brahmacariyassa)  sabaỉam,  

 kammãsa,  (phạm hạnh) có tỳ vết, có  hoen 0. Nhưng Hán dịch đọc 

là  ãsavam,  kamăsam,  có lậu, có khát vọng dâm dục. 

72 Pãli, không xúc chạm thân thể nhưng đùa cợt. 

73 Păli, không đùa cợt,  nhưng nhìn. 

74 Pãli, không nhìn, nhưng nghe tiếng nữ, bị kích thích. 

75 Pãli, không thấy, không nghe tiếng, nhưng nhớ. 
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“Kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay!  Sa-môn  Cù-đàm này  biết  rõ 

phạm  hạnh,  cũng  biết  không  phạm  hạnh;  biết  rõ  phạm 

hạnh  rò  rỉ,  cũng  biêt  rõ  phạm  hạnh  không  rò  rỉ.  Vì  sao 

vậy?  Vì  nay  tôi  cũng  có  ý  nghĩ  này,  khi  thấy  có  người 

nào  cùng  người  nữ  chân  tay  đụng  chạm  nhau,  khởi  các 

loạn tưởng,  khi  ấy tôi  nghĩ rằng  người  này  hành  bất  tịnh 

hạnh,  cùng  dâm,  nộ,  si  tương  ưng.  Cảm  thọ  bậc  nhất,  là 

người nữ.  Khả dục bậc  nhất, đó chính là mắt với mắt nhìn 

nhau,  người  nữ  kia  hoặc  nói,  hoặc  cười,  hoặc  nắm  chéo 

áo  người  nam;  hoặc  cùng  nói  chuyện  vừa  nắm  chéo  áo 

người  nam.76 Khi  ấy,  tôi  liền  sanh  ý  nghĩ này:  ‘Sáu  điều 

này,  người đều hành hạnh bất tịnh hết. ’

“Hôm  nay,  Như  Lai  đã  dạy  rất  nhiều.  Giống  như  người 

mù  được  măt,  người  mê  thây  đường,  người  ngu  được 

nghe đạo, người có  mắt thấy sắc;  Như Lai thuyết pháp  lại 

cũng như vậy.  Nay con xin tự quy y Phật,  Pháp, Tăng.  Từ 

nay trở vê  sau  không  sát  sinh  nữa.  Cúi xin  nhận  con  làm 

ưu-bà-tắc. 

Bà-la-môn  Sanh  Lậu,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  

hoan hỷ phụng hành. 

KINH  SỐ  1077

Tôi* nghe như vầy:

Một thời,  đức  Phật trú tại  rừng bên ngoài thành  Tỳ-xá-ly 

cùng  với  chúng  năm  trăm đại  Tỳ-kheo.  Bấy giờ,  Tôn  giả

76 Hán:  Sáu trường hợp quan hệ nam nữ liên hệ dâm dục. Pãli,  

ibid., bảy trường hợp liên hệ hành dâm  (sattannam 

 methunasamyogãnam). 

 11 Tham chiêu Păli, M 35  CũỊa-Saccakasutta (R.i. 227). Hán,  Tạp 

5, kinh  110. 
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Mã  Sư78 đến  [715b01]  giờ khất thực,  đắp y mang bát vào 

thành  khất  thực.  Khi  ấy,  Ni-kiền  Tử  Tát-già79 thấy  Tôn 

giả Mã Sư đến,  liền đến hỏi:

“Thầy  ông  nói những  nghĩa  gì?  Có  những  giáo  huấn  gì?  

Giáo giới đệ tử bằng nghĩa thuyết gì?” 

Tôn giả Mã Sư đáp:

“Này  Bà-la-môn,  sắc  là  vô  thường.  Cái gì  vô  thường,  cái 

đó  tức  là  khổ.  Cái  gì  là  khổ,  cái  đó  tức  là  vô  ngã.  Cái  gì 

vô  ngã,  cái  đó  tức  là không.  Không  có  nghĩa  là:  ‘Cái  kia 

không  phải  của  tôi;  tôi  không  phải  của  cái  kia.’  Đó  là 

điều  mà  người  trí  đã  học.  Thọ*,  tưởng,  hành,  thức  là  vô 

thường.  Năm thủ uẩn này là vô  thường,  tức  là khổ.  Cái gì 

là  khổ,  cái  đó  tức  là  vô  ngã.  Cái  gì  vô  ngã,  cái  đó  tức  là 

không.  Không  có  nghĩa  là:  ‘Cái  kia  không  phải  của  tôi;  

tôi  không  phải  của  cái  kia.’  Ông  muốn  biết  thì,  ý  nghĩa 

mà  Thầy tôi  giáo  giới  là  như vậy,  vì  các  đệ  tử  dạy  nghĩa 

như vậy.” 

Khi ấy, Ni-kiền Tử lấy hai tay che tai nói:

“Thôi,  thôi!  Mã  Sư!  Tôi không thích nghe  những  lời này.  

Nếu  Sa-môn  Cù-đàm  có  dạy  điều  này,  thì  tôi  thật  không 

muốn  nghe.  Vì  sao  vậy?  Theo  nghĩa  của  tôi  thì  sắc  là 

thường.  Nghĩa  của  Sa-môn  thì  vô  thường.  Ngày  nào  đó 

tôi  sẽ  gặp  Sa-môn  Cù-đàm  để  biện  luận.  Tôi  sẽ  trừ  khử 

tâm điên đảo  Sa-môn Cù-đàm.” 

Bấy giờ,  trong thành Tỳ-xá-ly có  năm trăm đồng  tử cùng 

tập họp  lại một  chỗ để bàn luận.  Lúc này, Ni-kiên Tử đên 

chỗ  năm trăm đồng tử,  nói với các  đồng tử:  “Các  cậu với

78 Mã Sư ,HW-   Tạp 5: A-thấp-ba-thệ. Pali:  Assaji. 

79 Tát-già Ni-kiền Từ 

Pãli:  Saccaka Niganthaputta. 
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tôi  cùng  đến  chỗ  Sa-môn  Cù-đàm.  Vì  sao  vậy?  Vì  tôi 

muốn biện  luận  với  Sa-môn  Cù-đàm kia,  để  cho  Sa-môn 

kia  thấy  được  đường  chính  chân  thật.  Sa-môn  nói  sắc  là 

vô  thường.  Theo  nghĩa  ta  thì  sắc  là  thường.  Giống  như 

lực  sĩ tay  nắm  lấy  lông  của  con  dê  lông  dài,  rồi  dẫn  đi 

đâu  tùy  ý,  không  có  gì  khó  ngại.  Nay  ta  cũng  vậy,  hôm 

nay  ta  sẽ  cùng  Sa-môn  Cù-đàm  kia  biện  luận,  ta  buông 

hay bắt tùy ý, không có gì nghi ngờ. 

“Giống  như  con voi  mạnh  hung  bạo  có  sáu  ngà,  ở  trong 

núi  sâu  nô  đùa  không  có  gì trở ngại.  Nay ta  cũng  vậy,  ta 

sẽ  cùng  Sa-môn  kia  biện  luận,  không  có  gì  nghi  nan.  

Giống  như  hai  tráng  sĩ  bắt  một  người  yếu,  nướng  trên 

ngọn lửa,  trở qua trở lại tùy ý,  cũng không có gì khó khăn 

trở ngại.  Nay ta  cùng  vị  kia  luận  nghĩa  cũng  vậy,  không 

có  gì khó  khăn trở ngại.  Trong  luận nghĩa của ta, voi  còn 

có thể bị hại,  huống gì  là người.  Ta cũng  có thể khiến voi 

đi  về  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc  há  không  bằng  người  sao?  

Nay  những  vật  vô  tình  như  các  cột  kèo  trong  giảng 

đường  này,  ta  còn  khiến  cho  [715c01]  di  chuyển,  huống 

chi  cùng  người  biện  luận,  mà  có  thể  thắng  ta  sao?  Ta  sẽ 

khiến ông ấy trào máu miệng ra mà chết.” 

Trong số đó, hoặc có đồng tử nói như vầy:

“Ni-kiền Tử nhất định không có  khả năng  luận nghị80 với 

Sa-môn.  Nhưng  chỉ  sợ  Sa-môn  Cù-đàm  mới  cùng  luận 

nghị với Ni-kiền Tử thôi.” 

Có người lại nói:

“Sa-môn  Cù-đàm  không  luận  nghị  cùng  với  Ni-kiền  Tử.  

Chỉ  có  Ni-kiền  Tử  mới  có  khả  năng  luận  nghị  với  Sa- 

môn thôi.” 

80 Nên hiểu:  Không thể phá luận nghị của.  
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Khi ấy, Ni-kiền Tử suy nghĩ như vầy:

“Giả  sử  những  điều  Sa-môn  Cù-đàm  nói  như  Tỳ-kheo 

Mã  Sư,  thế  thì  đủ  cho  ta  đối  đáp.  Nếu  có  nghĩa  gì  khác,  

cứ nghe rồi sẽ biết.” 

Bấy giờ Ni-kiền  Tử dẫn năm trăm đồng tử trước  sau  vây 

quanh  đi đến chỗ  Thế  Tôn,  cùng thăm hỏi nhau,  rồi  ngồi 

qua một bên. 

Ni-kiền Tử bạch Thế Tôn:

“Thế  nào,  Cù-đàm,  Ngài  có  giáo  giới gì?  Dùng  giáo  giới 

gì để dạy cho các đệ tử?” 

Phật bảo Ni-kiền Tử:

“Những điều Ta  nói,  sắc  là vô  thường.  Cái  gì  vô  thường,  

cái đó  tức  là khổ.  Cái gì  là khổ,  cái đó  tức  là  vô  ngã.  Cái 

gì  vô  ngã,  cái  đó  tức  là  không.  Không  có  nghĩa  là:  ‘Cái 

kia không phải của tôi;  tôi không phải  của cái kia.’  Đó  là 

điều  mà  người  trí  đã  học.  Thọ*,  tưởng,  hành,  thức  là  vô 

thường.  Nam thủ uẩn này là vô thường,  tức là khổ.  Cái gì 

là  khổ,  cái  đó  tức  là  vô  ngã.  Cái  gì  vô  ngã,  cái  đó  tức  là 

không.  Không  có  nghĩa  là:  ‘Cái  kia  không  phải  của  tôi;  

tôi  không  phải  của  cái  kia.’  Giáo  giới  của  Ta,  ý nghĩa  là 

như vậy.” 

Ni-kiền Tử đáp:

“Tôi  không  ưa  nghe  ý  nghĩa  này.  Vì  sao  vậy?  Vì  theo 

nghĩa tôi hiểu,  sắc là thường.” 

Thế Tôn bảo:

“Nay  ông  hãy  chuyên  tâm  ý  suy  tư  diệu  lý,  sau  đó  hãy 

nói!” 

Ni-kiền Tử nói:
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“Nay tôi nói  sắc  là thường.  Với năm trăm đồng tử này,  ý 

nghĩa ây cũng vậy.” 

Thé Tôn bảo:

“Nay ông nói sắc  là thường.  Với năm trăm đồng tử này,  ý 

nghĩa ây cũng vậy.” 

Thế Tôn bảo:

“Nay  ông  cứ  nói  điều  biện  luận  của  mình,  sao  lại  dẫn 

theo năm trăm đông tử kia?” 

Ni-kiền Tử nói:

“Nay  tôi  nói  sắc  là  thường.  Sa-môn  muốn  biện  luận  thế 

nào?” 

Thế Tôn đáp:

“Nay  Ta  nói  sắc  là  vô  thường,  cũng  là  vô  ngã.  Giả  tạm 

họp  lại  mà  có  tên  sắc  này  chứ  không  chân  thật,  không 

chắc,  không bền,  cũng  như nắm tuyết,  chúng  là pháp  diệt 

vong,  là  pháp  biên  dịch.  Nay  ông  nói  sắc  là  thường,  vậy 

Ta hỏi lại ông, tùy ý mà trả lời Ta. 

“Thế  nào,  Ni-kiền  Tử,  Chuyển  luân  Thánh  vương  lại  có 

được  tự  tại  ở  trong  quốc  độ  của  mình  không?  Lại  nữa,  

[716a01]  Đại vương kia,  muốn thả ai thì thả,  muốn trói ai 

thì trói,  có được vậy không?” 

Ni-kiền Tử đáp:

“Thánh  vương  này  có  quyền  lực  tự  tại  đó,  muốn  giết  ai 

thì giêt; muôn trói ai thì trói.” 

Thế Tôn bảo:

“Thế  nào,  Ni-kiền  Tử,  Chuyển  luân  Thánh  vương  rồi  sẽ 

già  không?  Đâu  có  bạc,  mặt  có  nhăn,  y  phục  cáu  bẩn 

không?” 
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Khi  ấy,  Ni-kiền  Tử  im  lặng  không  đáp.  Thế  Tôn  hỏi  lại 

ba lần,  ông cũng ba lần im lặng không đáp  lại. 

Lúc  ấy,  lực  sĩ Kim cang Mật Tích cầm chày kim cương ở 

giữa hư không, bảo  rằng:

“Nếu  ông  không  trả  lời,  ta  sẽ  đập  đầu  ông  vỡ  thành  bảy 

mảnh ngay trước mặt Như Lai.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ni-kiền Tử:

“Ông hãy quan sát giữa hư không!” 

Lúc  ấy,  Ni-kiền Tử  ngước  nhìn  lên hư không,  thấỵ  lực  sĩ 

Kim  cang  Mật  Tích,  lại  nghe  trên  hư  không  có  tiêng  nói 

rằng:  ‘Nếu ông  không  trả  lời Như  Lai,  ta  sẽ  đập  đâu ông 

vỡ  thành  bảy mảnh.’  Nghe  xong,  hoảng  sợ,  y  lông  dựng 

đứng, bạch với Thế Tôn:

“Cúi  xin  Cù-đàm  hãy  cứu  vớt.  Xin  hỏi  lại.  Con  sẽ  đáp 

ngay.” 

Lúc ấy,  Thế Tôn hỏi:

“Thế  nào,  Ni-kiền  Tử,  Chuyển  luân  Thánh  vương  sẽ  lại 

già  không?  Cũng  sẽ  tóc  bạc,  răng  rụng,  da  chùn,  mặt 

nhăn hay không?” 

Ni-kiền Tử đáp:

“Tuy  Sa-môn  Cù-đàm  nói  vậy,  nhưng  theo  tôi  hiểu  thì 

sắc  là thường.” 

Thế Tôn bảo:

“Ông  hãy  suy  nghĩ cho  kỹ,  sau  đó  mới  nói.  Nghĩa  trước 

và  sau  không  tương  ưng  với  nhau.  Ta  chỉ  luận,  Thánh 

vương  sẽ  già  không?  Đầu  sẽ  bạc,  răng  sẽ  rụng,  da  chùn,  

mặt nhăn hay không?” 

Ni-kiền Tử nói:
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“Chuyển luân Thánh vương vẫn bị già.” 

Thế Tôn nói:

“Chuyển  luân  Thánh  vương  có  thể  tự tại trong  nước  của 

mình,  vì  sao  lại  không  the  trừ  khử  già,  bịnh,  chết;  nói 

rằng:  ‘Ta không cần cái già, bệnh,  chết.  Ta thường hằng.’?  

Giả  sử  có  như  vậy,  nhưng  nghĩa  này  có  hứa  khả  được 

chăng?” 

Ni-kiền  Tử  im  lặng  không  đáp,  buồn  rầu  không  vui,  im 

lặng không nói.  Khi này,  thân thể Ni-kiền Tử toát mồ  hôi 

hột,  mồ  hôi ra ướt cả áo, thấm chỗ ngồi,  cho  đến dưới đất. 

Thế Tôn bảo:

“Ni-kiền Tử lúc ở giữa đại chúng,  ông đã rống tiếng sư tử 

bảo:  ‘Các đồng tử,  hãy cùng tôi đến chỗ  Cù-đàm để tranh 

luận.  Tôi  sẽ  hàng  phục  Cù-đàm  như  nắm  lông  của  một 

con  dê  lông  dài,  kéo  đi  phía  Đông  hay  phía  Tây  tùy  ý.  

Cũng  như  voi  đi  lại  tự  do  ở trong  rừng  sâu,  không  có  gì 

phải  [716b01]  sợ  hãi.  Cũng  như  hai  người  lực  lưỡng  bắt 

một  người  yêu  ớt  nướng  trên  lửa,  xoay  qua  xoay  lại  tùy 

ý .’  Ong  còn  nói  răng:  ‘Luận  nghị  của  tôi  còn  có  thể  giết 

con voi  lớn.  Khi  tôi  luận nghị  với những thứ vô  tình như 

cây cỏ,  cột kèo  các thứ,  tôi cũng  có  thể  khiến chúng phải 

cúi đâu khuât phục,  làm cho  chúng toát mồ hôi nách.’” 

Bấy giờ,  Thế Tôn vén ba y cho Ni-kiền Tử xem,  rồi nói:

“Ông  hãy xem,  nách  của Như  Lai  không  có  một giọt mồ 

hôi.  Còn  ông  thì  ngược  lại,  mình  đầy  mồ  hôi,  thậm  chí 

rơi xuống đất.” 

Lúc ấy, Ni-kiền Tử vẫn im lặng không đáp. 
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Bấy giờ,  ở trong  chúng đó  có  một  đồng tò tên Đầu-ma81.  

Đồng tử Đầủ-ma bạch Thế Tôn:

“Nay con nhận thấy có  điều có thể  áp dụng,-và con muốn 

nói.” 

Thế Tôn đáp:

“Hãy nói tùy ý.” 

Đồng tử Đầu-ma bạch Phật:

“Giống  như  cách  thôn  làng  không  xa,  có  ao  tắm  tốt.  

Trong  ao  tắm  kia  có  một  con  cua.82  Nhân  dân  già  trẻ,  

nam  nữ,  trong  thôn  đến  ao  tắm đó  vớt  con  trùng  này  ra,  

rồi  lấy  gạch  đá  đập  nát  chân  tay  của  nó.  Trùng  này  dù 

muốn trở xuống nước, rốt cuộc không  làm được việc này.  

Ni-kiền  Tử  này  cũng  như  vậy,  ban  đầu  rât  mạnh  bạo 

tranh  luận  với  Như  Lai,  lòng  ôm tật  đố,  ý  ôm kiêu  mạn.  

Như Lai đã  diệt trừ  sạch chúng  vĩnh  viễn không  còn  sót.  

Ni-kiền  Tử  này  không  bao  giờ  còn  dám  trở  lại  chỗ  Như 

Lai để biện luận nữa.” 

Khi ấy, Ni-kiền Tử nói với đồng tò Đầu-ma:

“Ngươi ngu  si không phân biệt  chân hay ngụy.  Ta không 

nói  chuyện  với  ngươi,  mà  ta  đang  biện  luận  với  Sa-môn 

Cù-đàm.” 

Ni-kiền Tử bạch Phật:

“Tôi chỉ hỏi nghĩa lý.  Xin Ngài nói lại.” 

Thế Tôn đáp:

81  Đầu-ma BỊfiỆL Pãli:  Dumumkha. 

82 Trùng nhiêu cước  í  ỀÉ®:  Con sâu có nhiều chân. Dịch giả 

không hiểu con gì nên mô tả như vậy. Pãli:  kakkataka. 
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“Thế  nào,  Ni-kiền  Tử,  Chuyển  luân  Thánh  vương  muốn 

khiên  cho  già  bệnh  chêt  không  đến,  có  thể  được  vậy 

không? Thánh vương kia có được toại nguyện không?” 

Ni-kiền Tử đáp:

“Không thể toại nguyện như vậy được.” 

“Muốn  cho  có  sắc  này,  muốn  cho  không  có  sắc  này,  có 

được toại nguyện không? 

Ni-kiền Tử đáp:

“Không được,  thưa Cù-đàm.” 

Thế Tôn bảo:

“Thế nào, Ni-kiền Tử, sắc  là thường hay vô thường?”  

Ni-kiền Tử đáp:

“Sắc  là vô thường.” 

“Nếu  vô  thường,  nó  là pháp  biến  dịch.  Ông  có  thấy  ‘Cái 

này là ta; ta là của cái kia’  không?” 

Đáp:

“Không, thưa Cù-đàm.” 

“Thọ*, tưởng, hành, thức,  là thường hay là vô thường?”  

Đáp:

“Vô thường.” 

“Nếu  vô  thường,  nó  là  pháp  biến  dịch,  [716c01]  ông  có 

thấy nó có không?” 

Đáp:

“Không.” 

Thế Tôn hỏi:
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“Năm thủ uẩn này là thường hay vô thường?” 

Ni-kiền Tử đáp:

“Là vô thường.” 

Phật hỏi:

“Nếu  là vô  thường,  nó  là pháp  biến  dịch,  ông  có  thấy  nó 

có không?” 

Đáp:

“Không.” 

“Thế  nào,  Ni-kiền  Tử,  ông  đã  nói  là  thường,  như  vậy 

không phải là trái ngược với nghĩa lý này hay sao?” 

Lúc  ấy, Ni-kiền Tử bạch Thé Tôn:

“Nay  con  ngu  si  không  phân  biệt  chân  đế  nên  khởi  ý 

muôn  này,  là  cùng  tranh  luận  với  Cù-đàm  răng:  ‘Săc  là 

thường.’  Giống  như  mãnh  thú  sư  tử  từ  xa  trông  thây 

người  đến  mà  có  tâm  sợ  hãi  sao?  Hoàn  toàn  không  có 

việc này.  Hôm nay Như Lai cũng  như vậy,  không  có  mảy 

may  nào.  Nay  con  si  mê  chưa  hiểu  nghĩa  sâu  mới  dám 

xúc  phạm.  Sa-môn  Cù-đàm  đã  dạy  quá  nhiều.  Giống  kẻ 

mù được  mắt,  người điếc được  nghe  thâu,  người  mê thây 

đường,  người  không  mắt  thấy  sắc.  Cũng  như  vậy,  Sa- 

môn  Cù-đàm đã  dùng vô  số phương  tiện thuyêt  pháp  cho 

con. Nay con xin tự quy y Phật, Pháp, Tăng, từ nay trở vê 

sau  trọn  đời  làm  người  ưu-bà-tắc,  không  sát  sanh  nữa.  

Cúi  xin  Phật  và  Tỳ-kheo  Tăng  nhận  lời  thỉnh  của  con,  

muốn cúng bữa ăn cho Phật và Tỳ-kheo Tăng.” 

Bấỵ giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Khi Ni-kiền Tử thấy 

Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậỵ,  

nhiễu  quanh  Phật  ba  vòng,  đành  lễ  sát  chân  rôi  đi.  Đên 

chỗ  các đồng tử ở thành Tỳ-xá-ly,  ông nói các đồng tử:
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“Các  cậu  có  cúng  tôi  vật  gì  thì  hãy  mang  đến  ngay  cho 

tôi để tôi bày biện,  chớ để  trễ thời.  Nay tôi đã thỉnh Phật 

và Tỳ-kheo Tăng, ngày mai tôi sẽ cúng bữa ăn.” 

Lúc  ấy,  các  đồng  tử  liền  mang  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống 

đến  cho  ông.  Đêm ấy,  Ni-kiền  Tử chuẩn bị  soạn  các  loại 

đồ  ăn  thức  uống  ngon  lành,  trải  tọa  cụ  tốt,  rồi  đến  bạch: 

“Đã đến giờ,  cúi XÚI hạ cố.” 

Đen  giờ,  Thế  Tôn khoác  y,  cầm bát,  dẫn  chúng  tăng  vào 

thành  Tỳ-xá-ly,  đến  nhà  Ni-kiền  Tử.  Đến  rồi,  ngồi  vào 

chỗ  ngồi.  Các  Tỳ-kheo  cũng  ngồi theo  thứ  lớp.  Lúc  này,  

Ni-kiền  Tử  thấy  Phật  và  chúng  tăng  đã  an  tọa,  tự  tay 

dâng  các  thứ  đồ  ăn thức  uống.  Sau  khi  thấy Phật  và  Tỳ- 

kheo  Tăng thọ  trai  xong,  đã dùng nước  rửa,  ông  dọn một 

chỗ ngồi nhỏ, ngồi trước Như Lai để nghe pháp. 

Bấy giờ,  Thế  Tôn tuần tự thuyết giảng cho  ông các đề tài 

vi diệu;  các  đề tài về bố  thí,  [717a01]  về trì giới,  về  sanh 

thiên;  dục  là  ô  uê,  dâm  là  hạnh  bất  tịnh,  giải  thoát  là  an 

lạc.  Khi Thế  Tôn thấy tâm ý của Ni-kiền Tử đã khai  mở,  

như  những  gì  mà  chư  Phật  Thế  Tôn thường  thuyết pháp,  

vê  khô,  tập,  tận,  đạo,  Ngài  cũng  vì  Ni-kiền  Tử  nói  hết.  

Lúc  ấy,  Ni-kiền  Tử  liền  ngay  trên  chỗ  ngồi  các  trần  cấu 

sạch hết, được mắt pháp trong sạch. 

Lúc này, Thế Tôn liền nói kệ:

 C ủng  tế,  lử a  hơn  hết; 

 Thi thơ,  tụ n g  đ ứ n g  đầu; 

 Vua,  tôn q u ỷ  lo à i người; 

 B iể n   là n g u ồ n   các sông; 

 C ác sao,  tră n g  sả n g  nhất; 

 Á n h  sáng,  m ặ t trờ i nhất. 

 Trên d ư ớ i và  bốn p h ư ơ n g, 

 M ọ i vậ t sa n h   bở i đất, 
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 Trời cù n g  v ớ i N h â n   lo ạ i:

 P h ậ t là  vô  th ư ợ n g  tôn. 

 A i m uố n   cầ u đứ c kia, 

 T am -phật*  là tối th ư ợ n g .83

S a u  k h i  T h ế   T ô n  n ó i   b à i k ệ   n à y  x o n g ,   N g à i  đ ứ n g   d ậ y   ra đ i. 

L ú c   ấ y ,  n ă m   tr ă m   đ ệ   t ử   c ủ a   N i - k i ề n   T ử   n g h e   t h ầ y   m ìn h n h ậ n   s ự   g i á o   h ó a   c ủ a   P h ậ t,  m ọ i   n g ư ờ i  b ả o   n h a u :  “ S a o Đ ạ i   s ư   c ủ a   c h ú n g   t a   lạ i  t ô n   C ù - đ à m   là m   T h â y ? ”   RÔ1  c á c đ ệ   t ử   ấ y   ra  k h ỏ i   th à n h   T ỳ - x á - l y ,   đ ứ n g   c h ờ   ở   g iữ a   đ ư ờ n g .  

T r o n g   lú c   đ ó ,  N i - k i ề n   T ử   đ ế n   c h ỗ   P h ậ t  đ ể   n g h e   P h á p .  

B ấ y   g i ờ ,   T h ế   T ô n   n ó i   p h á p   c h o   N i - k i ê n   T ử ,  k h íc h   lệ  

k h iế n   h o a n   h ỷ .  N i - k i ề n   T ử   s a u   k h i  n g h e   p h á p   x o n g ,   t ừ  

c h ỗ   n g ồ i   đ ứ n g   d ậ y ,  đ ả n h   lễ   s á t  c h â n   l iề n   lu i  đ i. 

L ú c   ấ y ,  c á c   đ ệ   t ử   c ủ a   N i - k i ề n   T ử   t ừ   x a   t h ấ y   t h ầ y   m ìn h đ ế n ,  m ọ i   n g ư ờ i  b ả o   n h a u :  “Đ ệ   t ử   c ủ a   S a - m ô n   C ù - đ à m  

đ a n g   đ i  đếnT C h ú n g   ta   h ã y   lấ y   g ạ c h  đ á   g iế t   c h ế t   ô n g  t a .” 

K h i  n g h e   t in   N i - k i ề n   T ử   b ị  c á c   đ ệ   tử   g iế t ,  c á c   đ ồ n g   t ử  

liề n   đ ế n   c h ỗ   T h ế   T ô n ,  đ ả n h   lễ   s á t  c h â n ,  n g ồ i   q u a   m ộ t   b ê n .  

C á c   đ ồ n g   t ử   b ạ c h   T h ế   T ô n :  “ N i - k i ề n   T ử   m à   N h ư   L a i  đ ã g iá o   h ó a   n a y   đ ã   b ị  c á c   đ ệ   t ử   g iế t .  N a y   đ ã   q u a   đ ờ i,  ô n g   ấ y s a n h  n ơ i  n à o ? ” 

n

r»

i  Á

rp A



 r  ' _

T h ê   T ô n   n ó i:

“ Ô n g   ấ y   là   m ộ t   n g ư ờ i  c ó   đ ứ c ,  đ ầ y   đ ủ   b ố n   đ ế ,  đ ã   d ứ t  s ạ c h b a   k e t   s ừ ,  th à n h   q u ả   T u - đ à - h o à n ,  c h ắ c   c h ắ n   d ứ t  s ạ c h   g ố c k h ổ .  H ô m   n a y ,  m ạ n g   c h u n g   s a n h   lê n   c õ i   tr ờ i  T a m   th ậ p  

ta m .  S a u   n à y   k h i  g ặ p   P h ậ t  D i - l ặ c ,   v ị   ấ y   s ẽ   d ứ t  s ạ c h   g ố c k h ổ .  Đ ó   là   n g h ĩa   c ủ a   n ó ,  h ã y  n i ệ m   t u  h à n h .” 

C á c   đ ồ n g   t ử  b ạ c h   P h ậ t  rằn g:

83  X e m  kinh số  4,  phẩm   18,  cht.  2 0 ,  22. 
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 Tăng nhất A-hàm

“Kỳ diệu thay,  hy hữu thay!  Ni-kiền Tử này đến chỗ  Thế 

Tôn đê tranh  luận  hom thua rồi  lại  tự trói chặt bởi  lý luận 

của  chính  mình,  đên  nhận  sự  giáo  hóa  của  Như  Lai.  

Phàm  đã  gặp  Như  Lai  thì  hoàn  toàn  không  uổng  phí.  

Giống  như có  người  vào  biển tìm  châu  báu,  nhất  định  có 

thu  hoạch,  không  bao  giờ trở  về  không.  Ở  đây cũng  như 

vậỵ,  nếu  có  chúng  sanh  nào  mà  đến  chỗ  Thế  Tôn,  chắc 

chắn sẽ được Pháp bảo,  quyết không có trở về không.” 

Bấỵ  giờ,  Thế  Tôn  vì  các  thiếu  niên  nói  Pháp  vi  diệu,  

khiên họ hoan hỷ. 

Sau  khi  nghe  Phật  thuyết  pháp,  các  đồng  tử từ  chỗ  ngồi 

đứng dậy,  nhiễu Phật ba vòng,  đảnh lễ sát chân rồi ra ve. 

Các  đồng  tử,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành.84

84 Bản Hán, hết quyển 30.  
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38. PHẨM Lực 1

KINH SỐ  l 1

Tôi*  nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà,  nước Xá-vệ. 

Bầy giờ,  The Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Có  sáu loại sức  mạnh đời thường.2 Những gì  là sáu? Trẻ 

con dùng  tiếng  khóc  làm  sức  mạnh,  muốn  nói điều  gì  cốt 

trước  phải  khóc.  Người  nữ  dùng  sân  hận  làm  sức  mạnh,  

nổi  sân hận  rồi  sau  đó  mới  nói.  Sa-môn,  bà-la-môn  dùng 

nhẫn  nhục  làm  sức  mạnh,  thường  nghĩ tự  hạ  mình  và  hạ 

mình  đối  với  người  sau  đó  mới  trình  bày.  Quốc  vương 

dùng  kiêu  ngạo  làm  sức  mạnh,  dùng  thế  lực  cường  hào 

đê  nói  chuyện.  Song  a-la-hán  dùng  sự  tinh  chuyên  làm 

sức mạnh để nói chuyện.  Chư Phật Thế Tôn thành tựu đại 

từ  bi,  dùng  đại  bi  làm  sức  mạnh  để  làm  lợi  khắp  chúng 

sanh.4

“Này các  Tỳ-kheo,  đó  gọi là có  sáu  sức  mạnh đời  thường 

này.  Cho nên,  các Tỳ-kheo hãy học điều này như vậy. 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ

1 Pãli, A.VIII.  27 Bala (R.  iv.  223). 

2 A.  ibid.  Tám loại sức  mạnh. 

3 A.  ibid. quyền năng tự tại là sức mạnh của vua chúa 

 (issariyabalã rậịãno). 

4 Hai sức mạnh sau, Pãli thay bằng:  Vũ khí là sức mạnh của đạo 

tặc  (ãvuddhabaỉã corã),  chê bai là sức mạnh của kẻ ngu

 (ujjhattibaỉă bãlã),  thâm sát là sức mạnh của kẻ trí  (nijjhattibã 

 panậitã),   tư trạch là sức mạnh của đa văn  (patisankhãnabaỉã 

 bahussută). 



 Tăng nhất A-hàm 

phụng hành. 

KINH SỐ 2

Tôi* nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  ở trong  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Các  ngươi  hãy tư  duy về  tưởng  vô  thường,  [717c]  phát 

triển tưởng vô thường,  đoạn hết ái dục  giới,  ái sắc  giới,  ái 

vô  sắc  giới,  cũng đoạn vô  minh,  kiêu mạn.  Giống như  lấy 

lửa đốt cây cỏ,  cháy sạch hết  không  còn  lưu  dấu vết  nào.  

Ở đây cũng như vậy,  tu tưởng vô thường,  dứt sạch dục ái,  

sắc  ái  và  vô  sắc  ái,  vô  minh,  kiêu  mạn,  vĩnh  viễn  không 

còn tàn dư.  Vì sao  vậy?  Khi Tỳ-kheo tu tưởng  vô  thường 

thì  không  có  tâm  dục.  Do  không  có  tâm  dục  nên  có  thể 

phân biệt pháp, tư duy nghĩa của nó, không có sầu ưu khổ 

não.  Do tư duy nghĩa pháp  thì tu  hành  không  còn ngu  si,  

sai  lầm.  Nếu thấy có  ai tranh cãi,  vị  ấy  liền tự nghĩ:  ‘Các 

hiền  sĩ  này  không  tu  tưởng  vô  thường,  không  phát  triển 

tưởng vô  thường cho  nên đưa đến tranh cãi này.  Vị ấy do 

tranh  cãi,  không  quán  nghĩa  của  nó.  Do  không  quán 

nghĩa  của  nó  nên tâm mê  lầm.  Vị ấy đã chấp  vào  sai  lầm 

này  nên  khi  chết  rơi  vào  trong  ba  đường  dữ  là  ngạ  quỷ,  

súc  sanh,  địa  ngục.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo,  hãy  tu  tưởng 

vô  thường  và phát  triển tưởng vô  thường,  liền không  còn 

tưởng  sân  hận,  ngu  si,  cũng  có  thể  quán  pháp  và  quán 

nghĩa của  nó.  Neu  sau khi chết  sẽ  sanh về  ba đường  lành 

trời, người, và dẫn đến Niết-bàn. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 
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Phẩm lực

KINH SÓ 35

Tôi* nghe như vầy:

Một thời Phật ở tại bên bờ sông Ưu-ca-chi.6 Bấy giờ,  Thế 

Tôn đến dưới một bóng cây,  tự trải tọa cụ mà ngồi,  chánh 

thân,  chánh ý, buộc niệm trước mặt. 

Lúc  ấy,  có  một bà-la-môn đi đến  chỗ  kia.  Thấy dấu  chân 

của Thế  Tôn rất  kỳ diệu,  bà-la-môn  này nghĩ thầm:  ‘Đây 

là  dấu  chân  của  người  nào,  là  trời,  rồng,  quỷ  thần,  càn- 

thát-bà,7 a-tu-la,  người  hay  phi  nhân  hay  là  Phạm  thiên 

Tổ phụ của ta?’  Lúc  ấy,  bà-la-môn  liền theo  dấu chân mà 

đi  tới,  từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn  ngồi  dưới  một  gốc  cây 

chánh thân,  chánh ý,  buộc niệm trước mặt.  Thấy vậy,  ông 

bèn hỏi:

“Ông là vị trời chăng?” 

Thế Tôn bảo:

“Ta chẳng phải là trời.” 

“Là càn-thát-bà chăng?” 

Thế Tôn đáp:

“Ta cũng chẳng phải là càn-thát-bà*.” 

“Là rồng chăng?” 

Đáp:

“Ta chẳng phải là rồng.” 

“Là dạ-xoa chăng?” 

5 Pãli, A.IV 36 Dona (R.  ii.38).  Hán,  Tạp (Việt) kinh  1077. 

6 Ưu-ca-chi 

Pãli: Ukatthã, một thị trấn ở Kosala. 

7 Để bản:  Càn-đạp-hòa
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 Tăng nhất A-hàm

Phật bảo Bà-la-môn:

“Ta chẳng phải là dạ-xoa.” 

“Là Tổ phụ8 chăng?” 

“Ta chẳng phải  là Tổ  [718a]  phụ.” 

Lúc ấy, bà-la-môn hỏi Thế Tôn:

“Vậy Ngài là ai?” 

Thế Tôn nói:

“Người  có  ái  thì  có  thủ9,  có  thủ  thì  có  tham  ái10,  nhân 

duyên hội hợp  sau đó từng cái sanh ra nhau như vậy,  như 

vậy,  năm khổ thủ uẩn không bao  giờ chấm dứt.  Vì đã biết 

ái  rồi,  thì  biết  năm  dục,  cũng  biết  sáu  trần  ngoài  và  sáu 

xứ trong, tức biết gốc ngọn thủ uẩn này.” 

Bấy giờ,  Thế Tôn liền nói kệ này:

 Thế g ia n   cỏ  n g ũ  đục; 

 Ỷ  là  vua  1   th ứ  sáu. 

 B iế t sá u  p h á p  tro n g  ngoài. 

 N ên   niệm   d iệt g ố c  khổ. 

“Cho  nên  phải  tìm  phương  tiện  diệt  trừ  sáu  sự  ứong 

ngoài.  Bà-la-môn, hãy học điều như vậy.” 

Bà-la-môn  nghe  Phật  dạy  như  vậy,  tư  duy nghiền  ngẫm,  

ôm ấp trong tâm không rời,  liền từ trên chỗ  ngồi dứt sạch 

trần cấu, được mắt pháp trong sạch. 

8 Chỉ Phạm thiên. 

9 Nguyên Hán:  Thọ §

10 

có lẽ nên hiểu là “có thủ thì có hữu.” 

11  Để bản:  ÍẾ. sanh.  TNM:  ĨE  vương.  Cf.  Tứ phần 32 (tr.  

791cl4): Đệ lục vương vi thượng
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Bà-la-môn,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH  SỐ 4

Tôi*  nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ.  Bấy giờ,  Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Xưa,  trong  lúc  Ta còn là Bồ-tát,  chưa thành Phật đạo,  có 

nghĩ  như  vầy:  ‘Thế  gian  này  rất  là  cần  khổ,  có  sanh,  có 

già,  có  bệnh,  có  chết,  mà không đạt được  cùng tận nguồn 

gôc  của  năm  thủ  uân  này.’  Lúc  ây,  Ta  lại  tự  nghĩ:  ‘Vì 

nhân  duyên  gì  mà  có  sanh,  già,  bệnh,  chết,  lại  vì  nhân 

duyên  gì  đưa  đến  tai  hoạn  này?’  Trong  khi  đang  tư  duy,  

Ta  lại  sanh  khởi  ý  nghĩ  như  vầy:  ‘Có  sanh  thì  có  già,  

bệnh,  chết.’

“Trong  lúc  đang tư duy,  bấy giờ Ta  lại  tự nghĩ:  ‘Vì nhân 

duyên gì có  sanh?’  Ở đây,  do hữu mà có  sinh.  Lại tự nghĩ 

như vây:  ‘Hữu do đâu mà có?’  Trong khi đang tư duy,  lại 

tự  nghĩ  như  vầy:  ‘Hữu  này  do  thủ*  mà  có  hữu.’  Lại  tự 

nghĩ:  ‘Thủ này do đâu mà có?’  Bấy giờ,  Ta dùng trí quán 

sát:  ‘Do  ái mà có thủ.’  Lại tư duy nữa:  ‘Ái này do đâu mà 

sinh?’  Lại  quán  sát  nữa:  ‘Do  thọ  mà  có  ái.’  Lại  tư  duy 

nữa:  ‘Thọ  này do đâu mà sinh?’  Trong khi đang  quán sát: 

‘Do xúc mà có  thọ này,’  lại tự nghĩ tiếp:  ‘Xúc này do đâu 

mà có?’  Lúc Ta khởi suy niệm này:  ‘Duyên sáu xứ mà có 

sự  xúc  này,’  thời  Ta  lại  tư  dưy:  ‘Sáu  xứ  này  do  đâu  mà 

có?’  Lúc  quán sát:  ‘Do  danh săc  mà có  sáu xứ,’  thì Ta  lại 

tự  nghĩ:  ‘Danh  sắc  do  đâu  mà  có?’  Khi  quán  sát:  ‘Do 

thức  mà có  danh sắc,’  thì Ta  lại tự nghĩ:  ‘Thức  do  [718b] 

đâu mà có?” Khi quán sát:  ‘Do hành sinh thức,’  thì Ta  lại 

tự  nghĩ:  ‘Hành  do  đâu  mà  sinh?’  Khi  quán  sát,  lại  thấy: 

‘Hành do vô minh  mà sinh.’
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“Vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên 

danh  sắc,  danh  sắc  duyên  sáu  xứ,  sáu  xứ  duyên  xúc,  xúc 

duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  hữu,  

hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  chết,  chết  duyên  buồn  rầu 

khổ  não không thể nói  hết.  Đó  gọi  là  sự tập khởi của khổ 

thủ uẩn như vậy. 

“Bấy  giờ,  Ta  lại  tự  nghĩ:  ‘Do  nhân  duyên  gì  già,  bệnh,  

chết  diệt?’  Khi Ta quan  sát,  thấy rằng:  ‘Sanh diệt thì  già,  

bệnh,  chết  diệt.’  Ta  lại  tự  nghĩ  như  vầy:  ‘Do  đâu  mà 

không  sinh?’  Quán  sát  gốc  của  sinh  thì  thấy:  ‘Hữu  diệt 

thì sanh diệt.’  Ta lại nghĩ:  ‘Do đâu không  có  hữu?’  Lại tự 

nghĩ  như  vầy:  ‘Không  thủ  thì  không  hữu.’  Ta  lại  nghĩ: 

‘Do  đâu  mà  thủ  diệt?’  Khi  Ta  quan  sát,  thây  răng:  ‘Ai 

diệt thì thủ diệt.’  Lại tự nghĩ như vầy:  ‘Do  gì mà diệt  ái?’ 

Ta lại quan sát thấy:  ‘Thọ  diệt thì ái diệt.’  Lại tư duy:  ‘Do 

gì mà thọ  diệt?’  Khi quan sát thấy:  ‘Xúc diệt thì thọ diệt.’ 

Lại tư duy:  ‘Do  gì  mà xúc  diệt?’  Lúc  quan sát thây:  ‘Sáu 

xứ  diệt  thì  xúc  diệt.’  Lại  quán  sát:  ‘Sáu  xứ này  do  gì  mà 

diệt?’  Lúc  đang  quan  sát,  Ta thấy:  ‘Danh  sắc  diệt  thì  sáu 

xứ diệt.’  Lại quán sát:  ‘Do  gì danh sắc diệt? Thức  diệt thì 

danh sắc  diệt.’  Lại quán:  ‘Thức này do  gì mà diệt?’  Hành 

diệt thì thức  diệt.’  Lại quán:  ‘Hành này do  gì mà diệt?’  Si 

diệt  thì  hành  diệt.  Hành  diệt  thì  thức  diệt,  thức  diệt  thì 

danh sắc diệt,  danh sắc diệt thì sáu xứ diệt,  sáu xứ diệt thì 

xúc  diệt,  xúc  diệt  thì  thọ  diệt,  thọ  diệt  thì  ái  diệt,  ái  diệt 

thì  thủ  diệt,  thủ  diệt  thì  hữu  diệt,  hữu  diệt  thì  sinh  diệt,  

sinh  diệt  thì  già,  bệnh,  diệt;  già  bệnh  diệt  thì  tử  diệt.  Đó 

gọi là năm thủ uẩn diệt. 

“Bấy  giờ,  Ta  lại  tự nghĩ như  vầy:  ‘Thức  này  là  đầu  mối 

tối sơ đưa con người đến sanh,  già,  bịnh,  chết này,  nhưng 

lại không thể biết nguồn gốc của sinh,  già, bệnh,  chết này. 

“Ví như có  người  ở trong rừng đi theo  con đường nhỏ,  đi
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tới  trước  một  chút  thì  gặp  một  con  đường  lớn  cũ,  là  nơi 

ngày xưa  mọi người  đi trên đó.  Lúc  này,  người ấy  liền đi 

theo  con  đường  đó,  đi  tới  trước  một  chút  nữa  lại  thấy 

thành  quách  xưa,  vườn cảnh  ao  tắm thảy đều rất tốt tươi.  

Nhưng trong thành kia không có người ở. Người này thấy 

[718c]  rồi,  quay trở về bổn quốc, đến trước tâu vua:

“Hôm qua dạo  chơi núi rừng,  tôi gặp thành quách tốt,  cây 

cối  sum  suê  tươi  tốt,  nhưng  trong  thành  ấy  không  có 

người  dân.  Đại  vương  hãy  cho  nhân  dân  đến  cư  trú  ở 

thành kia.” 

“Nghe  người  ấy  nói  xong,  bấy  giờ  quốc  vương  liền  cho 

nhân  dân  ở.  Nhờ  vậy  thành  quách  này  trở  lại  như  xưa,  

nhân dân đông đúc,  vui vẻ vô cùng. 

“Các  Tỳ-kheo,  nên biết,  khi xưa  lúc Ta chưa thành Bồ-tát,  

học  đạo  ở ứong  núi,  thấy nơi  chốn du  hành  của chư Phật 

xa  xưa,  liền  theo  con  đường  này,  liền  biết  được  nguồn 

gốc  sinh  khởi  của  sanh,  già,  bệnh,  chết.  Có  sinh  thì  có 

diệt,  thảy đều phân biệt,  biết  sinh khổ,  sinh tập,  sinh diệt,  

và  sinh đạo,  thảy đều biết  rõ  ràng.  Hữu,  thủ,  ái,  thọ,  xúc,  

sáu  xứ,  danh  sắc,  thức,  hành,  vô  minh  cũng  lại  như  vậy.  

Vô  minh  khởi  thì  hành  khởi,  những  gì  được  hành  tạo  lại 

do thức.  Nay Ta đã biết rõ thức,  nên nay vì chúng bốn bộ 

mà  nói  về  gốc  này;  tất  cả  đều  phải  biết  chỗ  phát  sanh 

nguồn  gốc  này:  Biết khổ,  biết tập,  biết  diệt,  biết đạo,  hãy 

suy  niệm  cho  rõ  ràng.  Đã  biết  sáu  xứ  thì  biết  sanh,  già,  

bệnh,  chét;  sáu  xứ  diệt thì  sanh,  già,  bệnh,  chết  diệt.  Cho 

nên,  các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện diệt trừ sáu xứ. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 
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KINH SỐ 5

Tôi*  nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ,  Thế  Tôn đang thuyết Pháp  cho vô  số,  trăm ngàn 

vạn  chúng.  Khi  ấy,  A-na-luật  ở  trên  chỗ  ngồi  kia.  A-na- 

luật  ở  ạiữa  đại  chúng  mà  ngủ  gục.  Khi  Phật  thấy  A-na- 

luật ngồi ngủ,  liền nói kệ này:

 N g he p h á p   ư a n g ủ  nghĩ; 

 Ỷ  kh ô n g  có  th ác  loạn. 

 N h ữ n g  p h á p  H iển   thánh n ó i 

 L à  điều kẻ tr í ưa. 

 G iốn g  n h ư  hồ  n ư ớ c  sâu, 

 L ắ n g  tro n g  k h ô n g  bợn  dơ. 

 N g ư ờ i n g h e P h á p  n h ư  vậy, 

 H ư ở n g  vui,  tâm   thanh tịn h .12

 C ũng n h ư  tả n g  đá  lớn, 

 G ió  la y kh ô n g  th ể  động. 

 N h ư  vậy,  đ ư ợ c  kh en   chê, 

 Tâm  kh ô n g  có  dao đ ộ n g .13

Lúc ấy,  Thế Tôn bảo A-na-luật:

“Ông sợ pháp vua và sợ giặc cướp mà hành đạo  sao?” 

A-na-luật đáp:

“Thưa không, Thế Tôn!” 

Phật hỏi A-na-luật  [719a]:

12 Dhp.  82. 

13 Pháp cú Pãli, Dhp.  81.  
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“Vì sao  ông xuất gia học đạo?” 

A-na-luật bạch Phật:

“Vì ghê tởm già, bệnh,  chết, buồn rầu,  khổ não này.  Vì bị 

khổ bức bách,  mụốn dứt bỏ, cho nên xuất gia học đạo.” 

Thế Tôn bảo:

“Nay ông  là thiện gia nam tử với  lòng tin kiên cố xuất gia 

học  đạo.  Hôm  nay  chính  Thế  Tôn  đang  thuyết  pháp,  vì 

sao ở trong đây ngủ gục?” 

Lúc  ấy,  Tôn  giả  A-na-luật  liền  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  

vén áo bày vai phải,  quỳ gối,  chấp tay bạch Phật:

“Từ  nay  về  sau,  thân  thể  tan  nát,  con  quyết  cũng  không 

ngồi trước Thế Tôn mà ngủ gục.” 

Lúc  ấy,  Tôn giả A-na-luật  suốt đêm đến  sáng  khôI1Ẹ ngủ,  

nhưng  không thể  trừ được  mê  ngủ,  nhãn căn dần dần tổn 

thương. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-na-luật:

“Sự nổ  lực tinh tấn của ngươi tương ưng với trạo cử.  Nếu 

lại  biếng  nhác,  thì  nó  tương  ưng  với  kết.  Hành  trì  của 

ngươi hiện nay là nên ở giữa.” 

A-na-luật bạch Phật:

“Ở  trước  Như  Lai  con  đã  thề,  nay  không  thể  làm  ngược 

lại bổn nguyện.” 

Sau đó, Thế Tôn bảo Kỳ-vực:

“Hãy chữa trị mắt cho A-na-luật.” 

Kỳ-vực đáp:

“Nếu  A-na-luật  chịu  ngủ  nghỉ  chút  ít  thì  con  mới  chữa 

măt được.” 
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Thế Tôn bảo A-na-luật:

“Ngươi  nên  ngủ.  Vì  sao  vậy?  Tất  cả  pháp  do  ăn  mà  tồn 

"tại,  không ăn thì không tồn tại.  Mắt lấy ngủ nghỉ  làm thức 

ăn.  Tai  lẫy  âm thanh  làm thức  ăn.  Mũi  lấy mùi thơm  làm 

thức  ăn.  Lưỡi  lấy  vị  làm  thức  ăn.  Thân  lấy  sự  tron  láng 

làm  thức  ăn.  Ý  lấy  pháp  làm  thức  ăn.  Nay  Ta  cũng  nói,  

Niết-bàn cũng có thức  ăn.” 

A-na-luật bạch Phật:

“Niết-bàn lấy gì  làm thức ăn? 

Phật bảo A-na-luật:

“Niết-bàn  lấy  sự  không  phóng  dật  làm  thức  ăn.  Nương 

vào không phóng dật đến được vô vi.” 

A-na-luật bạch Phật:

“Tuy nói  mắt lấy ngủ nghỉ  làm thức  ăn,  nhưng con không 

kham ngủ nghỉ.” 

Bấy giờ,  A-na-luật  đang  vá y phục  cũ  thì mắt  từ từ bị  hư 

hoại,  nhưng được  thiên nhãn không  có  tỳ vết.  Lúc  ấy,  A- 

na-luật  dùng pháp thường để  vá y phục,  nhưng không thể 

xỏ  chỉ qua lỗ kim.  A-na-luật  liền tự nghĩ:  “Các vị đắc đạo 

A-la-hán trên thế gian hãy xỏ kim cho tôi.” 

Lúc  ấy,  Thế  Tôn,  bằng  thiên  nhĩ  thanh  tịnh,  nghe  âm 

thanh này:  “Các  vị đắc  đạo  A-la-hán trên thế  gian hãy xỏ 

kim cho tôi.” Thế Tôn liền đến chồ  A-na-luật, bảo rằng:

“Ông đưa kim  [719b]  lại đây Ta xỏ  cho.” 

A-na-luật bạch Phật:

“Vừa  rồi  con  có  kêu  gọi  những  ai  ở  thế  gian  muốn  cầu 

phước kia, thì hãy xỏ kim cho  con.” 

T hế  T ô n  đáp:
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“Người cầu phước thế  gian không  có  ai hơn Ta.  Như Lai 

đối  với  sáu  pháp  không  bao  giờ nhàm  chán.  Những  gì  là 

sáu? Một  là bô  thí,  hai  là giáo  giới,  ba  là  nhân nhục,  bôn 

là  thuyết  pháp  thuyết  nghĩa,  năm  là  giúp  đỡ  chúng  sanh,  

sáu  là  cầu  Đạo  Vô  thượng  Chánh  chơn.  Này  A-na-luật,  

đó  gọi  là  Như  Lai  đối  với  sáu  pháp  này  không  bao  giờ 

nhàm chán.” 

A-na-luật bạch:

“Thân  Như  Lai  là  Pháp  thân  chân  thật,  còn  muốn  cầu 

pháp  gì  nữa? Như Lai đã vượt  qua biển sanh tử,  lại thoát 

ái  trước,  mà  nay  vẫn  đứng  đầu  trong  những  người  câu 

phước!” 

Thế Tôn bảo:

“Đúng  vậy,  A-na-luật!  Như  lời  ông  nói:  ‘Như  Lai  cũng 

biết  sáu  pháp  này  mà  không  bao  giờ  nhàm  chán.  Nêu 

chúng  sanh nào  biết những việc  làm nơi thân,  miệng,  ý là 

nguồn gốc  của tội ác,  sẽ  không bao  giờ rơi vào  ba đường 

dữ.  Do  chúng  sanh  kia  không  biết  nguồn  gốc  tội  ác  nên 

đọa vào trong ba đường dữ.” 

Rồi Thế Tôn nói kệ này:

 L ự c  m à  th ế  g ia n  có, 

 Tồn  tại tro n g  trờ i người; 

 L ự c  p h ư ớ c  là h ơ n hết. 

 D o p h ư ớ c  đ ư ợ c  thành Phật. 

“Cho  nên,  A-na-luật,  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  được  sáu 

pháp này. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 
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KINH SỐ 614

Tôi*  nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Lúc  ấy,  một  số  các  Tỳ-kheo  vào  thành  Xá-vệ  khất  thực,  

nghe  thấy  bên  ngoài  cửa  cung  vua  Ba-tư-nặc  có  đám 

đông  người  dân  giơ tay kêu  gào,  tỏ  vẻ  oán  trách:  ‘Trong 

nước  có  giặc  cướp tên Ương-quật-ma15 hết  sức  hung bạo,  

giêt  hại  người  vô  số,  không  từ bi  đối  với  hết  thảy  chúng 

sanh.  Nhân  dân  trong  nước  không  ai  là  không  kinh  tởm 

lo  sợ.  Mỗi ngày,  nó  giết một người,  lấy một ngón tay xâu 

thành chuôi,  cho  nên gọi  nó  là:  “Chuỗi Ngón Tay.”16  Cúi 

xin Đại vương hãy đi đánh bắt. ’

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  khất  thực  xong,  trở  về  tinh  xá  Kỳ- 

hoàn,  thâu  cất  y bát,  lấy  tọa  cụ  vắt  lên  vai,  đến  chỗ  Thế 

Tôn,  đảnh  lễ  sát chân,  ngồi qua một bên.  Bấy giờ các Tỳ- 

kheo bạch Thé Tôn:

[719c]  “Chúng  con  một  số  đông  vào  thành  Xá-vệ  khất 

thực  nghe  thây  bên  ngoài  cung  vua  có  nhiêu  người  dân 

kêu  than  oán  trách:  ‘Nay  trong  nước  có  giặt  cướp  tên 

Ương-quật-ma  là  người  hung  bạo,  không  có  tâm  từ,  giết 

hại  hết  thảy  chúng  sanh.  Người  chết,  đất  nước  trống 

không,  đều  do  kẻ  ấy.  Nó  lại  lấy  ngón  tay  người  xâu  làm 

tràng hoa.” 

14 Pãli, M 86 Angulimãla (R.  ii. 97). Hán,  Tạp 38,   kinh  1077. 

15 Ương-quật-ma  M M M -  Pãli: Aủgulimãla. 

16 Hán:  Chi  man  ỉ b M;   cũng là dịch nghĩa của từ  anguli-măla.  

Định nghĩa của Păli:  so  manusse vadhitvã vadhitvã angulĩnam 

 mãỉam dhăreti,  nó giêt nhiêu người, rồi lấy ngón tay làm tràng 

hoa mà đeo. 
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Thế  Tôn  nghe  các  Tỳ-kheo  kia  nói  xong,  liền  rời  chỗ 

ngồi đứng dậy,  im lặng ra đi. 

Thế  Tôn  ngay  sau  đó  đi  đến  chỗ  tên  giặc  kia.  Những 

người kiếm củi,  nhặt  cỏ, người đi  cày,  người chăn bò,  dê,  

thấy Thế Tôn đi vào con đường ấy, đều bạch với Phật:

“Sa-môn,  chớ  có  đi  theo  con  đường  này.  Vì  sao  vậy?  

Cạnh  đường  này  có  giặc  cướp  tên Ương-quật-ma  đang  ở 

đó.  Người  dân  muốn  đi  vào  đường  này  thì  phải  tập  họp 

mười  người,  hoặc  hai  mươi  người,  hoặc  ba  mươi,  bốn 

mươi,  năm  mươi  người,  mà  vẫn  không  qua  được,  bị 

Ương-quật-ma  bắt  giết  hết.  Nhưng  Sa-môn  Cù-đàm  đi 

một  mình  không  có  bạn  sẽ  bị  Ương-quật-ma  quây  nhiêu,  

chuyện này phải cảnh giác.” 

Thế Tôn tuy nghe những  lời này,  nhưng vẫn đi tới,  không 

dừng lại. 

Trong  lúc  đó,  mẹ  Ương-quật-ma  đem  thức  ăn  đến  chỗ 

ương-quật-ma.  Lúc  này,  ương-quật-ma  tự  nghĩ:  ‘Chuôi 

ngón tay của ta đã đủ sô  chưa?’  Nó bèn đêm,  sô  ngón tay 

vẫn  chưa  đủ.  Lại  đếm  trở  lại,  chỉ  thiếu  một  ngón  tay 

người.  Ưomg-quật-ma  nhìn  quanh  quất  hai  bên,  tìm  một 

người  lạ  để  bắt  giết,  nhưng  nhìn  khắp  bốn  phía  đều 

không  thây người.  Nó  liên  tự  nghĩ:  ‘Thây ta  có  dạy,  nêu 

giết hại mẹ thì tât sẽ  sanh thiên.  Nay mẹ ta đã tự đên đây,  

ta hãy bắt giết, được đủ số ngón tay là được  sanh lên tròi.’

Rồi Ương-quật-ma dùng tay trái nắm đầu mẹ, tay phải rút 

kiếm nói với mẹ:  ‘Mẹ ơi, hãy đứng lại một lát.’

Lúc  ấy,  Thế  Tôn  liền  nghĩ:  ‘ương-quật-ma  này đang  tạo 

ngũ  nghịch.’  Ngài  lập  tức  phóng  ánh  sáng  từ  giữa  chặng 

mày chiếu khắp  núi rừng  ấy.  Lúc  ấy,  ương-quật-raa thây 

ánh  sáng  này,  liền  nói  với  mẹ:  ‘Đây  là  ánh  sáng  gì  mà 

chiếu  khắp  núi  rừng  này?  Chẳng  phải  nhà  vua  tập  hợp
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binh chúng đem công phạt ta ư?’

Lúc ấy, người mẹ bảo:

“Con  ơi,  nên biết,  đây chẳng phải  ánh  sáng  của  mặt  trời,  

mặt  trăng  hay  lửa,  cũng  chẳng  phải  ánh  sáng  của  Đe 

Thích,  Phạm Thiên vương.” 

Bấy giờ, người mẹ  liền nói kệ này:

 C h ăng  p h ả i ánh sá n g  lửa. 

 Trời,  trăng,  h a y  Thích,  Phạm . 

 [120a]C him   thú kh ô n g  kin h  sợ,  

 v ẫ n   ca h ó t n h ư  thường. 

 Á n h  sá n g  rấ t thanh  tịnh, 

 K h iến   ng ư ờ i vu i vô lượng. 

 Ă t là đ a n g  Toi thẳng, 

 Thập  lực,  đến chốn  này. 

 T ro ng cõi trờ i và người, 

 Thiên  nhã n nhìn th ế  giới; 

 Vĩ m uốn  độ  cho  con 

 T h ế Tôn đến n ơ i này. 

Bấy  giờ,  Ương-quật-ma  nghe  đến  tiếng  Phật,  vui  mừng 

hớn hở, không tự dừng được,  liền nói:

“Thầy  con  cũng  giáo  giới,  bảo  con:  ‘Nếu  con  có  thể  giết 

mẹ,  hay  Sa-môn  Cù-đàm,  thì  có  thể  sanh  lên  trời  Phạm 

thiên.”’

Lúc ấy, Ương-quật-ma bảo mẹ:

“Nay  Mẹ  đứng  đây!  Trước  hết  con  bắt  giết  Sa-môn  Cù- 

đàm,  sau đó hãy ăn.” 

Ương-quật-ma  liền bỏ  mẹ ra mà chạy đuổi theo  Thế Tôn.  

Từ  xa  trông  thấy  Thế  Tôn  đi  đến,  giống  như  khối  vàng,  

chiêu  khăp  mọi  nơi.  Nó  cười  mà  nói  răng:  ‘Nay  Sa-môn 
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này  nhất  định  ở trong  tay ta,  tất  sẽ  giết  không  nghi  ngại.  

Nhân  dân  muốn  đi  vào  đường  này,  họ  đêu  tập  họp  đông 

người,  mà  đi  đường  này.  Vậy  mà  Sa-môn  này  đơn  độc 

không bạn bè. Nay ta sẽ băt giêt ông ta.” 

Rồi Ương-quật-ma  liền rút kiếm ra,  đi ngược về phía Thế 

Tôn.  Trong  lúc  đó,  Thế  Tôn  liền  quay  ngược  đường  lại,  

từ  từ  mà  đi.  Nhưng  Ương-quật-ma  chạy  rượt  theo  cũng 

không thể nào kịp.  Khi ây, Ương-quật-ma bạch Thê Tôn:

“Sa-môn,  dừng lại!  dừng  lại!” 

Thế Tôn bảo:

“Ta đã tự dừng rồi.  Tự ngươi không dừng!” 

Ương-quật-ma vừa chạy, vừa từ xa nói kệ này:

 Đi,  m à  lại n ó i dừng. 

 L ạ i bảo  ta k h ô n g  dừng. 

 N ó i n g h ĩa  n à y  cho tôi:

 Ô ng dừng,  tôi k h ô n g  dừng? 

Lúc ấy,  Thế Tôn liền dùng kệ đáp:

 T h ế Tôn  n ó i đ ã  dừng, 

 Vì kh ô n g  h ạ i h ế t thảy. 

 N a y  n g ư ơ i có  tâm  giết, 

 K h ô n g  lìa  x a  n g uồ n  ác. 

 Ta d ừ n g  n ơ i tâm   từ; 

 T h ư ơ n g  g iú p  cả m ọ i người. 

 N g ư ơ i g ie o   nh ân đ ịa  ngục, 

 K h ô n g  lìa  x a  n g u ồ n  ác. 

ương-quật-ma nghe  bài  kệ  này,  liền tự nghĩ:  “Ta  đã  làm 

việc  ác thật  sao? Còn thầy bảo  ta:  ‘Đó  là đại tê đàn,  được 

quả  báo  lớn,  [720b]  nếu  có  thể  bắt  giết  một  ngàn  người,  

lẩy  ngón  tay  xâu  thành  chuỗi,  thì  được  quả  như  sở
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nguyện mình.  Người như vậy,  sau khi  chết  vào  chỗ  lành,  

sanh  lên trời.  Nếu bắt giết mẹ ruột và  Sa-môn Cù-đàm thì 

sẽ  sanh lên Phạm thiên.” Lúc  ấy,  Phật  liền dùng oai thần,  

khiến  thần  thức  của  nó  chợt  sáng:  “Các  sách  vở  của  bà- 

la-môn  cũng  có  nói  rằng  Như  Lai  ra  đời  rất  là  khó  gặp,  

thật  lâu,  ức  kiêp  mới  xuất  hiện một  lần.  Khi  vị  ấy ra  đời,  

độ  người chưa độ,  giải thoát người chưa  giải thoát.  Vị ấy 

nói  pháp  diệt  trừ  sáu  kiên  chấp.  Sao  gọi  là  sáu?  Người 

nói có ngã kiến,  liền nói pháp diệt trừ ngã kiến;  người nói 

không  có  ngã  kiên thì cũng  vì họ  nói pháp  diệt trừ không 

có  ngã  kiến;  người  nói  vừa  có  ngã  kiến,  vừa  không  có 

ngã kiên thì,  cũng  vì họ  nói pháp  diệt trừ vừa có  ngã vừa 

không có ngã.  Lại tự quán sát, nói pháp đã được quán sát,  

tự  nói  pháp  vô  ngã,  cũng  chẳng  phải  pháp  Ta  nói,  cũng 

chẳng  phải  pháp  Ta  chẳng  nói.  Nếu  Như  Lai  xuất  thé  sẽ 

nói pháp  diệt  trừ  sáu  kiến  chấp  này.  Lại nữa,  khi  ta chạy 

đi thì có thể đuổi kịp voi, ngựa, xe cộ và nhân dân, nhưng 

Sa-môn này đi không  nhanh vội,  song  hôm nay ta không 

thê theo kịp người này.  Đây chắc phải là Như Lai.” 

Lúc ấy,  Ương-quật-ma liền nói kệ này:

 Tôn g iả  đ ã  vì tôi 

 M à  n ó i kệ vi diệu. 

 N g ư ờ i ác n a y  b iết chân, 

 Đ eu  n h ờ  o ai thần Ngài. 

 L ậ p   tức bỏ kiếm   bén, 

 N ém   vào  tro n g  h a n g  sâu. 

 N a y  ỉê chân Sa -m ô n  

 L iề n  cầu  làm  Sa-m ôn. 

Rồi ương-quật-ma liền đến trước bạch Phật:

“Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm sa-môn.” 

Thế Tôn bảo:
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“Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!”  Lập  tức  ương-quật-ma  liền 

thành sa-môn,  mặc ba pháp y. 

Bấy giờ,  Thế Tôn liền nói kệ này:

 N a y  ô n g  đ ã  cạo  đầu; 

 Trừ  kế t s ử  cũ n g  vậy. 

 D iệ t kết,  đẳ c quả lớn; 

 K h ô n g  còn sâu,  khô  não. 

ương-quật-ma  sau  khi  nghe  những  lời  này,  dứt  sạch  bụi 

trần,  được mắt pháp trong sạch. 

Bấy giờ,  Thế Tôn dẫn Tỳ-kheo  Ương-quật-ma trở về tinh 

xá  Kỳ-hoàn,  thành  Xá-vệ.  Trong  lúc  đó,  vua  Ba-tư-nặc 

tập  hợp  bốn  bộ  binh,  định  đánh  dẹp  Ương-quật-ma.  Khi 

ấy,  vua  liền  tự  nghĩ:  ‘Nay ta  hãy đến  chỗ  Thê  Tôn,  đem 

nhân  duyên  này thưa  đầy  đủ  lên  Thế  Tôn.  Neu  Thế  Tôn 

[720c]  có  dạy điều gì thì sẽ phụng hành. ’

Bấy giờ,  vua Ba-tư-nặc  liền tập họp binh bốn bộ, đến chỗ 

Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Thế  Tôn 

hỏi vua:

“Đại  vương,  hôm  nay  sắp  đi  đâu,  mà  thân  thể  đầy  bụi 

bậm đến như vậy?” 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật:

“Nay trong nước  con có  giặc  cướp tên Ương-quật-ma hết 

sức  hung  bạo,  không  có  lòng  từ  đối  với  hết  thảy  chúng 

sanh.  Đât nước  hoang văng,  nhân dân  lưu tán,  đêu do tên 

tặc  này.  Nay nó  bắt người giết  đi,  lấy ngón tay xâu thành 

chuỗi.  Đó  là quỷ dữ,  chẳng phải  là người.  Nay con  muốn 

bắt người này mà giết đi.” 

Thế Tôn bảo:

“Nếu Đại vương thấy Ương-quật-ma với  lòng tin  kiên cố
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đã xuất gia học đạo, thì sẽ  làm sao?” 

Vua bạch Phật rằng:

“Còn biết  làm gì hơn,  là  cung kính,  cúng  dường,  tùy thời 

lễ bái!  Nhưng,  bạch Thế Tôn,  nó  lại  là người  ác,  không  có 

một mảy may thiện, thường giết hại, thì có thể có tâm xuất 

gia học đạo này chăng? Hoàn toàn không thể có việc ấy!” 

Lúc  ấy,  Ương-quật-ma  đang  ngồi  kiết  già  cách  Thế  Tôn 

không xa,  chánh thân,  chánh ý, buộc niệm trước mặt.  Bấy 

giờ,  Thế Tôn đưa tay phải chỉ và nói với vua:

“Đó  là tên cướp Ương-quật-ma.” 

Vua nghe những  lời này,  trong  lòng kinh sợ,  lông tóc đều 

dựng đứng. 

Thế Tôn bảo vua:

“Chớ  sinh  lòng  sợ hãi,  hãy bước  đến  trước,  thì  tự vua  sẽ 

tỏ ý mình.” 

Vua nghe  lời  Phật dạy,  liền đến trước  Ương-quật-ma,  nói 

với ương-quật-ma:

“Ông họ gì?” 

ương-quật-ma đáp:

“Tôi họ  Già-già,17 mẹ tên Mãn Túc.18” 

Lúc  ấy,  vua đảnh  lễ  sát chân,  ngồi qua một bên.  Bấy giờ,  

vua hỏi:

“Khéo  vui  trong  chánh  pháp  này,  chớ  có  lười  biếng,  tu 

phạm  hạnh  thanh  tịnh  để  dứt  gốc  khổ.  Tôi  sẽ  trọn  đời

17 Già-già  MM- Pali:  Gagga, là tên cha. Họ là Bhaggava. 

18 Mãn Túc 

Pãli: Mantãnĩ. 
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cúng dường y phục,  đồ  ăn thức uống,  giường nằm,  tọa cụ,  

thuốc men trị bệnh.” 

Ương-quật-ma  im  lặng  không  đáp.  Vua  liền rời  chỗ  ngồi 

đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân.  Quay  trở  lại  chỗ  Thế  Tôn,  

đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. 

Lúc ấy,  vua  lại bạch với Phật:

“Người  chưa  hàng  khiến  hàng,  người  chưa  phục  khiến 

phục.  Thật  là  kỳ  lạ,  hiếm  có!  Cho  đến  có  thể  hàng  phục 

người  cực  ác.  Câu  mong  Thê  Tôn  thọ  mạng  vô  cùng,  đê 

nuôi  dưỡng  nhân  dân.  Nhờ  ơn  Thế  Tôn  mà  thoát  được 

nạn này.  Việc nước bề bộn, con xin trở về thành.” 

Thế Tôn bảo:

“Vua nên biết đúng lúc!” 

Bấy  giờ,  quốc  vương  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ 

[721a01]  sát chân Phật, rồi lui đi. 

Lúc  bấy  giờ,  Ương-quật-ma  hành  a-lan-nhã,  đắp  y  năm 

mảnh.  Đến  giờ,  vị  ấy  ôm bát,  đi đến từng  nhà  khất thực,  

một vòng rồi trở lại từ đầu;  đắp y rách vá, thô xấu, tồi tàn,  

lại ngồi ở giữa trời trống, không che thân thể.  ương-quật- 

ma  ở  nơi  vắng  vẻ,  tự tu  hạnh  này,  vì  mục  đích  mà  thiện 

gia  nam  tử  xuất  gia  học  đạo,  tu  vô  thượng  phạm  hạnh,  

biết  như  thật  rằng:  ‘Sinh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  lập,  

việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời  sau 

nữa.’  Bấy  giờ,  Ương-quật-ma  liền  thành  A-la-hán,  sáu 

thông trong suốt không còn bụi dơ. 

Sau khi đã thành A-la-hán,  đến giờ khoác y,  cầm bát,  vào 

thành  Xá-vệ  khất  thực.  Lúc  ấy,  có  một  thiếu  phụ  đang 

sanh  khó.  Thấy  vậy,  vị  ấy  liền  tự  nghĩ:  ‘Đau  khổ  thay, 
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chúng  sanh  chịu  bức  não19  vô  hạn.’  Sau  khi  thọ  thực 

xong,  ương-quật-ma cất  y bát,  lấy tọa cụ đặt  lên vai,  đến 

chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Bấy 

giờ ương-quật-ma bạch Thê Tôn:

“Vừa  rồi,  con  khoác  y,  cầm  bát  vào  thành  Xá-vệ  khất 

thực,  gặp  một  người  nữ  thân  thể  mang  thai  nặng  nề.20 

Lúc  ấy,  con  liền  tự nghĩ:  ‘Chúng  sanh  chịu  khổ  đến  như 

vậy sao?’” 

Thế Tôn đáp:

“Ông  hãy đến chỗ  người phụ nữ ấy,  nói như vầy:  ‘Từ khi 

tôi  sanh  trong  nhà  Hiền  thánh  đén  nay,  chưa  từng  sát 

sanh.  Bằng  lời  chí  thành  này  cầu  cho  người  mẹ  và  thai 

nhi không gì tai biến21!” 

Ương-quật-ma đáp:

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!” 

Ngay trong ngày ấy,  Ương-quật-ma liền khoác y,  cầm bát,  

vào  thành Xá-vệ,  đến chỗ  người  mẹ  kia,  nói với  cô:  “ Từ 

khi tôi  sanh trong nhà Hiền thánh đến nay,  chưa từng  sát 

sanh.  Bằng  lời  chí  thành  này  cầu  cho  người  mẹ  và  thai 

nhi không gì tai biến.” 

Lúc ấy, người mẹ mang thai liền sanh được. 

19 Để bản chép: Thọ thai 

TNM: Thọ não.  Sửa lại cho phù 

hợp với Pãli:  kilissanti vata bho sattã. 

20 Nguyên Hán:  Trọng nhâm  Mtữ.  Tường thuật không phù hợp 

với trà lời của Phật. Có lẽ tương đương Pãli:  mũỊhagabbham,  

sanh khó, nhưng Hán dịch hiểu  mũịha theo nghĩa đen là “nặng nề,  

chậm chạp.” 

21 Pãli, định cú:   tena saccena sotthi te hotu,  “bằng sự thật này,  

mong cho cô được an lành.” Đây là một  paritta,  hộ chú, câu thần 

chú cứu hộ, phổ biến trong Pãli. 
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Một  hôm,  ương-quật-ma  vào  thành  khất  thực,  các  nam,  

nữ lớn nhỏ, mọi người đều nói với nhau:

“Đó  ạọi  là  Ương-quật-ma,  đã  giết  hại  chúng  sinh  không 

thê kê, nay lại đi trong thành khât thực.” 

Rồi  thì,  nhân  dân  trong  thành,  mọi  người  lấy  gạch  đá  đả 

thương,  hoặc  dùng  dao  chém,  khiến đầu  mặt  Ương-quật- 

ma bị thương,  y phục bị rách hêt,  máu chảy nhớp thân thê.  

Sau  khi  ra  khỏi  thành  Xá-vệ,  Ương-quật-ma  đi  đên  chô 

Thế  Tôn.  Bấy  giờ,  từ  xa  Thế  Tôn thấy  ương-quật-ma  bị 

thương  tích  đầy  đầu  mặt,  máu  chảy  ướt  y,  đang  đi  đến.  

Thấy vậy,  Thế Tôn liên nói:

“Ngươi hãy nhẫn nhịn!  Vì  sao  vậy? Tội này,  đáng ra phải 

chịu báo  mãi trong một kiêp  lâu dài.” 

[721b01]  Lúc  ấy,  Ương-quật-ma  liền  đến  chỗ  Thế  Tôn,  

đảnh  lễ  sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ  ương-quật- 

ma ở trước Như Lai nói kệ này:

 K iên   cổ  n g h e p h á p  củ; 

 K iên   cổ hành P h ậ t Pháp; 

 K iên   cố  g ầ n   bạn lành; 

 L iền   đến n ơ i d iệt tận. 

 Con vốn  là đ ạ i tặc, 

 Tên  là  ư ơ n g -quậ t-m a , 

 B ị  cuốn  trô i theo  dòng, 

 N h ờ  T h ế  Tôn cứu vớt. 

 N a y  quán,  tự  trả nghiệp, 

 C ũng nên qu á n g ố c  p háp. 

 N a y  đ ã  đ ắ c ba minh, 

 Thành  tựu hạnh  n gh iệp  Phật. 
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 Con  vố n   tên  Vô H ạ i,22 

 N h ư n g  g iế t h ạ i vô kể, 

 N a y  tên  C hân Đ ế  Thật,23 

 K h ô n g  còn  h ạ i g ì nữa. 

 G iả s ử  thân,  m iệng, ỷ, 

 Đ ể u  k h ô n g  tâm   thứ c hại; 

 Đ ó   là  kh ô n g  s á t hại; 

 H u ố n g  g ì k h ở i tư  tưởng. 

 T h ợ  c u n g  h a y  n ắ n sừ n g  (?);24 

 N h à   thủy h a y  d ẫ n nước;  

 N g ư ờ i th ợ  chạm ,  đẻo gồ; 

 B ậ c  tr i tự  điều  t h â n 25

 H o ặ c  d ù n g  ro i g ậ y  p h ụ c ;  

 H o ặ c  d ù n g  lời  lẽ  khuất, 

 Trọn kh ô n g  d ù n g  đ a o  gậy.  

 N a y  con  tự  h à n g  p h ụ c. 

 Trước,  n g ư ờ i g â y  tộ i ác, 

 S au d ừ n g  k h ô n ạ  tá i p h ạ m ,  

 C hiếu sả n g  kh ắ p   th ế  g ia n;  

 N h ư  m â y  tan,  tră n g  hiện. 

 Trước,  n g ư ờ i g â y  tộ i ác, 

 S au  d ù n g  kh ô n g  tá i p h ạ m , 

22 Vô Hại $ỈTÉr. Păli:  Ahimsaka, tên cha mẹ đặt. Aủguimãla là tên 

do người đời đặt. 

23 Chân Đe Thật. Pãli:  Sacca.  Nhưng Pãli, (...)  ajjãham 

 saccanãmomhi,  (...), [Tôi vốn tên Vô Hại, nhưng đã hại người rất 

nhiêu],  nay chân thật [là Vô Hại, vì không còn hại ai nữa]. 

24 Hán: Giác Ã  • Cf. Dhp.  80:  usukãrã namayanti tẹịanam,  thợ 

làm tên nắn thẳng mũi tên. 

25 Dhp.  80. 
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 C hiếu s ả n g  khắp  th ế  gian; 

 M â y tan,  m ặ t trờ i hiện. 

 Tỳ-kheo già,  trẻ khỏe, 

 Tu hành,  hà nh P h ậ t p háp, 

 C hiếu s ả n g  khắp  th ế  gian; 

 N h ư  tră n g  kia,  m â y  t a n 26

 Tỳ-kheo già,  trẻ khỏe, 

 Tu hành   theo P h ậ t Pháp, 

 C hiếu sá n g  khắp  th ế gian; 

 M ặ t trờ i kia,  m â y tan. 

 N a y  con  chịu  ch ú t khô. 

 Ă n   u ố n g  tự  b iết đủ. 

 Thoát h ế t tẩt cả kho. 

 D uyên   cũ n a y  đ ã  hêt. 

 K h ô n g  theo  dấu  tử  thần, 

 C ũ ng  k h ô n g  còn  tái sanh; 

 N a y  c h ỉ đ ợ i thời tiết, 

 H o a n   hỷ,  kh ô n g  rối  loạn. 

Bấy  giờ,  Như  Lai  hứa  khả  những  gì  Ương-quật-ma  nói.  

ương-quật-ma  [721c]  thấy Như  Lai  đã  im  lặng  hứa  khả,  

liền  từ  chồ  ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân liên lui đi. 

Lúc ấy,  các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn:

“Ương-quật-ma  vốn  tạo  công  đức  gì  mà  ngày  nay thông 

minh, trí huệ, mặt mày xinh đẹp hiêm có trên đời? Lại tạo 

hành  vi bất  thiện  gì  mà trên thân hiện  này,  sát  hại  chúng 

sanh vô  số  kể?  Lại tạo  công  đức  gì mà nay gặp Như Lai,  

đắc quả A-la-hán?” 

26 Cf.  Dhp.  382. 
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Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

Vào  thời  quá  khứ  lâu  xa  trong  Hiền  kiếp  này,27  có  Phật 

hiệu  Ca-diêp  Như  Lai,  Chí  chơn,  Đẳng  chánh  giác  xuất 

hiện ở đời.  Sau khi Như Lai Ca-diếp nhập diệt,  có vua tên 

Đại Quả thông  ĩĩhh trong nước,  cai trị Diêm-phù-đê.  Vua 

ấy có  tám vạn  bốn  ngàn  cung  nhân thể  nữ,  nhưng  không 

có  con cái.  Bây giờ,  vua Đại  Quả liền hướng về thần cây,  

thân  núi,  mặt  trời,  mặt  trăng,  tinh  tú  không  nơi  nào  là 

không  cầu  xin  con  cái.  Sau  đó  đệ  nhất phu  nhơn  của vua 

mang  thai,  trải  qua  tám,  chín  tháng,  sanh  được  một  con 

trai,  tướng mạo  xinh đẹp hiếm có trên đời.  Lúc  ấy,  vị vua 

kia liên tự nghĩ:  ‘Ta trước kia không có  con cái,  suốt một 

thời gian như vậy nay mới  sanh hài nhi,  cần phải  đặt tên,  

đê cho nó ở trong ngũ dục mà thụ hưởng.” 

Vua  bèn  triệu  tập  quần  thần,  những  người  có  thể  xem 

tướng, bảo  rằng:

“Nay ta đã sanh hài nhi này,  các khanh hãy đặt tên cho.” 

Những người này nghe vua dạy rồi,  liền tâu vua:

“Nay  Thái  tử  này  rất  kỵ  diệu,  xinh  đẹp  không  ai  bằng,  

mặt  như  màu  hoa  đào,  ắt  sẽ  có  thế  lực  lớn,  nay  nên  đặt 

tên là Đại Lực.” 

Sau  khi  thầy  tướng  đặt  tên  cho  thái  tử  rồi,  từ  chỗ  ngồi 

đứng  dậy ra  về.  Bấy giờ,  quốc  vương  yêu  thương  thái tử 

này,  chưa từng rời mắt. 

Khi thái  tử vừa  lên tám tuổi,  dẫn theo  các  người  hầu  cận 

đên  chô  phụ  vương,  hâu  hạ  thăm  hỏi.  Vua  cha  tự  nghĩ: 

‘Thái tử này,  tự thật là kỳ lạ! ’  Vua liền bảo thái tử:

27 Truyện tiền thân của Aủgulimãla, Pãli, Jataka 537; Mahã- 

Sutasoma. 
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“Thế nào,  nay ta cưới vợ cho  con?” 

Thái tử tâu vua:

“Nay con còn nhỏ tuổi,  cần gì cưới vợ?” 

Lúc ấy,  vua cha tạm đình chỉ không cưới vợ cho. Đen khi 

thái tử hai mươi tuổi, vua lại nói:

“Ta muốn cưới vợ cho  con.” 

Thái tử tâu vua:

“Con không cần cưới vợ.” 

Lúc ấy, vua bảo  quần thần, nhân dân:

“Ta  trước  kia  không  có  con  cái,  qua  [722a]  thời  gian  rất 

lâu  mới  sinh  được  một  đứa  con.  Nay  nó  không  chịu  lây 

vợ,  thanh tịnh không một tì vết.” 

Bấy giờ, vua đổi tên cho thái tử là Thanh Tịnh. 

Khi thái tử  Thanh Tịnh  đã  gần ba  mươi tuổi,  vua  lại  bảo 

quần thần:

“Hiện  nay  tuổi  ta  đã  suy  yếu,  không  con  nào  khác;  hiện 

chỉ  có  thai tử Thanh Tịnh.  Nay vương  vị  cao  phải  truyền 

cho  thái  tò.  Nhưng  thái  tử  không  thích  sống  trong  năm 

dục,  làm sao xử lí việc nước?” 

Quần thần đáp:

“Phải tìm cách làm cho thái tử ưa thích năm dục.” 

Lúc  ấy,  vua  liền  cho  đánh  chuông,  kích trống,  thông  báo 

với nhân dân trong nước:

“Ai  có  thể  làm cho thái tử Thanh Tịnh ưa thích năm dục,  

ta sẽ thưởng cho ngàn vàng và các vật báu.” 

Bấy giờ,  có  người  nữ  tên  Dâm  Chủng,  hiểu  rõ  sáu  mươi
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bốn  biến.  Người  nữ kia  nghe  vua  có  sắc  lệnh:  ‘Ai  có  thể 

làm  cho  thái  tử  Thanh  Tịnh  ưa  thích  năm  dục  thì  ta  sẽ 

thưởng  cho  ngàn  vàng  và  các  vật  báu.’  Cô  liền  đến  chỗ 

vua cha và tâu:

“Hãy  cho  tôi  ngàn  vàng  và  các  vật  báu,  tôi  có  thể  khiến 

cho thái tử của vua quen với năm dục.” 

Vua cha bảo:

“Nếu  làm được  việc  ấy,  ta  sẽ ban cho  gấp đôi;  không phụ 

lời hứa.” 

Dâm nữ tâu vua:

“Thái tó ngủ ở đâu vậy?” 

Vua bảo:

“Ở  tòa  nhà  phía  Đông,  không  có  nữ  nhơn.  Chỉ  có  một 

người nam làm thị vệ ở đó.” 

Người nữ tâu:

“Cúi  xin  Đại  vương  ra  lệnh  trong  cung  cho  tôi  tùy  ý  ra 

vào, không được ngăn cản.” 

Ngay  đêm  đó,  vào  canh  hai,  dâm  nữ  ở  cạnh  cửa  phòng 

thái  tử  giả  bộ  cất  tiếng  khóc.  Thái  tử  nghe  tiếng  khóc 

người nữ,  liên hỏi người hầu:

“Đây là người nào đến đây mà khóc?” 

Người hầu đáp:

“Đó  là người nữ,  đang khóc ở cạnh cửa.” 

Thái tử nói:

“Khanh mau đến chỗ đó, hỏi vì sao khóc?” 

Người  hầu  kia  liền  đến  chỗ  đó  hỏi  vì  sao  khóc.  Dâm  nữ
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đáp:

“Bị chồng bỏ, cho nên khóc!” 

Người hầu trở vào tâu thái tử:

“Người  nữ  này  bị  chồng  bỏ,  lại  sợ  trộm  cướp,  cho  nên 

khoe!” 

Thái tử bảo:

“Dan người nữ này để trong chuồng voi.” 

Đen  đó,  cô  lại  vẫn  khóc.  Thái  tử  bảo  dẫn  vào  chuồng 

ngựa,  cô  lại khóc. 

Thái tử lại bảo quân hầu:

“Dần đến đây!” 

Cô  liền được dẫn vào nhà.  Ở đây cô  lại vẫn khóc. 

Thái tử đích thân tự hỏi:

“Vì sao  lại khóc?” 

Dâm nữ đáp:

‘Thưa thái tử,  người  nữ một mình yếu  đuối,  rất  là  sợ hãi,  

cho nên khóc.” 

Thái tử bảo:

“Lên trên giường ta thì không còn sợ nữa.” 

[722b]  Lúc  ấy,  người nữ  im lặ n Ẹ   không đáp,  cũng  không 

còn  khóc.  Rôi  thì,  người  nữ  liên  cởi  y  phục,  tói  trước 

năm tay thái tử  đặt  lên ngực  mình.  Cảm giác  kinh  sợ  chỉ 

trong  chốc  lát,  nhưng  rồi  dần  dần  khởi  dục  tưởng.  Khi 

dục tâm đã khởi thì thân thể đến với nhau. 

Sáng  sớm hôm  sau,  thái tử Thanh  Tịnh đến  chỗ  vua  cha.  

Lúc  ấy,  vua  cha  từ  xa  trông  thấy  nhan  sắc  thái  tò  khác
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với ngày thường,  liền nói:

“Những điều mà con muốn, đã kết quả rồi sao?” 

Thái tử đáp:

“Đúng như Đại vương nói.” 

Lúc này,  vua cha vui mừng hớn hở,  không xiết kế, bèn nói: 

“Con muốn cầu mong gì, ta sẽ ban cho?” 

Thái tử nói:

“Những  gì cha  đã muốn ban,  đừng  có  hối tiếc  lại,  thì  con 

sẽ xin theo ước nguyện của mình!” 

Thời vua bảo:

“Như những gì con đã nói,  cha quyết không hối tiếc.  Con 

muốn cầu ước nguyện gì?” 

Thái tử tâu vua:

“Ngày nay,  Phụ vương thống  lãnh toàn cõi Diêm-phù-đề,  

tự  do  với  mọi  thứ.  Vậy  xin  hãy đem  hết  tất  cả  những  cô 

gái  chưa  chồng  trong  cõi  Diêm-phù-đề,  rước  về  nhà  ta,  

sau đó  cho lấy chồng.” 

Lúc ấy, vua bảo:

“Ta sẽ  làm theo  lời con.” 

Vua liền ra lệnh cho nhân dân trong nước:

“Ai  có  con  gái  chưa gả  chồng,  trước  đưa  đến  cho  thái tử 

Thanh Tịnh, rồi sau đó mới gả chồng.” 

Bấy  giờ,  trong  thành  kia  có  một  người  nữ  tên  Tu-man,  

đến  lượt  phải  đến  chỗ  vua.  Lúc  ấy,  con  gái  gia  chủ  Tu- 

man,  để  thân  thể  trần  truồng,  đi  chân  không  giữa  đám 

đông người,  cũng không hề  hổ  thẹn.  Mọi người thấy vậy, 
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nói với nhau:

“Đây  là  con  gái  gia  chủ,  tiếng  đồn  khắp  nơi,  vì  sao  lại 

trần  truồng  đi  giữa  chốn  đông  người  như  con  lừa  không 

khác?” 

Người nữ nói với mọi người:

“Tôi  chẳng  phải  là  con  lừa.  Những  người  các  ngươi  mới 

là con  lừa.  Các  người có thấy người nữ nào  gặp người nữ 

mà  lại  mắc  cỡ?  Mọi  người  trong  thành  đều  là  người  nữ,  

chỉ  có  thái tử  Thanh  tịnh  là  người  nam thôi.  Neu  tôi  đến 

cửa thái tử Thanh Tịnh thì tôi mới mặc quần áo.” 

Lúc này, nhân dân trong thành cùng bàn nhau:

“Những  điều  cô  này  nói  thật  đúng  ý  chúng  ta.  Chúng  ta 

đúng  là nữ,  chẳng phải nam.  Chỉ có thái tử Thanh Tịnh là 

nam.  Hôm nay chúng ta phải thực hiện pháp người nam.” 

Rồi  nhân  dân  trong  thành  sắm  sửa  vũ  khí,  mặc  giáp,  

mang gậy, đến chỗ vua cha, tâu với vua cha:

“Chúng tôi có hai lời nguyện, XÚI  vua chấp nhận.” 

Vua hỏi:

“Hai  lời nguyện gì?” 

Nhân dân tâu vua:

“Vua  muốn  sống  thì  hãy  giết  thái  tử  Thanh  Tịnh.  Muốn 

thái  tử  sống  thì  chúng  tôi  sẽ  giết  vua.  Chúng  tôi  không 

chịu  phụng  sự  [722c]  thái  tử  Thanh  Tịnh,  vì  nhục  cho 

phép thường của nước.” 

Lúc ấy,  vua cha liền nói kệ này:

 Vì nhà,  m ấ t m ộ t người. 

 Vì  thôn,  m ấ t m ộ t nhà. 

 Vì nước,  m ấ t m ộ t thôn. 
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 Vì  thân,  m ấ t th ế gian. 

Vua nói bài kệ này rồi, bảo nhân dân:

“Nay chính đã đúng lúc!  Tùy ý các khanh.” 

Bấy  giờ,  mọi  người  liền  bắt  trói  hai  tay  thái  tử  Thanh 

Tịnh,  dẫn ra bên ngoài thành, họ nói với nhau rằng:

“Chúng  ta tất  cả đều cùng  dùng  gạch đá đập  chết,  cần gì 

một người giết!” 

Khi thái tử Thanh Tịnh sắp chết, tự nói lên lời thề nguyền: 

“Những  người  dân  này  bắt  ta  giết  uổng.  Nhưng  vua  cha 

đã  tự  cho  ta  nguyện  này.  Nay  ta  chịu  chêt  cũng  không 

dám  từ.  Mong  đời  tương  lai,  ta  sẽ  báo  oán  này,  và  lại 

mong gặp A-la-hán chân nhơn để sớm được giải thoát.” 

Nhân dân bắt giết thái tử rồi, tự giải tán. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  chớ  nghĩ vua  Đại  Quả  lúc 

ấy  há  người  nào  khác,  mà  nay  chính  là  thầy  của  Ương- 

quật-ma.  Dâm nữ  lúc  ấy nay chính  là vợ của ông thầy ấy.  

Nhân  dân  lúc  ấy  nay  là  tám  vạn  người  bị  giết  chết.  Thái 

tử  Thanh  Tịnh  lúc  ấy  nay  chính  là  Tỳ-kheo  Ương-quật- 

ma.  Khi  sắp  chết,  đã  phát  thệ  nguyện  này,  nên  nay  báo 

oán  hoàn  trả  không  thoát  được.  Vì  nhân  duyên  này,  nên 

giết  hại  vô  số.  Sau  đó,  nguyện  gặp  Phật,  nên  nay  được 

giải  thoát,  thành  A-la-hán.  Đó  là  ý  nghĩa  của  việc  này,  

hãy nhớ mà phụng hành.” 

Lúc ấy, Thé Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Trong  các  đệ  tử  ta,  người  có  trí  huệ,  thông  minh  bậc 

nhất chính là Tỳ-kheo  Ương-quật-ma.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ
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phụng hành.28 

KINH SỐ 729

[723a06]  Tôi*  nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  ở tại  núi  Kỳ-xà-quật,  thành  La-duyệt 

cùng đại chúng Tỳ-kheo năm trăm vị. 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo  các Tỳ-kheo:

“Các ngươi có thấy núi Linh thứu30 này không?” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Dạ,  có thấy.” 

“Các  ngươi  nên biết,  quá khứ  lâu  xa,  núi  này  còn  có  tên 

khác.  Các ngươi có thấy núi Quảng phổ31  không?” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Dạ,  có thấy.” 

“Các  ngươi  nên  biết,  quá khứ  lâu  xa,  núi  này  còn  có  tên 

khác,  không  giống  với  ngày  nay.  Các  ngươi  có  thấy  núi 

Bạch thiện3  không?’

Các Tỳ-kheo đáp:

“Dạ,  có thấy.” 

“Quá  khứ  lâu  xa,  núi  này  còn  có  tên  khác,  không  giống

28 Bản Hán, hết quyển 31. 

29 Pãli, M.l 16, Isigili (R.iii.68). 

30 Linh thức sơn H H lLi, tức Kỳ-xà-quật :|rỊậĩ]lftil!l. Păli: 

Gijjhikũta. 

31  Quảng phổ sơn mi![_L[. Pãli: Vepulla (Vipulla), núi cao nhất 

trong năm núi bao quanh thành Vương xá. 

32 Bạch thiện sơn  É3 HrLỈ_í. Pãli: Pandava; ngọn đồi gần Vương xá. 
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với ngày nay.  Các ngươi có thấy núi Phụ trọng33  không?’ 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Dạ,  có thấy.” 

“Các ngươi có thấy núi Tiên nhân quật34 không?” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Dạ,  có thấy.” 

“Quá  khứ  lâu  xa,  núi  này  cũng  có  tên  như  vậy.  Vì  sao 

vậy?  Núi  Tiên  nhân  là  nơi  thường  có  các  vị  Bồ  tát  thần 

túc,  đắc  đạo  A-la-hán  và  các  vị  tiên  nhân  cư  trú.  Các  vị 

Bích-chi-phật  cũng  du  hành  trong  núi  ấy.  Nay  Ta  nói 

danh hiệu  của  các  vị  Bích-chi-phật,  các  vị hãy  lắng  nghe 

và ghi nhớ kỹ.  Có  Bích-chi-phật tên A-lợi-tra,  Bà-lợi-tra,  

có  Bích-chi-phật  tên  Thẩm  Đế  Trọng,  có  Bích-chi-phật 

hiệu  Thiện  Quán,  có  Bích-chi-phật  hiệu  Cứu  Cánh,  có 

Bích-chi-phật  hiệu  Thông  Minh,  có  Bích-chi-phật  hiệu 

Vô  Cấu,  có  Bích-chi-phật  hiệu  Đế-xa,  Niệm  Quán,  Vô 

Diệt,  Vô  Hình,  Thắng,  Tối  Thắng,  Cực  Đại,  Cực  Lôi 

Điển,  Quang  Minh.35  Này  các  Tỳ-kheo!  Khi  Như  Lai

33 Phụ trọng sơn J I Ễ lU. Pãli:  Vebhãra, một trong năm núi (đồi) 

chung quanh Vương xá. 

34 Tiên nhân quật {[ỈIÀSlU- (chữ í® nên sửa lại là  M) Păli:

Isigili, một trong năm núi quanh Vương xá, được nói là đẹp nhất. 

35 Danh sách các Bích-chi-phật theo Pãli: Arittho (A-lị-trá 

FÊ); Uparittho (Bà-lị-tra 

Tagarasikhĩ (Hán đọc là 

Takkasikhĩ, Thẩm Đế Trọng Hrlítll?); YasassT;  Sudassano 

(Thiện Quán u m ) ;   Piyadassĩ;  Gandhãro; Pindolo; Upãsabho;  

Nĩto (Hán đọc là Niưha, Cứu Cánh 

Hi? ); Tatho (Hán?), Sutavã 

(Hán?); Bhãvitatto (Niệm Quán 

Các vị khác được kể thêm 

trong phần kệ của Pãli: Hán: Đe-xa 

, Pãli: Tissa. Thông 

Minh 

(Pãli?). Vô cấu M ẽ  (Pãli?). Vô Diệt MM (Pãli?). 
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không  xuất  thế,  bấy  giờ  trong  núi  này  có  năm  trăm  vị 

Bích-chi-phật  này  ở  trong  núi  Tiên  nhon  này.  Khi  Như 

Lai  ở trên trời Đâu-suất  muốn  lai  sinh,  Thiên tử  Tịnh  cư 

tự đến đây thông báo  và ra  lệnh cho  tất cả thế  gian:  ‘Hãy 

làm  thanh  tịnh  cõi  Phật  để  hai  năm  sau  Như  Lai  sẽ  xuất 

hiện ở đời. ’

“Các  vị  Bích-chi-phật  sau khi nghe  vị thiên nhơn nói rồi,  

đều bay lên hư không mà [723001]  nói kệ này:

 K h i P h ậ t chưa x u ấ t thế, 

 H iển   thả nh  trú nơ i đây. 

 B íc h -c h i-p h ậ t tự  ngộ, 

 T h ư ờ n g  số n g  tro n g  n ú i này. 

 N ú i n à y  tên  Tiên nhơ n 

 N ơ i ở  B ỉc h -c h ỉ-p h ậ t 

 Tiên  n hơ n   và L a -h á n  

 K h ô n g  lúc nào  vắ n g mặt. 

“Lúc  ấy,  các  vị  Bích-chi-phật  liền  ở  trên  không  trung 

thiêu  thân  nhập  Bát-niét-bàn.  Vì  sao  vậy?  Vì  đời  không 

hai  hiệu  Phật,  nên  phải  diệt  độ  vậy.  Trong  đoàn  khách 

buôn  không  cần  hai  người  lãnh  đạo.  Trong  một  nước 

không  có  hai  vua.  Một  cõi  Phật  không  hai  tôn  hiệu.  Vì 

sao  vậy?  Vì  trong quá khứ  lâu  xa,  thành La-duyệt  có  vua 

tên  Hỷ  ích  thường  nghĩ  đến  thống  khổ  địa  ngục,  cũng 

nghĩ đến nỗi khổ  ngạ  quỷ,  súc  sanh.  Bấy giờ,  vua  ấy liền 

tự nghĩ:  ‘Ta thường nhớ nghĩ đến thống khổ nơi địa ngục,  

ngạ  quỷ,  súc  sanh;  nay  ta  không  nên  đi  vào  ba  đường  dữ 

này.  Nên  xả  bỏ  hết  ngôi  vua,  vợ  con,  tôi  tớ,  với  lòng  tin

Vô Hình 

(Pãli?).  Thắng  B  (Jeta).  Tối Thắng S I §  

(Jayanta).  Cực Đại @^C(Pãli?).  Cực Lôi Điển 

(Pãli?). 

Quang Minh T^EỊ^Ị  (Pãli?). 
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kiên cố  xuất gia học đạo.’

“Bấy  giờ,  đại  vương  Hỷ  ích  chán  ghét  nổi  khổ  này  liền 

xả  bỏ  ngôi  vua,  cạo  bỏ  râu  tóc,  đắp  ba  pháp  y,  xuất  gia 

học  đạo,  ở  tại  nơi  vắng  vẻ  tự  khắc  chế  mình,  quán  năm 

thủ uẩn,  quán rõ vô thường:  đây là sắc,  đây là sự tập khởi 

của  sắc,  đây  là  sự diệt tận  của  sắc;  thọ, tưởng,  hành,  thức 

cũng  lại  như  vậy,  thảy  đều  vô  thường.  Khi  đang  quán 

năm  thủ  uẩn  này,  thấy  rằng  các  pháp  có  thể  tập  khởi  là 

pháp diệt tận.  Sau khi quán sát pháp này,  liền thành Bích- 

chi-phật. 

“Lúc ấy,  Bích-chi-phật  Hỷ ích đã thành đạo  quả,  liền nói 

kệ này:

 Ta n g h ĩ khô địa ngục, 

 S ú c  sanh,  tro n g  n ă m  đường; 

 B ỏ   nó m à h ọ c  đạo; 

 M ộ t m ìn h k h ô n g  sầ u   ưu. 

“Lúc  ấy,  Bích-chi-phật  này  ở  trong  núi  Tiên  nhơn  kia.  

Tỳ-kheo,  nên  biết,  do  phương  tiện  này  mà biết  trong  núi 

này thường  có  Bồ-tát thần túc,  những bậc  Chân nhân đắc 

đạo,  người  học  đạo  tiên  đang  cư  trú  trong  đó.  Cho  nên 

gọi là núi Tiên nhân, không có tên nào khác.  Khi Như Lai 

không  xuất  hiện  ở  đời,  chư  thiên  thường  đến  núi  này 

đảnh  lễ.  Vì  sao  vậy?  Trong  núi  này toàn  là các bậc  Chân 

nhân,  không  có  lẫn  lộn.  Neu  khi  Phật  Di-lặc  giáng  thần 

xuống thế  gian,  tên  [723c01]  các núi đều đổi khác,  chi có 

núi  Tiên nhân vẫn không tên khác.  Trong  Hiên kiếp này,  

tên  núi  này  cũng  không  khác.  Tỳ-kheo,  các  ngươi  nên 

thân cận núi này,  cung kính,  thừa  sự sẽ tăng ích các công 

đức. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỳ
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phụng hành. 

KINH SỐ 830

Tôi* nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  ở trong  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ.  Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các ngươi chuyên niệm mà tự tu tập.  Thế nào  là chuyên 

niệm?  Ở đây,  Tỳ-kheo,  khi đi  biết  đi,  cử  động,  tới  dừng,  

co,  duỗi,  cúi,  ngước,  mặc  pháp  y,  ngủ  nghỉ,  thức  dậy,  

hoặc  nói,  hoặc  im  lặng,  thảy đều biết  thời.  Nêu  Tỳ-kheo 

tâm  ý  chuyên  chánh,  với  Tỳ-kheo  ấy  dục  lậu  chưa  sinh 

liền không sinh, đã sinh liên diệt, hữu lậu chưa sinh khiên 

không  sanh,  đã  sanh  liền  diệt,  vô  minh  lậu  chưa  sanh 

khiến  không  sanh,  đã  sanh  liền  diệt.  Nêu  chuyên  niệm 

phân biệt sáu xứ, trọn không rơi vào đường dữ. 

“Sao gọi sáu xứ là đường dữ? Mắt nhìn sắc này, hoặc đẹp 

hoặc  xấu.  Thấy  đẹp  thì  thích,  thấy  xấu  thì  không  thích.  

Tai  nghe  tiếng  hoặc  hay,  hoặc  dở.  Nghe  tiếng  hay  thì 

thích,  nghe  tieng  không  hay  thì  không  thích.  Mũi,  lưỡi,  

thân,  ý  cũng  lại  như  vậy.  Giông  như  có  sáu  loại  thú  có 

tánh  nết  khác  nhau,  hành động  cũng khác.  Nêu  có  người 

bắt  chó,  cáo,  vượn,  cá  chiên,  7 rắn,  chim,  tất  cả  đều  cột 

lại,  nhốt chung vào  một nơi rồi thả đi.  Bấy giờ,  trong sáu 

loại vật, mỗi con sẽ thể hiện mỗi tính cách. 

“Bấy  giờ,  trong  ý  con  chó  muốn  chạy  vào  thôn;  trong  ý 

con  cáo  muốn  chạy  đến  gò  mả;  trong  ý  con  cá  chiên 

muốn  vào  trong  nước;  trong ý  con vượn  muốn  vào  rừng 

núi;  trong  ý rắn  độc  muốn vào  trong  hang;  trong ý  chim

36 Păli,  s. 35. 206 Chapãna (R. iv.  198)

37 Hán:  Chiên ngư  StM,- Pãli:  susumăra,  cá sấu. 
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muốn  bay  lên  hư  không.  Sáu  loài,  mỗi  loài  có  tánh  cách 

khác nhau. 

“Neu  có  người  lại bắt  sáu  loại vật  này nhốt  vào  một  chỗ,  

không  cho  chúng  tự  do  đi  theo  bốn  hướng.  Lúc  này,  sáu 

con  vật  ây tuy đi  lại  nhưng  không  rời  khỏi  chô  cũ  trong 

đó.  Sáu  tình  cũng  lại  như  vậy,  mỗi  loại  đều  có  chủ  đích 

riêng,  phận  sự bất  đồng,  lối nhìn cũng  khác biệt,  hoặc tốt 

hoặc xâu. 

“Bấy  giờ,  Tỳ-kheo  buộc  sáu  tình  này  mà  đặt  một  chỗ.  

Cho  nên,  [724a01]  các  Tỳ-kheo,  hãy  nhớ  nghĩ  chuyên 

tinh,  ý không  tán  loạn.  Lúc  ấy,  tệ  ma  Ba-tuần  hoàn toàn 

không  có  cơ hội,  các  công  đức  lành  thảy đều  được  thành 

tựu. 

“Như  vậy,  các  Tỳ-kheo,  nên  niệm  đầy  đủ  nhãn  căn,  sẽ 

được  hai  quả:  Ở  ngay  trong  hiện  tại  đắc  quả  A-na-hàm,  

hoặc đăc quả A-la-hán. 

“Các Tỳ-kheo,  hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ các  Tỳ-kheo  nghe  những điều  Phật  dạy,  hoan hỳ 

phụng hành. 

KINH SỐ 9

Tôi*  nghe như vầy:

Một thời,  đức  Phật  ở trong  vườn Lộc  dã,  nước  Ba-la-nại,  

cùng  với  đại  chúng  Tỳ-kheo  năm  trăm  vị.  Bấy  giờ,  Thế 

Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Hãy  tư  duy  về  tưởng  vô  thường,  phát  triển  tưởng  vô 

thường.  Đã  tư  duy tưởng  vô  thường,  phát  triển  tưởng  vô 

thường,  liền đoạn trừ được  dục  ái,  sắc  ái,  vô  sắc  ái,  đoạn 

sạch kiêu mạn, vô  minh.  Vì sao vậy? Ngày xưa, trong đời
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quá  khứ  lâu  xa,  có  Bích-chi-phật  hiệu  Thiện  M ục,38 

tướng  mạo  đoan  chánh,  mặt  như  màu  hoa  đào,  nhìn  xem 

xét  kỹ  thì,  miệng  phát  ra  hương  hoa  sen,  thân  tỏa  ra 

hương chiên đàn. 

“Bấy giờ,  Thiện  Mục  Bích-chi-phật,  đến  giờ đắp y mang 

bát  vào  thành  Ba-la-nại  khất  thực,  dần  dần  đến  nhà  đại 

gia  chủ,  đứng  im  lặng  ở  ngoài  cửa.  Lúc  ấy,  con  gái  của 

gia  chủ  từ  xa  thây  có  đạo  sĩ đứng  ở ngoài  cửa,  vô  cùng 

đoan  chánh,  tướng  mạo  đặc  thù  hiếm  có  trên  đời,  miệng 

phát  ra hương  hoa  sen,  thân tỏa ra hương  chiên đàn,  liền 

khởi  dục  tâm,  đến  chỗ  Tỳ-kheo  kia  nói  rằng:  ‘Ông  xinh 

đẹp,  mặt như màu hoa đào,  hiếm có  trên đời.  Nay tôi tuy 

là xử nữ, nhưng lại cũng xinh đẹp.  Chúng ta hãy hòa hợp.  

Trong  nhà  tôi rât nhiêu  châu  báu,  vô  sô  của  cải;  còn  làm 

sa-môn thật là không phải dễ. ’

“Lúc ấy,  Bích-chi-phật hỏi:  ‘Này cô  em,  cô mê  chỗ nào?’ 

Con gái gia chủ đáp:  ‘Tôi thật sự mê sắc của cặp mắt.  Lại 

nữa trong  miệng  tỏa  mùi  hương  hoa  sen  ưu-bát,  thân  lại 

tiêt ra mùi hương chiên đàn.’

“Khi  ấỵ  Bích-chi-phật  liền  duỗi  tay  trái,  dùng  tay  phải 

móc mắt đặt vào  lòng bàn tay mà bảo:  ‘Cái mà cô gọi con 

măt  đáng  yêu  đây!  Cô  em,  bây  giờ  cô  còn  mê  chỗ  nào 

nữa?  Giong  như ung  nhọt,  chẳng  có  gì  đáng  ham  cả,  mà 

trong  mắt  này  cũng  rỉ  bất  tịnh.  Cô  em  nên  biết,  con  mắt 

như  bọt  nước  nổi,  cũng  không  bền  chắc,  huyễn  ngụy 

không  thật,  mê  hoặc  người đời.  Mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  

ý  đều  [724b01]  không  bền  chắc,  giả  dối  không  thật.  

Miệng  là  nơi  khạc  nho  đờm  dãi,  ra  những  vật  bat  tịnh,  

chứa  toàn  xương  trắng.  Thân  là  đồ  chứa  sự khổ,  là  pháp

38 Thiện Mục §  §  ; Pãli:  Sunetta, cf. DhA. ii 71  f. 
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hoại diệt,  là nơi thường chứa chất hôi thối,  là nơi các  loại 

vi  trùng  quấy  rối.  Cũng  như  chiếc  bình  vẽ,  bên  trong 

đựng  bất  tịnh.  Này cô  em,  nay  cô  mê  chỗ  nào?  Cho  nên,  

này cô  em,  hãy chuyên tâm tư duy,  pháp  này huyễn ngụy 

không  thật.  Nếu  cô  em  tư  duy  về  nhãn  sắc  vô  thường,  

những  ý  tưởng  nào  đắm  đuối  dục  liền  tự  tiêu  diệt.  Tai,  

mũi,  miệng,  thân,  ý  thảy  đều  vô  thường.  Sau  khi  tư  duy 

điều  này,  những  gì  là  dục  ý tự  sẽ  tiêu  trừ.  Tư duy về  sáu 

xứ sẽ không có tưởng dục.’

“Lúc  ấy,  cô  gia  chủ  liền hoảng  sợ,  đến trước  lạy ngay sát 

chân vị Bích-chi-phật,  bạch Bích-chi-phật:  ‘Từ nay trở đi 

con  xin  sửa  lỗi  tu  thiện,  không  còn  khởi  tưởng  dục  nữa.  

Cúi xin Ngài nhận sự hối lồi. ’  Nói ba lần như vậy. 

“Bích-chi-phật bảo:  ‘Thôi, thôi,  cô  em!  Đó  chẳng phải  lỗi 

của  cô,  mà  là  tội  từ  đời  trước  của  ta,  nên  mang  hình  này 

khiến  người  thấy  đều  khởi  ý  dục  tình.  Hãy  quán  sát  kỹ 

mắt.  Mắt này  chẳng  phải  ta,  ta  chẳng  phải  của  mắt,  cũng 

chẳng  phải  ta  tạo,  cũng  chẳng  phải  nó  làm,  tò  trong 

không  có  mà  sanh,  đã có  rôi tự hư hoại;  cũng  chăng phải 

đời  trước,  đời  này,  đời  sau;  mà  đều  do  nhân  duyên  hội 

hợp.  Nhân  duyên  hội  hợp  là  duyên  cái  này  có  cái  này,  

đây khởi  thì  kia  khởi,  đây không  thì  kia  không,  đây  diệt 

thì kia diệt.  Mắt, tai, mũi,  miệng, thân,  ý cũng lại như vậy,  

thảy đều trống không.  Cho  nên,  cô  em chớ đắm nhãn săc.  

Do  không đắm sắc  mà đến nơi  an ổn,  không  còn dục  của 

tình. Này cô  em, hãy học điều này như vậy.’

“Bấy giờ,  Bích-chi-phật vì người nữ kia nói bốn pháp phi 

thường,  rồi  bay  lên  hư  không,  hiện  mười  tám phép  biến 

hóa,  sau đó ừở về chỗ  cũ. 

“Lúc ấy,  người nữ kia quán sát mắt, tai,  mũi,  miệng, thân,  

ý  đều  không  có  sở  hữu,  liên  ở  nơi  văng  vẻ,  tư  duy pháp 

này.  Người  nữ  kia  lại  tư  duy  vê  sáu  tình  không  chủ,  đạt
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được  bốn  vô  lượng  tâm,  thân  hoại  mạng  chung  sanh  lên 

cõi Phạm thiên. 

“Các  Tỵ-kheo,  nên biết,  nếu  tư  duy về  tưởng  vô  thường,  

phát  triên tưởng  vô  thường,  sẽ  dứt  sạch dục  ái,  săc  ái,  vô 

sắc ái; kiêu mạn, vô  minh, thảy đều trừ sạch. 

“Các Tỳ-kheo,  hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SỐ  1039

Tôi*  nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  ở  trong  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ.40

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc bảo người đánh xe:

“Ngươi  chuẩn  bị  xe  [724c01]  lông  chim  báu*.  Ta  muốn 

đi ra ngoài xem xét.” 

Người  kia  vâng  lời  vua  dạy,  chuẩn bị  xe  lông  chim  báu,  

rồi đến trước tâu vua:

“Đã  chuẩn bị  xong  xe  lông  chim báu.  Vua nên biết đúng 

thời.” 

Vua Ba-tư-nặc dẫn theo  người này41  ra khỏi thành Xá-vệ, 

39 Tham chiếu, Păli, M.  89 Dhammacetiya (R.  ii.  117). Hán:

 Trung 59,  kinh 213. 

40 Đoạn tự thuyết này không phù hợp với báo cáo được nói trong 

đoạn sau của Kinh. Xem cht. 41. 

41 Pãli: Dĩgho Kãrãyano ( Trung kinh 213: Trường Tác

tổng chỉ huy quân đội  của Vua.  Sớ giải Pháp cú (DhA.iii.  355) 

cho biết, chính thời điểm này, ông này với Thái từ Vidũdadabha 

âm mưu cướp ngôi. 
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đến  khu  vườn  kia,42 thấy  cây  cối  không  một  tiếng  động,  

cũng không bóng người,  tịch nhiên trông vắng.  Thấy vậy,  

vua  liền nhớ  lại Như Lai đã từng thuyết về  gốc  các  pháp.  

Lúc  ấy,  người đánh xe đứng phía  sau  cầm  quạt,  quạt  hấu 

vua.  Vua nỏi:

“Cây cối,  hoa quả vườn này không  một tiếng  động,  cũng 

không  một bóng người dân,  tịch nhiên trống vắng.  Nay ta 

muôn  thỉnh Như  Lai,  Chí  chơn,  Đẳng  chánh  giác  du  hóa 

ở  đây,  nhưng  không  biết  hiện  nay  Như  Lai  đang  ở  đâu.  

Ta muốn đến hầu thăm.” 

Người hầu nói:

“Dòng  họ  Thích  có  thôn tên  Lộc  đường;43 Như  Lai  đang 

giáo hóa ở đó.” 

Vua Ba-tư-nặc bảo:

“Lộc đường ấy cách đây gần hay xa?” 

Người hầu tâu:

“Chỗ  ở Như Lai cách đây không xa,  nếu tính dặm đường,  

chỉ khoảng ba do tuân.” 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc bảo:

“Hãy  chuẩn  bị  xe  lông  chim  báu.  Ta  muốn  đi  gặp  Như 

Lai.” 

Vâng  lệnh  vua,  người  ấy  liền  chuẩn  bị  xe,  rồi  đến  trước 

tâu vua:

42 Pãli:  Thị trấn Nagaraka.  Sớ giải Pãli nói, đây là một thôn của 

người Thích-ca.  Trung ibid.:  Thị trấn tên là Ấp

43 Lộc đường 

Pãli: Bấy giờ Thế Tôn đang ở giữa những 

người họ Thích, tại thị trấn Medalumpa.  Trung ibid.:  Di-lũ-li ỈU
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“Đã chuẩn bị xe xong.  Xin vua biết đúng thời.” 

Vua liền lên xe đi đến thôn ấy. 

Bấy giờ,  các  Tỳ-kheo  đang  kinh  hành  nơi  đất  trống.  Khi 

ấy,  vua xuống xe,  đến chỗ  các  Tỳ-kheo;  đảnh  lễ  sát  chân,  

rồi đứng qua một bên, vua bạch Tỳ-kheo:

“Như Lai hiện đang ở đâu? Con muốn gặp Ngài.” 

Các Tỳ-kheo đáp:

“Thế Tôn đang  ở trong  giảng  đường  này.  Vua có  thể  vào 

gặp Ngài,  chớ có ngại.” 

Vua  liền  nhẹ  nhàng  bước  vào,  không  gây  ra  một  tiếng 

động.  Lúc  ấy,  vua  Ba-tư-nặc  quay  lại  nhìn  người  hầu.  

Người ấy  liền tự nghĩ:  “Nay hãy để vua vào  gặp Thế Tôn 

một mình.  Ta nên đứng đây.” 

Bấy  giờ,  vua  đi  một  mình  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Thế  Tôn 

bằng  thiên  nhãn  thấy  vua  đang  đứng  ngoài  cửa,  liền  tò 

chô  ngôi  đứng  dậy  mở  cửa  cho  vua.  Thấy  Thé  Tôn,  vua 

liền đảnh  lễ  sát chân,  tự xưng tên họ:  “Con  là Vua Ba-tư- 

nặc.” Ba lần tự xưng danh hiệu. 

r p l   Á   m

/V 

 r   ' 

Thê Tôn nói:

“Ông là Vua.  Còn Ta là dòng họ Thích xuất gia học đạo.”  

Vua bạch Phật:

“Cúi mong Thế Tôn kéo  dài tuổi thọ  đến vô  cùng,  để trời 

người được an lạc.” 

Thế Tôn bảo:

“Chúc  đại  vương  cũng  sống  lâu  vô  cùng,  theo  pháp 

[725a01]  cai  trị,  chớ  dùng  phi  pháp.  Những  ai  cai  trị 

đúng  pháp  đêu  sanh  lên  tròi,  sanh  thiện  xứ;  sau  khi  chết 

danh  tiếng  còn  mãi,  người  đời  truyền  rằng:  ‘Xưa  có  vua
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cai  trị  dân  đúng  pháp,  chưa  từng  tà  vạy.’  Nếu  có  người 

dân  nào  sống  trong  cảnh  giới  của  vua  này,  khen  ngợi 

công  đức  của  vua,  nhớ  nghĩ  không  quên,  thì  thân  vua  ở 

trên  trời,  tăng  sáu  việc  công  đức.  Những  gì  là  sáu?  Một 

được  thọ  tuổi trời,  hai  được  sắc  đẹp  trời,  ba được  thú vui 

tròi,  bốn  được  thần  túc  trời,  năm  được  oai  đức  trời,  sáu 

được  ánh sáng trời.  Vì vậy,  Đại vương,  hãy theo  pháp  cai 

trị dân,  chớ dùng phi pháp.  Ngày nay,  tự thân Ta có  công 

đức này nên xứng đáng nhận người cung kính lễ bái.” 

Vua bạch Phật:

“Công đức của Như Lai xứng đáng nhận người lễ bái.”  

Thế Tôn bảo:

“Vì sao hôm nay Ông nói Như Lai xứng đáng nhận người 

lễ bái?” 

Vua bạch Phật rằng:

“Như Lai có  sáu  công đức44 xứng  đáng được  nhận  người 

lễ  bái.  Những  gì  là  sáu?  Chánh pháp  Như  Lai  rất  là  hòa 

nhã,  được  người trí tu hành.  Đó  gọi  là  công  đức  đâu tiên 

của Như Lai đáng thờ, đáng kính. 

“Lại  nữa,  Thánh chúng  của Như Lai rất  hòa thuận,  thành 

tựu  pháp  tùy  pháp,  thành  tựu  giới,  thành  tựu  trí  huệ,  

thành  tựu  giải  thoát,  thành  tựu  giải  thoát  tri  kiên.  Thánh 

chúng  gồm có  bốn đôi,  tám bực.  Đây là Thánh chúng của 

Như Lai đáng kính,  đáng quý,  là ruộng phước  lớn của thế 

gian.  Đó gọi là công đức thứ hai của Như Lai. 

44   Trung ibid.: Pháp tĩnh /Ế  ỉtf,  sự loại suy về pháp. Pãli: 

 dhammanvaya,  tổng tướng của pháp, loại cú của pháp,  mục đích 

thứ tự của pháp. Đây chi sự suy diễn dựa trên những chứng 

nghiệm thực tế. 
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“Lại  nữa,  Như  Lai  có  chúng  bốn  bộ  đều  học  tập,  thực 

hành  pháp  cần  được  thực  hành,  không  quấy  nhiễu  Như 

Lai thêm nữa.  Đó gọi là công đức thứ ba của Như Lai. 

“Lại  nữa,  Thế  Tôn,  con thấy  dòng  sát-lợi,  bà-la-môn,  cư 

sĩ,  sa-môn,  tài  cao,  hơn  đời  đều  tập  họp  lại  bàn  luận: 

‘Chúng  ta  phải  đem  luận  đề  này  đên  hỏi  Như  Lai.  Nêu 

Sa-môn  Cù-đàm  kia  không  đáp  luận  đê  này  thì  ông  ây 

còn  yếu  kém.  Nếu  có  thể  đáp  thì  chúng  ta  sẽ  khen  hay. ’ 

Lúc  ấy,  bốn  dòng  họ  đến  chỗ  Thế  Tôn  mà  hỏi  luận  này,  

hoặc  lại  có  người  im  lặng.  Bây  giờ,  Thê  Tôn  vì  họ  mà 

thuyết  phápỄ

  Sau khi nghe  pháp  xong  họ  không  hỏi thêm 

gì nữa,  huống chi  lại muốn tranh luận và đều thờ Như Lai 

làm Thầy.  Đó gọi là công đức thứ tư của Như Lai. 

“Lại  nữa,  có  sáu  mươi  hai  kiến  giải  ngoại  đạo  lừa  dối 

người đời,  không  hiêu  chánh pháp  do  đó  đưa đên ngu  si.  

Nhưng Như Lai  có thể trừ các nghiệp tà kiên này,  sửa cho 

họ Chánh kiến.  Đó gọi là công đức thứ năm của Như Lai. 

“Lại  nữa,  chúng  sanh  tạo  ác  bởi  thân,  miệng,  ý.  Neu 

mạng chung mà nhớ nghĩ [725b01]  công đức Như Lai thì 

được  lìa ba đường dữ,  được sinh lên trời.  Cho dù là người 

cực  ác,  cũng  được  sinh  lên  trời.  Đó  gọi  là  công  đức  thứ 

sáu  của  Như  Lai.  Vì  vậy  nên  chúng  sanh  nào  thây Như 

Lai cũng đều sanh tâm cung kính mà cúng dường Ngài.” 

Thế Tôn bảo:

“Lành  thay,  lành thay Đại  vương,  đã  có  thể  ở trước  Như 

Lai rống tiếng rống sư tử,  diễn bày công đức của Như Lai!  

Cho nên,  Đại vương,  hãy thường khởi tâm hướng vê Như 

Lai.  Đại vương, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vì  vua  Ba-tư-nặc  nói  pháp  vi  diệu 

khiến  sinh  hoan  hỷ.  Đại  vương  sau  khi  nghe  Phật  thuyêt 

pháp rồi,  từ chỗ ngồi đứng dậy,  đảnh lễ  sát  chân Thê Tôn
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rồi lui đi.  Sau đó không  lâu, Phật bảo  các Tỳ-kheo:

“Các  ngươi  nên  cúng  dường  pháp  này,  khéo  tụng  niệm.  

Vì  sao  vậy?  Vì  đây  là  những  điều  vua  Ba-tư-nặc  đã  nói.  

Các ngươi cũng nên vì chúng bốn bộ giảng rộng nghĩa ấy.” 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỷ 

phụng hành. 

KINH SÓ  11

Tôi*  nghe như vầy:

Một thời đức  Phật  ở trong  Ca-lan-đà  Trúc  viên,  cùng  đại 

chúng Tỳ-kheo năm trăm vị. 

Lúc ấy, vua A-xà-thế bảo  quần thần:

“Các  khanh  hãy  nhanh  chuẩn  bị  xe  lông  chim  báu.  Ta 

muốn đến gặp Thế Tôn.” 

Quần thần vâng  lệnh vua,  chuẩn bị  xe  lông  chim  báu,  rồi 

đên trước tâu vua:

“Đã chuẩn bị xe xong.  Xin vua biết đúng thời.” 

Vua  lên  xe  lông  chim  báu,  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đảnh  lễ 

sát  chân,  ngồi  qua  một  bên.  Bấy  giờ,  vua  A-xà-thế  bạch 

Thế Tôn:

“Cúi  xin  Thế  Tôn  nhận  lời  thỉnh  của  con  kiết  hạ  chín 

mươi ngày ở thành La-duyệt.” 

Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời  thỉnh  của  vua.  Khi  vua  thấy 

Thế Tôn đã  im lặng nhận lời thỉnh,  liền từ chỗ  ngồi đứng 

dậy, đảnh lễ sát chân rồi lui đi. 

Bấy giờ,  vua A-xà-thế tùy thời cúng dường y phục,  đồ  ăn 

thức uống,  giường nằm,  ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. 
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Lúc  ấy,  quỷ thần trong thành Tỳ-xá-ly rất  lộng  hành,  làm 

cho  người  dân  tử  vong  vô  số  kể,  trong  một  ngày  mà 

người chết  có  đến  số trăm.  Quỷ thần la-sát  đầy dẫy trong 

ấy.  Bệnh  nhân  mặt  mũi  vàng  vọt,  sau  ba,  bốn  ngày  thì 

chét.  Nhân dân thành Tỳ-xá-ly  hoảng  sợ,  tập  họp  lại  một 

chỗ  cùng bàn bạc:

“Đại  thành  này rất  thịnh vượng,  đất tốt  được  mùa,  người 

giàu  vui  vô  hạn,  giống  nhừ  thiên  cung,  [725c01]  chỗ  ở 

Đe Thích.  Nhưng nay bị quỷ thần này làm hại,  sẽ tử vong 

hết,  hoang  vắng  như  núi  rừng.  Ai  có  thần  đức  để  trừ  tai 

họa này?” 

Rồi mọi người dân tự bảo với nhau:

“Chúng  ta nghe  nói  Sa-môn  Cù-đàm đến  chỗ  nào  thì nơi 

đó  tà  ma,  ác  quỷ  không  đến  gần  quấy  nhiễu  được.  Nếu 

Như  Lai  đến  đây,  các  quỷ  thần  này  tự  tẩu  tán.  Nhưng 

hiện nay Thế Tôn đang  ở trong  thành  La-duyệt  kia,  đang 

được  vua  A-xà-thê  cúng  dường;  e  răng  Ngài  sẽ  không 

đến giáo hóa chốn này.” 

Hoặc lại có người nói:

“Như  Lai  có  từ  bi  lớn,  thương  tưởng  chúng  sanh,  nhìn 

thấy  tất  cả  khắp  nơi;  người  chưa  độ  khiến  cho  được  độ,  

như  mẹ  thương  yêu  con,  không  bỏ  rơi  bất  cứ một  chúng 

sanh nào.  Nếu có  người thỉnh,  Như Lai đến  liền.  Vua  A- 

xà-thế  chắc  không  giữ  lại  được.  Ai  có  thể  chịu  đi  đến 

nước  vua  A-xà-thé  mà  bạch  Thế  Tôn  rằng:  ‘Nay  trong 

thành  chúng  con  đang  gặp  nguy  khốn  này.  Cúi  xin  Thế 

Tôn thương xót chiếu cố’?” 

Lúc  ấy,  có  đại gia chủ tên Tối Đại đang họp  trong chúng 

này.  Mọi người nói với gia chủ:

“Chúng ta nghe  nói,  Sa-môn  Cù-đàm đến nơi nào  thì nơi
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đó  tà  ma  ác  quỷ  không  thể  làm  hại.  Nếu  Như  Lai  đến 

chốn  này,  có  thể  trừ được  tai họa này  liền.  Ngài  hãy đến 

chỗ  Thế  Tôn bạch đầy đủ  ý này,  để  cho  thành quách này 

được tồn tại lâu dài.” 

Gia  chủ  im  lặng  nhận  lời  mọi  người,  liền  từ  chỗ  ngồi 

đứng  dậy,  đi về  nhà.  về đến nơi,  ông  sắp  xếp  hành trang 

đi  đường,  dẫn  theo  những  người  hầu,  đến  chỗ  Thê  Tôn,  

đảnh  lê  sát  chân,  và  ngôi  qua  một  bên.  Lúc  ây,  gia  chủ 

bạch Thế Tôn:

“Nhân  dân  trong  thành  Tỳ-xá-ly  gặp  tai  hoạn  này,  nhân 

dân tử vong rất nhiều.  Trong thành ấy,  mỗi ngày có  hàng 

trăm  chiếc  xe  nối tiếp  nhau  chở  xác  chết  có  đến  số trăm.  

Cúi XÚI  Thế  Tôn  giũ  lòng thương tình cứu vớt,  k h iế n   cho 

những  người  còn  lại  mau  chọn chỗ  an ổn để được  vô  sự.  

Chúng  con  lại  nghe  Thế  Tôn  đến  chồ  nào,  nơi  đó  thiên 

long  quỷ  thần  không  dám  đến  gần  quấy  nhiễu.  Cúi  xin 

Ngài  chiếu  cố  đến  trong  thành  kia  độ  cho  dân  chúng  nọ 

sống an ổn vô  sự.” 

Thế Tôn bảo:

“Nay  Ta  đã  nhận  lời  thỉnh  của  vua  A-xà-thế  thành  La- 

duyệt  rồi.  Chư Phật  Thế  Tôn không  nói hai  lời.  Nếu  vua 

A-xà-thế chấp nhận, Như Lai sẽ đến.” 

Gia chủ Tối Đại bạch Phật:

“Việc  này rất  khó.  Vua  A-xà-thế  chắc  không  bao  giờ để 

cho  Như  Lai  đi  đến  nước  kia.  [276a01]  Vì  sao  vậy?  Vì 

vua  A-xà-thé  đối  với  đất  nước  chúng  con  không  có  mảy 

may thiện cảm,  lúc nào  cũng tìm cách muốn hại nhân dân 

nước  con.  Neu  vua  A-xà-thế  thấy  con,  liền  bắt  giết  con 

ngay  huống  chi  là  cho  trình  bày  việc  này.  Neu  nghe  nói 

nhân  dân  nước  con bị  quỷ thần  làm  hại  thì  ông  ta  sẽ  vui 

mừng vô cùng.” 
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Thế Tôn bảo:

“Chớ có  lo  sợ.  Ông  hãy đi  đến  chỗ  vua,  mà  tâu  việc  này 

rằng:  ‘Như Lai đã báo  trước về bản thân Vua rồi,  điều đó 

hoàn  toàn  không  hư  dối,  không  hai  lời.  Phụ  vương  ngài 

không  lỗi mà bị bắt  giết.  Đáng ra ngài  sinh  vào  trong địa 

ngục  A-tỳ  trải  qua  một  kiếp.  Nhưng  nay  ngài  đã  lìa  tội 

này rồi,  đã  sửa  đổi  tội  lỗi kia;  đã  thành  tựu tín  căn trong 

pháp  Như  Lai.  Nhờ  gốc  đức  này  mà  diệt  được  tội  đó,  

vĩnh  viên  không  còn  sót.  Đôi  thân  này  sau  khi  chêt,  sẽ 

sanh  vào  địa  ngục  Phách  cầu.45  Ở  đó,  mạng  chung  sẽ 

sanh  lên  Tứ  thiên  vương;  ở  đó  mạng  chung  sẽ  sanh  lên 

Diễm  thiên;  ở  trên  Diễm  thiên  mạng  chung  sẽ  sanh  trời 

Đâu-suất, trời Hóa tự tại,  trời Tha hóa tự tại,  rồi trở  lại kế 

đen  trời  Tứ  thiên  vương.  Đại  vương  nên  biết,  trong  hai 

mươi  kiếp  không  đọa  đường  dữ,  thường  sanh  trong  loài 

người.  Thân cuối cùng với  lòng tin kiên cố  cạo bỏ râu tóc,  

mặc ba pháp  y,  xuất  gia  học  đạo thành Bích-chi-phật  Trừ 

Á c.’

“Vua  ấy  nghe  những  lời  này  xong,  sẽ  vui  mừng  hớn  hở 

không  tự dừng  được,  rồi  cũng  sẽ  bảo  ông  những  lời  này: 

‘Nay ông có ước nguyện gì,  ta cũng  sẽ không từ chối.’” 

Gia chủ bạch Thế Tôn:

“Nay  con  sẽ  nương  vào  oai  thần  Thế  Tôn,  đến  chỗ  vua 

kia.” 

Rồi từ  chỗ  ngồi đứng  dậy,  đảnh  lễ  sát  chân,  đến  chỗ  vua 

kia. 

Bấy  giờ,  vua  A-xà-thế  CÙĨ1Ẹ  quần  thần  ở  trên  điện  cao,  

đang có  việc bàn luận.  Lúc  ấy,  đại gia chủ đến trước vua. 

45 Phách cầu ÍẼiỄ.  TNM:  Phách cúc. 
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Từ xa, vua nhìn thấy ông đến, bảo  các quần thần:

“Nếu người kia đến chỗ này,  các khanh muốn bắt làm gì?”  

Có người nói:

“Chúng ta sẽ bắt chặt năm khúc.” 

Lại có người nói:

“Chúng ta sẽ bêu đầu.” 

Vua A-xà-thế nói:

“Các khanh hãy bắt giết ngay đi.  Không cần gặp ta.” 

Gia chủ khi nghe những  lời này, rất lo  sợ,  lớn tiếng nói: 

“Tôi  là sứ giả của Phật.” 

Vua  nghe  đến  tiếng  Phật,  liền  bước  xuống  ghé,  gối  hữu 

quỳ sát đất, hướng về chỗ Như Lai,  hỏi gia chủ:

“Như Lai dạy điều gì?” 

Gia chủ đáp:

“Như  Lai  đã  thọ  ký  Thánh  vương  rồi,  điều  đó  không  có 

hư  [726b01]  dối,  những  gì đã nói ra hoàn toàn không hai 

lời.  Vua bắt  vua  cha giết,  duyên  gốc tội này  sẽ  vào  trong 

địa ngục  A-tỳ trải qua một kiếp;  nhưng  sau đó  vua đã kịp 

thời  sửa  lỗi  đối  với  Như  Lai.  Nay  sẽ  sanh  vào  địa  ngục 

Phách cầu;  ở đó  mạng chung sẽ  sanh  lên Tứ thiên vương,  

rồi  lần  lượt  sanh  đến  Tha  hóa  tự tại  thiên,  rồi  kế  đến  trở 

lại  sinh  về  trong  Tứ  thiên  vương.  Trong  hai  mươi  kiếp,  

không đọa vào ba đường dữ,  lưu chuyển trong trời người.  

Thân cuối cùng với  lòng túi kiên cố,  xuất gia học đạo tên 

là Bích-chi-phật Trừ Ác.” 

Vua nghe xong,  vui mừng hớn hở không xiết kể,  liền bảo 

với Gia chủ:
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“Giờ ông có ước nguyện gì,  ta sẽ ban cho.” 

Gia chủ tâu:

“Sở nguyện của thần,  xin vua chớ từ chối.” 

Vua A-xà-thế nói:

“Ông cứ nói ước nguyện gì,  ta sẽ không từ chối.” 

Gia chủ tâu:

“Nhân  dân  thành  Tỳ-xá-ly  gặp  tai  nạn,  bị  quỷ  thần  làm 

hại,  không  thể  kể  hết.  Nay,  la-sát  quỷ  thần  rất  là  bạo 

ngược.  Cúi  xin  đại  vương  bằng  lòng  để  Thế  Tôn đến đất 

nước  ây,  khiên  cho  quỷ thần  ấy đều  tẩu tán.  Vì  sao  vậy?  

Chúng tôi từng  nghe,  nơi nào  Như  Lai- đến thì tròi,  rồng,  

quỷ thần,  không  được  tùy tiện.  Xin đại  vương  bằng  lòng 

để Thế Tôn đến nước ấy.” 

Vua  nghe  những  lời  này  xong,  liền  thở  dài,  bảo  với  gia 

chủ răng:

“Nguyện  này quá  lớn,  chẳng  phải  người thường  đáp  ứng 

được.  Nêu ông xin ta thành quách,' xóm làng,  của báu,  vợ 

con  thì  ta  sẽ  tùy  không  tiếc.  Ta  không  ngờ  ông  lại  xin 

thỉnh Thê Tôn.  Nhưng ta trước đã lỡ hứa sẽ chấp nhận lời 

nguyện đó. Nay tùy ý ông.” 

Khi  ấy,  gia  chủ  hết  sức  vui  mừng,  liền từ  chỗ  ngồi  đứng 

dậy, từ giã lui đi.  Đến chỗ Thế Tôn, bạch rằng:

“Vua A-xà-thế đã đồng ý để Thế Tôn đến nước kia.” 

Thế Tôn bảo:

“Ông hãy về trước. Như Lai tự sẽ biết thời!” 

Gia chủ đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật ba vòng, rồi lui đi.  

Bấy  giờ,  vào  buổi  sáng  sớm,  Thế  Tôn  dẫn  các  Tỳ-kheo
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trước  sau  vây  quanh  rời  khỏi  Ca-lan-đà  Trúc  viên  đến 

thành Tỳ-xá-ly.  Lúc  ấy,  vua A-xà-thế  ở trên  lầu  cao,  với 

một  người  hầu  cầm  lọng  che.  Từ xa,  trông thấy  Thế  Tôn 

bấy giờ hướng về nước kia, liền tự than thở với người hầu:

“Chủng ta đã bị gia chủ này lừa dối.  Giờ ta sống mà  làm 

gì, khi Như Lai đã đi khỏi nước này?” 

Bấy giờ,  vua A-xà-thế mang năm trăm cây lọng theo tiễn 

Thế  Tôn,  vì  sợ  bụi  bám thân Thế  Tôn.  Lại  có  năm trăm 

cây  lọng  báu  ở thành  La-duyệt  theo  sau  Thế  Tôn.  Thích 

Đề-hoàn Nhân biết những  ý nghĩ trong tâm Thế  Tôn,  lại 

dùng  năm ưăm cây lọng  báu  che  trên không  trung,  vì  sợ 

bụi  bám  vào  thân  Như  Lai.  Các  thần  sông  cũng  mang 

năm trăm cây  lọng báu  che trên hư không.  Lúc  này nhân 

dân  thành  Tỳ-xá-ly  nghe  Thế  Tôn  đang  vào  thành,  cũng 

mang  năm  trăm  cây  lọng  báu  đến  trước  đón  Thế  Tôn.  

Bấy giờ,  có hai ngàn năm trăm cây lọng báu treo  trên hư 

không. 

Khi  Thế  Tôn  thấy  những  cây  lọng  này,  liền  mỉm  cười.  

Đây  là  pháp  thường  của  chư Phật  Thế  Tôn,  lúc  Như  Lai 

mỉm cười,  trong miệng  liền phát ra ánh sáng năm màu  là 

xanh, vàng,  trắng, đen, đỏ.46 Thị giả A-nan thấy ánh sáng 

này,  liền  suy nghĩ:  ‘Đây là nhân duyên gì? Neu Thế  Tôn 

cười, ắt có nhân duyên, không phải việc suông.’

A-nan bèn quỳ xuống, chấp tay bạch Thế Tôn:

“Như  Lai  hoàn  toàn  không  cười  vô  cớ;  mà  cười  ắt  có 

duyên do.” 

r 

111  À   r 

1 I A  

1  »

Thê Tôn bảo:

46 Có thể dịch giả theo tập quán kể năm màu của Trung quốc. Các 

kinh chỉ kể bốn màu, trừ màu đen. 
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“Nay ngươi có thấy hai  ngàn năm trăm cây lọng báu này 

cúng dường Như Lai không?” 

A-nan bạch:

‘Thưa vâng, có thấy.” 

Thế Tôn bảo:

“Nếu Như Lai không xuất gia học đạo thì sẽ  làm Chuyển 

luân  Thánh  vương,  cai  trị  nhân  dân  trong  hai  ngàn  năm 

trăm đời.  Vì Như Lai  xuất  gia  học  đạo,  nên không  nhận 

những cây lọng báu này. 

“A-nan,  nên  biết,  trong  quá  khứ  lâu  xa,  có  vị  vua  tên 

Thiện Hóa Trị47 ở nước  Mật-hi-la  cai trị đúng pháp,  giáo 

hóa  tiêp  nạp  có  phương  pháp;  thông trị  cả  Diêm-phù-lý- 

địa48 này, không ai là không quy thuận. 

Bấy giờ,  vua  này có  tám vạn bổn ngàn phu nhân  thể nữ,  

đêu thuộc dòng sát-lợi.  Đệ nhất phu nhân tên Nhật Quang,  

không  có  con  cái nối  dõi.  Lúc  bấy giờ,  vua  này tự  nghĩ: 

‘Hiện ta thông trị Diêm-phù-lý-địa này,  mà nay không có 

con  cái.’  Vua  liền  hướng  về  các  thần  núi,  thần  cây,  thần 

minh,  trời đất,  cầu  có  con  cái.  Trải  qua  trong  vòng  chưa 

được  vài  ngày,  phu  nhân  mang  thai.  Lúc  ấy,  phu  nhân 

Nhật Quang tâu vua:

“Đại vương, nên biết, nay thiếp biết đã có thai, nên cần tự 

giữ gìn.’

“Lại  trải  qua  tám,  chín  tháng,  sinh  được  một  nam  nhi,  

tướng  mạo  xinh  đẹp,  mặt  như  màu  hoa  đào.  Phu  nhân 

thấy vậy rất vui mừng,  bồng đến vua xem.  [727a01]  Vua

47 Đoạn dưới, nói là Thiện Hóa. 

48 Diêm-phù-lý-địa |M1/?MÍẾ, (Skt. Jambudvipa); các chỗ khác 

âm Diên-phù-địa. Phiên âm không thống nhất trong bản Hán. 
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thấy vui mừng hớn hở không tự dừng được.  Tám vạn bốn 

ngàn phu  nhân thấy sinh thái tử,  mọi  người  cũng  đều vui 

mừng. 

“Lúc  ấy,  vua triệu các  quần thần,  quốc  sư,  đạo  sĩ,  để xem 

tướng,  lại  đặt  tên  đê  đời  truyên  gọi.  Người  tướng  đên 

trước,  tâu  vua:  ‘Nay  sinh  Thái  tử  rât  xinh  đẹp,  khác  hăn 

người  đời,  ai  thấy  mà  không  yêu  mến.  Nay  đặt  tên  là  Ái 

Niệm.’  Sau khi đặt tên thái tử xong, họ đều trở về nơi ở. 

“Lúc  ấy,  quốc  vương  yêu  mến thái tử chưa từng rời  mắt.  

Vua xây cho thái tử giảng đường theo ba mùa,  lại  cho  các 

thể nữ ở đầy trong đó để vui đùa cùng thái tử. 

“Bấy giờ,  thái tử tự nghĩ:  ‘Các thể nữ trong đây,  có  ai tồn 

tại  mà  không  lìa  thế  gian,  cũng  không  biên  đôi  chăng?  

Nhìn xem trong bọn họ  tất cả đêu vô thường,  không có  ai 

là  thường  còn  ở  thế  gian;  tất  cả  đều  huyễn  ngụy,  không 

có  chân  thật.  Nhưng  lại  làm  cho  mọi  người  đăm  đuôi,  

đam  mê,  không  biết  xa  lìa.  Nay  ta  cần  gì  những  thứ  ấy.  

Hãy bỏ mà học đạo.’

“Ngay trong ngày đó, thái tử Ái Niệm liền cạo bỏ râu tóc,  

đắp  ba pháp  y,  xuất  gia  học  đạo.  Và  cũng  trong  đêm đó,  

thái  tử  đã  dứt  sạch  các  kêt  sử  trói  buộc,  tư  duy thây  các 

pháp  tập  khởi  thảy  đều  bị  tiêu  diệt,  thành  Bích-chi-phật.  

Sau đó  liền nói kệ này:

 D ụ c   là p h á p  vô th ư ờ n g  

 B iế n   đổi,  k h ô n g  định chắc. 

 B iế t c h ủ n g  là h ọ a lởn; 

 Đ i riêng,  k h ô n g  theo chúng. 

“Sau  khi  nói  kệ  này  xong,  liền  bay  lên  hư  không,  nhiễu 

quanh thành Mật-hi-la kia ba vòng.  Lúc ấy,  quốc vương ở 

trên điện cao,  đang vui đùa cùng  các  cung nữ,  thấy Bích- 

chi-phật  bay  quanh  thành  ba  vòng,  hết  sức  vui  mừng
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không  thể  tự  kiềm  chế  được,  tự  nghĩ:  ‘Thái  tử  con  ta 

đang  bay  trên  hư  không  giống  như  chim  vậy.”  Nhà  vua 

còn  không  biết  thái  tử  đã  thành  Bích-chi-phật  nên  bảo 

rằng:  ‘Nay  con  hãy  hạ  xuống  trên  điện  này  cùng  ta  vui 

đùa với nhau. ’

Bấy  giờ,  này  A-nan,  Bích-chi-phật  kia,  vì  muốn  độ  cha 

mẹ,  nên  hạ  xuống  trên  điện.  Lúc  ấy,  vua  nói:  ‘Hôm  nay 

sao  Thái tử  mặc  y phục  thể  nữ  này,  lại  cạo  râu  tóc,  khác 

hẳn  người  thường?’  Bích-chi-phật  nói:  ‘Những  gì  con 

đang  mặc  là  cao  quý  khác  thường,  chẳng  phải  là  đồ  mà 

người thường quen dùng.’  Vua  lại hỏi:  ‘Vì sao  con không 

vào  trong  cung?’  Bích-chi-phật  nói:  ‘Từ  đây  về  sau  con 

không  đuổi  theo  dục  vọng  nữa,  cũng  không  ham  muốn 

[727b]  sống  trong  năm  dục  này.’  Vua  nói:  ‘Neu  không 

thích trong năm dục này thì,  hãy ở trong vườn sau của ta.’

“Bấy giờ,  vua thân hành đến trong vườn,  tạo  dựng phòng 

xá.  Khi  ấy,  vì  muốn  độ  cha  mẹ  nên  Bích-chi-phật  vào  ở 

trong  khu  vườn  đó,  nhận  sự  cúng  dường  của  vua.  Một 

thời gian sau, vào  Bát-niết-bàn trong Niết-bàn giới vô  dư.  

Vua  đưa  xá-lợi  đi  hỏa  thiêu,  rồi  xây  tháp  thờ.  Vua  cho 

xây tháp  lớn  tại  một  nơi  kia.  Một  hôm rảnh  rỗi,  vua  đến 

trong  vườn  ngắm  cảnh,  thấy  ngôi  tháp  đã  bị  hư  nát,  liền 

suy nghĩ:  ‘Đó  là tháp thờ con ta. Nay nó  đã bị hư nát,  sụp 

đổ.’  Khi  ấy,  quốc  vương  vì  lòng  thương  yêu  chưa  dứt,  

liền đem cây lọng của mình che  lên trên tháp kia. ’

“Này A-nan,  chớ có  nghĩ ai khác.  Vua Thiện Hóa lúc bấy 

giờ chính  là thân Ta.  Lúc  ấy vì  con,  nên đã  đem một  cây 

lọng  che  lên  trên  tháp.  Nhờ  nhân  duyên  phước  đức  này,  

mà  lưu  chuyển  trong  cõi  trời  người,  hàng  trăm  ngàn  lần 

làm  Chuyển  luân  Thánh  vương,  hoặc  làm  Đe  Thích,  

Phạm thiên.  Lúc  ấy,  Ta không biết vị ấy là Bích-chi-phật.  

Nếu  ta  biết  đó  là  Bích-chi-phật  thì  phước  đức  không  thể
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tính hết  được.  Nếu Như Lai không thành Đạo  Vô  thượng 

Chánh  chon  thì  sẽ  được  làm  Chuyển  luân  Thánh  vương 

hai  ngàn  năm  trăm  lần  nữa  để  sửa  dạy  đời.  Do  đã  thành 

đạo  nên nay có  hai  ngàn năm trăm cây  lọng tự nhiên ứng 

hiện. 

“Này  A-nan,  vì  lý do  đó  mà Như  Lai  mỉm cười.  Thừa  sự 

chư Phật có công đức không thể kể hết như vậy.  Cho nên,  

A-nan,  ngươi  hãy  tìm  cầu  phương  tiện  cúng  dường  chư 

Phật Thế Tôn. 

“A-nan, hãy học điều này như vậy.” 

Rồi  Thế  Tôn  dẫn  các  Tỳ-kheo  đến thành  Tỳ-xá-ly,  đứng 

ở trong cổng thành nói kệ này:

 N a y  đ ã  thành N h ư  L a i 

 C h ỉ tôn  trên  th ế gian:

 B ằ n g  lời chân  thật này, 

 T ỳ-xá -ly bình yên. 

 Đ â y  là P h á p   chân  thật 

 D a n   đến N iết-b à n  giới; 

 B a n g  lời chân  thật này, 

 T ỳ -x á -ly y ê n   bình. 

 Đ â y  là  T ăn g  chân  thật, 

 C h ủ n g  H iển   thánh  bậc nhất; 

 B ằ n g  lời chân  thật này, 

 T ỳ-xá -ly y ê n   bình. 

 L o à i h a i chân an  ốn; 

 L o à i bổn  chân cũ n g  vậy; 

 K h á ch   đi đ ư ờ n g  an  lành; 

 K h á c h   đến c ũ n g  n h ư  vậy. 

['  121c01]N gày đêm   đư ợ c an ổn, 

 K h ô n g  có  a i q u ấ y  nhiễu. 

 B ằ n g  lờ i chân  th ậ t này, 
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 T ỳ-xả -ly y ê n  bình 49

Khi Như Lai nói bài kệ ấy xong,  la-sát quỷ thần,  mỗi loài 

tự  tẩu  tán,  không  còn  ở  yên  chỗ  đó  nữa,  không  còn  trở 

vào  thành  Tỳ-xá-ly  được  nữa.  Những  người  măc  bệnh 

đều được khỏi bệnh. 

“Bấy  giờ,  Thế  Tôn  di  trú  bên  bờ  ao  Di  hầu.  Nhân  dân 

trong nước thừa sự, cúng dường y phục,  đồ ăn thức uống,  

giường  nằm,  ngọa  cụ,  thuốc  men trị bệnh.  Tùy theo  khả 

năng giàu nghèo của họ, mỗi người mang cơm nước cúng 

dường  Phật  cùng  Tăng  Tỳ-kheo.  Họ  cũng  thọ  bát  quan 

trai, không mất thời tiết. 

Lúc  ấy,  nội thành Tỳ-xá-ly có  sáu Tông sư đang du hóa ở 

đây.  Sáu  Tông  sư  đó  là  Bất-lan-ca-diếp,  A-di-sủy50,  Cù- 

da-lâu,  Ba-hưu-ca-chiên,  Tiên-tỉ-lô-trì,  Ni-kiên  Tử.  Sáu 

Tông sư tập họp một chỗ, bàn luận:

“Sa-môn  Cù-đàm  này  trú  tại  thành  Tỳ-xá-ly,  được  nhân 

dân  cúng  dường.  Còn  chúng  ta  không  được  nhân  dân 

cúng  dường.  Chúng  ta  hãy  đến  tranh  luận  cùng  ông  ấy,  

xem ai đắc thắng,  ai bị bại.” 

Bất-lan-ca-diếp nói:

49 Cf. Pãli, Ratanasutta (kinh Tam Bảo), được xem như hộ chú 

( paritta), đọc khi cầu an:   Yarỵi kìnci vittam idha vã huram vã,  

 saggesu vã yaĩỴi ratanam panĩtam; na no samam atthi 

 tathăgatena,  idampi buddhe ratanam panĩtam; etena saccena 

 suvatthi hotu...  “Dù trong đời này hay đời khác, hay trên thiên 

giới, không có tài bảo vi diệu nào sánh với Đức Như lai. Ở đây,  

Phật là tài bảo tối thắng vi diệu.  Bằng sự thực này, ước nguyện tât 

cả đều được an lành. 

50 TO, đọc là  sủy cho phù hợp với nguyên âm Phạn (Păli:

Aj itakesakambala)
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“Các  sa-môn,  bà-la-môn  chưa  bị  người  chỉ  trích,  mà  tìm 

cách đên cật vân;  đó  chăng phải pháp  sa-môn,  bà-la-môn.  

Nhưng  Sa-môn  Cù-đàm  này  chưa  bị  người  chỉ  trích,  mà 

tìm cách đên  nạn vân,  chúng ta  làm  sao  có thê tranh  luận 

với ông ta được?” 

A-di-sủy nói:

“Không  có  thí,  không  có  (người)  nhận,  cũng  không  có 

người cho,  cũng không có  đời nảy,  đời sau,  không có  loài 

hóa sanh,  cũng không có báo thiện,  ác.” 

Cừu-da-lâu nói:

“Ở  bên  bờ  này  Hằng  thủy  giết  vô  số  người,  chất  thịt 

thành  núi,  ở  bên  bờ  kia  Hằng  thủy  tạo  các  công  đức.  

Duyên đây, đều chẳng có báo thiện ác.”51

Ba-hưu-ca-chiên nói:

“Giả  sử  ở  bên  trái  Hằng  thủy,  dù  có  bố  thí,  giữ  giới,  tùy 

thời  cung  cấp  không  để  ai  thiếu,  cũng  lại  không  phước 

báo  này.” 

Tiên-tỉ-lô-trì nói:

“Không  có  lời  nói,  cũng  không  có  báo  lời  nói.  Chỉ  im 

lặng  là khoái lạc.” 

Ni-kiền Tử nói:

“Có ngôn ngữ, cũng có báo ngôn ngữ.  Sa-môn Cù-đàm là 

người,  ta  cũng  là  người.  Cù-đàm  có  sở tri,  ta  cũng  có  sở 

tri.  Sa-môn Cù-đàm có thần túc, ta cũng có thần túc.  Nếu 

Sa-môn kia hiện một thần túc,  ta sẽ hiện hai thần túc.  Sa- 

môn  hiện  hai  thần  túc,  ta  sẽ  hiện  bốn  thần  túc.  Ông  ấy

51  Cf. Pali, D. 2  Sămaníĩaphala (R.  i.  52), thuyết vô nghiệp 

(akiriya) của Pũrano Kassapo. 
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hiện bốn,  ta sẽ hiện tám.  Ông ấy hiện  [728a01]  tám,  ta  sẽ 

hiện mười  sáu.  Ông ấy hiện mười sáu,  ta sẽ hiện ba mươi 

hai.  Luôn  luôn  tăng  gấp  bội,  chứ  khong  bao  giờ  chịu 

khuất  phục;  đủ  sức  để  thi  đấu.  Nếu  ông  ấỵ  không  chịu 

tranh  luận  với  chúng  ta,  tức  là  lỗi  của  ông  ấy.  Nhân  dân 

nghe  rồi  sẽ  không  cúng  dường  ông  ta  nữa.  Chúng  ta  sẽ 

được cúng dường.” 

Vào  lúc  đó,  có  Tỳ-kheo  ni  nghe  đồn  sáu  Tông  sư  ngoại 

đạo  tập  họp  lại  một  chồ  bàn  với  nhau:  ‘Sa-môn  Cù-đàm 

không  chịu  tranh  luận  với  người.  Chúng  ta  đủ  để  đắc 

thắng.’  Khi  ấy,  Tỳ-kheo  ni  Thâu-lô-ni52  liền  bay  lên  hư 

không hướng về sáu Tông sư kia mà nói bài kệ này:

 Thầy ta kh ô n g  ai  bằng, 

 Tối  tôn,  kh ô n g  a i hơn; 

 Ta đ ệ tử  vị ấy, 

 Tên  là  Thâu-ỉô-ni. 

 N eu   ng ư ơ i có  kh ả n ă n g  

 H ã y   tranh  ỉuận  vớ i ta. 

 Ta s ẽ  đáp  từ n g  việc; 

 N h ư  s ư  tử  b ắ t nai. 

 N g o à i  Tôn s ư  tôi ra, 

 K h ô n g  ai  là N h ư  Lai. 

 N a y   Tỳ-kheo  ni  ta 

 Đ ủ  h à n g  p h ụ c  n g o ạ i đạo. 

Sau khi Tỳ-kheo  ni nói bài kệ  này xong,  sáu Tông  sư còn 

không thể ngước  lên nhìn nhan sắc,  huống  chi cùng tranh 

luận. 

52 Thâu-lô-ni Ié U JẼ , nghi dư chữ ni.  Tức Tỳ-kheo ni  Thâu-na 

được nói trong kinh 2 phẩm 5  trên.  Có thể đồng nhất Pãli:  Sonã. 
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Lúc  ấy,  nhân  dân  thành  Tỳ-xá-ly  từ  xa  trong  thấy  Tỳ- 

kheo  ni  ở  trên  hư  không  tranh  hiận  với  sáu  Tông  sư,  

nhưng sáu Tông sư không thể đáp;  mọi người đều reo vui 

mừng rỡ vô cùng:

“Hôm nay, sáu Tông sư đã chịu khuất phục cô ấy.” 

Nhóm  sáu  Tông  sư  rất  sầu  ưu,  ròi  khỏi  thành  Tỳ-xá-ly 

mà đi, không vào thành nữa. 

Lúc  ấy,  nhiều  Tỳ-kheo  nghe  chuyện  Tỳ-kheo  ni  Thâu-lô 

tranh luận thắng sáu Tông sư.  Các vị ấy đến chỗ Thế Tôn,  

đảnh  lê  sát  chân,  đem  nhân  duyên  này  bạch  đày  đủ  lên

'X

II   Ậ   rp A

Thê Tôn. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Tỳ-kheo  ni  Thâu-lô  có  thần  túc  lớn,  có  oai  thần  lớn,  trí 

huệ,  đa  văn,  Ta  thường  lúc  nào  cũng  nghĩ  như  vầy: 

Không có  ai lại có thê tranh luận với sáu Tông sư.  Chỉ có 

Như Lai và Tỳ-kheo ni này.” 

Bấy giờ,  Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Các  ngươi  có  thấy  Tỳ-kheo  ni  nào  có  thể  hàng  phục 

ngoại đạo như Tỳ-kheo ni này không?” 

Các Tỳ-kheo đáp:

‘Thưa không, Thế Tôn!” 

Thể Tôn bảo:

“Này các Tỳ-kheo!  Tỳ-kheo ni đứng đầu trong các Thanh 

văn  của  Ta,  có  thể  hàng  phục  ngoại  đạo,  chính  là  Tỳ- 

kheo ni Thâu-lô.”53

53 Xem kinh 2, phẩm 5:  Tỳ-kheo ni Thâu-na. Lưu ý phiên âm tên 

người không thống nhất của bản Hán này. 
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Phẩm lực

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỳ 

phụng hành. 

KINH SÓ 12

[728b01]  Tôi* nghe như vầy:

Một  thời,  đức  Phật  ở trong  vườn  cấp  Cô  Độc,  rừng  cây 

Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Có  sáu  xúc  xứ.54 Những  gì  là  sáu?  Là  các  xứ  như  mắt,  

tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý.  Đó  là  sáu  xứ.  Phàm  phu  khi  măt 

thấy  sắc  liền  khởi  tâm đắm  nhiễm  không  thể  lìa  bỏ.  Do 

thấy  sắc,  rồi  khải  nhiễm  đắm,  nên  lun  chuyển  sanh  tử 

không  có  lúc  nào  thoát.  Sáu tình  cũng  lại  như  vậy,  khởi 

tường  nhiêm đăm,  ý không  thê  lìa  bỏ,  do  đó  lưu  chuyên 

không có lúc nào thoát. 

“Nếu  đệ  tử  Hiền  thánh  của  Thế  Tôn,  mắt  thấy  sắc  rồi 

không khởi đắm trước,  không có tâm ô nhiễm,  tức  có thể 

phân  biệt  mắt  này  là  pháp  vô  thường,  khô,  không,  pháp 

chẳng phải thân.55  Sáu tình cũng  lại như vậy,  không  khởi 

tâm  ô  nhiễm,  phân  biệt  sáu  tình  này  là  vô  thường,  khô,  

không,  pháp  chẳng  phải  thân,  phải  tư  duy  điêu  này  thời 

liền được hai quả:  hoặc  ở trong hiện pháp đăc  A-na-hàm,  

hoặc A-la-hán.  Giống như có người rất đói,  muốn xay giã 

lúa,  sàng  sảy cho  sạch sẽ để  nấu ăn,  trừ cơn đói khát.  Đệ 

tử của Hiền thánh cũng  lại  như vậỵ,  đối với  sáu tình này 

tư  duy  về  sự  nhiễm  ô,  bất  tịnh  liền  thành  tựu  đạo  tích,  

nhập vô dư Niêt-bàn giới.  Cho nên,  Tỳ-kheo, hãy tìm câu

54 Nguyên Hán:  Te hoạt cánh lạc nhập 

Pãli: 

 phassăyatana. 

55 Phi thân I M h  tức vô ngã, 
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phương tiện diệt sáu tình này. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các  Tỳ-kheo,  sau  khi  nghe  những  gì  Phật  dạy,  hoan  hỳ 

phụng hành.56

56 Bản Hán, hết quyển 32.  
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ndy. Cho nén, [689a01] nay cic Ty-kheo, hdy tim ciu
phuong tién thuc hanh nam viéc nay. Cac Ty-kheo, hay
hoc nhu vay.”

Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 10%
T6i nghe nhu vy:

Mot thi, dirc Phit & bén by hd Quang minh, nuéc Ma-
kiét.

Béy gi, Thé Ton cung véi ndm trim Ty-kheo du héa
trong nhén gian. Khi dy, Thé Tén thiy mot céy I6n bj lira

d6t. Thiy thé, Nhu Lai dén ngdi du6i mot gc cdy. Thé
Ton bao cac Ty-kheo:

“:l'hé nao, Ty-kheo, tha dem thin nhay vao hra nay, hay
t6t hon nén giao du véi ngudi nir xinh dep?”

Lic d6, cac Ty-kheo bach Phat:

“Tét hon nén giao du v&i nguoi nit, chd khong ném than
vao lira nay. Boi vi dém lira ndy néng doc khong thé ta,
s& iy mang sdng ctia minh, chiu khé v6 cing.’

Thé Tén bio:

“Nay Ta bao cac nguoi, ché aé khong phéi hanh sa-moén
ma noi 1a sa-mon; khdng phai ngudi pham hanh ma néi la
pham hanh; khong nghe Chanh phap ma néi 1a t6i nghe
Chanh phap; khong c6 phéap thanh bach. Ngudi nhu vy,
tha nhay vao lra nay, chir khong cing ngudi nir giao du.

3 Tham chiéu Pali, A VII 68 Aggikkhandhopamasutta (R.iv.
128). Hén, Trung 1, kinh 5 (Mc tich du).
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KINH SO 8

T6i nghe nhir viy:

Mgt thoi, ditc Phat tri tai vuom Cép C6 Doc, rimg cdy
Ky-da, nude Xa-vé. Bay gio, Thé Ton bao cac Ty-kheo:
“Ty-kheo thuong trit mot chd, c6 nim diét_x phi phép. Sao
goi 1 nim? O day, Ty-kheo & mdt cho, y tham dam
phong xa, e so nguoi doat, hodc y tham d4m tai san lai sg
ngudi doat, hodc tich tu nhidu vat glong nhu bach y, hodc
tham luyén ngudi than quen khong mudn cho ngudi khac
dén nha nguoi than quen, thuong cung bach y qua lai véi
nhau.

“Nay Ty-kheo, d6 goi la ngudi & mot chd c6 nim viéc
phi phdp ndy. Cho nén, nay céc Ty-kheo, hdy tim cau
phuong tién dirng & mdt cho.

“Chc Ty-kheo, hdy hoc didu nay nhu vay.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 9
T6i nghe nhu vay:

Mot thi, dirc Phat trii tai vieon Cip C6 Poc, rimg cdy
Ky-da, nudc Xa-ve.

BAy gios, Thé Téon bao céc Ty-kheo:

“Ngudi khong & mai mot chd, ¢6 niam cong dirc. Nhitng
gi 13 nam? Khong tham dim nha ctra, khong tham dim
dd dac, khong tich chira nhidu cia cai, khong dinh mic
voi ngudi than, khong qua lai v6i bach y.

“D6 goi la Ty-kheo khong & mot chd c6 nam cong dirc
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“Thé n;‘w, Ty—lgheo, t5t hon nhan thirc 4n cia thi chi hay
tha nu6t vién sit nong?”

Céc Ty-kheo dap:

“Tét hon nhan thirc dn cta thi ch, ché khong nubt vién
sit néng. Vi sao vay? Vi sy dau dén ndy khong noi ndo
chiu néi.”

Thé Tén bao:

“Nay Ta bao cic nguoi, tha nuét vién st nong, cho
khong nén khong c6 gidi ma nhin ngudi cling dudng. Vi

sao vay? Vi nuét vién sit nong, dau khé chi trong chéc
1at, khong nén khong c6 giéi ma nhan tin thi cia ngudi.

“Thé nao, Ty-kheo, t6t hon nhan giudng ndm ctia ngudi,
hay tha nam trén givong st nong?”

Céc Ty-kheo dap:

“Bach Thé Tén, ching con tha nhan glu(mg ndm cta
ngudi, chd khong nam trén g)uong st nong. Vi sao viy?
Vi s khd ddc nay khong thé ta xiét.”

Thé Tén bao:

“Ngudi ngu si kia khong c6 gi6i hanh, ching phai sa-
mon n6i 1a sa-mén, ching c6 pham hanh néi tu pham
hanh, tha nim trén giwong st néng ché khong nén khong
gi6i ma nhén tin thi cia ngudi khac. Vi sao vay? Vindm
trén giwdng st nong chi dau dén trong chéc lat, khong
nén khong giéi ma nhan tin thi clia ngudi khic.

“Ty-kheo nén biét, hom nay nhu Ta quan sét dich huéng
dén cua ngum khéng gi6i. Gia stt, ngudi kia trong chéc
Jat than thé khd héo tiéu tuy, hoc miu néng ra khoi migng
ma qua doi, chir khong cing ngudi nir giao du, khong
nhin ngudi c6 dic 1€ kinh, khéng nhén y phuc, db an
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Vi sao véy? Vi ngucl 4y tha chiu théng khd nay, chd
khéng vi t6i d6 ma vao trong dia nguc chiu khé vo clng.

“Thé ‘nao, Ty-kheo, 5t hon nhén ngudi cung kinh 18 bai,
hay tt hon cho nguoi 1Ay kiém bén chit tay chdn minh?”

Cac Ty-kheo dép:

“Tét hon nhén cung kinh 18 bai, chir khong cho ngudi
ding kiém chit tay chan minh. Vi sao vay? Vi chit tay
chan minh, dau khong thé ta.”

Thé Tén bao:

“Nay Ta bio cac nguoi, khong phai hanh sa-mén ma néi
1a sa-mén; khong phai nguoi pham hanh ma néi 1a pham
hanh; khong nghe Chanh phép ma néi 1a t6i nghe Chanh
phép; khéng c6 phap thanh bach. Ngudi nhur vay, tha dua
than chiu kiém bén ndy, chir khong vi khong co glm ma
nhén ngum cung kinh. Vi sao vay? Vi ndi dau nay chi
trong chéc 14t, con su théng khd dia nguc thi khong thé ta
Xiét.

“The nao, Ty-kheo, t6t hon nhan y phuc cia ngudi, hay
t6t hon Iy 14 st néng diing quén vao than?”

Céc Ty-kheo dap:

“Tét hon nhan 14y y phuc cta ngudi, ché khong nhin ndi
kho dau ndy. Vi sao vdy? Vi sur khé doc nay khéng thé ta
xiét.”

Thé Tén bio:
“Nay Ta nhéc lai cac nguoi, voi ngudi ph giéi, tha iy 14
sét nong [689h01] quan Ién than minh ché khong nhin y

phuc cia nguoi. Vi sao vay? Vi nbi dau nay chi trong
chéc 1at, con ndi Lhong khé dia nguc khong the ta xiét.
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tam dyc, Vi khong ¢ tdm duc nén lién khoéng c6 loan
tuong.

“Bly gi®, Ty-kheo kia vang theo nhitng 15i day bio nhu
viy, lién tu duy vé tuong bt tinh. Do tu duy vé tudng bit
tinh nén by gio tdm dugc giai thoat khoi hitu 1au, dén
10 [688b01] v6 vi.”” Nhu nguoi thir nm méc gidp cim
gdy vao trin chién dAu, thiy dich thi khong sinh long s¢
hai. Néu c6 ngudi dén hai, tAm ciing khong doi déi, c6
thé pha gidc ngoai, c6 thé qua dia gi6i clia dich. Vi véy,
cho nén nay Ta néi ngudi nay co thé phd dugc bon ma.
Trir cac loan tudng, dén chd v vi. D6 £oi 1a nguoi thi
nam xuit hién & doi.

“Ty-kheo nén biét, thé gian c6 nim hang ngudi ndy xudt
hién & doi. Cho nén, nay céc Ty-kheo, hdy niém tu hanh,
duc I tudng bat tinh.

“Céc Ty-kheo hiy hoc didu nhu vy.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phét day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 5

T6i nghe nhu viy:

Mgt thv, dirc Phat trit tai vuom Cip Cé Poc, rimg cay
Ky-da, nudc Xa-vé. Bay gio, Thé Ton bao cac Ty-kheo:
“Pham ngudi quét dét c6 nam truong hop khong dugc

cong dirc. Nhimng gi 14 ndm? O day, ngudi quét dat khong
biét gi6 nguge, khong biét gi6 xudi, lai khong ddn déng,

*2 Pay 1a hang thir tur trong ban Pali tuong dwong. Hang thir nim,
Ty-kheo vao thén, thu h(’J'lhén, thu hé cin, chanh niém, nén
khéng bj nir lung lac quyen ril.
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Vi vy nén nay Ta n6i nguoi ndy.

“Lai nita, c6 Ty-kheo nghe trong thdn lang c6 nguoi nir it
¢4 trén doi. Tuy nghe vdy, ma khong khéi duc tudng. Ty-
kheo kia dén gid, khoac y mang bét vao thon khét thuc,
git gin thin, miéng, y; tuy thay ngudi nit, khong khoi
duc tudng, khong c6 ta niém; néu clung ngudi nit néi
chuyén qua lai ciing khong khoi duc tudng, ciing khong
ta niém. Néu bi nguoi nit 16i kéo, nam tay, by giv lién
khéi dyc tudng, thin, miéng, y lién tréi day. Khi duc y da
trdi day rdi, tro vé lai Tang vién, dén chd Truéng ldo Ty-
kheo. Pem nhén duyén nay n6i véi Trudng lao Ty-kheo:

“Chu Hién, nén biét, nay duc y cua toi 8i day khon xiét.
Cui xin thuyét phap khién thoat khoi bt tinh ghé tom cia
duc.”

Biy gio Trudng ldo Ty-kheo bao:

“Nay Thiy nén quin duc ndy do ddu sinh? Lai do dau
diét? Nhu Lai day: Pham nguoi khir duc nén dung quéan
bat tinh dé trwr, va tu hanh phép quén bat tinh.’
“R&i Ty-kheo Truéng Io lién noi ké nay:

Néu biét dién dao dy

Khién tam thém tréi ddy;

Hay trir tdm himg hyc,

Duc y lién dimg nghi.

“Chu Hlen nén biét, duc tir tuéng sinh. Khi khéi niém
tudng, lién sinh duc y. Hodc co thé tw hai, lai hai ngudi
khac, gy ra bao nhiéu tai hoa bién ddi, & trong hién tai
chiu khé hoan kia; lai & di sau chju khf) v6 luong. Duc y
d4 triy, ciing khong tur hai, khong hai ngudi khic. G bdo
hién tai, khoéng chiu khd nay. Cho nén, nay phai trir
tuéng niém. Vi khong 6 tuéng niém nén lién khong co
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quét thap ding nuée rudi lén dAt, luom bo gach da, san
bang mit dét, git chu y khi quet d4t, hbt bo rc rusi do
ban. Nay Ty-kheo, d6 goi la c6 nim viéc Kkhién ngudi
duoc cong dirc. Cho nén, [688c01] nay cac Ty-kheo,
mubn ciu cong dirc ndy hay thuc hinh nam viéc nay.

“Céc Ty-kheo, cAn phai hoc diéu nhu vay.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phét day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 7
Téi nghe nhur vay:

Mot thoi, dirc Phét trit tai vuon Cdp C6 Poc, rimg cdy
Ky-da, nuéc X4-vé. By gio, Thé Ton bao cac Ty-kheo:
“Ngudi du hanh trudmg ky c6 nam sy khé. Sao goi la
nam? O ddy, nguodi thuong du hanh khong tung gido
phép; gido phdp da tung thi bi quén mat; khong dugc
dinh y; tam-mudi da duoc lai thodi thét; nghe phép nhung
khong thé hanh tri. Nay cac Ty-kheo, d6 goi la ngusi du
hanh nhiéu c6 nam viéc khé nay.

“Céc Ty-kheo nén biét, ngudi khong du hanh nhleu c6
nam cong dirc. Sao goi 1a ndm? Phép chua timg dic s&
déc, phap da dic rdi lai khong quen mét, nghe nhiéu ma
ghi nhé dugc, c6 thé dic dinh y, di dac tam-mudi rdi
khéng bi méit. Nay cic Ty-kheo, d6 goi 1a ngudi khong
du hanh nhiéu c6 nim céng dirc ndy. Cho nén, nay cic
Ty-kheo, khong nén du hanh nhiéu.

“Céc Ty-kheo, can phai hoc diéu nhu vay.”

Céc T¥-kheo, sau khi nghe nhing gi Phat day, hoan hy
phung hanh.
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lai khong trir phan, chd dét quét lai chimg sach s& Nay
cdc Ty-kheo, d6 goi la ngudi quét dét c6 nim viée khong
thanh cong dirc 16n.

“Lai nita, Ty-kheo, nguoi quét @4t c6 ndm viéc thanh twu
cong dirc. Sao goi 1a ndm? 0 day, ngudi quét dat biét ly
gi6 nguoc, 8i6 xudi, cling biét don dong, ciling c6 thé hot
b6 khong dé cho dur st lai, khién cho dit that sach sg.
Nay Ty-kheo, d6 goi la c6 nim trudng hop ndy thanh tyu
cong diuc 16n. Cho nén, cac Ty-kheo phai trir ndm viéc
trude, va tu ndm phép sau.

“Cac Ty-kheo, hay hoc nhirng diéu nay nhur vay.”

Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phit day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 6
Tbi nghe nhu vay:

Mot thdi, dirc Phat trii tai vuon Cip C6 Poc, rimg cay
Ky-da, nuéc Xa-vé. By giv, Thé Ton bao cac Ty-kheo:

“Pham ngudi quét thap* c6 nam truong hop khéng dugc
cong dirc. Sao gql 1a nim? G day, c6 ngudi quét thap
khéng ding nuée rudi 1én dat, khong luom bo gach di,
khong san bang mat dét, khong chi y y khi quét dét, khcng
trir bé rac ruéi do bin. Nay Ty-kheo, d6 goi 1a ngudi
quét thap™ khong thanh tyu nim cong dirc.

“Cac Ty-kheo nén bibt, ngudi quét thap* c6 ndm trudng
hop thanh twu cong dirc. Sao goi 1a nim? O day, nguoi

3 (4138 thau-ba.
* Pé ban: Dja #t; ¢6 thé chép nhim, nén sira lai. Trén kia ndi 1a
quét thdu-ba tirc thap.
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nén Ta néi dén ngudi nay.”

“Lai nita, Ty-kheo sdng tai thon lang, nghe trong thon cé
ngudi nit xinh dep khong ai bing, mit nhr mau hoa dao,
lién xa gi6i séng theo phép bach y. » Nhu hang chién diu
thit hai kia, chi nghe tiéng tréng, ti va khong kham chién
dAu. Pay ciing nhu vay.

“Lai nita, Ty-kheo sng tai thon lang, nghe ¢6 ngudi nit
tai thon lang kia. Sau khi nghe ma khong khéi duc y; khi
thiy ngudi nit ma khong khoi duc tudmg, _nhung chi vi
cling ngudi nir dda gion; do d6 lién xa cAm gidi, scng
theo phép bach y.*” Nhu ngudi thir ba kia, tir xa thdy c&
rdi, lién sinh long s¢ hai khong d4m chién dAu. Vi vay
cho nén nay Ta n6i nguoi ndy. D6 goi 1a hang chién dau
thir ba.

“Lai nita, [688a01] Ty-kheo sng tai thon lang. Ty-kheo
kia nghe trong thon c6 ngudi nit. Khi khoéc y mang bat
vio thon khét thuc, khong giit gin than, miéng, y. Khi
thiy nguoi nit xinh dep vo song, & d6 lién khai duc y,
hodic ciing nguoi nit cing nhau 16i kéo, hodc nim tay
nhau, bén xa cAm gidi, tro lai 1dm bach y.*' Nhu hang
chién déu thir tur kia, & trong dai quan, bi dich bit, bi giét.

% Tham chiéu Pali: Ty-kheo kht thuc, gip ngudi nir quyén rii, xa
%161 hoan tuc ngay.

Hén dich doan nay khong r5 nghia, thiéu mach lac so v6i doan
truéc. Tham chiéu Pali: Ty-kheo bj ngum nir quyen rii, dinh v&
glua Ting xin x4 gioi; nhung chua kip vé& dén noi ma da voi xa

i

Han dich khéng r5 theo doan mach. Tham chiéu Pali: Hang thir
ba, bi nir quyén rii, co géng vé dugc den gma Tang, cac Ty-kheo
khuyén can nh\mg van khong kham, rdi mdi xa gii.

3 Pali: Hang thir tu, bi quyen ril, vé giira ting, dugc khuyén day,
6 lyc tinh can nén khong xa gidi.

312






index-2_1.png
Téng nhdt A-ham

tai, huong duoc ngui béi miii, vi duoc ném béi ludi, min
lang dugc xic cham boi than. Nhu Lai néi vé& nim duc
nay. Trong ndm duc ndy, céi ndo tbi diéu? Sac dugc thiy
béi mit chang? Tiéng dugc nghe bdi tai la tbi diéu ching?
Huong duoc ngiri béi miii 1a t6i diéu chang? Vi duoc
ném béi ludi 1a t5i diéu chang? Min lang duoc xtic cham
boi than 1a t6i diéu ching? Ném sy nay, cal nao 1a tbi
diéu? Trong d6, hodc c6 quéc vuong ndi shc 1a t6i diéu.

Hodc ¢6 vj ban thanh la td Hodc c6 vi ban huong 1a
t5i diéu. Hodc c6 vi ban vi 14 t8i diéu. Hodc 6 vi ban
min tron 14 t5i digu.

“Lic [682a01] & 4y, néi shc t6i diéu 1a thuyét ciia vua Uu-
da-dién. N6i thanh t6i diéu Ia lugn ciia vua Uu-d“n Noi
huong téi diéu 1a luan clia vua Ac Sanh, Néi vi tbi diéu 1a
luan ciia vua Ba-tu-nic. Néi min tron tdi diéu 13 luan cia
vua Ty-sa. Bay gi0, ndm vua néi nhau:

“Ching ta cing ban luén vé nam duc ndy, nhung lai
khong biét c4i nao 14 tdi diéu.”

Vua Ba-tu-nic bén néi véi bén vi vua kia:

“Phét dang ¢ trong vuon Clp Co Dgc, rimg cdy Ky- -da,
nudc Xa-vé. Chung ta cung den hét chd Thé Tén hoi
nghia ndy. Néu Thé Tén c6 diéu chi day bo, ching ta s&
cling phung hanh.”

Céc vua, sau khi nghe vua Ba-tu-nic néi vdy, llen cling
din nhau dén cho Thé Tén, danh 12 sat chan rdi ngm qua
mét bén. Khi ay,‘ vua Ba-tu-nic dem nhimg diéu ciing
ban vé ndm duc day du bach 1én Nhu Lai.

By gi®, Thé Tén bao nim vi vua:

“Nhimng gi cac vua ban, diing tlty theo truong hop. Vi sao
vay? Vi tily vao tanh hanh moi ngudi. Nguoi d3m nhiém
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thé tién 1én chién déu. D6 goi 12 hang chién si thir hai.

“Lai nifa, ngudi chién si thir ba mic 40 giép, cim gy vao
tran chién ddu, khi thdy gi6 bui, hay thdy ngon c& cao
khong sinh long s¢ hai, nhung thay cung tén lién sinh
long so hai, khong c6 kha néng chién d4u. D6 goi 14 hang
[687a01] chién s thir ba.

“Lai nira, ngudi chién s thir tw mic 4o gidp, cim gdy vao
tran chién ddu; néu thdy gi6 bui, thiy ngon c& cao, hay
thay cung tén khong sinh long s¢ hdi, nhung vira vao tran
lién bi dich bét, hoac bi giét. D6 goi la hang chién s thir tu.

“Lai nita, ngudi chién s thir ndm mic 4o giap, cim gay
di vao tran chién d4u; néu thiy 216 bui, thay ngon cd cao,
thiy cung tén hoic bi bét, cho dén gin chét, khéng sinh
1ong s¢ hai, c6 thé phé tan quén dich trong ngoai bo ¢di,
ma lanh dao nhan dan. D6 goi 1a hang chién sT thir nam.

“Ciing vay, Ty-kheo, thé gian c6 nim loai nguoi ndy, thi
nay trong chiing Ty-kheo ciing c6 ndm hang ngudi nay
xuat hién & ddi. Nhitng ai 13 nim? C6 Ty-kheo sbng tai
thén x6m khac, nghe trong thon nay cé ng\x('yi ni xinh
dep vo song, mat nhu mau hoa dao. Nghe roi, dén gio,

khoac y, cam bat, vao thon kht thuc; thay ngudi nir nay
nhan sdc v0 song, lién sanh duc tudng, €6 bo ba y, hoan
x4 cAm gi6i ma lam cu si. Gibng nhu nguoi chién d4u kia,
théy chit gi6 bui da sinh 1ong s¢ hdi; Ty-kheo ndy tua
nhu vay.

“Lai nira, c6 Ty-kheo nghe c6 nglmrl nit song & trong
thon x6m xinh dep khong ai bing. Dén gid, khodc y, cam
bét, vao [687b01] thon khét thuc; khi thiy nguoi nit ma
khong khoi duc tuéng, nhung cung ngudi nit kia dua
giom, chuyén tro qua lai. R&i nhéan viéc dua gion nay lién
c&i phép phuc, tré lai 1am bach y. Nhu hang nguoi thir

308





index-25_1.png
Pham nim vua

Ngay vira sinh ra, lién néi nhu vy. Lai thinh Nhu Lai
Cau-ldu-ton dé ciu c6 nhiéu nguoi sai khién, nén nay din
nam trim d6 ching dén chd ta xuat gia hoc dao, thanh A-
la-han.

“Lai trong vong by ngdy cing dudng Nhu Lai Cau-lau-
ton dé duge ti sy cling du'(mg, nén ngay nay khong thiéu
y phuc, d6 an thic uong, giwong nam, toa cy, thudc men
tri bénh. Nho' cong dirc ndy, cic Ty-kheo khong bi kip.
Thich Pé- hoan Nhan dich than dén ciing dudng, cung
cp céc thir cAn ding. Lai nita, chu thién chuyén nhau
bdo x6m ling cho ching bén b biét c6 Thi-ba-la. Y
nghia cia su viéc 1a vay. Ngudi phudc dirc dé nhit trong
d8 tir cia Ta chinh 1a Ty-kheo Thi-ba-la.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH S0 3%
Téi nghe nhu viy:

Mot thoi, dic Phat tru tai vudn Cép Cb boc, rnimg cay
Ky-da, nuéc X4-vé. By gio, Thé Ton bao cac Ty-kheo:

“C6 ndm hang truong phu dung kién,* 6 nhiém vu chién
dhu, xudt hién 6 & doi. Nhing ai 14 ndm? G day, ¢6 ngudi
mic 4o gidp, cim gy vao tran chién déu, tir xa thiy gi6
bui lién sinh long s¢ hai. D6 goi 14 hang chién si thir nhét.

“Lai nita, ngum chién du thit hai mic 4o gidp, cim gdy
vio trén chién du; khi thiy i6 bui ma khong sinh 1ong s¢
hai, nhung thiy ngon ¢ cao lién sinh long so hai, khong

» »Pali, A V 75 Pathama-Yodhajivasutta (R. iii. 39).
% Pali: paficime yodhdjiva, cé nim hang chién si nay.
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qudn dyc nay tir nhan duyén sanh.” Ty-kheo quan sat didu
nay rdi, tim dugc giai thot duc lau, tdm dugc giai thoat
hitu l3u, tdm duoc giai thodt v minh 1au. Sau khi da gidi
thoat, lién duoc tri giai thoét, nhu that biét rang ‘Sanh tir
da dit, pham hanh d lap, viéc cAn lam da lam xong,
khong con téi sinh ddi sau nira. *Gibng nhu nguoi chién
dhu thir nam kia song tu tai khong bi nan dich quan. “Do

vay, nay Ta néi nguoi nay da dirt bo i duc, vao noi vd
tty, dat dén thanh Niét-ban.

“Nay Ty-kheo, d6 goi 1a c6 nam hang ngudi ndy xudt
hién & doi.”
Béy gio, Thé Ton lién n6i ké nay:

Duc, Ta biét gbc nguwoi,

¥ do tu tuong sinh.

Ta chéing sinh tu tdng,
Con nguoi thi khéng cé.

“Cho nén, ndy céc Ty-kheo, hdy quén sat dim bt tinh
hanh 13 8 ué, dé trir b6 sic duc.

“Cac Ty-kheo, hdy hoc diéu nay nhu vay.”

Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 47

Tbi nghe nhu viy:

Mot thdi, dirc Phét tri tai vuon Cép Cb Poc, rimg ciy
Ky-da, nuéc Xa-vé. By gios, Thé Téon bio cac Ty-kheo:

“C6 nam hang chién d4u xuét hién & doi. Sao goi 1a ndm?

% pali, A V 76 Dutiya-Yodhajivasutta (R. iii. 93).
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hai kia, tuy thiy bui gi6 khong sg, nhung théy ngon c&
cao lién sinh 1ong so hdi. Ty-kheo ndy ciing lai nhur vay.

“Lai nita, c6 Ty-kheo nghe trong thon c6 ngudi nit, dung
mao xinh dep, it 6 trén doi, nhw mau hoa dao. bén gw,
khoac y mang bét vao thon khét thyc; khi thdy nguoi nit
khéng khoi duc tudng. Tuy di ciing nguoi dua glcm nhau,
ciing khong khéi tuéng duc ¥; nhung cing nguoi nit kia
nam tay, hodc vubt ve nhau, trong d6 lién khoi duc tuéng,
cdi ba phap y, trd lai 1am bach y, tip khoi nghlep nha.

Nhu hang ngudi thir ba kia khi vao tran, thay gi6 bui,

thay c& cao khong sinh 1ong s¢ hai, nhung thdy cung tén
lién sinh 1ong so hi.

“Lai nita, c6 Ty-kheo nghe trong thon lang c6 ngudi nit,
mjt may xinh dep it ¢6 trén doi. Pén gid, khodc y mang
bét vao thon khat thyc; khi thiy ngudi nir khéng khoi duc
tudng, hay clng néi chuyén cling khong khéi duc tudng.
Khi duoc nguoi nir kia vubt ve lidn khoi duc tudng,
nhung khong cdi phap phuc ma sbng doi tai gia. Nhu
hang thi tu kia vao quén trén bi dich bat, hodc mit mang
khéng tré ra dugc.

“Lai nita, c6 Ty-kheo nuong vao thon ling ma séng, ho
nghe trong thon c6 ngudi nit. bén glél khoéc y mang bat
vao thon kbt thyc, khi thiy nguoi nir khong khoi duc
tudng, néu cung n6i cudi ciing khong khoi duc tudng,
néu lai dugc vuot ve ciing khong khoi duc tudng. Lic dy,
Ty-kheo quén ba muoi sdu vat trong thdn nay o ué bat
tinh: ‘Ai dim vao day? Do dau khéi duc? Duc nay dimg
lai chd nao? La tr ddu ching? Ra tir than thé ching?’
Quén céc vt nay rd rang khong co gi ca. T dhu dén
chén ciing lai nhu vay. Nhing gi thuc ndm tang khong
6 tuong tuong, cling khong c6 chd den Vi dy quan
ngubn duyén khéng biét tir noi ndo lai. Vi ay lai nghi: ‘Ta
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Lic 4y, nhin dan thanh Ty-xé-ly tir xa trong thiy Ty-
kheo ni & trén hu khéng tranh luin véi sau Tong su,
n!nmg sdu Tong su khong thé dép; moi ngudi déu reo vui
mimg r& vo cing:

“Hom nay, sdu Téng su di chiu khudt phuc cé dy.”
Nhém sau Téng su rit siu wu, roi khoi thinh Ty-xa-ly
ma di, khong vao thanh nira.

Liic 4y, nhiéu Ty-kheo nghe chuyén Ty-kheo ni Théu-16
tranh lugn thing séu Téng su. Cic vi &y dén ché Thé Tén,

danh I€ sat chan, dem nhan duyén ndy bach ddy da lén
Thé Tén.

Thé Tén bao céc Ty-kheo:

“Ty-kheo ni Thau-16 c6 thin tic 16n, ¢6 oai thin 16n, tri
hug, da vin, Ta thudng hic nio cung nghi nhu viy:
Khéng c6 ai lai c6 thé tranh luan véi sau Tong sw. Chi cé
Nhu Lai va Ty-kheo ni nay.”

Béy gid, Thé Ton bo cac Ty-kheo:

“Céc nguoi ¢6 thiy Ty-kheo ni nao cé thé hang phuc
ngoai dao nhu Ty-kheo ni nay khong?”

Céc Ty-kheo dap:

“Thua khong, Thé Tén!”

Thé Tén bao:

“Nay céc Ty-kheo! Ty-kheo ni ditng dau trong cic Thanh

vin cia Ta, c6 thé hang phuc ngoai dao, chinh la Ty-
kheo ni Thau-16.”%

* Xem kinh 2, phﬁm 5: Ty-kheo ni Thiu-na. Luu y phién 4m tén
ngudi khong théng nhét ctia ban Han nay.
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hién bén, ta s& hién tam. Ong 4y hién [728a01] tam, ta s&
hién mudi sau. Ong &y hién mudi séu, ta s& hién ba muoi
hai. Ludn luén ting gap boi, chit khong bao gio chiu
Kkhut phuc; du sic dé thi dAu. Néu ong ay khong chiu
tranh ludn voi chung ta, tic 12 16i cia ong dy. Nhan dan
nghe 10i s& khong cling dudng 6ng ta nira. Chung ta s&
duoc cling dudng.”

Vio lic d6, c6 Ty-kheo ni nghe ddn sau Tong su ngoai
dao tap hop lai mot chd ban véi nhau: ‘Sa-moén Cu-dam
khéng chiu tranh ludn voi nguoi. Chung ta du dé dic
thing.” Khi ay, Ty-kheo ni Thau-16- ni*? lién bay 1én hu
khéng huéng vé sau Tong su kia ma ndi bai ké nay:

Th;ly ta khéng ai bang,

Toi ton, khong ai hon;

Ta dé tur vi ay,

Tén la Thau-16-ni.

Néu nguoi c6 kha ning

Hay tranh ludn véi ta.

Ta sé ddp tung viéc;

Nhu su tir bat nai.

Ngoai Tén su t6i ra,

Khéng ai la Nhu Lai.

Nay Ty-kheo ni ta

D hang phuc ngoai dao.
Sau khi Ty-kheo ni n6i bai k¢ ndy xong, sdu Tong sur con

khong thé ngudc 1én nhin nhan sic, hudng chi ciing tranh
luan.

52 Thau-16-ni #j&E, nghi dur chir ni. Tirc Ty-kheo ni Thau-na
dugc n6i trong kinh 2 pham 5 trén. C6 thé ddng nhét Pali: Sopa.
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phuong tién diét sdu tinh nay.
“Céc Ty-kheo, hiy hoc diéu nay nhu viy.”

Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phét day, hoan hy
phung hanh %

* Ban H4n, hét quyén 32.
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Cic Ty-kheo, sau khi nghe nhimg gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 12
[728b01] Téi* nghe nhur viy:

Mot thoi, ditc Phit & trong vudn Cip C5 Doc, rimg cay
Ky-da, nudc Xa-ve.

By gi®, Thé Tén bao cac Ty-kheo:

“Co sau xic xir.** Nhimg gi I3 séu? La cic xi nhu mat
i, ludi, thin, y. D6 1a séu xir. Pham phu khi mit
lién khéi tim d&m nhiém khong thé lia bo. Do
thiy séc, rdi khoi nhiém dim, nén hru chuyén sanh tir
khéng c6 hic nao thodt. Sau tinh ciing lai nhu vy, khéi
tudng nhiém dim, y khong thé lia bo, do d6 hru chuyén
khéng c6 lic nao thoat.

“Néu d¢ tir Hién thinh cia Thé Ton, mit thiy sic rdi
khong khai dam trudce, khong cb tm 6 nhlem, tirc ¢6 thé
phén biét mit nay 1a phap vo thuong, khd, khong, phip
chang phai than.> Sau tinh ciing lai nhu vy, khéng khéi
tim 6 nhiém, phén biét sdu tinh ndy 1a v thudng, khd,
khong, phép ching phai than, phai t duy diéu nay thoi
lién dugc hai qua: 'hodc & trong hién phap dic A-na-ham,
hogic A-la-han. Giéng nhu ¢6 ngum rit d6i, mudn xay gia
lia, sang sdy cho sach s& dé ndu an, trir con d6i khat. D¢
tr clia Hlen thanh ciing lai nhu vdy, d6i v6i sau tinh nay
tu duy vé s nhlem 0, bét tinh lién thanh tiru dao uch,
nhap vé du Niét-ban gi6i. Cho nén, Ty-kheo, hiy tim cau

% Nguyén Han: Té hoat c4nh lac nhip 4158 SEA.. Pali:
phassayatana.

> Phi than JE&, tirc v6 nga,
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Co ngum mic 4o glap, cAm ay vao quén tran [687c01]
chién déu, khi thiy gi6 bui Lién sinh long sg hai khong
dém vao trong trdn 16n kia. D6 goi 1 hang ngudi thir nhat.

“Lai nita hang chlén déu thir hai méc 4o gidp, cAm gy
vio quén trén chlen dhu, thiy gi6 bui khong sinh s¢ hai,
nhung nghe tiéng tréng danh lién sinh long so hai. D6 goi
1a hang thi hai.

“Lai nita hang thit ba mic do giép, cAm gdy vao quan trdn
chién dau, khi thdy gi6 bui khong sinh long s¢ hai, hodc
nghe neng trbng, ti va khong sinh so hai, nhung khi thay
& cao lién sinh 1ong so hai khong dam chién dau. D6 goi
14 hang thir ba.

“Lai nira hang thir tu mic 4o giap, cim gdy vao quan trdn
chién d4u, khi thdy gi6 bui khong sinh 1ong sg hai, hoc
nghe tiéng tréng, ti va ciing khong sinh long sg hai, hay
thdy c& cao ciing khéng sinh long s¢ hai, nhung lai bi
dich bét, hoic bi giét. D6 goi 1a hang thi tur.

“Lai nita, hang thir ndm c6 ngudi mic 4o gidp, cAm gay
vio quén tran chién d4u, hoan toan c6 kha ning ph4 tan
quén dich m& rong bd c6i. D6 goi 14 hang thir nim xut
hién & doi.

“Ty-kheo nén 'biét, nay Ty-kheo ciing c6 ndm hang ngudi
xuét hién & thé gian. Sao goi la ndm?

“Hodc c¢6 Ty-kheo séng trong thon xém nghe c6 ngudi
nit xinh dep v6 song, nhu mau hoa ddo. Dén gis, Ty-
kheo kia kho4c y mang bat vao thon khét thc, khong ho
tri céc cén, khong giit gin phdp than, miéng, y. Khi thdy
ngudi nit, vi ay khai duc y, hoan xa cAm gwl, song theo
phép bach y. Nhu ngudi thir nhét kia, nghe tiéng bui ndi
1én, khong kham chién d4u, sinh long s¢ hdi. Do vy cho
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“Céc sa-mon, ba-la-moén chua bi ngudi chi trich, ma tim
céch dén cat vén; d6 ching phai phap sa-mén, ba-la-mén.
Nhung Sa-moén Cu-dam nay chua bi ngudi chi trich, ma
tim cach dén nan van, ching ta lam sao c6 thé tranh ludn
véi 6ng ta dugc?”

A-di-siy n6i:

“Khéng c6 thi, khong c6 (ngudi) nhén, ciing khong cé
ngudi cho, ciing khong c6 doi nay, doi sau, khong c6 loai
héa sanh, ciling khong c6 béo thién, 4c.”

Ciru-da-Iau néi:

“G bén by nay Hing thiy giét vo sb nguoi, chét thit
thinh nii, & bén by kia Hing thuy tao cic cong dirc.
Duyén ddy, déu ching c6 béo thién ac. el

Ba-huru-ca-chién néi:

“Gid st & bén tréi Hang thuy, du cé bé thi, giit gidi, tuy
thoi cung cép khong d€ ai thiéu, ciing lai khéng phudc
béo nay.”

Tién-ti-16-tri ndi:

“Khoéng c6 10i noi, ciing khong c6 béo 161 néi. Chi im
lang la khodi lac.”

Ni-kién Tt n6i:

“Cé ngc”m ngit, ciing ¢6 bdo ngdn ngﬁ Sa-mén Cu-dam la
ngudi, ta ciing 1a ngudi. Ci-dam ¢6 s¢ tri, ta cling c6 s&
tri. Sa-mén Cii-dam c6 thin tic, ta cung ¢6 thin tic. Néu

Sa-moén kia hién mot thén tic, ta s& 1gn hai thin tic. Sa-
mdn hién hai thin tic, ta s& hién bén thin tic. Ong iy

*! Cf. Pali, D. 2 Samaifiaphala (R. i. 52), thuyét v nghi¢p
(akiriya) cta Pirano Kassapo.
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théy vui mirng hén hd khong tw dimg dwgc. Tam van bén
ngan phu nhan thdy sinh thai tir, moi ngudi ciing déu vui
mirng.

“Lic 4y, vua trigu céc quan than quéc su, dao si, dé xem
tuéng, lai dat tén dé doi truyén goi. Ngudi tudéng den
truée, tdu vua: ‘Nay sinh Théi tir rat xinh dep, khac hin
nguoi doi, ai thiy ma khong yéu mén. Nay dit tén la Ai
Niém.’ Sau khi dit tén thai tir xong, ho déu tro vé noi 6.

“Lic &y, quoc vuong yéu mén théi tir chua timg roi mét.
Vua xdy cho thi tir gidng dudng theo ba mia, lai cho cac
thé nix & dAy trong d6 dé vui dia cing thi tir.

“Bly gi0, thai tir tw nght: ‘Céc thé nit trong ddy, c6 ai ton
tai ma khong lia thé gian, cung khong bién ddi chang?
Nhin xem trong bon ho tat ca déu v6 thuong, khong c6 ai
14 thuong con & thé gian; tht ca déu huyen nguy, khong
¢6 chan that. Nhung lai 1am cho moi ngusi ddm dubi,
dam mé, khong biét xa lia. Nay ta can gl nhirng thir éyA
Hay bo ma hoc dao.”

“Ngay trong ngay do, thai tir AiNiém lién cao bé rau téc,
dép ba phap y, xudt gia hoc dao. Va cfing trong dém do,
thai tir da dit sach cac két sir troi bude, tu duy thay cac
phép tap khoi thiy déu bi tiéu diét, thanh Bich-chi-phit.
Sau d6 lién n6i ké nay:

Duc la phdp v6 thuong

Bién doi, khéng dinh chac.

Biét ching la hoa lon;

Di riéng, khéng theo ching.
“Sau khi néi ké ndy xong, lién bay 1én hu khong, nhidu
quanh thinh Mét-hi-la kia ba vong. Lic 4y, qubc vuong &
trén dién cao, dang vui dlia cling céc cung nit, thdy Bich-
chi-phat bay quanh thanh ba vong, hét sic vui mimg
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“Nay nguai ¢6 thiy hai ngan nim trim cy long bau nay
cing duong Nhu Lai khong?”

A-nan bach:

“Thua ving, ¢ thiy.”

Thé Tén bao:

“Néu Nhur Lai khong xut gia hoc dao thi s& lam Chuyén
luan Thanh vuong, cai tri nhdn dén trong hai ngin nim

trim doi. Vi Nhur Lai xuit gia hoc dao, nén khong nhin
nhing cdy long bau nay.

“A-nan, nén blét trong qua khir ldu xa, cé vi vua tén
Thién Héa Tri"’ & nuéc Mit-hi-la cai tri duing phap, gido
héa tlep nap c6 phuong phép; théng tri ca Diém-phi-1y-
dia®® nay, khong ai la khong quy thuan.

Bay gid, vua ndy c6 tim van bén ngan phu nhan thé n,
déu thudc dong sét- loi. B¢ nhét phu nhan tén Nhit Quang,
khéng c6 con cii néi doi. Lic by gio, vua nay tw nghl
“Hién ta théng tri Diém- -phu- ly-dla niy, ma nay khong co
con cdi.’ Vua llen huéng vé cac thin nii, thin cdy, thin
minh, troi dit, ciu 6 con cai. Trai qua trong vong chua
duoc vai ngiy, phu nhin mang thai. Lic dy, phu nhan
Nhit Quang tdu vua:

“Dai vuong, nén biét, nay thiép biét da c6 thai, nén cin tu
giir gin.’
“Lai trdi qua tam, chin thang, sinh dugc mét nam nhi,

tuéng mao xinh dep, mit nhu miu hoa dao. Phu nhin
thy vay rit vui mimg, bong dén vua xem. [727a01] Vua

“Poan dudi, n6i 1a Thién Héa. .
* Diém-phi-ly-dia ;% B35, (Skt. Jambudvipa); céc chd khéc
am Dién-phii-dia. Phién am khong théng nhit trong ban Han.
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Thién nhan s, Phat Thé Tén, xudt hién & doi. By gio,
c6 gia chu tén Pa Tai lai thinh Nhu Lai Cau-lau-ton,
trong Vong bay ngay cing dmmg com Phat va Tang Ty-
kheo, cling dudng y phuc, 46 an thirc uong, giurdng nam,
ngoa cy, thudc men tri bénh, ‘Nguyén sinh ra noi nao
thuoéng 14m ctia nhiéu tién, khong sinh vao nha ban tién;
khién chd sinh caa con thudng duge bbn sy cling duong;
1am noi ching bbn bg, quoc vuong va Nhan dan trong
thdy ton kinh; noi troi rong quy thin ngudi hay ching
phéi ngudi trong thay tiép dai.’

“Céc Ty-kheo nén biét, ba-la-mon Da-nha-dat by gid ha
12 ngudi nao khéc sao? Pung nghi nhu vay. Vi sao vay?
Vi nay tu than chinh la gia chu Nguyét Quang. Ngudi
chin bd tén Thi-ba-la dem lac cling dudng Phét lic &y,
nay chinh 1a Ty-kheo Thi-ba-la. Nguoi lai budn Thién
Tai lic 4y, hé 13 ngudi ndo khéc sao? Pirng nghi nhu vay.
Nay chinh 1a Ty-kheo Thi-ba-la. Gia cha Thién Gidc lic
ay, [686c01] hd 1a ngudi nao khéc sao? Dimg nghi nhu
védy. Nay chinh la Ty-kheo Thi-ba-la. Gia chi Pa Tai lic
e”'ly, hé 1a ngudi ndo khéc sao? Dimng nghi nhu vdy. Ngay
nay chinh I Ty-kheo Thi-ba-la.

“Céc Ty-kheo nén biét, Ty-kheo Thi-ba-la da phét thé
nguyén ndy: ‘Mong noi nao con sinh ra, con thudng xinh
dep v6 song, lic nao cling sinh vao nha gidu sang. Mong
ddi sau dugc gip Thé Ton. Ngai s& thuyet phap cho con
nghe con lién dugc gidi thodt, dugc xuit gia lam sa-
mén.” Do cong dic ndy, ngdy nay, Ty-kheo Thi-ba-la
dugc sanh trong nha gidu c6, xinh dep vo song. Nay gip
Ta lap tirc thanh A-la-han.

“Song Ty-kheo nén biét, lai nhor cong dirc rai chéu béu
1én minh Nhu Lai nén nay ¢ trong bao thai tay cam hai
hat chdu ma ra khoi thai me, gié tri bang ca Diém-phu-de.
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khong thé tr kiém ché duoc, tw nghi: ‘“Théi tir con ta
dang bay trén hu khong giéng nhu chim vdy.” Nha vua
con khong biét thai tir da thanh Bich- chl—phat nén bao
rang ‘Nay con hdy ha xuong trén dién nay cung ta vui
dua v6i nhau.”

Béy gio, nay A-nan, Bich-chi-pht kia, vi mubn do cha
me, nén ha xuong trén dién. Luc dy, vua néi: ‘Hom nay
sao Thai tir mac y phuc thé nit nay, lai cao rau toc, khic
hin ngudi thuong?” Bich-chi-phat néi: ‘Nhitng gi con
dang mic 14 cao quy khac thuong, ching phai 12 d6 ma
ngum thuong quen ding.” Vua lai hoi: “Vi sao con khong
vao trong cung?’ Bich-chi-phdt noi: ‘T day vé sau con
khong dudi theo duc vong nita, ciing khéng ham muén
[727b] sbng trong nim duc ndy.” Vua néi: ‘Néu khong
thich trong nam duc nay thi, hdy ¢ trong vuon sau cua ta.”

“Béy gi®, vua thin hanh dén trong vuon, tao dung phong
x4. Khi 4y, vi muén d6 cha me nén Bich-chi-phat vao &
trong khu vuon do, nhan sy cing dudng cia vua. Mét
thoi gian sau, vao Bat-niét-ban trong Niét-ban gisi vo du.
Vua dua xa-loi di hoa thiéu, rdi xdy thép tho. Vua cho
xay thap 1on tai mot noi kia. M6t hdm ranh 1di, vua dén
trong vuon ngim canh, thiy ngdi thap da bi hw nat, lién
suy nghi: ‘D6 1a thép tho con ta. Nay né da bi hu nat, sup
d6.” Khi 4y, qudc vuong vi long thuong yéu chua dit,
lién dem céy long cua minh che Ién trén thép kia.”

“Nay A-nan, ché c6 nghi ai khéc. Vua Thi¢n Héa lic by
gi® chinh 1a than Ta. Luc 4y vi con, nén da dem mét ciy
long che Ién trén thép. Nho nhan duyén phudc dic ndy,
ma heu chuyen trong ¢Bi troi ngudi, hang tram ngan lin
lam Chuyén luén Thanh vuong, hodc lam Pé Thich,
Pham thién. Liic 4y, Ta khong biét vi 4y 1a Bich-chi-phat.
Néu ta biét d6 1a Bich-chi-phat thi phuéc dirc khong thé
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Tir xa, vua nhin thdy 6ng dén, bao cac quan thin:

“Néu ngudi kia dén chd nay, cdc khanh muébn bét lam gi?”
C6 ngudi noi:

“Chiing ta s& bt chit nim khic.”

Lai c6 nguoi noi:

“Chiing ta s& béu ddu.”

Vua A-xa-thé néi:

“Céc khanh hay bit giét ngay di. Khong cin gip ta.”

Gia chii khi nghe nhing 16i nay, rét lo so, 16n tiéng noi:
“Toi 14 sir gia clia Phat.”

Vua nghe dén neng Pht, lién budc xudng ghe g01 hiru
quy sat dAt, huéng vé chd Nhu Lai, hoi gia chi:

“Nhu Lai day diéu gi?”

Gia chu dap:

“Nhu Lai da tho ky Thanh vuong rdi, diéu d6 khoéng cé
hu [726b01] doi, nhitng gi da néi ra hoan toan khong hai
16i. Vua bat vua cha giet, duyén goc ti nay s& vao trong
dia nguc A-ty trai qua mot kiép; nhung sau d6 vua da kip
thoi sira 16i dbi v6i Nhu Lai. Nay s& sanh vao dia nguc
Phéach cdu; & d6 mang chung s sanh 1én Tt thién vuong,
16i lan lugt sanh dén Tha hoéa ty tai thién, roi ké dén tro
lai sinh vé trong Tt thién vuong. Trong hai muoi kiep,
khong doa vao ba dudng dit, luu chuyén trong tr&i ngudi.
Than cudi cing v6i long tin kién cd, xuat gia hoc dao tén
14 Bich-chi-phét Trir Ac.”

Vua nghe xong, vui mirng hén ho khong xiét ké, lién bao
voi Gia chu:
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Thé Tén béo:

“Ché c6 lo so. Ong hay di den chd vua, ma tAu viéc ndy
ring: ‘Nhu Lai d4 b4o truéc vé ban than Vua rdi, diéu d6
hoan toan khong hu dm khong hai 1i. Phu virong ngai
khong 161 ma b bit giét. Dang ra ngai sinh vao trong dia
nguc A-ty tréi qua mét klep Nhung nay ngai da lia toi
nay 101, d stra doi toi 101 kia; da thanh tyu tin can trong
phép Nhu Lai. Nho gbe dirc ndy ma diét duoc tdi do,

vinh vién khong con sét. Dm than nay sau khi chét, s&
sanh vao dia nguc Phach ciu.* G d6, mang chung s&
sanh lén Tir thién vuong; ¢ d6 mang chung s& sanh 1én
Diém thién; & trén Diém thién mang chung s& sanh trgi
Dau-suat troi Hoa tu tai, troi Tha hoa tu tai, r01 trd lai ké
dén troi T thién vuong. Dai vuong nén biét, trong hai
muoi kiép khong doa duong di, thuong sanh trong loai
ngudi. Than cudi cing véi long tin kién ¢b cao bo rau toc,
mic ba phép y, xut gia hoc dao thanh Bich-chi-phat Trir
Ac’

“Vua 4y nghe nhiing 16i ndy xong, s& vui mimg hén he
khong tw dimg duoc, rdi ciing sé bio ong nhitng 161 nay:
‘Nay 6ng c6 u6c nguyén gi, ta cling s& khong tir choi.””
Gia chu bach Thé Ton:

“Nay con s& mrong vio oai thin Thé Tén, dén chd vua
kia.”

Ri tir ch ngdi dimg day, danh 18 sat chan, dén chd vua
kia.

Bhy gi0, vua A-xa-thé cung quin thin & trén dién cao,
dang c6 viéc ban luan. Lic ay, dai gia chu dén truée vua.

* Phach ciu §f5%E. TNM: Phach cuc.
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trude sau vay quanh 16i khéi Ca-lan-da Tric vién dén
thanh Ty x4-ly. Lic dy, vua A- xa-thé & trén Hu cao, vi
mot ngudi hiu cam long che. Tir xa, trong thay Thé Tén
by gio hudng vé nuéc kia, lién tu than thé véi ngudi hiu:

“Chiing ta da bi gia chii nay hra dbi. Gio ta sbng ma lam
gi, khi Nhu Lai d3 di khoi nu6e nay?”

By gi0, vua A-xa-thé mang nim trim cy long theo ti€n
Thé Tén, vi s¢ bui bdm thin Thé Tén. Lai ¢6 nim trim
cdy long bau ¢ thanh La-duyét theo sau Thé Tén. Thich
Pé-hoan Nhén biét nhitng ¥ nghi trong tim Thé Tén, lai
dung nam trim cay long bau che trén khong trung, vi s¢
bui bam vao thin Nhu Lai. Cic thin séng cung mang
nim trim cdy long bau che trén hu khong. Liic ndy nhin
dan thanh Ty-xa-ly nghe Thé Tén dang vio thanh, ciing
mang ndm trdm cay long béu dén trudc don Thé Tén.
By gi0, ¢6 hai ngan nim trim cdy long bau treo trén hu
khong.

Khi Thé Tén thiy nhimg cay long nay, lién mim cudi.
Piy l1a phap thu':mg cia chu Phat Thé Tén, hic Nhu Lai
mim cudi, trong miéng lién phat ra 4nh sing ndm mau la
xanh, vang, tmng, den, d6.* Thi gid A-nan t y 4nh sing
ndy, hen suy nghi: ‘Day la nhin duyen gl" Neu Thé Tén
cudi, 4t c6 nhin duyén, khdng phai viéc sudng.’

A-nan bén quy xuéng, chip tay bach Thé Tén:

“Nhu Lai hodn toan khong cudi vo c6; ma cudi it co
duyén do.”

Thé Tén bao:

% C6 thé dich gia theo tdp quén ké nim mau cia Trung quéc. Cic
kinh chi ké bon miu, trir miu den.
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“Gio 6ng c6 udc nguyén gi, ta s& ban cho.”

Gia chu tau:

“S¢ nguyén cua thn, xin vua ché tir chéi.”

Vua A-xa-thé n6i:

“Ong cir n6i udc nguyén gi, ta s& khéng tir chdi.”

Gia chu tau:

“Nhén dén thanh Ty-x4-ly gap tai nan, bi quy than lam
hai, khong thé ké hét. Nay, la-sat quy thn rét 1a bao
nguoc, Cui xin dai vuong bang long dé Thé Ton dén dat
nuéc 4y, khién cho quy thin & ay déu thu tan. Vi sao vay?
Chiing t6i timg nghe, noi nao Nhu Lai- dén thi tro, rong,

quy thin, khong dugc tuy tién. Xin dai vuong bing long
@& Thé Ton dén nudc dy.”

Vua nghe nhitng 161 ndy xong, lién the dai, bio v6i gia
chu rang:

“Nguyén ndy qué I6n, chéﬁg phai ngudi thuong dap ing
dugc. Néu 6ng xin ta thanh qudch, xém lang, clia bau, vg
con thi ta s& tily khong tiéc. Ta khong ngd ong lai xin
thinh Thé Tén. Nhu-ng ta truorc 3 15 hira s& chdp nhan 1oi
nguyén d6. Nay tuy y 6ng.”

Khi 4y, gia chu hét strc vui mimg, lién tir cho ngdi ding
day, tir gid lui di. Dén chd Thé Tén, bach ring:

“Vua A-xa-thé da dong y dé Thé Ton dén nuéc kia.”

Thé Tén bao:

“Ong hay v trudc. Nhu Lai ty s& biét thoil”

Gia chii danh 1€ sat chén, nhidu Phét ba vong, rdi lui di.
Biy gio, vio budi sang sém, Thé Tén din céc Ty-kheo
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Lio miu kia dap:
“Tuy giip, nhung ciling nhu khong gap.”
A-nan hoi:
“Cé cung no6i chuyén khong?”
Lao miu dap:
“Tuy ciing n6i chuyén, nhung khong vira y t6i.”
Lic 4y, Ton gia A-nan lién n6i ké nay:
Muébn c{zo lira sanh nuéc;
Lai khién nuéc sanh lira;

Phdp khong, mudn thanh co;
V6 duc, muén cho duc.

Sau khi khét thuc xong, Tén gia A-nan tré vé vuon Cip
Co Poc, rimg cay Ky-da, dén chd Tang-ca-ma, ngdi qua
mdt bén, ndi voi Tang-ca-ma:

“Ngai da biét phap nhu that rdi phai khong?”
Téng-ca-ma dap:

“Ti da hiéu biét phap chan that”

A-nan hoi:

“Hiéu biét phap chan that nhur thé nao?”
Tang-ca-ma dap:

“Shc 1a vo thuong, nghia v6 thudng nay tirc 13 khd. Khé
tic Ia v6 ngd, vo ngd tirc 14 khong. Tho, tudng, hanh,
thitc thay déu vo thuong. Nghfa v thuong ndy tirc khé.
Khé tic vo ngd, v6 ngd tirc khong. Nam thu uan nay 1a
nghia vo thudng. Nghfa vb thudng tirc 1a khd. Ta khong
phai cia cai d6. Cai d6 khong phai cia ta.”
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ai thiy con géi ta thay deu trd nén loan tam , muén cing
giao hoi, nhu khat muon uong, nhin khong biét chn,
thay déu khdi tuéng dim dubi. Vi sao nay anh lai b6 n6
hoc dao, rdi lai con ché bai? Néu ngdy hom nay anh
khong can con gai toi thi thdi, nhung nhitng dira con nay
do anh di sinh ra nay tré lai anh. Hay tw ma lo lay.”

Luc ay, Tang-ca-ma lai n6i ké nay:

Téi khong con trai, gdi,
Rugng vuon va cua bau;
Ciing khong cé nd m,
Quyén thugc va tiry ting.

MG¢t minh, khéng bé ban
Thich 6 nori ving vé,

Thyc hanh phdp sa-mon,
Cadu Pht dao chén chanh.
Ai ¢6 con trai, gdi,

La s¢ hanh nguoi ngu

Ta, than thuong vé nga,
Ha c6 con cdi sao?

Lic 4y, ngum vg, me Vg, con cai nghe bai ké iy xong,
moi ngml déu nghi ‘Nhu ta quan st hom nay, theo ¥
nay thi chic chin khong tré vé nha.” Ho lai quan sét tir
dAu dén chan, ta than tho dai, rdi quy xubng truée Ton
gid ma noi: “Néu than miéng ¥ ching t0i c6_gly diéu gi
phi phap, xin tha thit tht ca cho.” R&i ho nhiéu quanh ba
vong, va ra khoi chd do.

Lic by gio, Tén gia A-nan, dén gio, khoéc y, cAm bat
vao thinh X4-vé khit thuc. Tir xa trong thay ngudi me va
¢6 con gai, bén hoi:

“Lic nay da gip Tang-ca-ma chua?”’
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R&i Ting-ca-ma n6i ké ny:
Khé khé lai sanh nhau,
Vieot kho ciing nhu vdy.
Pao Hién Thénh tém pham‘
Dan dén noi diét kh.
Khong tai sanh noi nay;”
Qua lai cdc coi rrdr,i, X
Dirt sach nguén goc kho.**
Tich tfgxh, khéng di dong;
T6i thay dao tich Khong,”
Nhu dif?u Phat da day;
Nay dac A-la-hdn,
Khéng con tho bao thai.
[702c01] Khi dy Tén gia A-nan khen nggi:
“Lanh thay, phap nhu that da dugc khéo léo quyét trach.”
R&i A-nan lién néi k¢ nay:
Khéo giit 16i pham hanh;
Ciing hay khéo tu dao;
Doan trir cdc két sir;
La chdn dé tir Phat.
A-nan noi k¢ nay xong, tir chd ngdi dimg day ra di, den
chd Thé Tén, danh 12 st chan, dimg qua mot bén. Luc &y,

A-nan dem nhén duyén ndy bach ddy di lén Thé Ton.
Bay gid, Thé T6n béo cac Ty-kheo:

“N6i vé& muén chan chanh ludn vé cic A-la-hén, phai néi

» Khéng thi sinh Dyc gi¢i.
24 A-na-ham nhap Niét-ban trén Tinh cu thién.

% Khong tich ZEB5; con dudng din dén Khong (Pali: sufifiata)
tirc Niét-ban. Cf. M. 121 Mahasufifiatasutta (R. iii. 111).
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Ty-xd-ly yén binh.”

Khi Nhu Lai néi bai ké iy xong, | la-sat quy thin, mdi loai
tur tAu tan, khong con & yén chd dé nita, khéng con tré
vio thanh Ty-xa-ly duoc nita. Nhing ngudi méc bénh
déu dugc khoi bénh.

“Béy git, Thé Tén di tri bén bd ao Di hau. Nhan dan
tr(mg nudce thira su, cling dudng y phuc, db an thirc uong,
gluo‘ng nim, ngoa cy, thuoc men tri bénh. Tuy theo kha
ning gidu nghéo ciia ho, m8i ngudi mang com nude cling
duong Phat cung Ting Ty-kheo. Ho ciing tho bat quan
trai, khong mét thoi tiét.

Lic 4y, ndi thanh Ty-xa- ly c6 sau Tong su dang du héa &
day. Sau Tong su do la Bét-lan-ca-diép, A- di-suy*’, Ci-
da-lau, Ba-huu-ca-chién, Tién-ti-16-tri, Ni-kién Tu. Séu
Tong su tap hop mot ch(:), ban ludn:

“Sa-mdén Ci-dam ndy trd tai thanh Ty-xa-ly, dwgc nhan
dén cang dudng. Con ching ta khong dugc nhan din
cing duo'ng Chung ta hdy dén tranh luin cling 6ng 4y,
xem ai déc théng, ai bi bai.”

Bét-lan-ca-diép n6i:

% Cf. Pali, Ratanasutta (kinh Tam Bao), dugc xem nhu hd chi
(paritta), doc khi cAuan: Yam kifici vittam idha va huram va,
saggesu va yam ratanam panitam; na no samam atthi
tathagatena, idampi buddhe ratanam panitam; etena saccena
suvatthi hotu.... “Du trong doi nay hay ddi khéc, hay trén thién
gidi, khong c6 tai bao vi diéu nio sanh v6i Dic Nhu lai. O day,
Phat 13 tai bao t5i théng vi diéu. Béng sy thyc ndy, uéc nguyén tit
ci déu dugc an lanh..

50 #, doc 12 siiy cho phn hop v6i nguyén 4m Phan (Pali:
Ajitakesakambala)
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hoc dao tuy nhd, ciing khong thé xem thudng. Nay Gia
chu, @6 goi la bon su khong [683¢01] thé xem thudng.”
R&i thién thin n6i k¢ nay:

Quédc vieong tuy con nhé;

Sat hai do phdp nay.

Dom hira tuy chua bing;

Se dot cd, cay, niii.

Rong than hién tuy nhd,

Lam muea khi dén thoi.

Nguoi hoc dao tuy nho,

D§ nguoi vo so heong.
Bhy gio, gia chi Nguyét Quang, tam y khai mg, vui
mimg hén hd, lién dén ché Thé Tén, danh 1& ‘sét chén,
ngdi qua mdt bén, dem nhén duyén nay bach day du lén
Thé Toén.
By gid, Thé Ton bao gia chi:
“Hién cdu bé nay rt c6 phuéc 16n. Cau bé nay néu 16n
Ién, cdu ta s& dan nam trim 6 ching dén chd Ta, xut

gia hoc dao, dc A-la-han. Trong hang Thanh Vin ctia Ta,
12 ngudi c6 phudc dirc 16n nhit khong ai c6 thé sanh kip.”

Lic & ay, gia chi nghe xong, vui ming hén hé, khong tw
kém ché dugc, bach Thé Tén:

“ring nhu 16i Thé Tén day, ching phéi nhu Ni-kién Tir.”
R&i gia chi Nguyét Quang lai bach Thé Ton:

“Ci xin Thé Tén hay thuong dira bé ndy ma cung chiing
Tang nhén 16i tho thinh.”

Thé Tén im ling nhan 1i thinh. Sau khi thiy Thé Tén im

ling nhan 16i mi, dng tir chd ngdi dimg day, danh 18 sat
chén rdi lui di. V& dén nha, 6ng bay bién cb ban cac thir
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tinh hét duge. Néu Nhu Lai khong thanh Dao Vo thuong
Chanh chon thi s& dugc lam Chuyén luin Thénh vuong
hai ngan nim tram Iin nita dé sira day doi. Do da thanh
dao nén nay c6 hai ngan nam trim cdy long tu nhién ing
hién.

“Nay A-nan, vi Iy do d6 ma Nhu Lai mim cudi. Thira si
chu Phat c6 cong dirc khong thé ké hét nhur vdy. Cho nén,
A-nan, nguoi hdy tim cau phuong tién cing dudng chu
Phit Thé Tén.

“A-nan, hiy hoc diéu nay nhu viy.”

RGi Thé Ton dén cdc Ty-kheo dén thanh Ty-xa-ly, dimg
& trong cong thanh ndi ké nay:

Nay da thanh Nhu Lai
Chi t6n trén thé gian:
Bang 16i chan thdt nay,
Ty-xd-ly binh yén.

Dady la Phdp chan that
Dén dén Niét-ban gidi;
B&ng 161 chan thdt nay,
Ty-xd-ly yén binh.

Day la Tang chan thdt,
Chiing Hién thanh bdc nhat;
Bdng 16i chan thét nay,
Ty-xd-ly yén binh.
Lodi hai chén an én;
Loai bén chén ciing vay;
Khdch di duong an lanh;
Khdch dén ciing nhu vdy.
[727¢01\Ngay dém duwoc an 6n,
Khéng c6 ai qudy nhiéu.
Bng 1oi chan thét nay,
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KINH SO 1!

Téi nghe nhu viy:

Mot thoi, diuc Phat m": tai vucm Cép C6 Doc, rimg cay
Ky-da, nudc Xéa-vé. Bay gio, Thé Ton béo cac Ty-kheo:
“Tuy thoi nghe phép c6 ndm cong dirc, thy thoi vang lanh
khong mét thir 16p. Sao goi la ndm? Diéu chua timg nghe,
nay dugc nghe; didu da duoc nghe, tung doc lai; kién giai
khong ta léch; khong c6 hd nghi; hiéu nghia sau xa.” Ty
thoi nghe phép c6 nam cong dirc, cho nén, ndy cac Ty-
kheo, hdy tim cau phwong tién tiy thoi nghe Phap.

“Céc Ty-kheo, hdy hoc diéu nay nhu vdy.”

Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhimng gi [703a01] Phat day,
hoan hy phung hanh.

KINH SO 2
T6i nghe nhwr viy:

Mot thoi, dirc Phat tri tai vuon Cép C6 Ddc, nimg cdy
Ky-da, nuéc Xa-vé.

By gio, Thé Téon bao cac Ty-kheo:

“Lam nha tm c6 ndm cdng dirc. Nam cong dirc gi? Mot
1a trix gié, hai 1a khoi bénh, ba 1a trir bui nho, bbn 12 than
thé nhe nhang, nim 1a dugc map tring. Nay Ty-kheo, d6
goi la lam nha thm c6 nim cong dic. Cho nén, cic Ty-
kheo, néu c6 ching bén bd muén cé nim cong dirc nay,

! pali, A V 202 Dhammassavanasutta (R.iii. 247).
2 Pali: cittam pasidati, tim minh tinh.
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chinh Ty-kheo Tang-ca-ma. Hay hang phuc ma, quyén
thu¢c ma, ciing 1a Ty-kheo Téng-ca-ma. Vi sao vdy? Vi
Ty-kheo Tang-ca-ma da bay lan hang phuc ma, nay méi
tpémh dao. Tir nay vé sau cho phép duoc ra vao dao bay
lan, qua han nay thi 14 phi phap.”

Liic 4y, Thé Tén bao céc Ty-kheo:

“Trong hang dé tir Thanh vin ciia ta, Ty-kheo dimg du

trong viéc hang phuc ma, nay méi thanh dao chinh 1a Ty-
kheo Tang-ca-ma.”

Ciéc Ty-kheo, sau khi nghe nhirng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.?”

2% > Chi bay lén tho gi6i oy tic.
Y Ban Hén, hét quyén 27.
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cai tri ddn ding phap, chua timg ta vay.’ Néu c6 nguoi
dan nao sbng trong canh giéi cia vua ndy, khen ngoi
cdng dirc clia vua, nhé nghi khong quén, thi than vua &
trén troi, tdng séu viéc cong dirc. Nhimg gi 1a sdu? Mot
duoc tho tudi trdi, hai dugce sic dep troi, ba dwoc thi vui
trosi, bdn dugc than tic trdi, ndm duoc oai dirc trdi, sau
dugc 4nh sang troi. Vi vay, Dai vuong, hay theo phap cai
tri dén, ché dung phi phap. Ngdy nay, tu thdn Ta c6 cong
dire ndy nén ximg ding nhan ngudi cung kinh 1€ bai.”

Vua bach Phét:

“Cong dirc cia Nhu Lai ximg dang nhan ngudi 18 bai.”
Thé Tén bao:

“Vi sao h6m nay Ong n6i Nhu Lai ximg déng nhan ngudi
1€ bai?”

Vua bach Phét r:?mg:

“Nhu Lai ¢6 sau cong dirc* xung déng dugc nhan ngudi
1€ bai. Nhirng g1 1a sau? Chanh phép Nhu Lai rét 1a hoa
nh3, duge ngudi tri tu hanh. D6 goi 14 cong dirc dAu tién
ctia Nhu Lai déng tho, dang kinh.

“Lai nita, Thanh ching cia Nhu Lai rat hoa thun, thanh
tuu phdp tuy phap, thanh tuyu glm, thanh tyu tri hué,
thanh tuu gidi thoat, thanh tyu giai thodt tri kién. Thanh
chung gbm c6 bén dbi, tdm buc. Day 1a Thanh chung cla
Nhu Lai dang kinh, dang quy, 1a rudng phudc 16n cia thé
gian. D6 goi 14 cong durc thir hai cia Nhur Lai.

“* Trung ibid. Phap tinh j% ¥, su loai suy vé phap. Pali:
dhammanvaya, tong tuéng ciia phap, loai cii cuia phap, muc dich
thir tu cia phap. Day chi sur suy dién dya trén nhitng ching
nghiém thuc té.

520





index-237_1.png
Phim lrc

“Pa chudn bi xe xong. Xin vua biét diing thoi.”

Vua lién Ién xe di dén thon 4y.

Bay i0, cdc Ty-kheo dang kinh hanh noi dAt trong Khi
dy, vua xubng xe, dén chd cac Ty-kheo; danh I8 sat chan,
roi dimg qua mdt bén, vua bach Ty-kheo:

“Nhu Lai hién dang & du? Con mudn gip Ngai.”

Céc Ty-kheo dap:

“Thé Tén dang & trong giang dudng ndy. Vua cb thé vao
gip Ngai, chd c6 ngai.”

Vua lién nhe nhang budc vao, khong gdy ra mot tleng
dong. Lic ay, vua Ba-tu-ndc quay lai nhin nguon hiu.
Ngudi 4y lién ty nghi: “Nay hiy dé vua vao gap Thé Ton
mot minh. Ta nén ding ddy.”

Biy gio, vua di mét minh dén chd Thé Ton. Thé Tén
bang thién nhin thay vua dang ding ngoai cira, lien tir
cho ngoi dimg dély mé cira cho vua. Thay The Ton, vua
lién danh 1€ sét chan, tw xung tén ho: “Con li Vua Ba-tu-
nic.” Ba lan tu xung danh hiéu.

Thé Tén néi:

“Ong 14 Vua. Con Ta Ia dong ho Thich xudt gia hoc dao.”
Vua bach Phat:

“Ctii mong Thé Ton kéo dai tudi tho dén v6 cung, dé troi
ngudi dugc an lac.”

Thé Tén bao:

“Chic dai vwong ciing sbng lau vo cung, theo phép
[725201] cai tri, ché dung phi phap. Nhung ai cai tri

ding phdp déu sanh 1én troi, sanh thién xir; sau khi chét
danh tiéng con mai, ngudi doi truyén rang: ‘Xua c6 vua
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16n tén Thién Tai. Tir xa thdy Nhu Lai Thi-khi ¢6 cac cén
tich tinh, dung mao doan chénh, c6 ba muoi hai tuéng tbt,
tdm muoi vé dep trang nghiém than Ngai, mat nhu mét
troi mit tring; thiy vay ong phat tam hoan hy, dén trude
chd Thé Tén, danh 12 st chan rdi ngdi qua mot bén. Lic
nay, nguo‘l budn dem ngoc béu quy rai 1én Nhu Lai, tim
sau kin ciia ong dugc thé hién qua 151 thé: ‘Nguyén dem
cong dirc nay, noi ndo con sinh ra ciing ldm cia nhidu
tien, khong c6 gi thiéu thén, trong tay lic nao ciing c6
tién ciia, cho dén trong bao thai me ciing ¢6.”

0 trong kiép nay lai c6 Nhu Lai Ty-x4-pha” Chi chon,
Dang chanh gidc, Minh hanh tac”, Thién the, Thé gian
gidi, V6 thuong si, Diéu ngy trugng phu®, Thién nhén su,
Phat Thé Tén, xudt hién & doi. By gio, c6 gia chi tén
Thién Gidc 15m ciia nhiéu tién, lai thinh Nhu Lai Ty-xa-
phiit Chi chon Ding chanh gic, va Tang Ty-kheo. Gia
chi ay thiéu nguoi gitp viéc, nén lic nay dich thén sap
soan b an thirc udng ngon ngot thiét trai cho Nhur Lai dy,
rdi tw thé nguyén: “Téi do cong dirc nay, sanh & noi ndo,

thuong dugc gap Tam bio, khong thiéu thén tha gi,

thuong c6 nhiéu ngudi hau va trong doi twong lai ciing
gap Phét nhu ngay nay vay.’

“Nay trong Hién kiép ndy, lai c6 Phat tén Cau-lau-ton*
Chi chon, Béng chanh gidc, Minh hanh tic*, Thién the,
Thé gian giai, Vo thuong si, Pidu ngy trugng phu*,

2 Ty-x4-la-ba L& F8E. Xem Trurong I, kinh Dai ban, Ty-xd-ba
E& . Pali, ibid., Vessabhi.
2 Nguyén ban: Minh hanh thanh vi.
z Nguyén ban: Pao phap ngu.
2 Cau-lii-ton $5/87%. Xem Truong 1, kinh Dai ban, Cau-lau-ton
$94874. Pali, ibid. Kakusandha.
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“Lai nira, Nhu Lai c6 ching bbn bd déu hoc tap, thuc
hanh phap cAn dugc thyc hanh, khong quiy nhiéu Nhu
Lai thém nira. D6 goi 1 cong dirc thir ba ciia Nhwr Lai.

“Lai nita, Thé Ton, con thiy dong sat-lgi, ba-la-mén, cu
§i, sa-mén, tai cao, hon doi déu t@p hop lai ban ludn:
‘Chung ta phai dem luan d& nay dén hoi Nhu Lai. Neu
Sa-mdn Ci-dam kia khong ddp ludn @& nay thi 6ng iy
con yeu kém. Néu c6 thé dap thi chiing ta s& khen hay.’
Luc ay, bén dong ho dén chd Thé Toén ma hoi ludn nay,
hodc lai c6 ngudi im ling. BAy gio, Thé Ton vi ho ma
thuyét phép. Sau khi nghe phip xong ho khéng héi thém
gl nita, huong chi lai muon tranh ludn va déu thd Nhu Lai
lam Thiy. D6 goi 14 cong dirc thir tu cia Nhu Lai.

“Lai nita, c6 sdu muoi hai kién giai ngoai dao lra déi
ngudi doi, khong hleu chanh phép do d6 dua dén ngu si.
Nhung Nhu Lai ¢6 thé trir cac nghiép ta kién nay, sira cho
ho Chanh kién. D6 goi 1a cong dirc thir ndm cia Nhu Lai.

“Lai nita, chiing sanh tao 4c boi thdn, migng, y. Néu
mang chung ma nhé nghi [725b01] cong dirc Nhu Lai thi
dugc lia ba duong dit, dugce sinh 1én troi. Cho di la ngudi
cyc 4c, ciing duoc sinh 1én troi. D6 goi 14 cong dic thir
shu ctia Nhu Lai. Vi vdy nén ching sanh nao thdy Nhu
Lai ciing déu sanh tdm cung kinh ma cing duong Ngai.”
Thé Tén bao:

“Lanh thay, lanh thay Dai vrong, da c6 thé & trudc Nhu
Lai réng tiéng réng sur tir, dién bay cong dirc cia Nhu Lai!

Cho nén, Dai vuong, hay thuong khdi tim huémg vé& Nhu
Lai. Dai vuong, hiy hoc diéu nay nhu vay.”

Bay gio, Thé Tén vi vua Ba-tu-nic néi phap vi diéu
khién sinh hoan hy. Pai vuong sau khi nghe Phat rhuyet
phép rdi, tir ch ngdi dimg day, danh 12 sét chan Thé Ton

521






index-234_1.png
Téing nhdt A-ham

hoai diét, la noi thuc’ng chira cht héi théi, 13 noi cac loai
vi tring qudy rbi. Ciing nhu chiéc binh v&, bén trong
d\mg bat tinh. Nay ¢6 em, nay ¢6 mé chd nio? Cho nén,
ndy cb em, hdy chuyén tdm tu duy, phap nay huyén nguy
khong that. Néu c6 em tu duy vé nhén séc v6 thuong,
nhitng y tudng nao dim dudi duc lién tu tiéu diét. Tai,
mili, miéng, thén, y thay déu v6 thuong. Sau khi tu duy
diéu nay, nhung gi 1 duc y tu s€ tiéu trir. Tu duy vé sau
xir s& khong c6 tuong duc.’

“Lic 4y, ¢b gia chu lién hoang so, dén trudc lay ngay sét
chan vi Bich-chi-phat, bach Bich-chi-phat: ‘Tir nay trg di
con xin sira 13i tu thién, khong con khéi lu'cmg duc nita.
Cui xin Ngai nhdn su hbi 16i.” Noi ba 1an nhu vay.

“Bich-chi-phét bao: ‘Théi, thoi, c6 em! D6 ching phai 16
clia ¢, ma 1a tdi tir doi trude cua ta, nén mang hinh nay
khlen ng\wl thay déu khéi y duc tinh. Hay quén sat ky
mét. Mt nay ching phai ta, ta ching phal cua mat, ciing
ching phal ta tao, cling chang phdi né lam, tir trong
khong c6 ma sanh, da c6 roi tu hu hoai; ciing ching phai
doi trude, doi nay, doi sau; ma déu do nhan duyén hoi
hop. Nhén duyén hoi hop 13 duyén cai nay c6 cai nay,
day khoi thi kia khei, day k.hong thi kia khong, day diét
thi kia diét. Mit, tai, miii, miéng, than, y ciing lai nhu vdy,
thay déu trong khong. Cho nén, ¢6 em ché dam nhén sac.
Do khong dhm séc ma dén noi an bn, khong con duc cua
tinh. Nay c6 em, hy hoc diéu nay nhu véy.’

“Bly gi0, Bich-chi-phat vi ngudi nit kia néi bén phép phi
thuong, rdi bay Ién hu khong, hién mudi tm phép bién
héa, sau d6 trd vé chd ci.

“Lic & ay, ngudi nit kia quén sat mét, tai, mili, miéng, thén,
 déu khong c6 s hiru, lién & noi véng vé, tu duy phap
ndy. Nguoi nit kia lai tu duy vé sau tinh khong chu, dat
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dén khu vuon kia,” thiy cly cbi khong mot ueng dong,
cling khong béng ngudi, tich nhién trong Vang Thay vy,
vua hen nh¢ lai Nhu Lai da timg thuyet Ve goc céc phép.
Luc a ay, ngudi danh xe dimng phia sau cam quat, quat hau
vua. Vua néi:

“Cay cbi, hoa qua vudn nay khong mot neng ddng, ciing
khéng mét béng ngudi dan, tich nhién trong vang. Nay ta
mubn thinh Nhu Lai, Chi chon, Déng chanh giac du héa
& ddy, nhung khong biét hién nay Nhu Lai dang ¢ déu.
Ta muén dén hau tham.”

Ngudi hu néi:

“Déng ho Thich ¢6 thon tén Loc duong;* Nhur Lai dang
gido hdéa ¢ d6.”

Vua Ba-tu-nic béo:

“Loc dudmg 4y cach day gin hay xa?”

Ngudi hiu tau:

“Chd & Nhu Lai céch day khéng xa, néu tinh dim duong,
chi khoang ba do tun.”

Lic 4y, vua Ba-tu-njc bo:

“Hay chudn bi xe 1ong chim béu. Ta mubn di gdp Nhu
Lai”

Vang 1énh vua, ngudi 4y lién chudn bi xe, rdi dén truéc
tau vua:

2 Pali: Thi trin Nagaraka. S¢ giai Pali néi, day la mdt thén ciia
ngudi Thich-ca. Trung ibid.: Thi rran tén la Ap BL1H.

ngudi ho Thich, tai lh1 trin Medalumpa. Trung ibid.: Di-10-li 5
B
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duge bdn vo hrgng tam, thin hoai mang chung sanh 1én
¢di Pham thién.

“Cac Tf/ kheo, nén biét, néu tu duy vé tudng vo thudng,
phat trién tuong vo thuong, s& dut sach duc 4i, sac 4i, vo
séc 4i; kiéu man, v6 minh, thay déu trir sach.

“Céc Ty-kheo, hay hoc diéu nay nhu vay.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhing gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 10%*
T6i* nghe nhu viy:

M3t thoi, dirc Phat ¢ trong vuon Cip C6 Poc, rimg cay
Ky-da, nuéc Xé-vé.*

Lic 4y, vua Ba-tu-nic bio ngudi dénh xe:

“Nguoi chudn bj xe [724¢01] 16ng chim bau*. Ta mudn
di ra ngoai xem xét.”

Ngudi kia vang 16i vua day, chuén bj xe 16ng chim béu,
r6i deén trude tdu vua:

“P3 chuin bj xong xe 16ng chim bu. Vua nén biét ding
thoi.”

Vua Ba-tu-nic din theo ngudi nay*' ra khoi thanh X4a-vé,

iéu, Pali, M. 89 Dhammacetiya (R. ii. 117). Han:
Tmng 59, kinh 213.

“ Poan ty thuyét niy khdng phit hop véi béo cio dugc ndi trong
doan sau cua Kinh. Xem cht. 41.
4! pali: Digho Karayano (Trung kinh 213: Trudng Téc £1F),
tong chi huy quan d4i ctia Vua. S¢ giai Phép ct (DhA.jii. 355)
cho biét, chinh théi diém nay, ong niy véi Théi tir Vididadabha
4m muu cu6p ngdi.
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Lic y, quy thén trong thinh ij-x:ci-ly rét 1ong hanh, lam
cho ngum dan tir vong v6 s6 ké, trong mot ngay ma
ngudi chét c6 dén s6 trim. Quy thin la-sat day day trong
dy. Bénh nhdn mit mili vang vot, sau ba, bon ngay thi
chét. Nhan dan thanh Ty-xé4-ly hoang so, tap hop lai mot
chd cling ban bac:

“Pai thanh nay rit thinh vuong, dAt t6t dugc mua, ngm‘n
giau vui v han, glong nhu thién cung, [725¢01] ché &
Dé Thich. Nhung nay bi quy thdn ndy 1am hai, s& tir vong
hét, hoang ving nhu nui rimg. Ai 6 thin dirc dé trir tai
hoa nay?”

RO moi ngudi dan tu bao véi nhau:

“Ching ta nghe n6i Sa-mén Cii-dam dén ché ndo thi noi
d6 ta ma, 4c quy khong dén gin qudy nhidu dugc. Néu
Nhu Lai dén ddy, cdc quy than ndy tu tiu tin. Nhung
hién nay Thé Tén dang & trong thanh La-duyét kia, dang
dugc vua A-xa-thé cing dudng; e ring Ngai s& khong
dén gido hoa chén nay.”

Hodc lai ¢6 nguoi néi:

“Nhu Lai c6 tir bi 16n, thwong tudng chiing sanh, nhin
thiy tit ca khép noi; ngudi chua d6 khién cho dugc do,
nhu me thuong yéu con, khong bo roi bt cir mot ching
sanh nao. Néu ¢6 ngudi thinh, Nhur Lai dén lién. Vua A-
xa-thé chic khong giit lai dwoc. Ai c6 thé chiu di dén
nuéc vua A-xa-thé ma bach Thé Tén rﬁng: ‘Nay trong
thanh chiing con dang gip nguy khon nay. Cii xin Thé
Tén thuong x6t chidu ¢6’?”

Luc 4y, ¢6 dai gia chu tén Téi Pai dang hop trong ching
ndy. Moi nguoi néi vdi gia chu:
“Chiing ta nghe néi, Sa-mén Cii-dam d¢én noi ndo thi noi
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rdi Iui di. Sau d6 khong lau, Phét bao cac Ty-kheo:

“Céc nguoi nén cing dudng phdp ndy, khéo tung ni¢m.
Vi sao vay? Vi ddy 1a nhimg diéu vua Ba-tu-nic da n01
Céc nguoi ciing nén vi ching bén bo giang rong nghia dy.”

“Céc Ty-kheo, hay hoc diéu nay nhu vdy.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 11

T6i* nghe nhu viy:

Mt théi dirc Phat & trong Ca-lan-da Triic vién, cing dai
chiing Ty-kheo ndm trim vi.

Lic 4y, vua A-xa-thé bao quén thin:

“Céc khanh hiy nhanh chudn bi xe 16ng chim béu. Ta
muén dén gap Thé Ton.”

Q}xan thin vang lénh vua, chuin bj xe 16ng chim bau, rdi
dén trude thu vua:
“Da chuan bj xe xong. Xin vua biét ding théri.”

Vua én xe Iong chim bau, di dén chd Thé Ton, danh 13
sét chan, ngdi qua mot bén. By gio, vua A-xa-thé bach
Thé Tén:

“Cui xin Thé Tén nhan 15i thinh ciia con kiét ha chin
muoi ngdy & thanh La-duyét.”

Thé Tén im ldng nhén 16 thinh cia vua. Khi vua thiy
Thé Tén da im Ling nhén 16i thinh, lién tir chd ngdi dimg
day, danh I& s4t chan rdi lui di.

Bly gi0, vua A-xa-t}}e tiy thoi cing dudng y phuc, d6 an
thirc uéng, giwdong ndm, ngoa cy, thudc men tri bénh.
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d6 ta ma éc quy khong thé 1am hai. Neu Nhu Lai dén
chén ndy, c6 the trir dugc tai hoa nay lién. Ngai hay dén

chd Thp Tén bach dy du y nay, dé cho thanh quach nay
duoc ton tai lau dai.”

Gia chi im ling nhén 161 moi ngudi, llén tir chd ngdi
dimg ddy, di v& nha. V& dén noi, ong sap xép hanh trang
di duodng, dén theo nhitng ngudi hiu, dén cho Thé Tén,
danh 18 sat chn, va ngdi qua mot bén. Lic dy, gia chi
bach Thé Tén:

“Nhén dén trong thanh Ty-xa-ly gép tai hoan nay, nhan
dén tir vong rét nhiéu. Trong thanh ay, mdi ngdy c6 hang
tram chiéc xe ndi tiép nhau cho xc chét co dén s6 tram.
Ci xin Thé Tén giii long thuong tinh ciru vot, khién cho
nhirng ngudi con lai mau chon chd an dn dé dugc vo su.
Chiing con lai nghe Thé Ton den chd ndo, noi dé thién
long quy than khong dém dén gin qudy nhidu. Cai xin
Ngai chiéu cé dén trong thanh kia d6 cho dan chiing no
sbng an én v6 sw.”

Thé Tén bao:
“Nay Ta dé nhén 10 thinh ciia vua A-xa-thé thanh La-

duyét rdi. Chu Phat Thé Ton khong néi hai 16i. Néu vua
A-xa-thé chip nhin, Nhu Lai s& dén”

Gia chi T6i Pai bach Phat:

“Viéc ndy rt khé. Vua A-xa-thé chic khong bao gidr aé
cho Nhu Lai di dén nuéc kia. [276a01] Vi sao vay? Vi
vua A-xa-thé dbi véi dit nuoc ching con khéng ¢6 may
may thién cam, lic nao ciing tim cach mubn hai nhén dén
nudc con. Néu vua A-xa-thé thy con, lién bét giét con
ngay hudng chi 14 cho trinh bay viéc nay. Néu nghe néi
nhan din nuéc con bi quy thdn 1am hai thi éng ta s& vui
mirng v6 cung.”
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nghi thim: “Day 12 myc dich x4u, ching phai la muc dich
tot."° Pay 1a phap 4c ching phai 12 phap thién.” Nay con
muén xa giéi chm, tro lai lam bach y. Gi6i chm cia sa-
mén thit su khong thé pham. § trong thé tuc, con c6 thé
bé thi vat thuc".”

Thé Tén bao:

“Pham ngudi nit €6 ndm diéu bAt thién. Nhirng gi 13 nam?
Mot 1a bat thién boi 6 ué, hai 13 n6i hai ludi, ba 1a ganh ti,
bén 14 hon gian, ndm 1 khong biét bao dap.”
By gios, Thé Tén lién nbi ké nay:

Buén vui? vi cia cdi,

Ngoai thién trong long dc;

Phd néo thién ctia nguoi;

Chim wng bo" dam nho.
“Cho nén, Ty-kheo hay tir bd tudng tinh, tu duy quan bt
tinh.* Sau khi tu duy quan bt tinh, Ty-kheo s& doan tin
duc 4i, shc 4i va vo sic 4i; doan tan v6 minh, kiéu man.
Nay, Ty-kheo, duc cia nguoi tir dau sanh? Tir téc sanh?
Nhung téc hién nho k.hong sach, déu do huyén héa, ra

gat ngudi doi. Mong, rang ... thude vé than thé déu 1a

khéng sach. Cai gi 1a chan, céi nao la that? T du dén
chén, thay déu nhu vdy. Nhirng vét hitu hinh nhu gan,
mat, nim tang, khong mot vat dang ham. Cai gi la chan?

'° Han: Ac lgi thién loi FEF[EF.

"' Nguyén Hén: Phan-dan bé thi 5}187}E. (Pali: pinda-
dayaka). Xem cht. 2, kinh 1 phdm 29.

"2 pé ban: JEE phi hi; TNM: 75 bi hi.

13 pé ban £8: 553t 6 tri; céc ban khac: i vu dia, “nhu chim
ung roi mét dat.
' Ban Han: Trir tuéng bat tinh, quén tinh.
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thanh La-duyét, cing véi dai ching nim trdm Ty-kheo.
Béy gid, A-nan va Da-ky-xa,” dung gio, khodc y, cidm
bat, vao thanh kbt thuc. Lic ay, Da-ky-xa & trong mot
ngd hém, thiy mot nguul nit hét stec xinh dep hiém c6,
ky dac o doi. Théy r6i, tim y tan loan, khong con binh
thuong.'®

Lic &y, Pa-ky-xa lién diing ké ndy néi cho A-nan:

Bi lita duc thiéu dét,

Tém y thdt chdy birng.

Xin néi nghia diét no,

Dé duwoc nhiéu loi ich.
A-nan lién néi ké nay dép:

Biét duc, phdp dién dao;
Tém y that chdy bimg.
Hay trir niém hinh tudmg,
Y duc lién tir ditmg.

Pa-ky-xa lai n6i ké dap:

Tam la goc cua than;
Mai la nguon thdy dep.
Ném ngii thay do nang,
Thdn nhue c6 rdi tia.

Ton gia A-nan lién tién dén, ding tay phai xoa du Pa-
ky-xa ma néi ké nay:

Niém Phdt, khong tham duc.

Narg-d[z vugt duc kia

Thdy troi, hién dia nguc.””

15 Xem kinh 5 phim 32.
16 Cf. 8. 8. 1 (R.i. 185). Tap (Viét), kinh 1115.
17 Xem kinh 7 phdm 18.
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Nay, Ty-kheo, duc cia nguoi tir ddu sanh? Nay nguoi
khéo tu pham hanh, Chanh phap ciia Nhu Lai, tat s& het
khd. Mang ngudi rat ngan khong 14u & doi. Tuy c6 rt
tho, khong qua trdm tudi.

“Ty-kheo nén biét Nhu Lai xuit thé, rét 1a khé. Puge
gdp, nghe phdp cling kh6. Tho nhan than hinh t& dai cling
lai viéc khé duge. Céc can diy di ciing lai khé duoc.
Pugc sanh vio chén trung wong, ciing lai khé gip. Gip
g0 thién tri thirc, cling lai khé dugc. Nghe phap ciing kho,
phén biét nghia 1y cling lai kh6 dugc. Thanh tuu phap tay
phép, viéc ndy ciing khé. Nay, Ty-kheo nguoi néu
[701a01] than can thién tri thirc, thi c6 thé phén biét cic
phép, cling c6 thé giang rong nghia nay cho ngudi khéc.
Neu da nghe phap thi ¢6 thé phan biét. Pa phan biét phap
10 thi ¢6 thé giang néi nghia ciia né. Khéng c¢6 tudmg duc,
tuémg sin nhué, tudéng ngu si; da lia ba doc nén thoat
khoi sanh, gia, bénh, chét. Nay ta d4 n6i so nghia 4y.”
B:‘iy gio, Ty-kheo kia nhan linh 16i day tir Phat, tir chd
ngoi dimg day, danh 1€ st chan Thé Tén rdi lui ra.
Ty-kheo kia & noi véng v¢, tu duy vé phép ndy, s& di ma
thlen gia nam tir cao bo réu téc, xuédt gia hoc dao, la
muon tu pham hanh v6 thuong, cho dén, nhu that biét
rang ‘Sinh tir d& dut, pham hanh da lap, viéc cin lam da

1am xong, khong con tai sanh doi sau nira,” biét nhr that.
Ty-kheo kia thanh A-la-han.

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phit day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 9

Téi nghe nhu vdy:

Mot thoi, dirc Phat ¢ tai Ca-lan-da, trong vuém Tric,
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Nguoi sé khong hién hiru.
Khi Tén gia Pa-ky-xa n6i bai ké nay, nhur tu duy vé tuéng
bét tinh, ngay tai chd, tm duoc giai thoat khoi hiru lau.
Lic a ay, A-nan va Da-ky-xa ra khoi thanh La-duyét, dén

chd Thé Tén, danh 12 sat chan, rdi ngdi qua mot bén. Da-
ky-xa bach Thé Tén:

“Nay con da dwoc thién loi, vi c6 chd gidc ngd.”
Thé Tén hoi:

“Nay nguoi tu gidc thé nao?”

Da-ky-xa bach Phat:

“Shc khong bén vitng, cling khong chéc chén, khong the
trong thiy, huyén nguy, khong that; tho " khéng bén
vitng, ciing khong 16i chic, cling nhu d4m bot trén mit
nuéc, huyén nguy, khong thét. Tuéng khong bén ving,
cling khong 161 chic, huyen nguy, khong thit, ciing nhuw
quang ning. Hanh khong bén vig, ciing khong 16i chic,
giong nhu than cdy chudi, khong c6 that. Thirc khéng bén
vitng, ciing khong 16i chic, huyén nguy, khong thit.”

Tén gia lai bach Phét thém:
Nam thi udn nay khong bén ving, cling khong 16i chic,
huy&n nguy khong that.”
By gio Ton gia Da-ky-xa lién nbi ké nay:

[701¢01] Séc nhu chim bot néi;

Tho nhu bong bong nudc;

Tudng giong nhu qudng n
Hanh nhu thén cdy chuoi;

' Nguyén ban: Théng .
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Ngan y, lia ndm dwong.
[701b01] Da-ky-xa sau khi nghe Tén gi4 A-nan néi, lién
tu néi:
“Thoi, théi, A-nan! Hay ciing khét thuc xong tré vé chd
Thé Ton.”

Khi 4y, ngudi nit kia tir xa trng théy Da-ky-xa, cd lién
cudi. Da-ky-xa khi tir xa thiy nguoi nit cudi, lién phat
sanh niém tuéng ndy: ‘Co _nay, v6i hinh thé dugc dlmg
dimg boi xuong, dugc quan chit béi da, cling nhu cai
binh v&, bén trong dung d6 bét tinh, lra dbi ngudi doi,
khién sinh loan tuwéng.’

Bay gi0, Ton gia Pa-ky-xa quan sit ngudi nit kia tir diu
dén chan, trong than thé _ndy khong céi gi ddng ham, ba
muoi séu vit thay déu bét tinh. Nay nhitng vat nay 1a tir
dau sinh? Rdi Tén gid Pa-ky-xa lai nghi: ‘Nay ta quan
sat than khac, khong bing tu quén sét trong thin minh.
Duc nay tir dau sanh? Tir dét sanh ching? T nuéc, lira,
gi6 sanh chang? Néu tir dét sanh; dét cimg chac khong
the i hur hoai. Néu tir nu6c sinh, nuée rit mém, khong
it  gill. Néu tir lira sanh; lira'® cung khong thé bi nam
bét. Néu tir gi6 sanh; gi6 khong c6 hinh, khong thé nim
bit.’ Tén gid lai nghi: “Tham duc nay chi c6 tir t tudng
sanh.”

R&i Ton gia n6i ké nay:

Duc, ta biét géc nguoi:
Nguoi tir tw twong sinh.
Néu ta khong tuong nguoi,

'® Cha thich trong dé ban: “Pay c6 thé con thiéu hai chit, nhung
chua r5.”
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KINH SO 10

T6i nghe nhu v;?xy:

Mot thi, dirc Phat tri tai vuon Cip C6 Doc, rimg cdy
Ky-da, nudc Xa-vé.

By gio, Tang-ca- ma,” con mot gia chu, dén chd Thé

Tén danh 12 sét chan, ngdi qua mot bén. R3i con gia chi
bach Phat:

“Cui xin Thé Tén cho phép con dugc hanh dao.”

Béy gio, con gia chu lidn duoc hanh dao, & noi ving vé,
16 lyc tu hanh thanh tyu qua phép. S¢ di thién gia nam tur
cao bo rau toc, xudt gia hoc dao, 1a nhu that biét ring:
“Sinh tir da dut, pham hanh da lap, viéc cn 1am da lam
xong, khong con tai sanh doi sau. Bay gi0, Tang-ca-ma
thanh A-la-han.

Khi Ton gia & noi nhan tinh, suy nghi nhu viy: ‘Nhu Lai
xuat hién & doi, rét 13 kho gap. Da-tét-a-kiét that lau moi
xuét hién, ciing nhu hoa wu-dam thét lu mdi xuét hién.

o] day cling vay, Nhu Lai xuét hién & dm thét 1au méi cb.
Tt ca hanh diét, cling khé gip. Xudt yeu ciing kho. A1
tén, vo duc, Niét-ban, diéu ndy mdi 12 diéu quan trong”.

By gio, me vo Téng-ca-ma nghe con ré minh 1am dao
nhén, khoéng con dam duc, b6 phién luy gia dinh, lai bo
con gal ba nhu vAt bo ddm nudc dai. Lic 4y, ngudi me
nay dén chd con gai, néi véi cb:

“Cé that chdng con hanh dao sa0?”
[702201] Con géi ba dép:

2 Ting-ca-ma i ¥UEE. C6 thé ddng nhit véi Sangamaji, Udana 8.
2 pé ban: vi yéu BZE. TNM: &%) vi didu.
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Thic la phdp huyen hoa:
Dang T6i Théng néi vy.

Tu duy diéu nay xong,

Qudn sat hét cdc hanh,

Thdy tréng khong, vdng ldng;
Khong c6 gi chan chanh,
Déu la do than nay:

Ditc Thién Thé day vy

Can Pphai diét ba phdp.

Thdy sdc la bat tinh,

Than nay la nhi vdy,

Huyén nguy khéng chan that,

D6 la phap hu hai,

Nam udn khéng bén chéc,

Da biét la khéng that,

Tré vé dao t6i thugng.
“Nhu vay, Thé Tén, d6 la nhitng gi ma con d4 té ngd.”
Thé Tén bio:
“Lanh thay, Da-ky-xa! Ong khéo hay quén sit gbc nim
thi uén nay. Nay nguoi nén biét, pham 12 hanh gia thi
phai quén sét gbc nam uén nay déu khéng chic that. Vi
sao vay? Khi Ta dang quan sit nim thu uin ndy ¢ dudi

gbc cdy Bo-dé ma thanh Vo Thuong Ding Chénh Giac,
ciing nhu nhirng gi h6m nay nguoi quan.”

Khi Thé Ton néi bai phap ndy, sau muoi Ty-kheo ngay
trén chd ngdi ma dugc 14u tan, tim giai thodt.

Ton gia Da-ky-xa, sau khi nghe nhiing gi Phat day, hoan
hy phung hanh.

» Xem Tap 10 (Han) kinh 55 265. Pali, $.22.95 (R.ii.142).
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“Con cling khong r6 1a c6 hanh dao hay khong.”

Ngudi me bao:

“Nay con hdy tu trang dié_m, mic quin 4o dep, m con
trai, con géi nay, di dén ch6 Tang-ca-ma.”

Khi 4y Ton gia Tang-ca-ma danglngéi kiét gia dudi mot
goc cdy, vo va me v, hai ngudi dén ding im truéc mit.
Trong lic d6, ngudi me va c6 con gai quan sat Ting-ca-
ma tir ddu dén chan, rdi n6i véi Téng-ca-ma:

“Vi sao hom nay anh khong néi chuyén véi con géi t6i?
Pay con céi nay do anh sanh. Viéc anh dang lam that 1a
phi 1y, khong ai chép nhan.”

Tén gia Tang-ca-ma lién n6i ké nay:
Dy khéng gi 16t hon;
Dady khong gi dep hon;
Day khong gi ding hon;
Thién niém khéng hon day.
Khi :‘iy, me vo bio Tang-ca-ma:
“Nay con gai t6i c6 toi gi? Co diéu gi phi phap? Tai sao
nay bo né xuit gia hoc dao?”
Lic a ay, Tang-ca-ma n6i ké nay:

O ué, bdt tinh hanh;

Sdn hén, thich vong ngit;
Tam ganh ti, bat chanh;
Nhu Lai da néi vay.

Lic 4y, nguoi me néi véi Téng-ca-ma:
“Chéng phai mét minh con gi ta c6 chuyén ndy, ma hét
thay ngudi nir déu nhir vdy. Nhan dan trong thanh Xa-vé,
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Vi ngay nay. Céc nguoi c6 thdy nui Phu trqng33 khong?’
Céc Ty-kheo dép:

“Da, ¢ théy.”

“Céc nguoi c6 thdy nai Tién nhan quat®* khong?”

Céc Ty-kheo dap:

“Da, c6 thiy.”

“Qué khr lau xa, nii ndy ciing c6 tén nhu vdy. Vi sao
vay? Nui Tién nhan 1a noi thudng c6 cac vi Bo tat than
tac, ddc dao A-la-han va cac vi tién nhan cu tri. Cac vi
Bich-chi-phat ciing du hanh trong nui 4y. Nay Ta néi
danh hiéu cua cac vi Bich-chi-phat, cac vi hiy léng nghe
va ghi nhé k§. C6 Bich-chi-phat tén A-lgi-tra, Ba-loi-tra,
¢6 Bich-chi-phat tén Thim Dé Trong, c6 Bich-chi-phat
hiéu Thién Quén, c6 Bich-chi-phat hiéu Ciru Cénh, c6
Bich-chi-phat hi¢u Thong Minh, c6 Bich-chi-phat hiéu
V6 Céu, c6 Bich-chi-phat hiéu Pé-xa, Niém Quéan, Vo
Diét, V6 Hinh, Thing, Téi Thing, Cuc Pai, Cuc Lbi
Pién, Quang Minh.** Nay cic Ty-kheo! Khi Nhu Lai

* Phy trong son & (LI. Pali: Vebhara, mot trong nim nii (ddi)
chung quanh Vwong xa.

> Tién nhan quat Il A#ELLI. (chix #E nén sira lai I3 %) Pali:
Isigili, m{t trong ndm niii quanh Vuong x4, dugc néi 1a dep nhét.
3 Danh séch céc Bich-chi-phat theo Pali: Arittho (A-li-tra S]]
IFE); Uparittho (Ba-li-tra ZEF([IE); Tagarasikhi (Han doc 1a
Takkasikhi, Thim Dé Trong $F5%?); YasassT; Sudassano
(Thién Quéan ##); PiyadassT; Gandharo; Pindolo; Upasabho;
Nito (Hén doc 12 Nittha, Ciru Canh 2£3£? ); Tatho (Hén?), Sutava
(H4n?); Bhavitatto (Ni¢m Quén 223). Céc vi khc dugc ké thém
trong phn ké cta Pali: Han: Dé-xa 735, Pali: Tissa. Thong
Minh §&88 (Pali?). V6 Cau &35 (Pali?). V6 Digt SEX (Pali?).
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phung hanh. 2
KINH SO 7%
[723a06] Toi* nghe nhur viy:

Mot thoi, dirc Phat & tai nidi Ky-xa-qudt, thanh La-duyét
cung dai chung Ty-kheo ndm tram vi.

By gi®, Thé Tén bao cac Ty-kheo:

“Céc nguoi c6 thiy ndi Linh thiru® ndy khéng?”

Cac Ty-kheo dép:

“Da, c6 thdy.”

“Céc nguoi nén biét, qua khir lau xa, nii ndy con c6 tén
khac. Céc nguoi c6 thiy nii Quang phc;)31 khong?”

Céc Ty-kheo dép:

“Da, c6 thdy.”

“Céc nguoi nén biét, qua khr lau xa, nii ndy con c6 tén
khac, khon% glong véi ngay nay. Cac nguoi co thay nii
Bach thién®? khong?’

Céc Ty-kheo dap:
“Da, c6 théyﬁ’
“Qua khir 1au xa, nii nay con cé tén khac, khong giéng

 Ban Han, hét quyén 31.

% pali, M.116, Isigili (R.iii.68).

% Linh thirc son ZRLL, tirc Ky-xa-quat F B L. Pali:
Gijjhikiita.

3! Quang phé son L1 Pali: Vepulla (Vipulla), nii cao nhit
trong nim nii bao quanh thinh Vwong xa.

32 Bach thién son (53 (L1. Pali: Pandava; ngon di gin Vuong x4.
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bo dép: ‘Thua vang, Thé Tén!” Ngudi chan bo di chia lac
trd lai, cubi cung lac van con du. Ngudi chan bo lai bach
Phat: ‘S lac vAn con du!” Nhu Lai bao ngudi ny: ‘Ong
hiy dem lac nay cung cho chung Ty-kheo-ni, ching wu-
ba-tic, wu-ba-tu khién duoc no du.’ S6 lac van con du.
By gid, Phat bdo ngudi chan bo: Ong dem lac nay cho
chi nhan dan-viét.” Pap: ‘Thua véng. > Rdi lai tim cho
cc thi chi dan-viét. S5 lac con du, lai dem cho nhimng
ngudi dn xin nghéo thiéu, nhung lac vAn con du. Lai bach
Phét: ‘Hién lac van con du.” Phat bao: ‘Nay dem s lac
nay dé noi dat sach, hoic dd vao trong nuéc. Vi sao vay?
Ta khong thiy c6 nguoi hay trdi nao cé thé tiéu héa lac
ndy, chi trir Nhu Lai. Nguoi chin bo vang 16i day Phét,
dem lac nay dd vao trong nudc, tirc thi ngay trong nuée
xuéit hién ngon lira 16n cao vai muoi nhan. Ngudi chin
bo sau khi thay su bién héa quéi la ndy, tré lai chd Thé
Ton, danh 18 sat chén, chap tay ma dung. Lai w thé
nguyen “‘Nay dem lac ndy cing dudng cho ching bén bd.
Néu c¢6 duoc phu‘oc dirc, do phuéc lanh nay, con s&
khdng doa vio noi tim nan, khong sinh vao nha nghéo
thiéu. Sinh ra bt cir noi nao, sau cin hoan toan day di,

mit miy xinh dep, thuong duoc xudt gia. Mong doi
tuong lai ciing gdp dwoc Thanh ton nhu véy.’

“Ty-kheo nén biét, ba muoi rnot kiép vé truée, lai co
Phat tén Thi-khi®® Nhu Lai xudt hién & doi. Lic 4y, Nhw
Lai Thi-khi gido héa & thé gi6i Da-ma, [686b01] cung
mudi van dai Ty-kheo.

“Bhy gid, khi dén gio, Nhur Lai Thi-khi khodc y mang bat
vao thanh khit thuc. Trong thanh c6 modt khach thuong

 phat Thitc-cat 3%, Xem Truong I, kinh Dai ban, Phat Thi-khi
F3E. Pali, Sikhi, cf. D. 14 Mahapadana.
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khong xudt thé, by giv trong nui ndy c6 nim trim vi
Bich-chi-phat nay & trong qﬁi Tién nhon ndy. Khi Nhu
Lai ¢ trén troi Dau-suat muon lai sinh, Thién tir Tinh cu
ty dén ddy thong bdo va ra lénh cho tAt ca thé gian: ‘Hay
lam thanh tinh ci Phat d& hai nim sau Nhu Lai s& xudt
hién ¢ doi.”

“Qéc vi Bich-chi-phét sau khi nghe vi thi€n nhon néi rdi,
déu bay 1én hr khong ma [723b01] néi ké nay:

Khi Phét chua xudt thé,
Hién thanh trii noi dy.
Bich-chi-phdt tir ngo,
Thuong séng trong mii nay.
Nui nay tén Tién nhon

Noi ¢ Bich-chi-phdt

Tién nhon va La-hdn
Khéng lic nao vang mat.

“Lic 4y, cdc vi Bich-chi-phat lién & trén khong trung
thiéu than nhdp Bat-niét-ban. Vi sao vay? Vi doi khong
hai hiu Phat, nén phai diét d6 vdy. Trong doan khich
buén khong cn hai ngudi linh dao. Trong mét nudc
khong c6 hai vua. Mot ¢5i Phét khong hai ton hiéu. Vi
sao vay? Vi trong qué khit lau xa, thanh La-duyét c6 vua
tén Hy Ich thuong nghi dén théng kho dia nguc, ciing
nghi dén ndi khd nga quy, sic sanh. Biy 2i0, vua dy lién
tu nghi: “Ta thuong nhé nghi dén théng khd noi dia nguc,
nga quy, sic sanh; nay ta khong nén di vao ba duong dit
nay. Nén xa bo hét ngdi vua, vg con, toi td, v4i long tin

V6 Hinh #&J (Pali?). Thing B (Jeta). Téi Thing S5
(Jayanta). Cyc Pai fiA(Pali?). Cyc Loi Dién 8. (Pali?).
Quang Minh Y¢E§ (Pali?).
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Vi than, mdt thé gian.
Vua néi bai ké nay 10i, béo nhén dan:
“Nay chinh da dung lic! Tuy y cac khanh.”

Biy gi0, moi ngudi lién bét tréi hai tay théi tir Thanh
Tinh, din ra bén ngoai thanh, ho n6i vi nhau ring:

“Chung ta Iat' ca déu cing dung gach d4 dap chét. Can gi
mot ngudi giét!”

Khi théi tir Thanh Tinh sap chét, tu ndi 1én 1oi thé nguyén:
“Nhirng nguoi dan nay bat ta glat ubng. Nhung vua cha
da tu cho ta nguyén ndy. Nay ta chju chét cung khong

dam tir. Mong doi tuong lai, ta s& bédo oan nay, va lai
mong gap A-la-han chan nhon dé s6m dugc giai thoat.”
Nhén dan bt giét thai tir rdi, ty giai tan.

“Nay céc Ty -kheo, cdc nguoi ché nghi vua Pai Qua lic
dy ha ngudi ndo khéc, ma nay chinh 1a thy ciia Uung—
quét-ma. Dam nit lic dy nay chinh Ia vo cia 6ng thay ay.
Nhén dan lic &y nay la tdm van ngudi bi giét chét. Thai
tir Thanh Tinh lic 4y nay chinh la Ty-kheo Uong-quét-
ma. Khi sip chét, da phat thé nguyén niy, nén nay bio
oén hoan tra khong thoat dugc. Vi nhan duyén nay, nén
giét hai vo s6. Sau d6, nguyén gip Phét, nén nay dugc
giai thodt, thanh A-la-han. D6 13 y nghia cia viéc nay,
hdy nh¢ ma phung hanh.”

Lic 4y, Thé Tén bao cac Ty-kheo:

“Trong c4c dé tr ta, ngudi c6 tri hué, thong minh bac
nhit chinh la Ty-kheo Uong-quét-ma.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phat day, hoan hy
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néi véi nhau:
“Pdy la con géi gia chu, tleng dén khap noi, vi sao lai

trAn trudng di gitta chén dng ngudi nhu con lira khong
khac?”

Ngudi nit n6i véi moi nguoi:

“T6i ching phai 1a con 11'ra4’ Nhitng ngudi cac nguoi méi
1a con Iira. Céc ngudi c6 thay ngudi nit ndo gap ngudi nit
ma lai mc c3? Moi ngudi trong thanh déu 1a ngudi nit,

chi ¢6 thai tir Thanh tinh 1 ngudi nam théi. Neu t6i dén
ctra thai tir Thanh Tinh thi t6i méi mic quan 40.”

Luc nay, nhin dén trong thanh cing ban nhau:

“Nhimg diéu ¢6 ndy ndi that ding y ching ta. Ching ta
dung 1a nit, chang phai nam. Chi c6 thai tr Thanh Tinh la
nam. H6m nay ching ta phai thuc hién phap ngudi nam.”

R&i nhin dan trong thanh sim stra vii khi, mic gidp,
mang gy, dén cho vua cha, tau vdi vua cha:

“Chiing 61 c6 hai 101 nguyén, xin vua chdp nhan.”

Vua héi:

“Hai 101 nguyén gi?”

Nhan dén téu vua:

“Vua muon séng thi hay glet thdi tr Thanh Tinh. Muén
thai tir séng thi ching t0i s& giét vua. Chung toi khong
chiu phung sy [722¢] thai tir Thanh Tinh, vi nhuc cho
phép thudng cia nudc.”

Lic 4y, vua cha lién n6i ké nay:

Vi nha, md't’ mot nguoi.
Vi thon, mat mét nha.
Vi nwée, mat mét thén.
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kiét gia trén phién d4, vira tron ca mit d4.®
Bdy gio, than méu ctia Nhu Lai 1 Ma-da din céc thién
nir dén chd Thé Tén, danh 1 sat chan, rdi ngoi qua mdt
bén va bach:

“Cach biét lau lim méi dugc phung hiu! Nay Thé Tén
dén day that 1a dai hanh. Toi hang mong moi, nhd tudng
gap Phat, hom nay Thé Tén méi dén.”

Sau khi Thénh mAu Ma-da danh I8 st chan, ngdi qua mot
bén. Thich Dé-hoan Nhan ciing danh I& sat chan rdi ngcl
qua mdt bén. Chu thién tréi Tam thdp tam ciing danh 1&
sat chan rdi ngdi qua mdt bén. Khi chiing chu thién thiy
Nhu Lai, thi & d6 thién ching tang ich, A-tu-la tén giam.

Biy gio, Thé Tén IAn hrot thuyét cho chiing chu thién kia
cac dé tai vi diéy, 1a Iuén vé bb thi, luan vé tri gidi, luan
vé sanh thién; duc la tmmg bét tinh, ddm 1a sy nho xau
giai thodt 1 an lac. Thé Ton khi thiy tim |y ching chu
thién khai mé; nhu phap ma chu Phat Thé Tén thuong
thuyet 13 kh, tap, tan, dao, Ngai cling khap vi chu thién
ma néi hét. Moi ngudi ngay trén chd ngdi dut sach bui
nho, dugc mét phip trong sach. Lai ¢6 mudi tam tc thién
nit thiy dugc ddu dao; ba van sau ngan thién chiing dugc
mét phap trong sach. Khi dy, Me Nhu Lai tir ché ngoi
dung day, danh 12 sat chan rdi tm vao trong cung.

Thich Dé-hoan Nhan bach Phit:

“Nay con phai dung loai thirc 4n gi cling bira &n Nhu Lai?
La ding thirc dn c6i nguoi hay thirc an tu nhién cua c3i
troi?”

® Kim thach €75 Truyén thuyét Pali, Phat ngi trén ngai
Pandukambala-silasana ciia Dé Thich.
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Lic 4y, qubc vuong lién n6i ké nay:

Nguyén Thé Tén stfng mai.
Mai mai hg mang con;

D thodit khé, khon cing;
Nho Thé Tén thoat nan.

Vua Ba-tu-nic dung hwong hoa ci trdi rai 1én minh Nhu
Lai va néi: “Nay con dem bay bau nay dang lén ba ngdi
bau. Cui xin nap tho. N6i xong, vua danh 18 sat chan,
nhiu quanh Phat ba vong rdi lui di.”

Lic a ay, Thé Tén nghi: ‘Chiing bén b6 ndy, phin 16n ludi
bleng, khong chiu nghe phdp, ciing khong tim ciu
phwong tién dé tu than tic chimg, ciing khong mong dat
nhitng gi chua dat, déc nhitng gi chua ddc. Nay Ta lam
cho ching bon by nay phai khat ngudng gido phap.”

Bly gi, Thé Tén khéng bao cho chiing bbn b9, cling
khong din theo thi gia; trong khoanh khéc co du6i canh
tay bién khoi Ky-hoan, 1én dén tréi Tam thép tam.

Thich D&-hoan Nhan trong thiy Thé Tén dén, lién din
thién ching ra trug’rc x{ghinh don Thé Ton, danh 1€ sat
chan, thinh Phét ng6i, roi thua:

“Cung nghinh Thé Tén! Xa céch lau ching con méi duoc
thdm hau.”

Luc @ 4y, Thé Ton nghi: “Nay Ta phai ding thin tic thong
4n than dé moi ngudi khong biét ta & dau.’

Thé Tén lai nghi: ‘Nay Ta & tréi Tam thap tam, nén héa
thén to Ién.”

Lic fay, tai giang dudng [705¢01] Thién phdp & trén troi
¢6 phién d4 vang vudng virc mét do tuan. Thé Tén ngoi
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Luc éy, vua Ba-tu-nic, vua Uu-dién, cung dén chd A-nan,
hoi A-nan:
“Hom nay Nhu Lai dang & dau?”
A-nan dap:
“Dai vuong, t6i cfing khéng biét Nhu Lai dang & dau.”

Hgi vua vi pht’), muén_ gip Nhur Lgi, nén sinh ra binh khd.
Bay gi¢ quan than chd vua Uu-dién, tau vua:

“Pai vuong nay méic bénh gi”

Vua bio:

“Ta vi wu siu thinh bénh.”

Quﬁn thin tAu vua:

“Dai vuong uu sdu chuyén gi ma thanh bénh viy?”
Vua nay dép:

“Vi khéng théy Nhu Lai. Néu khéng gdp lai Nhur Lai,
chic ta chét mat.”

Liic ndy, quin thin suy nghi:

“Phéi tim phuong tién gi d& vua Uu-dién khéng chét.
Ching ta nén lam hinh tugng Nhu Lai.”

By gi, quén thin tau vua:

“Chiing t6i muén lam hinh tugng Phat, dé c6 thé cung
kinh, thira sy, danh 18.”

Khi nghe nhimg 161 nay xong, vua vui ming hén hg,
khong tur che dugc, lién bao quan thin:

“Lanh thay, nhing 16 ctia cac khanh that tuyét diéu!”

Quén thin tau vua:
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Thé Tén bio:

“Hay dung thirc dn cbi nguoi ma don bira cho Nhu Lai.
Vi sao vay? Vi than Ta sanh & nhén gian, 16n 1én & nhan
gian, thanh Phat ¢ nhin gian.”

Thich Dé-hoan Nhén bach Phit:

“Thua ving, bach Thé Tén.”

Thich Dé-hoan Nhan lai bach Phat:

“Theo thoi tiét trén trdi hay thoi tiét nhan gian?”

Thé Tén bao:

“Theo thoi tiét nhan gian.”

Dbip:

“Thua vang, bach Thé Ton.”

Liic 4y, Thich Dé-hoan Nhéan ding thitc &n cdi ngudi va
lai y theo thoi ti€t ci ngudi, don bita dn cho Nhur Lai.
By gid, céc troi Tam thip tam n6i véi nhau:

“Nay chung ta méi 1.héy Nhur Lai &n com sudt ci ngay.”

Lic 4y, Thé Tén bén nghi: ‘Nay Ta phai nhap tam-mudi
nhu vy, mudn cho chu thién tién thi tién, mudn cho chr
thién lui thi lui Rol Thé Ton lién nhdp tam-mudi nay
khién chu thién tién lui tity theo thdi thich hop.

By gio, b(fm b6 ching & nhén gian, lau m khong thiy
Nhur Lai, lién dén chd A-nan, bach [706201] A-nan:

“Nay Nhu Lai dang & d4u? Ching con mong moi muén
dwoc gip.”

A-nan dap:
“Chiing toi lai ciing khong biét Nhur Lai dang & dau!”
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“Nén dung bau vt gi dé 1am hinh tuong Nhu Lai?”

Luc 4y, vua lién ra 1énh cho céc tuong sw k¥ xao trong
dat nudc, bao ho rang:

“Nay ta muén lam hinh tugng.”
Céc tuogng su ky xéo khéo dép:
“Thua ving, Dai vuong!”

Vua Uu dién lién ding g8 chién-dan nguu-ddu lam hinh
tugng Nhu Lai, cao nam thuée.

Bdy gio, vua Ba-tu-nic nghe vua Uu-dién lam tuong
Nhu Lai cao nim thuéc dé cing dudng. Vua Ba-tu-nic
lai triéu moi céc tuong su khéo trong nudc t6i va bao:

“Nay ta mudn tao hinh twong Nhu Lai. Cac khanh hay
1am cho xong ngay!”

Vua Ba-tu-ndc nghi nhu viy: ‘Nén ding bau vat gi aé
lam hinh twong Nhu Lai?” Lét sau lai nghi: ‘Than hinh
Nhu Lai ¢6 mau vang nhu thién kim. Nay nén dung vang
dé tao hinh tuong Nhu Lai’ Vua Ba-tu-nic lién ding
vang rong tir ma lam hinh tuong Nhu Lai, cao nam thudc.
By gid, trong Diém- phu—de méi c6 hai hinh twong Nhu
Lai.

Lic éy, ching bbn bd dén chd A-nan, bach v6i A-nan:

“Chang con mong moi, nhé nght dén Nhu Lai, muén
dugc trong thdy Ngai. Ngay hom nay Nhu Lai dang &
dau vay?”

A-nan dap:

“Chiing t6i ciing lai khong biét Nhu Lai dang & dau.
Nhung nay ching ta hiy dén chd A-na-luit dé hoi y
nghfa ndy. [706b01] Vi sao vdy? Tén gia A-na-ludt cé
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phung hanh.
KINH SO 8*
To6i* nghe nhu viy:

Mot thoi, dirc Phét & trong vudn Cép Cb Pjc, rimg cay
Ky-da, nudc Xa-vé. Biy gio, Thé Tén bio cac Ty-kheo:

“Céc nguoi chuyén niém ma tu tu tap. Thé ndo 1 chuyén
ni¢m? O day, Ty-kheo, khi di biét di, cir dong, t6i dimg,
co, dudi, cui, nguuc mic phép y, ngi nghi, thirc day,
hoc néi, hodic im ling, thay déu blet thoi. Néu Ty-kheo
tdm y chuyén chénh, véi Ty-kheo 4y duc I3u chua sinh
lién khong sinh, da sinh lién diét, hiru lau chua sinh khién
khong sanh, dd sanh lién dlet v6 minh lau chua sanh
khién khéng sanh, da sanh lidn diét. Néu chuyén niém
phan biét sau xi, tron khong roi vao dudng dir.

“Sao goi sau xi 1a duong dir? Mat nhin sic nay, hoic dep
hodc xau. Thay dep thi thich, thiy xAu thi khéng thich.
Tai nghe tleng hodc hay, hoic do. Nghe tieng hay thi
thich, nghe tiéng khong hay thi khong thich. Miii, ludi,
than, y ciing lai nhu vay. Gibng nhur c6 sau loai thi 6
tanh nét khac nhau, hanh dén, cung khac. Neu 6 ngudi
bét ché, co, vuon, ca chlen rén, chim, tht ca déu ct
lai, nhét chung vao mdt noi rdi tha di. By gio, trong sau
loai vit, mbi con s& thé hién mdi tinh cach.

“Bay gm trong y con cho muén chay vao thon; trong y
con cao muén chay dén go ma; trong ¥ con ca chién
muén vio trong nuéc; trong y con vuon muén vio rimg
niii; trong y ran déc mudn vao trong hang; trong ¥ chim

3 pali, S. 35. 206 Chapana (R. iv. 198) )
% Hén: Chién ngu $§£&. Pali: susumara, ch siu.
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céu, dugc mét phép trong sach. Gibng nhr vai tring méi
d& nhudm mau, vg chong gia chu lic nay ciing nhu vdy,
& ngay trén chd ngdi, dugc mét phép trong sach. Ho da
thiy phép, dugc phép, va phan biét cic phap, di hét do
du, khdng con hd nghi, duqc khdng con so hai, hiéu dwoc
phép sdu xa ciia Nhu Lai, lién tho nim gidi.

By gio, Thé Tén lién néi ké nay:

Té tir, lia trém hét;

Cdc lugn, k¢ dimg dau;"°
Vua, ton quy loai nguoi;
Bién la nguén cac song,
Trang mng nhdt cde sao;
Nguon sdng mdt troi nhat;
Tdm phuong va trén dudi,
Mubn pham vdt san sinh;
Ngudi mudn cau phuée kia,
Tam-Phat'" la t6i ton.

Khi Thé Tén néi bai ké nay xong, tir ch3 ngdi ding diy
ra ve.

Khi 4y, gia chit tim ndm trim ddng tir sai h?ml Thi-ba-la.
Khi Thi-ba-la vira tron hai muoi tudi, bén dén chd cha
me thua cha me:

“Cui xin song than cho phép con xuit gia hoc dao.”

Béy gi0, song than lién chép thuén. Vi sao vay'7 Vi trude
day Thé Ton da tho ky cho rdi: ‘Cau sé& dan nim trim
thiéu nién dén ché Thé Tén xin lim sa-mén.’

Thi-ba-la va ndm trim ngudi, lay st chan cha me rdi lién

1 Xem kinh sé 4, phim 18.
" Tam-Phit =, phiém 4m tir Sambuddha, (Phat) Chénh giAc.
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kién cb xuét gia hoc dao.’

“By gi0, dai vwong Hy ich chin ghét nbi khd nay lién
xa bd ngdi vua, cao bo rau téc, dap ba phép y, xuat gia
hoc dao, & tai noi véng vé tu khic che minh, quin nim
thi uan quén rd v thudng: day 12 shc, day 1a sy tap khoi
ctia sic, ddy 14 su diét tan cua sic; tho, tudng, hanh, thic
cling lai nhu vay, thay deu v thuong. Khi dang quin
nim thi uén ndy, thiy ring cic phap c6 thé tap khoi 1a
phép diét tan. Sau khi quén sét phap nay, lién thanh Bich-
chi-phat.

“Litc 4y, Bich-chi-pht Hy fch da thanh dao qua, lién n6i
ké nay:

Ta ngh khé dia nguc,

Stic sanh, trong nam dwong;

B6 né ma hoc dao;

Mpt minh khong sdu wu.

“Liic 4y, Bich-chi-phdt ndy & trong nui Tién nhon kia.
Ty-kheo nén blet do phuong tién nay ma biét trong niti
nay thuong cé BO-tat thin tuc, nhitng bic Chan nhan dic
dao, nguoi hoc dao tién dang cu tri trong d6. Cho nén
goi 1 ndi Tién nhén, khong c6 tén nao khac. Khi Nhw Lai
khong xudt hién & doi, chu thién thudng dén ndi nay
danh 1&. Vi sao vay7 Trong nui nay toan la cac bic Chén
nhan, khong cé 14n 16n. Néu khi Phat Di-lic gidng thin
xuang thé gian, tén [723¢01] cdc ndi déu dbi khic, chi cé
nui Tién nhan van khong tén khac. Trong Hién klep nay,
tén nii ndy ciing khdng khéc. Ty-kheo, cic nguoi nén
thén cén nui nay, cung kinh, thira sir s& tang ich cac cong
dire.

“Céc Ty-kheo, hay hoc diéu nay nhu vay.”
Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhing gi Phat day, hoan hy
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“Chiing ta da dugc thién lgi. Cii nguyén bay Phat thuong
hién & doi dé troi va ngudi dugce nhiéu lgi ich.”

C6 vi Thién noi:

“Néi chi dén bay Phat, chi cin séu Phat, diéu nay ciing da
qué tét lanh.”

Hozc ¢6 Thién tir néi chi cin c6 nim, hoic bén Phat,
hodc néi ba, hodc néi hai Phat xuét hién & doi thi ciing
nhiéu loi ich.

Lic 4y, Thich Dé-hoan Nhan bao chu thién:

“No6i chi bay Phat, cho dén hai Phit, chi duy Phét Thich
ca & doi 1au dai thi d3 dugc nhiéu lgi ich.”

Bay 10, y Nhu Lai mudn chu thién dén thi chu thién Ilen

dén, y mudn chu thién di, thi chu thién lién di. Lac 4y,
chur thién troi Tam thip tam n6i véi nhau:

“Vi sao Nhu Lai #n sudt ca ngay vay?”

Khi 4y, [706¢01] Thich Dé-hoan Nhan néi véi chu thién
troi Tam thap tam:

“Hién tai, Nhu Lai tho thuc theo thoi tiét & nhéan gian,
khong theo thoi tiét trén troi.”

Bay gio, Thé Tén da trai qua ba théng & trén troi. Thé
To6n nghi: ‘Chung bbn bd ngudi Diém-phi-dé khong gip
Ta da lau, rat c6 long tudng nhé khat trong. Nay Ta nén
x4 thin tic cho cic Thanh van biét Nhu Lai dang & troi
Tam thép tam.”

Ri Thé Tén lién x4 thin tic.
Lic 4y, A-nan dén ché A-na-ludt, bach véi A-na-ludt:

“Hom nay bén b chiing khét trong mubn gip Nhur Lai.
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qua khtr lau xa, c6 Bich-chi-phat hiéu Thién Muc,>®
tuéng mao doan chanh, mit nhu mau hoa dao, nhin xem
xét k¥ thi, miéng phat ra huong hoa sen, than toa ra
huong chién dan.

“By gio, Thién Muc Bich- chi-phat, dén gio dép y mang
bat vio thanh Ba-la-nai khét thuc, din dan dén nha dai
gia chu, dimg im ling & ngoai cira. Lic 4y, con gai clia
gia chu tir xa thdy c6 dao st dimg & ngoai cira, vo cixng
doan chanh, tuéng mao dic thi hiém c6 trén doi, mleng
phét ra huong hoa sen, than toa ra hwong chién dan, lién
khéi duc tam, dén chd Ty-kheo kia néi ring: ‘Ong xinh
dep, mit nhu mau hoa dao, hiém c6 trén doi. Nay t6i tuy
la xr ni¥, nhung lai ciing xinh dep. Chiing ta hay hoa hop.
Trong nha t6i rat nhiéu chau béu, v6 sb cia cai; con lam
sa-mon that 1a khong phai d&.’

“Luac éy, Bich-chi-phét héi: ‘Nay ¢b em, c6 mé chd nao?’
Con géi gia chi dép: “T6i that sy mé sic ciia cip mét. Lai
nita trong miéng téa mii hwong hoa sen wu-bat, than lai
tiét ra mi huong chién dan.

“Khi ay Bich-chi-phit lién dudi tay trai, dung tay phai
moc mat dit vao 1ong ban tay ma béo: ‘Cai ma co goicon
mét dang yéu day! Co em, by glc c6 con mé ché nio
nita? Giong nhu ung nhot, ching c6 gi dang ham c4, ma
trong mat nay ciing ri bét tinh. C6 em nén biét, con mit
nhur bot nuéc noi, ciing khong ben chic, huyen nguy
khéng thét, mé hogc nguoi doi. Mit, tai, mili, ludi, than,
y déu [724b01] khong bén chic, gia déi khong that.
Miéng 1& noi khac nhd dom dai, ra nhiing vat bat tinh,
chira toan xuong tring. Than la db chira su khd, 1a phap

% Thién Myc % B ; Pali: Sunetta, cf. DhA. ii 71 f.
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thién nhin bac nhét, trong sach khong ty vét. Ngai ding
thién nhan thay mot ngan cho dén ba ngan dai thién thé
gioi. Ngai co thé thiy biét hét.”

Ching bbn bd cung A-nan dén chd A-na-luat, bach A-na-
luat:

“Hém nay ching bén bd dén gap t6i hoi toi vé viéc ngdy
nay Nhu Lai dang & dau. Cii xin Ton gia, ding thién
nhén xem Nhu Lai dang ¢ dau?”

Lic 4y, Ton gi A-na-ludt dép:

“Céc vi hdy cho mot lat, nay toi cling mubn xem Nhu Lai
dang & dau?”

Lic 4y, A-na-luat ngdi ngay ngén, gift niém trudc mat,
ding thién nhan tim khip Diém-phu-dé ma khong thdy
Nhu Lai. Lai ding thién nhdn quan sit khip Cu-da-ni,
Phét-vu-dai, Udt-don-viét, ma vin khong thiy. Lai quan
sat Ta thién vuong, Tam thip tam thién, Diém thién,
Pau-suét thién, Tha héa ti tai thién, cho dén Pham thién
ma van khong thdy. Lai quén sit mot ngan Diém-phi-dé,
mdt ngan Cu-da-ni, mdt ngan Uét-don-viét, mdt ngan
Phét-vu-dai, mot ngan Ti thién vuong, mot ngan Diém
thién, mdt ngan DAu-suit thién, mot ngan Tha hoa tu tai
thién, mdt ngan Pham thién cfing khong thdy Nhu Lai.
Lai quén sét ba ngan dai thién quoc do cling khong thiy.
Lién tir chd ngdi ding day n6i véi A-nan:

“Tbi da quén sat khip ba ngan dai thién quéc d6 ma vin
khéng thay Thé Tén.”

Lic ay, A-nan va bbn ching déu ngf)i ling im. A-nan
nghi: “Nhu Lai s& khong nhép Niét-ban chia?”

Béy gi0, trén trdi Tam thap tam, chu thién bao nhau:
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mubn bay lén hu khéng. Sau loai, mdi loai ¢6 tanh cach
khéc nhau.

“Néu ¢6 ngudi lai bt sau loai vat nay nhét vio mot chd,
khéng cho ching tu do di theo bén huéng. Luc ndy, su
con vit dy tuy di lai nhung khong roi khoi chd cii trong
d6. Sau tinh ciing lai nhu vy, méi loai déu c6 chu dich
riéng, phn sw bt dong, 16i nhin cling khdc biét, hozc tét
hodc xau.

“By gi, Ty-kheo budc séu tinh nay ma dit mét chd.
Cho nén, [724a01] cdc Ty-kheo, hdy nhé nghi chuyén
tinh, y khong tan loan. Liic 4y, té ma Ba-tudn hoan toan
khéng 6 co hdi, cic cong dirc lanh thay déu dugc thanh
tuu.

“Nhu vy, cic Ty-kheo, nén mem‘dfay du nhan can, s&
duoc hai qua: O ngay trong hién tai dic qua A-na-ham,
hoac dc qua A-la-han.

“Céc Ty-kheo, hdy hoc diéu nay nhu vay.”

Biy gits cic Ty-kheo nghe nhitng diéu Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 9
T6i* nghe nhu viy:

Mot thoi, dirc Phat & trong vuon Loc di, nude Ba-la-nai,
cling véi dai chiing Ty-kheo nam trim vi. Bdy gio, Thé
T6n ndi véi cac Ty-kheo:

“Hay tu duy vé tudng vo thudng, phét tn'én tudéng vo
thuong. Dé tw duy tuéng vo thudng, phat tnen tu(mg vo
thuong, lién doan trir duoc duc 4i, sic 4i, vo séc 4i, doan
sach kiéu man, v6 minh. Vi sao vay? Ngay xua, trong d&i

514





index-124_1.png
Téng nhdt A-ham

gao, com ding nudc mia ndu, rit 1 thom ngon. Nay &
trén cung dién lai c6 mua bay bau. Ta c§ thé duge lam
Chuyén luan thanh vuong u?’ Luc 4 ay, vua Ba-tu-nic din
cac cung nir di nhit bay bau. Hai rong chia lic ndy, néi
véi nhau:

“Diéu ndy ¢6 ¥ nghia gi? Ching ta dén day dé hai vua
Ba-tu-nc, nhung sao lai bién héa dén nhu thé nay? Cé
bao nhiéu thé lyc, hém nay da dem ra tan dung hét, ma
van khong thé dong dén phin mady may nao vua Ba-tu-
nac!”

Ngay khi 4y, rdng chua trong thiy Muc-lién ngdi kiét gia
trén cung dién, chanh than chanh Y, thén khong nghiéng
ngd. Thiy vy, ching nghi thim: ‘Pay chic 1a do Muc-
lién 1am ra!” Liic 4y, hai rdng chiia vi thdy Muc-lién nén
lién lui di.

Khi Muyc-lién thiy rdng chia da di, lién xa than tac, dén
chd Thé Tén, danh I8 sat chan, rdi ngdi qua mot bén.

Luc éy, vua Ba-tu-nic suy nghi: ‘Nhitng loai @b an thirc
ubng nay khong nén dung truéc. Phai dem dang Nhu Lai
trude, sau d6 ty minh dung.” Vua Ba-tu-nic lién cho xe
ché chau bau va céc loai d6 in uéng dén chd Thé Tén,
bach:

“Hom qua, troi mua bay bau va thirc 4n ubng nay. Cui
xin tho nhdn.”

Luc 5y, dai Muc-lién cach Nhu Lai khong xa. Phét bao
vua:

“Nay Vua hdly dem bay bu va db in ubng cho dai Muc-
lién. Vi sao vay? ’Vi nho an gl’la Muc-lién ma Vua dugc
sanh tr lai trén dat Thanh Hién.”

Vua Ba-tu-ndc bach Phat:
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Lic 4y, rong chiia Nan-da va Uu-ban-nan-da déu nghi
thim nhu vay: ‘Chung ta khéng 16i d6i v6i vua kia ma
vira roi muon bt giét chiing ta. Chng ta s& hai nhan dan
clia ong ay, khién khong con ai song sot.” Nhung rong
chia lai nghi thdm: ‘Nhéan dén trong nuéc c6 16i lam gi?
Chi cn bat nhan din trong thanh X4-vé hal hét.’ Lai nghl
lai: “Nguoi nuée Xa-vé c6 16i 1Am gi dbi chiing ta? Can
bt quan lai va quyén thudc trong cung vua giét hét.

Biy glq, Thé Tén biét dugc nhitng y nghi trong tam rong
chua, lién bao Muc-lién:

“Ong hdy di ciru vua Ba-tu-nic, dimg dé vua bi rf”)ng
chiia Nan-da va Uu-ban-nan-da lam hai.”

Muc-lién dap:
“Thua vang, bach Thé Tén!”

Muc-lién véang 10i Phat day, danh 18 sat chan Thé Tén lul
di. 0 trén cung vua, Ngdi an thén ngdi kiét gia. Lic 4y,
hai rdng chua tao ra sim vang, sét danh, mua to, gi6 16n
bén trén cung vua, hodc mua gach d4, hodgc mua dao
kiém. Chung chua kip roi xuéng dit lién bién thinh hoa
sen xanh ¢ giita hu khong. Réng chiia lic nay lai cing
nél gidn, mua nui cao lon & trén cung dién. Muc-lién khi
ay lai bién ching [705301] thanh cic loai dd an thirc
udng. Rong chua lai cang thém tirc gidn birng bing, mua
céc loal dao kiém. Muc-lién lai bién thanh 4o quan it
dep. Rong chia lai cang thém tic gidn, lai mua cat, soi,
da, trén cung vua Ba-tu-ndc, chua roi xubng dat da hoa
thanh bay bau. Khi 4y, vua Ba-tu-nic thiy trong cung
dién mua cac thir bay bau, vui mirng hon hé khong tu ché
duoc, lién nghi: ‘Ngudi ¢6 dirc trong Diém-phi-dé nay
khéng ai lai hon ta, chi trir Nhu Lai. Vi sao vay? Vi trong
nha ta trong, ¢l trén mot goc lia thu hoach dugc mét ddu
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“Vi ly do gi ma ndi con sanh tré 1ai?”
Thé Tén bao:

“Sang hém qua Vua c6 dén gip Ta dé nghe phap phai
khong? Liic ay, cé hai ngudi ciing dén nghe phép. Vua dd
nghi nhu vAy: ‘Ta & dit nuéc ndy 13 hao qui tdi ton, dugc
moi ngudi kinh trong, nhung hai [705b01] ngudi nay tir
d4u dén, thiy ta khong dimg day nghénh d6n?””

Luc 4y, vua bach Phat:

“That vy, Thé Ton!”

Thé Tén bio:

“Dé ching phai Ia ngudi, ma chinh Ia rong chia Nan-da
va Uu-ban-nan-da. Biét dugc ¥ vua, ching bio nhau:
‘Chiing ta lghﬁng c6 16i doi v6i dng vua ngudi nay, sao
ong lai mu6n hai chiing ta? Ta phai tiéu diét dat nuéc
nay > Ta biét dugc nhimg y nghi trong tim ctia rong chiia,
11en sai Muc-lién: ‘Phai ciru vua Ba-tu-ngc, khong dé cho
rong chiia lam hai.” Muc-lién véng énh Ta, an hinh bén
trén cung dién va tao ra sy bién hoa nay. Rong chia lic
ay, da noi gidn mua cat, soi, d4, & trén cung dién; khi
chua roi xuong dt, lap tirc bién thanh bay bau, y phuc,

d6 #n uéng. Vi nhan duyén nay, ngdy hom nay Pai
vuong duoc sanh trd lai.”

Luc 4y, vua Ba-tu-nfic }o so dén toan thin 16ng déu dung
dimng, lién quy goi di dén trudc Nhu Lai bach:

“Nho on séu day cla Thé Tén ma con dwoc ciru mang
song"’

Lai lay sat chan Myc-lién va néi:

“Nhé on Tén gia ma con dugc ciru séng.”
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Con vén tén Vé Hai,*
Nhung giét hai v ké,
Nay tén Chén Dé That ™
Khdng con hai gi nita.
Gid si than, miéng, y,
Déu khong tam thirc hai;
b6 la khang sat hai;
Hudng gi khdi te tuong.

The cung hay nén sung (: ?),2*
Nha thity hay ddn nuée;
Nguoi thy cham, déo gb;
Bc tri ty diéu than®

Hodc ding roi gdy phuc;
Hodc ding 16i 1€ khudt,
Tron khong ding dao gdy.
Nay con tu hang phuc.
Trudc, nguoi gdy tgi dc,
Sau dng khong tai pham
Chiéu sang khap thé gian;
Nhur mdy tan, trang hién.
Trudre, nguoi gay tgi dc,
Sau dirng khong tdi pham,

2 V¢ Hai #%. Pali: Ahimsaka, tén cha me dt. Anguimala I3 tén
do ngudi doi dat.

* Chan Dé That. Pali: Sacca. Nmg Pali, (...) ajjaham
saccanamombi, (_...), [T61 vén tén Vo Hai, nhung da hai ngudi rét
nhidu], nay chdan thdt [1a V6 Hai, vi khong con hai ai nira].

2 Han: Gic fiJ. Cf. Dhp. 80: usukara namayanti tejanam, thy
1am tén nén thing mii tén.

 Dhp. 80.
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la® truéc day khong tréng can lanh, khong c6 gidi, khong
c6 tin, ta kién dbi véi Phat, Phap, Ting, va bién kién
cing twong ung. Ong thdy nhu vay: ‘Khéng c6 bo thi,
khong c6 cho, khdng c6 ngudi nhén, lai ciing khong c6
qua béo thién 4c; khong c6 ddi nay, khong doi sau, khong
c6 cha, khong c6 me; doi khong c6 sa-modn, ba-la-mén
thanh twu, ¢ doi nay, doi sau, ty than tic ching, ma ty du
héa.” Tudi tho rit ngén sau ndm ngay nita 6ng s& chét.
Ong lai dang tho Ngii dao dai than’.

Uu-dAu-ban nghi thim: ‘Chdc 1a Nhu Lai mubn do gia
chit ndy. Vi sao vdy? Vi gia chu nay sau khi qua doi s&
sanh vao trong dia nguc P& khéc®.’ Lic 4y, Uu-ddu-ban
lién mim cudi. Ngi dao dai thin tir xa nhin thiy Tén gia
mim cudi, lién 4n hinh minh, héa ra hinh ngudi, di dén
chd Uu-ddu-ban dé Ngai sai khién. Tén gia Uu-dAu-ban
dan sir gia ndy dén dimg ngoai cira nha gia chi, dimg im
ldng khong néi gi ca.
Lic 4y, gia chi tir xa nhin thiy c6 dao nhan dimg & ngoai
cira, ldp tirc n6i ké nay:

Nay nguoi dimg im ldng,

Cao dau ddp ca sa

¢ Ty-xé-la B2 5. Pali, Vedeha. Thag A. R.ji., Upavana dén xin
nude nong noi nha Devahita, trong thanh X4-v§.
7 Ngii dao dai thin F AT, Thdi tit thuy tmg ban khoi 1 T3 tr.
475: “Thai tir 1én ngya, din theo Xa-nic, di t6i khoang vai muoi
dim bdng gip dai than chi quan ngii dao tén la Phin (hay Bi?)
Chirc Z5% (Skt. Pingesa?) & nga r& cia ba dao: Thién dao, nhan
dao va ba 4c dao.” Tin ngudmg th Ngii dao dai thin kha phd bién
b Trung quéc, nhung hiém thay trong c4c kinh dién Phit gido.

8 P khic dia nguc RFSRHIR. Truong 19, kinh Thé ky: Dia nguc
Khiéu hoén 0Ui. Pali: Jalaroruva (Skt. Raurava).
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Mot hém, U&mg-quét-m? vio thanh khét thuc, cic nam,
nit 16n nho, moi ngudi déu ndi véi nhau:

“Po goi la Uong-quét-ma, da gxe( hai chung sinh khong
thé k&, nay lai di trong thanh khat thyc.”

ROi thi, nhan din trong thanh, moi ngudi liy gach da da
thuong, hodc dung dao chém, khién dAu mat Uong- -quat-
ma bi thuong, y phuc bi rach hét, méu chay nhop than thé.
Sau khi ra khoi thanh Xa-vé, Uong- -quét-ma di dén ché
Thé Ton. Bay gi0, tir xa Thé Tén thiy Uong-quat-ma bi
thuong tich day dAu mit, mau chay uét y, dang di dén.

Thy vay, Thé Tén lién néi:

“Nguoi hiy nhin nhin! Vi sao vdy? Tdi ndy, dang ra phai
chiu béo mai trong mot kiép lau dai.”

[721b01] Luic &y, Uo‘ng quit-ma lién den chd Thé Tén,
danh 18 sat chan, ngm qua mot bén. Bdy gio Uong-quat-
ma & trude Nhu Lai n6i ké nay:

Kién c6 nghe phap cii;
Kién cé hanh Phat Phdp;
Kién cé gan ban lanh;
Lién dén noi diét td

Con vén la dai téc,

Tén la Uong-qudt-ma,

Bi cudn tréi theo dong,

Nho Thé Tén ciru vt.

Nay qudn, tir tra nghiép,
Ciing nén qudn goc phap.
Nay da déc ba minh,

Thanh tuu hanh nghiép Phat.
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KINH SO 7
T6i nghe nhu viy:

Mot thoi, dirc Phat cung ndm trim T)‘l-kk}eo g tai Cg-lan-
da trong vuon Tric, thanh La-duyét. Bay gid, Thé Tén
bao Uu-déu-ban*:

“Ong hdy vao thanh La-duyét xin cho Ta mot it nuéc
néng. Vi sao vay? Vi nhu Ta hom nay dau cot song vi
binh béi gi6>.”

Uu-dAu-ban bach Phit:

“Thura vang, bach Thé Tén.”

Uu-ddu-ban ving 101 Phat day, dén gis khét thuc, khodc
y, mang bat, vao thanh La-duyét xin nuéc néng. Ton gia
Uu-dau-ban [700a01] nghi nhu vdy: ‘Thé Ton c6 nhan
duyén gi sai ta xin nuéc néng? Nhu Lai da dirt sach cic
ket str, tap hop céc diéu lanh, vdy ma Nhur Lai lai néi
ring: Nay Ta bi binh gié. Hon nua Thé Tén lai khong
cho biét danh tanh nén dén nha ai.”

R&i Ton gia Uu-diu-ban dung thién nhan quan sat céc
nguoi nam ¢ thanh La-duyét, thiy tit c4 déu dang duoc
d6. Lac 4y, thdy trong thanh La- duyét ¢ gia chu Ty-xa-

* U-déu-ban {52, C6 thé dong nhét véi Pali: Upavana, c6
thoi lam thi gia Phat. Truyén xin nuée néng duge ké trong Thag
A. (Rii. 56)

® Tich hoan phong théng % 5 E. Pali: vatabadhiko, binh boi
8i6, dugc gidi thich 1a: vatakkhobhanimittam abadhiko Jjato, binh
phit sinh do tri¢u chirng réi loan cua gi6. (Thag A. R. ii. 57). C6
1& Skt. vatavyadhi, chimg binh do r8i loan h¢ thén kinh. Trong y
hoc cb Lruyén An 40, vata hay gi6 chu hé than kinh.
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chi con thiéu lac.” Thi-ba-la hoi ba-la-mén: ‘Nhu Lai Ty-
ba-thi twuéng mao thé n20?" Ba-la-mon dap: ‘Nhu Lai
khong ai sanh bing, gi6i thanh tinh ddy du, dinh va hué
khéng ai bi kip. Trén troi dudi dat khong ai sanh bing.’
Khi ba-la-mdn Da-nha-dat ca nggi dirc ciia Nhu Lai, Thi-
ba-la nghe xong tam tri khai mé. Khi 4y, Thi-ba-la bao
ba-la-mén: ‘Nay toi dich than dem lac ndy dén cing
dudng Nhu Lai, khong cin té troi lam gi nira.”

“Ba-la-moén Da-nha-dat dan nguoi chan bd ndy vé dén
nha, di dén chd Phat, bach rang ‘Di ding giod, nay 13 lic
thich hop, xin Thé Tén ha c6.’

“Nhu Lai biét dd dén gi0, khodc y mang bat, din céc Ty-
kheo trudc sau vy quanh dén nha ba-la-mon Da-nha-dat,
moi ngudi ngoi theo thir 16p.

“Khi ngudi chin bo thdy [686a0] dung mao Nhu Lai
hiém 6 trén doi, cic can tich tinh", di ba muoi hai
tuéng t6t, tm muoi vé dep trang nghiém than Ngai, mat
nhur mét troi mit trang, giong nhu nui Tu-di hon hin dinh
céc nili khéc, 4nh séng chiéu khp, khong noi t6i tim nao
ma khong thau Thiy véy, vui mimg, 6ng dén trude chd
Thé Tén, n6i ring: ‘Néu cong dirc cia Nhu Lai ding nhu
Ba-la-m6n d3 ndi, hdy cho binh lac nay dii cung cép cho
chung Tang.”

“Rdi Thi-ba-la bach Thé Tén: ‘Ciii xin nhén lac nay.”
“Nhu Lai lién dua bt nhan lac, , cling lai cho céc Ting
Ty-kheo nhén lac day dii. Khi 4y, nguoi chin bo bach

Thé Tén: ‘Nay lac vAn con dw.” Nhu Lai bio: ‘Ong dem
lac nay cling thém cho Phét va céc Ty-kheo.” Ngudi chin

' Nguyén hén: Dam bac $f.
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Dai thin Ngii dao lién hoa ra hinh quy thin 16m, tay phai
cAm kiém, n6i véi gia chi:

“Nay ta chinh I3 dai thdn Ngii dao. Hay nhanh chéng cho
sa-mon ndy nude ndng. Ché c6 chan cho.”

Lic 4y, gia chi ngh thim: ‘Thét 1 ky la! Dai than Neil
dao con cling duong sa-mén ndy.” Lap tirc ong dem nudc
néng thom trao cho dao nhdn. Lai lay mat mia trao cho
sa-mon.

Dai thin Ngil dao ty tay cim nuoc n6ng thom nay, ciing
Uu-ddu-ban dén cho Thé Tén rdi dang nudc nong thom
ndy 1én Nhu Lai. Bay gi®, Nhu Lai dung nu6c néng thom
nay tim goi than thé, bénh phong ldp tirc thuyén gidm
khéng con ting trudng nita.

Ong gia chi, sau nam ngay qua doi, sanh 1én cbi troi To
thién vuong. Khi Tén gia Uu-ddu-ban nghe gia chu qua
doi, lién dén ché Thé Tén, danh 1& sat chan, ngdi qua mot
bén. Uu-du-ban bach Nhu Lai:

“Gia chii ndy chét sanh vé chén nao?”

Thé Tén bao:

“Gia chit ndy chét sanh Ién trdi Tt thién vuong.”
Uu-déu-ban bach Phat:

“Gia chi ndy, mang chung & d6, s& sanh vé dau?”

Thé Tén dap:

“G d6 mang chung, s& sanh ¢&i troi Tir thién vuong, troi
Tam thép tam, cho dén troi Tha héa ty tai. O d6 mang
chung, lai sanh vao ¢6i troi T thién vuong. Gia chu nay

thén trong su muoi klep, khong doa vao duong 4c, cu0|
cling dugc 1am ngudi, cao bo rau téc, dAp ba phap y, xuét
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Chiéu sang khdp thé gian;
May tan, mat troi hién.

Ty-kheo gia, tré khoe,

Tu h’imh, hanh Phé! pha’p,
Chiéu sang khap thé gian;
Nhu trang kia, mdy tan*
Ty-kheo gia, tré khoe,

Tu hanh theo Phdt Phap,
Chiéu sdng khdp thé gian;
Mat troi kia, mdy tan.

Nay con chiu chiit khd.
An uong 174 blet du.
Thodt hét tdt ca kho.
Duyén cii nay da hét.

Khéng theo ddu tir than,
Ciing khong con tdi sanh;
Nay chi doi thoi '1,
Hoan hy, khong réi loan.

Bay gio, Nhu Lai hira kha nhitng gi Uong-quat-ma n6i.
U'v:mg quat-ma [721c] thiy Nhu Lai da im lang hira kha,
lién tir chd ngdi dimg day, danh 12 sat chan lién lui di.

Lic 4y, cic Ty-kheo bach Thé Ton:

“Uong-quat-ma vén tao cong dirc gi ma ngdy nay thong
minh, tri hué, mit may xinh dep hiém c6 trén doi? Lai tao
hanh vi bt thién gi ma trén than hign niy, sat hai chung
sanh vb sé k&2 Lai tao cong dirc gi ma nay gdp Nhu Lai,
dic qua A-la-han?”

% Cf. Dhp. 382.
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Vi muén xin nhitng gi?
Do nhan gi déen day?

Utu-dAu-ban lién n6i ké nay dap:

Nhu Lai bdc Vé trude,
Hom nay sanh bénh phong.
Néu ngai cé nmrc nong,
Nhue Lai muén tim rica.’

Khi 4y, gia chu im Ling khong dép. Dai thin Ngii dao bao
voi Ty-xé-la:
“Gia chi nén dem nu6c s6i cing duong, tét s& dugc
phudc v lugng, s& duge béo cam 16.”
Gia chu dap:
“Ta ty ¢6 dai thin Ngii dao, cin gi dén sa-mon nay? Ong
thém dugc viée gi?”
Lic 4y, dai thin Ngii dao lién n6i ké nay:

Nhu Lai dang & doi

Thién dé ciing xuong hau.

[700b01] Con ai vieot lén trén?

Ai c6 thé ngang hang?

Than Ngu dao lam gi?

Khéng gitp duegc gi cd.

Nén cing duong The Ton,

Dé duwoc qua bao lom.

Lic 4y, dai thin Ngii dao lai n6i lin nira véi gia chu:

“Ong hay khéo tu thi ho céc hanh vi ctia thén, miéng, ¥
hanh. Ong khéng biét oai Iyc ctia dai thin Ngii dao sao?”

° Bai k¢ Pali tuong duong, Thag A. Rii. 57.
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chung sanh chiu birc '1150'9 v0 han.” Sau khi tho thuc
xong, U'o’ng -quat-ma cét y bat, ldy toa cu dit lén vai, dén
ché Thé Ton, danh 1 st chin, ngdi qua mot bén. Biy
gi¢ Uong-quat-ma bach Thé Ton:

“Vira rdi, con khodc y, cAm bat vio thanh X4-vé khét
thye, gdp mdt ngudi nit thén thé mang thai ning né.2
Lic 4y, con lién ty nghi: ‘Ching sanh chiu khd dén nhu
vay sao?””

Thé Tén dép:

“Ong hiy dén chd ngudi phy nit éy, n6i nhu vay: ‘Tir khi
toi sanh trong nha Hién thinh dén nay, chua timg sat
sanh. Bang 101 chi thanh nay cau cho ngudi me va thai
nhi khong gi tai bién®'1”

Uong-quét-ma dap:
“Thua vang, bach Thé Tén!”

Ngay trong ngay ay, U(mg -quét-ma lién khoac y, cAm bat,
vao thanh X4-vé, dén chd ngudi me kia, n6i véi co: ““Tir
khi t6i sanh trong nha Hién thanh dén nay, chua timg sat
sanh. Béng 1&i chi thinh ndy ciu cho ngudi me va thai
nhi khéng gi tai bién.”

Liic 4y, ngudi me mang thai lién sanh dugc.

1 Pé ban chép: Tho thai 5Zf4. TNM: Tho ndo. Sira lai cho pha
hop vai Pali: kilissanti vata bho satta.

% Nguyén Han: Trong nham E4E. Tuong thuat khong phi hop
v6i tra 101 cta Phat. C6 1€ twong duong Pali: malhagabbham,
sanh kho, nhung Han dich hiéu mit/ha theo nghia den 12 “ning né,
cham chap.”

2 Pali, dinh cl: tena saccena sotthi te hotu, “béng sur that nay,
mong cho c6 dugc an lanh.” Day 1a mét paritta, h chi, cdu thin
chii ctru hg, phé bién trong Pali.
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Khéng dgq vuc san}; i
qug muon dén Niét-ban;
Biéng nhdc, khong dat duoc.

“Nhu vgy, nay cic Ty-kheo, hdy tim cAu phuong tién
hanh noi phép thién, trir bo phap bét thién, dan dén tién
v& trude, khong c6 théi ¥ nita chimg.

“Céc Ty-kheo, hdy hoc diéu nay nhu vdy.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 6

To6i nghe nhu vay:

Mot thdi, dac Phat tri tai vudn Cép C6 Poc, rimg cdy
Ky-da, nu6c Xa-vé.

By gio, Thé Tén béo céc Ty-kheo:

“Cé nim truong hop khong nén 1 nguoi. Nhing gi la
nam? Ngudi ¢ trong thép, khong nén 1. Ngudi & trong
dai ching, khong nén 18 Nguoi ¢ gitta duong, khong nén
1&. Ngudi dang 6m dau nim trén givong, khong nén 1&.

Ngudi dang an, khong nén l§ Nay Ty-kheo, d6 goi la co
ndm trudng hop ndy khong 1€ ngudi.

“Lai c6 ndm trwong hop biét dung thoi nén 1&. Nhing gi
14 nim? D6 1a khong & trong thap, khong & trong dai
chiing, khong ¢ gitta dudng, khong dau binh, lai ching
phai dang n ubng, day nén huéng vé 1&. Cho nén, nay
cac Ty-kheo, hdy tim chu phuong tién dung thoi ma
hanh.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhimg gi Phat day, hoan hy
phung hanh.
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KINH SO 5
T6i nghe nhu viy:

Mot thoi, dirc Phat tri tai vuon Cép C6 Doc, rimg cdy
Ky-da, nudc Xa-veé.

By gid, Thé Ton bao cc Ty-kheo:

“Ngudi nit ¢6 ndm tuong duc. Nhitng gi 1a nam? Mot 1a
sanh trong nha hdo quy, hai la duoc ga vao nha giau sang,
ba la chéng cua ta lam theo 1&i, bdn 1a c6 nhiéu con céi,
nam la doc quyén trong nha do minh. Nay cac Ty-kheo,
d6 goi 1a ngudi nit c6 ndm sy dang twdéng mudn nay.
“Ciing vy, Ty-kheo, Ty-kheo cia Ta ciing c6 nim sy
déng tuong mudn. Sao goi 1a nam? D6 1a cAm gi6i, da
vin, thinh tyu tam-mudi, tri hug, tri hué giai thoat. Nay
céc Ty-kheo, d6 goi 1a c6 [699¢01] nim sy nay la phap
dang mubn.
By git, Thé Ton lién néi ke nay:

Nguyén sanh dong hao téc;

Ciing gdp nha giau sang;

Cé 'thé sai khién chong; i

Chang phudc khong khdc dugc.

Khién ta nhiéu con cdi;

Hmmg hoa ti trang sirc;

Tuy 6 tuong niém nay,
Chéing phuée khéng khdc dugc.

Tin gici ma thanh tyu;
Tam-mugi khong lay dgng,
Tri hué ciing thanh tyu:
Biéng nhdc, khong dat durgc.

Mubn chimg déc dao qua.

375






index-117_1.png
Phém thinh phap
“Hai rdng chiia nay rét hung éc, khé c6 thé gido héa. Ong
hay vé chd ngoi di.”
Céc Tén gid Ly-viét, Ca- chién-dién, Tu-bo- de, Uu-da-di,
Sa-kiét” déu tir chd ngdi dimg day, bach Thé Ton:
“Nay con mudn dén hang phuc rong ac.”
Thé Tén bao:
“Hai rong chiia ndy rét hung 4c, khé 6 thé gido hoa, ong
hay vé chd ngdi di.”

Lic 4y, Ton gia Da’l-ml_lg-kién-lién tir ché ngdi dimg day,
bay vai phai, quy goi chap tay bach Phit:

“Con mubn dén d6 dé hang phuc réng dir.”

Thé Tén dap:

“Hai r(;)ngnchﬁa nay }'f“ hung 4c, khé c6 thé hang phuc
gido héa. Ong lam the nao dé gido hoa rong chia kia?”
Muc-lién bach Phat:

“Dép d9, truée tién con héa hinh rat 16n 1am r’éng kia s¢
khiép, sau d6 lai hoa hinh rat 1a nho, va cudi cung thi
dung phép thudng ma hang phuc nd.”

Thé Tén bio:

“Lanh thay, Muc-lién! Ong c6 kha ning d& hiang phuc
rong dit. Nhumg nay Muc-lién phai giit viing tdm y ché

nbi loan tudng. Vl sao vay? Vi rong hung 4c kia sin sing
qudy nhiéu 6ng.”

Muc-lién lién danh 18 sat chan Phat, rdi trong khoanh

7 Pé ban: 3% Ba-kiét; cac ban TNM: %38 Sa-kiét; tén theo
Pili: Sagata.
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véi ngay thuong, lién noi:

“Nhirng didu ma con mudn, da két qua rdi sao?”

Thai tir dap:

“Pung nhu Pai virong n6i.”

Liic ndy, vua cha vui mimg hén hé, khong xiét ké, bén néi:
“Con mubn ciu mong gi, ta s& ban cho?”

Thai tir ndi:

“Nhitng gi cha da muén ban, dimg c6 héi tiéc lai, thi con
s& xin theo wdc nguyén clia minh!”

Thoi vua bao:

“Nhu nhimg gi con da ndi, cha quyét khong hdi tiéc. Con
mudn cau wde nguyén gi?”

Thai tir tdu vua:

“Ngay nay, Phu virong théng lanh toz‘xn’cf)i’Diém-phﬁ—d'é,
tu do v6i moi thir. Vay xin hdy dem hét tat ca nhimg co

gai chua chcfmg trong c8i Diém-phi-d8, ruéc vé nha ta,
sau d6 cho lay chong.”

Luc 4y, vua bao:
“Ta s& lam theo 16i con.”
Vua lién ra Iénh cho nhan dan trong nudc:

“Ai c6 con gdi chua ga chdng, trude dua dén cho théi tir
Thanh Tinh, rdi sau d6 méi ga chong.”

Bay gi0, trong thanh kia 6 mdt ngudi nir tén Tu-man,
dén luot phai dén cho vua. Lic &y, con gai gia cha Tu-
man, dé than thé trdn truong, di chan khéng gitta ddm
d6ng ngudi, ciing khong hé hd then. Moi ngudi thdy vay,
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rdi tir trong 16 mii ra; hodc vio tu mm ra tir tai; hodc vao
trong tai, ra tir mét; ra tir trong miét rdi di lai trén 16ng mi.

By gio, hai rong chia long rét lo so, nghi thim: ‘Rdng
chiia 16n ndy c6 oai luc rét 16n méi c6 the vio trong
miéng rdi ra tir mii; vio trong mili, ra tir mét. Hom nay
chiing ta that sy thua. Lodi rong ching ta hién cé bén
chiing loai: sinh trimg, sinh thai, sanh noi 4m thap, hoéa
sanh; nhlmg khong ai vuot khoi ching ta. Nay'rong chia
ndy, c6 oai lyc nhu vy thi ching ta khong thé danh lai.
Tanh mang ching ta chét ngay trong chbc Iat. Ca hai
long so hii, toan thé 16ng déu dung dimg.

Muc-lién khi thiy rong chiia so hai, lién hién tro lai
nguyén hinh va di trén mi mat rong chia.

Luc :?'\y hai rf"mg chiia trong thiy Dai Muc-lién, bén néi
v6i nhau:

“Pdy 1a Sa-mo6n Muc-lién chir chang phai rong chiia. Ong
ndy c6 oai lyc that 1a ky la méi ¢6 thé déu véi ching ta.”

R&i hai rong chua bach Muc-lién:

“Vi sao Ton gid lai qudy nhiéu chung t6i dén nhuw vay?
Muon day bao diéu gi phai khong?”

Muc-lién dap:

“HO6m qua céc nguoi nghi nhu vay Vi sao cac sa-mén
troc dau lai thudng bay & trén chiing ta, nay phai ché ngu
ho.”

Réng chia dap:

“That vay, Muc-lién!”

Muc-lién néi:

“Rdng chua nén biét, nti Tu-di nay 1a duong di cia chu
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khiic nhu co dudi cénh tay, bién khoi noi 4y, dén trén nti
Tu-di. Lic ay, rong chua Nan- da Uu-ban-nan-da dang
quén quanh niii Tu-di bay vong, ndi san gidn tot d6 phun
ra khoi lira 16n.

Muc-liér} n_r‘én th:%n minh, héa lam réng chﬁg 16n c6
mudi bon dau, quan quanh ndi Tu-di mux')j bon vong,
phun ra hra khéi 16n dir di, & ngay trén hai rong chia.

Rong chia Nan-d2 Uu-ban-nan-da thdy rong chia cé
mudi bén dAu, lién sinh 1ong so hi tw n6i voi nhau ring:

“Hom nay, ching ta phai thir xem oai lyc rdng chua kia
xem c6 thang dwoc ta khong?

ROi rong chua Nan-da Uu-ban-nan-da quat duéi vao blen
ca, lay nuéc ruéi lén dén troi Tam thdp tam, nhung vin
khong cham thdn Muc-lién. Luc nay, Tén gid Muc-lién
[704201] lai thd duéi vao trong nudc bién, nuéc trao 1én
dén troi Pham-ca-di va lai ruéi 1én than hai réng chua.”

Khi 4y, hai rdng chia tw bio véi nhau:

“Chiing ta ding hét sirc Iuc 1y nuéce ru6i dén troi Tam
thép tam, nhung rdng chia 1é6n nay lai vuot Ién ta qua
nhié Chung ta chinh cé by dAu, nay réng chua nay
mudi bén dau. Chung ta quan quanh nii Tu-di bay vong,
nay rong chia ndy quén quanh ni Tu-di mudi bén vong.
Nay, hai chiia rong ta phai hop sirc cling nhau chién ddu.”

Ri hai chta rong ndi con thinh nd, lam shm chép, sét
danh, phun lira ngon 16n. Liic ay, Tén gia dai Muc-lién
suy nghi: ‘Pham rong ma chién dau thi ndi Ira, sim sét.
Néu ta cing ddu bing lira vi sim sét, nhan dan trong
Diém-phi-ly, va troi Tam thap tam d&u s& bi hai. Nay ta
héa hinh rit nho dé déu.’

Muc-lién lién héa ra hinh rét nhé, chun vao miéng rdng,
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thién, ching phi noi & ctia ngwoi.”

Réng chua dap:

“Cii xin tha thir, khong [704b01] trach phat chiing t6i.
Tir day vé sau chiing t6i s& khong dam xuc nhiéu, khoi
loan tudéng 4c. Cii xin ngai cho phép lam dé tir.”
Muc-lién dap:

“Céc ong ché tir quy y than ta. Cic nguoi hdy tr quy y
noi ma ta quy y.”

Réng chaa bach Muc-lién:

“H6m nay chiing con xin tw quy y Nhur Lai.”

Muc-lién bao:

“Céc nguoi khong thé & tai ndi Tu-di ndy ma tu quy y
Thé Tén. Nay hdy cing ta dén thanh X4-vé méi dugc tu
quy y.”

Bay gi0, Muc-lién dAn hai rdng chua, trong khoanh khic
nhu co dudi canh tay, tir trén nu1 Tu-di dén thanh Xa-vé.

Lic 4y, Thé Ton dang thuyet phap cho vo s6 ching.
Muc-lién bao hai rong chia:

“Céc nguoi nén biét, nay Thé Ton dang thuyét phap cho
vo s6 chiing. Céc nguoi khong thé dé nguyén hinh ma
dén cho The Ton.”

Rdng chia dap:

1

“That vay, Muc-lién!

Réng chua bén hoan 4n hinh rdng, héa 1am hinh ngudi
khong cao, khong thép, tuéng mao xinh dep nhu mau hoa
dao.

Lic 4y, Muc-lién dén chd Thé Tén, danh I& sét chan,
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“Thé nao, nay ta cudi vg cho con?”

Thai tir tau vua:

“Nay con con nho tubi, cin gi cudi vo?”

Lic 4y, vua cha tam dinh chi khong cu6i v cho. Dén khi
théi tir hai muoi tudi, vua lai néi:

“Ta mudn cudi vg cho con.”

Thai tir tau vua:

“Con khéng cin cudi vg.”

Lic 4y, vua bao quin thén, nhan dan:

“Ta truéc kia khong c6 con céi, qua [722a] thoi gian rfn
14u méi sinh duge mot dira con. Nay n6 khong chiu lay
vo, thanh tinh khong mt ti vét.”

Bay gi0, vua dbi tén cho thai tir 13 Thanh Tinh.

Khj thé@ tir Thanh Tinh da gén ba muoi tudi, vua lai bao
quan than:

“Hién nay tudi ta da suy yéu, khong con nao khac; hién
chi ¢6 thai tir Thanh Tinh. Nay vuong vi cao phai truyén
cho thai tir. Nhung thai tir khéng thich séng trong nim
duc, lam sao xir i viéc nudc?”

Quén thin dép:
“Phai tim c4ch 1am cho thai tir wa thich nam duc.”

Lic 4y, vua lién cho d4nh chudng, kich tréng, thong bdo
v6i nhan dén trong nudc:

“Ai ¢6 thé lam cho thai tir Thanh Tinh wa thich nim duc,
ta s& thudéng cho ngan vang va céc vat bau.”

Béy gio, c6 ngudi nir tén Dam Ching, hiéu rd sdu muoi
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ich, hay giét di. Néu khong giét thi nha cira tiéu hao suy
sup, thay déu chét hét.”

Gia chu Nguyét Quang khi a Ay tu suy nghi: “Trudc day ta
khong ¢6 con céi, vi nhan duyén ndy thinh cu troi dét,
khong noi nao khong dén; trai qua bao nhiéu nam thang
méi sanh dugc dira con ndy. Nay ta khong n& giét dira bé
nay. Cin hoi lai sa-modn, ba-la-mén khac dé dut nghi cho
ta.”

By gid, Nhu Lai thanh Phat chua lau. Moi nguoi xung
higu 12 Pai Sa-mén. Gia chu Nguyét Quang nghi tham
“Ta nén dem nhén duyén nay thudt véi Dai Sa-mén iy’

Gia chu roi chd ngdi ding day, béng dita con nay dén
chd Thé Ton. Giira dudng lai nghi thdm: “Nay c6 ba-la-
mon truong o, tudi da qué gla tri tué thong minh dugc
moi nguodi kinh trong, 6ng con khong biét, khong thy;
hubng chi 14 Sa- mon Cb-dam ndy, tudi tré, hoc dao chua
lau, ha c6 thé biét viéc ndy sao? S& sg ring ciing khong
gidi téa dugc cdi nghi cia minh. Nay dang gitra duong, ta
nén tré vé nha.”

Khi éy,’cé mot thién thn xua 1a ban quen biét cii cta gia
chu, biet dugc nhimg y nghi trong long gia chu, & gitta
hu khong néi rang:

“Gia chi nén blet hay tién vé trudc mdt ti, 4t s& duoc loi,
duoc qué béo 16n, cling s& dén chd cam 16 bt tir. Nhu
Lai ra doi rt 1a kh6 gap. Nhu Lai mua cam 15 xubng,
thét 1au méi cd.

“Lai nita, ndy Gia chu, c6 bén s tuy rét nho, khong thé
xem thudng. Sao goi 1a bén? Quoc vuong tuy nhd, khong
thé xem thuéng; dém Ira tuy nho, cing khong thé xem
thudng; rong tuy nhd, ciing khong thé xem thuong; ngudi
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dd an t'hl'xc uéng ngon ngot, trai toa cu tdt. Sang sém dich
than dén bach:

“Pi dén gid, cti xin Thé Ton quang lam.”

Thé Tén biét da dén gio, dan céc Ty-kheo trude sau vay
quanh vio thanh X4-vé, dén nha gia chu, t6i chd ngm
Gia chi thay Phét va cic Ty-kheo da ngdi 6n dinh rdi,
bén don db an thirc udng, tu tay chim chuéc, hoan hy
khong loan. Thiy da an xong, don dep binh bit, dung

nude rira, ml 6ng don mét chd ngon nhé ngox trude mit
Nhu Lai, muén dugc nghe phap vi diéu méa Phat thuyét.

Khi 4y, gia chit Nguyét Quang bach Thé Ton:

“Nay con xin dem tht ca nha cira, san nghiép, ruong vuon
cho dra bé nay, cti xin Thé Tén hay dit tén cho.”

Thé Tén bao:
“Luc dira bé ndy sinh, moi ngudi déu bo chay tan loan,

95

goi la quy Thi-ba-la® nén nay dit tén 1a Thi-ba-la’.

Bay gio, Thé Tén tudn tw n01 céc dé tm vi diéu cho gia
cha va vo gia chu; a8 tai vé bb thi, vé tri gi6i, vé sanh
thién, duc la tuéng bét tinh, 14 hiru lau, 13 tai hoa 16n,
xuét yéu I vi diéu.

[684a01] Thé Ton thiy tam ¥ cia gia chu va vo gia chi
da khai m&, khong con hd nghi nita. Nhu phép thuong
ma chu Phit Thé Tén thuyét, 1a khd, tap, tén, dao; by
gio, Thé Ton noi hét cho gla chu, khién cho phat tam
hoan hy. Ngay trén chd ngdi, vo chdng gia chii sach trin

8 Thi-ba-la quy P ZXEE M, chua 15 quy gi.
° Thi-ba-la 2R C6 1& dong nhét véi Sivali, Pali. Nhung
truyén ké & day khong gibng cic truyén Ké Pali.
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Thé Tén béo cic Ty-kheo:

Vao thoi qua khir 1au xa trong Hlen kiép nay,” c6 Phat
hiéu Ca-diép Nhu Lai, Chi chon, Bang chanh glac xudt
hién & doi. Sau khi Nhw Lai Ca-dlep nhdp diét, c6 vua tén
Dai Qua théng linh trong nudc, cai tri Diém- -phi-dé. Vua
&y ¢6 tam van bén ngan cung nhan thé ni, nhung khong
¢4 con cdi. Biy gio, vua Pai Qua lién huéng vé thin céy,
thin nu|, mit tréi, mat tring, tinh t4 khong noi ndo 1
khong cu xin con cai. Sau d6 dé nhit phu nhon cia vua
mang thai, trdi qua tdm, chin thang, sanh duge mét con
trai, twéng mao xinh dep hiém c6 trén doi. Lic 4 ay, vi vua
kia lién ty nght: “Ta trudc kia khong c6 con cdi, sudt mot
thoi gian nhu vdy nay méi sanh hai nhi, cin phai dat tén,
dé cho n6 & trong ngii duc ma thu hudong.”

Vua ben triéu tdp quin thin, nhitng ngudi c6 thé xem
tudng, bao rang:

“Nay ta dd sanh hai nhi nay, cac khanh hay dt tén cho.”
Nhitng ngudi niy nghe vua day rdi, lién tau vua:

“Nay Thai tir ndy rét ky diéu, xinh dep khong ai bang,
mit nhu mau hoa dao, &t s& c6 thé lyc 16n, nay nén dat
tén 12 Pai Lyc.”

Sau khi thiy tuéng dit tén cho thai tir 1di, tir chd ngdi
dimg day ra vé. Bay gio, quoc vuong yéu thuong thai tir
ndy, chua timg roi mat.

Khi théi tir vira lén tim tudi, din theo cdc ngudi hdu can

dén chd phu vuong, hiu ha thim hoi. Vua cha tr nght:
“Théi tir nay, tur that 12 ky la!” Vua lién bao thi tir:

? Truyén tién than ciia Angulimala, Pali, Jataka 537: Maha-
Sutasoma.
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gia hoc dao, thanh Bich-chi-phat. Vi sao vay? Vi nhd dirc
cung dudng nudc néng thom ma phuoc kia méi nhu vdy.
Cho nén, Uu-dAu-ban, hay thuong nigm viéc tim ching
Ting, nghe thuyét dao gido.

“Uu-ddu-ban, hay hoc diéu nay nhw viy.”

Tén gid Uu-ddu-ban, sau khi nghe nhitng gi Phét day,
hoan hy phung hanh.

KINH SO 8

Toi nghe nhu viy:

Mot thoi, dirc Phét trli tai vuon Cép Co Doc, ring cay
Ky-da, nuoc Xa-vé.

Biy 8i0, c6 Ty-kheo khong thich ‘fu pham hanh, mudn xa
glm cam, tré vé 1am bach y- Khi a ay, Ty-kheo kia dén chd

Thé Tén, danh [700c01] I8 sat chan, ngdi qua mét bén.
By gi, Ty-kheo kia bach Thé Tén:

“Nay con khéng thich tu hanh trong pham hanh ndy. Con
muon xa gigi cam, trd lai lam bach y.”

Thé Tén bio:

“Nay nguoi vi sao 6ng khong thich tu pham hanh, muén
x4 gi6i cam, trd lai lam bach y?”

Ty-kheo dép:

“Nay tdm y con hing hyc, trong than bing lira. Néu khi
con thdy ngudi nit xinh dep vo song, bay gio con nghi
tham ‘Mong sao ngudi nif ndy clng ta giao hdi nhau.’

R&i con lai nghi: ‘Déy ching phai Chanh phap. Néu ta
theo tdm nay thi chang phai chanh 1y.” Bdy gio, con lai
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Thé Tén bio:

“Do Réng chita Nan-da va Uu-ban-nan-da gay ra. Nhung
nay Dai vuong ché c6 [704c01] kinh so. Tir nay khong
con bién hoa khéi lira nita.”

Lic 4y, vua Ba-tu-nic nghi thim: ‘Nay, ta la Pai vuong
ciia mOt nuée, nhin dan ton kinh, danh tleng vang khap
bén phuong. Con hai ngudi nay tir dau dén, thay ta dén
day, ciing khong ding day nghinh d6n? Néu & _trong
nudc ta, ta & bat nhét. Néu & noi khac dén, s& bit giét
ching n6.”

Rong chia biét dugc nhimg ¥ nghi trong tAm vua, lién
noi gidn. Rong chiia nghi nhu vay: ‘Chung ta khong co
16i gi dbi véi vua nay, ma dng trd lai muon sét hai ta. Ta
phai bét quéc vuong nay va dan ching nuéc Ca-di gibt
hét.’

Rong chiia_ lidn tir chd ngdi ding day, danh 1€ sat chan
Thé Ton ro1 ra di. Roi khoi Ky-hoan khong xa, chung
lién bién mét.

Lic 4y, vua Ba-tu-nic thiy hai ngudi nay di chua lau,
lién bach The Ton:

“Viéc nude rAt ban ron, con xin tr& vé cung.”

Thé Tén béo:

“Nén biét ding thoi!”

Luc ay, vua Ba-tu-nic lién tir chd ngdi dimg day lui di;
bao quan thin:

“Hai nguoi vira rdi di dudmg nao? Mau bt chang!”
Theo 1énh vua, cic quan than lién dudi theo tim kiém, ma
Kkhéng biét & dau, lién tros vé trong cung.

404





index-223_1.png
Phim lyc
dap:
“Bi chéng bo, cho nén khéc!”
Ngudi hu tré vio tau théi tir:
“Ngudi nit ndy bi chdng bo, lai s¢ trom cudp, cho nén
khoc!”
Thai tir bao:
“DAn ngudi nit ndy dé trong chudng voi.”

Dén d6, cb lai vin khoc. Théi tir bdo din vao chudng
ngua, cb lai khéc.

Thai tir lai bo quan hiu:

“Din dén day!”

C6 lién duoc din vao nha. O day c6 lai vin khoc.

Thai tir dich than ty hoi:

“Vi sao lai khoc?”

Dam nir dap:

“Thua thai tir, ngudi nit mot minh yéu dudi, rét 1a so hii,
cho nén khoc.”

Thai tir bao:

“Lén trén giwdng ta thi khong con s¢ nira.”

[722b] Luc éy, nguoi nit im léng khéng dép, ciling khong
con khéc. Roi thi, ngudi nir lién coi y phuc t6i trude
nim tay thai tir dit lén ngyc minh. Cam gidc kinh sg chi
trong chéc lat, nhung r6i din din khéi duc tuong. Khi
duc tim da khoi thi than thé dén véi nhau.

Séng sém hom sau, thai tir Thanh Tinh den chd vua cha.
Lic dy, vua cha tir xa trong thiy nhan sic thai tir khac
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ngdi qua mot bén. Réng chia den chd Thé Tén, danh 1&
sét chan, ngdi qua mot bén. By gid, Muc-lién bio rong
chua:

“Dé diing lic, hy tién t&i truée!”
Rong chiia nghe Muc-lién néi, lién tix chd ngdi dimg day,
quy xubng chdp tay, bach Thé Téon:

“Hai dong ho chung con mét tén la Nan-da, hai tén 1a
Uu-ban-nan-da xin quy y Nhu Lai, tho tri ndm giéi. Cai
xin Thé Tén cho phép con lam wu-ba-thc. Nguyén sudt
doi khong con sat sanh nira.”

Thé Tén llen biing ngoén tay chép nhan. Hai rong chua
lién tror vé ch cii ng6i, muon dwgc nghe phap.

Bay gi0, vua Ba-tu-nic nghf nhu vdy: ‘Vi nhan duyén gi
khién trong c6i Diém-phit-dé nay ¢6 khéi lira nhu vay?’

R&i vua Ba-tu-nic di xe ghn 16ng chim bau ra khoi thinh
Xa-vg, dén chd Thé Tén. By gio, nhn dén tir xa thiy
vua dén, moi ngudi déu dlmg ddy nghinh dén: “Kinh
chao Pai vuong! Moi dén ngdi day!”

Lic 4y, hai rong chiia im ling khong diing day. Vua Ba-
tu-nic danh 1€ sat chin Phat, ngoi qua mot bén. Pai
vuong bach Thé Tén:

“Nay con c6 viéc mudn héi, cti xin Thé Ton dién giai
timg viéc cho.”

Thé Tén bo:
“Cé diéu gi, cir hoi. Nay la lic thich hop.”
Vua Ba-tu-ngc bach Phat:

“Vi nhdn duyén gi trong Diém-phii-d nay c6 4nh khéi
hra nhu vay?”
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bbn bién. Ngudi nit kia nghe vua c6 séc 1énh: ‘Ai c6 thé
lam cho thdi tir Thanh Tinh wa thich nim duc thi ta s&
thuéng cho ngan vang va céc vét bau.’ C6 lidn dén chd
vua cha va tau:

“Hay cho toi ngan vang va cic vat bau, t0i c6 thé khién
cho thdi tir ctia vua quen véi nim duc.”

Vua cha béo:

“Néu lam dugc viéc 4y, ta s& ban cho gAp doi; khong phu
101 hira.”

Dém nif téu vua:

“Thai tir ngi ¢ dau vay?”

Vua bao:

“0 toa nha phia DPong, khong cé nit nhon. Chi ¢6 mét
ngudi nam lam thi vé & d6.”

Ngudi nir tau:

“Cui xin Dai vuong ra Iénh trong cung cho t3i tily ¥ ra
vao, khong dugc ngan can.”

Ngay dém d6, vao canh hai, ddm nit & canh ctra phong
thai tir gia bo cét tiéng khéc. Thai tir nghe tiéng khoc
ngudi nit, lién hoi nguoi hau:

“Ddy la ngudi ndo dén day ma khéc?”
Ngudi hiu dap:

“D6 Ia nguoi nit, dang khéc ¢ canh cira.”
Thai tir noi:

“Khanh mau dén chd d6, hoi vi sao khéc?”

Ngudi hiu kia lién dén chd d6 hoi vi sao khoc. Dam nit
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Ky-da, nudc Xa-vé.
Béy gio, Thé Téon bao cac Ty-kheo:

“Chc vi c6 thiy ngudi mb bd, do nghiép tai loi nay, sau
d6 dugc cudi xe, ngua, voi 16n khong?”

Céc Ty-kheo dap:
“Thwa khong, bach Thé Ton.”
Thé Tén bao:

“Lanh thay, Ty-kheo, Ta ciing khong thdy, khong nghe
ngudi md bo, sat hai bo, roi dugc cudi xe, ngya, voi lon.
Vi sao vdy? Ta khong thiy ngudi md bd dugc i xe,
ngua, voi 16n, vi han khong c6 1y nay.

“Thé nao, Ty-kheo, cdc nguoi c6 thiy ngudi md de, giét
heo, sin bat nai, sau d6 dwgc cdi xe, ngua, voi lon
khong?”

Céc Ty-kheo dap:
“Thua khéng, bach Thé Ton.”
Thé Tén bao:

“Lanh thay, cic Ty-kheo, Ta ciing khong thdy, khong
nghe nguoi nio mod bo, hai ching sanh r6i ma dugc c&i
xe, ngua, voi 16n. Hoan toan khong 1y nay. Ty-kheo, cic
nguoi néu thiy ngudi giét [703b01] bd nio cdi xe, ngua,
voi 16n thi d6 1a dirc ddi trude ché khdng phai phude doi
ndy, déu 14 do hanh vi dugc lam doi trude mang lai. Neu
c4c nguoi thdy nguoi giét dé duoc cai xe, ngua, voi 1on
thi nén biét nguoi nay da gieo phudc trong doi trude. S&
di nhu vay 1a vi do tdm giét hai chua trir dugc. Tai sao
vay? Nguoi gan giii ké éc, wa thich sat sanh, gieo trong
t6i dia nguc, néu trd lai nhan gian thi tudi tho rit ngén.
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mudn ciu ndm cong dirc nay, hay tim ciu phuong tién
tao lap nha tam.

“Cac Ty-kheo, hay hoc diéu nay nhu vdy.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhirng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 3

Téi nghe nhu véy:

Mot thoi, dirc Phit tra tai vuom Cdp C6 Poc, rimg ciy
Ky-da, nudc Xa-vé.

By gi, Thé Tén bao cac Ty-kheo:

“Thi ngudi tdm xia rdng* c6 ndm cong dirc. Sao goi 1a
nam? Mot 1a trir gié, hai 14 trir nuéc dai, ba 1a sanh tang
duoc tiéu, bbn 13 trong miéng khong héi, nam 13 mét
duoc trong sach. Nay Ty-kheo, d6 goi 1a thi ngudi tim
xia rang c6 nam cong dic. Néu thién nam, thién ni¥ ndo
cAu nim cong dirc thi hay nghi dén viéc ding tim xia
rang bb thi.

“Céc Ty-kheo, hdy hoc diéu nay nhwr viy.”

Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhing gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 4

T6i nghe nhu vy:

Mot thoi, dirc Phét trd tai vuon Cip C6 Pdc, rimg ciy

® Pali, A V 208 Dantakatthasutta (R. iii. 250).
* Duong chi ##%, nhénh thong, diing dé xia ring. Pali:
dantakattha.

395






index-116_1.png
Téng nhdt A-ham

Béy gi0, Long vuong Nan- da Uu-ban-nan-da® ¢6 ¥ nghi
nhu viy: ‘Céc sa-mén troc dau ndy bay ¢ trén ta. Ta phai
tim cach khong cho bay qua.’

R&i Long vuong ng‘i gidn phun lra gi6 16n khién subt ca
Diém-phu-ly hra boc chay.

A-nan bach Phat:

“Trong Diém-phi-dé nay, vi sao c6 khéi lira nay?”

Thé Tén bao:

“Pay 1a hai rdng chia c6 ¥ nghi nghi ring: ‘Céc sa-mén
troc ddu thudng bay trén ta, ching ta [703c01] phai che
ngu, khong dé cho vuet qua hu khong.’ Rdi ching ndi
gién phun kh6i Ira ndy. Do nhén duyén ndy, nén dua dén
bién cb day.”

Lic 4y, Ton gia Ca-diép tir chd ngdi dimg ddy, bach Thé
Tén:

“Nay con muén di chién déu véi chung.”

Thé Tén bio:

“Hai rong chiia ndy rét hung 4c, khé c6 thé gito hoa. Ong
hay vé chd ngdi di.”

Tén gia A-na-lut tir chd ngdi dimg day, bach Thé Tén:
“Nay mudn dén phuc rdng dir kia.”

Thé Tén bao:

© Nan-da Uu-ban-nan-da BEPE B8R 50 long vuong, truyén

thuyét phwong Bic (Divyadana, Saddharmapundrika) xem la hai
anh em: Nanda va Upananda. Truyén thuyét Pali 1 chi mét:
Nandopananda. Chuyén ké ¢ ddy twong duong véi chuyén ké
trong Pali, Thag A. R.iii. 177.
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Ngudi ua thich trdm cap, gieo trong toi dia nguc cling
nhu ngudi md bo kia. Mua ré ban dit, lra dbi ngucl doi,
khong cau Chanh phip, ciing gib g nhur ngudi mo bo kia
do tim sét sanh nén dua dén toi 161 nay, khong dugc ci
xe, ngua, voi 16n. Cho nén, cac Ty-kheo, hay khoi long

tir 61 v hét thdy chung sanh.
“Céc Ty-kheo, hdy hoc diéu nay nhu viy.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phét day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 5
T6i nghe nhu vdy:

Mot thoi, dirc Phat cung nidm tram Ty-kheo & trong vuon
Cap Cd boc, rimg ciy Ky-da, nuéc Xa VE. Bay gw
Thich Pé-hoan Nhan, trong khoang thoi gian co dubi
cénh tay, dén ché Thé Tén, danh 12 sat chan, rdi ngdi qua
mdt bén. Thich Pé-hoan Nhin bach Thé Tén:

“Nhu Lai ciing n6i, pham Nhu Lai xuét thé tit s& vi nam
viéc. Nhimng gi 1a ndm? Chuyén Phép ludn; d6 cha me;

dung tin tdm cho ngudi khong c6 tin; chua phét tim Bo-
tat khién phat tam Bo-tat; tho ky thanh Phat trong khodng
thoi gian d6. Nhur Lai xuét hién tt s& vi ndm nhan duyén
nay. Nay me cuia Nhu Lai tai troi Tam thip tam mudn
duoc nghe Phép. Nhu Lai dang ¢ gita chiing bbn bd
trong ci Diém-phu-ly’, vua va nhan dan déu tap hop lai.

Lanh thay, Thé Tén, mong Ngai dén troi Tam thap tam
ma thuyét Phap cho me.’

Thé Tén im ling nhén 16,

* Diém-phi-ly &% 58 Diém-phu-dé.
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KINH SO 6"
T6i* nghe nhur vay:

Mot thoi, dirc Phét ¢ trong vuon Cép C6 Ddc, rimg cay
Ky-da, nuée Xa-vé.

Lic &y, mot sb céc Ty-kheo vao thanh Xa-vé khat thuc,
nghe thdy bén ngoai cira cung vua Ba-tu-nic ¢6 dam
dong ngum dan gm tay kéu gao, to ve oan trach: ‘Trong
nude cb glac cuop tén Uong-quit- ma'® hét strc hung bao,
giét hai ngudi vo s, khong tir bi dbi voi hét thay ching
sanh. Nhan dén trong nuéc khéng ai 1a khong kinh tom
lo sg. Mdi i ngay, n6 giét mot nguoi, Iay mdt ngén ta xau
thanh chudi, cho nén goi n6 1: “Chudi Ngén Tay.”™® Cai
xin Dai vuong hdy di danh bét.”

Céc Ty-| kheo sau khi Kkhét thyc xong, tré v& tinh x4 Ky-
hoan, thau cét y bét, liy toa cu vat Ién vai, dén chd Thé
Ton, danh I€ sat chan, ngdi qua mot bén. Bay gio cac Ty-
kheo bach Thé Tén:

[719¢] “Ching con mét s6 dong vio thanh X4&-vé khat
thuc nghe thdy bén ngoai cung vua c6 nhiéu ngudi dan
kéu than oan trach: ‘Nay trong nuéc c6 gidt cudp tén
Uong- -quat-ma 12 nguoi hung bao, khéng c6 tam tir, glet
hai hét thdy ching sanh. Ngusi chét, dit nu6c trong
khong, déu do ké ay. N6 lai liy ngén tay ngudi xau lam
trang hoa.”

" Pali, M 86 Angulimala (R. ii. 97). Han, Tap 38, kinh 1077.
' Uong-quat-ma #HEME. Pali: Angulimala.

' Han: Chi man $5%; ciing I dich nghia ctia tir anguli-mala.
Dinh nghia cia Pali: so manusse vadhitva vadhitva angulinam
malam dhareti, n6 giét nhidu ngudi, rdi ldy ngén tay lam trang
hoa ma deo.
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tham lam, ganh ghét. Biy gio, qubc chi [698b01] khong
an ninh, ho day binh ching cong phat [an nhau, ngudi
chét khong thé k&, nén khién dit nuéc hoang tan, nhan

dan ly tan.

“Nhirng gi Thé Tén n6i hom nay that 14 hay thay! Do phi
phép nén dua dén tai hoa ndy. Gia sir bi ngudi khac bat
va bi giét chét. D6 1 do phi phap nén sanh tam trom cép.
P4 sanh trom cép, sau d6 b vua giét. Vi sanh ta nghiép
nén bi phi nhén chi phéi. Vi nhan duyén nay nén mang
chung, nhén dén giam thidu, nén khién khong c6 thanh
quach dé cu tri.

“Thua Cu-dam, nhu'ng gi Ngai n6i hom nay 1a qua nhleu
Gibng nhu nguoi gu dugc thing, ngudi mi dugc doi mét,
trong tbi duge sang, ngudi khong cé mat 1am cho c6 doi
mit. Nay, Sa-mon Ci-dam da diing v s& phuong tién aé
thuyét phap. Nay con lai xin tu quy y Phat, Phap, Tang,
xin cho phép lam Ut-ba-tic, subt doi khong dam st sanh
nita. Néu Sa-mén Cli-dam gip con cdi voi, ¢&i ngya, ma
théy con bay vai hitu, cii xin Thé Ton nhéan sy 1€ bai cia
con; d6 14 do sy cung kinh cta con. Vi sao vdy? Vi con
dugce cac vi vua nhu Ba-tu-ndc, vua Tén-ba-sa-la, vua
Uu-dién, vua Ac Sanh, vua Uu-da-dién ban cho phutc
tho pham”. Con s¢ mét céi dirc ndy. Néu lic con di bd
ma thdy Cu-dam dén, con s& cai bo gidy, cti xin Thé Ton
nhén con I bai.”

Biy gm Thé Tén git diu chip nhan. Ba-la- -mon Sanh
Léu vui mirng hén ho, khong tu kém ché duoc, dén truée
bach v&i Phat:

%2 Tho pham chi phuéc %3 ¥; dich nghfa den, tir gn Pali:
Brahmadeyya: Tang phim cia Pham thién, chi 4n tir hay phong
4p ma vua chia ban cho.
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“Nguoi cAu phudc thé gian khong c6 ai hon Ta. Nhu Lai
d6i v6i sau phap khéng bao gi¢ nhim chan. Nhing gi 1a
shu? Mot Ia b6 thi, hai 1a gido gi6i, ba 1a nhin nhuc, bén
la lhuyet phap thuyét nghia, nam 13 gitp d& ching sanh,
séu 1a cau Dao Vo thugng Chénh chon. Nay A-na- lut,
d6 goi 1a Nhu Lai di véi séu phap nay khong bao gio
nham chén.”

A-na-ludt bach:

“Than Nhu Lai 13 Phap than chédn thdt, con muébn ciu
phap gi nta? Nhu Lai da vuot qua bién sanh tir, lai thodt
4i truéc, ma nay vin dimg ddu trong nhing ngudi ciu
phudc!”

Thé Tén bao:

“Dung vay, A-na-lujt! Nhu 16i ng n6i: ‘Nhu Lai ciing
biét sau phap ndy ma khong bao gi nham chin. Néu

chung sanh ndo biét nhing viéc lam noi thin, miéng, y la
nguon goc clia t9i 4c, s& khong bao gio roi vao ba dudng
dir. Do chiing sanh kia khong biét ngudn gbc 61 4 nén
doa vao trong ba duong dit.”

R&i Thé Tén n6i ké nay:
Lt_{v: ma thé gian co,
Ton tai trong troi ngm'ri;
Luyec phuée la hon hét.
Do phueée dugce thanh Phat.

“Cho nén, A-na-ludt, hdy tim ciu phuong tién dugc siu
phép nay.

“Céc Ty-kheo, hdy hoc diéu nay nhu vay.”

Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phét day, hoan hy
phung hanh.
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“Ba-la-m6n nén biét, do nhan duyén nay nén dit nuéc bj
huy hoai, nhin din khong dong dic.

“Lai nita, Ba-la-m6n, viéc lam ciia con ngudi 12 phi phép
gy nén sim, sét, chép giat tu nhién; troi giéng mua da
pha hoai miia mang. Bay gid, nguoi dan chét kho ké xiét.

“Lai nita, Ba-la-m6n, nhimng viéc lam cua con ngudi phi
phap, dAu tranh Iin nhau, hozc ding ndm tay d4m nhau,
hodc gach d4 ném nhau, moi ngudi ty ting mang minh.

“Lai nita, Ba-la-mdn, con ngudi éy &4 danh nhau nén chd
& minh khéng yén, quéc chi khong an ninh. Ho khoi
binh chiing cng phat 14n nhau, din dén nhiéu ngudi chét
kho ta, hodc c6 ngudi bi dao, hodc c6 ngudi bi tén bin
chét. Nhu vy, ndy Ba-la-m6n, do nhitng nhan duyén nay,
khién s ngudi giam bét, khong dong duc lai duge.

“Lai nita, Ba-la-m6n, vi nhitng viéc 1dm ctia con ngudi 1a
phi php, nén khién thin ki khéng gitip cho duge thudn
tién, hodc gap khén 4ch tit bénh ndm ligt giwdng, ngudi
trir khoi thi it, ngudi dich chét thi nhiéu. Nay Ba-la-mén,
d6 goi 14 vi nhan duyén nay khién dan giam thiéu, khéng
con déng déo nita.

By gio, Ba-la-mon Sanh Lau bach Thé Tén:

“Nhitng gi Ci-ddm n6i that Ia hay thay, khi néi vé y
nghia giam thiéu cia con ngudi xua ndy. Dung nhu 1&i
Nhu Lai day, xua c6 thinh quéch, hdm nay da ma diét,
xua 6 nhan dén, nay 1a bdi hoang. Vi sao vay? Vi ¢6 phi
phép, lién sanh tham lam, ganh ghét. Vi sanh tham lam,
ganh ghét nén sanh nghiép ta. Vi nghiép ta nén troi mua
khéng dung thoi, ngil coc khéng chin, nhin dan khong
manh, cho nén khlen phi phdp lwu hanh, troi gidng tai
bién, bai hoai mim sanh. Vi ho hanh phi phap, ham dim
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“Lic &y, c6 [685c01] ba-la-mén tén Da-nha-dat'® séng &
noi 4y, nhidu tién lim cua, vang bac, trdn bu, xa cir, md
ndo, tran chiu, hd phach, khong thé dém hét.

“Bly gio, Da-nha-dat ra khoi nuéc, di dén ch§ Nhu Lai
Ty-ba-thi. Dén noi, chio hoi xong, ngdi qua mét bén.
Nhur Lai Ty-ba-thi 1an egt vi 6ng n6i phép, khién ong ta
sanh tdm hoan hy. Biy gi0, Da-nha-dat bach Nhu Lai Ty-
bé\~t}1i: ‘Céi xin Thé Tén nhan 16i thinh cia con. Con
muon ding com cung Phat va Tang Ty-kheo.”

“Khi 4y Nhu Lai im Iang nhan 10i. Ba-la-mén Da-nha-dat
théy Thé Tén im lang nhan loi mm "n tir chd ngdi dimg
day, nhidu quanh Pht ba vcng, rdi vé nha. Ong chuén bj
sira soan céc loai d6 n thirc udng ngon ngot.

“Béy gi0, vao lic nira dém, Da-nha-dat suy nghi: ‘Nay ta
da chufin bj ddy di cic moén dd in thirc ubng, chi con
thiéu lac"”. Séang sdm mai ta s& dén trong cira thanh, noi
d6 c6 ai ban lac s& mua hét.’ Séng sém, Da-nha-dat bay
toa cu tét, roi lai dén trong cira thanh dé tim mua ]acA Vao
lac &y, c6 mot ngudi chan bd tén 13 Thi-ba-la muén mang
lac di t& tw."® Ba-la-m6n Da-nha-dat n6i véi ngudi chin
bod: ‘Néu Ong bén lac, tdi s& mua.’ Thi-l;é\-la noéi: Nay
t6i mudn té tu.’ Bi-la-mon néi: ‘Ong té trdi la dé ciu
diéu gi? Hay ban cho toi, s& tra gia tien cao hon.” Ngudi
chan bd dap: ‘Ong Ba-la-mén, nay ong dung lac dé lam
gi?’ Ba-la-mén dép: ‘Nay t6i thinh Nhu Lai Ty-ba-thi va
Ting Ty-kheo. Nhung d6 #n thirc uéng da chuén bj xong,

' Da-nh-dat HF##; tén Pali thudng gip: Yafifiadatta (Skt.
Yajnada!!a), nhung khéng tim thiy dong nhét ¢ diy.

7 Lac ; Pali: dadhi, sita dong, sita dé chua.
s Truyén ké gan v6i s§ giai Thera A. i. 144, nhan duyén Sivali,
thoi Phét Vipassi.
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KINH SO 1

Tbi nghe nhu viy:

Mot thoi, duc Phat t!’l;l tai vu(m Cép Co6 DPoc, rimg cdy
Ky-da, nudc Xa-vé. Bay gid, Thé Ton bao cac Ty-kheo:
“Néu gé nguoi & trong tu ta l;ién, ngudi iy ¢6 hinh déng
nhu thé nao? Mt mii nhu thé nao?

Lic 4y, cic Ty-kheo bach Thé Tén:

“Nhu Lai la vua cdc phdp, 1a chi t6n céc phép. Lanh thay,
Thé Tén, hdy vi cac Ty-kheo ma néi nghia ndy. Ching
con sau khi nghe xong s& phung hanh.”

Thé Tén bio:

“Céc nguoi hdy suy nghi ky. Ta s& vi cdc nguoi phan bigt
nghia nay.”

Cac Ty-kheo dép:

“Thua vang, bach Thé Ton.”

By gio, cac Ty-kheo vang 1oi Phat day.

Thé Tén bao:

“Ngum & trong tu ta cén duoc nhén biét bing nam su. Do
thiy ndm sy ma biét ngum ndy song trong tu ta. Sao goi
14 ndm? Nén cudi ma khong cudi, kic nén hoan hy ma
khong hoan hy, nén khai long tir ma khong khéi long tir,
lam 4c ma khong hé, nghe 10i thién clia ngudi ma khong
dé y. Nén biét nguoi ndy it & trong nhém ta. Néu ching

sanh nao & trong nhém ta, ngudi Ay cin dugc nhan biét
bing nim su ndy dé biét. .
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Th? Ton nghe cic Ty-kheo kia n6i xong, lién r&i chd
ngodi dung day, im ling ra di.

Thé Tén ngay sau d6 di dén ché tén giic kia. Nhing
ngudi kiém cii, nhat cd, ngudi di cdy, nguoi chan bo, dé,
thdy Thé Tén di vao con duong 4 4y, déu bach v6i Phat:

“Sa-modn, chd c6 di theo con duong nay. Vi sao vay?
Canh dudng nay c6 gidc cudp tén Uong-quat-ma dang &
d6. Nguoi dan muén di vao duong nay thi phai tap hop
mudi ngudi, hodc hai muoi ngum, hodc ba muoi, bbn
muoi, nim muoi ngudi, ma van khong qua duoc, bi
Uong-quit-ma bit giét hét. Nhung Sa-mén Cu-dam di
mot minh khong c6 ban sé bl Uong-quéat-ma qudy nhidu,
chuyén nay phai canh gidc.”

Thé Ton tuy nghe nhimg 15i ndy, nhung van di téi, khong
dimg lai.

Trong lic d6, me Uong-quit-ma dem thic an dén chd
U(mg quat-ma. Lic nay Uong-qut-ma tu ngh1 ‘Chudi
ngon tay cta ta da di s chua?’ N6 bén dem, s0 ngon tay
van chua da. Lai dém tr lai, chi thleu mét ngén tay
nguoi. U(mg quét-ma nhin quanh quét hai bén, tim mot
ngudi la dé bit giét, nhung nhin khap bén phia deu
khong thiy ngudi. N6 lién tw nghi: “Thiy ta c6 day, néu
gi€t hai me thl tdt s& sanh thién. Nay me ta da tu dén day,
ta hay bt giét, dugc du 6 ng6n tay la duoc sanh 1én troi.”

R(“;i Uong-quét-ma ding tay trai ném dAu me, tay phai rit
kiém néi véi me: ‘Me o1, hdy ding lai mot 1at.”

Lic 4y, Thé Tén lién nghi: ‘Uong- quﬁt -ma nay dang tao
ngil nghich.” Ngai I4p tirc phong 4nh sdng tr gilta ching
may chiéu khap nii rimg ay Lic 4y, Uong-quét-ma Lhay
4nh séng, nay, lién néi véi me: ‘Ddy 1a 4nh sing gi ma
chiéu khip nii rimg nay? Chéng phai nha vua tip hop
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“Nay con lai xin ty quy y Sa-mén Cu-dam, cii xin Thé
Tén cho phép con lam wu-ba-tac.”

Bdy gio, Thé Ton lién vi 6ng ndi phap, khién phit tam
hoan hy. Ba-la-mo6n sau khi nghe phép xong, tir ché ngoi
dung day ra di.

Ba-la-m6n Sanh Lau sau khi nghe nhimg gi Phéat day,
hoan hy phung hanh.*

* Ban Han, hét quyén 26.
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37. PHAM SAU TRQNG PHAP

KINH SO 1

[708b11] T6i* nghe nhur viy:

Mot thoi, dirc Phét tri tai vwon Cép Cb Pdc, rimg ciy
Ky-da, nudc Xa-vé.

By gi®, Thé Ton bao cac Ty-kheo:

“Céc nguoi hdy suy niém sau trong phép,' kinh trong, ton
trong, va ghi nhé mdi & trong tdm khong cho quén mat.?

“Nhirng gi la sau?'O day, Ty-kheo than hanh ni¢ém tir,
nhu soi guong thdy hinh minh, déng kinh, déng quy,
khong d€ quén mat.

“Lai nita, khiu hanh niém tlr, y hanh ni¢m t, déng kinh,
dang quy, khong dé quén mét.

“Lai niYa, dugc céc thir loi 1oc ding phap thi ng":n chia cho
céc pham hanh cling hudng, khong tudng tiéc ré; phap

! Luc trong phdp /&%, thudng nbi 12 sau phap hoa kinh, hay
séu phap kha hy. Xem Trung 52, kinh 196 Chau-na (T1n26, tr.
755b21): Séu phap iy lao 7NE557%. Pali, M 104 Samagamasutta
§R, iii. 250): Cha saraniya-dhamma.

Pali, ibid., chayime dhamma saraniya piyakarana garukarand
sangahdya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattanti, c6
sau phap kha niém nay, téc thanh than i, tén trong, dua dén doan
ket khéng tranh cai, hoa higp, nhét tri.

3 pali, ibid., mettam kayakammam paccupatthitam hoti
sabrahmacarisu avi ceva raho ca, biéu hién thin nghlep tir 4i ddi
v6i ddng pham hanh, truée cdng ching ciing nhur noi kin dao.
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“A-nan, sic do nhan duyén v6 vi ma c6 tén nay. Vo duc,
v6 vi, goi la phap diét tan. Phap éy bi diét tan, dugc goi la
diét tan. Tho, tudng, hanh, thirc, vo vi, v tic, déu 1a
phép diét tan, vd duc, vo nhiém 6. Phap éy bi diét tdn nén
goi 1 diét tan.

“A-nan nén biét, ndm thi uén vo duc, vo tac, 1a phap diét
tan. Phép dy bi diét tan nén goi Ia diét tan. Nam thu uin
ndy vinh vién da diét tan, khong sanh trd lai nita nén goi
1a diét tan.”

Céc Ty-kheo, sau khi A-nan nghe nhing gi Phét day,
hoan hy phung hanh.

KINH SO 10

Téi nghe nhu viy:

Mot thoi, dac Phét tra tai vuon Cép Co Boc, rimg cay
Ky-da, nuge Xéa VéE.

[698a01] Biy gio, ba-la-mén Sanh Lau dén chd Thé Tén,

danh 1€ st chan, rdi ngdi qua mét bén. Ba-la-mén Sanh
Léu bach Bic Theé Tén:

“Thé nao, thua Ci--dam, c6 nhan duyén gi, c6 hanh vi nao
ddi truée khién cho loai ngudi nay cé tén, cé diét, c6
giam thiéu? Xua 13 thanh quach, hom nay da hoai vong.
Xua c6 ngudi dan, hom nay bai hoang?”

Thé Tén bio:

“Ba-la-m6n, nén biét, do nhimng hanh dong cia nhan dan
nay phi ph4p nén khién xua c6 thanh quéch hém nay bi
ma diét, xwa c6 nguoi ddn hdm nay bdi hoang, déu do
dan séng xan tham tr6i budc, quen hanh 4i duc dua dén,
khién cho mua gi6 khong dung thoi, gieo trong hat mam
khong phat trién. Lic d6, nhan dan chét diy dudng.
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Biy gio, Thé Tén ngdi trén hoa sen vang ma cong sen
dwoc 1am bang bay béu. Nam tram Ty-kheo déu ng01 trén
hoa sen bau. Khi &y, Long vuong A- niu-dat® dén chd
Thé Tén, danh 1€ sat chan, roi diing qua mot bén.

Sau khi quan sat hét Thanh ching ri, Long vuong bach
Thé Tén:

“Nay con thay trong ching nay, trong, thiéu, khong du,
vi khong c6 Ton gia X4-lgi-phdt. Cui xin Thé Tén sai
mdt Ty-kheo moi Ton gia Xa-loi- -phét dén.”

Lic ay, Xa-lgi- phat dang ngm va y cii tai tinh x4 Ky-
hoan. By gio, Thé Tén bao Tén gia Muc-lién:

“Thdy dén chd Xa- lgi- -phét bio Xé-lgi- -phét ring: ‘Long
vrong A-niu-dat muén tuong kién.””

Muc-lién dap:
“Thua ving, bach Thé Tén!”

Trong khoanh khic co dudi cénh tay, Ton gid Muc-lién
da dén cho Ton gid X4-lgi-phat tai tinh x4 Ky- hoan, va
n6i voi Xa-loi- phat Nhu Lai day: ‘Long vuong A-ndu-
dat mudn twong kién.’

Xa-loi-phat dap:
“Thiy hdy di trudc. T6i s& dén sau.”
Muc-lién dap:

“Hét thay Thanh chung va Long vuong A-nju-dat mong
doi ton nhan, muén dugc tuong kién, xin hay di ngay,
dimg c6 chim tré.”

© A-nfu-dat Long virong [I#%##E E. Xem Truong 18, kinh Thé
Ky (Tlnl, tr. 117al).
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cfmg duong y phuc, dd #n thirc uéng, giwong nim, toa cy,
thudc men tri bénh.”

Uong-quit-ma im lang khong dap. Vua lién ré&i ch§ ngdi
dimg ddy, danh & st chan. Quay tr& lai chd Thé Tén,
danh 1 sat chan, ngdi qua mot bén.

Lic 4y, vua lai bach véi Phat:

“Ngudi chua hang khién hang, ngudi chua phuc khién
phuc Thét 14 ky la, hiém c6! Cho dén c6 thé hang phuc
ngudi cuc 4c. Cau mong Thé Ton tho mang vd cing, aé
nuéi dudng nhan dan. Nho on Thé Tén ma thoat duoc
nan nay. Viéc nudc bé bon, con xin trd vé thanh.”

Thé Tén bio:
“Vua nén biét ding lac!”

By gi, quéc vuong lién tir ché ngbi dimg ddy, danh 18
[721a01] sét chan Phat, rdi lui di.

Lic biy 2o, Uong -qudt-ma hanh a-lan-nhd, dap y ndm
manh. Dén 80, vi dy 6m bét, di dén tlmg nha khat thue,
mot vong 101 trd la tur dau; dap y rach va, thd x4u, t6i tan,
lai ngdi ¢ gitra troi tréng, khong che thin thé. Uong-quét-
ma ¢ noi vang vé, tu tu hanh nay, vi muc dich ma thién
gia nam tir xut gia hoc dao, tu vo thugng pham hanh,
biét nhu that ring: ‘Sinh tir d4 dit, pham hanh da lap,
viée céq lam da lam xong, khong con tai sinh doi sau
nita’ By gio, Uong-quit-ma lién thanh A-la-h4n, sau
thong trong sudt khong con bui do.

Sau khi da thanh A-la-hén, den gio khoac y, cAm bat, vao

thanh X4-vé khit thyc. Luc & ay, ¢6 mot thiéu phy dang
sanh khé. Thdy vay, vi 4y lién ty nghi: “Dau khd thay,
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ndy déng kinh, d4ng qui, khéng dé quén mét.

“Lai nita, ¢6 cdc giéi cAm khong hi, khong bai, cuc ky
hoan héo, khong sit, khong thiing, duoc bac tri qux trong,
lai muén dem gi6i ndy dwoc phan bd cho ngudi khac
ciing dongl mot vi; phap ndy déng kinh, ddng qui khéng
dé quén mét.

“Lai nita, chénh kién cua Hlen thanh din dén xuét yeu
¢6 kién giai nhu vay, va mudn céc vi pham hanh déng tu

cling dong phép nay, cling déng kinh, dang qui, khong dé
quén mat.

“Nay Ty-kheo, d6 goi 14 ¢6 séu trong phdp nay, déng
kinh, d4ng qui, khdng d& quén mét. Cho nén, niy cic Ty-
kheo, hdy thuong xuyén tu tap céc hanh vi cia than,
miéng, y; néu duge cic thir lgi dudng, ciing nén nghi
phan déu cho nhau, ché khéi tudng tham.

“Cac Ty-kheo, hiy hoc diéu ndy nhu viy.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhing gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH S0 2
Toi* nghe nhur viy:

Mot thoi, dic Phét & tai ao A-ndu-dat* cung dai ching
Ty-kheo gdm nim tram vi. Cac vi Ay déu 1a La-han, ba
minh®, siu thong, thin tic tu [709a01] tai, tim khong s
hai, chi trir mft Ty-kheo A-nan.

* A-nfu-dat tuyén [ETHE 5. Xem Trurong 18, kinh Thé ky
(Tlnl, tr. 116c6). Pali: Anotatia.

Nguyén Hén: Tam dat =3, thudng noi 1a tam minh. Pali:
tevijja.
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44 xudt gia hoc dao, thi s& lam sao?”

Vua bach Phat réng:

“Con biét 1am gi hon, la cung kinh, cing dudng, tily thoi
1€ bai! Nhung, bach Thé Ton, pé lai 13 nguoi ,éc’ khéng c’é
mét may may thién, thuong giét hai, thi c6 thé c6 tam xuat
gia hoc dao nay chang? Hoan toan khong thé ¢ viéc ay!”

Liic 4y, Uong-quat-ma dang ngdi kiét gia cch Thé Tén
khong xa, chanh than, chénh y, budc niém trude mit. Bay
gio, The Ton dwa tay phai chi va n6i voi vua:

“D6 1a tén cudp Uong-quét-ma.”

Vua nghe nhitng 101 nay, trong long kinh sg, 16ng toc déu
dung dung.

Thé Tén bao vua:

“Ché sinh 10ng so hai, hay budc dén trudc, thi tu vua s&
to ¥ minh.”

Vua nghe 10i Phit day, lién dén trudc Uong-quat-ma, n6i
v6i Uong-quét-ma:

“Ong ho gi?”

Uong-quét-ma dép:

“T6i ho Gia-gia,'” me tén Man Tac.'®”

Lic 4y, vua danh 12 sét chan, ngdi qua mot bén. By gio,
vua hoi:

“Khéo vui trong chdnh phdp nay, ch¢ cd ludi hleng, tu
pham hanh thanh tinh dé dit géc khé. Téi s& tron doi

"7 Gia-gia {juffp. Pali: Gagga, 14 tén cha. Ho 12 Bhaggava.
'® Man Tic ;%2 Pali: Mantani.
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D$ 1a sirc manh cia gidu sang. Phim 14 nguoi gidu sang
thi sttc manh cta shc khong sénh bang, dong ho, rugng
vuon, con cai, tlet hanh ciing khéng bang. Do mét sirc
Iwc ma thing ngén 4y sitc manh.

“Nay 4c ma Ba-tuén ciing c6 nim sic manh. Nhl'mg gila
nim? P6 1a sitc manh séc strc manh thanh, sic manh
hyong, sttc manh vi, sirc manh xtic’. Pham ngudi ngu si
dhm cac phép shc, thanh, huong, vi, xiic nén khong thé
vuot qua canh gidi ma Ba-tuan. Thanh dé tir thanh tiru
mot sitc manh thi c6 thé théng ngén éy sic manh. Mot
sitc manh dy 13 gi? D6 1A sic manh khong phéng dit.
Néu Hién Thanh dé tir thanh twu khong phéng dat, khong
bi sc, thanh, hwong, vi, xtc cau thic. Do khéng bi nim
duc tr6i budc nén c6 kha ndng phén biét phip sanh, gia,
bénh, chét, thfmg dugc ndm sitc manh cia ma, khéng roi
véo canh giéi ma, vuot khoi cac nan s hai, dén chd vo vi”
By gio, Thé Tén lién ni ké nay:

Gidi, dwong dén cam Io,

Phéng dat, dan 16i chét.

Khong tham thi khong chét
Mt dueomg la te mat.

Phét bao cac Ty-kheo:
“Hay niém tudng tu hanh khong phong dat.
“Céc Ty-kheo, hdy hoc diéu nay nhu viy.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhimng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

? Nguyén Hén: Té hoat 4fi74 min lang.
® Bai ké da din trén, xem kinh 2 phim 10, cht. 4.
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duogc. Rdi X4-lgi-phit léy dai 4y bugc chiit vao canh cdy
[709¢01] diém-phu. Tén gid Muc-lién lai ding hét thin
Iyc cia minh mudn néng day nay, nhung khong thé lam
né lay dong, rét cudc khong thé lam di chuyen dugc.
Dang lic nang dai ndy 1én, d4t Diém-pha chin dong.

Xé-lgi-phit nghi thim: ‘Ty-kheo Muc-lién c6 thé khién
Diém-phu-dé nay rung d6ng, hudng chi day dai ndy. Nay
ta nén dem dai nay budc chat vao hai thién ha.” Bay gio,
Muc-lién ciing lai ndng né. Budc vao ba thién ha cho dén
bén thlen ha ciing cé thé ning 1én nhu nang chiéc y
mong.®

Biy gw, Xa-loi- -phét lai nghi thdm: “Ty-kheo Muc-lién
6 thé nang bdn thién ha, ciing khong dang dé n6i. Nay ta
phii dem dai ndy budc chit vao lung ndi Tu-di.” Muc-
lién lai 1am lay dong ndi Tu-di ndy va cung Tt thién
vuong, cung tréi Tam thip tam. Xé-loi- phit lai bugc chit
dai 4y vao mot ngan thé gi6i. Muc-lién ciing 1am cho lay
dong.

Xa-lm-phat lai budc chat dai nay vao hai ngan thé gi6i,
ba ngan thé gi6i, ciing lai lay dong. Khi & &y, troi dat chin
dong manh, chi ¢6 ch® Nhu Lai & ao A-nju-dat 13 khong
lay dong, giéng nhu ngudi luc sidia véi 14 cdy, khong cé
gi khé khan.”

Béy gioy, Long vong bach Thé Tén :

“Vi sao troi dat nay nay chén dong dit vay?”
Thé Tén néi hét duyén gbc nay cho Long viong.
Long virong bach Phat:

“Hai vi 4y, thin lyc cia ai 1a hon hét?”

# C6 sy méau thufin bAt nhét trong doan Han dich ndy.
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Xa-lgi-phét dép:
“Thiy hdy dén d6 trudc. Toi s& dén sau.”
Luc 5y, Muc-lién lai n6i lai:

“Thé nao, X4-lgi-phét, trong thin tic, c6 thé hon dugc t6i
sa0, ma nay lai bdo t6i di truéc? Néu Thay khong ding
ddy ngay thi t6i s& nim canh tay kéo dén sudi dy.”

Lic a ay, Xa-loi-phit nghi thim: ‘Muc-lién dang tim cach
dua thir ta vay!”

Bdy gio, Ton gia Xa-loi-phét coi day dai kiét-chi’ dat
xudng dat, ndi voi Muc-lién:

“Néu thin tlc cia Thiy 1a de nhét, thir cét gidi y nay lén

khoi mit dét, sau d6 hay ném canh tay toi dan dén ao A-
niu-dat.”

Muc-lién nghi thim:

“Xa-loi- phét dinh dia véi ta nén muén thir chang? Nay
ong &y da cdi day dai dat trén 4t bao ta néu ct lén dugr,
sau d6 nim canh tay din di.”

Muyc-lién lai nghi: ‘Day 4t c6 nguyén nhan, néu khéng,
chang viéc gi phai khé nhoc.” Lap tic, Ton gia dudi tay
14y soi dai nang 1én, nhung khong thé khién day dai nhic
nhich mdy may nao. Muc-lién ding hét sirc ciia minh,
vin khéng di chuyén dai ndy, khong thé lam lay dong

" YR SHS kigt chi ddi. Kiét-chi Y8, tic tang-kist-chi {883, Skt.
samkaksika (Pali: samkacchika), cac phién 4m khéc: Ta’ng—khm?c-
kil {5, tang-ki-chi {8 X7 3 dich 1a phii kién y BIETK hay yém
nich y #H&A; thudmg chi yém che nguc cia ty-kheo ni; nhung
ciing chi y trim vai cia ty-kheo. Xem Ti phdn 48 tr. 24c14,

Phién dich danh nghia tdp 7 T54 tr. 1171c5.
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Thé Tén bao:
“Thén lyc Ty-kheo X4-lgi-phét 12 hon hét.”
Long vurong bach Phét:

“Truéc ddy Thé Ton da ‘timg x4c nhan, thin tic cha Ty-
kheo Muc-lién 13 bic nhét, khong ai vugt hon dwoc.”

Thé Tén dép:

“Long vuong nén biét, ¢6 bén than tic. Sao goi la bén?
La ty tai tam-mudi than luc, tinh tén tam- mudi than luc,
tAm tam-mudi than lyc, gi6i tam-mudi thin Iyc.’ Nay
Long vuong, d6 goi la c6 bén thin tic luc nay. Néu Ty-

kheo, Ty-kheo ni nao ¢ bén thin lyc niy, thudng xuyén
tu hanh khong hé budng bo, d6 1a than luc bic nhit.”

Long vuong A-ndu-dat bach Phat:

“Ty-kheo Muc-lién khéng dugc bén thn tic 4y sao?”
Thé Tén bao:

“Ty-kheo Muc-lién ciing dugc bén thin tac lyc nay va
thuong xuyén tu hanh khong hé buong bo. Ty-kheo Muc-
lién mudn gii tho mang dén mot kiép, ciing c6 thé lam

duoc. Nh\mg Ty-kheo Muc-lién khong biét tén ciia tam-
muéi ma Xé-lgi-phit nhap.”

Lic 4y, Ton gia Xa-loi- -phit lai nghl thim: “Ba ngan dai
thién qudc d9, Muc-lién [709¢01] déu c6 thé di chuyén,
Jam cho v6 s6 con 1 trang bi chét, khong tinh hét. '® Nhung
tur than ta nghe ché ngdi cia Nhu Lai khong thé lay dong
dugc. Nay ta co thé ding dai ndy budc chit vao chd ngdi

® Chi tiét, xem kinh s6 7 phim 29 trén.

1% Chi tiét c6 thé do dich gia Hén thém vao; 6 tréi véi y nghia
can ban vé hanh vi v0 y thire cia A-la-han.
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nay nhit dinh 0 trong tay ta, tht s& glet khong nghi ngai.
Nhan din muén di vio dudng nay, ho déu tap hop dong
ngudi, ma di dudng nay. Viy ma Sa-moén nay don doc
khong ban be. Nay ta s& bit giét ong ta.”

Rdi Uong-quét-ma lién rit klem ra, di nguoc vé phia Thé
Toén. Trong lic do, Thé Tén lién quay ngugc duong lai,
tir tir ma di. Nhung Uovng quéit-ma chay ruot theo cling
khong thé nao kip. Khi 4y, Uong-quat-ma bach Thé Tén:

“Sa-mon, dirng lai! ding lai!”
Thé Tén bao:
“Ta d4 ty dimg rdi. Ty nguoi khong dimg!”
Uong-quat-ma vira chay, vira tir xa ndi k€ nay:
Di, ma lai néi dimg.
Lai bao ta khong dimng.
Noi nghia nay cho tbi:
Ong dimg, 16i khong dirng?
Lic 4y, Thé Tén lién ding ké dép:
Thé Tén néi da dimg,
Vi khong hai hét thay,
Nay nguoi ¢ tam giét,
Khéng lia xa nguon dc.
Ta dimg noi tam tir;
Thirong gitip ca moi nguoi.
Nguoi gieo nhdn dia nguc,
Khéng lia xa nguon dc.
Uong-quit-ma nghe bai ké nay, lién tu nghi: “Ta dd lam
viéc 4c that sao? Con thay béo ta: ‘D6 1a dai té dan, dugc

qua béo 16n, [720b] néu cb the_ bt giét mdt ngan ngudi,
lay ngén tay xdu thanh chuoi, thi dugc qua nhu s&
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Bau vat cung thirc dan;
Nay t6i muon b6 thi, i
Dé nguedi nghéo khéng thiéu.

Néu 6 ddy khong vat,

Cta bdu va thize dan;

Nay c6 ngoc vé gid
Thuong diing bo thi nguoi.

Lic d6, cha me cing ngudi trong nha nghe 16i n6i nay 1di,
moi ngum déu bo chay. “Sao lai sanh loai qui mj nay?’
Chi c6 cha me vi thuong x6t con nén khong bé chay téan
loan. Nguoi me lién huéng vé con n6i bai ké nay:

La troi, can-that-ba?
Qui mi hay la-sdt?

La ai? Tén ho gi?

Nay ta muén biét dugc!

Lic 4y, cau bé dung ké dép lai me:

[683a01] Chiing tri, can-thdt-ba;

Chéing quy mi, la-sat.

Nay con, cha me sanh;

La ngueoi, khong nén nghi.
Khi phu phan nghe nhimg 16i néi, vui mimg hén hé
khong tw ché dugc. Ba dem nhan duyén nay néi lai hét
cho gia chit Nguyét Quang. Nghe nhitng 161 niy, gia chi
nghl thim: ‘Pay Ia do duyén gi? Nay ta phai dem viéc
ndy néi cho Ni-kién Ta? Ong bong cdu bé nay dén chd
Ni-kién Tir, danh 12 rdi ngoi qua mot bén. Roi gia chi
Nguyét Quang dem nhén duyén nay néi diy du cho Ni-
kién Tt. Ni-kién Tir sau khi nghe nhimg 161 nay, bio gia
chi:

“Céu bé nay la ngudi bac phudc, dbi véi than khong cé
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“Hién Ton gia Thi-ba-la dang & trong nui nay. Hay dén
cung dudng. Nay ai khong lam, sau hoi han v ich.”

Dan lang sau khi nghe chu thién néi vay, lién ganh d6 in
thirc ubng dén chd Tén gia Thi-ba-la thua:

“Cui xin Ton gia hdy vi ching con ma ¢ day.”

Liic 4y, Thi-ba-la du hoa trong nhan gian di din din dén
chd Ca-lan-d trong vudn Tric, thanh La-duyét cing dai
chiing ndm trdm Ty-kheo, ciling dugc cling dudng y phuc,
db an thirc uong, toa ngoa cy, thubc men tri bénh. Tén
gid Thi-ba-la nghf thim: * “Nay ta nén tim chd nao dé ha
an cu, cho moi nguoi khong biét ché ta.” Rdi lai nghi:
“Nén dén phia tay nui Quang Phé" & phia dong nui Ky-

® & d6 ha an cu.” Tén gia bén dan nam tram Ty-kheo
den & trong nii kia ma tho ha an cu.

Khi 4y, Thich Dé-hoan Nhan biét duoc nhing ¥ nght
trong tdm Thi-ba-la, lién & trong ndi héa hién phu-do*
vuon cdy an trai, déu dy di; chung quanh cé ao tam héa
ra ndm trdm dai cao, lai héa nam tram giudng nim, lai
héa nim trim giudng ngdi, lai hoa nam trdm giuong day,
va dung cam 10 trdi ma dn.

Tén gia Thi-ba-la nghi thim: “Nay ta d4 ha an cu xong.
Lau qué khong gip Nhu Lai, nay nén dén héu cén Thé
Ton.” Ton gia lién dan ndm trdm Ty-kheo dén thanh X4-
vé. Lic &y, troi  néng birc, chiing Ty-kheo déu d6 md héi,
do ban than thé. Ton gia Thi-ba-la [684c01] nght thim:
“H6m nay, chiing Ty-kheo than thé néng nuc, néu duoc
chut may trén trdi ciing tao con mua nho thi thét 1a viéc

' Quang Phé son E¥£L11. Pali: Vepulla, mjt trong nim ngon nai
bao quanh Vuong-x4.
P Ky-xa R, tie Ky-xa-quét. Pali: Gijjhakiita.
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binh ching dem cong phat ta u?’
Luc 5y, nguoi me bao:

“Con oi, nén biét, ddy ching phéi énh séng clia mat trdi,
mit tring hay lira, cling ching phai 4nh séng cia Pé
Thich, Pham Thién vuong.”
Béy gid, ngudi me lién no6i ké nay:

Chéing phai dnh sang hira.

Troi, trang, hay Thich, Pham.

[720a] Chim thi khong kinh sg,
Vén ca hét nhu thuong.

Anh sdng rét thanh tinh,

Khién nguoi vui vo luong.

At la dang Téi thang,

Thép luc, dén chén nay.

Trong cbi tréi va ngudi,

Thién nhan nhin the gici;

Vi muén dé cho con

Thé Tén deén noi nay.
By gid, Uong-quat-ma nghe Eién tiéng Phat, vui mimg
hém ho, khong tr dimg duoc, lién noi:
“Thiy con ciing gido gidi, bio con: "Né’u con ¢6 thé giét
me, hay Sa-mén Cu-dam, thi c6 thé sanh 1én trdi Pham
thién.””
Lic 4y, Uong-quét-ma béo me:
“Nay Me dimg ddy! Truéc hét con bét giét Sa-mén Ci-
dam, sau d6 hay an.”
Uong-quat-ma lién bd me ra ma  chay dudi theo Thé Tén.

Tu xa trong thay Thé Tén di dén, g' ng nhu khéi vang,
chiéu khap moi noi. N6 cudi ma ndi rang: ‘Nay Sa-mdn
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“Lai nita, néu chiing sanh nio & trong nhom chénh, ngudi
4y c6 tuéng mao nhu thé ndo? C6 nhan duyén gi?”
Biy gio, cac Ty-kheo bach Phat:

“Nhu Lai 13 vua cac phap, 14 chi ton cdc phép. Cii xin
Thé Tén hiy vi cac Ty-kheo ma néi nghia nay. Chung
con sau khi nghe xong s& phung hanh.”

Thé Tén béo:

“Céc nguoi hdy suy nghi cho ky. Ta s& vi cic nguoi phan
biét nghia nay.”

Céc Ty-kheo dép:

“Thura vdng, bach Thé Ton.”

By gio, cac Ty-kheo véng theo loi Phat day.
Thé Tén bao:

“Ngudi & trong tu chanh cén dugc nhan biét bang nam sy.
Do thay nam sy ma biét ngudi nay dang & trong tu chanh.
Sao goi la nam? Nén cudi thi cudi, nén hoan hy thi hoan
hy, nén khoi long tir thi khoi long tir, dédng hé thi hd,
nghe 18i thién lién chit . Nén biét ngudi ndy da ¢ trong
tu chénh. Cho nén, cic Ty-kheo, hay nén b tu ta, & trong
tu chanh.

[699201] “Céc Ty-kheo, hdy hoc diéu nay nhu vay.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH 50 2
Téi nghe nhu viy:
Mot thoi, dirc Phat tri tai vuén Cip C6 Poc, nimg cay
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Thé Tén thuyét g'i('!iA Sz'mg sém hom sau, Thé Ton din
céc Ty-kheo tré vé vuon Cap C6 Pdc, rimg cay Ky-da.
By gio, céc Ty-kheo néi véi nhau: “Tir mi¢ng Thé Ton
da ky thuyét, ngudi c6 thin thong bic nhat trong cdc
Thanh vén chinh 1a Ty-kheo Muc-lién, nhung ngay nay
khong bang Xa-loi-phat.”

Khi dy, cic Ty-kheo khéi tuéng khinh man d6i Muc-lién.
Bdy gio, Thé Tén nghi thim: ‘Céc Ty-kheo nay khoi
tl{ong khinh man d6i v&i Muc-lién, s& chiu t6i kho ké
hét.” Phat bao Muc-lién:

“Hay hién thin luc ciia nguoi khlen cho chiing nay thay,
ché dé cho dai chiing khoi tuong biéng nhac.”

Muc-lién dap:

“Thua véng, bach Thé Ton.”

Muc-lién I sat chan Thé Ton, rbi ngay & truée Nhu Lai
ma bién mat, di qua [710301] bay hing ha sa c6i Phat
phuong Dong. 3 do, co Phit tén Ky Quang Nhur Lai, Chi
chon, Bang chanh gidc xudt hign & coi dy. Muc-lién dén
¢bi 4y v6i y phuc pham thuong, 1di & d6 di quanh trén

miéng bat. Nhan dén & cdi dy ¢4 hinh thé rét 16n. Khi cac
Ty-kheo & d6 thay Muc-lién, ndi v6i nhau:

“Chc thdy hay nhin xem, con su niy gibng y nhu sa-
moén.”

Céc Ty-kheo bt xubng cho Phit &y xem:

“Bach Thé Tén, nay ¢6 mdt con siu gibng y nhu sa-
mén.”

Ky Quang Nhur Lai bao cac Ty-kheo:

“Céch ddy bay hing ha sa qubc do thé gidi kia vé phuong
Tay, c6 Phét hiéu 1d Thich-ca Van Nhu Lai, Chi chon,
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“Hiy dén ddy, Ty-kheo!” Lap tirc Uong-quat-ma lién
thanh sa-mon, mdc ba phép y.

By gi®, Thé Tén lién n6i ké nay:
Nay 6ng da cao ddu;
Trir két si ciing vdy.
Diét két, dac gud I('r_n;
Khéng con sau, khé ndo.

U"(mg-qu:fat-nja sau khi nghe nhitng 10 ndy, dut sach bui
tran, dwgc mat phéap trong sach.

By gid, Thé Téon din Ty-kheo Uong-quat-ma tr& vé tinh
xa Ky-hoan, thanh Xa-vé. Trong lic d6, vua Ba-tu-nic
tap hop bén b binh, dinh danh dep Uong -qudt-ma. Khi
4y, vua lién tu nghi: ‘Nay ta hay dén chd Thé Ton, dem
nhin duyén nay thua ddy du 1én Thé Ton. Néu Thé Tén
[720¢] c6 day diéu gi thi s& phung hanh.”

Bay gi®, vua Ba-tu-njc lién tap ‘hop binh bén by, den chd
Thé Ton, danh I& sét chan, ngdi qua mot bén. Thé Tén
héi vua:

“Dai vuong, hém nay sép di dau, ma than thé ddy bui
bam dén nhu vay?”
Vua Ba-tu-ndc bach Phat:

“Nay trong nudc con c6 gidic cudp tén Uong quat-ma hét
sirc hung bao, khong c6 long tir d6i voi hét thay ching
sanh. Dat nuéc hoang ving, nhén dan luu tén, déu do tén
tic nay Nay né bt ngudi giét di, lAy ngon tay xau thanh
chudi. D6 Ia quy di, ching phai la ngudi. Nay con muén
bt ngudi nay ma giét di.”

Thé Tén bio:
“Néu Dai vrong thiy Uong-quit-ma véi long tin kién cb
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Thi vuon rimg (na’t mé;
Va xdy dyng cau do;
Thuyén gitip nguoi viegt song;
Con xdy phong oc tot:
Ngueoi kia trong dém ngay
Sé thuomg huong phuéce ay.
Gidi, dinh da thanh teu,
Nguoi nay dt sanh thién.'
“Cho nén, cac Ty-kheo hdy niém tu hanh nim sy hug thi
nay.
“Cac Ty-kheo, hily hoc didu nay nhu vay.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhiing gi Phéat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 4
T6i nghe nhu viy:

Mot thoi, dac Phat tri tai vudn Cép C6 Poc, rimg cly
Ky-da, nudc Xa-vé.

By gioy, Thé Ton béo cac Ty-kheo:

“Ngudi nit ¢ ndm sic manh xem thudng [699b01]
chong. Nhirng gi 1a ndm? Mot 13 sic manh ciia sic dep,
hai 12 sirc manh cua dong ho, ba la sitc manh cia rujng
vuon, bon 1a sitc manh cia con céi, nam Ia sirc manh cua
tiét hanh. D6 1A nim sirc manh ciia ngudi nit.

“Ty-kheo nén biét, ngudi nit dya vao ndm sic manh nay
ma xem thuong chong Néu chdng lai c6 mot sirc manh
thi s& phi 14p hét nguoi nit kia. Mot stc manh 4 4y 1a gi?

! Nhu bai ké trong kinh 11 phdm 19, véi mot it chi tiét bat ddng.
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cuia Nhu Lai.” Muc-lién lai ding thin tic ning day dai a by
nhung khong thé 1am lay dong. Muc-| lién nghi tham nhu
viy: “Ching I8 thin tlic ta bi sit giam 1di sao? Nay néng
dai ndy ma khong thé lam no lay dong. Ta hay dén chd
Thé Tén ma hoi y nghia nay.”

Muc-lién sau khi buéng dai ndy, lién ding than tic di den
chd Thé Tén. Tir xa, trong thdy Xé-lgi- phat da ngdi &
trude Nhu Lai. Thay vay, Muc-lién lai nghl thim: “Dé tir
ctia Thé Tén, thin tic bic nhit khong ai vugt qua ta.
Nhung ta khong bing X4-lgi-phét sao?”

Béy gid, Muc-lién bach Phat:

“Khéng 1& v6i thin tiic, con da c6 sy sit giam ching? Vi
sao vdy? Vi con rdi khoi tinh xé Ky-hoan truéc Xé-lgi-
phat sau 46 Xa-loi-| -phét m6i di. Nay Ty-kheo Xa-lgi-
phat da ngdi truéc Nhu Lai.”

Phit bao:

“Thin tic ctia ngwoi khong hé gidm sit, nhung nguoi
khong thé hiéu dwgc thin tic tam-mudi ma Xa-lgi-phit
da nhdp. Vi sao viy? Vi tri hué ctia Ty-kheo Xé-lgi-pht
v6 luong, tdm dugce tyr tai. Nguoi khong dugce ty tim
bing Ty-kheo Xa-lgi- -phét. X4-1gi- phat da dugc ty tai noi
tam thin tic. Khi Ty-kheo Xé- lm -phét nghi dén phép gi,
tam dugc tu tai dbi véi phép a ay ” Pai Muc-lién ngay hic
d6 im ling.

Long vuong A-nfu-dat vui mirng hén };6, khong tu ché
dugc, vi nay Ty-kheo Xd-loi-phat c6 rat nhiéu than lyc
khong thé nghi ban. Nhiing tam-mudi ma ngai nhap, Ty-
kheo Muc-lién khong thé biét tén duogc.

By gi, Thé Tén vi Long vuong A-nju-dat thuyét phap
vi diéu, khich 1¢, lam Long vuong hoan hy. Ngay tai d6

433






index-212_1.png
Téng nhdt A-ham

nguyén minh. Ngudi nhu vy, sau khi chét vao chd lanh,
sanh 1én troi. Néu bt giét me rut va Sa-mdn Cu-dam thi
s€ sanh 1én Pham thién.” Luc 4 ay, Phét lién dung oai thin,
khién thin thirc cia nd chet sang: “Cac sich vo cia ba-
la-m6n cung c6 noi rang Nhu Lai ra doi rét 1a khé gip,
that lau, ic kiép méi xuat hign mot lan. Khi vi dyra doi,
d6 ngudi chua d6, gidi thodt nguoi chura giai thodt. Via by
n6i phdp diét trr séu kién chdp. Sao goi la sau? Ng\wl
n6i c6 nga kién, lién n6i phap diét trir ngd kién; nguoi n6i
khong c6 nga kién thi cung vi ho néi phdp diét trir khong
c6 ngd kién; ngudi n6i vira c6 nga kién, vira khong c6
ngd kién thi, cfing vi ho ndi phép diét trir vira c6 nga vira
khong c6 ngi. Lai twr quén sét, néi phap da dugc quan sat,
tu ndi phdp vo ngd, ciing ching phai phap Ta néi, ciing
chang phai phap Ta chang noi. Néu Nhu Lai xuét thé s&
n6i phap diét trir séu kién chdp nay. Lai nita, khi ta chay
di thi c6 thé dudi kip voi, ngua, xe ¢b va nhn dén, nhung
Sa-moén nay di khéng nhanh vdi, song hém nay ta khong
thé theo kip ngudi nay. Pay chic phai la Nhur Lai.”

Lic 4y, Uong-quit-ma lién néi ké nay:

Ton gid davi t6i

Ma néi ké vi diéu.

Nguoi dc nay biét chan,

Déu nho oai than Ngai.

Ldp tirc b6 kiém bén,

Ném vao trong hang séu.

Nay ¢ chan Sa-mén

Lién cau lam Sa-moén.
R&i Uong-quét-ma lién dén truéc bach Phat:
“Cti xin Thé T6n cho phép con 1am sa-mén.”
Thé Tén bio:
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Ky-da, nudc Xa-vé. By gio, Thé Tén bao cac Ty-kheo:
“Nhu Lai xuit hién ¢ doi tht s& vi nim viée. Sao goi Ia
nim? Mot 1a s& chuyén Phép ludn; hai 13 s& d cha me; ba
la dyng tin tdm cho ngudi khong tin tim; bbn 13 ngudi
chua phét tim Bb-tét khién phat tim Bo tat; ndm, s€ tho
ky cho Phat tuong lai. Néu Nhu Lai xufit hign & doi thi s&
lam ndm viéc nay. Cho nén, cac Ty-kheo hdy khéi tdm tir
@61 v6i Nhu Lai.

“Cac Ty-kheo, hay hoc diéu nay nhu vay.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhing gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 3
Téi nghe nhu viy:

Mot thoi, dirc Phét trit tai vuon Cép Cb Poc, rimg ciy
Ky-da, nudc Xa-vé. Bay 8io, Thé Tén bao céc Ty-kheo:

“C6 nam sy vat ma hué thi khong dugc phudc kia. Sao
£oi 1a nim? Mot 1a lay dao thi cho ngudi; hai 1a lay ddc
thi cho ngudi; ba 1a dem bd hoang thi cho ngu(n bén la
dem dam nit thi cho nguoi; ndm 14 tao miéu the thén.
Nay cac Ty-kheo, d6 goi 1a c6 nam sy bb thi nay khong
¢6 phudc.

“Céc Ty-kheo nén biét, lai c6 ndm sy vat ma hug thi duge
phudc 16n. Sao goi 1a ndm? Mot 14 tao 1p cong vién; hai
1a trong ciy rimg; ba la béc ciu dd; bdn 1a tao lam thuyén
16n; nim Ia tao 1p dung nha cira, noi & cho qué khir va
tuong lai. Nay céc Ty-kheo, d6 goi 1a c6 nim sy vat
khién dugc phuéc dirc kia.”

Béy gio, Thé Ton lién n6i ké nay:
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Luac éy, nam vua lién khéi xay dai thin tw & noi nay.

By gi®, Thé Ton béo cac Ty-kheo:

“Tuy tung cua cac Nhu Lai hing sa trong qua khir nhidu
it cling nhu hém nay khong khac. Ngay ca tly ting cia
hing sa chu Phét trong twong lai nhiéu [708¢01] it cling
nhu hém nay khong khic. Nay Kinh nay dat tén 1a ‘Du
thién Phép bon.”

“Céc Ty-kheo, hay hoc diéu ndy nhu viy.”

Chiing bbn bd va nim vua, sau khi nghe nhitng gi Phat
day, hoan hy phung hanh."

! Ban Han, hét quyén 28.
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KINH SO 3°
T6i* nghe nhu vay:

Mot thoi Phét & tai bén bd song Uu-ca-chi.® Biy 810, Thé
T6n dén dudi mot bong cAy, tu trai toa cu ma ngoi, chinh
thén, chanh y, budc niém trudc mat.

Lic éy, ¢6 mét ba-la-mén di dén chd kia. Thiy ddu chan
ctia Thé Tén rét ky diéu, ba-la-mén nay nghi thim: Day
1a ddu chan cua ngudi ndo, 1a troi, réng, quy thén, can-
that-ba,” a-tu-la, ngudi hay phi nhdn hay Ia Pham thién
T4 phy ctia ta?” Litc 4 ay, ba-la-mén hen theo déu chdn ma
di té1, tir xa trong thay Thé Ton ngdi dudi mot goc cdy
chénh than, chénh y, budc niém trudc mit. Thay vay, ong
bén hoi:

“Ong 14 vi trdi chang?”

Thé Tén bao:

“Ta ching phai 1a troi.”

“La can-that-ba chang?”

Thé Tén dap:

“Ta ciing ching phai I3 can-that-ba*.”

“La rdng chang?”

bip:

“Ta ching phai 1 réng.”

“La da-xoa chang?”

 pali, A1V 36 Dona (R. ii.38). Han, Tap (Viét) kinh 1077.
© Uu-ca-chi Zi1%ST7K. Pali: Ukattha, mot thi trin & Kosala.
7 pé ban: Can-dap-hoa B52 01
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trong dai ching cé Ty-kheo-ni tén la Xa-cuu-lgi. ' Ty-
kheo-ni bach Thé Tén:

“Nay trong tim con nghi thim: ‘C6 vi dé tir Phat Thich-
ca Vian, A-la-hdn lau tdn ndo chua van tég dén day
khong?’ Con dd ding thién nhan quan sat bon phuong
nhung khong thay ai khong dén. Nay trong dai hdi nay
toan la A-la-hén tap hop.”

Thé Tén bio:

“Thét vy, Xa-cuu-lgi, nhw 161 ¢6 ndi, dai hoi ndy toan la
cac vi Chan nhén d6ng, tdy, nam, bic khong ai khéng
vén tap.”

Vi nhan duyén nay, by gi, Thé Tén bao cac Ty-kheo:
“Céc nguoi co thiy Ty-kheo-ni nio thién nhan thdy subt
trong hang Ty-kheo-ni nhur Ty-kheo-ni nay hay khong?”
Cac Ty-kheo dap:

“Khong thy, bach Thé Tén!”

By gio, Thé Ton bao cac Ty-kheo:

“Pé tir c6 thién nhin bac nhét trong hing Thanh vin,
chinh 1a Ty-kheo-ni Xa-curu-lgi.”

Lic ndy, ba-la-mén Ké- dhu trong by ngay cing dudng
Thénh ching y phuc, db #n thirc ubng, girdng nim, ngoa
cu, thudc men tri bénh. Lai ding huong hoa rai 1én Nhw
Lai. Khi 4y hoa 4y & giita hu khong két thanh mot cai dai
luéi chau® bay bau. Ba-la-mon khi thdy dai ludi chau,

2 X4-curu-lgi 2EF). Trén kia, kinh 1 phim 5, phién am: Xa-
céu-lé. Pali: Sakula.

2 Giao 16 d3i REE.
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“Thua véng, bach Thé Tén.”

Bf\y gi0, ba-la-mdn véang theo 161 Phat day, lién 1én lau
thinh cdc vi A-la-han l4u tin. Luc d6, phuong Déng cé
hai muoi mét ngan A-la-han, tir phuong Déng dén giang
duong ndy. Cac phuong Nam, Tay, Bic méi _phuong
ciing déu ¢6 hai muoi mbt ngan vi A-la-hén dén giang
duong nay. Luc nay, trén giang duong c6 tdm van bbén
ngan A-la-han tp hop & mot ché.

Lic 4y, vua Tn-ba-sa-la din cic quén thin dén chd Thé
Tén, danh I sat chan va I& Tang Ty-kheo. Sau khi ba-la-
mén Ké-ddu thiy ching Tang 104, VLll ming hén hd
khong tuy ché dwgc, don dd #n thirc ubng cing duong
Phét va Tang Ty-kheo, tu tay san sét, hoan hy khong tan
loan. Nhung thirc &n vin con du.

Lic 4y, ba-la-mon Ké-dAu 1én truéce bach Phat:

“H6m nay, con da cling dudng Phat va Tang Ty-kheo,
nhung thirc &n hién van con du!”

Thé Tén béo:

“Nay 6ng c6 thé thinh Phét va Tang Ty-kheo cling dudng
bay ngay.”

Ba-la-m6n dép:
“Thua véng, bach Cu-dam.”
Lic f\y, ba-la-mon Ké-du lién quy trude Thé Ton bach:

“Nay con thinh Phét va Tang Ty-kheo ciing dudng trong
bay ngay Con s& cung cap y phuc, db an thic uéng,
giwdng nim, ngoa cy, thubc men chira bénh.”

By gis, Thé Ton im ling nhan 16i. Lac 4y, [696b01]
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KINH SO 1'
Téi nghe nhu vdy:

Mot thei, dirc Phat trii tai vuon Clp C5 Dgc, rimg cay
Ky-da, nude Xa-vé.

Béy gi0, vua ndm nudc 16n, dimg dAu la Ba-tu-nic, nhém
hop & trong lac vién, ban ludn v&i nhau nhimg diéu sau déy

Nim vua gom nhing ai? Vua Ba-tu-nic,” vua Ty-sa,’ vua
Uu-dién,* vua Ac Sanh’®, va vua Uu-da-dién.*

Khi & ay, nam vua nhém hop lai mdt ché ban luin nhirng
diéu nay:

“Chr Hién nén biét,v Nhu Lai ’néi vé ndm duc’ nay.
Nhitng gi 14 nim? Sdc duoc thay boi mit kha 4i, kha
ni¢m, duoc ngudi doi mong muon. Tiéng dwgc nghe bai

! +$3.2.2. Paficargjasutta (R. i. 79).

2 Ba-tu-nic, Pali: Pasenadi JHBS, vua nuéc Kosala (Cau-tat-la).

3 Ty-sa B3P, chua rd; c6 1€ 1 Binh-sa (Pali: Bimbisara). Xem
kinh 3, phém 6.

* Uu-dién {E. Pali: Udena, vua nuéc Kosambi, Kidu-thuong-di.
% Ac Sanh $4; c6 1¢ Pali Caudappajjola (nhung Han dich doc 12
Candappajata), vua nwéce Ujjen (Uu- thién). Nhung xem kinh 5,

ham 36, cht. 10, 17.

Uu-da-dién va Uu-dién thudng 1a phién m tir cing mot tir (Skt.
Udayana; Pali: Udena). O ddy khdng rd hai nhén vét khic nhau la
ai. Tham chiéu kinh Ngit vueong (T14 No 523), trong d6 néi vua
Icm nhét 1a Phd An 3%9Z; bén vua nho khong néu tén.

7 Ngii duc 4K, n6i du 12 ngii duc cong dirc, nim tb chit cua duc.
Pali: Pafica-kamaguna.
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cao m& boi 1én mut ghé, chi vi muén trir khoi benh. O
déy ciing nhur vay, s& di &n uong biét du 1a mudn cho cam
tho cii dugc trir, cdm tho méi khong sanh.

Vj 4y sau d6 lai hanh dao™ tir sang som, khong mét thei
tiét, khong mét hanh ba muoi biy dao phim. Khi ngdi,
hozc di, trir bo thuy mién cai. Piu dém, hodc ngéi hodc
nam, trir bo thuy mién cai. Nira dém, nim nghiéng hong
phai cham dég, hai chin ,chfmg 1én nhau, budc niém noi
4nh sang. Cudi dém, vi dy hodc ngéi, ho#c di kinh hanh
ma tinh § minh.

Sau khi 4n udng biét du, kinh hanh khéng mt thoi gian,
trir bo duc, tuong bét tinh, khong céc dc hanh, vio so
thién ¢6 tam c6 t, c6 hy lac do vién ly sanh, ching va
tré so thién. Xa tAm va t&, ndi tim tinh chi, c6 hy lac do
dinh sanh, ching va trii nhj thién. Ly hy, an tri xa, chanh
niém tinh gidc, than ty cam gidc lac, diéu ma Thanh n6i
14 x4, niém, an tru lac, ching va tri tam thién. Diét khé
lac, wu hy tir truéc da trir, khong khé khong lac, xa niém
thanh tinh, ching va tri tir thién.”

V6i tam tam-mudi,® thanh tinh khong ty vét, ciing dat
dugce vo s& uy; lai dat dwoc tam-mudi, vi éy tr nhé lai
viéc vo sb doi. Vi dy nhé lai viéc qua khir hodic mot ddi,
hai ddi, ba di, bén di, nim doi, mudi dod, hai muoi ddi,
ba muoi doi, bén mwoi doi, ndm muoi doi, tram doi,
ngan doi, van doi, hing ngan van ddi, thanh kiép bai kiép,

2 Hanh dao {Ti4; day nén hiéu 1 kinh hanh. Xem kinh 6 phim
21 trén, va doan uep theo dudi.
# Luuy dé ban chép nhidu dao ci so v6i binh thudng, dan dén
ﬁét tir nhim lap, do do 14n 16n giira cdc thién.
Dinh cti vé bén thién, xem kinh 1 phim 12 céc cht. 42 va tiép.
2 Tirc voi tm da dinh tinh nhu trén,
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Khi 4y, Tén gia Thi-ba-la bdo gia chu:
“Hay mang. traim ngan luong vang nay dé trong phong

A9

101

Gia chu vang theo 16i day ndy, mang trim ngan luong
vang dé trong phong Ton gia Thi-ba-la rdira di.

Thi-ba-la bao cic Ty-kheo:

“Céc vi, c6 ai thiéu githi dén ddy ma ly; hozc néu cin y
phuc, do an thirc udng, giwong nam ngoa cy, thubc men
tri bénh déu dén lay, dlmg cau & noi khéc, hay lan lugt
béo cho nhau biét diéu nay.”

By gio, céc Ty-kheo bach Thé Ton:

“Thi-ba-la xua kia da tao phudc gi ma sanh nha tia chi,
xinh dep v6 song nhu méau hoa dao? Lai tao phudc gi ma
hai tay cAm ngoc tir thai me sanh ra? Lai tao phu6c gi ma
din ndm tram ngudi dén chd Nhu Lai xuat gia, hoc dao,
dugc gdp Nhu Lai ¢ doi? Lai tao phuéc gi ma dén dau
cling dugc day di y phuc, dd an thirc udng ty nhién
khong thiéu thon, Ty-kheo khéc khong bi kip?”

Béy git, Thé Ton bao cic Ty-kheo:

“Qua khir 14u xa, chin muoi mét kiép, c6 Phat hiéu Ty-
ba-thi' Nhur Lai, Chi chon, Ding chéanh gidc, Minh hanh
tac*, Thién thé, Thé gian gidi, Vo thuong si, Dleu ngw
truong phu*, Thién nhan su, Phit Thé Tén xuit hién &
déi, du hoa tai nuéc Ban-ddu cing véi dai ching gbm
s&u muoi van tm nghin ngudi, dugc cing dudng bon thir:
y phuc, db 4n thirc udng, toa ngoa cy, thubc men trj binh.

'* Phat Ty-ba-thi, xem Trweng 1, kinh Dai ban. Pali, Vipasi, D.
14 Mahapadana.
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hét sirc vui mimg khong tur ché dugc, dén truéc bach Phat:

“Cii xin ditc Thé Tén cho phép con dugc theo dao lam
sa-moén.”

By gi, ba-la-mon Ké-du lién duoc hanh dao. Khi da
duoc hanh dao, céc can tich tinh, ty tu luyén chi minh,
trir bé ngit nghi. Néu mét thiy sc ciing khdng khoi niém
tuo‘ng, nhan can ong ciing khong tudng 4c hay theo dudi
cdc niém, ma hd tri nhdn can. Hodc tai nghe tiéng, mii
ngiri mui, ludi biét vi, than biét tron lang, khong khéi
tuéng tron ling, ¥ biét phap ciing vay.

Roi 6ng diét trir ndm cai vén che lp tim ngudi, khién
ngudi khong tri hué. Cung khong y sét hai, ma tinh tdm
minh, khong giét, khong niém giét, khong day nguoi glet
tay khong cdm dao gfly, khéi tdm nhan tir huéng vé hét
thay chiing sanh. Trir bé viéc khong cho ma 1y, khéng
khéi tm trdm cdp, giit y minh sach, thuong c6 tim bo thi
i tét ca ching sanh, khién cho ho khong trom cép. Tw
minh khéng dam dat, ciing lai day nguoi khién khong
dim dat, thudng tu pham hanh, trong sach khéng c6 vét
do, & trong pham hanh ma thanh tinh tdim minh. Ty minh
khong vong ngi, ciing khong day ngudi vong ngit,
thudmg nghi chi thanh, khdng c6 dbi trd lira gat ngudi doi,
6 trong d6 ma tinh [696c01] tdm minh. Lai khong c6 néi
hai ludi, khong day ngudi khién néi hai ludi, néu nghe 1oi
héi noi ndy khong truyén dén noi kia, hodc nghe 10 noi
kia khong truyén dén noi ndy, & trong d6 ma tinh ¥ minh.

An ubng blet a4, khong tham dim mdi vi, khong dm sic
mau tuoi tbt, khéng ham map tring, chi mu6n giit than
hinh khién toan tanh mang, muén trir cim tho cii, khién
cam tho méi khong sinh, tu hanh déc dao, mdi an tri
trong dét v6 vi. Gibng nhu c6 ngudi nam, hay nit ding
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lién, 6ng hay troy vé thé gian. Bay ngay nita Nhu Lai s&
dén canh hd nu6c 16, nude Tang-ca-thi’

Lic 4y, trong khoanh khdc co dubi canh tay, Muc-lién da
tré vuom Cap Cd Poc, ring cay Ky-da, dén gip bén
chiing néi véi ho:

“Céc hién gid nén biét! Bay ngay nita Nhu Lai s& dén
canh hd nuéc 16m, nude Tang-ca-thi Diém-phi- dé.”

Sau khi ching bdn bd nghe nhirng 15i ndy xong, vui
mung hén ho, khong tu ché dugc. Vua Ba-tu-nic, Uu
dién, Ac sanh, Uu-da-dién, Tan-bi-sa-la' nghe tin bay
ngdy nita Nhu Lai s& dén canh hd nuéc 16n nuéc Tang-
ca-thi, vui mirng hdn hd, khong tu ché dugc. Dan ching
Ty-xa-ly, dong ho Thich Ca-ty-la-vé'", nhan dan Cau-di-
la-viét, nghe Nhu Lai s& dén coi Diém-phu-dé. Nghe
xong vui mirng hén hé, khong tuw ché dugce.

Béy gid, vua Ba-tu-nic tap hop bbn bd binh dén canh hd
nuéc nay dé gap Thé Ton. Luc 4y, nim vi vua déu tap
hop binh ching dén ché Thé Ton, mudn dwgc hiu thim
Nhu Lai. Dén ching dong ho Thich & Ca-ty-la-vé déu
den chd The Tén, clng ching bbn b ciing déu dén chd
Thé Ton mudn duge gap Thé Tén.

By gi¢ 1a ngay dAu bay ngay, Thich Dé-hoan Nhan bio
thién tir T tai:

“Hom nay, ti dinh nui Tu-di dén hd nuwéc Tang-ca-thi,

® Tang-ca-thi quéc {31 4. Pali: Sanikassa, mot thi trin cch
X4-vé chimg 30 dim. Thé Tén thj hién thin bién tai ddy, du6i
cdy Gandamba.
B¢ ban: Tan-ti-sa-la
' pé ban: Ca-ty-la-viét.
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“Sao goi 1a tho? Tho la gidc biét. Gidc biét vat gi? Gidc
biét khé, gidc biét lac, gidc biét khong khé, khéng lac. P6
20i 12 gidc biét.

“Sao goi la tuéng? Tudng ciing la biét. D6 1a biét xanh,
vang, do, trang, bidt kho biét lac. D6 goi la biét.

“Sao goi la hanh? N6 tac thanh nén goi n6 1a hanh. Téc
thanh nhirng gi? Hodc thanh hanh vi 4c, hodc thanh hanh
vi thién. Cho nén goi 1a hanh.

“Sao goi 1a thirc? Thirc la phan biét nhan biét phai hay
khong phai, ciing nhdn biét cac vi. D6 goi la thic.

“Céc thién tir nén biét, cé nam thi udn nay, la blét c6 ba
duong: 4c dao, thién dao va nhan dao. Nam thu uén nay
diét, biét 1a c6 dao Niét-ban.”

Khi Phat néi phdp nay cho céc vi troi, ¢6 séu van ngudi
trén trdi dugc mat phap trong sach.

Sau khi thuyét phap xong, Thé Tén tir chd ngdi dimg day,
dén dinh nui Tu-di n6i ké nay:

Cdc nguwoi hdy siéng hoc

Noi Phat, Pha'p, Thanh ching.

Diét duong dén tir vong,

Nhu diing méc day voi.

Nhitng ai khong biéng nhdc

o trong Chanh phdp nay;

Nguwoi ay dirt sanh ti,

Khéng cé nguéon géc khé.

[707c01] The Ton néi ké nay xong, bén di dén con duong
gitra. Khi 4y Pham thién trén con dudng bac phia bén hitu
Nhur Lai. Thich Dé-hoan Nhén trén con dudng thity tinh
bén trai. Chir thién ching & giita hu khong rai hoa, dét
hwong, xuéng k¥ nhac, gitp vui cho Nhur Lai.
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“Vi sao 6ng xudit gia hoc dao?”
A-na-lut bach Phét:

“Vi ghé tom gia, bénh, chét, budn riu, kho ndo ndy. Vibi
kh birc bach, muén dirt bo, cho nén xuét gia hoc dao.”

Thé Téon bao:

“Nay 6ng 1a thién gia nam tir véi long tin kién co xut gla
hoc dao. Hom nay chinh Thé Tén dang thuyét phap, vi
sao & trong dy ngl guc?”

Liic 4y, Tén gid A-na-ludt lién roi chd ngdi dung day,
vén 4o bay vai phai, quy goi, chap tay bach Phat:

“Tlr nay v& sau, than thé tan nat con quyét ciing khong
ngdi truée Thé Tén ma ngh guc.”

Lic 4y, Tén gid A-na-ludt sudt dém dén sing khong ngu,
nhung khéng thé trir duge mé ngu, nhin cin din dan tén
thuong.

Bay gi®, Thé Ton bio A-na-luat:

“Su n(f) Iuc tinh tén cia nguoi twong ung v4i trao cir. Néu
lai biéng nhéc, thi n6 tuong ung voi két. Hanh tri cua
nguoi hién nay 13 nén 0 giita.”

A-na-luat bach Phat:

K] truée Nhu Lai con da thé, nay khong thé 1am ngugc
lai bon nguyén.”

Sau d6, Thé Ton bao Ky-vuc:
“Hay chita tri mét cho A-na-lujt.”
Ky-vuc dap:

“[*{éu A-na-luat chiu ngi nghi chut it thi con méi chira
mit dugc.”
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ring: ‘Chu thién 12 phi phap. Phép a-tu-la la chénh. Ta
khong can trdi Tam thip tam ndy. Ta mudn tr& vé cung
a-tu-la.” Tirc thi, than vua a-tu-la bi tr6i nim chd, ngii duc
vui thich ty nhién bién mét.

“Ty-kheo nén biét, khéng c6 sur tréi budc ndo chat hon
ddy. Nhung so day, su tréi budc ciia Ma con chit hon.
Neu khoi ket s, 1a bi Ma tr6i budc. Dao dong, bi Ma troi
budc. Bét dong, khéng bi Ma tréi budc. Cho nén, cic Ty-
kheo, hdy tim cau phuong tién khién tim khéng bi tréi
budc, nén vui thich noi nhan tinh. Vi sao vay? Vi cic két
sir nay 1a canh giéi cia Ma. Néu ¢6 Ty-kheo ndo & cinh
gi¢i Ma thi quyet khéng thé thodt sanh, gid, binh, chet
khong thodt sau wu khd nio. Nay Ta néi vé sy dirt khé
nay. Néu Ty-kheo tdm khéng dao dong, khong dinh két
si, lién thoat sanh, gla bénh, chét, sdu lo, khd ndo. Nay
Ta n6i vé sy dirt khé nay. Cho nén, nay cac Ty-kheo, hay
hoc didu nay: khong c6 két sir, virot ra khoi c5i Ma.

“Céc Ty-kheo, hdy hoc diéu nay nhu vy.”

Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhirng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 9

Té6i nghe nhur viy:

Mot thdi, dirc Phét trii tai vuon Cip C6 Poc, rimg cay
Ky-da, nudc Xa-vé.

By gid, Ton gid A-nan di dén ch Phit, danh I& sét chan,
dirng qua mot bén, r0i bach Thé Tén:

“Pham néi 1a tan thi nhitng phap gi goi 1a tdn?”
Thé Tén bio:
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ong hay lam ba con dudng. Ta quan sit, Nhu Lai s&
khong ding than tic tré vé Diém-phu-de.”

Thién tir Tu tai dap:

[707b01])“Viéc nay rit hay. Ding lac 4y, t6i s& lam xong
ngay.”

Thién tr Ty tai 1am ba con dudng b?mg vang, bac va thiy
tinh. Con dudmg vang & giita, dudong thuy tinh mt bén,
va dudng bac mot bén. Hai bén, hoa ra ciy vang.

Tgong thoi gian bay ngay éy, céc vi chur thién thin digu
déu dén nghe phap.

By gio, Thé Ton thuyét phap cho hang nghin van chung

trude sau vdy quanh; thuyet vé khd ciia nim tha udn.’
Sao goi la ndm? d6 la séc, tho*, tuwdng, hanh, thirc.

“Sao goi Ia séc udn? D6 13 than do bén dai, 1a séc dugc
tao boi bon dai. D6 goi 1a sdc udn.

“Sao goi la tho* gﬁn? P6 1a cam tho khd, cam tho lac,
cam tho khong kho khong lac. D6 goi 13 tho uén.

“Sao goi 1a tudng udn? D6 12 sw tu hoi cia ba thoi. D6
goi 1a tudng uan.

“Sao goi 1a hanh uan’? D6 13 than hanh, khiu hanh, y
hanh. D6 goi la hanh uén.

“Sao ng 1a thic uin? D6 14 nhan, nhi, ti, thigt, than, .
Do goi la thire uan.

“Sao goi la shc? Shc bao gdm lanh ciing la shc, nong
ciing 12 séc, d6i ciing 1a shc, khat ciing 1a sic.

"2 Truyén thuyét Pali, Phat gidng Abhidhamma trén Tam thap tam
thién. Poan nay Phat dang giang ni dung ciia Abhidhamma.
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KINHSO 5
T6i* nghe nhu viy:

MOt thoi, dirc Phét & trong vuon Cip C6 Boc, rimg cdy
Ky-da, nudc Xa-vé.
By gi, Thé Ton dang thuyét Phép cho v6 sb, trim ngan
van chiing. Khi 4y, A-na-luat & trén chd ngdi kia. A-na-
lujt & giita dai ching ma ngu guc. Khi Phat thdy A-na-
luat ngoi ngu, lién noi ké nay:

Nghe phap va ngil nght;

Y khéng c6 thac loan.

Nhitmg phdp Hién thanh néi

La diéu ké tri va.

Giéng nhu hé nuée séu,

Léing trong khéng bon do.

Nguoi nghe Phdp nhu vdy,

Hudng vui, tam thanh tinh. 12

Ciing nhur tang dd lom,
Gi6 lay khong thé déng.
Nhur vd@y, duge khen ché,
Tém khdng c6 dao dong."

Lic 4y, Thé Tén bao A-na-luat:

“Ong s¢ phép vua va s¢ gidc cuép ma hanh dao sao?”
A-na-ludt dap:

“Thua khong, Thé Tén!”

Phat hoi A-na-luét [719a]:

"2 Dhp. 82.
"3 Phép ca Pali, Dhp. 81.
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Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhiing gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 8
Téi nghe nhu viy:

Mot thdi, dirc Phét trit tai vuon Clp C6 Poc, rimg cay
Ky-da, nude Xa Vé.

By gio, Thé Tén béo céc Ty-kheo:

“Xua kia, Thich Pé-hoan Nhan bao céc trdi Tam thip
tam ring: ‘Khi cic vi danh nhau véi a-tu-la, néu a-tu-la
thua, chu thién thc’mg, cc vi hiy bét a-tu-la Ty-ma- -chit-
da-1a® tr6i nam chd rdi dan dén day.” Trong lic d6, a-tu-
la Ty-ma-chit-da-la lai bao v6i cdc a-tu- la rang ‘Hom
nay, céc khanh d4nh nhau véi chu thién, néu thing, hay
bt Thich D&-hoan Nhan tr6i lai dua dén day.’

“Ty—kheo nén biét, lic ay hai bén danh nhau, chu thién
thang, a-tu-la thua. Bay gi0, tréi Tam thép tam bt troi
vua a-tu-la Ty-ma- chit-da-la dem dén chd Thich Dé-
hoan Nhan, dit ¢ ngoai trung mén. Khi xem xét minh bi
tr6i ndm chd, vua a-tu-la nghi thim: ‘Phép chu thién la
chanh®. Hanh vi clia a-tu-la 14 phi phap. Nay ta khong
thich a-tu-la, ma s& & tai cung chu thién nay.” Khi &y, do
suy nghi ring: ‘Phép chu thién 1a [697c01] chanh. Hanh
vi clia a-tu-la 13 phi phédp. Ta mudn & chén nay.” Vira
nghi nhu vdy, tc thi vua a-tu-la Ty-ma- chit-da-la lién
cam théy than khong con bj tréi, ngu dyc ty vui thich.
Nhung khi vua a-tu-la Ty-ma- chét-da-la nghi nhu viy,

30 Ty-ma-chit-da-la EEE'E % £E. Pali: Vepacitti (Skt. Vemacitra,
Mahavyutpatti 172, 3393)
3! Pé ban: Chinh . TNM: Chénh .
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Phdt qua khir xa xua,
Cho dén Pht twong lai,
Ciing chu Phdt hién tai,
Tat ca déu vé thuong.

Néu ai muén 1€ Phdt

Quda khir va twong lai,
Hodc ¢ trong hién tai,
Phai qudn noi phdp Khéng.

Néu ai muén Ié Phadt,

Quda khie va twong lai,

Hodc ¢ trong hién tai,

Nén xét noi V6 nga.
“Trong day khong c6 ngd, khong c6 mang, khong c6 con
ngudi, khéng co tao tic, cling khong hinh dung, c6 day,
¢6 truyén. Cac phap thay déu khong tich. Cai gi 14 nga?
Cai ta 1a khong [708a01] chu. Nay ta quy mang tu chon
phép.” R6i Ton gid Tu-bd-dé lién ngdi va y trd lai.

Lic 4y, Ty-kheo-ni Uu-bat Hoa Sic hoéa thanh Chuyén
ludn Thénh vuong, bay bsu din _duong, di dén chd Thé
Tén. Nim vua tir xa trong thiy Chuyen ludn Thanh
vuong dén, vui mimg hén hd, khong tw ché dugc, tu n6i
v6i nhau: “Thit 1a ky digu hiém cd! Thé gian xuét hlen c6
hai trén bao, 1a Nhw Lai va Chuyén luan Thanh vuong.”

Béy gio, Thé Ton dan hang van thién chung tir trén dinh
nii Tu-di xuong dén canh ho nuéc. Thé Ton dua chan
dAm 1én dét, ngay khi 4y khién ba ngan Dai thién thé gi¢i
niy chin dong sdu céch. C'huyén luéin Thanh vuong héa
hién, tir tir di dén chd Thé Tén. Vua cic nuéc nhd va
nhdn dan tit ca déu tranh ra. Khi da dén gin Thé Tén,
Chuyén luan Thanh vuong héa gia lién hién nguyén hinh
12 Ty-kheo-ni va danh I st chan. Nim vi vua thiy vy,
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By gio, Ty-kheo-ni Lién Hoa Sfc” nghe Nhu Lai hom
nay s& dén canh hd trong nuéc Tang-ca-thi ¢ Diém-phu-
de. Co suy nghi nhu vay: “Ching bén bo, quoc vuong,
dai thin, nhan dan trong nude khong ai la khong dén.
Néu ta bang thuong phép dén thi didu nay chang thich
hop. Nay ta phdi hién thanh hinh dung Chuyén luin
Thénh viwong dén gap Thé Ton.”

Ty-kheo-ni Lién Hoa Sc lién 4n hinh, hién thanh
Chuyén luin Thénh vuong ddy di bay bau, nhu 1a banh
xe béu, voi bau, ngua bau, chau bau, ngoc nit bau, dién
binh bau, kho tang bau.

Trong lic d6, Ton gia Tu-bd-dé dang v4 y tai mot mé mii,
trong nii Ky-xa-quét noi thanh La- -duyét. Tu-bd-dé nghe
Thé Ton hom nay vé dén chau Diém-phu-dé, thim nghi,
“Chung bbén b khong ai 1a khong dén gip. Nay ta cling
nén dén tham hoi, 1€ bai Nhu Lai.” Ton gia Tu Bb Bé
lién ngung viéc vé y. Roi chd ngdi dimg day, chan phai
vira cham dét, tire thi ngai lai nghi: ‘Thén hinh Nhu Lai
a0, caigila Thé Toén, 14 mét, tai, mili, ludi, than, y ching?
Nguoi ma ta dén glp lai la dat, nuéc, lira, gi6 ching? Hét
thdy cac phép deu rong khong vang lang, khong tao,
khong tac, nhu nhimg gi Thé Tén da noi ké:

Néu ai muén I P}'u_it

Va céc bdc t6i thang,
Udn, xtt, gici'* cdc logi,
Déu phai qudn vo thuong.

3 Uu-bAt-hoa-shc fEE%EES: Lién Hoa Séc. Pali: Pali:
Uppalavanna, Ty-kheo-ni thin thong d¢ nhit. Xem kinh 2 phim 5.
14’ Am, tri, nhap B&#% A: UAn, gidi, xr. Pali: khandha, dhatu,
ayatana.
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Téng nhdt A-ham
Thé Ton bao A-na-luat:

“Nguoi nén ngi. Vi sao viy? Tht ci phap do in ma tdn
“tai, khong &n thi khong ton tai. Mét Iy ngt nghi lam thirc
an. Tai ldy m thanh lam thirc &n. Mii lay mui thom lam
thirc an. Ludi ylé)f vi lam thirc &n. Thédn ldy su tron lang
lam thirc dn. Y ldy phép lam thirc &n. Nay Ta ciing néi,
Niét-ban ciing c6 thirc dn.”

A-na-luét bach Phat:

“Niét-ban 14y gi lam thirc an?

Phit bao A-na-ludt:

“Niét-ban ldy sw khéng phéng dat lam thirc an. Nuong
vao khéng phong déat dén duoc vo vi.”

A-na-luit bach Phat:

“Tuy néi mét [y ngit nghi lam thirc n, nhung con khéng
kham ngu nghi.”

Bdy gio, A-na-luat dang vé y phuc cii thi mét tir tl‘rvbj hu
hoai, nhung dwoc thién nhan khong cé ty vét. Luc ay, A-
na-ludt ding phap thuong dé va y phuc, nhung khong thé

x6 chi qua 16 kim. A-na-luat lién ty nghi: “Cac vi déc dao
A-la-han trén thé gian hay x6 kim cho t6i.”

Lic 4y, Thé Tén, béng thién nhi thanh tinh, nghe am
thanh nay: “Cic vi dic dao A-la-han trén thé gian hay xo
kim cho t61.” Thé Tén lién dén chd A-na-luat, bao rang:

“Ong dua kim [719b] lai ddy Ta x6 cho.”

A-na-luat bach Phat:

“Vira rdi con c6 kéu goi nhitng ai ¢ thé gian muén chu
phudc kia, thi hdy x6 kim cho con.”

Thé Tén dap:
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Tang nhdt A-ham

d&u than the, bao nhau: “Hém nay chiing ta that ¢6 su
mat méat. Chung ta dang ra dugc gp Nhu Lai trudce tién,
nhung nay thi Ty-kheo-ni nay da gip trnude.”

Ty-kheo-ni dén gap Thé Ton, danh 1& st chan, rdi bach
Phaét rang:

“Nay con danh 1€ déng Téi Thing! Hom nay, con dugc
héu thdm truée tién. Con 1a Ty-kheo-ni Uu-bat Hoa Sic,
d¢ tir cia Nhur Lai.”
Khi 4y, Thé Tén néi ké nay:

Nghiép lanh nho e trudc,

Hon hét, khong ai bang.

Cira gidi thodt Khong, V6"

D6 la nghta Ié Pht.

Néu ai muén lé Phdt,

Tuong lai va qua khir,

Hay qudn phdp Khong v6.'®

D6 la nghia lé Phat.

Khi 4y, ndm vua va nhin dén nhiéu khéng thé dém xué,
dén ché Thé Tén. M3i vi déu tu xung danh hiéu. Con la
Ba-tu-nic vua nuéc Ca-thi. Con 1a Uu-dién vua nuéc
Bat-sai. Con 1a Ac Sanh vua ciia Nhan dan Ngii d6.” Con
la Uu-da-dién vua nuéc Nam hii. Con 13 TAn-bi-sa-la
vua nuéc Ma-kiét-da. Lic 4y, nhin din trong khoang

1% K¢ luge bét chit trong ban Han: Khong, V6 tuéng, V6 nguyén;
ba giai thodt mon.

Khong v, hay khong tich. Pali: sufifiata.

' Nhan dén Ngii 46, hay Ngu db, ¢6 1& twong dwong Pali:
Paficalajanapada (Pancalarat;ha), dugc ké 1 trong 16 dai quéc
thori Phét. Theo Pali, vua by gié 13 Dummukha.
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Phém luc

Ba-la-mon, sau khi nghe nhiing gi Phédt day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 4
T6i* nghe nhu viy:

Mot thi, dic Phét ¢ trong vuon Cép C6 Péc, rimg cay
Ky-da, nudc Xa-vé. Bay gio, Thé Ton bao céc Ty-kheo:

“Xua, trong lic Ta con la Bo- tét, chua thanh Phét dao, c6
nghi nhu vay: ‘Thé gian ndy rdt la cn khé, c6 sanh, ¢
gia, c6 bénh, c6 chet ma khong dat dugc cling tin ngudn
gdc clia nim tha udn nady.” Luc ay, Ta lai tu nghl Vi
nhan duyen gi ma c6 sanh, gia, bénh, chét, lai vi nhan
duyén gi dua dén tai hoan nay?’ Trong khi dang tu duy,
Ta lai sanh khoi y nghi nhu vay: ‘C6 sanh thi c6 gia,
bénh, chét.’

“Trong lic dang tu duy, by gio Ta lai tw nghi: ‘Vi nhan
duyén gi c6 sanh?’ 6] déy, do hitu ma c6 sinh. Lai tu nghi
nhu vdy: ‘Hitu do dau ma c6?” Trong khi dang tu duy, lai
tu nghi nhu vay ‘Hitu ndy do thu* ma c6 hiru.” Lai tu
nght: “Thi ndy do dau ma c6?” Bdy gio, Ta ding tri quén
sat: ‘Do 41 ma c6 thi.” Lai tu duy nita: Ai nay do ddu ma
sinh?” Lai quan sat nita: ‘Do tho ma c6 4i.” Lai tu duy
nita: ‘Tho nay do dau ma sinh?” Trong khi dang quén sét:
‘Do xtic ma ¢6 tho nay,” lai tu nghi tiép: ‘Xuc ndy do dau
ma c6?’ Liac Ta khdi suy niém nay: ‘Duyén sau x&r ma c6
sw xic nay,” thoi Ta lai tu duy: ‘Séu x& ndy do dau ma
¢6?” Liic quan sat: ‘Do danh sdc ma c6 sdu xt,’ thi Ta lai
tu nghi: ‘Danh sic do d4u ma c6?” Khi quan sit: ‘Do
thirc ma ¢6 danh séc,” thi Ta lai tw nghi: “Thirc do [718b]
dau ma c6?” Khi quén sat: ‘Do hanh sinh thirc,” thi Ta lai
tu nghi: ‘Hanh do d4u ma sinh?’ Khi quan sat, lai thy:
‘Hanh do v6 minh ma sinh.”
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Phim nim vua

Niét-ban v ty. Trong nim duc, min tron 1a t5i digu.”

Niam vua, sau khi nghe nhitng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 2
T6i nghe nhu vy:

Mbt thoi, dirc Phét tri tai vudn Cép Co6 Doc, rimg cdy
Ky-da, nudc Xa-vé.

Bay gio, trong thanh Xa-vé c6 gia chu Nguyét Quang
I&m cta nhiéu tlenj ddy di voi ngua, biy bau, vang bac
chau bau khong thé tinh ké; nhung gia chll Nguyet Quang
khong c6 con céi. Vi khong ¢c6 con cai nén biy gior gia
chu Nguyét Quang cu dao troi, thin, thinh cau mit troi,
mit tring, thién thin, dia thin, quy tir mau, Ti thién
vuong, hai muoi tdm dai thin quy vuong, Thich Dé-hoan
Nhan va Pham thién, thin nui, thin cay, thin ngii dao,
cay cbi, thao dugc; khip ca moi noi, tht c4 déu tham I3,
ciu mong ban cho mdt cdu con trai.

Réi vo ‘gla chit Nguyét Quang trai qua trong vong miy
ngdy, lién mang thai, bén noi voi gia chu:

“Téi ty biét da ¢ mang.”

Nghe vay, gia chti vui mimg hén hé, khong tu ché duge,

lién sam cho phu nhén giwdng ghé tt, an udng ngon ngot,
mic quin 4o dep.

Trai qua tam chin thing, phu nhan sinh mot ciu bé tuéng
mao xinh dep, hlem c6 trén doi, nhu mau hoa dao. Bay
gid, hai tay bé cim hat ngoc ma-ni vo gid, ngay do lién
ndi ké nay:

Nha nay ldm tai san,
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Phém nam vua

lui di dén chd Thé Tén, danh 12 sat chan rdi dimg qua
mot bén. Thi-ba-la bach Thé Ton:

“Ciii xin cho phép con dugc chép nhén vao dao.”

Thé Tén, lién chip thuan cho 1am sa-mén. Chua qua mly
ngay, lién thanh A-la-h4n, sau thin thdng trong subt, tam
gidi thodt ddy du. By gio, ndm trim dong tir dén truée
bach Phat:

“Ciii xin Thé Tén cho phép ching con lam sa-mén.”

Thé Tén im lng hira kha. Xudt gia chua kinh qua bao
nhiéu ngay ho déu thanh A-la-han.

By gi®, Ton gia Thi-ba-la tré v& bang cfi nuéc Xa- Ve,
dugc moi ngudi kinh ngudng, va duogc cing dudng bén
thir: y 4o, thirc an, toa ngoa cy, thubc men tri bénh. Liic
4y, Thi-ba-la nghi thdm: ‘Nay ta & tai bang cil nay rit la
[84b01] &n 20. Ta hiy du héa & trong nhan gian.’

Béy gio, dén gior khit thyc, Ton gia Thi-ba-la khoic y
mang | bat vao thanh X4-vé kht thyc. Khét thuc xong, tré
vé chd &, thu xép toa cu, khoac y mang bét, dén theo nam
tram Ty-kheo ra khoi tinh x4 Ky- hoan du héa trong nhén
gian. Den dau, ho ciing déu dugc cling duong y phuc, as
an thirc udng, toa cy, ngoa cu, thubc men tri bénh. Lai cé
chu thién béo céc thon lang:

“Nay ¢6 Ton gia Thi-ba-la déc A-la-hén, phuéc dic dé
nhat dn n3m trim Ty-kheo du héa trong nhin gian, chu
Hién hiy dén cting duong. Ai nay khong lam sau héi han
v6 ich.”

Lic nay, Ton gia Thi-ba-la nghi thdm: ‘Nay that chan du
sy cing duong nay Ta nén linh ch§ ndo cho ngudi
khong biét chd ta.” R&i Tén gia bén di vao nui sau. Chu
thién lai bdo v&i moi ngudi trong thon lang:
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Téng nhat A-ham

Phat bao Ba-la-mon:

“Ta ching phai Ia da-xoa.”

“La Té phy® chang?”

“Ta ching phai 1 T6 [718a] phu.”

Lic 4y, ba-la-mon hoi Thé Ton:

“Vay Ngai 1a ai?”

Thé Tén noi:

“Ngudi ¢6 ai thi co thi®, ¢6 thii thi c6 tham 4i'°, nhan
duyén hoi hop sau d6 timg céi sanh ra nhau nhu vay, nhu
vdy, nim kho th un khdng bao gio cham ditt. Vi da biét

4i 10i, thi biét nam duc, ciing biét séu tran ngoai va sau
xi trong, tir biét gbe ngon thii uén nay.”

Bay 8io, Thé Tén lién néi ké nay:

Thé gian c6 ngi duc;

Y la vua'" thii séu.

Biét sau phdp trong ngoai.

Nén niém diét goc kho.
“Cho nén phai tim phuong tién diét rm sdu su trong
ngoai. Ba-la-mén, hiy hoc diéu nhu vay.”

Ba-la-m6n nghe Phat day nhu vdy, tw duy nghlen ngm,
om ap trong tam khong roi, lién tir trén chd ngdi dirt sach
trAn cu, dugc mét phap trong sach.

® Chi Pham thién.

° Nguyén Hén: Tho %

1 2B, c6 1& nén hidu 1 “c6 thi thi c6 hiru.”

"' P& ban: 4 sanh. TNM: . vuong. Cf. Ti phan 32 (tr.
791c14): D lyc vuong vi thuong EARTEH L.
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Phim déing kién

kiép ciia thanh bai: Ta timg sanh chd kia, ho 4y, tén 5y,
#n thire dn nhu vy, huong khé vui nhu vay, tudi tho dai
ngén, chét & kia, sanh & déy; chét & day, sanh & kia, nhan
duyén géc ngon tt ca déu biét.

Lai v6i tdm tam-mudi thanh tinh khong ty vét, dat dugc
V0 s 1y, vi Ay quén su séng chét ctia cac loai ching sanh.
Vi ay lai dung thién nhan quéan sat cc loai ching sanh,

nguoi sinh, ngusi chét, duong lanh, dwong di, sic knh,
sac dit, hodc tot, hodc xau tuy hanh nghiép da gieo; tat ca
déu biét. Hogc 6 chiing sanh v6i thdn miéng y tao dc,
phi bang Hién Théanh, tao [697a01] goc nghiép ta, thin
hoai mang chung sinh vao dia nguc. Hogc lai c6 ching
sanh v&i thdn miéng ¥ hanh thién, khong phi bang Hién
Thanh, than hoai mang chung sinh vao c6i troi, dudng
lanh.

Vi 4y lai ding thién nhan thanh tinh quan sit cc loai
cl}l’mg sanh hogc dep, hodic xdu, dudng lanh, dudng dir,
sac lanh, sdc dif; tat ca déu biét, duge vo sd uy.

Lai vén dung t4m lgu tan”, sau d6 quan sat khé nay, nhu
thit biét rang day 1a kho day 1a kho tap, day la kh diét,
va ddy la khd xuét yéu. Sau khi vi 4y quan sat nhu vay
rdi, tm giai thoat kh91 duc lau, hitu 13u va vé minh 1au.
ba dugc giai thodt, lién dugc tri gidi thodt, nhu that biét
rang: ‘Sanh tir d3 dit, pham hanh da lap, viéc cin lam da
lam xong, khong con tai sinh d&i sau nita,” phai biét nhw
that. Lic 4y, Ba-la-mon Ké-ddu thanh A-la-han.

Tén gia K&-dau sau khi nghe nhitng gi Phét day, hoan hy
phung hanh.

2’ Nén hiéu “huéng tam dén 13u tin”. Chua théy Thanh dé thi
chua the 13u tan.
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Téng nhdt A-ham

Phuéc khéc khong thé ké.
Phudc kia khé nght ban.
Tiéng 1t vang bén phuong:
Phucée tao hinh tugng Phat.

“Lanh thay, linh thay! Dai vuong lam dugc nhiéu lgi ich
cho troi nguoi mong nhé.”

Lic 4y, vua Uu Dién v ciing sung suéng.

Biy gio, Thé Tén vi ching bén b va ndm vua néi vé
diéu Iuan. Luan vé b6 thi, luan vé tri gi6i, luin vé sanh
thién; duc 12 tuéng bét tinh, 13 hiru 13u, 13 tai hoa l6n, giai
thodt 14 vi diéu. Khi Thé Tén da thdy tam y chung bbn bo
da dugc khai mé; nhu phédp ma chu Phat Thé Tén thuong
thuyét, Ia khd, tap, tan, dao, Ngai ciing vi ho ma néi. Béy
gio ngay trén ché ngdi hon sau van trdi ngudi dan, dirt
sach trin cu, dugc mét phap trong sach.

By gio, nam vua bach Thé Tén:

“Noi nay 13 phuéc 101 diéu, Ia dit thiéng, nén Nhu Lai
méi tir troi Dau—suat xudng, thuyét phép tai day. Nay
chiing con mudn kién 14p noi nay khién vinh vién khong
con bi myc nat.”

Thé Tén bao:

“Nay nim Vua, cac 6ng hdy xdy dung thin ty & noi ndy,
doi doi hudng phude khong bao gio hur hoai.”

Céc vua thua:
“Phai xdy dung thin tw nhu thé nio?”

Bly gio, Thé Ton dudi ban tay phai, tir trong dat xuit
hién chiia Ca-diép Nhu Lai. Nhin ndm Vua ma bao:

“Muén tao thin ty, hiy theo phdp ndy.”
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Phim lyc

61 trude mot chut thi gdp mot con duc'ng 16n cti, la noi
ngay xua moi ngudi di trén d6. Lic nay, ngudi Ay lién di
theo con dudng d6, di t6i truéc mot chit nira lai thiy
thanh quach xua, vudm canh ao tim thay déu rat tot tuoi.
Nhung trong thanh kia khong c6 ngudi 6. Nguoi ndy thiy
[718¢] 1di, quay tr& vé bén quéc, dén trude tAu vua:

“Hom qua dao choi nui ring, t6i gdp thanh quach tét, céy
cbi sum sué tuoi tdt, nhung trong thanh dy khong cé
ngudi dan. Pai virong hdy cho nhdn din dén cu trit &
thanh kia.”

“Nghe nguoi 4y néi xong, by gio' quéc vuong lidn cho
nhin din ¢. Nho vy thanh qudch nay trd lai nhu xua,
nhén dan dong duc, vui vé vo cung.

“Cac Ty-kheo, nén biét, khi xua lic Ta chua thanh Bo-tat,
hoc dao & trong nii, thiy noi chén du hanh ciia chu Phat
Xa Xxua, lién theo con duo'ng nay, lién biét duoc nguf)n
gbc sinh khdi cua sanh, gid, bénh, chét. C6 sinh thi c6
diét, thay déu phan biét, biét sinh khé, sinh tap, sinh diét,

va sinh dao, thay déu biét 15 rang. Hitu, thu, &i, tho, xuc,

séu xi, danh sic, thirc, hanh, v6 minh ciing lai nhu vay.

V6 minh khéi thi hanh khéi, nhitng gi dwoc hanh tao lai
do thire. Nay Ta da blet 13 thitc, nén nay vi chiing bon bd
ma ndi vé goc nay; tt ca déu phai. biét chd phat sanh
nguon goc nay: Biét khé, biét tap, biét diét, biét dao, hay
suy niém cho rd rang. DA biét sau xir thi biét sanh, gia,

bénh, chét; sau xir diét thi sanh, gia, bénh, chét diét. Cho
nén, cac Ty-kheo, hdy tim ciu phuong tién diét trir sdu xi.

“Céc Ty-kheo, hily hoc diéu niy nhu viy.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phét day, hoan hy
phung hanh.
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Phim ding kién

thodt, hué giai thoat, tyr than tac ching, tw an tra, biét nhu
that rang khong con tho thai nita. Hay tim cdu phuong
tién trir bé nim su trudce, sau dé tu ndm cin.

“Céc Ty-kheo, hiy hoc didu ndy nhu vay.”

Céc [697b01] Ty-kheo, sau khi nghe nhirng gi Phét day,
hoan hy phung hanh.

KINH SO 7
T6i nghe nhu viy:

Mot thoi, dic Phat tri tai vuon Clp C6 Péc, rimg cay
Ky-da, nuée X4 VE.

By gid, Phit bao céc Ty-kheo:

“Cé ndm hang ngudi khong thé chita trj. Sao goi Ia nim?
Nguoi dua ninh khong thé chita tri. Ngudi gian ta khong
thé chia tri. Ngudi 4c khiu khong thé chira tri. Nguoi
ganh ghét khong thé chita tri. Nguoi khong bao dap
khong thé chira tri. Nay Ty-kheo, d6 goi la c6 nam hang
ngudi ndy khong thé chita tri.”

Béy git, Thé Tén lién n6i ké nay:

Ngudi gian ta, dc khdu,

Ganh ghét, khong bdo ddp:

Nguoi nay khéng thé chita,

Bi nguwoi tri bo roi.
“Cho nén, cac Ty-kheo, thuong xuyén hdy hoc ¥ chanh,
trir b6 ganh ghét, tu tap oai nghi, n6i ning nhur phép, phai
biét bao dép, biét 4n nuéi dudng kia, 4n nhé con khong

quén hudng gi 4n 16n. Ché 6m long tham lam bun xin,
cling khong tu khen minh, ciing khong khinh ché ngudi.

“Céc Ty-kheo, hiy hoc didu ndy nhu vay.”
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Phém thinh phap

mudi mot na-thuat," cing ching bén by va nhitng Gia
chi toi ton ca thdy 1a mdt ngan hai tram ndm muoi ngudi
dén cho Thé Ton, danh 1€ sat chén, roi ding qua mot bén.
Bdy gio, vua Uu-dién 6m tugng bing nguu-diu chién-
dan trong tay va néi ké v6i Nhu Lai:

Con c6 viéc muén hoi,

[708b01] Tix bi hé hét thay:
Nguoi tao hinh tuwgng Phdt
Duege nhitng phude dire gi?

By gidy, Thé Ton lai dung ké dap:

Dai vieong, hdy ldng nghe,
Ta gidng nghia it nhiéu.
Nguoi tao hinh tugng Phdt,
Nay chi néi so luge.

Trudc nhdt, mét khong hu,
Sau c6 dwoc thién nhén.
Phan biét rg trdng den,
Dikc tao hinh twong Phdt.

Hinh véc sé hoan héo
Yclfinh. khéng mé lam.
Thé lyc hon ngudi thuong.
Ngueoi tao hinh twong Phdt,

Hdn khong doa dwong dc;
{(hi chét sanh lén troi,

O d6 lam thién vieong:
Phueée lam hinh tugng Phdt.

*® Na-thuat F§iF. S6 dém. Cic phién 4m khéc: na-do-tha, na-do-
da, twong dwong mét van, nghin van, hay nghin irc. Skt. nayuta.
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Téing nhdt A-ham

“V6 minh duyén hanh, hinh duyén thic, thic duyén
danh séc, danh séc duyén séu xir, sdu xur duyén xuc, xic
duyén tho, tho duyén &i, 4i duyén thu, thu duyén hitu,
hiru duyén sanh, sanh duyén chét, chét duyén budn rau
khé néo khong thé n6i hét. PO goi 1a sur tap khoi ctia khd
thit uén nhu vay.

“Bay gi0, Ta lai tu nght: ‘Do nhdn duyén gi gia, bénh,
chét diét?’ Khi Ta quan sét, thy ring: ‘Sanh diét thi gia,
bénh, chét diét.’ Ta lai tu nghl nhu vay ‘Do dau ma
khong sinh?” Quén st goc cua sinh thi thdy: ‘Hiru diét
thi sanh diét.” Ta lai nghi: ‘Do dau khong c6 hitu?’ Lai tu
nghi nhu vdy: ‘Khéng thi thi khéng hiru.’ Ta lai nghi:
‘Do déu ma thu diét?” Khi Ta quan sit, thay ring: ‘Ai
diét thi thu diét.” Lai tu nghi nhu vay: ‘Do gi ma diét 4i?”
Ta lai quan sat théy: “Tho diét thi 4i diét.” Lai tu duy: ‘Do
gi ma tho diét?’ Khi quan sat thy: ‘Xtc diét thi tho diét.”
Lai tu duy: ‘Do gi ma xiic diét?” Lic quan st thdy: ‘Sau
x{r diét thi xac diét.” Lai quan sat: ‘Séu x{r ndy do gi ma
diét?’ Lic dang quan sat, Ta thiy: ‘Danh sic diét thi sau
xr diét.” Lai quan sat: ‘Do gi danh sdc diét? Thirc diét thi
danh sic diét.” Lai quan: “Thirc ndy do gi ma diét?” Hanh
diét thi thirc diét.” Lai quan: ‘Hanh nay do gi ma diét?” Si
diét thi hanh diét. Hanh diét thi thirc diét, thic diét thi
danh séc diét, danh séc diét thi sau xir diét, séu xir diét thi
xiic diét, xtic diét thi tho diét, tho diét thi 4i diét, 4i diét
thi thu diét, thu diét thi hiru diét, hiru diét thi sinh diét,
sinh diét thi gia, bénh, diét; gia bénh diét thi tir diét. D6
2oi 14 ndm thi uin diét.

“Bay gi0, Ta lai tu nghi nhu vay: “Thirc nay la dau méi
t6i so dua con ngudi di dén sanh, gid, binh, chét nay, nhung
lai khong thé biét ngudn goc cua sinh, gia, bénh, chét nay.

“Vi nhu ¢6 ngudi & trong rimg di theo con dudng nho, di
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Téng nhat A-ham

KINH SO 6

Téi nghe nhu vdy:

M0t thoi, dirc Phét tra tai vudn Cép C6 DPoc, nimg cay
Ky-da, nuéc X4 Vé.

Biy gio, Phat bio cic Ty-kheo:

“Thé gian c6 nam sy cuc ky khong thé dat dugc.?® Nhitng
gi 13 ndm? V4t phai mit ma mubn cho khong mét, dé 1a
khéng thé duoc. Phép diét tin ma muén cho khéng diét
tan, d6 1a khong thé dugc. Phap gia ma mudn cho khong
gia, d6 1 khong thé dwoc. Phip bénh mi muén cho
khong bénh, d6 1a khong thé dugc. Phép chét ma mubn
cho khong chét, d6 I3 khong thé duoc.

“Nay céc Ty-kheo, d6 1a ndm su cuc ky khong the dat
duge. Du Nhu Lai xut thé hay Nhu Lai khéng xuét thé,
phép gi6i vin thuong tru nhw vdy, ma nhitng tiéng sanh,
gia, bénh, chét, vin khdng c6 muc nat, khong bi diét mat.
Cai gi sinh ra, cdi gi chét di, déu quay vé gf)c

“Nay cac Ty-kheo d6 goi 1a c6 nim sy ndy khé duoc.
Hay tim cau phuong tién tu hanh nim cin. Sao goi la
nam? D6 1a tin cin, tinh tAn cin, niém cin, dinh cin, hué
can. P6 goi 14, Ty-kheo, hanh nim cin nay, thanh Tu-da-
hoan, Gia gia, Nhét chung,29 1én nita thanh Tu-da-ham,
chuyén 1én nira digt nim két sir thanh A-na-him & trén
kia ma nhip Niét-ban chir khong tré lai ddi ndy nita,
chuyen 1én nira hitu 13u diét tan thanh vo lau, tAm gidi

% Tham chiéu Pali. A V 48 Alabbhaniyathanasutta (R. i, 54):
Paficimani alabbhamyam thanani, ndm sy kién khong thé dat
dugc. Xem kinh s6 7 pham 32.

 Céc qua vi Thénh thudc Tu-da-hodn, xem kinh s6 7 phdm 28
trén.
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khoanh khic co @uBi canh tay, da bay 1én troi Tam thap
tam, dén chd Thé Tén.

Khi 4y, Thich Dé-hoan Nhan v chu thién troi Tam thép
tam tir xa thdy Muc-lién dén, moi ngum ngh1 nhu vay:
‘E?ung la sir gia Tang hay s& 14 sir gia cac vua.” Chu thién
déu dung déy nghinh dén va néi:

“Lanh thay, T6n gia!”

Tir xa Muc-lién thay Thé Tén dang thuyét phép cho vo so
ngudi, ben nghl thdm: ‘Thé Tén & tai cdi troi, ciing van
bi quay rhy.” Muyc-lién den chd Thé Tén, danh 1€ sét chan
1oi dimg qua mot bén. By gio, [707a01] Muc-lién bach
Phat:

“Thé Tén, chiing bén b hoi thim Nhu Lai séng 6 dugc
nhe nhang, di ding manh khoe khong, va bach viéc nay:
‘Nhur Lai sanh truéng trong cdi Diém-ph- -dé, dac dao tai
thé gian, cti Xin Thé Tén trér ve lai thé gian. Bén chiing
khét trong, muén duge gip Thé Tén.”

Thé Tén bao:

“Mong cho chiing bén bd tién tu dao nghiép khong mét
méi. Thé ndo, Muc-lién, ching bén bd du héa c6 cuc
nhoc khong? Khéng c6 kién tung phai khong? Ngoai dao
di hoc khong xtc nhiéu chang?”

Muc-lién dap:
“Ching bbn bd hanh dao khong c6 mét m6i.”

“Nh\mg ndy Muc- lién, lic ndy, ong nghi rang ‘Nhu Lai
& ddy van bi quiy rdy.” Viéc nay khong phai vay. Vi sao
vy? Vi thoi gian ta thuyet phép khong kéo dai lau. Néu
ta nghi, muén chu thién den, thi chur thién lién dén. Ta
mudn chu thién khong dén, chu thién khong dén. Muc-
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Nhung Nhur Lai nay khong diét do ching?”
Lic 4y, A-na-luat bio A-nan:

“Hom qua c6 vi Thién dén chd t6i béo, Nhur Lai dang &
trong gidng dudng Thién phap trén troi Tam thdp tam.
Nay thay hay doi mot chat. T6i mudn quén sat hién Nhu
Lai dang ¢ ddu?”

Roi Tén gid A-na-ludt lién ngdi kiét gia, chanh than
chanh y, tim khong lay dong, ding thién nhan quan sat
troi Tam thdp tam, thiy Thé Téon dang ngdi trén phién da
rong mot do tudn. A-na-luat lién xuit dinh, néi v&i A-nan:

“Nhu Lai hién & troi Tam thap tam, dang thuyét phap cho
Me.”

Luc a ay, A-nan va chiing bén bo vui mirng hén hé khong
tr ché dugc. A-nan hoi chiing bén bé:

“Ai c6 thé dén troi Tam thap tam thdm hoi Nhu Lai?”
A-na-luat dap:

“Ton gia Muc-lién c6 thin thong dé nhét. Mong Tén gia
ding than lyc di thim hoi Phat.”

Ching bn b bach Muc-lién:

“HOm nay Nhu Lai ¢ troi Tam thap tam. Cii xin Téon gi
dem danh ténh ching bén b tham hoi Nhu Lai va trinh y
nghia ndy 1én bach Nhu Lai: ‘Thé Tén dac dao trong
Diém-phu-dé, tai thé gian, xin oai thin khudt tit tré vé lai
thé gian.””

Muc-lién dép:
“Tét lim, céc hién gia.”
Lic 4y, Muc-lién nhdn 16i day ching bén b, trong
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Nhung ciing phdi thwong x6t nhimg nguoi nghéo hén.
Cac khanh hiy déc sudt nhau, theo thir tw cling dudng
Nhu Lai va cc Hién thi s& mai mii huéng phuée vo
cung.”

By gio, vua nuéc Ma-kiét cho xdy mot giang dudng 1én
trude cung dién, roi bay ra nhirng d6 dung thirc dn.

Béy 8io, Thé Tén ra khoi nuéc Xa-vé, din nam trim Ty-
kheo, 1dn héi du héa nhén gian, dén ch(:)\ Ca-lan-da trong
vudn Tric, thanh La-duyét. Khi vua Tan-ba-sa-la nghe
Thé Tén di dén trong vudn Tric Ca-lan-da, lién 1én xe
gén 16ng chim bu dén chd Thé Ton, danh I8 sat chan rdi
ngdi qua mot bén, bach Thé Ton:

“Con & noi yén tinh nghi thim nhw vay ‘Nhu hém nay,
ta c6 thé bay bién y phuc, dd an thirc ubng, giwrong nﬁm,
ngoa cy, thubc men chira bénh.” Nhung con ng}u den
nhitng gia dinh thip kém, llen béo quan than: ‘Céc vi mbi
ngudi hdy bay bién dd an ubng dé Iin lugt cing dudng
Phat.” Thé nao, Thé Ton, diéu ndy 14 nén hay khong nén?”
Thé Tén bao:

“Lanh thay, lanh thay! Pai vuong lam lgi ich cho nhiéu
ngudi, da vi troi ngudi ma tao rudng phude.”

Vua Tén-ba-sa-la bach Thé Téon:
“Ctii xin Thé Tén ngay mai vao cung tho thyc.”

Khi vua 4n-ba-sa-la thiy Thé Tén im lang nhan loi
thinh rdi, lién dimg day, danh 1€ sat chan rdi lui di.

Séng hom sau, Thé Ton khoac y, mang bat vao thanh,
dén trong cung vua, ngoi theo thir 16p. Luc &y, vua cung
cap thic dn trdm [694¢01] vi, t tay san s6t, vui vé khong
tan loan. Khi thdy Thé Tén tho thuc d4 xong, da rira bat,
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“Chuyén luan Thanh virong van bj gia.”

Thé Tén néi:

“Chuyén luan Thénh virong cé thé tu tai trong nude clia
minh, vi sao lai lghéng thé trir khir gié, binh, chét; noi
rang: ‘Ta khong can ci gia, bénh, chét. Ta thuong hang.’?
Gid sir c6 nhu vdy, nhung nghia nay cé hira kha dugc
chang?”

Ni-kién Ti im Iing khong dap, buon rau khong vui, im
ling khong n6i. Khi ndy, than thé Nl-klen Tir toat md héi
hoét, md hoi ra w6t ca do, thim chd ngm cho dén duéi dét.
Thé Tén bao:

“Ni-kién Ti lic & giita dai ching, 6ng da réng tleng sur tir
bao: ‘Céc ddng tir, hay cling t6i dén cho Cu-dam dé tranh
luan. Téi s& hang phuc Cii-dam nhu nim 16ng cia mot
con dé 16ng dai, kéo di phia Dong hay phia Tay tuy y.
Ciing nhu voi di lai tw do & trong rimg siu, khéng c6 gi
phai [716b01] so hai. Cling nhur hai ngudi luc ludng bat
mét ngudi yeu 6t nuéng trén hira, xoay qua xoay lai ruy
y.” Ong con n6i ring: ‘Ludn nghi clia t3i con ¢6 thé giét
con voi I6n. Khi t6i lugn nghi v6i nhiing thir vo tinh nhu
cy ¢o, cdt kéo céc thit, tdi ciing cb thé khlen chiing phai
ctii dAu khuét phuc, 1am cho chiing toat md hoi nch.”

By gity, Thé Ton vén ba y cho Ni-kién Tir xem, rdi néi:

“Ong hy xem, nich cia Nhur Lai khéng ¢6 mét giot md
héi. Con 6ng thi nguoc lai, minh diy md hoi, tham chi
roi xubng dat.”

Lic 4y, Ni-kién T vAn im ling khong dap.
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By gio, Thé Ton & khu Ca-lan-da, trong vudn Tric;
nhan dan trong nudc khong c6 ai 1a khong cung duong.
Khi 4y, trong thanh La-duyét, dén lrot cic ba-la-mén
cing dudng thic dn. Cic ba-la-mén bén nhém hop lai
mot chd, ban lun ring:

“Ching ta mdi ngui chi ra ba lugng tién ving dé mua
thirc &n cling duong.”

Khi ay trong thanh La-duyét c6 mét ba-la-mén tén Ke-
dhu, rit d nghéo thiéu, chi ty di song con, khong c6 tién
vang dé gop, lién bi céc ba-la-mdn dudi ra khoi ching.”

Ba-la-m6n Ké-dAu tré vé nha néi véi vo 6ng:

“Nang nén biét, hom nay, ta bj cdc ba-la-mén truc xuit,
khong cho & trong ching. Vi sao vay? Vi ta khéng c6
tién vang.”

[695a01] Ngudi v néi:

“Hay trg vao trong thanh ndn ni ngudi vay no, iit s& duoc.
Hen véi chit ng réng: ‘Sau bay ngay s& tra lai, néu khong
trd ng thi chinh t6i va vg s& chiu lam t6i t6.””

Ong ba-la-mén nghe theo 16i vg, lién vao trong thanh tim
cau khap moi noi, vin khong thé duge. Ong trer v& nha
néi véi vo:

“Téi tim cAu moi noi rdi ma khong thé dugc. Nén nhu
thé nao?”
Nguoi vo néi:
“Phia dong thanh La-duyét c6 dai gia chu tén la Bat-xa—
mat-da-la, nhiéu tién im cua, ta c6 thé di dén d6 ma ciu

vay ng. Xin cho vay ba luong tién vang, sau bay ngay se
tra lai, néu khong tra thi chinh t6i va vo s& chiu 1am tdi t6.
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Ty-kheo dap:
“Kinh véng, bach Thé Tén.” Ty-kheo vang 16i Phét day,
tirc thi [685b01] di dén chd Thi-ba-la dem nhitng 161 Nhu
Lai ma bao.
Tén gia Thi-ba-la nghe theo 16i Ty-kheo kia, di dén chd
The Tén, dénh 1€ sat chan roi ngdi qua mot bén. Bdy gio,
The T6n bao Thi-ba-la:
“Nay nguoi hay nhan trim ngan luong vang ciia gia chu
nay, dé 6ng ta dugc phude nay. Day 1a nghiép duyén kiép
trude, nén hudng bao nay.”
Ton gia Thi-ba-la dép:
“Kinh vang, bach Thé Tén.”
Liic 4y, Tén gia Thi-ba-la lién n6i bai ké dat-san':

Cling y q'o cdc thit,

Muon cau phuée dire kia;

Sanh lam tréi hay nguoi,

Vui hwéng nam lac thii.

Tir troi dén coi nguoi,

Vgt khoi nghi c6 khong,

Cho Niét-ban vo vi

Noi chir Phdt an lac.

Nguoi hug thi dé dang,

Mong day dwoc phudc dirc.

Hay phat tam tir hué,

Lam phudc khéng mét moi.

! Pat-sin 5. Pali: dakkhing (Skt. daksing), thi tung, bai ké
chit nguyén thi chu sau khi nhdn ciing dudng.
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vua Tin-ba-sa-la 1éy mot chiéc ghé thip dén ngdi phia
trudc Phat.

Thé Ton tudn tu vi vua néi phap vi di¢u, khién vua sanh
tdm hoan hy. Thé Ton néi phap vi diu cho vua va quin
thin, n6i cic dé tai v& bb thi, ve tri gioi, v& sanh thién,
duc 1a tuong bét tinh, dam 1a ué 4c, xudt yéu 1a an lac.

Khi Thé Tén da biét tim y cac ching sanh nay da khai
mé, khong con hd nghi nita, nhu phdp ma chu Phat
thuong thuyét, 1a khd, tap, tan, dao; by gio, Thé Tén
ciing vi ho ma néi hét. Hon séu muoi ngudi tir trén chd
ngdi dut sach trin cAu, dugc mét phap trong sach.

By gio, Thé Tén vi vua Tin-ba-sa-la cing cic nhén dan
ma noi ké tung nay:

Té 1®, lia trén hét,

Cdc séch, ké la nhat.

Vua, ton quy lodi nguoi.

Cdc séng, bién la nguon

Trong sao, trdng sang 1 nhdt.

Anh sang, mat rrm nhat.

Trén dudi va bon phuong,

Trong hét thay van vat,

Troi va nguoi thé gian,

Phdt Id trén tdt ca.

Ai muén cau phudc kia

Hay nén ciing dwong Phat.
Sau kh1 néi bai ké ndy xong, Phat roi chd ngbi dimg day
ra vé. Liic iy, nhén dan trong thanh La-duyét tiy dong ho
sang hén, theo nha it nhiéu ma cing dudng com cho Phét
va Ting Ty-kheo.

' Xem kinh 4 phim 18.
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cling lai nhu vy, dung thién nhan quan sét khip ba ngan
dai thién thé gi6i nay khong chit déng ngd.

“Nay Ty-kheo Ca- -diép cling lai rét hay! Vi sao vay? Ty-
kheo Ca-chep ty than séng hanh a-lan-nhd, lai hay tin
than doi séng & noi nhan tinh. Ty minh khét thuc, lai c6
thé ca ngoi dirc khét thyc. Ty thin mic y réch v4, lai hay
tan than vé dirc mic y réch v4. Ty than biét du, lai tan
than vé dirc biét du. Ty than & noi hang ndi, lai hay tan
thén vé dirc & hang niii. Ty than thanh tyu gi6i, thinh twu
tam-mudi, thanh twu tri hug, [711c01] thanh tyu giai
thodt, thanh twu gidi thoat tri kién*, lai hay day ngudi
thinh tyu nim phan phap than nay. Ty than c6 thé gido
héa, lai hay khién moi ngudi thuc hanh phép a dy.

“Lanh thay! Lanh thay! Nhu nhitng gi Muc-lién da néi.
Vi sao vay? Ty-kheo Muc-| lién c6 oai lyc 16n, than thong
bac nhét, tim dugc tu tai, y muén kia lam gi déu c6 thé
thanh ngay. Hodc héa mdt than phan lam van Wc, hodc
hop tré lai lam mot. Pi xuyén qua vich dd ma khong cé
tros ngai. Vot Ién, chim xubng tu tai. Ciing nhur thuyén
luét trén nuéc, khong chudng ngai. Nhu chim giita hu
khéng, khong dé lai déu vét. Glong nhu mit troi, mit
trang, khong chd nao khong chiéu. C6 thé hoa than cho
dén troi Pham thién.

“Lanh thay! Nhu nhimg gi Xé-loi-phat néi. Vi sao vay?
Xa-loi-phat c6 thé hang phuc tdm, khong phai khong
hang phyc tam. Xa-lgi-phat khi muén nhdp dinh thi c6
thé thanh twu khong c6 khé ngai. Gibng nhu gia chii ¢6 y
phuc dep, tuy y liy ma khong c6 kho ngai. Ty-kheo Xa-
loi-phét ciing lai nhu vy, 6 thé hang phuc t4m, khong

phii khong c6 thé hang phuc. X&- lgi-phat tiy ¥ nhdp
tam-mudi, tAt ca déu hién tién.

“Lanh thay! Lanh thay! Cic Ty-kheo, cic Thiy dd n6i
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dung tdm. Ty-kheo nhu viy sé khién vuon Ngwu su tir
kha 4i.”

Ri Xa-lgi-phit néi véi céc hién gia:

“Chung ta da thy theo bién tai cia minh ma néi, va cling
tly theo chd thich hop ma khéo néi y nghia nay. Chung
ta hdy clng dén hoi Thé Ton: “Ty- kheo nhu thé nio

khién vuon Nguu su tir ndy kha 4i?” Néu Thé Tén c6 day
diéu gi thi ching ta s& phung hanh.”

Cac Ty-kheo dap:
“Thua vang, Ton gia X4-1gi-phat!

P

Luc 4y, cac dai Thanh vin ciing nhau di den cho Thé Ton.
Dén noi, céc ngai danh 12 sat chan Phit, ri ngdi qua mt
bén. Bay gid cic dai Thanh vin dem nhdn duyén nay
bach ddy du lén Phit.

By gio, Thé Tén bao:

“Lanh thay, dung nhu nhing gi A-nan néi. Vi sao vay?
Vi Ty-kheo A-nan nghe phép c6 thé ghi nh6, tdng tri cic
phap ma dAy du sy tu hanh pham hanh. Vi phap nhu vay,
dugce khéo nghe, khong quén sét, ciing khong c6 ta kién,
vi chung bbn bd ma nbi lai, 161 1& khong thac loan, ciing
khong so suét.

“Nhitng diéu Ty-kheo Ly-viét n6i lai ciing rdt hay! Vi sao
vy? Ly-viét ua thich noi nhan tinh, khong ¢ giita nguoi
doi, thudng niém toa thién, khong c6 tranh cdi, cling
twong ung chi quan, séng an tich mich nhan tinh.

“Ty-kheo A-na-luft noi ciing lai rht hay! Vi sao vay? Ty-
kheo A-na-luat thién nhin bic nhit. Vi 4y dung thién
nhin quan sit ba ngan thé gi6i. Gibng nhu ngudi sing
mét xem hat ngoc trong 1ong ban tay, Ty-kheo A-na-lujt
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“Thua vang, bach Thé Ton!”
By gid, cac Ty-kheo vang theo 16i Phat day. Thé Tén bao:

“Sau dirc éy la gi? o] day, dan viét thi chi® thanh tyu ba
[712201] phap. Thé nao 1a dan viét thi chi thanh tyu ba
phap? G day, dan viét thi chit thanh tyu tin cén, thanh tyu
gi6i dirc, thanh tyu da van. D6 goi 1a dan viét thi cha
thanh turu ba phdp nay.

“Vit duoc thi cling thanh tuu ba phdp. Sao goi 1a ba? Vat
kia thanh twu sdc, thanh twu vi, thanh tuu huong. C6 ba
phép thanh tyu nay.

“Nay Ty-kheo, d6 goi la c6 séu sy nay, dugc cong dirc
16n, danh dtc vang xa, dat dwgc bdo cam 16. Cho nén,
cdc Ty-kheo, néu muén thanh tuu séu sy ndy, hdy niém
b thi.

“Cac Ty-kheo, hdy hoc diéu nay nhu vay.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phét day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 5

T6i* nghe nhu viy:

Mot thoi, dirc Phat tri tai vuon Cip C6 Poc, rimg cay
Ky-da, nudc Xa-vé.

Bay glo Thé Tén dang thuyét phép cho vo s6 ngudi. Lic
ay c6 mét Ty-kheo & trén chd ngoi, nghi thim: “Mong
Nhu Lai n6i véi ta didu gl d6.” By gw Nhu Lai biet
nhitng y nghi trong tm vi dy, nén bao cac Ty-kheo:

* WEF AL dan viét (danapati) tir thi chi, Hén vira dich vira
am vira nghia.
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nhitng gi theo ché thich hop cta minh. Nhung bay gior
hay nghe nhitng gi Ta néi.

“Ty-kheo lam sao khién vuon Nguu su tir kha 4i? Ty-
kheo song nuong theo lang x6m, dén gio, vi 4y dip y
mang bat vao lang khét thuc. Sau kh1 khét thue xong, vi
by tré vé chd &, rira mit va tay, ngdi dudi mot gbc cay,
chénh than, chanh y, kiét gia, budc niém truée mit. Ty-
kheo a ay nghi thim: ‘Nay ta s& khéng d&i bo ch ngdi nay,
cho dén khi diét tan hiru lu, thinh vo lau.’

“Bdy gi0, Ty-kheo kia sach hiru l4u, tim duogc giai thoat.
Ty-kheo nhu vay khién vuon Nguu su tir kha é&i. Vay,
nay céc Ty-kheo, hdy ludn siéng ning tinh tAn, ché c6
biéng nhac. .

“Céc Ty-kheo, hay hoc diéu niy nhu vay.”

Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhiing gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 4

T6i* nghe nhu viy:

Mot thoi, dirc Phat trit tai vudm Cép C6 Doc, rimg cay
Ky-da, nudc Xa-vé.

By gio, Thé Tén bao cac Ty-kheo:

“Nay, Ta s& néi vé su chu nguyen c6 sau dirc, cac vi
hay ling nghe va suy nghiky.

Cac Ty-kheo dap:

Theo ndi dung, c6 thé hié day chi sy chi nguyén khi nhan bé
thi; tdng quét, chi chung sy b thi. Pali: dakkhina (Skt. daksina),
dich am: 35§ dat-sdn. Xem cht. 14 kinh 2 phim 33.
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khong 4i, tm c6 tho hay tdm khong tho, nhur thét biét
chung. T4m c6 loan hay tam khong loan, tdm c6 ganh
ghét hay tdm khong ganh ghét, tim c6 nho mon hay tdm
khéng nho mon, tdm han lugng hay tdm khong han luong,
tdm c6 cam tho hay tdm khong cam tho, tdm c6 dinh hay
tdm khong dinh, tdm c6 gidi thodt hay tdm khong gidi
thodt, ngudi nao mudn biét nhu that nhu vay ciling phai
day du gidi dirc.

“Néu Ty-kheo nao lai c6 y mudn duge vo lwong thn tuc,
phan mot than thanh vo sb va hop tré lai thanh mét, vot
1én va chim xuéng tur tai, c6 thé hoa than cho dén Pham
thién, vi dy cling phai niém ddy di gi6i dirc.

“Néu Ty-kheo no lai c6 y mubn cdu tr minh nhé lai
nhﬁng viéc trong v6 so doi trude, hodc mot d‘ci,y hai doi
cho dén ngan doi, trdm ngan tc doi, trong mot kiep thanh,
kiep bai, kiép thanh bai khong thé dém hét. ‘Ta da timg
chét ddy, sanh kia, tén dy, ho ay, hodc tir noi kia chét
sanh dén chén ndy.” Tu nhé nhitng viéc vo 6 kiép nhu
viy, hdy niém day du gidi dirc ma khong c6 niém khac.
“Néu Ty-kheo nao lai c6 y muén duoc thién nhan trong
thay hét chiing sanh, duong lanh duong dir, sic dep sic
xAu, hodc tdt, hodc xAu, nhu thit ma biét. Hodgc lai c6
chiing sanh thin, miéng, y hanh 4c, phi bang Hién thanh,
than hoai mang chung sinh trong dia nguc; hodc lai c6
chiing sanh thin, mi¢ng, y hanh thién, khong phi bing
Hién thanh, tim y chanh kién, thin hoai mang chung sinh
1én troi thign xtr; ngudi ¢6 y muén nhu vy, hdy niém
dly du giGi dirc.

“Néu Ty-kheo nio lai y mudn clu diét tan hitu lau, thinh
v6 l4u, tim giai thoat, tri hué giai thoat, biét nhu that ring:
“Sanh tir d4 dut, pham hanh da l4p, viéc cin 1am da lam
xong, khong con tai sinh doi sau;’ hdy niém diy du gi6i
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“Ky diéu thay, hy hiru thay! Ni-kién Tir nay dén chd Thé
T6n dé tranh luan hon thua rdi lai tyr tréi chat boi ly ludn
clia chinh minh, dén nhdn sy gido héa cia Nhu Lai.
Pham di gip Nhur Lai thi hoan toan khéng uéng phi.
Gibng nhu c6 ngusi vao bién tim chau béu, nhét dinh c6
thu hoach, khéng bao gios tré vé khong. O day ciling nhu
vay, néu c6 chiing sanh ndo ma dén ché Thé Tén, chic
chin s& dugc Phap bao, quyét khong c6 tré vé khong.”
Béy gio, Thé Téon vi cdc thiéu nién néi Phép vi diéu,
khién ho hoan hy.

Sau khi nghe Phat thuyét phap, cic gf‘)ng tir tir phf) ngéi
dimg day, nhi€u Phat ba vong, danh 1€ st chan rdi ra vé.

Céc dong t, sau khi nghe nhitng gi Phét day, hoan hy
phung hanh *

® Ban H4n, hét quyén 30.
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Phim ding kién
nay lai thay Xua nay khong thdy nha bep sht ndy, hom
nay lai thiy. Lam bing vét gi, va do ai biénra.?”

Thé Tén bao:

“Pai vuong nén biét! D6 13 Ty-sa-mén Thién-vuong
dung lén nha bép va thién tr Tu Tai dung lén giang
duong nay.”

Lic 4y, vua nuéc Ma-kiét-dd & trén chd ngdi, khoc
thuong Ian 16n, khong tw ché dugc. Thé Tén bao:

“Sao Pai vuong lai thwong khéc cho dén nhu vay?”

Vua Tin-ba-sa-la bach Phat:

“Con khong dém thuong khéc, chi nghi dén nhan dan déi
sau khong thay bac Thanh xuét hién, ngudi trong tuong
lai tham d&m cua cai vat chét, khéng c6 oai dirc, ngay
dén tén cua bau la ndy con khéng nghe huong gila thy!
Nay nh¢ on Nhu Lai ma ¢6 sy bién héa ky la xudt hién &
ddi cho nén con thuong khéc.”

Thé Tén bio:

“Poi tuong lai, quoc vuong va nhan dan, that sy s&
khong thy sy bién hoa nay!”

Biy gid, Thé Tén lién vi qubc vuong ma néi phép, khién
phat tdm hoan hy. Sau khi nghe phép xong, vua r&i chd
ngdi dimg déy ra vé.

Liic 4y, Ty-sa-mon Thién virong béo ba-la-mén Ké-dau:
“Ong hay xoe ban tay phai.”

Ba-la-mdn Ké-dau lién xoe ban tay phai ra. Ty-sa-mon
Thién vuong trao cho mdt théi vang va bao:

“Cim thoi vang nay dat lén d4t.”
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“Néu c6 Ty-kheo nao nghi nhu viy: ‘Uoc mong Nhu Lai
dich than gido huin ta’; Ty-kheo 4y hay diy du glO]
thanh tinh, khong cé ty vét, tu hanh chi quén, thich & noi
nhan tinh.

“Neu Ty-kheo nao ¢ y muén chu y phuc, db an thic
ubng, giwong nim, ngoa cy, thubc men chita bénh, hay
thanh tuu gi¢i dic, & noi nhan tinh ma tu tu hanh, cling
chi quan tuong ung.

“Néu Ty-kheo ndo lai mubn cAu sur biét di, hdy niém gidi
dtrc day du, ¢ noi nhan tinh ma tu tu hanh, cling tuong
ung v6i chi quan.

“Neu Ty-kheo nao lai mong cu sao cho ching bbn b3,

quéc vuong, nhan dén, céc loai ¢6 hinh hai trong thdy
nhan biét minh, vi 4y hdy niém tuong diy du gi6i dic.

“Néu Ty-kheo ndo y mubn ciu bén thién, trong d6 khong
t4m héi tiéc, khong doi dbi, hiy niém thanh tyu gi6i dirc.

“Néu Ty-kheo nio lai y muén ciu bén thin tic, hiy diy
du gioi duc.

“Néu Ty-kheo ndo lai ¢6 y mudn clu tim giai thoat mon
ma khong tré ngai, vi dy ciing hdy niém day du gidi dirc.

“Neu Ty-kheo ndo lai ¢6 y mudn ciu thién nhi nghe hét
tiéng troi ngudi, hay niém dly du gi6i dirc.

“Néu Ty-kheo ndo lai ¢6 ¥ mudn cu biét nhlmg y nghi
trong tAm ngudi khdc, ni¢m céc cin thiéu sét, vi dy ciing
hdy niém dy du giéi dic.

“Néu Ty-kheo nao lai ¢ y muén clu biét tim ¥ ching
sanh 1a tm hiru dyuc hay tAm vd duc, tdm c6 san han hay

tdm khong san hn, [712b01] tim cé ngu si hay tim
khéng ngu si, nhu that biét ching. Tam c6 4i hay tim
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Phém sdu trong phap

Troi ciing voi Nhan logi:
Phat la vé thuong ton.

Ai muén cu dic kia,
Tam-phdr* 1a t6i thiegng.%

Sau khi Thé Tén n6i bai ké nay xong, Ngai dimg ddy ra di.

Lic 4y, nim tram dé tir cta Ni-kién Tir nghe thiy minh
nhén sy gido héa cia Phit, moi ngudi bio nhau: “Sao
Dai su cia ching ta lai ton Ci-dam lam Thay?” R&i cac
dé tir iy ra khoi thanh Ty- xé-ly, ding cho ¢ gitra dudng.
Trong lic d6, Ni- kién Tir dén chd Phit d& nghe Phép.
Bay gio, Thé Tén néi phap cho Ni- kién Tw, khich 1
khién hoan hy. Ni- kién Tir sau khi nghe phip xong, tir
chd ngdi dimg day, danh 12 st chan lién lui di.

Lic 4y, cic dé tir cua Ni-kién T tir xa thay thdy minh
dén, moi ‘ngudi bao nhau: “Dé tir cla Sa-mén Cu-dam
dang di dén. Chiing ta hay liy gach da glet chét 6ng ta.”

Khi nghe tin Ni-kién Tir bi céc dé tir glet cac dong tr
lién dén chd Thé Ton, danh 18 sét chan, ngm qua mdt bén.
Cic ddng tir bach Thé Tén: “Ni- kién T ma Nhu Lai da
gido hoa nay da bi cac dé tir gict. Nay da qua doi, ong by
sanh noi nao?”

Thé Tén n6i:

“Ong 4y 1a mot ngudi c6 dirc, dAy da bén dé, da dut sach
ba ket sir, thanh qué Tu-da-hodn, chiic chén ditt sach gbc
khé. Hom nay, mang chung sanh 1én ¢i troi Tam thip

tam. Sau ndy khi gap Phét Di-lic, vi 4y s& dirt sach gc
khé. D6 14 nghia ctia n, hdy niém tu hanh.”

Céc ddng tir bach Phat ring:

# Xem kinh sb 4, phim 18, cht. 20, 22.
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“P6 la & trong nha néu an ba-la-mén Ké-dAu. Ma huong
chién-dan tri 1 diém lanh img hién.”

Lic 4y, vua Tén-ba-sa-la bdo cic quén thin:

“Hay mau chudn bi xe gén long chim béu. Ta muon di
dén chd Thé Ton dé [695¢01] hoi thim vé viéc ndy.”

Cac quan thin tau:
“Thua véng, Pai virong!”

Vua Tén-ba-sa-la lién di dén chd Thé Tén, danh I8 sit
chin, dimg qua mt bén. Bay gio, vua thay trong bép nay
c6 nim tram ngudi dang néu thirc an, bén hoi:

“Pay la nhing ngudi ndo dang nAu thirc an vay?”

Cic quy thin mang hinh ngudi dap:

“Ba-la-mon Ké-ddu thinh Phat va ching Ting cing
duong.”

Lic ay, nha vua lai tir xa trong thdy gidng dudmg cao
rong lién hoi ngudi héu:

“Piy la gidng dudng do ngudi ndo tao ra? Vi ai tao ra?
xua nay chua timg c6!”

Quén thin dap:

“Viéc nay chiing thin khong r3!”

Lic ay, vua Tin-ba-sa-la nghi thim: ‘Nay ta s& di dén
chd Thé Ton dé hoi nghia nay, vi Phat Thé Tén khong
viéc gi khong biét, khong viéc gi khong thay Lic nay,
vua Tin-ba- sa-la nuéc Ma-kiét dén chd Thé Tén, danh 18

sat chén, ngdi qua mot bén. Béy gio, vua Tén-ba-sa-la
bach Thé Tén:

“Truéc day khong thiy gidng dudng cao rong nay, hom
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Phm séu trong phap

KINH SO 6
T6i* nghe nhu vy:

Mot thi, dirc Phat tri tai vuon Cip C6 Pdc, rimg cdy
Ky-da, nude Xa-vé.

Biy gio, Ton gia Xa-loi -phét dén cho Thé Tén, danh 1&
sat chén, rm ngoi qua mét bén. Lic &y, Xa-loi-phét bach
Thé Tén ring:

“Nay con da két ha tai thanh X&-vé. Y con muén di du
héa trong nhén gian.”

Thé Tén bao:

“Nay 1 luc thich hop.”

Xa-loi-phét lién tir chd ngbi ding ddy, danh 1€ sat chan
Phét, roi ra di.

Xé-lqi-pbét di chua 1au, c6 mot Ty-kheo 6m ¥ phi bang,
bach Thé Téon:

“Xa-lgi- phat gay g vdi céc Ty- kheo rdi khong sam héi.
Nay bo di du hanh trong nhan gian.”

By gio, Thé Ton bao mdt Ty-kheo:

“Nguoi hdy mau mang 10i ctia Ta goi Xé-lgi-phét.”
Ty-kheo dap:

“Thua véng, bach Thé Tén!”

Phét bao Muc-lién, A-nan:

“Céc nguoi hay dén cac phong tip hvp céc Ty-kheo vé
chd Thé Ton. Vi sao viy? Bing tam-mudi da chig nhép,

33 Chi tiét twong tg, xem Trung 5, kinh 24 (Su tir héng).
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phung hanh.

KINH SO 2
T6i* nghe nhur viy:

M0t thoi, dirc Phat ¢ trong vudn Cép C6 Ddc, nmg ciy
Ky-da, nude Xa-ve.

Béy gid, Thé Ton béo céc Ty-kheo:

“Cac nguoi hay tu duy vé tu'o'ng vo thuorng, [717¢] phét
trién tuong vo thuong, doan hét 4i duc gidi, 4i sic gi6i, 4i
vo sic gioi, ciing doan vo minh, kiéu man. Glong nhu 1y
lira dét cay co, chay sach hét khong con hru ddu vét nio.
0 ddy ciing nhu vdy, tu tuéng vo thudng, dirt sach duc 4i,
sc 4i va v sic 4i, vo minh, kiéu man, vinh vién khong
con tan du. Vi sao vay? Khi Ty-kheo tu tudng v6 thu'ong
thi khong ¢6 tdm duc. Do khong c6 tdm duc nén c6 the
phan biét phép, tu duy nghia ctia n6, khéng c6 su uu khd
ndo. Do tu duy nghia php thi tu hanh khong con ngu si,
sai 1Am. Néu thdy c6 ai tranh ci, vi 4y lién tu nghf: ‘Céc
hién sT nay khong tu tudng vo thudng, khdng phét trién
tudng vo thudmg cho nén dua dén tranh cai nay. Vi 4y do
tranh c&i, khong quén nghia cia né. Do khong quan
nghla clia n6 nén tim mé lam. Vi 4y da chip vao sai lim
nay nén khi chét roi vio trong ba dudng dit 1a nga quy,
stic sanh, dia nguc. Cho nén, cic Ty-kheo, hdy tu tm‘mg
vo thudng va phét trién tudng vo thu(mg, lién khong con
tuéng san han, ngu si, cling cé thé quén phép va quén
nghfa ciia n6. Néu sau khi chét s& sanh vé ba duong lanh
trdi, ngudi, va din dén Niét-ban.

“Céc Ty-kheo, hay hoc diéu ndy nhu vay.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhirng gi Phét day, hoan hy
phung hanh.
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diic, tron% tu tu duy khong c6 loan tudng, séng & noi
nhan tinh.

“Cac Ty-kheo, hdy niém day du gidi dirc, khong cé niém
khéc, thanh tyu dly du oai nghi, sg ca nhitng 18i nho
hudng gi 1a 161 16n.

“Néu c6 Ty-kheo nao ¢ y mudn duge Nhu Lai néi dén,
hiy niém diy du gidi dic. Gi6i dic da ddy da, hiy niém
van day du. Vin da ddy da thi, hily niém bd thi ddy du.
Thi d& diy da thi, hiy niém ddy du tri hué va gii thodt tri
kién, thay déu dy di.

“Néu c6 Ty-kheo ndo diy di cac than gidi, than dinh,
thén tu¢, than gidi thodt, than giai thoat tri kién, dugc troi
rong, quy thin trong thiy cling duong, Ia chd déng kinh,
déng qui, dugc tréi ngudi cung phung. Cho nén, nay céc
Ty-kheo, ai niém diy di nam phan phap than, nguoi dy la
rudng phude thé gian, khong gi hon dugc.

“Céc Ty-kheo, hay hoc diéu nay nhu vay.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phét day, hoan hy
phung hanh.*’

3 Tir day tré lén, shu doan, tham chiéu Pali, A VI2 Dutiya-
ahuneyyasutta (R. iii. 280): 1. iddhividham, thn tic; 2. dibbaya,
sotadhdituya visuddhaya, thién nhi thanh tinh; 3. parasattanam
parapuggaldnam cetasa ceto paricca pajandti, tha tim thong; 3
pubbenivasam anussarati, tc mang thong; S. dibbena cakkhuna
visuddhena, thién nhén thanh tinh; 6. asavanam khaya, diét tan
hiru 14u. T9-kheo thanh tiru 6 phap ndy, tré thinh ngudi ximg
déng dugc cung kinh, dugc tn trong, 12 phude dién v6 thugng
ctia thé gian ( ahuneyyo hoti ...pe... anuttaram purifiakkhettam
lokassa).

*” Ban Han, hét quyén 29.
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38. PHAM LUC'

KINH SO 1!
Toi* nghe nhu viy:

Mot thoi, dirc Phat ¢ trong vudn Cép Cb Poc, rimg cay
Ky-da, nudc Xa-vé.

Biy gio, Thé Ton bao cac Ty-kheo:

“C6 sdu loai strc manh doi thuong.? Nhitng gl 1a sdu? Tre
con ding tiéng khoc lam sirc manh, mudn néi diéu gi cbt
truée phai khéc. Nguoi nit ding san han lam sic manh,
ndi san han rdi sau d6 méi néi. Sa-mon, ba-la-mén dung
nhén nhuc lam sitc manh, thuong nghi tw ha minh va ha
minh d6i véi n§1rm sau d6 méi trinh bay. Quéc vuong
dung kiéu ngao” lam sirc manh, ding thé luc cudng hio
dé n6i chuyén. Song a-la-hdn dung sy tinh chuyén lam
sirc manh dé n6i chuyén. Chu Phat Thé Tén thanh tyu dai
tr bi,4 ding dai bi lam sitc manh dé 1am loi khip chiing
sanh.

“Nay cdc Ty-kheo, d6 goi la c6 sdu sic manh doi thuong
ndy. Cho nén, cic Ty-kheo hdy hoc diéu nay nhu viy.

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phéat day, hoan hy

! Pali, A.VIIL 27 Bala (R. iv. 223).

2 A. ibid. T4m loai sirc manh.

3 A. ibid. quyén néng ty tai I3 sitc manh cia vua chia
issariyabala rajano). .

Hai sirc manh sau, Pali thay bang: Vii khi 1a sitc manh cua dao
tdc (avuddhabald cord), ché bai 1a sirc manh cia ké ngu
(ujjhattibala bald), thim sat 14 sitc manh cia ké tri (nijjhattiba
pandita), tu trach la sirc manh cua da van (patisarkhanabala
bahussuta).
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Ba-la-mon lién dé nd 1én dét. Tirc thi n6 bién thanh trim
ngan lugng vang. Ty-sa-mon Thién vuong béo rang:

“Ong ‘hay cidm thoi vang ndy vao trong thanh mua céc
loai @6 n thirc ubng mang lai chén nay.’

Theo 161 day Thién vuong, ba-la-mén hen mang vang
nay [696a01] vao thanh mua du loai dd 4n thirc udng
mang vé nha bép. Lic 4y, Ty-sa-mon Thién vuong tam
g0i ba-la-mén, cho mac cac loai y phuc dep, tay cam e
huong va day rang ‘D3 dén gio, nay da ding gio, xin
Thé Tén chiéu cb.’

Béy gio, ba-la-mon lién véng theo 1di day kia, tay bung
lw hwong ma bach:

“P3 dén gid, cui xin chiu ¢6.”

Bay gio, Thé Tén da biét dén gid, l1en khodc y, mang bat,

dén c4c Ty-kheo dén giang duong, 10 ngm theo thir 16p.
Chiing Ty-kheo-ni cling theo thir tu ngm

Lic 4y, ba-la-mon Keé- diu thay b an thirc uong rét nhiéu
nhung ching Tang lai it, dén truéc bach Thé Ton:

“H6m nay, 510 4n thirc ubng rit nhiéu ma ching Tang lai
it, khong biét phai lam sao?”

Thé Tén bao:

“Nay ba-la-mon, ong hdy bung Iu huong nay aé Ién trén

dai cao, huéng vé cac phia Dong, Ty, Nam, Bic ma
Kkhén ring:

“Nhitng vi d¢ tir cia Phat Thich-ca Van da duoc s4u thin
thong, A-la-han 1au tén, xin van tap hét dén giang dudng
nay.”

Ba-la-mén bach:
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Xa-lgi-phét nay s réng tiéng su tir truéc Nhu Lai.”

Lic ay, céc Ty-kheo véng 161 Phat day, déu tap hop vé
chd Thé Tén, danh I8 sat chan, rdi ngoi qua mot bén. Ty-
kheo kia vang 10i Thé Tén day, di dén chd Xa-lgi-phit,
néi véi X4-loi-phét:

“Nhur Lai muén gap Thiy!”

Bay gi0, X4-lgi-phdt dén chd Phat, danh 18 sat chan, rdi
ngdi qua mdt bén. Phat bio X4-lgi-pht:

“Vira rdi, thay vira di chua lau, ¢ mét Ty-kheo dén ch(f)
Ta, bach Ta rang: ‘Ty-kheo Xé-loi-phat [713201] gy g6
véi céc Ty-kheo. Chua sdm hoi ma bo di du hanh nhin
gian.” Diéu d6 c6 that khong?”

Xé-lgi-phét bach Phat:

“Nhu Lai da biét diéu d6.”

Thé Ton bio:

“Ta da biét Nhung nay dai chiing déu c6 long hoai
nghi. Nay, & giita dai ching, 6ng hiy ding bién tai cia
minh ma lam sang t6 viéc nay.”

Xa-lgi-phét bach Phat:

“Tir khi ra khoi thai me dén t4m muoi tudi, con thuéng tw
tu duy, la chua tung sat sanh, ciing chua néi déi. Ngay ca
trong khi dua vui ciing khong n6i dbi. Con cling chua
timg gy déu loan nguoi ndy véi nguoi kia. Gia sir khi
khong chuyén y, méi cé thé lam viéc ndy. Nhung, bach
Thé Tén, nay tam ¥ con thanh tinh, ha cling d4u tranh véi
cac vi pham hanh sao?

“Ciing nhwr dét ndy, nhén ca sach lin do. Phan, nuéc tiéu,
moi thir 6 ué, thay déu nhan hét. Méu mu, dam dai, cling
khong hé khude tir. Thé nhung, dit nay cfing khong néi
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“Thé ndo, Ni-kién Ti, Chuyen luan Thénh virong muén
khién cho gia bénh chét khong dén, c6 thé duoc vay
khéng? Thanh virong kia ¢é dwoc toai nguyén khéng?”

Ni-kién Tt dép:
“Khéng thé toai nguyén nhu vy duge.”

“Muén cho ¢6 séc niy, mudn cho khéng c6 séc nay, c6
duoc toai nguyén khong?

Ni-kién Tir dap:

“Khong dugc, thua Cu-dam.”

Thé Tén bio:

“Thé ndo, Ni-kién Tu, séc I thudng hay v6 thuong?”
Ni-kién Tir dép:

“Sic 12 vo thuong.”

“Néu v6 thudng, n6 12 phép bién dich. Ong cé théy ‘Céi
nay la ta; ta 1a cia cai kia’ khong?”

Dbiép:

“Khong, thua Cu-dam.”

“Tho*, tuéng, hanh, thirc, 14 thudng hay 1a vo thuong?”
Dbiép:

“V6 thudng.”

“Néu vo thudng, né 14 phap bién dich, [716¢01] 6ng c6
thiy n6 ¢6 khong?”

biép:

“Khéng.”

Thé Tén hoi:
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14 t6i diéu.

“Dai vuong nén biét, néu néi huong 1 diéu, hay binh
déng ma ban. Vi sao vdy? Vi noi huong c6 vi ngot. Néu
huong khdng cé vi ngot, ching sanh hin khong nhiém
d&m. Do né c6 vi nén trong nim duc, huong 1a t5i diéu.
Nhung hwong ciing cé tai hai. u huong khong c6 tai
hai, ching sanh khong nham chan. Vi n6 c6 tai hai nén
chiing sanh nham chén né. Nhung huong cé xuét yéu.
Néu huong khong c6 xudt yéu, & ddy chiing sanh khong
ra khoi bién sanh tir duge. Vi n6 ¢ xuét yéu nén ching
sanh dén dugc trong thinh Niét-ban v6 ty. Trong nim
duc, huong 1 t6i diéu.

“Lai nita, ndy Dai vuong, néu néi vi 1a diéu, hdy binh
ding ma ban. Vi sao viy? Vi noi vi ¢ vi ngot. Neu vi
khong c6 vi ngot, chiung sanh hin khong nhiém d&m. Do
nd ¢b vinén trong ndm duc, vi la tdi diéu. Nhung vi cling
6 tai hai. Néu vi khéng c6 tai hai, ching sanh khong
nhim chén. Vi n6 c6 tai hai nén ching sanh nhim chén
n6. Nhung vi c6 xudt yéu. Néu vi khong c6 xudt yéu, &
day ching sanh khéng ra khéi bién sanh tir dugc. Vi n6
c6 xudt yéu nén chiing sanh dén dugc trong thanh Niét-
ban vo Gy. Trong nam duc, vi la tbi diéu.

“Lai nita, ndy Pai vurong, néu n6i min tron 1 diéu, hay
binh ding ma ban. Vi sao vay? Vi noi min tron ¢6 vi ngot.
Néu min tron khong c6 vi ngot, ching sanh hin khong
nhidm d&m. Do né c6 min tron nén trong nim duc, min
tron 1a t6i diéu. Nhung min tron ciing c6 tai hai. Néu min
tron khéng c6 tai hai, ching sanh khéng nham chan. Vi
né c6 tai hai nén ching sanh nham chin né. [683a01]
Nhung min tron ¢6 xuat yéu. Néu min tron khong c6 xuat
yéu, & day chung sanh khoéng ra khoi bién sanh tir dugc.

Vinoé ¢ xuat yéu nén ching sanh dén dugc trong thanh
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Téng nhat A-ham

Ngay ngay hom 4y, Ton gia Thi-ba-la khoédc y mang bat
vao thanh X4-vé khét thuc, din din dén nha ngusi chi.
Dén noi, Toén gia dimg im ling & ngoai cura. Gia chu thiy
T6n gia Thi-ba-la & ngoai cira khat thyc, lién néi:

“Hom qua, sao nguoi khong lai? Hom qua, ta dem trdm
ngan lugng vang bd thi. Giv ta cho ngwoi mot thm vai
gia.”

Thi-ba-la dap:

“Tdi khong ding vai 1am gi. Hom nay dén ddy 14 d& khit
thue.”

Gia chu dap:

“HOm qua ta da dung trdm nghin hrong vang b6 thi, nén
khong thé bo thi trd lai dugc.”

[685a01] Ton gié Thi-ba-la mudn d¢ gia chi, nén lién
bay 1én khong trung, than tudn ra nuéc lira, ngdi, nam
kinh hanh tiy y tao. Khi gia chu thay bién hoa ndy, bén
tu néi:

“Hay xubng trd lai ma ngdi di! Nay ta s& b thi cho.”

Tén gia Thi-ba-la lién x4 thin tac, v& lai chd ngdi. Khi & ay,
gia chu kia dem db #n thirc uong t¢ do, that 1a tho xau,

cho Tén gia Thi-ba-la ding. Tén gia Thi-ba-la vén sinh
tru(mg trong gia dinh hao phy, b in uéng du da, nhung
vi gia chu kia nén nhén thirc dn nay ma an. Ton gia Thi-
ba-la &n xong, tré vé chd 6. Ngay dém 4y, giita hu khong
thién thin dén n6i tia cha nay:

Thién thi, thi thdt lom,

La cho Thi-ba-la,

V6 duc, da giai thoat,
Doan di, khéng con nghi.
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Phim su trong phap

Bay gid, ¢ trong chiing d6 c6 mot ddng tir tén Péu-ma®'
Dong t&r DAu-ma bach Thé Ton:

“Nay con nhan thdy 6 diéu c6 thé ap dung,-va con muén
néi.”

Thé Tén dép:

“Hay néi tuy y.”

Pdng tir Diu-ma bach Phat:

“Gibng nhu céch thén lang khong xa, ¢6 ao thm tét.
Trong ao tim kia c6 mot con cua.®? Nhan dan gla tre,
nam n, trong thon dén ao tim d6 vot con tring nay ra,
rdi 1ay gach dé dép nat chan tay cua nd. Trung nay du
muon trd xuong nuéc, rét cude khong lam dlxoc viéc nay.
Ni-kién Tir nay ciing nhr viy, ban dAu rit manh bao
tranh ludn v&i Nhu Lai, 1ong om tat do, y 6m kiéu man.
Nhu Lai ¢4 diét trir sach chung vinh vién khong con sét.
Ni-kién Tir ndy khéng bao gi con dam trd lai ché Nhu
Lai dé bién luin nira.”

Khi 4y, Ni-kién Tt n6i véi dong tir Déu-ma:

“Nguoi ngu si khong phén bigt chén hay nguy. Ta khong

néi chuyén véi nguoi, ma ta dang bién luan véi Sa-mén
Cu-dam.”

Ni-kién Tir bach Phét:
“T6i chi hoi nghia ly. Xin Ngai n6i lai.”
Thé Ton dap:

®' Piu-ma FEME. Pali: Dumumkha.
# Tring nhiéu cwdc H&%H: Con sau c6 nhiéu chan. Dich gia
khoéng hiéu con gi nén mo ta nhu vay. Pali: kakkataka.
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Phém ding kién

Ba-la-mén theo 16i vo, dén n6i véi Bat-xa-mit-da-la vay
tién vang, khdng qua bay ngay ty s tra lai, néu khéng tra
thi chinh ong va vg s& chiu lam t5i t6. Bat-xa-mét-da-la
lién trao cho tién vang.

Ba-la-mén Ké-diu dem tién vang nay vé dén chd Vg, va
bao:

“Pa duogc tién vang. Phai lam gi cho thich hgp?”

Ngudi vo nbi:

“Hay dem s tién nay nop cho chiing.”

Ba-la-mén kia lién dem tién vang dén nop cho ching.
Cic ba-la-mdn n6i véi ba-la-mdn nay:

“Chung t5i da chuan bi xong, hiy dem tién vang nay vé
chd cii, khong cin dng & trong ching nay.”

Ba-la-mén kia lién trd vé nha, dem nhan duyén ndy néi
lai cho vg. Ngudi vo néi:

“Hai chiing ta cing dén ché Thé Ton, ty trinh bay hét
long thanh.”

Ba-la-mén din vo minh dén chd Thé Ton, chio hoi rdi
ngdi qua mdt bén. Ngudi Vo Ong ciing danh I8 sat chan
cung ngoi qua mot bén. R&i ba-la-mén dem nhén duyén
ndy bach day du 1én Thé Ton. Bay gio, Thé Tén béo ba-
la-mén:

“Ong hay vi Nhu Lai va Ting Ty-kheo ma bay db an
thirc udng diy du.”

Ba-la-mdn quay lai ban k§ cang véi vo ong. Théi ngudi
Vg néi:

“Chi 1am theo 15i Phat day, ché ¢6 phan van.”
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“Cac cdu co cling t6i vét gi thi hily mang dén ngay cho
o1 d& toi bay bién, chd dé tré thoi. Nay toi da thmh Phat
va Ty-kheo Tang, ngay mai toi s clng bira &n.”

Lic 4y, cac dong tr lién mang céc thi 6 an thic ubng
dén cho ong. béma 4y, Ni-kién Tir chuén bj soan céc loai
b an thirc uong ngon lanh trai toa cu tdt, rdi dén bach:
“Pa dén gi, cti xin ha ¢b.”

Pén gio, Thé Tén khodc y, cAm bét, din chung tang vao
thanh Ty xé-ly, dén nha Ni- klen Ta. Pén rdi, ngdi vio
chd ngdi. Céc Ty-kheo ciing ngdi theo thir 16p. Lic nay,
Ni-kién Tir thay Phat va chiing ting da an toa, tu tay
dang cac thir db an thirc ubng. Sau khi thdy Phat va Ty-
kheo Tang tho trai xong, da ding nuéc rira, 6ng don mot
chd ngdi nhoé, ngdi trude Nhur Lai dé nghe phép.

By gio, Thé Ton tuan tu thuyét gidng cho éng cac dé tai
vi diéu; cac dé tai vé bb thi, [717201] vé tri gi6i, vé sanh
thién; dyc 14 6 ué, dam 1a hanh bat tinh, giai thodt Ia an
lac. Khi Thé Tén thay tdm y cia Ni-kién T da khai mg,
nhu nhitng gi ma chw Phét Thé Tén thuong thuyét phap
vé kho tdp, tan, dao, Ngai ciing vi Ni-| klen Tur ndi het.
Lic ay, Ni-kién Tu lién ngay trén chd ngdi cac trdn cAu

sach hét, dugc mét phap trong sach.

Lic nay, Thé Tén lién n6i ké:

Ciing 18, lira hon hét;

Thi tho, tung dimg ddu;
Vua, tén quy loai nguoi;
Bién la nguén cdc song;.
Cic sao, tring sdng nhdt;
Anh sdng, mdt troi nhdt.
Trén dudi va bon phuong,
Moi vit sanh béi dat,
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Phim déng kién
Khi 4y, Thich Dé-hoan Nhan béo thién tir Tw Tai™:

“Hom nay Ty-sa-mon Thién vuong da dung nha bép lam
thirc &n cho Phét va Tang Ty-kheo. Ong hdy héa ra gidng
dudng cho Phét va Tang Ty-kheo & trong d6 tho thuc.”

Thién tir Tw Tai dap:
“Xin tuén Enh!”

Rdi thién tir Ty Tai theo 161 Thich Pé-hoan Nhan, cich
thanh La-duyét khong xa, hoa lam giang dudong bing bay
béu. Bay bau d6 1a vang, bac, thuy tinh, hru ly, ma ndo,
trén chdu, xa clr. Lai héa lam bén ciu thang bang vang,
bac thity tinh, luu ly. Trén cu thang vang thi héa ra cay
bac, trén ciu thang bac thi héa ra cdy vang, r& vang, than
bac, canh bac, 14 bac. Trén cdy vang thi héa ra 1 bac,
canh bac. Trén ciu thang thiy tinh thi héa ra cdy huru ly
ciing dugc trang sirc bing du thir khong thé n6i hét. Lai
dung du loai chau bdu ma 16t bén trong, dung bay béu
che 1én trén, bén phia déu treo linh vang, song c4c linh
nay deu phét ra tdm loai 4m thanh. Lai héa ra glu(mg,
ghé tét, trai ném t6t, treo phuén, long théu thia, hiém co
trén doi. Lic ay, ho ding chién-dan nguu- -ddu dét hra
lam thtre 4n, khién mudi hai do tudn canh thanh La- -duyét
déu tran ngap hu(mg thom & trong d6. Lic nay, vua nuéc
Ma-kiét-da bio cic quén than:

“Ta 16n Ién trong thdm cung tir nho, chua nghe mui
huong nay. Vi ¢ gi lai nghe mui huong thom ndy bén
canh thanh La-duyét?”

Quén thin tau:

% C6 18 noi khc phién am I3 Ti-thi-yét-ma B 2885, vi thin
kién tric cia Thién dé Thich; xem Pai tri dé 4 T25 tr. 88a5.
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Phém su trong phap

“Naim tht uén nay 13 thuong hay vo thuong?”

Ni-kién Tir dép:

“La v thuong.”

Phét héi:

“Néu 1a v thudmg, n6 Ia phap bién dich, ong c6 thiy n6
c6 khong?”

Dap:

“Khong.”

“Thé nao, Nikién Tir, ong da noi 1a thudng, nhu vay
khong phai la trai ngugc véi nghia ly nay hay sao?”

Lic 4y, Ni-kién Tt bach Thé Ton:

“Nay con ngu si khong phén biét chin aé nén khéi y
muon ndy, 1a cung tranh ludn véi Ci-dam rang ‘Shc 1a
thu(mg Glong nhu manh thi su tir tir xa trong thay
nguoi dén ma c6 tim sg hai sao? Hoan toan khong cé
viéc nay. Hom nay Nhur Lai ciing nhur vy, khong c6 may
may ndo. Nay con si mé chua hiu nghia sdu méi ddm
xtic pham. Sa-mén Cu-dam da day qud nhiéu. Gibng ke
mit dugc mét, ngudi diéc dugc nghe thiu, ngudi mé thiy
duong, ngudi khong mét thay sac. Ciing nhu vay, Sa-
mon Cu-dam da ding v6 sé phuong tién thuyét phap cho
con. Nay con xin tu quy y Phét, Phép, Tang, tir nay tré vé
sau tron doi lam nguoi u’u—bé-téc, khong sat sanh nita.
Cui xin Phat va Ty-kheo Tang nhan loi thinh cia con,
mudn cing bita 4n cho Phit va Ty-kheo Tang.”

Bay gi®, Thé Ton im ling nhan 1&i. Khi Ni| klen Tir thdy
Thé Tén im ling nhan 15i, lién tir ché ngdi dung day,

nhiéu quanh Phét ba vong, danh I€ sat chan rdi di. Dén
chd cac ddng tir & thanh Ty-x4-ly, ong néi cac ddng tir:
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Téng nhdt A-ham

Béy gio, ba-la-mén lién tir chd ngdi dimg day dén truéc
bach Phat:

“Cai xin Thé Tén va Tang Ty-kheo nhén 16i thinh ctia
con.”

Thé Tén im ling nhén 15 thinh cta ba-la-mon.

By gio, Thich Pé-hoan Nhan dang chap tay hiu sau Thé
Tén. Thé Tén quay lai bao Thich Dé-hoan Nhan:

“Ong hay gip ba-la-mdn nay bay bién thirc &n.”
Thich [695b01] Dé-hoan Nhén bach:
“Thua vang, bach Thé Tén.”

Lic Ay, Ty sa-mon Thién vwong dung cach Nhu Lai
khong xa, din theo cac chung quy thin khong ké xiét, tir
xa quat Thé Tén.

Thich Dé-hoan Nhan néi véi Ty-sa-mon Thién viong:

“Ong ciing phi theo gitp ba-la-mén kia bay bién thirc an
ndy.”

Ty-sa-mén Thién vuong dép:

“Tuan 1énh, thua Thién viong!”

Ty-sa- mdn Thién vuong dén ché Phit, danh 1 sét chan,
nhifu Phat ba vong, roi tw bién mit. Ong héa lam mot
ngudi, [inh nim trim quy thén, clng lo bay bi¢n thirc &n.
Ty-sa-mdn Thién vuong ra lenh cho céc quy thén: “Cac

nguoi hdy gap vao trong rimg chién dan dé lay chlen dan.
§ trong nha bép cé ndm trim quy thin 1am thic dn.’
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Tang nhdt A-ham

Néu khong tho nhén hinh hai thi khong c6 sinh. Vi khong
6 sinh nén khong c6 gia. Vi khong c6 gia nén khong ¢
bénh. Vi khong c6 bénh nén khong c6 chét. Vi khong c6
chét nén khong co khé ndo cia hm ngd, biét ly. Cho nén,
céc co phai nghi dén sy bién dm thanh bai clia ndm uén
ndy. Vi sao vay? Vi biét nam uan 13 biét nim duc. Biét
ndm duc 1a biét phap ai, blet phép &i la biét phap dim
nhiém. Biét cic viéc ndy rdi, khong con tho thai. Vi
khong tho thai, khong con sanh, gia, bénh, chét.”

Biy gio, Thé Ton [693a01] lai tudn tu n6i phép nay ¢ cho
cac ngudi nit ho Thich: Ngai ludn vé b thi, lugn ve tri
gidi, ludn vé sinh thién; duc 12 tuéng bét tinh, xuat yéu 1a
an lac. Khi Thé Tén thiy tim y cac ¢b ndy dd duoc khai
mé. Nhu phép ma chu Phat Thé Tén thuong thuyét, la
kho, tép, tén, dao; bly gio, Thé Tén cling vi ho ma thuyet.
By gio, nhitng ngum nit, céc trin chu hét sach, dugc mit
phép trong sach, moi ngudi tir chd ho ma qua doi, déu
sinh 1én troi.

RAi Thé Tén dén cira thanh Pong, thy trong thanh lira
chay dit doi, lién n6i ké nay:

Tét ca hanh v6 thuong.

C6 sinh at ¢ tik.

Khéng sinh thi khong ti.

Sw ay diét, 16i lac.

By gio, Thé Tén bio céc Ty-kheo:

“Cdc nguoi hay dén hét trong vuon Ni-cau-hru, theo thir
16p ma ngoi.”

Thé Tén béo cac Ty-kheo:

“Piy 14 vuon Ni-cau-hru. Xua kia ¢ noi nay Ta vi cdc
Ty-kheo rong néi phap méu, nhung nay tréng rdng khong
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Phim diéng kién

Céc Ty-kheo dép:
“Thua véng, bach Thé Tén.”

Thé Tén din céc Ty-kheo ra khoi thanh Xa-vé, di dén
Ca-ty-la-v¢. Khi nim tram ngudi nir ho Thich tir xa thiy
Thé Tén dan céc Ty-kheo dén, déu sinh 1ong hé then.

Thich Dé-hoan Nhan va Ty-sa-mén Thién vuong & sau
Thé Tén quat hiu. Thé Tén quay lai bao Thich Dé-hoan
Nhan:

“Céc ngudi nit ho Thich déu sinh long hé then.”
Thich D&-hoan Nhén dép:
“Thua véng, bach Thé Tén.”

Thich Dé-hoan Nhan lién dung thién y che 1én than thé
nidm trdm ngudi nit ndy.

By git, Thé Ton bao Ty-sa-mon Thién virong:

“Nhitng ngudi nir ndy déi khat di lau ngay, nén lam didu
gi cho thich hop.”

Ty-sa-m6n Thién vuong bach Phat:

“Thua vang, bach Thé Tén.

Déng thdi, Ty-sa-mén Thién vuong bay thitc n troi ty
nhién cho céc thiéu nit ho Thich déu duoc ddy du. Thé
Tén tuan ty ni phép vi diéu cho cac cb. Thé Tén day:

“Céc phap déu phai ly tan. C6 hdi ngd thi c6 biét ly. Cac
6 nén biét, ndm thi uén nay déu phai chiu cic ndo kho
dau nay, roi trong nim du(mg Pham nhén thén nim uln
tét phai chiu hanh béo nay. Pa c6 hanh béo, tit phai tho
thai. D3 tho thai phan lai phai chiu bio khé vui. Néu ai
khong c6 ndm thi uén, tit khong tho nhn hinh hai nira.
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Phim séu trong phap

Ding chanh gidc xudt hién & doi. Day I dé tir vi Ay, thin
thic bac nhét.”

By gio, dirc Phat kia bao Muc-lién:

“Céc Ty-kheo ndy nay y tudng khinh man. Nguoi hay
hién thin tiic cho dai chiing dugc thdy.”

Muc-lién dap:
“Thua vang, bach Thé Ton.”

Muc-lién vang 161 Phit day, ldy binh bat dlmg nidm trim
Ty-kheo kia dem 1én troi Pham thién. Khi 4y, Muc-lién
dung chén trai dim 1én nai Tu-di, chan phai dat troi
Pham thién, rdi n6i ké nay:

Thuong hdy niém tinh can,
Tu hanh trong pha’p Phdt.
Hang phuc Ma, odn dich,
Nhu ding méc day voi."!
Néu ai noi i phdp nay

Thue hanh khong phéng dt,
Sé dirt sach goc khé

Khéng con cdc birc ndo."?

By gio, Muc-lién lam cho 4m vang nay tran ddy khip
tinh xd Ky-hoan. Cic Ty-kheo khi nghe 4m thanh nay,
dén bach Thé Tén:

“Muc-lién dang & noi ndo ma néi bai ké nay?”
Thé Tén dap:
“Ty-kheo Muc-lién dang & cach ddy bay hing ha sa cdi

! Pali, ibid. dhunatha maccuno senam, nalagaramva kurijaro,
cac nguoi hiy quét sach quin Ma, nhu voi dep nha 14.
"2 Bai k¢, xem Pali, S 6. 2.4 Arunavati (R. i. 156).
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Phém séu trong phép

Céc Ty-kheo dap:

“Thl;a vang, bach Thé Tén. Ching con mubn tr& vé lai
noi ay.”

By gio, Thé Ton bao céc Ty-kheo kia:

“Hom nay, Ta s& vi cc vi n6i vé phép sau giéi, hay suy
niém ky.”

Céc Ty-kheo dap:

“Thua vang, bach Thé Tén”

By gid, cic Ty-kheo vang 1oi Phat day. Thé Tén béo:

“Vi sao phap iy dugc goi la phap sau gi¢i? Ty-kheo nén
biét, con ngudi 14 sau glm 3 thy bim tinh khi clia cha me
ma sanh ra.

“Nhirng gi la sau? D6 1a dia glm thuy gidi, hoa gidi,
phong gidi, khong gidi, thirc glm 4 Nay Ty-kheo, d6 goi
1a c6 sau gidi ndy.

“Than ngudi thu bdm tinh khi ndy ma sanh sau xt'. Sao
goi 1a sdu xr? D6 1a xir cia mit, xi ciia tai, X{r clia miii,
x{r cua ludi, Xt cia thin va xir cua y. Nay Ty-kheo, d6
£0i 12 ¢6 sdu xir nay, nh cha me ma c6 duge. Y noi sau
Xt ma ¢6 sdu thirc than. Sao goi la sdu? Y noi thic cia
mét ma c6 thirc than cia mét . Y noi thirc cia tai, thirc

13 Lyc gi6i chi nhan 73522 A. Cf. Pali, M. 140 Dhatuvibhanga
(Ruiii. 239): chadhaturo ayam, bhikkhu, puriso chaphassayatano
attharasa-manopavicaro caturadhitthano, “Nay cac Ty-kheo, con
ngudi ndy 1a sau gidi nay; 1a séu xic xir, mudi séu y cin hanh,
bon tri xir.”

1% pali, ibid., chayima dhatuyo— pathavidhatu, apodhatu,
tejodhatu, vayodhatu, akasadhatu, virhanadhatu.

' Lyc nhip 75 A, sdu xit. Pali: cha ayatanani.
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Téng nhat A-ham

Phit v& phuong Dong, dyng ndm trim Ty-kheo trong
binh bét, chin trdi dim lén nui Tu-di, chan phai dit 1én
tr&i Pham thién ma néi bai ké nay.”

By gid, cac Ty-kheo tén thén:

“Thjt 1a viéc chua timg co, that 1a ky diéu! Ty- -kheo
Muyc-lién cb thin tic 16n nhu vy ma dbi voi Muc-lién
chiing con khéi y khinh man. Xin Thé Tén bao Ty-kheo
Muc-lién dem nam tram Ty-kbeo & by tro vé& chén nay.”

Thé Tén tir xa hi¢n dao lyc cho Muc-lién biét ¥ Muc-lién
bén dem ndm trim Ty-kheo tr& vé& vudm Cap C6 Doc,
rimg cdy Ky- da thanh Xa-vé. Biy gio, Thé Tén dang
thuyét phap cho hang nghin van ching. [710a28] Pai
Muc-lién dem nam trim Ty-kheo dén chd Thé Tén. bé¢ tir
cua Phat Thich-ca Vin nguac 1én nhin cdc Ty-kheo by.
Lic 4y, cac Ty- -kheo & thé gidi phuong Dong danh 1€ sat
chan Thé Tén rm ngdi qua mot bén. By gio, Thé Tén
hoéi cac Ty-kheo & by

“Céc vi tir dau dén va 1a d¢ tir clia ai, di dudmg mAt bao
14u?”

Ném trim Ty-kheo kia bach Phat Thich-ca Vén:

“Thé gi6i ching con hién & phuong Dong. Phat hiéu 1a
Ky Quang Nhu Lai. Ching con l1a dé tir cua Phat 4y.
Nhlmg hém nay ching con lai ciing khong biét 12 tir dau
dén va da trai bao nhiéu ngay!”

Thé Tén héi:

“Céc ong c6 biét thé gi6i Phat khong?”
Céac Ty-kheo dép:

“Thua khong, bach Thé Tén.”

“Hom nay cac vi c6 mubn v lai noi 4y khong?”
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KINH SO 3
Toi* nghe nhur vay:

Mot thdi, dirc Phit tri tai vron Su n"x,” nuéc Bat-ky. Liic

4y, céc Ty-kheo dirc cao cé thin tac®, nhw hién gid Xé-

lcl phat Pai Muc-kién-lién, Ca—dlep, Ly-viét, A-nan,
., g0m nim trim ngudi déu ¢6 mit.

By gid, vao lic sang sém, Dai Muc-lién, Dai Ca- dlep,
A-na-ludt, di den chd Xé-lgi phat A-nan trong thiy ba
dai Thanh vin dén chd Xa-lm-phat, lién béo Ly-viét:

“Ba dai Thanh vin dén cho Xé-lgi-phét. Hai ching ta
cling nén dén chd X4-loi- phat Vi sao viy? Dé nghe X4-
lgi-phét n6i phap vi digu.”

Ly-viét dap:

“Viéc nay dang vay.”

Lic 4y, Ly-viét, A-nan dén chd Xa-lgi-phat. X4-lgi-phat n6i:
“Kinh chao chu hién! Moi ngdi xudng chd nay.”
Xé-loi-pht néi véi A-nan:

“Nay t6i ¢6 diéu muén hoi: Vuon Nguu su tir nay thét 1a

' Sur tir vién Efi F#; doan du6i néi: Nguwu su tir vien 457 7B
Trong Pali khéng c6 virdn ndo tén Su tir. Noi dung kinh twong
duong M 32 Maha-Gosingasutta (R. i. 213), tai vudn
Gosingasalavanadaya: Nguu gidc sa-la 1am. C6 1& Hén dich doc 12
Gosimha (Nguu Su tir) thay vi Gosiniga (Nguu giéc, simg bo).
Khu rimg ndy & tai Nadika, trong lanh thd ciia Vajji (Bat-ky).
Xem, Hén dich twong duong, Trung 48, kinh 184: Nguu giéc sa-
la lam A=Ay BE B

% Thén tic cao dirc 112 7% 4; Pali, ibid.: abhinratehi
abhifindtehi, rit ndi tiéng, dugc moi ngudi biét dén.
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tin can trong phap Nhur Lai. D6 goi 1a tht dwgc thién loi.
Sao goi 13 an x thién nghiép? C6 tin can trong phap Nhu
Lai, cgo bo réu téc, vi long tin kién cb, xudt gia hoc dao.
Khi hoc dao, tanh gidi dly du, c4c can khong thiéu, db an
thirc uong biét du, thuong niém kinh hanh, dat dugc tam
minh. D6 goi 1a an xir thién nghiép.”
Biy gid, Thé Ton lién néi ké nay:

Ngudi, noi lanh cua troi.

Ban lanh la thién loi.

[694a01] Xuat gia la thién nghiép;

Diét lgu, thanh vé lgu.
“Ty-kheo nén biét, trdi Tam thip tam say dim ngii duc.
Ho coi nhén gian 1a thién xi. O trong phép Nhu Lai dugc
xut gia 14 dugc thién loi ma dugc tam minh. Vi sao vay?
Phat Thé Tén déu xuét hién tir ¢oi nguoi, ching phai tir
ci tréi ma duge. Cho nén, Ty-kheo & ddy mang chung s&
sinh 1én troi.”
By gid, Ty-kheo kia bach Thé Tén:
“Thé nao 14 Ty-kheo s& sanh theo hudng thién'*?”
Thé Tén bao: .
“Niét-ban chinh 13 dinh huéng thién cia Ty-kheo. Nay
Ty-kheo, nguoi hdy tim cau phwong tién dat dén Niét-
“Céc Ty-kheo, hdy hoc diéu niy nhu viy.”
Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phét day, hoan hy
phung hanh.

'®3£8) thién tha, sugati.
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cua mili, thirc cia ludi, thirc cia than, thirc cia y ma c6
thirc than ciia ¥.'® Nay Ty-kheo, d6 goi 14 séu thirc than.
“Néu c¢6 Ty-kheo ndo hiéu sau gidi, sau xir, sau thic nay,
c6 thé vuot qua sdu cdi troi ma tho hinh tré lai.'” Néu &
noi &y mang chung s& sanh vao chén nay, thong minh tai
cao, ngay trén hién than dut sach két sir, dat dén Niét-
ban.”

By gi®, Thé Ton bao Muc-lién:

“Nay nguoi hdy dem cac Ty-kheo nay tros vé coi Phat 4y.”

Muc-lién dap:

“Thua vang, bach Thé Tén.”

Muc-lién lai léy binh bat dung nim trim Tj{-kheo éy,
nhidu Phat ba vong roi lui di, trong khoanh khdc co dudi
cénh tay da dén coi Phat dy. Muc-lién ddt cic Ty-kheo
ndy xuong xong, danh I€ sit chan Phat dy, roi tré vé thé
gi6i Nhin nay . Céc Ty-kheo cdi kia sau khi nghe sdu
gi6i nay deu dirt sach cdu ue, dwgc mat phap [710c01]
trong sach.

By gi®, Thé Ton néi véi cac Ty-kheo,

“Trong céc d¢ tir cla ta, Thanh vén ¢ thin thong bac
nhat kho ai bi kip, chinh 1a Ty-kheo Pai Muc-kién-lién.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phét day, hoan hy
phung hanh.

' Lyc thirc thin 345, Pali, cha vifiankaya.

17 Vgt qua séu Dyc gi6i thién, tai sinh Séc gii.

'8 Nhin gi6i 57, thé gidi Kham nhin, tirc thé giéi Ta(Sa)-ba.
Skt. Sahalokadhatu.
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Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 3
T6i nghe nhu viy:

Mt thoi, Phét tré tai virom Cip C6 Déc, rimg cay Ky-da
nude Xa-vé.

BAy gi®, Thé Tén béo cac Ty-kheo:

“Nén biét, khi mt con dén troi sip mang chung, c6 nim
diém béo tmg hién ra trude. Nam diém gi? Mot 1a hoa
trén mii héo, hai la y phuc dcr ban ba 13 than thé hoi ham,
bén 1a khong thich chd ngdi ciia minh, nam 14 cic thién
nit tan tac.' D6 goi 1a ndm diém béo {mg con dan troi skp
mang chung.”

“Liic 4y, con dan troi hét st shu lo, ddm ngue kéu gao.
Biy glo céc con dén troi khéc lai dén chd con dan troi
ndy, n6i véi vi Ay ring: ‘Ngai twong lai c6 thé sinh vao
thién x. P2 sinh thién xu, tht duoc thién lgi. D3 dugc
thién lgi hdly niém an xir thién nghiép.” Chur thién da gido
tho vi éy nhu vay.”

Lic 4y, ¢6 Ty-kheo bach Thé Tén:

“Troi Tam thdp tam dugc sanh thién xr la thé qéo? Tét
duogc thién loi 1a thé nao? An xir thién nghiép 1a thé ndo?”

Thé Tén bio:

“Péi v6i chur thién, ci nguoi 1a thién xir. Pugc thién loi,
14 sanh trong nha chéanh kién, thin can thién tri thirc, c6

'S Thién nif tinh tn K2 EHL; trén kia, kinh s6 6, phim 32, néi
13 ngoc nir vi ban EZCRIR.
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Tén gia Xa-lgi-phat lai noi véi A-na-luat*:
“Nay Thdy hay néi v& y nghia lam cho kha 4i.”
A-na-luat dap:

“Néu Ty-kheo nio dung thién nhén quan sat trong suot
cac chung sanh ke chét ngum song, sac dep, sac xAu,
duong lanh, dudng 4c, hogc tét hodc xdu; thay déu bibt
tit ca. Hoic co chung sanh than, [711a01] miéng, y hanh
ac, phi bang Hién thanh, thdn hoai mang chung sinh
trong dia nguc; hogc lai c6 ching sanh than, miéng, ¥
hanh thién, khong phi béng Hién thanh. Glong nhu mot
nguoi nhin khong trung, thiy khong thiéu thir gi.”” Ty-
kheo ¢6 thién nhén ciing lai nhu vdy, xem thiy thé gi6i
khéng chut nghi ngo. Ty-kheo lam cho khu virdén Nguu
su tir tré thanh kha 4i.”

X4-lgi-phét lai néi voi Ca-diép:

“Nay t6i hoi Thiy, cic hién gia dd n6i y nghla lam cho
kha 4i nhir viy. Nay dén luot Thiy néi viéc ay.”

Ca-diép dap:

“Néu ¢ TSI -kheo ndo séng hanh a-lan-nh, lai Kkhuyén
khich nguoi khac hanh a-lan-nha, tan than dic nhan tinh,
ty than dip yva nhiéu manh,?® lai khuyen khich nguoi
khéc hanh dAu-da, than tu biét da, _song noi nhan tinh, lai
khuyén khich nguoi khac tu hanh 4y. Ty than dly du gisi
dirc, thanh tyu tam-mudi, thanh tyu tri hug, thanh tyu giai

% A-na-luat [EF34; thién nhan dé nhét. Pali: Anuruddha.
" Han dich lugc bo doan giira vé thién nhan.
2 B nap chi y %12 1%, day hiéu 12 tri y phén tio, mt trong
céc hanh ddu-da. Pali: pamsukitliko.
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Quﬁn than tuan 1énh vua, chinh b xe gén 16ng chim bau,
roi dén trudce téu vua:

“Pa chudn bi xe xong, xin vua biét thoi cho.”

Lic 4y, vua Té.n»be‘\-sa-lq Ién xe gén long chim béu ra
khoi thanh La-duyét, di dén thanh X4-v€, lan hoi dén tinh
xa Ky-hoan, rdi di bd vao tinh x4 Ky-hoan. Pham theo
phép, vua quén danh"™ 6 ndm nghi truong; vua déu coi
bo, dé sang mot bén, rdi den chd Thé Tén, danh 18 sat
chan, ngol qua mot bén. By gi®, Thé Tén lin Iuot vi vua
ma néi phép vi diéu. Khi vua nghe phap xong, bach
[694b01] Thé Ton:

“Cii xin Nhu Lai hdy ha an cur tai thanh La- -duyét. Con
s& cung cép y phuc, d6 #n thirc ubng, girdng nim, thube
men tri binh.”

Thé Tén im ling nhan 1oi thinh cia vua Tén-ba-sa-la.
Khi vua thdy Thé Tén im ling nhan 1o i, lién tir chd
ngdi dimg day, danh 12 sat chan, nhiéu quanh ba vong, lui
di, tréy vé thanh La-duyét, vao trong cung.

Biy gio, vua Tan-ba-sa-la & noi vang vé, nghi Iham “Ta
c6 thé cling duong Nhu Lai va Ty -kheo Téng suot doi ta,
y 40, db n thirc ubng, giwdng ndm, ngoa cy, thubc men
chita binh. Nhung ciing phai thwong x6t nhitng nguoi
nghéo hén kia.”

R&i vua TAn-ba-sa-la bao quin thén:
“H6m qua, ta nghi thim nhw viy: ‘Ta ¢ thé subt doi

cling duong Nhu Lai va Ty-kheo Téng vé y 4o, db #n
thirc udng, giwong nim, ngoa cu, thuéc men chira binh.

'8 Nguyén Hén: Thiy quan diu vuong 7K;#58F, vua Quan danh
(Pali: muddhabhisitta-raja).
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kha 4i lac, huong troi ty nhién bay khip bbn phia. Ai co
thé 1am cho khu vudm ndy tré nén kha 4i?”"”

A-nan dép:

“Néu co Ty-kheo ndo nghe nhiéu, nhung diéu d3 nghe
khong quén, tong tn nghia va vi* ciia chc phép, tu hanh
pham hanh dy du.” Cac phép nhu vdy thiy deu diy du,
khong quén sot, vi chiing bbn bd ma nbi phap khong mét
thit 16p, cling khong so sot, khong c6 loan tuong. Ty-
kheo nhu vy lam cho khu vuron Ngwu su tir nay tré nén
kha &i lac.”

Bhy gi0, X4-loi-phit n6i véi Ly-viet:**
“Hém nay, A-nan d3 néi r6i. Nay toi lai muébn hoi ¥

nghia noi Thay Vudon Nguu sur tir ma tré thanh khd di lac,
Thiy hay néi, ¢ nghia nhu thé nao?"?®

Ly-viét dap:

“Ty-kheo vui thich séng noi nhan tinh, toa thién tu duy,
cling tuong ung chi quan. Ty-kheo nhu vy lam cho khu
vudn Nguu su tir tr thanh kha ai.”

2! pali, ibid., kathamriipena bhikkhuna gosingasalavanam
sobheyya"ti? Ty-kheo nhur thé nao thi lam séng chéi khu rimg
Gosingasala nay? So sanh Trung 48, ibid. “Ty-kheo nhuw thé ndo
thi 1am khdi phdt rimg Nguu gidc sa-la nay?”

22 pali: sattha sabyaijand: (phap 4y) c6 nghia va c6 van.

2 pali: kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam
abhivadanti, (phap Ay) hién hién pham hanh thanh tinh va tuyét
i hoan hao.

2 Ly-viét B, xem kinh 2 phim 4. Pali: Revata
(Khadiravaniyo), d& nhét 1am tri (Graffiakanam).

25 Noi dung cau hoi X4-1gi-phit néu cho cac Ty-kheo nhur nhau:
Ai lam sang chéi khu rimg nay? Van Han dich bién thién, d& gay
hiéu nhim.
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KINH SO 4

Téi nghe nhu viy:

M3t thoi, dirc Phat tri tai vuon Cp C6 Doc, rimg cdy
Ky-da, nudc X4 V&.

By gid, Thé Ton bao cac Ty-kheo:

“Sa-m6n xuét gia c6 nam phap hiy nhuc. Sao goi la nam?
Mot 1a toc trén dau dai. Hai 13 méng tay dai. Ba 1a y 4o
do bin. Bén 1a khong biét thoi nghi. Nim 13 ban néi
nhidu. Vi sao vay? Ban néi nhiéu, Ty-kheo lai c6 nim
viéc. Sao goi 1a nam? Mot 1a ngudi khong tin 10i. Hai
khong chiu nhén 10i day. Ba 13 ngudi khéng thich gap.
Bén 13 n6i déi. Nam I3 gay dAu loan kia ddy. D6 1a nim
viéc xdy ra cho ngudi néi chuyén nhiéu. B6 goi 1a nguai
ban n6i nhidu ¢6 nim viéc nay. Ty-kheo, hdy trir ndm
viéc nay, chd cé ta tuong.

“Cac Ty-kheo, hdy hoc diéu nay nhur vdy.

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhitng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 5
T6i nghe nhu viy:

Mot thoi, dirc Phat cing ndm trim Ty-kheo & trong vudn
Cap Cbd boc, nmg céy Ky- da tai nudc Xa Vé. Bay gio,
vua Tén-ba-sa-la'” béo cac quin than:

“Hay chinh bj xe gin 1ong chim bau*. Ta dén thanh X4-
vé tham viéng Thé Tén.”

"7 Tin-ba-sa-la $EELEE. Pali: Bimbisara. Trén kia 4m 13 Ty-sa;
xem kinh 3 phdm 6.
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thodt, thanh twu gidi thodt tri kién,” lai day ngudi khac
khién hanh phip ndy, tan than phép nay, da c6 thé
khuyen héa, lai day ngudi khic khien hanh phdp nay,
gido héa khong biét mét méi. Ty-kheo nhur vay lam cho
vuon Nguu sur tir trd thanh kha 4i khong gi bang.”

Tén gia X4-loi-phét n6i Dai Muc-lién:

“Cac Hién thénh da néi y nghia lam cho kha 4i. Nay dén
lugt Thiy n6i v& y nghia lam cho kha 4i. Kbu vudn Ngu'u

sur tir nay khodi lac vo song, nay Thay muén nbi thé ndo
diéu d67”

Muc-lién dap:

“0 day, Ty-kheo nao c6 dai than tiic, duge tu tai noi thin
thic, vi 4y c6 thé bién héa vb sb ‘ngan viéc ma khéng c6 gi
khé khan tré ngai. Ciing c6 thé phan mot than thanh vo
s6 than, hodc hoan lai thanh mot than. Co thé di xuyén
qua vach da. Vot Ién, chim xuong, mdt cach tu tai. Cling
nhu thuyen lu6t trén song, giong nhw chim bay trén
khong, ching hwu d4u vét. Gidng nhu lira dit thiéu dbt nai
hoang. Cung nhur mjt tr&i mit tring chiéu khip moi noi.
Ciing c6 thé dua tay s& mit trdi, mat trang. Ciing c6 thé
héa than cao dén troi Pham thién. Ty-kheo nhu vdy khién
vuon Nguu s tir kha 4 40

Bay gio, Muc-lién ndi v6i Xé-loi-phét'

“Chung t6i déu da n6i 16 y klen cia minh. Nay ching t6i
hoi ¥ nghia noi Xa-lgi-phdt, Ty-kheo nhu thé nao lam

% Nguyén Hén: Giai thoat kién tué fZfi2 5.2, biét ring ta d3 giai
thoat.

30 Nguyén Hén dich: Nghi ngwu s tir vién trung H4-£HF &S,

“thich nghi trong vudn nguu su tir.” Cau van dich ndy bj gay, dé

Kkhién hiéu 1dm. So néi dung toan Kinh ma chinh lai.
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Kia da dugc vi nay,
Tham dé y khong dhrt.
Do ddy ma hoan hy,
Duyén dé cho 3i diéu.

Néu khi duoc mueot lang

Cai dwgc mudn phai duge.

Dugc r6i thém hoan hy,

S¢ duc khéng nghi nan.

Kia da dwoc min trom,

Tham dé y khong dirt.

Do ddy ma hoan hy

Duyén do cho toi diéu.
“Cho nén, nay Dai vuong, néu néi, shc 1 diéu, hdy binh
ding ma luan. Vi sao vay? Vi nOl sc ¢6 vi ngot. Néu sic
khéng c6 vi ngot, chung sanh hin khong nhiém dim. Do
n6 ¢6 vi nén trong nam duc, séc 1a toi diéu. Nhung séc
ciing c6 tai hai. Néu sic khong c6 tai hai, chung sanh
khong nham chén. Vi né c6 tai hai nén chiing sanh nham
chan né. Nhung séc c6 xudt yéu. Néu sic khong c6 xudt
yéu, & day chiing sanh khéng ra khoi bién sanh tir dugc.
Viné c6 xuét yéu nén ching sanh dén dugc trong thanh
Niét-ban vo 1y. [682¢01] Trong nim duc, sidc 1a t6i diéu.

“Lai nita, nay Pai vuong, néu noi thanh 1 diéu, hay binh
dang ma ludn. Vi sao vay? Vi noi thanh c6 vi ngot. Néu
thanh khong ¢6 vi ngot, ching sanh hin khong nhidm
dam. Do n6 c6 vi nén trong nam duc, thanh 1a 61 diéu.
Nhung thanh ciing c6 tai hai. Néu thanh khong c6 tai hai,
chung sanh khéng nham chan. Viné c6 tai hai nén chiing
sanh nham chan né. Nhung thanh cé xuéit yéu. Néu thanh
Kkhong c6 xuat yéu, & day ching sanh khong ra khoi blen
sanh tir dugc. Vi nd c6 xua yeu nén ching sanh dén
dugc trong thanh Niét-ban v6 iy. Trong ndm duc, thanh
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tbt, va gip dugc ao tém nho cing duoc it nudc uéng.”
Vira khéi 1én y nghi nay, tirc thi trén khong trung xudt
hién mdt d4m may 16n tao thanh con mua byi. Ciing c6
ao thm, c6 bén phi nhan ganh nuéc uong ngon ngot do
Ty-sa-mén thién viong sai khién, dén thwa:

“Cui xin Ton gia nhén nude uopg ngot nay va cho Tang
Ty-kheo.” Ton gia nhan nuéc uong nay, r6i cho Tang Ty-
kheo udng.

Thi-ba-la lai nghi: “Nay ta nén nghi dém & noi day.” Luc
d6, Thich Dé-hoan Nhan biét nhimg y nghi trong tam
Thi-ba-la, lién hoa ra nim trim phong x4 & canh duong,
diy du giudng nim, toa cu. Chu thién _déng Ién d6 an
thirc udng. Thi-ba-la in xong, r&i chd ngdi dimng day ra di.

Biy gio, chit cia Ton gid Thi-ba-la dang & trong thanh
Xé-vé, lm tién nhidu cua, khong thiéu thir gi, nhung lai
tham lam khong chiu b6 thi, khéng tin Phat phép Téng,
khong tao cong dirc. Nhitng than tdc néi v6i ngudi nay:

“Gia chu ding cua cai nay 1am gi ma khong tao tu hrong
cho doi sau?”

Gia chu kia sau khi nghe nhitng 161 nay rdi, trong mot
ngdy, dem trim ngan luong vang bd thi cho ba-la-mén
ngoai dao ché khong hudng vé Tam béo.

Lic d6, Ton gia Thi-ba- la nghe chit minh dem tram ngan
lugng vang b6 thi cho ngoai dao ma khéng cing du&mg
cho Tam béo. Tén gia Thi-ba-la dén tinh x& Ky-hoan, roi
den chd The Tén, danh I& sét chan, ngm qua mot bén.
Biy gid, Thé Tén vi Thi-ba-la néi phap vi diéu. Ton gia
Thi-ba-la sau khi nghe phdp tir Nhu Lai, tir ch§ ngdi
dimg ddy, danh I8 sat chan Thé Tén, nhidu quanh bén
hitu ba vong rdi ra di.
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con mot ai. Ngay xua, hang nghin van ngudi dic dao,
duoc méit phap trong sach 6 ct day. Tir nay vé sau, Nhu Lai
khong con trd lai chdn ndy.”

Thé Tén vi céc Ty-kheo thuyet phép xong, moi ngudi tir
chd ngdi ding day ma di, vé dén virom CAp C6 Péc, rimg
céy Ky-da.

By gi®, Thé Tén bio cac Ty-kheo:

“Nay vua Luu-ly va cic binh ching & doi s& khong con
bao lau. Sau bay ngay nita ho s& bj tiéu diét hét.”

Lic 4y, vua Luu-ly nghe Thé Tén béo hiéu, vua Luu-ly

va binh chiing sau bay ngdy nita s& bi tiéu diét hét. Nghe
vay, vua lo sg bio quan thin:

“Nay Nhu Lai dd béo hiéu, sau bay ngay nita vua Luu- ly
va binh chung s& bj tiéu diét hét. Cac nguoi xem, ngoai
bién gi6i c6 gidc cudp, tai bién nuéc lira, dén xam pham
nudc ching? Boi vi sao? Vi chu Phat Nhu Lai khong c6
hai 10i. Loi n6i quyét khong dbi khac.”

Ba-la-mén Hao Khd tau véi vua:

“Vua ché c6 lo sg. Nay bén ngoai khong c6 nan gidc
cudp déng s, cling khong tai bién nuéc hra. Hom nay,
Pai viurong hdy cir vui choi thoa thich.”

Vua Luu-ly noi:

“Ba-la-m6n nén biét, chu Phat Thé Ton khong bao gidr
sai 1i.”

Vua Luu-ly cho ngudi dém ngay, dén du ngay thir bay,
Pai viong vui mirng hén hé khong tu ché dugc, lién din
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c4. Thoi 4y, gap lic d6i kém, ngudi an r& ciy, mot thing
vang dbi mot thang gao. Trong thén lic 6 c6 mot hé
nu6c 16m, lai nhidu ca. Moi ngudi dan trong thinh La-
duyet dén noi hd bit c4 an. Vao lic do, trong hd co hai
gibng c4, mdt goi 1a cau tda, " hai goi Ia hudng thiét." Luc
&y, hai giéng c4 n6i voi nhau: “P6i v6i nhitng ngudi ndy,
trude ddy chung ta khong c6 16i lAm. Ta la loai thuy tanh,
khong & dit kho. Nhirg ngudi dan niy déu dén,an thit
ching ta. Bao nhiéu phudc dic ching ta c6 doi trude,
nay s& dung dé bo o4n nay.”

“Luc 4y, trong thon c6 mot ciu bé méi tim tudi, khong
bat ¢4, lai ciing khong hai chiing, nhung c4 kia & trén bo,
tét ca déu bi chét, thdy vy ciu bé rit Iz vui mimg.

“Ty-kheo nén biét, cic nguoi ché nghi nhan dan trong
thanh La-duyét lic biy gio ha 1 ngudi no khac, ma nay
chinh 13 ho Thich. Cé cau toa by gio, nay 1a vua Luwu- ly.
Ca ludng thiét by gio, thi nay 1 ba-la-mén Hao Kho
Con cau bé thiy ca nam [693c01] trén bd ma cudi lic 4y,
nay chinh 1a Ta. By 810, ho Thich ngdi bit c4 an. Vi
nhan duyén nay, nén trong v s6 klep vao trong dia nguc,
nay phai chiu bdo nay. Luc 4y, Ta ngdi nhin ma cudi nén
nay bi dau ddu giéng nhur bi da d&, hogc nhu déu doi nai
Tu-di. Vi sao vdy? Vi Nhu Lai vén khong nhén hinh hai
nita, d3 xa bo cdc hanh, vugt qua cic 4ch nan. Nay cac
Ty-kheo, d6 goi 14 vi nhan duyén nay, nay chiu béo niy.
Céc Ty-kheo, hdy gifr thin, miéng, y hanh, hdy niém
cung kinh thira sy ngudi pham hanh.

“Céc Ty-kheo cin phai hoc nhing diéu nay nhu vay.”

" Cau toa #J34, c4 méc cau?
" | \wong thiét i, c hai ludi?
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cho khu vudm Nguu su tir ndy tré thanh rét 1 kha 427!
Xa-lgi-phét néi:

“Néu c6 Ty-kheo nio c6 kha nang hing phuc tam, chi
tam 8y khong thé hang phuc Ty-kheo. 32 Néu Ty-kheo kia
mudn dat tam-mudi tirc thi Ty-kheo kia c6 thé duoc
[711b01] tam-mudi, tiy ¥ xa gn thanh tyu tam-mudi,
tire c6 thé thanh twu viéc 4y. Gibng nhu nha trudng gia
6 y phuc dep dung day trong ruong. By gio, gia chu kia
tlly y mudn lay nhitng 4o nao thi lay thy y ma khong c6
gi kho khin. O ddy ciing vy, c6 thé tiy ¥ nhdp vao tam
mudi. Ty-kheo c6 thé van dung tam, chix khong phai Ty-
kheo khong thé vin dung tam,* thy y nhdp dinh ciing
khong c6 gi khé khan trg ngai. Nhu vdy, Ty-kheo c6 thé
van dung tam, chtr khong phai Ty-kheo khong thé van

*' {1 % tE F B E b Dich sét nguyén Hén, phai n6i: “Vuon
Nguru su tir ndy cyc ky khodi lac, Ty-kheo nhur thé nao nén &
trong d6?” Nhur viy ¢6 thé hoan toan sai véi ¥ nghia ngi dung
toan Kinh. Khu virdn nay khéng phai 1a dé nhét trong c4c khu
vuém dé duge dénh gi4 qué cao nhu vay. Tir & nghi, nén hiéu la
“lam sang chéi” theo Pali: kathamriipena bhikkhuna
gosi{igasoilavanam sobheyya”ti?

” Déi chiéu Pali: no ca bhikkhu cittassa vasena vattati: Ty-kheo
khdng bj ché ngy bai thé lyc cia tim. Xem cht. 33 tiép theo.
PBEGPELFE, JRELFAE(L) tim néng sit Ty-kheo, phi Ty-kheo
ning sir tim. Luu y vin Han dich dao tir. Xem A. iv. 35
(Vasasuttam): Ty-kheo thanh twu 7 phép ché ngy dugc tim chir
khdng phii bj tim ché ngy: Thién xao dinh (samadhikusalo),
thién x40 nhap dinh (samadhissa samapattikusalo), thién xao tru
dinh (samadhissa thitikusalo), thién xao xuét dinh (samadhissa
vufthanakusalo), thién xao thién xao dinh (samadhissa
kalyanakusalo), thién xao canh giéi dinh (samadhissa
gocarakusalo), thién xao din phét dinh (samadhissa
abhinitharakusalo).
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binh ching va cdc thé nit dén bo song A-chi-la” ma tw
vui choi va nghi dém ¢ d6. Vao lic nia dém, bét ng&r
may nbi day mua gié dir doi. Luc & 4y, vua Luu-ly va binh
chiing cling bi nudc cubn tréi, déu bj tidu diét, than hoai
mang chung bi doa vio dia nguc A-ty. Cung dién thanh
ndi lai bj lira trdi thiéu dét. Bdy giv, Thé Téon ding thién
nhdn quan sét thdy vua Luu- ly va binh bbn bd bi nude
cubn troi, mang chung tit ca déu vao dia nguc.

Thé Tén lién n6i ké nay:
Lam vige 16i cuc dc,
Déu do than, miéng lam.
Nay thén ciing chiu khé,
Tho mang ciing ngdn ngiii.
Néu khi 6 trong nha,
Thi bi lia thiéu dét.
Dén lic mang qua doi,
Tét sinh vao dia nguc.

Lic 4y, c4c Ty-kheo bach Thé Tén:

“Sau khi chét, vua Luu-ly va binh linh sanh noi nao?”
Thé Tén bao:

“Vua Luu-ly sanh vao dia nguc A-ty”

Céc Ty-kheo bach Thé Ton:

“Xua kia cac Thich tir da tao ra nhan duyén gi ma nay bi
vua Luu-ly 1am hai?”

By gi®, Thé Tén bao cac Ty-kheo:
“Ngay xua, trong thanh La-duyét nay c6 mdt thon danh

"2 A-chi-la ha. Pali, Aciravati, song chiy ngang qua X4-v¢. T
cung dién vua c6 thé nhin thay.
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Hodc la lam m¢t minh,
Hodc lom ngudi khong biét.
Lam dc, ¢6 biét de;

Trudc lam, sau ciing vdy.
Hodc la lam m¢t minh,
Hodc lam nguoi khong biét.

Hueong phudc trong troi ngudi,
Hai noi déu huong phudce;
Lam lanh sau huong bdo,

Déu do hién bdo nén."”

Day lo, kia ciing lo,
Lam dc budn hai noi;
Lam dc sau nhdn bdo,
Péu do hién béo nén."!

[692c01] Lic 4y, nim tram thiéu ni dong ho Thich quay
vé kéu gao danh hi¢u Nhur Lai va n6i ring:

“Nhu Lai sanh ra ¢ day va cung tir chén nay xudt gia hoc
dao, sau d6 thanh Phit, vy ma hom nay Phét hoan toan
khong thdy, khong nghi biét ching ta dang gdp khd ndo
nay, chiu sy dau dén ndy. Vi sao Thé Tén lai khong thiy,
kh6ng nghi?”

By gios, Thé Ton ding thién nhi thong subt, nghe nhitng
ngudi nit ho Thich oén trich huéng vé Phat. Thé Tén bio
céc Ty-kheo:

“Céc nguoi hdy dén hét day, cung di quén sat Ca-ty-la-vé
va dé thim nhirng ngudi than dang qua doi.”

19Cf. Dhp. 18.
"I Cf. Dhp. 15.
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u6c mudn dén Niét-ban. Pay 1A nhimng didu mong ciu
cua Ty-kheo.”

Liic 4y, Ba-la-m6n Sanh Lau bach Thé Tén:

“That vay, Thé Tén, viéc 1am cta T¥-kheo, y khong doi
d6i. Y nghia that nhu vdy, thua Cl- dam, Niét-ban 1 cuc
ky an lac. Nhiing gi Nhu Lai da thuyet 14 qué nhiéu.
Glong nhu ké mu dugc thdy, ngudi diéc duoc nghe,
ngudi ¢ trong t6i thiy sang. Nhitng didu Nhu Lai néi
hom nay, cling nhu vdy, khong ddi khic. Nay toi viéc
nudc qua nhiéu, mudn tré vé noi ¢.”

Thé Tén bao:

“Nén biét ding lic.”

Ba-la-mdn Sanh Lau roi tir chd ngdi dimg day, nhidu
Phét ba vong r6i lui di.

Ba-la-m6n Sanh Liu, sau khi nghe nhitng gi Phét day,
hoan hy phung hanh.

KINH SO 9%
Toi* nghe nhu viy:

MOt thoi, ditc Phat trii tai vuon Clp C6 Pgc, rimg cdy
Ky-da, nudc Xa-vé.

By gio, ba- -la-mdn Sanh Lau dén chd Thé Ton, danh 1&
sét chan, ngdi qua mot bén. By gidr ba-la-mén bach Thé
Ton:

“) trong ddy c6 Ty-kheo nio tu hanh thé nio ma pham
hanh khong sirt, khong ro ri; thanh tinh tu pham hanh?”

Thé Tén bio:

© Tham chiéu, A. VIL 47 Methuna (R. iv. 54).
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Tén, danh I€ sat chén, rdi dimg qua mot bén. By gid,
vua Lwru-ly bach Thé Tén:
“Con cé céy‘t&”’)t, sao lai khong ng?)i & d6, hom nay, Thé
Tén c6 gi ngdi dudi cay kho nay?”
Lic 4y, Thé Tén noi:
“Bong mat ctia than tdc hon nguoi ngoai.”
Liic 4y, Thé Tén lién n6i ké nay:

Bong mat cu‘q than téc,

Ho Thich xuat hién Phdt;

Déu la canh nhdnh Ta;

Nén ngbi dudi cdy nay.
Ll'lg: 4y, vua Luu-ly lién nghi thim: “Hién tai, Thé Ton
xudt than tir ho Thich. Ta khong nén dén chinh phat. Phai
nén quay vé bon quoc.” Roi, vua Luu-ly lién trd vé thanh
Xa-vé.
Ba-la-mdn Hao Khd lai tau véi vua:
“Vua nén nhd, xua kia da bj ho Thich lam nhuc!”

Vua Luu-ly nghe nhing 16i ndy rdi, lai tdp hop binh bén
loai kéo ra khoi thanh X4a-vé, dén Ca-ty-la-vé. Dai Muc-
kién-lién khi nghe vua Luu-ly di chinh phat dong ho
Thich, lién dén chd Thé Tén, danh le sat chan, dimg qua
mdt bén. Bdy gio, [691b01] Muc- kién-lién bach Thé Tén:

“H6m nay, vua Luu-ly tdp hop binh bén b6 dén tin cong
ho Thich. Nay con c6 khd ning khién cho vua Luu-ly
clng binh bon bj bi ném sang thé gi¢i phuong khac.”
Thé Tén néi:

“Nguoi ha c6 thé dem duyén doi tru6e ciia ho Thich dit
sang thé gidi khac hay sao?”
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thién.”*

Lai hoi:

“Quéc vuong, ¥ ciu nhitng gi?”

Thé Tén bao:

“Ba-la-m6n nén biét, ¥ muén cia vua 1a duoc quyen cai
tri, ¥ &t tai binh dao, tham d&m tai bao.”®!

“Pao tic, ¥ ciu gx?”62

Thé Tén bao:

“Keé trom, y dao tic nhim trm Ién, tim dit & chd gian ta,

mubn cho moi [714¢01] ngudi khong biét viéc lam cua
minh.”

“Ngudi nit, ¥ ciu didu gi?”
Thé Tén bio:

“Nguoi nit, y aé noi ngudi nam, tham dim tai bao, tim
luy nam nit, tdm muén tw do.”

By gid, ba-la-mon bach Thé Tén:

“Thét la ky diéu! That hy hiru! Ngai biét ngin &y sy kién,
nhu thit khong hur. Ngay nay, y Ty-kheo céu diéu gi?”

Thé Tén bao:
“Gi6i drc ddy di, tdm an trii dao phap, ¥ & noi bén dé,

© Pali, din trén: “Ba-la- mon mong clu tai vat, tur mgm tri tué, y

twa chi thuat, tham chap té ty, ciru cinh huéng dén thé gi6i Pham
thién.”

o Trong ban Pili, sat-lgi va quéc vuong dugc liét vao mdt nhém
chung. . ,

 Trong ban Pali, héi vé giai cip cu si (gahapatika), thay vi dao
tic.
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chan nhau,™ [715201] 4p @ trong 1ong, nhé mai khong
quén; ngudi d6, ndy Ba-la-mon, duqc noi 1a hanh khong
tron ven, bj 1d 1i, cic sy dam dat”’ cing twong ung v6i
dam, ng, si.

“Lai nita, Ba-la-mon, hodc nguoi éy dua ccn‘t,7Z a6i dap
véi ngubi nit. Nay Ba-la-mon, ng\xbi d6 dwgc ndi la
nguoi ndy hanh khong tron ven, bi ro ri, ¢6 dém, san, si;
pham hanh khong dAy di d& tu thanh tinh hanh.

“Lai nita, Ba-la-m6n, hodc c6 ngudi trd mit nhin” ngudi
nit khong di chuyén rdi ¢ trong d6 khéi twong dam, nd, si,
sanh c4c loan niém; nay Ba-la-mo6n, ngudi ndy dugc néi la
pham hanh khéng thanh tinh, khong tu pham hanh.

“Lai nita, ndy Ba-la-mon, hogc c6 ngum tu xa nghe, hodc
nghe tiéng khoc, hoic nghe tiéng cudi,” bén & trong d6
khoi cc loan tudng dam, nd, si; ndy Ba-la-mon, nguoi
ndy dugc nbi 1a khong thanh tinh tu pham hanh, cing
tuong ung v6i ddm, nd, si, pham hanh khong toan du.

“Lai nira, nay Ba-la-mon, hodc c6 ngudi da timg gip
ngudi nir,” sau d6 sinh tuéng nhé, hodc con mit ngudi
ni, & trong d6 sinh tuéng; tai noi khut kin véng vé, khoi
dam, ng, si, cung 4c hanh twong ung; nay Ba-la-mon,
ngudi ndy duoc noi la khong tu Pham hanh.”

Béy gio, Ba-la-m6n Sanh Lau bach Thé Ton:

™ pali: Khong hanh ddm nhung s& nim.

™ Lau, chr dim dét SRSE425%. Pali: (brahmacariyassa) sabalam,
kammasa, (pham hanh) c6 ty vét, c6 hoen 6. Nhung Han dich doc
1a asavam, kamasam, c6 13u, c6 khat vong dim duc.

" pali, khong xac cham thin thé nhung dua cot.

7 pali, khong dia cot, nhumg nhin.
7 pali, khéng nhin, nhung nghe ieng nt, bj kich thich.
7 pali, khong thiy, khong nghe tiéng, nhung nhé.
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“Néu c6 ngudi ndo gidi ludt ddy du, khong c6 diéu vi
pham, ngudi dé dugce noi 1a thanh tinh tu hanh pham hanh.
“Lai nita, Ba-la-mon, khi mét thdy sic, khong khai tuéng
dhm, khong khéi niém tuéng phan biét,** trir tudng 4c, bo
phép bét thién, dugc nhdn cin tron ven; ngudi nay dugc
n6i la tu pham hanh thanh tinh. Khi tai nghe tiéng, miii
ngiri mui, ludi biét vi, than biét min tron, ¥ biét phap, déu
khong c6 tuong ciia thirc,%® khong khi niém ciia tuéng,*
tu pham hanh thanh tinh, thanh tyu y can.”

Ba-la-médn bach Phat:

“Nhimng nguoi nhu thé nao Ia khong tu pham hanh,
khong ddy da thanh tinh hanh®’?”

Thé Tén dép:

“Néu c6 giao hoi®® véi ngudi, 6 goi phi pham hanh.”
Ba-la-m6n bach Phit:

“Nhing ngudi nhu thé nio 13 ro ri,*”” khong ddy da?”

Thé Tén dép:

“Néu ¢6 ngudi giao tiép véi ngudi nit, hodc s nim tay

 Thirc niém 352 . V& thi ho can mén, vin chuin, theo Pali (Cf.
D 2 Samaiifiaphala, va tan man): cakkhunm ripam disva na
nimittaggaht hoti nanubyafijanaggahi, khi mit thiy séc, khong
nim giir tudng chung, khong nim gilr tuéng riéng (chi tiér).
© Thitc tuéng 48, thitc nim bt tong twéng. Xem cht. 64 trén.
e Tuéng niém $8:&, nhu thic niém, xem cht. 64 trén.
" Thanh tinh hanh ;#;$47: Pham hanh; Pali: brakmacariya.
 Nguyén Han: {2 cau hoi (Pali: dvayayamsamapatti =
methund); dinh nghia tir phi pham hanh (Pali: abrahmacariya):
Hanh phép dam dyc.

Ph@m hanh bj st mé, ro ri.
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M Su™ dén [715b01] 8o Kkhat thyc, dipy mang bét vao
thanh khét thuc. Khi 8y, Nil kién Tur Tat- gla thay Toén
gia M Su dén, lién dén hoi:

“Thy 6ng noi nhitng nghia gi? C6 nhitng gido huén gi?
Gido gi6i d¢ tir bang nghia thuyét gi?”
T6n gia Ma Su dép:

“Nay Ba-la-moén, sic 1a vo thuong. Cai gi v6 thuong, cii
d6 tirc 13 khé. Cai gi 1a khd, c4i d6 tic 1a vo nga. Cai gi
v0 ngd, cai d6 tic la khéng. Khéng cé nghia la: ‘Céi kia
khong phdi cia t6i; t0i khong phai cua cdi kia.” D6 1a
diéu ma ngudi tri da hoc. Tho*, tuéng, hanh, thic la vo
thuong. Nam thi uén ndy 1a vo thucng, tiee 1a khd. Cai gi
1a khd, cai d6 tirc 1a v6 nga. Cai gi vo ngd, cai d6 tic la
khoéng. Khong cé nghla la: “Cai kia khong phai cua toi;
t6i khong phai cta céi kia.” Ong mubn biét thi, y nghia
ma Thiy t6i gido gioi 1 nhu vy, vi cac dé tir day nghia
nhu vay.”

Khi 4y, Ni-kién Tir iy hai tay che tai néi:

“Thoi, thoi! Ma Su! T6i khong thich nghe nhitng 15i nay.
Neu Sa-mén Ci-dam c6 day diéu nay, thi toi that khéng
muén nghe. Vi sao vay? Theo nghia cia i thi sic 1a
thuong. Nghia cia Sa-moén thi vo thuong. Ngay nao d6
t0i s& gdp Sa-mon Cu-dam dé bién luan. Toi s& trir khir
tam dién dao Sa-mon C-dam.”

By gid, trong thinh Ty-xé-ly c6 ndm tram 6 1g tir cling
tap hop lai mt chd @& ban ludn. Lic nay, Ni| kién T dén
chd nam trim ddng tlr, n6i voi cac dong tir: “Céc cau véi

8 Ma Su Efifi. Tap 5: A-thap-ba-thé. Pali: Assaji.
™ Tét-gia Ni-kién Tir 3 /E ¥ Pali: Saccaka Niganthaputta.
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“Ky diéu thay, hy hitu thay! Sa-mén Cu-dam nay biét 15
pham hanh, ciing biét khong pham hanh; biét 15 pham
hanh 10 ri, ciing biét & pham hanh khéng rd ri. Vi sao
vay? Vi nay t6i ciing c6 y nghi nay, khi thdy c6 ngudi
nao cung nguoi nit chan tay dung cham nhau, khéi cac
loan mo-ng, khi 4y t6i nghi ring nguoi ndy hanh bét tinh
hanh, cling dam, nd, si trong ung. Cam tho bac nhit, 1a
ngudi nit. Khi duc bic nhat, dé chinh 1a mét véi mit nhin
nhau, nguci nit kia hodc néi, hogc cudi, hodc nm chéo
4o ng\wl nam hogc cung néi chuyén vira nim chéo 4o
ngum nam.”® Khi 4 4y, toi lién sanh y nghi nay: ‘Sau didu
nay, ngudi déu hanh hanh bét tinh hét.”

“Hém nay, Nhu Lai da day rat nhiéu. Gibng nhu ngudi
mi duge mit, ngudi mé thay dudmg, ngudi ngu duge
nghe dao, ngudi c6 mit thdy sic; Nhu Lai thuyét phép lai
ciing nhu vay. Nay con xin tu quy y Phat, Phap, Tang. Tir
nay tr& vé sau khong sét sinh nita. Cti xin nhén con lam
wu-ba-thc.

Ba-la-mon Sanh Lau, sau khi nghe nhitng gi Phét day,
hoan hy phung hanh.

KINH SO 107
T6i* nghe nhu viy:

Mot thoi, dirc Phit tri tai rimg bén ngoai thanh Ty-xa-ly
cung v6i chiing nam trim dai Ty-kheo. Bay gio, Tén gia

7 Han: Sau trudng hgp quan hé nam ni lién h¢ dam dyc. Pali,
ibid., bay truémg hop lién hé hanh dim (sattannam
methunasamyoganam).

7" Tham chiéu Pali, M 35 Ciila-Saccakasutta (R.i. 227). Han, Tap
5, kinh 110.
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Khi 4y, Ni-kién Tir suy nghi nhu vay:

“Gia sir nhimg diéu Sa-mdn Ci- dam n6i nhu Ty-kheo
Ma Su, the thi du cho ta dbi dap. Néu c6 nghia gi khac,
cir nghe 1di s& biét.”

Bay gid Ni- kién Tir din ndm tram ddng tir trude sau vay
quanh di dén chd Thé Tén, cing tham héi nhau, 1di ngdi
qua mot bén.

Ni-kién Tt bach Thé Tén:

“’I‘hé ndo, Cii-dam, Ngai c6 gido gioi gi? Ding gido gioi
gi dé day cho cac dé ta?”

Phit bio Ni-kién Tir:

“Nhimng diéu Ta néi, shc 1a vo  thuong. Céi gi vo thuong,
céi d6 tirc 14 khd. Cai gi 1a khé, c&i d6 tirc 1a vO nga. Cai
gi v ngd, ci d6 tic la khong. Khong c6 nghia la: ‘Cai
kia khong phai cta t6i; t6i khong phii cia cai kia.” D6 1a
didu ma nguoi tri da hoc. Tho*, tudng, hanh, thuc la vo
thudng. Niim thi uin ny 12 vo thudng, tirc 1a khé. Cai gi
1a khd, cai do tic 1a vo ngd. Cai gi vo ngi, cdi d6 tic 1a
khong. Khéng c6 nghia 1a: ‘Céi kia khong phai cua toi;
t6i khong phai cia cai kia.” Gido gi6i ctia Ta, y nghia la
nhr vdy.”

Ni-kién Tt dép:

“T6i khong wa nghe y nghla ndy. Vi sao vdy? Vi theo
nghfa toi hiéu, sic 1a thudng.”

Thé Tén bao:

“Nay 6ng hdy chuyén tdm ¥ suy tu di¢u ly, sau d6 hay
noil”

Ni-kién Tir néi:
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Vua Luu-ly néi:
“Vige 4y that tét!”

Thich Ma-ha-nam lién xubng day nuéc, Ky toc diu budc
vio ré cdy ma qua doi. By gio, cac Thich tir trong thinh
Ca-ty-la-vé, ra tir cira dong, lai vao tir cira nam,; ra tir cira
tay, lai vao cira bic.

Vua Luu-ly bdo quén thin:

“Ong ngoai Ma-ha-nam, vi ¢ gi 4n & du6i nudce, dén gio
chua ra kho6i?”

Béy 8io, qu?m thin nghe theo 1énh vua, lién gﬁuéng dudi
nuée kéo 'Ma-ha-nam Ién, nhu'pg 6ng da chét. Khi vua
Luu-ly thday Ma-ha-nam da chét, lic niy vua méi sanh
tdm hoi hén:

“Nay 6ng ngoai ta da chét déu do thuong than tdc, ta da
khong biét trLr,(Jc, nén dé 6ng mat. Néu biét trudc, dut
khoat khong dén cong phat dong ho Thich nay.”

Lic 4y, vua Luu-ly da giét chin nghin chin trim chin
muoi chin van ngudi, miu chay thanh séng va thiéu rui
thanh Ca-ty-la-vé. R6i 6ng di dén vuon ni-cau-hru.

Luc a ay,‘ vua Luu-ly bao v6i ndm trim ngudi nit dong ho
Thich rang:

“Cac khanh yén tdm, ché su lo. Ta I chdng chc khanh,
céc khanh 13 vg ta, cot phai hop nhau.”

Vua Luu-ly tién dua tay nim mdt ngudi nit ho Thich
muén dua choi. Thi ngudi nir hoi:

“Pai virong dinh lam gi?”
Thoi vua dap:
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t6i cung dén chd Sa-moén Cu-dam. Vi sao vay? Vi téi
muodn bién ludn véi Sa-mén Ci-dam kia, dé cho Sa- -mon
kia thdy dugc dudng chinh chan thit. Sa-m6n néi sc 1a
v6 thudng. Theo nghia ta thi shc 1 thudmg. Glong nhw
luc si tay nim ldy long cia con dé 1ong dai, rdi din di
dau tuy y, khong cé gi khé ngai. Nay ta ciing vdy, hom
nay ta s& cling Sa-mén Cu-dam kia bién lugn, ta budng
hay bat tuy y, khong c6 gi nghi ngo.

“Giéng nhu con voi manh hung bao ¢6 séu nga, & trong
nii sdu nd dua khong c6 gi tré ngai. Nay ta ciing vdy, ta
s& cung Sa-mdn kia bién ludn, khong c gi nghi nan.
Gibng nhu hai trang si bit mot ngudi yéu, nuéng trén
ngon lira, tré' qua tré lai tly y, ciing khdng 6 gi kho khin
tré ngai. Nay ta cung vi kia luén nghia ciing vay, khong
6 gi kh6 khan tro ngai. Trong ludn nghia cua ta, voi con
c6 the bi hai, hudng gi la nguoi. Ta ciing c6 thé khién voi
di vé Dong, Tdy, Nam, Bic ha khong bing ngudi sao?
Nay nhitng vét v6 tinh nhu céc cot kéo trong gidng
duong nay, ta con khién cho [715¢01] di chuyén, huong
chi cing ngum bién lufn, ma 6 thé thang ta sao? Ta sé&
khién 6ng 4y trio mau miéng ra ma chét.”

Trong s6 d6, hodc c6 ddng tir néi nhu viy:

“Ni-kién Tir nhét dinh khong c6 kha ning luan nghi®® voi
Sa-mén. Nhung chi s¢ Sa-mén Ci-ddm méi cung ludn
nghi v6i Ni-kién Tir thoi.”

C6 nguoi lai néi:

“Sa-mén Cu-dam khong ludn nghj cing véi Ni-kién Tir.
Chi c¢6 Ni-kién Tir méi c6 kha ning ludn nghi v6i Sa-
mon thoi.”

# Nén hiéu: Khong thé ph4 luan nghj cia.
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Lic éy, céc Thich tir ty n6i véi nhau:
“Nén cho m¢ cira thanh hay khong nén?”

By gid, t¢ ma Ba-tudn gia hinh 1am mot Thich tir & trong
chang ho Thich, ndi cac Thich tir:

“Céac vi hdly mau m& cura thanh. Dimg dé hom nay chiing
ta phai cing chju khon.”

Lic &y, céc Thich tir lién cho mé cira thanh. By gio, vua
Luu-ly lién béo quan than:

“Hién nhan dén dong ho Thich ndy déng, dao kiém
khéng thé glet hét, hay bét hét chon xubng dat, sau do6
cho voi dit dim chét.”

ngm than vang theo 1énh cta vua, cho voi dim chét ho.
Dong thoi, vua Liru-ly bdo quéan than:

“Cdc nguoi hdy mau tuyén chon nim trim ngudi nir ho
Thich, tay chan mit may xinh dep .”

Céc dai thin v_éng ’lénh vua, tuyén chon ndm trdm ngudi
nir xinh dep, dan dén cho vua.

Khi 4y [692a01] Ma-ha-nam Thich tir dén ché vua Liru-
ly néi rang:

“Hay cho t6i mdt uéc nguyén”
Vua Luu-ly n6i:

“Ong muén c6 udc nguyén gi?”
Ma-ha-nam néi:

“T61i s€ lan xuéng day nuéc, theo d§ chim nhanh cua tdi,
cho nhimg ngudi ho Thich déu dugc chay tron. Néu tdi ra
khoi mit nude, thi tuy y giét ho.”
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Khi a ay, Ni-kién Tir i im lgng khong dép. Thé Tén hoi lai
ba lin, 6ng ciing ba 1dn im ling khong dép lai.

Lic a ay, Iyc i Kim cang Mét Tich cim chay kim cuong &
gifra hu khong, bao rang:
“Néu 6ng khong tra 10i, ta s& dap dAu 6ng v thanh bay
ménh ngay trudc mit Nhu Lai.”
Béy gid, Thé Tén bao Ni-kién Tir:
“Ong hay quan sét giita hu khong!”
Lic 4y, Ni-kién Tir nguéc nhin 1én hu khong, thy luc si
Kim cang Mat Tich, lai nghe trén hu khong c6 tleng ndi
rang ‘Néu dng khong tra 101 Nhu Lai, ta s& dap dhu ong
v thanh biy manh.” Nghe xong, hoang s¢, y 16ng dung
dung, bach v6i Thé Ton:
“Ciii xin Ci-dam hdy ctru vét. Xin hoi lai. Con s& dép
ngay.”
Lic 4y, Thé Ton hoi:
“Thé nao, Ni-kién T, Chuyén luan Thanh vuong s& lai
gia khong? Ciing s& toc bac, ring rung, da chin, mét
nhan hay khong?”
Ni-kién Ti dap:
“Tuy Sa-mén Cu-dam néi vdy, nhung theo t0i hiéu thi
sac la thuong.”
Thé Tén bio:
“Ong hay suy nghi cho ky, sau 6 méi néi. Nghia trudc
va sau khdng tuong ung véi nhau. Ta chi luén, Thénh
vuong s& gia khong? Pau s& bac, rang s& rung, da chin,
mit nhin hay khong?”
Ni-kién Tt néi:
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“Vui thay, Dai vuong dén! Dai vuong hdy vao nghi ngoi
mot 1at.”
Vua Luu-ly n6i: “Hé nguoi khong biét ta véi ho Thich
danh nhau sao?”
Ky-da dap:
“C6 nghe!”
Vua Luu-ly néi:
“Nay vi sao nguoi khong gilip ta ma cling véi ky nir dua
gion?”
Vuong tir Ky-da dép:
“Ta khong thé giét hai mang ching sanh!”
Vua Lwu-ly hét sitc tic gidn lién rit kiém chém hai
vuong tir Ky-da. Sau khi mang chung, vuong tir Ky-da
sanh 1én cBi troi Tam thip tam, vui dua cing nidm trim
thién nir.
By gio, Thé Tén dung thién nhan quan st thy vuong
tir Ky-da mang chung, da sinh 1én troi Tam thdp tam, lién
ndi ké nay:

Tho phucc trong troi ngudi,

Dirc vieong tir Ky-da.

Lam lanh, sau hudng bdo;

Deéu do hién bdo nén.

Day lo, kia ciing lo,

Luwu-ly lo hai noi;

Lam dc sau nhén dc;

Déu do hién bdo nén.

Phai nuwong vao phwdc dirc,
Trudc lam sau ciing vdy.
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“Nay t6i ndi sic la thu(mg Véi nam tram dong tir ndy, y
nghta 4y ciing vay.”

Thé Tén béo:

“Nay 6ng néi shc 1a thudng. Véi nam tram ddng tir nay, y
nghia ay ciling viy.”

Thé Tén bio:

“Nay 6ng cir néi diéu bién luan ciia minh, sao lai din
theo nam tram dong tir kia?”

Ni-kién Tir néi:

“Nay t6i n6i séc 1a thuong. Sa-mén muén bién luan thé
nao?”

Thé Tén dap:

“Nay Ta néi sic Ia v thuong, ciing 13 vd ngid. Gid tam
hop lai ma c6 tén séc nay chir khdng chén that, khong
chic, khong bén,  cling nhu ném tuyet chung 1a phap digt
vong, I3 phap bién dich. Nay 6ng noi sac 1 thuong, vay
Ta hoi lai 6ng, tlly y ma tra 16i Ta.

“Thé nio, Ni-kién T, Chuyen ludn Thanh vuong lai ¢
duoc tu tai ¢ trong quoc do ctia minh khong? Lai nifa,
[716a01] Dai vuong kia, mudn thé ai thi tha, mudn tréi ai
thi tréi, c6 dugc vay khong?”

Ni-kién Tir dép:

“Thénh vwong ndy c6 quyén luc ty tai d6, muén giét ai
thi giét; muon tréi ai thi tréi.”

Thé Tén bao:

“Thé nio, Ni- klen Tit, Chuyén luan Thanh vuong rdi s&

gid khong? Ddu ¢6 bac, mit c6 nhin, y phuc cdu bin
khong?”
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“Muén giao tinh cling khanh”

C6 dép vua:

“Vi sao nay ta lai giao tinh véi loai nd ty sinh?”

Vua Luu-ly ndi con tirc gian, ra lénh cho quén thin:
“Mau bt ngudi nit ndy, chit tay chin né ném vio him sau.”

Cic dai thin theo 1énh vua, chit tay chan c6 ném vao
hAm sau. Nam trim ngudi nit déu ming nha vua ring:

“Ai dem thin ndy cung giao thong voi loai con dé ciia nd
5

Vua tic gidn, bét hét nim trim ngudi ni, chit tay chan
ho ném vao ham séu. Vua Luu-ly sau khi hity hoai Ca-ty-
la-vé xong, trd vé thanh Xa-vé.

Béy gio, thai tir K)"—’dé dang cling cdc k¥ nir vui dua trong
thdm cung. Nghe tiéng ca hat, vua Luu-ly lién héi:

“Pay la am thanh gi [692b01] ma vang dén noi day?”
Quén thén dép:

“P6 1 tiéng dan hat d& ty vui choi ctia vuong tir Ky-da &
trong thdm cung.”

Vua Luu-ly lién bio ngudi hu:

“Khanh hdy quay voi nay dén ch vuong tir Ky-da.”
Ngudi gift cira tir xa théy vua dén, tau ring:

“Xin vua thong tha mét chit, vuong tir Ky-da hién dang vui
véinam thir lac & trong cung, dimg c6 gay phién phirc.”
Vua Luu-ly lién rit kiém giét nguoi giir cira. Luc 4y,
vuong tir Ky-da nghe vua Liru-ly dang dimg & ngoai cira,
khéng tir gid céc k§ nit, lién ra ngoai dé gap vua:
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tron, ngudi d6 khong con dim nhidm phdp sic, thanh,

huong, vi.”

By gits, Thé Tén lién noi ké nay:
Khi y duc bimg chdy,
Cdi duge muén phdi dugc.
Puegc rdi cang hoan hy
S6 nguyén khéng cé nghi.
Kia da duge duc nay,
Y tham duc khong dit,
Do ddy ma hoan hy,
Duyén ds cho 1i diéu.
Hodc khi muén nghe tiéng,
Cdi dugc muén phai duge.
Nghe xong cang hoan hy
86 nguyén khong c6 nghi.
Kia dé dwoc tiéng nay,
Tham do y khéng dut,
Do dday ma hoan hy;
Duyén db cho i diéu.

Hodc khi lai ngiti hwong
Cai diege muén phdi dugc.
Ngiri xong cang hoan hy,
S¢ nguyén khong c6 nghi.
Kia da dwoc hiwong nay,
Tham do y khéng dutt.

Do ddy ma hoan hy
Duyén dé cho t6i di¢u.
Hodic khi lgi dugc vi

Cdi dugc muén phai dugc.
Duoe réi thém hoan hy
S¢ dyc khong c6 nghi.
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Muc-lién bach Phat:
“Con tht s khong thé dem duyén doi truée d3t sang thé
gidi khac.”
By gi®s, Thé Ton bao Myc-lién:
“Nguoi hdy tré vé ché ngdi.”
Muc-lién lai bach Phat:

“Nay con c6 thé doi thanh Ca-ty-la-vé ndy dit giira hu
khong.”

Thé Tén bao:

“Nay nguoi cb thé doi duyén doi truée ciia ho Thich dat
gitra hu khéng hay khong?”

Muc-lién dép:

“Khong, bach Thé Tén.”

Phét bao Muc-lién:

“Vay nguoi hy trés vé chd ciia minh.”
Lic 5y, Muc-lién lai bach Phat:

“Cui xin cho phép ding 1dng sit che bén trén thanh Ca-
ty-la-vg.”

Thé Tén bio:

“Thé nao, Muc-lién, nguoi ¢6 thé ding 1ong sit che day
duyén doi truée khong?”

Muc-lién bach Phat:

“Khéng, bach Thé Ton.”

Phat bao Muc-lién:

“Nay nguoi tré vé& chd ciia minh. Hom nay duyén doi
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[691c01] con tring ho con khong hai huéng 13 hai ngudi.
Nay nén tién lén truée 4t tiéu diét dugc ho Thich.”

Vua Luu-ly tir tir tién 1én v& phia ho Thich kia. Nhitng
nguoi hQ Thich lui vao thinh. Vua Luu-ly, & ngoai thanh
bao ho rang:

“Céc nguoi hdy mau m¢ cira thanh! Néu khong, ta s& bét
céc nguoi giét hét.”

Biy gio, thanh Ca-ty-la-vé c6 ddng tr ho Thich méi
mudi lim tudi, tén Xa-ma, nghe vua Luu-ly dang & bén
ngoai cira, lién mic gidp, cAm giy Ién trén thanh mdt
minh chién dAu voi vua Luu-ly. Lic 4y, dong tir Xa-ma
glet hai nhiéu binh linh 1am ho chay tan loan va néi:

“Pdy la nguoi nao? La troi hay 13 quy thin? Tir xa tréng
giong nhu mot cau bé!”

Vua Luru-ly sinh [ong s hi, lién vao trong him dé tranh,

Khi cdc Thich tir nghe binh ching cua vua Luu- ly bi giét
hai, c4c Thich tir lién goi dong tir Xa-ma bao ring:

“Nguoi tudi tré 4u tho, sao cb ¥ lam nhuc gia phong
chiing ta? Ha khong biét cac Thich tir tu hanh phép lanh
sa0? Chung ta, dén c6n tring con khong thé hai, huéng
lal 14 mang ngudi u? Ching ta c6 thé phé tan quén linh

, mt ngudi dich van ngu'm song chung ta lai nghi
tham “Sat hai ching sanh v6 s6 ké nhu vdy.” Thé Ton da
timg day: ‘Pham ngudi glet mang ngum chét s& vao dla
nguc. Néu sinh trong loai ngudi, tudi tho rét ngan
Nguoi hdy mau di di, khong ¢ ddy nira. Pdng tir Xa-ma
lién bd nudc ra di, khong vao Ca-ty-la-vé nita.

Lic 4y, vua Lwu-ly lai dén giira cira n6i ngudi kia:
“Hay mau m cira thanh, dimg dé ta doi lau!”
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truée cua ho Thich di chin, nay phai chiju béo.”
By git, Thé Ton lién n6i ké nay:

Mu6n hue khéng thanh dt,

Dat lai thanh hir khong.

Bj duyén truéce tréi bugc;

Duyén nay khéng muc hu.

By gi0, vua Luu-ly dén Ca- -ty-la-vé. Nhitng nguoi dong
ho Thich nghe vua Liru-ly dan binh bén bd dén tin cong.
Ho lién tap trung ching bén b trong vong mét do tudn
dén d6n vua Luu-ly.

Cac Thich tir trong vong mot do tuln, tir xa bin vua Luu-
ly, hodc bén 13 tai nhung khong tén thuong tai 6ng, hoic
bén bui téc nhung khéng tdn thuong ddu dng, hodc bin
gdy cung, hodc ban diit ddy cung nhung khong hai ngudi
ong, hodc bin 40 gidp nhung khong hai ngum 6ng, hoic
bin giudng ghé nhung khong hai ngudi 6ng, hoic bin
phé banh xe nhung khong hai nguoi 6ng, hodc pha c& xi
nhung khéng hai ngudi éng. Sau khi thdy sy viéc nhw
vay, vua Luu-ly lién sinh 10ng s hai, bao quin thin:

“Céc nguoi xem nhitng mili tén nay tir dau én?
Qu?m thin tau:

“Cac Thich tir cach dy trong vong mdt do tuin bin tén
dén!”

Vua Luu-ly néi:

“Néu ho khoi tam muén hai ta thi moi ngudi d nhan liy
c4i chét hét rdi. Ngay tirc khic hay quay vé X4-vé!”

Lic 4y, ba-la-mén Hao Khé dén truéc tau vua:

“Pai vwong chd lo! Cic Thich tir ndy déu gitt gidi,
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a6 1a xép, ciing khéng néi d6 1 tét. Con ciing nhu vdy,
bagh Thé Tén, tdm khong lay dong, lam sao lai ¢6 tranh
chip véi dong pham hanh, 101 b di xa? Ngudi ma tim
khong chuyén nhét, m&i c6 thé ¢4 viéc ndy. Nay tdm con
da chénh, 1am sao lai ¢6 tranh chép v6i ddng pham hanh,
1di bo di xa?

“Ciing nhu nuéc, cé thé rira sach vét tdt, ciing ¢ thé rira
sach vt khong tot. Nhung nuéc kia khong nghi ring: ‘Ta
lam sach vat ndy; bé qua vat ndy.” Con ciing nhu viy,
khong c6 twéng khéc, lam sao lai ¢6 tranh chép v6i ddng
pham hanh, r6i bo di xa?

“Glbng nhu ngon lira dir thiéu @6t nui ring, khong lya
chon t6t x4u, khong hé tudng niém gi. Con cung nhu vy,
hé lai c6 tranh chdp v6i dong pham hanh, rdi bo di xa?

“Ciing nhu chdi quét, khong c6 l\xa t6t xfu, déu co thé
quét sach, khong hé tuong niém gi.?

“Giéng nhu bd khong c6 hai sumg, hét stc hién lanh,
khong chut hung bao, rét dé diéu khién, din di dau tay y,
khong c6 gi kho nhoc. Cing vy, bach Thé Tén, tim con
nhu vy, khong khoi tuong gay tn hai gi, hé lai c6 tranh
chép v6i dong pham hanh, roi bo di xa?

“Cung nhu con gal dong chién-da-la mic ao rach nat, di
Xin &n gita nguoi ddi, khong co gi cAm ky*. Con ciing
nhu vay, bach Thé Tén, cung khong c6 tudng ni¢m ring:
“Cir gy gb 10i bo di xa.’

“Ciing nhu cai ndi dung md bi rd ri nhidu chd, ngudi c6
mit thay déu thdy chd ri ra. Con ciing nhu vy, bach Thé

3 N¢i dung c6 thém doan Ip lai nhu trén, nhung Hén dich lugc
bo.
0 Nén hidu: Khéng xam pham dén ai.
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Xé-loi-phit ding tay xoa dAu, n6i Ty-kheo:

“Cho phép Thiy s4m héi! Nhu ngu, nhu si, trong Phat
phap nay rét 14 rong rdi, c6 thé tuy thoi héi 16i. Lanh thay‘
Nay ta nhdn sy sdm héi cia Thay, sau nay ché tai pham.”
Xa-lm-phat n6i nhu vdy ba lan.

R&i Xé-1gi-phét bao Ty-kheo kia:

“Thay ché ¢4 tai pham. Vi sao vay? Vi c6 séu phép dén
vao dia nguc, sau phép sanh thién, su phap din dén
Niét-ban. Thé nao 1 sa\u'7 (1) Mubn hai ngudi khéc. 2
‘Ta da khoi tam hat’, 10i vui m\mg hén ho khong thé ké.
(3) ‘Ta nén khién ngudi hai ngudi khac’, & trong d6 ma
khai tAm hai. (4) Khi da hai dugc ngu'm, & trong d6 khm
vui ming. (5) ‘Ta s& dugc cau hm vé sy khong lhum
nay (6) Sy viée &y chua xay ra*2, trong long wu sdu. D6
goi 1 ¢6 sdu phap khién nguoi roi vao dudng dit.

“Sao goi 1a sdu phap dua ngu'm dén thién x&? Than gi¢i
diy du, khdu giéi day du, y gidi ddy du, mang can thanh
tinh, khong tdm giét hai, khong tdm ganh ti. D6 goi la c6
sau phap ndy sanh vao thién xi.

“Sao goi 1a tu sdu phap din dén Niét-ban? D6 la sau phap
tw niém. Thé nao 1a sau? Than hanh tir khong hoen o,
migng hanh tir khong hoen 6 6 [713¢01], y hanh tir khong
hoen 6. Néu dugc db lgi dudng thi c6 the phan chia dong
déu cho ngudi khéc ma khong c6 tudng tiéc ré. Giir gin
gioi cém khong c6 1dm 18i; thanh tyu dhy du giéi ma

4! Han: hinh chi vin ?FQZFﬁ chua 13 y. C6 I muén néi
“neng dén khong t6t”; & day mubn rao Lruyen ueng xAu hai
ngudi. Xem Ti-nai da 4, T24 tr. 866¢13: “Sa-mon Diu-na nghe
lm dbn dai khong tét Ay L 7F42R5 lién dén bach Thé Ton.”

“ Nghfa 13, chua hai duge ngudi.
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Tén, tir trong chin 16 ri ra chit bt tinh, ha cing ddng
pham hanh tranh c&i nhau?

“Gibng nhu thleu nir xinh dep, lai lay xéc chét quén 1én
[713b01] cb 1di sanh ghe tom n6. The Ton, con ciing nhw
vay, nhom tém than nay nhu thiéu nit ay khong khac, ha
cu.ng dong pham hanh tranh c&i nhau roi b6 di xa? Viéc
nay khong hé 6. Thé Ton da biét diéu nay Ty-kheo kia
ciing biét 15 didu d6. Néu c6 viéc nay, xin Ty-kheo 4y
nhén sy sam héi ciia con!”

Béy gio, Thé Ton bao Ty-kheo kia:

*“Nay nguoi nén tu héi 16i. Vi sao vay? Vi néu khong sam
héi, dau 6 06ng sé& bi v& thanh bay manh.”

Lic 4y, Ty-kheo kia trong 1ong so hai, long toc déu dung
dimg, voi roi chd ngdi dimg ddy, danh 1 sat chan Nhu
Lai, bach Thé Tén:

“Nay, con tu biét xiic pham Xé-lgi-phét. Cti xin Thé Tén
nhén sy sam héi caa con.”

Thé Tén béo:

“Ty-kheo, nguoi hay tu hudng vé X4-lgi-phit ma sim
héi. Néu khéng dAu nguoi s& v thanh bay méanh.”

Lic 4y, Ty-kheo kia lién huéng dén Xé-lgi-phét danh 13
sat chan, bach X4-lgi-phét:

“Cui xin ngai nhin sy sém héi ciia con. Vi ngu mudi,
khong phén biét dugc su thit.”

By gio, Thé Tén bao Xa-lgi-phat:
“Nay 6ng hiy nhén sy héi 18i cta Ty-kheo ndy, lai nén
ding tay xoa dAu. Vi sao vay? Vi néu 6ng khong nhan sy
sém hdi cua Ty-kheo nay, ddu kia s& bj v& thanh bay
ménh.”
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Nhu véy, cic Ty-kheo vang 1oi Phét day.
Thé Tén bao:

“Sao goi 14 phap Khong toi throng dé nhét? Néu khi mat
khoi thi n6 khéi, nhung khong thay tir ddu dén. Khi mat
diét thi né diét, nhung khong thiy noi né diét, trir phap
gia higu*, phap nhin duyén. Sao goi 1a gia hiéu nhan
duyén? Cai nay c6, thi (céi kia) c6; cai ndy sinh, thi (cai
kia) sinh. Ttc 13, v minh duyén hanh, hanh duyén thic,
thirc duyen danh séc, danh sac duyén sdu xir, sdu xir
duyen xic?’, xic duyén tho*®, tho duyén i, i duyén
tha®, thu duyén hiru, hiru duyen sanh, sanh duyén chét,
chét duyen sau wu khd ndo khong thé dém hét. Nhu vay
khé uan duoc tac thanh.

“Do nhén duyén nay, (cai nay) khong thi khong (kia),
day diét thi (kia) diét, vo minh diét thi hanh di¢t; hanh
diét thi thire diét; thirc diét thi danh sc digt; danh sic digt
thi sdu xir diét; sdu xir diét thi xtic* diét; xdc diét thi tho*
diét; tho diét thi &i diét; 4i diét thi tha* diét; thu diét thi
hitu diét; hitu diét thi sanh diét; sanh diét thi chét diét;
chét diét thi shu wu khé nfio déu bi diét sach, ngoai trir
phap giad hiéu. Phép tai, miii, ledi, than, y, cung lai nhu
vay. Khi khoi thi khoi, nhung khong biét n6 tir dau dén.
Khi diét thi diét ciing khong biét noi n6 digt, [714a01] trir

“ ()E8REPZI () gid higu phap nhin duyén phap; CF.
Tap, din trén: (RHA%CE (trir) tuc s6 phap. C6 18 tuong duong
Pali: idappaccayata paticcasamuppada, y duyén tanh duyén khéi,
thir nhén tanh duyén khoi, tuong y tanh duyén khéi. Trong do, tir
B4 trir c6 thé hiéu “ngoai trir”, tirc ham y “duy chi”.

7 Nguyén Han: Canh lac 4.

“ Nguyén Han: Théng 5.

% Nguyén Hén: Tho .
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ngum tri quy trong. Didu gilata kién, chanh kién, xudt
yéu ciia Hién thnh, dut sach gbc khd; chc kién giai nhu
vdy, thay déu phan minh.” P6 g0i 1a sdu phép duoc dén
Niét-ban. Nay Ty-kheo, thdy hay tim ciu phuong tién
hanh su phép nay.

“Céc Ty-kheo, hiy phai hoc diéu nay nhur vy.”

By gio, Ty-kheo kia lai rdi chd ngbi dlmg day, danh 1&
st chan X4-lgi-phat: “Nay con lai tu sdm hdi. Vi nhu
ngu, nhu si ma khong phén biét dugc sy that. Cui xin Xa-
lgi-phét nhan sw héi 1i cita con. Sau nay con s& khong tai
pham.”

Xé-1gi-phét noi:

“Cho phép Thay héi 16i. Trong phap Hién thanh rat rong
rdi, hdy tu sira ddi. Tir nay vé sau, ché c6 ti pham lai.”

Ty-kheo kia, sau khi nghe nhitng gi X4-lgi-phét day,
hoan hy phung hanh.

KINH SO 7%
Téi* nghe nhu viy:

M0t thoi, Phét tri tai vudn Chp Co Pac, nimg cdy Ky-da,
nude Xa-ve. Bay gi&, Thé Tén béo cac Ty-kheo:

“Nay Ta s& néi phap Khong tbi thuong dé nhdt”. Cac
nguoi hdy lang nghe va suy niém kj!”

Céc Ty-kheo dap:
“Thua vang, bach Thé Ton!”

“ sau trong phép, hay kha hy, xem kinh sé 1 phdm 37 trén.
“ D chibu Tap 13, (Hén) kinh 355, (Viét) kinh 299.

S o
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Tinh khi ding nuéi mang;
Ngudn géc ciia tho thai.
Hinh hai thanh day dv,
Cdc cdn khong thiéu sot;
Nho me dugc sanh ra
Tho thai khé nhu vay. 3

“Céc Ty-kheo nén biét, nhan duyén hoi hop méi c6 than
ndy. Lai nita, Ty-kheo, trong mot thdn ngudi c6 ba trim
shu muoi dot xuong, chin van chin ngan 16 chan long,
ndm trim mach méu, ndm trim ddy gan, tim van ho
trung. Ty-kheo nén biét, than séu x{t 6 nhimg tai bién
nhu vdy. Ty-kheo hdy niém tu duy vé tai hoan nhu véy.
Ai tao ra bd xwong nay? Ai hop gén mach nay? Ai tao ra
tdm van hd trung nay?

“Khi Ty-kheo kia tu duy nhu vdy lién dic hai qua A-na-
ham hodc A-la-han,”
By gio, Thé Ton néi ké nay:

Ba trdm sdu dét xuong,

] trang thdn ngudi nay.

Diéu ma Cé Phdt da dién,
Nay ta ciing ndi lai.

[714b01] Gdn gom nam tram day;
Mach ciing cing nhu vady.

Triing c6 tam van logi.

Chin van chin ngan long.

53 Tham chiéu, Tap 49 T2 tr. 357; din boi Cdu-xd 9 tr. 47¢19; cf.
Pali, S. i. 206: pathamam kalalam hoti kalala hoti abbudam/
abbuda jayate pesi pest nibbattati ghano// ghana pasakha jayanti
kesa loma nakhani ca/ yam cassa bhuifijati mata, annam panafi ca
bhojjanam/ tena so tattha yapeti, matukucchigato naro 'till
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phép gia hiéu kia. Phap gia hiéu kia 14, ddy khdi thi (kia)
khoi, déy diét thi (kia) diét.
“Séu xir ndy cun% khong c6 ngudi tao tac, ciing vay danh
sic. Phap sau xir’’ 14 do cha me ma c6 thai, ciing khong
cé nhung do nhén duyén ma c6. Pay cung la gia higu.
Trude phai co dbi dai, sau d6 méi c6.® Glong nhu dui
ciy tim lira. Vi trudc c6 dbi ddi, sau d6 kra sanh*. Lira
khong tir cdy ra, cing khong & ngodi cdy. Neu c6 nguoi
nio bd cdy tim lira, ciing khong thé dugc. Péu do nhan
duyén hdi hop, sau d6 c6 lra. Sau tinh*2 ndy khéi bénh
ciing lai nhu vay, déu do duyén hop & trong d6 khoi bénh.
Khi séu xir ndy khoi thi khoi, cling khong théy n6 dén.
Khi diét thi diét, ciing khong thdy n6 diét, trir phap gia
hiéu kia. Nhén vi cha me hoi hop ma c6.”
By gi®, Thé Ton lién n6i ké nay:

Trudc phai tho bao thai,

Dan dan nhie giot sita.

Roi gidng nhu khdi thit.

Sau méi twong ra hinh.

Trudc tién sanh dau c6;

Ké sanh tay, chan, ngon;

Va sanh cdc bé phan:

Long, toc, méng, rdng thanh.

Néu khi me dn uzfng,
Cdc thir mon an ngon,

* Sau céc tir ndy, 7 chit trong dé ban: 75 AJREE AME{E, duge
xoa bo trong TNM.

*' Dich st theo Han; nhung ciing ¢6 thé hiéu: Do quan hé véi cai
trude ma ci sau co.
52 234 luc tinh, ddy chi sau can.
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Phat 1di, ng(“)i qua mdt bén. Ba-la-m6n Sanh Lau®’ bach
Thé Tén:

“Thua Ci-dam, ngay nay tdm ¥ ciia nguoi sat-lgi mudn
chu sy gi? Co hanh nghiép gi? Chép theo gido gi? Theo
dum muc dich gl" Téam y cla nguoi ba-la-moén y muén
cu sy gi? C6 hanh nghiép gi? Chip theo gido gi*? Theo
dubi gi? Quoc ~vuong ngay nay, ¥ mudn cau gi? C6 hanh
nghiép gi? Chap theo gido gi*? Theo dudi myc dich gi?
Pao tic ngay nay, y mudn cau gi? C6 hanh nghiép gi?
Chép theo gido 8i*? Theo dudi muc dich gi? Ngudi nit
ngay nay, y muon cau gi? C6 hanh nghiép gi? Chép theo
giéo gi*? Theo dudi myc dich gi?”

Bay gid, Thé Ton bao Ba-la-mén:

“Sét-lgi thuong thich tranh tung, nhiéu thir k¥ thudt, ham
thich tic vu, viéc lam phai dat ctru canh, khong nghi giira
ch\‘xngf’s 4

Ba-la-mén hoi:
“Ba-la-mén, y ciu gi?”
Thé Tén bio:

“Ba-la-mdn, y thich chd thuft, y twa cur gia, ua thich noi
chén nhan tinh, myc dich cu gia, y huéng dén Pham

57 Xem cht. 14, kinh 2 phdm 6. Tham chiéu Han, Trung 37, kinh
149.
* Pali: kim adhippaya, kim upavicara, kim adhitthana, kim
abhinivesa, kim pariyosand, mong cau cai gi? Tu ni¢m caigi?Y
tya cai gi? Tham chap céi gi? Theo dudi ctru canh gi?
% So sénh Pali, dan trén: “Ngudi sét-lgi mong cAu tai vat, tu ni¢m
tri tug, y twa stzc manh, tham chép lanh thd, ciru canh [3 quyén
lyc.”
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Hay qudn than nhu vay;

Ty-kheo can tinh tan,

Chong déc dqg La-han,

Di den céi Niét-ban.

Phdp nay déu Khéng tich,

Nhung ngudi ngu tham ddim.

Nguoi tri tam vui vé

Nghe gée phap Khéng nay.
“Nay Ty-kheo, d6 goi 1a ph4p Khong tbi thuong dé nhét.
Ta da néi cho cdc nguoi phap dugc Nhu Lai thi hanh®.
Nay Ta da khoi li)ng tir thuong x6t, diéu cin lam Ta da
lam xong. Céc nguoi thuong phai niém tu hanh phap nay.
G chd nhan tinh, toa thién tu duy, ché c6 biéng nhac. Nay

khéng tu hanh, sau hdi v ich. D6 14 16 gido hudn cia
Ta. 55

“Céc Ty-kheo, hiy hoc diéu ndy nhw vay.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhirng gi Phat day, hoan hy
phung hanh.

KINH SO 8*

Téi* nghe nhu viy:

Mot thoi, dirc Phat tra tai vuon Cép Co Déc, rimg cay
Ky-da, nudc Xa-vé.

By gi®, ba-la-mdn Sanh Liu dén chd Thé Ton, tham hoi

> Pé ban: Thuyét hanh §21F. TNM: Thi hanh #{7.

** Vin chudn vé gio gioi nay, xem Trung 21, kinh 86 (tr.
565c19), va tin man. Vin chuén Pali, xem M 8 Sallekha (R.i. 46),
VA tan man.

% Cf. A VI 52 Khattiyasutta (R. iii. 362).
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Gira dém va sang sdm, hai 1in n6i ké nay:

Thién thi, thi that lom,

La cho Thi-ba-la,

V6 duc, da giai thodt,

Doan di, khéng con nghi.
Khi gia chi nghe chu thién néi, bén suy nghi: “Hom qua,
ta dem tram ngan luong vang bd thi cho ngoai dao ma
khéng ¢ cdm ung nay. Hom nay chi dung thir &n t¢ do
thi cho Ton gid Thi-ba-la ma dwa dén cam Ung nay. Luc
ndo troi sang, ta s& dem tram ngan hrong vang bo thi cho
T6n gia Thi-ba-la.”
Ri gia chi ngay ngay Ay, klem tinh trong nha c6 dugc
gi4 tram nghm lang vang bb thi Thi-ba-la, bén dem dén
chd Tén gid Thi-ba-la, danh 1€ sat chan, ding qua mdt
bén. Bay gid, 6ng dem trdm nghin lang vang dang lén
Thi-ba-la va noéi:
“Cii xin Ngai nhén trim nghin luong vang nay.”
Ton gia Thi-ba-la n6i:
“Chuic Gia chit huéng phuée v6 lugng, séng lau ty nhién.
Nhung Nhu Lai lai khong cho phép Ty-kheo nhdn trim
ngan lugng vang.”

Lic 4y, gla chi lién dén chd Thé Ton. Pén noi, danh 1&
sat chan rdi ngdi qua mot bén. Bdy giv, gia chu kia bach
Thé Tén:
“Cii xin Thé Tén cho T§-kheo Thi-ba-la nhan trim ngan
lugng vang nay, cho con dugc phudce nay.”
By gio, Thé Ton bio mdt Ty-kheo:
“Nguoi di dén chd Ty-kheo Thi-ba-la néi Ta cho goi 6ng
ay.”
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lién lap théi tir Luu-ly 1am vua. " Luc ay, ba-la-mén Hao
Khé® dén chd vua néi ring:

“Vua nén nh¢, xua bj ho Thich hiy nhuc.”

Vua Luu-ly noi:

“Lanh thay, lanh thay! Khéo nh¢ viéc xwa.”

Liic ndy, Vua Luu-ly ndi sin gin, bao cic quin thin:
“Nay, ai la vua ctia nhan dén?”

Quén thin tau:

“Hién nay, Pai vuong théng Iinh.”

Vua Luu-ly néi:

“Cé}: nguoi, hdy mau chudn bj tap hop binh bén bo, ta
mudn di chinh phat ho Thich.”

Quén thin dép:
“Thua vang, Pai vuwong!”

Quan thin tudn 1énh vua tap hop bmh bén bd. Vua Luu-
ly d4n binh bén bo di dén Ca-ty-la-ve.’

Khi céc Ty-kheo nghe tin vua Luu-ly di chinh phat ho
Thich, ho den chd Thé ‘Tén, danh 1 sat chan, ding qua
mét bén, rdi dem viéc y bach day du lén Thé Tén. Sau
khi nghe nhifng 161 nay xong, Thé Tén lién dén d6n vua
Luu-ly ¢ duéi gbc mot cay kho, [691a01] khong c6 canh

7 Hiru bg ti-nai-da tap sw 8 T24 tr, 238cl: Cudi doi, Ba-tu-nc b
dai thin Trudng Hanh 4m muu v6i théi tir Ty-lwu-ly so4n ngdi.
Tai ligu Pali, Truyén Phap cil, pham Hoa, ké s6 4, DhA. i. 355.

8 Hao khd. Ddng nhét véi Pali: Dighakarayana.
° Trong ban: Ca-ty-la-vigt i EZZEAL. Trén kia, Ca-ty-la-vé.
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dét, dét cac loai huong thom, tich chira nuéc sach, dbt
céc dén sang.
Théi tit Luu-ly din nim tram dong tir dén ché giang
duong, lién leo 1én toa Su tir. Khi nhimg ngudi ho Thich
thy véy, bég noi gidn, dén nam tay 16i ra ngodi cira. Moi
ngudi déu mang:
“Pdy 1a con dira tién ty! Chu thién va ngudi doi chua ai
ddm ngoi trong d6. Con dé cua tién ty ndy lai ddm vao
trong d6 ngoi.”
RGi ho x6 ddy théi tir Luu-ly nga lan ra dét. Théi tir Liu-
ly chong dat dimg day, tho dai, quay ra sau. Khi dy, c6
con ba-la-mén tén Hao Kho. Théi tir Luu-ly néi véi con
ba-la-mén Hao Kho:
“Dong ho Thich nay da huy nhuc ta qén nhu vay. Néu sau
nay khi ta 1én ng6i vua, nguoi hdy nhic lai ta viéc ndy.”
Lic 4y, con ba-la-mén Hao Khé dap:
“Nhuw 161 Théi tir day”.
MBdi ngay ba lin, con ba-la-mon kia bach véi thai tir:
“Hay nhé ndi nhuc ho Thich. Rdi néi ké nay:

Tat cd sé di¢t tan.

Qua chin ciing sé roi.

Tdp hop at sé tan.

C6 sinh dt c6 tr’

Sau khi séng hét tudi tho, biy gio vua Ba-tu-ndc bang ha,

¢ Thudng xuyén din, xem Hitu bg 1t nai da 6 T23 tr. 654c13: f
FEHH  SE0EE AgKTIEE ARSI
tu giai tiéu tén, sing cao tat doa lac, héi hiép chung biét ly, hiru
mang ham quy tir.
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14, & trong tu thé ngdi kiét gia.
Vua Luu-ly tir xa thay Thé Ton ngm dudi mot goc cay

lin xudng xe, dén chd Thé Téon danh 18 sat chan, roi
dimg qua mot bén. Bdy gid, vua Luu-ly bach Thé Tén:

“Cén c6 cy tét, canh 14 sum sué nhu cdy ni-cdu-hru
chang han, sao ngoi dudi cdy kho nay?”

Thé Tén bio:

“Bong mat cua than toc hon ngudi ngoai.”

Lic iy, vua Luru-ly lién nghi thim:

“H6m nay, j'hé Toén 'vz:an con vi than toc. Vay hom nay ta
nén quay vé bon qudc, khong nén dén chinh phat Ca-ty-

57

la-vé.
Vua Luu-ly lién céo tir lui binh. Ba-la-mén Hao Kh lai
thu vua:

“Vua nén nh¢, xua kia da bi ho Thich lam nhyc.”

Sau khi nghe nhitng 1&i ndy rdi, vua Luru-ly lai ndi gidn,
bao quén than:

“Céc khanh hdy mau chuén bi, tdp hop binh bén bg, ta
muon di chinh phat Ca-ty-la-vé.”

Quén thin lién tap hop binh bén b, kéo ra khoi thanh
Xa-v§, dén Ca-ty-la-vé chinh phat ho Thich.

Céc Ty-kheo nghe nhu vay, dén bach Thé Ton:

“Nay vua Luu-ly dang hung binh dén chinh phat ho
Thich.”

Nghe nhitng 16i nay, Thé Tén lién diing thin tic dén ngél
duéi goc céy canh ducmg Ty-luu-ly tir xa tréng thay The
Ton ngoi dudi mdt goc ciy, lién xuong xe dén chd Thé
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KINH SO 2

T6i nghe nhu vy:

M3t thoi, dizc Phit trd tai vuom Loc Uyén, tri xir Tién
nhan, tai Ba-la-nai.

By gio, Nhu Lai thanh dao chua lau, ngudi doi goi Ngai
1a Pai Sa-mén. Lic 4y, vua Ba-tu-nic méi nm ngdi vua.
Vua Ba-tu-nic nghi thim: “Nay ta méi ndi ngbi vua,
trude phéi cudi con gai dong ho Thich. Néu ho ga cho ta

mdi vira long ta. Néu khong nhan cho, ta s& diing sirc dén
cudng birc.”

R&i vua Ba-tu-nic lién béo mdt dai than:

“Ong hay dén vuong cung ho Thich, thanh Ca-ty-la-vé,
nhan danh ta bdo v6i dong ho Thich kia ring: ‘“Vua Ba-
tu-nic goi 161 thim hoi céc ngai, song nhe nhang thugn
loi mai mai chﬁng Va néi rang, ta mudn 14y con gai dong
ho Thich. Néu thudn cho ta s& biét on mai mai. Con néu
lam tréi lai, ta s& dung sirc manh cudng birc.”

Pai thin nhan 1énh cla vua, dén nuéc Ca-ty-la. Lic éy,
nim trim ngudi dong ho Thich & Ca-ty-la-vé dang tép
hop tai mot chd. Dai thin dén chd nam trim ngudi dong
ho Thich, xung danh hi¢u vua Ba-tu-nic, g6 161 tham hoi
mong cudc song nhe nhang thuén lgi mdi mai. Vua bao
rang: ‘Ta mudn liy con gai dong ho Thich. Néu thuén
cho, ta s& biét on mai mai. Con néu lam tréi lai, ta s&
dung sirc manh cudng birc.’

Sau khi nghe nhitng 16i ndy, nhitng nguoi dong ho Thich
hét sirc tirc gian: “Ching ta Ia dong ho cao quy vi sao
phai [690b01] két than gia véi con ciia ty ni¥?”

Trong s6 ay, ¢6 ngudi n6i nén ga, c6 nguodi n6i khong
nén ga. Biy gio, trong s ngudi tap hop kia, c6 ngudi tén
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Ty-kheo bach Xé-loi-phét:
“Ty-kheo Tu-da-ham phai tw duy nhirng phép gi?”
Xé-lgi-phét dap:

"T}"—kheo Tu-da-ham ciing nén tu duy vé nam thi uﬁl}
nay: 13 khd, 1 ndo, 14 ding s¢ nhiéu, ciing nén tu duy kho,
[690a01] khong, vo nga Bay 8i0, Ty-kheo Tu-da-ham tuw
duy vé nam tha udn nay lién chimg qua A-na-ham.”

Céc Ty-kheo bach Xa-lgn-phat:
“Ty-kheo A-na-ham phai tu duy nhirng phép gi?”
Xa4-loi-phit dap:

“Ty-kheo A-na-ham ciing nén tu duy vé nam th udn nay:
1a kho, 1a ndo, 14 ddng s¢ nhiéu, ciing nén tu duy kho,
khong, v6 ngd. By gio, Ty-kheo A-na-ham tu duy veé
nam thi uén nay lién chimg quéa A-la-hén.”

Cac Ty-kheo hoi:

“Ty-kheo A-la-hén nén tu duy nhirng phép gi?”
Xé-loi-phit dap:

“Diéu cdc Thiy hoi da vuot qué r0i. Ty-kheo A-la-han,
viéc cin lam da xong, khéng con tao nghiép, tdm duoc
giai thoat khoi hitu 14u, khong con hudng dén nim duong
trong bién sanh ti, lai khong con téi sinh, khong con tao
téc gi nita. Cho nén, cic Hién gid, Ty-kheo tri gi6i, Tu-

da-hoan, Tu-da-ham, A-na-ham hay tu duy vé nim thi
uln ndy.

“Céc Ty-kheo, hiy hoc diéu nay nhw vay.”
Cac Ty-kheo, sau khi nghe nhimg gi X4-loi-phét day,
hoan hy phung hanh.
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xong, céc thiy tudng déu roi chd ngdi dimg ddy ma di.

Vua Ba-tu-ndc yéu thuong thai tir Lwu-ly, chua timg roi
khéi mét. Khi thai tr Luu-ly 1én tdm tudi, vua bdo:

“Nay con da 16m, hay dén Ca-ty-la-vé dé hoc nghé thuat
ban tén.”
Réi vua Ba-tu-nic cung cip nhimng nguoi héu diéu khién

voi 16n dén nha dong ho Thich, dén nha Ma-ha-nam, n6i
v6i Ma-ha-nam:

“Vua Ba-tu-nic bao con dén day hoc céch bin tén. Cai
xin 6ng ngoai, moi su hdy day bao cho.”

Ma-ha-nam béo:
“Ngudi muén hoc nghé thuét thi phai khéo luyén tap.”

Ma-ha-nam lién tap hop nam trém thiéu nién ho Thich lai
cing hoc thuit. Lic ay, thai tir Ty-hru-ly cling hoc xa
thuat véi nim trim dong tir.

Bdy gio, trong thanh Ca-ty-la-vé vira xdy mét gidng
duomg. Troi, nhén dén, Ma, hoic Ma thién khdng dugc &
trong giang duong ndy. Luc 4y, nhimg ngudi ho Thich
ndi véi nhau:

“Nay giang duong nay vira dugc xay chit va trang tri xong,
gidng nhu thién cung khong khac ti ndo. Trudc hét,

chiing ta nén thinh Nhu Lai va chiing Tang cing dudng &
trong d6, dé ching ta dugc huéng [690c01] phudc vo
cung.”

By gio, dong ho Thich & trén gidng dudng trai cc loai
toa cy, treo lua 13, phuén, long, ruéi nude thom 1én mit

nén néi 1a Ty-lru-ly-tha B2, dich 1 Téng Truong 3 .
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Ma-ha-nam,’ néi véi moi ngudi rang:

“Céc Hién gia, ché c6 tic gidn. Vi sao vay? Vua Ba-tu-
nic 1a ké bao ac. Néu chéng cw, vua Ba-tu-nic dén tan
phé nude ta. Nay t6i dich than dam duong dén gip vua
Ba-tu-niic ndi vé viéc nay.”

By gi, trong nha Ma-ha-nam c6 ty nit sanh mét con gai
dung nhan xinh dep hiém c6 trén doi. Ma-ha- nam bao
tdm gdi cb ndy, cho mic xiém y dep d&, 1én xe ghn long
chim bau* dua dén cho vua Ba-tu-nic va néi véi vua:

“Piy 1a con gai t6i. Ngai c6 thé thanh than cing n6.”

Khi vua Ba-tu-ndc duge ¢6 nay, hét sicc vui ming, lién
13p c6 nay lam dé nhit phu nhan.’ Qua chua dwoc vai
ngdy, c6 da mang thai, lai trai qua tim, chin thang sinh
mot nam nhi xinh dep v0 song, dédc biét trén doi. Vua Ba-
tu-ngc tdp hop céc thy tuéng dé dit tén cho thai tir. Sau
khi céc thy tuéng nghe vua n6i xong, lién tau vua:

“Dai vuong nén biét, khi cdu phu nhan, moi nguoi dong
ho Thich cling nhau tranh luan, ¢6 ngudi néi ‘nén cho’,
hozc ¢6 ngudi néi ‘khong nén cho’, khién cho kia ddy xa
dong’ (lwu-ly), nay nén dit tén 1a Ty-lru-ly.” Dat tén

? Ma-ha-nam FEVE 5. Pali: Mahanama, con vua Amitodana (Cam
Lo Phan vuong), anh cia Anuruddha (A-na-luit).

* Phu nhon Tét-la-da Sat-loi ching GEZEFERIFIFE. T26: Vi Nhat
Cai F A #&. Pali: Vasabha-khattiya. Xem kinh 3 phim 13.
WLLLFREE bi thir heu Iy,

* Pé ban: Ty-luu-lic B TNM: Ty-luu-ly B3, C6 thé
ddy 1a giai thich cia ngudi chép kinh, phéng theo nghia Han; vi
ti-heu-ly 1a tir phién 4m Skt.: Viriidhaka (Pali: Vididabha). Phién
Phan ngir 4 (T54n2130, tr. 8c17): Ty-lau-ly vuong EIEEEF,
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thic uéng, giudng nim, ngoa cu, thudc men trj bénh cia
ngudi. Vi ngudi khong gi6i kia khdng quén sat i doi
truéce, doi sau, khong nhin lai thin mang dang chiu thong
khé ndy. Ngudi khong c6 gidi, y sinh vao ba duong ac.
D6 14 4c hanh di tao ra dua dén.

“H6m nay, Nhu Lai quén sét dich huéng dén cia ngudi
thién hanh, ngay du nguoi ay bi triing doc, hay bj dao da
thuong ma tu dit mang song. Nhung d6 1a do mubn xa
than nay dé hudng phudc troi, s& sanh vio thién xtr. D6
1a do qua bao nghiép lanh ddi truée dua dén.

“Cho nén, Ty-kheo, hdy niém tu hanh gi6i than, dinh
than, hué than, giai thoat than va giai thodt tri kién than.
Muén cho doi nay dugc qua bdo kia, dhc dao cam 16
ngay di c¢é nhdn y phuc, d6 an thirc uong, ngoa cu, thube
men tri binh ciing khong 1dm 18, lai lam cho dan viét
huéng phude vo cing.

“Cac Ty-kheo, hdy [689¢01] hoc nhur vay.”

Khi néi phap nay, biy giv séu muoi Ty-kheo dut sach lau
hodc, y t6 ngd. Sau muoi Ty-kheo khic xa bé phép phuc
ma 1am bach y.”

Céc Ty-kheo, sau khi nghe nhing gi Phét day, hoan hy
phung hanh.
K& tom tét:

Ndm vua va Nguyét Quang,

Thi ba, hai hang linh,

Hai quét, hai hanh phdp,

Di ding c6 hai loai,

Sau ciing la cdy khé.*®

% Ban Han, hét quyén 25.
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34. PHAM PANG KIEN'

KINH SO 1
T6i nghe nhu viy:

Mot thoi, Téq gia Xé-lqi-phfn cuing nam tram Ty-kheo &
trong vudm Cép C6 Doc, rimg cdy Ky-da, tai nuéc Xa VE.
Béy 8i0, cic Ty-kheo dén cho Xa-lgi-phét, thim hoi Ngai

101 ngOI qua mot bén. Lic a ay, céc Ty-kheo bach Xa-loi-
phat

“Ty-kheo gidi thanh twu nén tu nhitng phép gi?”
Xa-lgi-phit dap:

“Ty-kheo giéi thanh tyu nén tw duy vé nim thi vdn 12 vo
thuong, 1a kh, 1a ndo, Ia d4ng so nhiéu, ciing nén tu duy

khé, khong, vo ngd. Nhiing gi 14 nim? D6 Ia shc udn, tho
uén, tuéng uén, hinh uin, thic udn.

“Khi Ty-kheo gi¢i thanh tyu tr duy nam uin ndy lién dic
qué Tu-da-hoan.”

Ty-kheo bach X4-lgi-phét:

“Ty-kheo Tu-da-hoan phai tu duy nhitng phép gi?”
Xé-lgi-phét dép:

“Ty-kheo Tu-da-hoan ciing nén tu duy vé nim tha udn
nay: la khd, 14 ndo, 1a dang N nhiéu, cung nén tu duy khd,
khong, v6 ngd. Cic Hién gia nén blet néu Ty-kheo Tu-

da-hoan tw duy vé nim tha uén lién thanh qua Tu-da-
ham.”

! Déng kién % &, duoc hiéu la chénh kién. Pali: Sammaditthi.
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shc, nhin sic khong biét chan. Vi ngudi nay shc 1a tbi
thuong, khong gi vuot qua. Béy gio, ngudi d6 khong
d4m nhiém thanh, huong, vi, min tron. Trong nam duc,
séc la tdi digu.

“Néu ngudi c6 tanh hanh d&m nhiém am thanh, khi nghe
thanh, long rét hoan hy, ma khong chan. Véi ngudi nay,

thanh 14 t6i diéu t6i thuong. Trong nim duc, thanh 13 toi
diéu.

“Néu ngudi 6 tanh hanh d&m nhiém huong, khi ngiri
huong, long rat hoan hy, ma khong chan. Véi ngudi nay,
huong 1a t0i diéu, t6i thuong. Trong nim duc, huong 1a
tbi diéu.

“Néu ngudi c6 tanh hanh nhiém dm vi ngon, khi biét vi
1di, long rat hoan hy, ma khong chén. Véi ngudi nay, vi
12 t8i diéu i thugng. Trong nam duc, vi 14 ti diéu.

“Néu ngudi c6 tanh hanh nhiém d&m min tron, khi dugc
min tron roi long rt 1a hoan hy, ma khong chan. Véi
nguoi nay, min tron 1a t6i diu, tbi thuong. Trong nim
duc, min tron 14 t&i digu.

“Néu tam ngudi kia dm nhiém séc, khi dy ngudi d6 s&
khong dam nhi€m phap thanh, huong, vi, va min tron.
“Néu nguoi l;ia co Eénh hanh ’dém nhiém thanh, ngudi d6
khong con dam nhiém phép sic, huong, vi, va min tron.

“Néu ngudoi kia c6 tanh hanh dam nhiém huong, ngudi
d6 khong con d&m nhim phap séc, thanh, vi, vi min tron.

“Néu ngudi kia ¢6 tanh hanh ’dam nhidm vi, ngudi d6
khong con ddm nhi€m phép sic, thanh, hwong, va min
tron.

[682b01] “Néu ngudi kia c6 tanh hanh ddm nhidm min
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